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“Sabbadanam dhammadanam jinati. ” 
Pháp-thí là cao thượng hon các loại thí. 
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Dhammapannuakara 
Món Qua Pháp 


x Thành Kính Tri Án ] 


Tắt cả chúng con được biết Phật-giáo 
Nguyên-thủy Theravada là nhờ ơn Ngài 
Sơ Tổ Hộ-Tông cùng với chư Trưởng-lão 
khác đã dày công đem Phát-giáo Nguyên- 
thủy Theraväda về truyền bá trên đất nước 


Việt-Nam thân yêu này. 

Tất cả chúng con đem hết lòng thành 
kính danh lê Ngài Sơ Tó Hộ- Tông cùng 
quỷ Ngài Trưởng-lão với tâm lòng chân 
thành tôn kính và tri ân sáu sắc của tát 


a chung con. 
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Lời Nói Đầu 
(Tái bản lần thứ nhất, có sửa và bó sung) 

Tái bản lân thứ nhất “Quyên VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 3” có 
sửa và bồ sung, sắp xếp phân nội dung, dé giúp cho độc giả dễ hiểu. 

Quyển VIII: pháp-hạnh ba-la-mật 3, trình bày 6 pháp- 
hạnh ba-la-mật đó là pháp-hạnh tinh-tấn ba-la-mật, nhân- 
nại ba-la-mật, chân-thật ba-la-mát, phát-nguyện ba-la- 
mật, tâm-từ ba-la-mật, tâm-xả ba-la-mật. Mỗi pháp-hạnh 
ba-la-mật có 3 bậc, mỗi bậc được lựa chọn 1 tích tiên-kiếp 
của Đức-Phật Gotama tiêu biểu thực-hành pháp-hạnh ba- 
la-mật môi bậc ấy, cho nên có 18 tích Đức-Bồ-tát. 

Tuy bán sư đã có gắng hết sức mình tái bản quyển 
“Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 3” lần này cho được hoàn thiện, 
nhưng vì khả năng có hạn, nên cũng chỉ thực hiện được bấy 
nhiêu thôi! Bán sư tin chắc rằng: 

Tuy bán sư đã có gắng hết sức mình tái bản quyền Pháp- 
Hạnh Ba-La-Mật 3 lần này cho được hoàn thiện, nhưng vì 
khả năng có hạn, nên cũng chỉ thực hiện được bấy nhiêu 
thôi! Bán sư tin chắc rằng: 

“Soạn phẩm này vẫn còn nhiều chỗ sơ suất, thậm chí còn 
có chỗ sai nữa, ngoài khả năng hiểu biết của bán sư. Kính 
mong các bác thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp y chân tình. 
Kính xin quy vi xem soạn phẩm này như là của chung mà 
mỗi người trong chúng ta ai cũng có bồn phận đóng góp, để 
cho soạn phẩm này được hoàn hảo, hấu mong đem lại sự lợi 
ích chung, sự tiễn hóa, sự an-lạc cho phần đông. ” 

Bán sư chân thành biẾt ơn quy vị. 

PL. 2562 / DL. 2018 

Rừng Nui Viên Không 

xã Tóc Tiên, huyện Tán Thành 
Tinh Bà Rịa - Vũng Tàu 
1)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahāpandita) 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thể-Tôn ấy, 
Đức A-ra-hản, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


Paņāmagāthā 


Tilokekagarum Buddham, 
payasibhayahimsakam. 
Ayunopariyosanam, 
gacchami saranam aham. 


Adimajjhantakalyanam, 
Buddhassa dhammarmosadham. 
Nibbanapariyosana1, 
gacchami saranam aham. 
Tassa savakasamghañca, 
puññakkhettam anuttaram. 
Arahattapriyosanam, 
gacchami saranam aham. 
Buddham Dhammañca Samnghañca, 
abhivandiya sadaram. 
MMilabuddhasasanan ti, 
Ayam gantho maya kato. 


Kë Dành Lễ Tam-Bảo 


Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giỏi, 
Dat dán chung-sinh thodt khoi tai hoa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Phật, 

Mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đ. 
Pháp của Ngài như linh dược nhiệm máu, 
Hoàn hảo ở phân đầu giữa và cuối, 

Nguyện suốt đời con xin quy-y Pháp, 

Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát khó. 
Tăng bậc Thánh thanh-văn đệ-tủ-Phát, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Tăng, 

Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hản. 
Đức-Phạt Đức-Pháp Đức- Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kinh lạy Tam-bảo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 

Soạn phẩm này gọi “Nền-Tảng-Phật-Giáo ”. 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, 
Đức A-ra-hản, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


NÉÊN-TÁNG-PHẬT-GIÁO 
(MŨLABUDDHASASANA) 


QUYÉN VIII 
PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 3 
(PARAMT) 


Soạn giả: Tỳ-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandgita) 


Lời Nói Đầu 


Bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo là một bộ sách gồm có 9 
chương chia ra làm 10 quyên. Môi chương được khải 
quát như sau: 

1- Chương I: Ba Ngôi Cao Củ (Tiyagga) 

- Đức-Phát (Buddha). 

- Đức-Pháp (Dhamma). 

- Đức-Tăng (Samgha). 

2- Chương I: Tam-Bảo (Ratanafayq) 

- Đức-Phát-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng-bảáo (Samgharatana) 
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3- Chương III: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 
- Ẩn-Đức Phật-bảo (Buddhaguna). 
- An-Đức Pháp-bảo (Dhammaguua). 
- An-Đức Tăng-bảo (Samghagua). 
4- Chương IV: Quy-Y Tam-Báo (Tisarana) 
- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana). 
- Quy-y Pháp-bảo (Dhammasarana). 
- Quy-y Tăng-bảáo (Samghasaraa). 
5- Chương V: Pháp-Hành-Giới (Silacara) 
- Giới của người tại gia cu-si (Gahatthastla). 
- Giới cua bậc xuát-gia tu-sĩ (Pabbajitastla). 
6- Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 
(Kamma-kammaphala) 
- Bon loại nghiệp (Kammacatuka). 
- Bat-thién-nghiép (Akusalakamma). 
- Quả cua bát-thién-nghiép (Akusalavipaka). 
- Thién-nghiép (Kusalakamma). 
- Quả cua thiện-nghiệp (Kusalavipaka). 
7- Chương VII: Phước- Thiện (Puñña-Kusala) 
- 10 nhán phái sinh phước-thiện (Puññakriyavatthu). 
8- Chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami) 
- 30 pháp-hạnh ba-la-mát (Timsaparam]). 
9- Chương IX: Pháp-Hành-Thiền (Bhãvan3) 
- Pháp-hành thiên-định (Samathabhavana). 
- Phap-hanh thién-tué (Vipassanabhavana). 
9 chương chia ra làm 10 quyển như sau: 


l- Quyền I: Tam-Bảo (Ratanattaya) góm có 2 chương 
là chương I và chương II. 
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2- Quyển II: Quy-Y Tam-Bảo (Tiarana) gồm có 2 
chương là chương III và chương IV. 

3- Quyển II: Pháp-Hành-Giới (Silãcãra) có 1 
chương là chương V. 

4- Quyển IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp (Kamma- 
kammaphala) có 1 chương là chương VI. 

5- Quyển V: Phước-Thiện (Puñña-Kusala) có 1 
chương là chương VII. 

6- Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pärami) 1. 

7- Quyển VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami) 2. 

8- Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami) 3. 

Quyển VI, Quyển VII, Quyên VIII: Pháp-Hạnh Ba-La- 
Mật (Param]) 1, 2, 3 thuộc về chương VIII. 

9- Quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định 

(Samathabhavana) 
10- Quyển X: Pháp-Hành Thiên-Tuệ 
(Vipassanathabhavana) 

Quyển IX: Pháp-Hành T. hiên-Ðinh và Quyển X: Pháp- 
Hành Thiên- Tuệ thuộc về chương IX. 

Như vậy, bộ Nên-T ảng-Phật-Giáo góm có 9 chương 
chia ra thành 10 quyên. 

Bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo góm có 9 chương được trình 
bày theo thứ tự trước sau nhu sau: 

1- Chương I: Ba Ngôi Cao Cả (Tiyagga) 

Phát-giáo có ba ngồi cao cả thật xứng dáng tôn kính là 

- Đức-Phật (Buddha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 

- Đức-Pháp (Dhamma) từ khi bat đầu cho dên kêt thúc. 

- Đức-Tăng (Samgha) từ khi bat đâu cho dên kêt thúc. 
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2- Chương I: Tam-Bảo (Ratanaffayq) 

- Đức-Phật có 5 đức-tính quy báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Phát-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp có 5 đức-tính quý báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng có 5 đức-tính quy báu cao thượng nên gọi 
là Đức- Tăng-bảo (Sarngharatana). 

3- Chương II: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 

- Đức-Phật có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Phật-bảo 
(Buddhagu). 

- Đức-Pháp có 6 ân-đức nên gọi là ân-đức Pháp-bảo 
(Dhamnaguna). 

- Đức-Tăng có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Tăng-bảo 
(Samghaguna). 

4- Chương TỪ: Quy-Y Tam-Bao (Tisarana) 

Người nào có duc-tin trong sạch nơi Tam-bao: Đức- 
Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bdo, tha thiết muôn 
trở thành hàng thanh-văn đệ-tử của Đứúc-Phật, Đức- 
Pháp, Đức- Tăng, người áy kính xin làm lê thọ phép quy- 
y Tam-bảo: 

- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana), 

- Quy-y Pháp-bảo (Dhammasarana), 

- Quy-y Tăng-bảo (Samghasaraa). 

5- Chương V: Pháp-Hành-Giới (Silacara) 

Các hàng thanh-văn biết hó-then tội-lỗi, biết ghê-sợ 
lội-lôi thì giữ gìn giới của mình được trong sạch trọn 
vẹn, giữ gìn giới là giữ gìn phâm-hạnh cao quỷ của hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, Đức-Pháp, Đúc- Tăng. 

- Đối với hàng tại gia là cận-sự-nam (upasaka) hoặc 
cận-sự-nữ (upasika) cân phải giữ gìn giới của mình cho 
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được trong sạch trọn vẹn, đó là giới của người tại gia 
cư-sĩ (Gahaffhasila). 

- Đổi với hàng xuất-gia là tỳ-khưu, sa-di, tu-nữ cán 
phải giữ gìn giới của mình cho được trong sạch trọn 
vẹn, đó là giới của bậc xuất-gia tu-sĩ (Pabbajitasila). 


6- Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 
(Kamma-kamnaphala) 

Các hàng thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phát, giữ gìn giới 
của mình cho được trong sạch trọn vẹn, cán phải có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-báo, Đức-Tăng-bảdo, tin nghiệp và quả của nghiệp. 

Các hàng thanh-văn phải nên học hỏi hiểu rõ: 

- Bón loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bái-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả của bát-thiện-nghiệp (Akusalavipaka). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipaka). 

7- Chương VII: Phước- Thiện (Puñna-kusala) 

- 10 nhân phát sinh phước-thiện (Punfiakriyavatthu). 

Các thanh-văn đệ-tử tin nghiệp và quả của nghiệp 
của mình, nên lựa chọn tạo mười phước-thiện dé trở 
thành tam-nhân dại-thiện-nghiệp bậc cao (iihefuka- 


ukkattha- kusalakamma) dé cho quả tải-sinh kiếp sau trở 
thành hạng người tam-nhán (tihetukapugsala). 


8- Chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Param). 

- 30 pháp-hạnh ba-la-mật (Timsaparam]). 

* Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cán phải tạo đây đủ 30 pháp- 
hạnh ba-la-mát: 10 phảáp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la- 
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mật bậc thượng, mới trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác độc nhất vô nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh. 

* Để trở thành Đức-Phật Độc-Giác, Đức-Bồ-tát Độc- 
Giác cán phải tạo đây đủ 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bác hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, mới trở thành Đức-Phật Độc-Giác. Đức-Phát 
Độc-Giác có thể có nhiều Vi trong cùng một thời-kỳ. 


* Để trở thành bậc Thánh T. Ối-thượng thanh-văn đệ- 
tử của Đưức-Phật, bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử, bậc 
Thánh thanh-văn dé-t; hạng thường, chư vị Bồ-tát 
thanh-văn đệ-tử ấy déu cán phải tạo đây đủ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ theo mỗi ngôi vị của mình. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy xuất hiện 
trên thế gian, chư vị Bó-tát thanh-văn đệ-tử ấy đến hầu 
đánh lễ Đức-Phậit, lắng nghe chánh-pháp của Đúức-Phậit, 
rồi thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dân đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành 4 bậc Thánh-nhân là bậc 
Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhắt-lai, bậc Thánh Bát- 
lai, bậc Thánh A-ra-hán là bậc Thánh thanh-văn dé-tu 
Đức-Phật, tùy theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật và 5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niêm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi ngôi vị 
đúng như y nguyện trong tiên-kiếp quả-khứ của môi vị. 

Trong chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mát cua bộ 
Nền-Tảng-Phật-Giáo chỉ lựa chọn 30 tích tiên-kiếp của 
Đức-Phật Gotama tiêu biéu thực-hành 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật mà thôi, được chia ra làm 3 quyền: 

* Trong quyển VI: pháp-hạnh ba-la-mật (Pñram]) 1, 
trình bày 3 pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh bó-thí 
ba-la-mật, pháp-hạnh giñữ-giới ba-la-mật, pháp-hạnh 
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xuát-gia ba-la-mật. Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bác, 
môi bậc được lựa chọn một tích tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama tiêu biểu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật mỗi 
bậc ấy, nên 3 pháp-hạnh ba-la-mật gôm có 9 tích. 


* Trong quyển VII: pháp-hạnh ba-la-mật (Pãrami) 
2, trình bày một pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật có 3 bác, 
mỗi bậc được lựa chọn 1 tích tién-kiép cua Duc-Ph4t 
Gotama tiêu biểu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bác 
ấy, cho nên, có 3 tích. 


* Trong quyến VIII: pháp-hạnh ba-la-mật (Pãrami) 
3, trinh bày 6 pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh tinh- 
tấn ba-la-mật, pháp-hạnh nhânnại ba-la-mật, pháp- 
hạnh chân-thật ba-la-mát, phảáp-hạnh phát-nguyện ba- 
la-mật, pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật, pháp-hạnh tâm-xả 
ba-la-mật. Mỗi pháp- hạnh ba-la-mật có 3 bác, môi bậc 
được lựa chọn 1 tích tién-kiép của Đức-Phật Gotama 
tiêu biểu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật môi bậc ấy, 
cho nên, 6 pháp-hạnh ba-la-mật gôm có 18 tích. 


9- Chương IX: Pháp-Hành-Thiền (Bhãvan3) 


- Pháp-hành thiên-định (Samathabhavand). 
- Pháp-hành thiên-tuệ (Vipassanabhavand). 


* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thiên-định, có khả năng dán đến chứng đắc 5 bậc 
thiên săc-giói, 4 bậc thiên vô-sắc-giới, 5 phép thân-thông 
thé gian, tu? theo khả năng của mỗi vị hành-giả. 

Nếu hành-giả chứng đắc năm bậc thiên sắc-giới thiện- 
tâm và 4 bậc thiên vô- sắc-giới thiện-tâm, sau khi hành- 
giả chết, chỉ có bậc thiên vô-săc-giới thiên- -nghiêp trong 
bác thiên vô-săc-giới thiện-tâm nào cao cuối cùng, mới 
có quyên uu tiên cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị phạm-thiên trên tầng trời tương xứng với bậc thiên 
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vồ-sắc-giới quả-tâm ấy. Các bậc thiên thiện-tâm bậc 
tháp còn lại đêu trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp 
(ahosikamma) không còn có co-hội cho quả được nữa. 


* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, có khả năng dán đến chứng ngộ chân-]ý tử 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 


Như vậy, 9 chương của bộ Nên-T. ang-Phat-Gido được 
trinh bày theo thứ tự trước sau, mà chương trước làm 
nên tảng hỗ-trợ cho chương sau, cho nên, chương 9 cuối 
cùng là cứu cảnh Niết-bàn của tất cả mọi hàng thanh- 
văn đệ-H của Đức-Phật. 


Bộ Nên- Tảng-Phát-Giáo có 10 quyên, quyén I: Tam- 
Báo, quyén 11: Quy-Y Tam-Bao, quyên II: Pháp-Hành- 
Giới, quyên IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp, quyên V: 
Phước-Thiện, quyên VI: Phảáp-Hạnh Ba-La-Mát (Param]) 1, 
quyển VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãrami) 2 đã được 
hoàn thành xong, nay tiếp theo quyển VIII: Pháp-Hạnh 
Ba-La-Mật (Pãrami) 3 sẽ được trình bày trong quyền này. 


Pháp-hạnh ba-la-mật có 10 pháp mà mỗi pháp-hạnh 
ba-la-mật có 3 bậc: 

- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bác hạ. 

- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung. 

- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng. 

Cho nên, pháp-hạnh ba-la-mật gồm có 30 pháp. 

Tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là Đức-Bê-tát Chánh- 
Đăng-Giác đã thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật suốt 
20 a-tăng-kb và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, trải qua vô 
số kiếp cho được đây đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật, đã trở thành Đức-Phật Gotama. 
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Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có dân chứng 1 tích tiên- 
kiếp của Đức-Phật Gotama tiêu biếu thực-hành pháp- 
hạnh ba-la-mật ấy, cho nên, 30 pháp-hạnh ba-la-mật có 
30 tích tién-kiép của Đức-Phật Gotama tiêu biểu thực- 
hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật ấy. 

Tuy nhiên, trong bộ Chú-giải .Jãtakatthakathä gôm có 
547 tích tiềnkiếp của Đức-Phật Gotama thực-hành 
pháp-hạnh ba-la-mật, bắt đầu tích Apannakajätaka và 
cuối cùng tích Vessantarajataka. 


Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Param) 3, 
trong chương VIII trình bày 6 pháp-hạnh ba-la-mát, môi 
pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bậc: 

1- Pháp-hạnh tinh-tán ba-la-mật có 3 bậc: 

- Pháp-hạnh tinh-tán ba-la-mật bậc hạ. 

- Pháp-hạnh tinh-tân ba-la-mật bậc trung. 

- Pháp-hạnh tinh-tân ba-la-mật bậc thượng. 

2- Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật có 3 bậc: 

- Pháp-hạnh nhân-hại ba-la-mát bậc hạ. 

- Pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mát bậc trung. 

- Pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật bậc thượng. 

3- Pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật có 3 bác: 

- Pháp-hạnh chán-thật ba-la-mát bậc hạ. 

- Pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật bậc trung. 

- Pháp-hạnh chân-thật ba-la-mát bậc thượng. 

4- Pháp-hạnh phát nguyện ba-la-mát có 3 bậc: 

- Pháp-hạnh phát nguyện ba-la-mát bậc hạ. 

- Pháp-hạnh phát nguyện ba-la-mát bậc trung. 

- Pháp-hạnh phát nguyện ba-la-mát bậc thượng. 
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5- Pháp-hanh tâm-từ ba-la-mật có 3 bậc: 

- Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mát bậc hạ. 

- Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mát bậc trung. 

- Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mát bậc thượng. 
6- Pháp-hạnh tám-xa ba-la-mật có 3 bậc: 
- Pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mát bậc hạ. 

- Pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mát bậc trung. 

- Pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật bậc thượng. 


Mỗi bậc pháp-hạnh ba-la-mát được trích dẫn 1 tích 
Đức-Bô-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama thực-hành 
pháp-hạnh ba-la-mật mỗi bậc làm tiêu biểu, nên 6 
pháp-hạnh ba-la-mật góm có 18 tích, 


Tuy bán sư có găng hết mình lựa chọn trích dẫn tích 
Đức-Bồ-tát tiên-kiếp của Đúc-Phát Gotama thực-hành 
pháp-hạnh ba-la-mát môi bậc ấy, giảng giải để giúp cho 
độc giả tìm hiểu rõ vê môi pháp-hạnh ba-la-mật mỗi 
bậc, song vì khả năng có hạn, nên chắc chắn không 
tránh khỏi những ièu sơ sót, thậm chí còn có chỗ sai 
ngoài khả năng hiểu biết của bán sư. 


Để lân sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính mong 
chư bậc thiện-trí có tám từ chỉ giáo, góp y chân tình. 

Kính xin quý vị xem soạn phẩm này như là của chung 
mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng có bồn phận đóng 
góp xây dựng, để cho soạn phẩm này được hoàn hảo, 
háu mong dem lại sự lợi ích chung, sự tiễn hoá, sự an-lạc 
cho phân đông chúng ta. 


Bán sư kinh cán đón nhận những lời đóng góp phê 
bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, và kinh xin quỷ 
Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn sâu sắc 
của bán sư. 
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Quyển VIII: Pháp-Hanh Ba-La-Mật (Param) 3 này 
tái bản lân thứ nhất có sửa và bó sung được hoàn thành 
do nhờ có nhiều người giúp đỡ như là Dhammavara 
Samanera xem bản thảo, Dhammananda upasika đã tận 
tâm xem kỹ lại bản thảo, dàn trang, làm thành quyển 
sách; các thí chủ trong nước và ngoài nước có đức-tin 
trong sạch lo ấn hành và đã được nhà xuất bản Tôn giáo 
cho phép ấn hành. 


Bán sư vô cùng hoan hy và biết ơn tát cả quy vi. 


Nhân dịp này, con là Dhammarakkhia Bhikkhu (ty- 
khưu Hộ-Pháp) thành kinh dâng phần pháp thí thanh cao 
này đến Ngài Đại-Trưởng-lão Hộ-Tông, Vamsarakkhita- 
mahäthera là sw phụ của con, động thời đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại- Trưởng-lão Bứu-Chơn, 
Ngài Đại-Trưởng-lão Giới-Nghiêm, Ngài Trưởng-lão 
Hộ-Giác (chùa Từ-Quang) Ngài Trưởng-lão Hộ-Nhẫn 
(chùa Thién-Lám, Hué) cùng chư Đại-Trưởng-Lão khác 
đã dày công đem Phát-giáo Nguyên-thủy (Theravada) về 
truyền bá trên quê hương Việt Nam thân yêu, và xin kính 
dâng phán phước-thiện thanh cao này đến chư Đại- 
Trưởng-Lão ở nước Thái-Lan, nước Myanmar đã có 
công dạy dó con về pháp-học và pháp-hành. 


Con kính mong quy Ngài hoan hy. 


Idam no ñãHnam hotu, sukhitä hontu ñatayo. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hồi hướng 
đến tất cả bà con thân quyễn của chúng con, từ kiếp 
hiện-tại cho đến vó lượng kiếp trong quá khứ, câu mong 
quý vị hoan hỷ nhận phân phước-thiện thanh cao này để 
thoát khỏi cảnh khổ, được an-lạc lâu dài. 
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Imam  puñnnabhagam matapitu-acariya-ñati- 
mittanañ ceva sesasabbasattanañca dema, sabbepi te 
puñnapattim laddhana sukhita hontu, dukkhā muccantu 
sabbattha. 


Chúng con thành tâm hôi hướng, chia phần phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thây 
tổ, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả chúng-sinh từ cõi 
địa-ngục, q-su-ra, ngą-quý, súuc-sinh, nhán-loại, chu- 
thiên trong các cối trời dục-giới, chư phạm-thiên trong 
các cõi trời sắc-giới, ... 

Xin tất cả quỷ vị hoan hỷ nhận phần phước-thiện 
pháp-thí thanh cao này, câu mong quy vị thoát mọi 
cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc lâu dai trong khắp 
moi HƠI. 


Idam me dhammadanam ãsavakkhayavaham hotu. 


Phước-thiện pháp-thi thanh cao này của mỗi người 
chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng 
con đến chứng đắc A-ra-hản Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận mọi phiển-não trâm-luân 
không còn dw sói, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
ba giới bốn loài. 

Nếu môi người trong chúng con chưa điệt tận được 
mọi phiên-não trâm-luân, chưa giải thoát khó sinh, vẫn 
còn tử sinh luân-hôi, thì do năng lực phước-thiện pháp- 
thi thanh cao này ngăn cản mọi ác-nghiệp không có cơ 
hội cho quả tái-sinh trong bốn cõi ác-giới và cũng do 
năng lực phước-thiện thanh cao này chỉ hỗ trợ đại- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh trong cối thiện-giới: cối 
người, sáu cối trời dục-giới... mà thôi. 
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Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng con đều 
là người có chánh-kiến, có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có duyên lành được 
gân gũi thân cận với bậc thiện-trí, lắng nghe chánh- 
pháp của bậc thiện-tri, có đức-tin trong sạch nơi bậc 
thiện-trí, có găng tinh-tán thực-hành theo lời giáo-huấn 
của bậc thiện-tri, không ngừng tạo mọi pháp-hạnh ba- 
la-mật cho sớm được đây đủ trọn vẹn, để mong sóm 
chứng ngộ chán-l tứ Thánh-để, mong chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, mong diệt tán được 
mọi phiên-não trâm-luân, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
cao thượng. 


Trong kiếp tử sinh luân-hồi, môi khi chúng con được 
nghe tin lành Đức-Phật, Đức-Pháp, Đúc-lăng ngự nơi 
nào, dù gần dù xa, chúng con cũng liên phát sinh đại- 
thiện tâm hý lạc, có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phát, 
Đức-Pháp, Đức-Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ấy, dé háu 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp, có gắng tỉnh-tấn 
thực-hành theo chảnh-pháp của Đức-Phật, để mong 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi phiên- 
não, mọi tham-ái không còn dự sói, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn. 


Nay, chúng con hết lòng thành kính thọ phép quy-y 
Tam-bdo: quy-y nơi Đức-Phát-bảo, quy-y nơi Đức- 
Pháp-bảo, quy-y nơi Đức-Tăng-báo, và thành tâm hộ trì 
Tam-bảo cho đến trọn đời, trọn kiếp. 


Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao 
này, cầu mong cho môi người chúng con luôn luôn có 
duyên lành, tạo được nhân tốt sâu sắc trong Phật-giáo. 


14 PHÁP-HANH BA-LA-MÁT 3 


Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này 
theo hỗ trợ, nhắc nhở cho môi người chúng con trong 
mỗi kiếp, dù có được thành tựu quả báu ở cỗi người 
(manussasampatti) hưởng được mọi sự an-lạc đây đủ 
trong cõi người như thé nào, cũng không đắm say trong 
cối người; hoặc dù có được thành tựu quả báu ở cối trời 
(devasampatIi) hưởng được mọi an-lạc đây đủ trong cối 
trời nhu thé nào, cũng không dăm say trong cỗi trời. 


Thật ra, mục đích cứu cảnh cao cả của mỗi chúng con 
chỉ có câu mong sớm được thành tựu quả báu chứng ngộ 
Niễt-bàn (Nibbanasampatfi) mà thôi, để mong giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


Tcchitam patthitam amha1m, 
khippameva samijjhatu. 


Điều mong ước, y nguyện của chúng con 
Câu mong sớm được thành tựu như y. 
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Quyền VII: Pháp-Hạnh ba-la-mật 2 đã trình bày 1 
pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mát, có 
3 bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng, mỗi bậc được trích 
dẫn một tích Đức-Bồ-tát tiền- kiếp của Đức-Phật 
Gotama, nên gồm có 3 tích Đức- Bồ-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama xong, tiếp theo, 


Quyển VIII, Pháp-Hạnh ba-la-mật 3 này sẽ trình 
bày 6 pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh tinh-tấn ba- 
la-mật, pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật, pháp-hạnh chân- 
thật ba-la-mát, pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mát, pháp- 
hạnh tâm-từ ba-la-mật, pháp-hạnh tám-xa ba-la-mật. 
Mỗi pháp- hạnh ba-la-mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc 
thượng, mỗi bậc có trích dẫn một tích Đức-Bỏ-tát, gồm 
có 18 tích Đức-Bồ-tát tiền- kiếp của Đức-Phật Gotama 
tạo pháp-hạnh ba-la-mật bậc ây làm tiêu biểu như sau: 


5- Pháp-Hạnh Tinh-Tắn Ba-La-Mật 
(VIriyapãäramn) 
Pháp-hạnh tinh-tẫn ba-la-mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 
5.1 - Pháp-Hạnh Tinh-Tán Ba-La-Mật Bậc Hạ 
(VIriyapäramn) 
Tích Pañcaävudhajãtaka (Păn-cha-wu-thá-cha-tá-ká) 
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Trong tích Pañcāvudhajātaka” Đức-Bầ-tát tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama sinh làm Thai-tt' Pañcãvudha của 
Đức-vua Brahmadatta tạo pháp-hạnh ứinh-fấn ba-la-mật 
bậc hạ (vữiyapäramiï). Tích này được bắt nguồn như sau: 


, Một thuở nọ Dúc-Thé-Tón ngự tại ngôi chùa Jetavana 
gân kinh-thành Sãvatthi. Khi ây, vị ƒ)-khưu có sự tinh- 
tán kém, lười biếng, nên Đức-Thê-Tôn cho truyện gọi 
đên, hỏi răng: 

- Này tỳ khưu! Con có sự tinh-tán kém, lười biếng thật 
vậy không? 

Vị tỳ-khưu kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, thật vậy. Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này t> khưu! Trong quả-khú, chư bậc thiện-trí cố 


găng tinh-tán trong những trường hợp nên tinh-tấn, kết 
quả thành tựu được lên ngôi vua. 


Tích Pañcaävudhajãtaka 


Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết về tích Pañcãvudha- 
Jataka được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ, Đức-vua Brahmadatta ngự tại kinh- 
thành Baranast, trị vì đất nước Kasi. Khi íy, Đức-Bồ-tát 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, đầu thai vào lòng 
Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Brahmadatta. 

Khi Đức-Bồ-tát đản sinh ra đời, đến ngày làm lễ đặt 
tên cho Đức-Bồ-tát, Đức-vua Brahmadatta truyền mời 
108 vị Bà-la-môn giỏi về khoa xem tướng đến cung 
điện. Sau khi tiếp đãi bữa tiệc linh đình xong, Đức-vua 
Brahmadatta mời các vị Bà-la-môn xem tướng Thái-tử. 


! Bộ Jãtakatthakathäã, phần Ekakanipãäta, tích Pañcavudhajataka. 
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Xem xét thấy Dúc-Bó-tát Thái-tử có các tướng tốt của 
bậc đại nhân, đặc biệt có tài sử dụng Š loại khí giới, nên 
các vị Bà-la-môn đồng tiên đoán rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Thái-tử có các tướng tốt của 
bậc đại nhân, là bậc đại phước, đại tài, đặc biệt có tài 
sử dụng 5 loại khí giới không ai sánh bằng. Sau này, khi 
Thảái-tử lên ngôi vua sẽ là Đức-vua cao cả trong cối 
Nam-thiện-bô-chấu này. 

Nghe các vị Bả-la-môn tiên đoán như vậy, nên Đức- 
vua đặt tên Pañcavudhakumara: Thái-tử Pañcavudha 
(Thái-tử có tài sử dụng 5 loại khí giới). 

Khi Đức-Bồ-tát Thái-tử Pañcävudha khôn lớn, năm 
16 tuôi Đức-vua Brahmadatta truyền bảo rằng: 

- Này hoàng nhỉ Pañcavudha yêu quỷ! Con nên đi học 
các bộ môn theo truyền thống của hoàng gia. 

Thái-tử Pañcävudha tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-Phụ-vương, con di học với vị Ti hây 
nào? Ở kinh-thành nào? 

Đức-vua Brahmadatta truyền bảo rằng: 

- Này hoàng nhỉ Pañcavudha yêu quỷ! Con nên đi học 
với vị Thầy Disãpämokkha tại kinh-thành Takkasilã, đất 
nước Gandhära. Con nên đem theo 1.000 đồng kahäpana 
(tiên Ấn xưa), để cúng dường ân đức Thầy dạy. 

Vâng lời Đức-Phụ-vương, Đức-Bồ-tát Thái-tử Pañca- 
vudha dành lễ Đức-Phụ-vương và Mẫu-hậu, rồi xin phép 
lên đường ngự đi đến kinh-thành Takkasilã, tìm đến vị 
Thầy Disãpãmokkha. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Pañcãvudha vào dành lễ Thầy, và 
kính cúng đường 1.000 đồng kahãpana. Vị Thầy bắt đầu 
dạy các bộ môn cho Đức-Bồ-tát Thái-tử Pañcavudha. 

Trải qua thời gian theo học các bộ môn, Đức-Bồ-tát 
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Thái-tử Pañcavudha học bộ môn nào cũng xuất sắc, đặc 
biệt nhất bộ môn sử dụng 5 loại khí giới rất tài giỏi 
không một ai sánh bằng. 

Sau khi Dúc-Bó-tát Thái-tử Pañcävudha học các bộ 
môn theo truyền thông xong, vị Thầy Disapamokkha trao 
cho Đức-Bồ-tát Thái-tử Pañcävudha 5 loại khí giới. 

Nhận 5 loại khí giới từ vị Thầy, Đức-Bồ- tát Thái-tử 
Pañcãvudha dành lễ tạ từ Thầy, xin phép trở về có quốc. 

Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Pañcãvudha Thục-Hành Tinh-Tắn 

Khi rời khỏi kinh-thành Takkasila, Đức-Bồ-tát Thái- 
tử Pañcavudha mang theo bên mình 5 loại khí giới trên 
đường ngự trở về kinh-thành Bārāņasī, theo con đường 
tắt băng qua khu rừng rậm nơi đó có đạ-xoa Silesaloma 
(Dạ-xoa có lông dính như keo). 

Dân chúng sống bên ngoài khu rừng ấy nhìn thấy 
Đức-Bồ-tát Thái-tử Pañcavudha ngự đi theo con đường 
vào trong khu rừng ấy nên ngăn cản ràng: 

- Này chàng trai tré! Xin ngươi chớ nên đi theo con 
đường này vào trong khu rừng ay, bởi vì, trong đó có 
dạ-xoa Silesaloma rất hung ác, nêu thấy người nào đi 
vào khu rừng ấy thì nó đêu bắt giết, rôi ăn thịt cả. Nhiêu 
người đã bị mất tích. 

Dù nghe dân chúng can ngăn như vậy, Đức-Bồ-tát 
Thái-tử Pañcavudha vẫn không sợ, chỉ quyết tâm tiếp tục 
đi mà thôi. 

Khi đến giữa rừng, da-xoa Silesaloma hóa ra thân 
hình cao bằng cây thốt nốt đây lông dính như keo, cái dâu 
bằng cái đỉnh nhà, hai con mắt bằng hai bánh xe, hai răng 
nanh nhọn hai bên bằng đầu bắp chuối, mặt màu trắng, 
bụng lông đốm, hai tay hai chân màu xanh hiện ra đứng 
đằng trước Đức-Bồ-tát Thái-tử Pañcavudha, hét lên rằng: 
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- Nay ngươi đi đâu? Hay dừng lại! 

Hôm nay, ngươi sẽ là món ăn của ta. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Pañcãvudha quát lớn tiếng rằng: 

- Này dạ-xoa Silesalomal Ta đã chuẩn bị sẵn sàng 
mới vào trong khu rừng này. Ngươi chớ nên đến gån, ta 
Sẽ bắn mũi tên tám thuốc độc, rôi ngươi sẽ ngã xuống tại 
nơi ấy. 

Nói xong, Đức-Bồ-tát Thái-tử Pañcãvudha lấy mũi 
tên tâm thuốc độc nạp vào cây cung, bắn mũi tên dính 
vào lông của dạ-xoa Silesaloma, tiếp tục bắn các mũi tên 
khác cũng đều dính vào lông của nó, gồm 50 mũi tên 
găm vào thân mình, mà dạ-xoa Silesaloma vẫn đứng 
sừng sững không hề nao núng. 

Dạ-xoa Silesaloma rùng mình, các mũi tên rơi xuống 
hai bàn chân, nó đi lần đến Đức-Bồ-tát Thái-tử. 

Quát lớn tiếng, Đức-Bồ-tát Thái-tử Pañcävudha rút 
thanh kiếm ra đâm chém, thì thanh kiếm dính vào lông 
của nó; lấy cây giáo ra đâm, lưỡi giáo cũng dính vào 
lông của nó. Đức-Bồ-tát Thái-tử Pañcävudha biết lông 
của dạ-xoa Silesaloma dính như keo, nên lấy cây chùy 
đánh vào thân mình, cây chùy cũng dính vào lông của nó. 

Biết toàn thân của dạ-xoa Silesaloma đều có trạng thái 
dính như keo, nên Đức-Bồ-tát Thái-tử Pañcaävudha dõng 
dac hét lên như sư tử chúa rống răng: 

- Này dạ-xoa Silesaloma!l Ngươi không từng nghe đến 
danh của ta là Pañeavudhakumara hay sao? Ta đã biết 
ngươi ở trong khu rừng này nên ta đã chuẩn bị sẵn sàng. 
Hôm nay, ta sẽ đảnh ngươi. 

Vừa nói xong, Đức-Bồ-tát Thái-tử xông vào đưa tay 
phải đánh vào thân, thì tay phải dính vào lông; tay trái 
đánh, tay trái cũng dính vào lông; dùng chân phải đá, 
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chân phải cũng dính vào lông; chân trái đá, chân trái 
cũng dính vào lông. 

Đức-Bỏ-tát Thái-tử nghĩ rằng: Ta nên húc đầu vào 
nó, làm cho nó gãy Xương ngã quy. 

Nghĩ xong, Đức-Bồ-tát Thái-tử húc đầu vào, thì cái 
đầu cũng dính vào lông của dạ-xoa Silesaloma. 

Khi ấy, thân hình của Đức-Bỏ-tát Thái-tử Pañcãvudha 
dính vào thân hình to lớn của dạ-xoa Silesaloma, nhưng 
Đức-Bồ-tát Thái-tử không hề tỏ ra sợ sêt chút nào cả. 

Dạ-xoa Silesaloma nghĩ rằng: Người này là con người 
đệ-nhất, con người nhu su-t Chúa, con người vô- 
thượng, chắc chắn không phải con người bình thường. 
Người này dù bị dính vào thân ta vån không hê tó ra sợ 
sêt chút nào cå. Ta đã từng giết, ăn thịt nhiễu người, mà 
chưa từng thấy con người như thể này bao giờ. 


Vậy, do nguyên nhân nào mà con người này không 
Sợ chết? 

Dạ-xoa Silesaloma không dám ăn thịt Đức-Bồ-tát 
Thái-tử Pañcãvudha, nên hỏi rằng: 

- Này chàng trai trẻ! Do nguyên nhân nào mà Ngài 
không sợ chết? 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Pañcãvudha truyền bảo rằng: 

- Này dạ-xoa Silesaloma! Tại sao ta phải sợ chết! Bởi 
vì môi kiếp chúng-sinh, sự chết đó là điều chắc chắn 
không ai tránh khỏi. Va lại, trong bụng của ta có loại khí 
giới vajirävudha: Khi giới vajira có nhiễu thần lực, nếu 
ngươi dám ăn thịt ta thì khí giới ấy không thể tiêu được, 
chính khí giới ấy sẽ đâm thủng, rách nát dạ dày của 
ngươi, ngươi sẽ đau khó cùng cực, rồi sẽ chết thê thảm. 
Như vậy, ta chết trước, rồi ngươi cũng sẽ chết sau. Do 
đó, nên ta không sợ chết. 


Pháp-Hanh Tinh-Tán Ba-La-Mát 7 


Dúc-Bó-tát Thái-tử Pañcavudha nói vajirãvudha: Khí 
giới vajira với ý nghĩa là ñanavudha: Khí giới trí-tuệ 
trong người của Đức-Bô-tát Thái-tử Pañcavudha. 

Nghe Đức-Bỏ-tát Thái-tử Pañcavudha nói như vậy, 
Dạ-xoa Silesaloma hiệu là va/rävudha: khí giới vajira 
thật, nên nghĩ răng: 

“Chàng trai trẻ anh hùng này nói thật, nếu ta ăn thịt 
của con người nhw Su tử chúa này vào bụng thì khí giới 
ây chặc chăn sẽ không tiêu được, bụng của ta sẽ bị đâm 
thủng rách nát, đau khô cùng cực, ta không tránh khỏi 
chết thê thảm. ” 

Nghĩ như vậy, dạ-xoa Silesaloma cảm thấy SỢ chết, 
không dám ăn thịt Đức-Bô-tát Pañcavudha, nên nói răng: 

- Này Chàng trai trẻ anh hùng! Ngài là con người 
nhw sw-t Chúa, tôi không dám ăn thịt cua Ngài, Ngài 
đã thoát ra khỏi tay cua tôi rôi, nhw mặt trăng thoát ra 
khỏi miệng của thiên-nam Rahu. Ngài hoàn toàn được tu 
do. Kính moi Ngài trở về nhà, gia đình bà con thân 
quyền của Ngài sẽ vui mừng khi gặp lại Ngài. 

Nghe dạ-xoa Silesaloma nói như vậy, Đức- Bồ-tát 
Thái-tử Pañcãvudha truyền bảo rằng: 


- Này dạ-xoa Silesalomal Ta di trở vé, còn ngươi thé 
nào? Tiên-kiếp của ngươi đã tạo ác-nghiệp, nên kiếp 
hiện-tại sinh làm dạ-xoa hung ác có đôi ban tay dinh 
máu, sóng bàng vật thực máu và thịt của người khác, tao 
thêm ác-nghiệp nữa. 

Sau khi ngươi chết, nếu ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh 
thì sẽ tải-sinh vào trong cõi ác-giới: địa-ngục, a-su-ra, 
nga-quy, súc-sinh chịu qua khổ của ác-nghiệp ấy càng 
nhiều hơn nữa. 

- Này dạ-xoa Silesaloma! Kiếp này gặp ta, ké từ nay, 
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ngươi chớ nên tạo ác-nghiệp? sát-sinh nữa, bởi vì, ác- 
nghiệp sát-sinh, giết hại sinh-mạng người khác. Sau khi 
chết, néu ác-nghiệp sát-sinh ấy cho quả tải-sinh trong 
cõi địa-ngục phải chịu quả khổ suốt thời gian lâu dài 
cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới mong thoát 
ra khỏi cõi địa-ngục ấy. 

Kiếp sau kế-tiếp, nếu ác-nghiệp sát-sinh ấy còn có cơ 
hội cho quả tái-sinh làm loài suc-sinh thì loài súc-sinh 
ấy bị chết yếu. Nếu đại-thiện-nghiệp nào khác có cơ hội 
cho quả tái¬sinh làm người thì người ấy cũng sẽ là người 
chết yêu, bởi do năng lực của ác-nghiệp sáf-sinh trong 
tiên-kiép. 


Dúc-Bó-tát Thái-tử Pañcāvudha thuyét pháp té dó, 
giảng dạy da-xoa Silesaloma về quả khó của sự phạm 
ngũ-giới và quả an-lạc của sự giù gìn ngũ-giới. 

Sau khi nghe Đức-Bồ-tát Thái-tử Pañcävudha thuyết 
pháp giảng dạy như vậy, dạ-xoa Silesaloma tỉnh ngộ, 
biệt hô-thẹn tội-lôi, biệt ghê-sợ tội-lôi, không còn tính 
hung ác như trước nữa, cung kính thưa răng: 

- Kinh thưa Ngài, nay tôi nên làm thể nào? 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Pañcävudha truyền dạy dạ-xoa 
Silesaloma nên thọ trì ngũ-giới, rôi cô găng giữ gìn cho 
được trong sạch và chỉ nhận những vật cúng dường. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Pañcãvudha thuyết pháp giảng 
dạy vị thiên nam pháp không đê duôi (appamada- 
dhamma), rôi từ giã vị thiên-nam, trở ra bên ngoài bìa 
rừng, thông báo cho mọi người biệt răng: 

- Này quỷ dân chúng! Tôi đã thuyết phục được dạ-xoa 
Silesaloma biết phục thiện, trở thành vị thiên-nam có 
giới trong sạch, xin quy vị nên cúng đường dên vị thiên- 
nam trong khu rừng nay. 
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Sau đó, Dúc-Bó-tát Thái-tử Pañcavudha mang năm 
loại khí giới điêu luyện của Ngài, ngự trở vê kinh-thành 
Baranas!. 

Đến kinh-thành Bãränasl, Đức-Bổ-át Thái-tử 
Pancavudha vào châu, rôi tâu lên Đức-Phụ-vương và 
Mâu-hậu biệt rõ việc học các bộ môn theo truyên thông 
đã thành tải, đặc biệt sử dụng năm loại khí giới rât tài. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Pañcavudha thuật lại trên đường 
trở vê, đi băng qua khu rừng gặp dạ-xoa Silesaloma ăn 
thịt người, thuyết phục được dạ-xoa Silesaloma biêt phục 
thiện, trở thành vi thiên-nam có giới. 

Về sau, Đức-Bồ-tát Thái-tử Pañcãvudha lên nối ngôi 
vua, trị vì đât nước Kasi băng thiện-pháp, tạo các pháp- 
hạnh ba-la-mật cho đên trọn đời. 

Sau khi Đức-vua Pañcavudha băng hà, đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiêp sau hóa-sinh làm vi thiên- 
nam trên cõi trời dục-giới, an hưởng mọi sự an-lạc cho 
đên hêt tuôi thọ tại cõi ây. 

Sau khi thuyết về tích Pañcavudhajataka này xong, 
Đức-Thế-Tôn thuyết dạy câu kệ có ý nghĩa rằng: 


- Này ty khưu! Người nào có tám không thoái chỉ, 
không nản lòng thực-hành 37 pháp chứng ngộ Niét-Bàn, 
giải thoát mọi ràng buộc. 

Người ấy thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dán đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi pháp ràng 
buộc theo năng lực của môi Thánh-đạo-tuệ. 

Đức-Thế-Tôn thuyết xong bài kệ, vị tỳ-khưu trước 
đây có sự tinh-tân kém ấy, nay trở nên vị tỳ-khưu có sự 
tinh-tấn không ngừng thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
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dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ T hánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-ban, trở thành bác 
Thánh A-ra-hản sẽ giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. 

Tích Pañcävudhajãtaka Liên Quan Đến Kiếp Hiện-Tại 


Trong tích Pañcävudhajãtaka này, Đức-Bồ-tát Thái-tử 
Pañcävudha là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, tạo pháp- 
hạnh tinh-tấn ba-la-mật bậc hạ trong kiếp quá-khứ. Đến 
khi Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, hậu kiếp 
những nhân vật trong tích Pañcavudhajãtaka ấy liên quan 
đến kiếp hiện-tại của những nhân vật ấy như sau: 

- Dạ-xoa Silesaloma, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Angulimala. 

- Đức-Bồ-tát Thái-tử Pañcavudha, nay kiếp hiện-tại 
là Đức-Phật Gotama. 


(Xong pháp-hạnh tinh-tán ba-la-mật bậc hạ) 


Pháp-Hanh Tinh-Tán Ba-La-Mát 11 


5.2- Pháp-Hạnh Tinh-Tán Ba-La-Mật Bậc Trung 
(VIriya Upapãäramn) 


Tích Mahäsilavajätaka (Má-ha-xI-lá-vá-cha-tá-ká) 


Trong tích Mahāsīlavajātaka” Đức-Bồ-tát tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama sinh làm Đức-vua Mahasilava 
tạo pháp-hạnh finuh-tấn ba-la-mật bậc trung (vīriya 
upapäramï). Tích này được bắt nguồn như sau: 


, Một thuở nọ Dúc-Thé-Tón ngự tại ngôi chùa Jetavana 
gân kinh-thành Sãvatthi. Khi ây, vị £)-khưu có sự tinh- 
tán kém, lười biếng, nên Đức-Thê-Tôn cho truyện gọi 
đên, hỏi răng: 

- Này t> khưu! Con có sự tinh-tán kém cỏi, lười biếng, 
có thật vậy hay không? 

Vị tỳ-khưu bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, thật vậy. Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này ty khưu! Con đã xuất gia trong giáo-pháp của 
Như-Lai dắt dẫn chúng-sinh giải thoát khỏi khổ tử sinh 
luân-hồi. 

Vậy, do nguyên nhân nào mà con có sự tinh-tán kém 
coi, lười biếng như vậy? 

Trong thời quá-khứ, chư bậc thiện-trí dù đã mắt ngai 


vàng rồi, vẫn còn giữ gìn sự tỉnh- tấn không ngừng, nên 
ngai vàng đã bị mắt rồi được trở lại như trước. 


'Bộ Jãtakatthakathä, phần EkakanIpaäta, tích MahãsTlavaJataka. 
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Tích Mahäsilavajãtaka 


Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết tích Mahāsīlavajātaka 
được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ, Đức-vua Brahmadatta ngự tại 
kinh-thành Bārāņasī, trị vì đất nước Kasi. Khi ấy, Đức- 
Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, đầu thai trong 
lòng Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Brahmadatta. 

Khi Đức-Bỏ-tát Thái-tử đản sinh ra đời, ngày làm lễ 
đặt tên cho Thái-tử, Đức-vua Brahmadatta đặt tên là 
Silavakumara: Thái-tứ Silava. 

Khi trưởng thành năm 16 tuổi, Đức-Bồ-tát Thái-tử 
Silava đã theo học các bộ môn truyền thống rất đầy đủ. 

Sau khi Đức-Phụ-vương Brahmadatta băng hà, Đức- 
Bồ-tát Thái-tử STlava lên ngôi vua lấy danh hiệu là 
Mahasilavarga/a thực-hành theo thiện-pháp, nên gọi là 
Dhammarđja: Đức-Pháp-vương. 

Đức-vua Bồ-tát Mahāsīlava truyền lệnh xây dựng 6 
trại bố-thí: 4 trại ở 4 cửa thành, 1 trại ở giữa kinh-thành 
và 1 trại tại trước cửa cung điện của Đức-vua Bồ-tát, để 
làm phước-thiện bố-thí đến những người nghèo khó, 
những người đi dường, các Sa-môn, Bà-la-món. 

Đức-vua Bồ-tát MahasTlava có đầy đủ các đức nhán- 
nại, có tâm-từ, tâm-b¡ đối với tất cả chúng-sinh muôn 
loài vô lượng, thường giữ gìn bát-giới uposathasila trong 
những ngày giới hằng tháng, trị vì đất nước Kasi bằng 
thiện-pháp. 

Trong triều đình của Đức-vua Bồ-tát Mahāsīlava, có 
một vị quan lén lút xâm nhập vào nơi cung cấm, làm 
điều bất chính, chuyện đã bại lộ. Các quan tâu chuyện vị 
quan này lên Đức-vua Bồ-tát Mahãsilava. 

Để biết rõ sự thật như thế nào, nên Đức-vua Bồ-tát 
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Mahāsīlava để ý theo dõi thì đã găp vi quan åy có hành 
vi bất chính, nên truyền lệnh gọi vi quan ây vào châu, 
Đức-vua Bồ-tát MahasTlava truyền lệnh ràng: 


- Này quan gian tà! Ngươi đã có những hành vi bất 
chính như vậy, ngươi không còn xứng đảng sống trong 
đất nước Kãsi nữa. 

Vậy, từ nay ngươi hãy dọn tất cả của cải tài sản và 
dán dắt vợ con của ngươi rời khỏi đất nước Kasi này, di 
đến nơi khác mà sinh sống. 


Tuân theo lệnh của Đức-vua, tên quan dọn gia đình ra 
khỏi kinh-thành Baranast, đi sang đất nước Kosala, vào 
kinh-thành Sãvatthi, đến chầu xin phục vụ Đức-vua 
Kosala. Được Đức-vua Kosala chấp nhận, tên ác quan 
ấy tận tâm phục vụ một thời gian lâu, được gần gũi với 
Đức-vua Kosala và được Đức-vua tin cậy. 

Một hôm, tên ác quan ấy tàu với Đức-vua Kosala răng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, cung điện trong kinh-thành Baranasr 
ví nhu tó ong đây mật mà không có con ong, bởi vì Đức- 
vua Mahasilava là Đức-vua yếu đuối bắt tài, các đoàn 
quân déu là bát lực, nên Bệ-hạ chỉ cán một đội quân nhỏ 
cũng có thể đánh chiếm lấy cung điện của Đức-vua 
Mahasilava tại kinh-thành Bārānasī một cách dễ dàng. 

Nghe tên quan ấy tàu như vậy, Đức-vua Kosala suy 
nghĩ rằng: 

“Cung điện trong kinh-thành Baranasĩ to lớn, sao vi 
quan này tâu rằng: “Bệ-hạ chỉ cần một đội quân nhỏ 
cũng có thể đánh chiếm lấy cung điện của Đức-vua 
Mahastlava tại kinh-thành Bārānasī một cách dễ dàng. ” 

Vậy, vị quan này là kẻ gián điệp được gởi đến đây để 
đánh lừa ta có phải hay không? Thật đáng nghỉ ngờ lắm, 
nên Đức-vua Kosala truyền hỏi rằng: 
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- Này khanh! Khanh có phải là người gián điệp đến 
đây đề đánh lừa Trâm, có phải hay không? 

Tên ác quan ấy tâu thật rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, hạ thân chắc chắn không phải là 
người gián điệp cua Đức-vua Mahasilava, mà hạ thân 
tâu đúng theo sự thật. Nêu Bệ-hạ không tin lời của hạ 
thán thì xin Bệ-hạ truyền cho người qua vùng biên giới 
trộm cướp thì sẽ rõ. Đức-vua Mahastlava tại kinh-thành 
Baranasĩ đổi xử với những người ay như thê nào? 

Đức-vua Kosala suy nghĩ rằng: “Vi quan này tâu rất 
khăng khái như vậy, ta nên thứ xem thê nao? ” 

Nghĩ xong, Đức-vua Kosala truyền cho số người sang 
vùng biên giới của đât nước Kasi của Đức-vua Bô-tát 
Mahasilava, trộm cướp của cải dân chúng vùng biên 
giới, làm cho dân chúng khô cực bât an. 

Biết như vậy, lính của triều đình bắt số người ấy đem 
về trình lên Đức-vua Bô-tát Mahasrlava xét xử. 

Đức-vua Bồ-tát truyền hỏi số người ấy rằng: 

- Này các ngươi! Do nguyên nhân nào các ngươi xâm 
nhập vùng biên giới, đất nước của Trâm mà trộm cướp, 
gây ra sự khó cực bất an cho dân chúng như vậy? 

Số người ấy tâu dối rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, do đói khổ quá, nên số tiện 
dán danh liêu xâm nhập vùng biên giới trộm cướp nhu 
vậy. Kính xin Đại-vương tha tội. 

Nghe số người tâu dối như vậy, Đức-vua Bồ-tát 
MahäsTlava truyền bảo rằng: 

- Này các ngươi! Khi lâm vào hoàn cảnh đói khó 
nhw vậy, sao các ngươi không dán nhau dën nương 
nhờ nơi Trâm? 
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Dúc-vua Bồ-tát Mahāsīlava phát sinh tâm đại-bi 
thương xót, nên truyền đem của cải thuộc về của riêng 
Đức-vua ban cho số người ấy, rồi khuyên bảo họ trở về 
làm ăn lương thiện, không nên đi trộm cướp nữa. 

Đức-vua Bồ-tát Mahäsilava thả số người ấy trở về đất 
nước của họ. 

Khi vê đên cô hương, sô người ây dên châu Đức-vua 
Kosala, tâu trình việc Đức-vua Mahasrlava đôi xử với họ 
là kẻ trộm cướp như vậy. 

Đức-vua Kosala chưa dám dẫn đoàn quân đi đánh 
chiêm cung điện của Đức-vua Bô-tát Mahasilava, mà 
truyên cho nhóm người khác xâm nhập sâu vảo trong 
tỉnh thành, cướp giựt trên đường phô giữa ban ngày. 


Nhóm người ấy bị lính triều đình bắt đem đến trình 
Đức-vua Bồ-tát Mahāsīlava. Cũng như lần trước, Đức- 
vua Bồ-tát Mahastlava xét hỏi, rồi ban của cải riêng của 
Đức-vua cho nhóm người ấy, rồi thả họ trở về có hương. 

Nhóm người ấy đến chầu Đức-vua Kosala, tâu trình 
việc Đức-vua MahäsTlava đối xử với nhóm họ cướp giựt 
giữa đường ban ngày như vậy. 


Đức-Vua Kosala Xâm Chiếm Kinh-Thành Bãrãnasĩ 


Đức-vua Kosala biết rõ Đức-vua MahasTlava là Đức 
Pháp-vương thực-hành thiện-pháp, nên Đức-vua Kosala 
quyết định dẫn đầu một đoàn quân đến kinh-thành 
Baranasi, để đánh chiếm lấy cung điện của Đức-vua 
Mahasrlava. 

Trong thời ấy, Đức-vua Bồ-tát MahãsTlava có 1.000 vị 
tướng anh hùng vô địch, các đoàn binh hùng mạnh có 
khả năng chiến thắng các Đức-vua trong toàn cõi Nam- 
thiện-bộ-châu, chiếm các ngai vàng, bắt các Đức-vua 
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đem về dâng lên Đức-vua Bó-tát MahasTlava, nhung 
Đức-vua Bồ-tát MahãsTlava không bao giờ chấp thuận. 

Các vị tướng anh hùng ấy nghe tin rằng: “Đức-vua 
Kosala dẫn đầu một đoàn quân đang ngự đến xâm nhập 
vào vùng biên giới đất nước Kasi, sẽ tiên quân đến kinh- 
thành Baranast, có ý định chiếm lấy ngai vàng của Đức- 
vua Mahasilava. ” 


Các vị tướng anh hùng ấy đến chầu Đức-vua Bồ-tát 
Mahāsīlava, tâu xin Đức-vua Bồ-tát truyền lệnh, để các 
tướng xuất quân ra bắt Đức-vua Kosala đem dâng lên 
Đức-vua Bồ-tát Mahäsilava trị tội xâm chiếm, nhưng 
Đức-vua Bồ-tát MahãsTlava khuyên các tướng rằng: 

- Này các tướng anh hùng! Trâm không muốn các 
tướng phải vất vả, khổ cực, néu Đức-vua Kosala muốn 
ngai vàng này thì vào chiếm lấy. Còn các tướng không 
nên chiến đấu với nhau, gây khổ đau lẫn nhau. 


Nghe tin Đức-vua Kosala dàn doàn quân xâm chiém 
tiến vào sâu đến các tinh thành, các tướng anh hùng đến 
chầu Đức-vua Bồ-tát Mahasilava, tâu xin Đức-vua Bò- 
tát truyền lệnh, để họ xuất quân ra bắt Đức-vua Kosala 
đem dâng lên Đức-vua Bồ-tát Mahãsilava trị tội xâm 
chiếm, nhưng Đức-vua Bồ-tát Mahāsīlava không chấp 
thuận như lần trước. 


Đức-vua Kosala dẫn đầu đoàn quân xâm chiếm cứ 
tiếp tục tién vào mà không găp su chóng cự nào cả, nên 
tiến quân thăng vào đến gàn kinh-thành Bãrãnasĩ, đóng 
quân lại ở bên ngoài kinh-thành, Đức-vua Kosala truyền 
lệnh cho các quan đem tối hậu thư dâng lên Đức-vua Bò- 
tát Mahāsīlava với ý nghĩa rằng: 

“Đại-vương Mahasilava chiu trao ngai vàng cho 
bón Vương hoặc chiến tranh.” 
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Nhận được tối hậu thư, Đức-vua Bó-tát Mahãsilava 
trả lời rằng: 

“Bốn Vương không muốn chiến tranh, nếu Dai- 
vương muốn chiếm lấy ngai vàng thì vào chiếm.” 

Khi ấy, các quan văn võ đến chầu Đức-vua Bồ-tát 
Mahāsīlava, tâu xin Đức-vua Bồ-tát truyền lệnh để các 
tướng anh hùng xuất quân ra bắt Đức-vua Kosala đem 
trình lên Đức-vua Bồ-tát Mahāsīlava trị tội xâm chiếm, 
nhưng Đức-vua Bồ-tát Mahāsīlava không chấp thuận mà 
truyền vị quan đem thư trả lời trình cho Đức-vua 
Kosala, đồng thời truyền lệnh cho các quan ra lệnh các 
lính mở các công thành và cửa cung điện. 


Tuân lệnh của Đức-vua Bồ-tát Mahäsilava, các công 
thành và cửa cung điện đều được mở rộng. Đức-vua Bò- 
tát Mahāsīlava truyền lệnh các quan văn võ hội triều 
đông đủ, Đức-vua Bồ-tát MahãsTlava ngự trên ngai vàng. 

Khi ấy, nhận được thư trả lời của Đức-vua Bồ-tát 
Mahāsīlava, Đức-vua Kosala dẫn đầu đoàn quân tiễn vào 
kinh-thành Baranast, thấy cửa thành mở rộng, tiễn thắng 
vào cung điện, bước lên chỗ hội triều, nhìn thây Đức-vua 
Bồ-tát MahãsTlava ngự trên ngai vàng, phía dưới hai bên 
1.000 vị quan văn võ ngòi nghiêm chỉnh. Đức-vua 
Kosala xâm chiếm truyền lệnh các quân lính răng: 

- Này các quân lính! Các ngươi hãy bắt Đức-vua 
Mahāsīlava cột hai tay sau lưng cho chắc chắn cùng với 
các quan văn võ triêu đình này cũng cột hai tay sau lưng, 
dẫn đi ra nơi nghĩa địa, đào hó sâu đến cổ, rôi chôn 
đứng Đức-vua Mahäsilava và tất cả các quan này, lấp 
đất chặt chẽ không dé cho người nào dó tay lên được. 


Tuân theo lệnh của Đức-vua Kosala xâm chiếm, các 
quân lính thi hành bát Đức-vua Bô-tát Mahasilava cột 
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chặt hai tay sau lưng, cùng với 1.000 vi quan cũng bị cột 
chặt hai tay sau lưng. 

Đức-vua Bồ-tát Mahāsīlava không hè phát sinh tâm 
sân thù oán, mà rải tâm-từ đến Vua Kosala xâm chiếm, 
và khuyên I.000 vị quan cũng không nên phát sinh tâm 
thù oán, mà nên rải tâm-từ đến Vua Kosala xâm chiếm. 

Nhóm lính của Vua Kosala xâm chiếm dẫn Đức-vua 
Bồ-tát Mahasilava cùng với 1.000 vị quan ra nghĩa địa. 
Nhóm lính đào các hó sâu đến có, rồi chôn đứng Đức- 
vua Bồ-tát Mahāsīlava ở giữa, chôn 1.000 vị quan hai 
bên, lấp đất chặt không một vị nào dó tay lên được, thi 
hành xong phận sự, nhóm lính trở về tâu lên vua Kosala. 


Khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Mahastlava khuyên dạy các 
quan rằng: 

- Này các khanh! Các khanh nên giữ gìn đại-thiện- 
tâm trong sạch thực-hành niệm rải tâm-từ đến vua 
Kosala xâm chiếm và nhóm lính thi hành lệnh vua 
Kosala xâm chiếm. Các khanh chớ nên để cho tâm sân 
phát sinh thù oán vua Kosala xâm chiếm và nhóm linh ấy. 

Các quan đều cung kính vâng lời khuyên dạy của 
Đức-vua Bồ-tát MahäsTlava, thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đến vua Kosala xâm chiếm cùng quân lính của 
vua Kosala xâm chiếm. 

Đến lúc nửa đêm, đàn chó sói đi kiếm ăn thịt người 
chết, kéo nhau vào nghĩa địa, đánh hơi người, chúng 
chạy đến, Đức-vua Bồ-tát Mahāsīlava cùng 1.000 vị 
quan la to tiếng, đàn chó sói hoảng sợ kéo nhau chạy 
một khoảng xa, chúng ngoảnh lại, không thấy có người 
đuổi theo, nên chúng kéo nhau trở lại. Đức-vua Bó-tát 
MahãsTlava cùng các quan la to tiếng, đàn chó sói hoảng 
sợ kéo nhau chạy đến lần thứ ba. 
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Dúc-Vua Bồ-Tát Mahäsilava Có Tinh-Tán Dũng Mãnh 


Sau ba lần kéo nhau chạy, đàn chó sói thấy không có 
gì đáng sợ, nên chúng lại kéo đến. Cũng như ba lần 
trước, Đức-vua Bó-tát MahãsTlava cùng các quan la to 
tiếng, lần này chúng không chạy nữa, con chó sói đầu 
đàn xông vào trước đến chỗ Đức-vua Bồ-tát Mahāsīlava, 
còn các con chó sói khác đến gần các quan. 

Đức-vua Bồ-tát Mahäsilava bình tĩnh đưa cổ lên, con 
chó sói đầu đàn vò đến cắn có, Đức-vua Bồ-tát 
Mahāsīlava có sức mạnh phi thường, có sự tinh-tán dũng 
mãnh, ngay tức khắc dùng cái cằm kẹp chặt đầu con chó 
đầu đàn không cho thoát ra được. 

Con chó sói đầu đàn bị Đức-vua Bồ-tát Mahāsīlava 
kẹp chặt, nó sợ chết, tru lên tiếng lớn, các con chó sói 
khác nghe tiếng tru của chúa đàn, sợ chết kéo nhau chạy 
thoát thân, chỉ còn lại con chó đầu đàn vùng vẫy bằng 
bốn cái chân khoẻ mạnh của nó cảo trên mặt đất, làm 
cho đất văng ra tung toé thành lỗ sâu. 

Với sức mạnh phi thường của Đức-vua Bồ-tát 
Mahāsīlava lắc qua lắc lại và sức mạnh của con chó sói 
đầu đàn vùng vẫy làm cho đất lỏng. Đức-vua Bồ-tát 
Mahäsïlava biết có khả năng lên khỏi mặt đất được, nên 
thả con chó sói ra, nó chạy thoát thân. 

Đức-vua Bồ-tát Mahästlava vốn có sức mạnh phi thường, 
có sự tinh-tấn dũng mãnh có găng lắc qua lắc lại nhiều 
lân, dỡ được hai cánh tay lên khỏi mặt đất, rồi chồng hai 
tay trên mặt đất rút toàn thân mình lên khỏi hó sâu. 

Đức-vua Bó-tát Mahäsilava đến giúp lôi vị quan lên 
khỏi hó, và tiếp tục lôi các vị quan khác đêu lên khỏi hó 
cả. Đức-vua Bồ-tát Mahāsīlava cùng 1.000 vị quan đều 
sống, ngôi nghỉ tại nơi nghĩa địa. 
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Khi ấy, người ta đem xác người chết bỏ một nơi trong 
nghĩa địa. Hai dạ-xoa di tìm vật thực, cùng gặp xác 
người chêt ây, nhưng hai dạ-xoa không thê chia đêu 
nhau được, xảy ra tranh châp không ai chịu nhường ai, 
nên bàn tính với nhau răng: 

Có Đức-vua Mahasilava là Đức Pháp-vương đang 
ngự tại nơi nghĩa địa này, hai chúng ta nên đem cải xác 
người chết này đến thỉnh Đức-vua Mahäsilava phân 
chia, nếu Đức-vua Mahasilava phân chia thé nào thì hai 
chúng ta chấp nhận như thé ấy. 

Hai dạ-xoa đem xác người chết đến chầu Đức-vua 
Bô-tát Mahasilava, tâu răng: 

- Muôn tâu Đại-vương Mahasilava, kính xin Đức-vua 
phán chia xác người chết này cho hai chúng tôi. 

Đức-vua Bồ-tát MahãsTlava truyền bảo ràng: 

- Này hai vị dạ-xoa! Trâm sẽ phân chia xác người 
chết này cho hai ngươi, nhưng bây giờ thân của Trâm 
không được sạch sẽ, Trâm cân phải tắm trước. 


Vậy, xin hai ngươi đem nước cho Trâm tắm. 


Nghe Đức-vua Bò-tát Mahãsïlava truyền bảo như vậy, 
do oai lực của mình, hai dạ-xoa lây nước dành cho Vua 
Kosala xâm chiếm, đem đến dâng Đức-vua Bồ-tát 
Mahāsīlava tắm, đem y phục, nước thơm, vật thoa dành 
cho Vua Kosala xâm chiếm, đem đến dâng Đức-vua Bò- 
tát Mahasilava thoa. 

Sau khi tắm xong, mặc bộ y triều phục, thoa vật thơm, 
vật thoa, trang sức, Đức-vua Bồ-tát MahasTlava đứng tỏ 
vẻ đang đói. Hai dạ-xoa biết ý, nên đi lấy những món ăn 
vị ngon, nước uống để dành cho Vua Kosala xâm chiếm, 
đem về dâng lên Đức-vua Bó-tát Mahãsïlava dùng xong. 

Khi ấy, hai dạ-xoa tâu rằng: 
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- Muôn tâu Đại-vương Mahastlava, hai chúng tôi cán 
phải phục vụ gì nữa? 

Đức-vua Bồ-tát MahãsTlava truyền bảo rằng: 

- Này hai dạ-xoal Nay hai ngươi hãy đi lấy thanh 
gươm báu đề trên đâu long sàng cua Vua Kosala xâm 
chiêm đến đây cho Trâm. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Mahãsilava truyền bảo như 
vậy, do oai lực của mình, hai dạ-xoa di lây thanh gươm 
báu đem vê dâng lên Đức-vua Bô-tát Mahāsīlava. 

Nhận thanh gươm báu, rồi đặt xác người chết năm ngửa 
ngay ngăn, Đức-vua Bô-tát Mahasrlava đưa thanh gươm 
báu đặt ngay giữa sọ rạch một đường thăng từ đâu xuông 
háng, chia ra làm hai phân băng nhau cho hai dạ-xoa. 

Hai dạ-xoa vô cùng hoan hỷ nhận một nửa xác người 
chết á Ấy, rồi ăn phần thịt người no đủ, hai dạ-xoa cảm 
thấy vui mừng tâu rằng: 


- Muôn tâu Đại-vương Mahasilava, Đại-vương cán 
hai chúng tôi phục vụ việc gì nữa? 

Đức-vua Bồ-tát MahãsTlava truyền bảo rằng: 

- Này hai dạ-xoal Nếu như vậy, thì do oai lực của hai 
ngươi, đưa Trâm ngự trở về phòng ngủ mà Vua Kosala 


xâm chiém đang ngú, và dua 1.000 vi quan cua T râm trở 
về tw dinh của mỗi vị. 


Nghe lời truyền bảo của Đức-vua Bó-tát MahasTlava, 
do oai lực của mình, hai dạ-xoa thỉnh Đức-vua Bồ-tát 
MahãsTlava ngự trở về cung điện, đến phòng ngủ nơi mà 
Vua Kosala xâm chiếm đang ngủ say, và 1.000 vị quan 
của Đức-vua Bồ-tát Mahāsīlava trở về tư dinh của mỗi vị. 

Khi ấy, Vua Kosala xâm chiếm đang ngủ say trên 
long sảng trong phòng ngủ sang trọng, Đức-vua Bồ-tát 
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Mahastlava đặt thanh gươm báu trên bụng vua Kosala 
xâm chiếm đang ngủ say quên mình, làm cho vua Kosala 
giật mình thức giấc, nhớ mặt Đức-vua Bồ-tát Maha- 
silava được qua ánh đèn sáng trong phòng, liền ngồi dậy 
tỉnh táo tâu với Đức-vua Bồ-tát Mahāsīlava ràng: 


- Muôn tâu Đại-vương Mahasilava, ban đêm nhu thể 
này, các cửa thành, các cửa cung điện đều đóng kín, có 
lính cạnh gác thay phiên nghiêm nhặt, mà Đại-vương 
ngự đến phòng ngủ này bằng cách nào? 


Đức-vua Bồ-tát Mahastlava thuật lại những việc xảy 
ra từ đâu cho đên cuôi cho Đức-vua Kosala biêt rõ mọi 
chi tiết. 

Nghe chuyện như vậy, Vua Kosala xâm chiếm cảm 
thây động lòng trắc ân, biệt hô-thẹn tội-lôi, biệt ghê-sợ 
tội-lối, tâu với Đức-vua Bô-tát Mahasilava răng: 

- Muôn tâu Đại-vương Mahasilava, tuy bổn vương là 
loài người nhưng không biết đến ân-đức cao thượng của 
Đại-vương. Dù loài dạ-xoa ăn thịt người, uông máu 
người, thuộc loại chúng-sinh đảng ghê tởm, vân còn biết 
dên ân-đức cao thượng của Đại-Vương. 

Đức-vua Kosala quỳ gối xuống cầm thanh gươm báu 
thôt lên lời thê răng: 

- Muôn tâu Đại-vương Mahäsilava, từ nay vê sau, 
bôn vương không dám nghĩ hại Đại-vương, Đức Pháp- 
vương cao thượng có giới đức trong sạch nữa. 

Bồn vương thành kính đánh l Đại-vương, xin sám 
hôi những tội-lôi sai lâm của bón vương. Kính xin Đại- 
vương tha thứ những tội-lôi sai lâm ây. 

Đức-vua Kosala kính thỉnh Đức-vua Bồ-tát Mahãä- 
silava ngự lên năm ngủ trên long sàng, còn Đức-vua 
Kosala năm một chó thâp. 
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Sáng ngày hôm sau lúc mặt trời moc, Dúc-vua 
Kosala truyền lệnh cho các quan đánh kiếng loan báo 
cho các quan văn võ, các đoàn binh, các người trong 
hoàng gia, các Bà-la-môn, các dòng dõi quý tộc, toàn thê 
dân chúng đến tụ hội trước cung điện. 

Đức-vua Kosala tán dương ca tụng ân-đức cao thượng 
của Đức-vua Bồ-tát Mahāsīlava như vàng trăng rằm sáng 
giữa không trung, như mặt trời chiếu sáng giữa ban ngày. 


Một lần nữa, Đức-vua Kosala thành kính đảnh lễ 
Đức-vua Bồ-tát Mahasilava xin sám hối những tội-lỗi sai 
lầm của mình, rồi xin dâng trả ngôi báu lại cho Đức-vua 
Bồ-tát MahasTlava, rồi tâu rằng: 


- Muôn tâu Đại-vương Mahastlava, ké từ nay vé sau, 
nếu có ai dám đến quấy phá, gây ra tại họa trên đất nước 
Kasi của Đại-vương thì bồn vương có bồn phận đẹp loạn 
ấy, để Đại- -vương an hưởng trên ngai vàng, thân dân 
thiên hạ trong đất nước Kasi của Đại-vương được sống 
trong cảnh thanh bình thịnh vượng, bởi vì có bồn vương 
là người luôn luôn lo bảo vệ. 

Đức-vua Kosala tri tội tên quan ác xúi giục đi xâm 
chiếm láy kinh-thành Bãrãnasĩ này. 

Đức-vua Kosala thành kính đảnh lễ Đức-vua Bồ-tát 
Mahāsīlava xin phép cáo biệt, dẫn đầu đoàn quân ngự 
trở về đất nước Kosala. 

Đức-vua Bồ-tát Mahäsilava ngự trên ngai vàng lộng 
lẫy dưới chiếc lọng trăng, nhìn lại ngôi báu của mình, 
suy nghĩ rằng: 

“Ta đã thoát khỏi chết trở lại ngự trên ngôi báu to 
lớn như thé này, và sinh-mạng của 1.000 vị quan được 
ta cứu sống. Nếu ta không có sự tinh-tấn thì không có 
được như thé này! 
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Vậy, nhờ năng lực của sự tinh-tán dũng mãnh, nên ta 
mới thoát khỏi chết, có được sinh-mạng này trở lại và đã 
cứu sống được sinh-mạng của 1.000 vị quan. 

Làm người không nên mất hy vọng, chỉ luôn luôn nuôi 
hy vọng mà thôi. Bởi vì người đã có gắng tỉnh-tấn, rôi 
sẽ được thành tựu kết quả. ” 

Đức-vua Bồ-tát MahãsTlava vô cùng hoan hý tự thuyết 
câu kệ rằng: 

Người là bác thiện-trí nên luôn luôn nuôi hy vọng; 

Với năng lực tinh- tán của mình rằng: 

Khi ta cô găng tinh-tấn không ngừng như thé này. 

Ta chắc chắn sẽ giải thoát khỏi mọi cảnh khổ. 

Người là bác thiện-trí biết mưu trí tài ba lỗi lạc. 

Có gắng tỉnh-tấn trong trường hợp hiểm nghèo. 

Không nên thất vọng, thoái chí nản lòng. 

Ta đã tự thấy kết quả của sự tinh-tán của ta rồi. 

Bị chôn trong hồ, ta đã thoát ra khỏi hỗ. 

Ta mong muốn thế nào, ta đã thành tựu như thể ấy. 

Đức-vua Bồ-tát Mahāsīlava truyền dạy mọi người rằng 

- Này các ngươi! Thông thường, kết quả của sự tỉnh- 
tấn được thành tựu một cách phi thường, đối với những 
người có giới đức trong sạch. 

Đức-vua Bồ-tát Mahäsilava thực-hành bồi bó các 
pháp-hạnh ba-la-mật cho đến trọn kiếp. 

Sau khi Đức-vua Bồ-tát Mahastlava băng hà, đại- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
thiên-nam trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc 
trong cõi trời dục-giới ấy. 

Sau khi thuyết tích Mahãsïlavajãtaka xong, Đức-Thế- 
Tôn thuyết pháp về tứ Thánh-đế, vị tỳ-khưu có sự tinh- 
tán kém cỏi, lười biếng íy, tró nên vi ty-khuu có su tinh- 
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tấn, không ngừng thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hôi trong tam-giới. 


Tích MahäsTlavajãtaka Liên Quan Đến Kiếp Hiện-Tại 


Trong tích Mahasilavajãtaka này, Đức-vua Bồ-tát 
MahasTlava là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, tạo pháp- 
hạnh tinh-tấn ba-la-mật bậc trung trong kiếp quá-khứ. 
Đến khi Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thé gian, hậu- 
kiếp những nhân vật trong tích MahãsTlavajãtaka ấy liên 
quan đến kiếp hiện-tại của những nhân vật ấy như sau: 

- Vị quan gian tà, nay kiếp hiện-tại là tỳ Khuu Devadatta. 

- 1.000 vị quan, nay kiếp hiện-tại là f chúng: t- 
khưu, t)-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-Hữ. 

- Đức-vua Bó-tát Mahastlava, nay kiếp hiện-tại là 
Đức-Phật Gotama. 


(Xong pháp-hạnh tinh-tán ba-la-mật bậc trung) 
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5.3- Pháp-Hạnh Tinh-Tán Ba-La-Mật Bậc Thượng 
(VIriya paramatthapäramn) 


- Tích Mahãjanakajãätaka (Má-ha-chá-ná-ká-cha-tá-ká) 


Trong tích Mahājanakajātaka” Đức-Bồ-tát tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama sinh làm hoàng-t tên Mahajanaka 
(Mahajanaharajakumara) thực-hành pháp-hạnh tinh- 
tán ba-la-mật bậc thượng (viriyaparamatthaparami), 
tích này được bắt nguồn như sau: 


- Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana 
gân kinh-thành Sãvatthi. Chư tỳ khưu hội họp tại giảng 
đường, tán dương ca tụng Đức-Thê-Tôn từ bỏ ngai vàng 
đi xuât gia. Khi ây, Đức-Thê-Tôn ngự đên ngôi trên 
pháp tòa, bën hỏi chư tỳ-khưu răng: 

- Này chư tỳ-khưu! Các con đang đàm đạo về chuyện 
gì vậy? 

Chư tỳ-khưu bạch với Đức-Thế-Tôn răng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, chúng con dang tán duong 
ca tung Đức-Thê-Tôn đã từ bỏ ngai vàng di xuất gia. 
Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền bảo rằng: 

- Này chư t)-khưu! Không chỉ kiếp hiện-tại này Như- 
Lai đã thực-hành đây đủ trọn vẹn các pháp-hạnh ba-la- 
mật, rôi từ bỏ ngai vàng di xuất gia, mà còn những tiên- 
kiếp Như-Lai còn là Đức-Bồ-tát đang thực-hành, bồi bó 
các pháp-hạnh ba-la-mật, cũng đã từng từ bỏ ngai vàng 
đi xuất gia như vậy. 

Nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, chư tỳ-khưu 
kính thỉnh Đức-Thê-Tôn thuyêt về tiên-kiêp của Ngài. 


' Bộ Jãatakatthakathä, mahãnipäta, tích Mahäãjanakajãtaka. 
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Tích Mahajanakajataka 


Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết về tích Mahajanaka- 
jātaka được tóm lược như sau: 


Trong thời quá-khứ, Đức-vua Mahājanaka” ngự tại 
kinh-thành Mithilā xứ Videha. Đức-vua có hai người con: 
thái-tứ trưởng Aritthajanaka và hoàng-tử thứ Polajanaka. 
Khi hai Thái-tử trưởng thành, Đức-vua tân phong Thái- 
tử trưởng Arilthaqjanaka làm Phó-vương và tân phong 
hoàng-tử thứ Polajanaka làm quan thừa-tướng. 

Khi Đức-vua MahajJanaka băng hà, Thái-tr frưởng 
Aritthajanaka lên ngôi Chánh-vương và hoàng-tử thứ 
Polajanaka làm Phó-vương. 

Một quan ninh thần tàu Ðức-vua Arifthajanaka rằng: 

- Muôn tàu Bệ-hạ, Đức Phó-vương Polajanaka có âm 
mưu làm phản, có y định giêt Bệ-hạ dê lên ngôi làm vua. 

Ban đầu, Đức-vua Arifthajanaka không tin, nhưng 
nghe tâu nhiêu lân, nên làm cho Đức-vua nghi ngờ, ra 
lệnh bất Phó-vương Polajanaka xiêng hai tay hai chân, 
đem giam trong nhà lao về tội âm mưu làm phản, có ý 
định giêt Đức-vua đê chiêm lây ngôi. Đức Phó-vương 
Polajanaka phát nguyện với lời chân thật răng: 

- Nếu tôi có âm mưu làm phản, có y định giết hoàng- 
huynh của tôi, để chiếm đoạt ngôi vua thì những xiéng 
xích này vẫn dinh chặt hai tay, hai chân của tôi, cửa nhà 
lao vân đóng chặt, giam hãm tôi suốt đời. 

Nhưng nếu tôi không có âm muu làm phản, không có 
tác-ÿ giêt hoàng-huynh của tôi đê chiếm đoạt ngôi vua, 


' Trong tích này: Mahãjanaka là tên của 2 Đức-vua: 1- Mahãjanaka là tên 
của Đức-vua Thái Thượng Hoàng (Ong Nội). 2- Mahajanaka cũng là tên 
của Đức-vua Thái-tử (cháu nội). 
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thì tất cả những xiéng xích này hãy rời khỏi hai tay và 
hai chân của tôi ngay tức thì, và cửa nhà lao hãy mở 
rộng ra, tôi được tự do di ra khỏi nhà lao mà không một 
ai có thể ngăn cản. 

Sau khi phát nguyện bằng lời chân thật xong, những 
xing xích đều bị đứt rơi xuống đất, cửa nhà lao được 
mở rộng ra, Đức Phó-vương Polajanaka ngự ra một cách 
tự nhiên mà không có một quân lính nào ngăn cản cả. 

Đức Phó-vương Polajanaka ngự đến một vùng biên 
giới, dân chúng trong vùng nhận biết được, nên dân 
chúng hết lòng bảo vệ phụng sự Đức Phó-vương, cho 
nên lính triều đình của Đức-vua Arifthajanaka không thể 
bắt Đức Phó-vương đem trở lại kinh-thành Mithilã được. 

Đức Phó-vương Polajanaka ngự tại vùng biên giới ấy 
được dân chúng tôn kính và ủng hộ, do đó, vùng biên 
giới ấy trở thành căn cứ địa an toàn của Đức Phó-vương. 

Về sau, dân chúng các vùng khác cũng tôn kính và 
ủng hộ Đức Phó-vương Polajanaka ngày càng đông, và 
vùng đất đai ngày càng được mở rộng. Đức Phó-vương 
tổ chức thành các đội quân bảo vệ dân chúng và giữ gìn 
các vùng đất đai cho nên, triều đình Đức-vua 
Arifthajanaka không còn chủ quyền nữa. Khi có các đội 
binh hùng mạnh trong tay, Đức Phó-vương Polajanaka 
nghĩ rằng: 

“Ngày trước, ta không có tác-ÿ âm mưu chiếm đoạt 
ngôi vua của hoàng-huynh ta. Nhưng nay, ta sẽ đánh 
nhau để tranh giành ngôi vua của hoàng-huynh của ta.” 

Đức Phó-vương Polajanaka thân chinh dẫn đầu các 
đội binh hùng mạnh, cùng với một số đông dân chúng 
kéo đến kinh-thành Mithilã. Đức Phó-vương Polajanaka 
truyền lệnh đóng trại các đội binh ở bên ngoài kinh- 
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thành Mithilā. Nhìn thấy quân đội của Đức Phó-vương 
Polajanaka như vậy, lính canh gác bảo vệ kinh-thành 
Mithilã chạy vào châu Đức-vua Aritthajanaka tàu răng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Đức Phó-vương Polajanaka thân 
chỉnh dân đâu các đội bình: đội tượng bình, đội mã 
bình, đội quân xa, đội bộ binh, cùng với một số động dân 
chúng kéo dên kinh-thành Mithila. Tát cả đêu đóng trại 
ở bên ngoài kinh-thành Mithila. 

Khi ây, Đức Phó-vwong Polajanaka truyèn một phái 
đoàn đên châu Đức-vua Ariffha7anaka dâng tờ biêu răng: 

“Tâu Hoàng-huynh, ngày trước đệ không có tác-ý âm 
mưu làm phản Hoàng-huynh, để chiếm đoạt ngôi Vua. 
Nhưng nay, đệ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu giành 
ngôi vua của Hoàng-huynh. 

Vậy, tâu Hoàng-huynh, xin Hoàng-huynh nhường 
ngôi vua lại cho đệ, nếu không thì cuộc chiến sẽ xảy ra 
giữa huynh đệ chúng ta.” 

Nhận được tờ biểu, ĐÐức-vua Aritthajanaka không 
châp nhận nhường ngôi vua, mà phải chiên đâu đê phân 
tranh thắng bại.  Dúc-vua cho "truyền gọi Chánh-cung 
Hoàng-hậu đến rồi truyền bảo ràng: 


- Này di-khanh! Trâm thân chỉnh cầm quân ra trận 
đánh nhau với Phó-vương Polajanaka lần này, cuộc chiến 
đấu thắng hay bại chưa có thể biết được. Nếu nghe tin 
Trâm bị băng hà thì ái-khanh nên trốn ra khỏi kinh- 
thành thận trọng giữ gìn bảo vệ thai nhỉ cho được an toàn. 

Sau khi truyền bảo Chánh-cung Hoàng-hậu xong, 
Đức-vua Arilthajanaka ngự trên con voi báu thân chính 
dẫn đầu đoàn quân xuất trận. 

Trong cuộc chiến đấu xảy ra giữa hai huynh và đệ, 
Đức-vua Arifthajanaka bị bại trận, rồi băng hà tại trận 
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địa, còn Đức Phó-vương Polajanaka là người chiến 
thắng kéo quân vào kinh-thành Mithilã. 

Nghe tin Đức-vua Arifthajanaka đã băng hà tại nơi 
trận địa, toàn dân chúng trong kinh-thành Mithila đều ở 
trong tình trạng bất an, hỗn loạn. 

Còn Chảnh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Arittha- 
janaka cảm thấy vô cùng khô tâm khi nghe tin Hoàng- 
thượng của Bà băng hà. Nhớ lời truyền bảo của Đức-vua 
Aritthajanaka, Bà Chánh-cung Hoàng-hậu lẫy những viên 
ngọc quý giá, những báu vật quý giá gói gọn đặt trong 
một giỏ, mặc bộ đồ cũ giả dạng dân thường, đội giỏ trên 
đầu rời khỏi cung điện, ngự di ra cửa thành phía bắc, mà 
không một ai nhận ra được. Bà vốn là người không từng 
đi ra khỏi kinh-thành một mình, nên không biết phải đi 
đâu. Bà nhớ lại đã có lần nghe đến tên thành phố 
Kalacampa, nhưng lại không biết đường đi, nên Bà ngồi 
nghỉ bên đường chờ người đi qua đề hỏi thăm đường đi. 

Thai nhỉ năm trong bụng của Chánh-cung Hoàng- 
hậu là Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, do 
năng lực các pháp-hạnh ba-la-mật của Đức-Bồ-tát, khiến 
cho chỗ ngồi của Đức-vua trời Sakka nóng lên, cho nên, 
Đức-vua trời Sakka xem xét bằng thiên nhãn thấy rõ 
nguyên nhân làm nóng ấy, nên nghĩ: 

“Thai nhỉ trong bụng Chánh-cung Hoàng-hậu là 
Đức-Bồ-tát có nhiễu oai lực của pháp-hạnh ba-la-mật. 
Vậy, chính ta phải hiện xuống cói người, để rước 
Chánh-cung Hoàng-hậu đến thành phố Kalacampa. ” 

Nghĩ xong, Đức-vua trời Sakka liền xuất hiện xuống 
cõi người, biến hóa ra một người đánh xe ngựa chở 
khách đi ngang qua chỗ Chánh-cung Hoàng-hậu đang 
ngồi bèn hỏi rằng: 

- Có ai di thành phố Kalacampä hay không? 
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Nghe ông già đánh xe hỏi như vậy, Chánh-cung 
Hoàng-hậu truyền bảo rằng: 


- Thưa ông lão, con nhờ ông lão dua con đến thành 
phô Kalacampä, con có thai đã già ngày già tháng rôi, 
khó bước lên xe được, xin ông lão hãy bỏ cải giỏ trên xe, 
còn con xin đi theo sau Xe. 

Ông già đánh xe (Đức-vua trời Sakka) bước xuống xe 
đến gần Chánh-cung Hoàng-hậu thưa rằng: 


- Thưa bà, lão là người đánh xe chuyên môn, xe chạy 
rất êm, xin bà an tâm. 

Do oai lực của Đức-Bổ-fát thai nhi năm trong bụng 
Chánh-cung Hoàng-hậu, khiến cho mặt đất nhô cao lên 
sát sàn xe ngựa, nên Bà bước lên xe một cách dễ dàng. 
Chiếc xe khởi hành, Bà năm ngủ yên trên xe như năm 
trên chỗ năm sang trọng của một thiên-nữ. Đức-vua trời 
Sakka chở Chánh-cung Hoàng-hậu đến cửa thành phố 
Kãlacampã vào buổi chiều. Xe dừng lại, Bà bèn hỏi 
Đức-vua trời Sakka rằng: 

- Thưa ông lão, nơi đây là nơi nào? Thưa ông. 

- Thưa Bà, nơi đây là cửa thành phô Kalacampa. 

- Thưa ông lão, con nghe nói từ kinh-thành Mithila 
đến thành phổ Kalacampa, cách xa 60 do tuần, sao mà 
ông lão đánh xe nhanh quá vậy? 

- Thưa Bà, đúng vậy, từ kinh-thành Mithilã đến thành 
phố Kãlacampä khoảng cách 60 do tuần, nhưng lão biết 
con đường đi tắt, nên đến nhanh như vậy. 

Đức-vua trời Sakka mời Chánh-cung Hoàng-hậu xuống 
xe trước cửa thành phố phía nam. Bà ngự đến ngồi tại 
nhà nghỉ bên đường. Đức-vua trời Sakka đánh xe đi tiếp 
một đoạn, rồi biến mắt, ngự trở lại cung trời Tam-thập- 
tam-thiên. Khi ấy, vị giáo sw Bà-la-môn Udicca dẫn 
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nhóm 500 đệ-tử đi tắm, nhìn thấy Chánh-cung Hoàng- 
hậu đang ngồi tại nhà nghỉ bên đường, vị Bà-la-môn 
đoán biết người đàn bà đang ngồi đó là hạng người cao 
quý. Do oai lực của Ðức-Bồ-tát thai nhỉ nằm trong bụng 
Chánh-cung Hoàng-hậu, khiến vị giáo sư Bà-la-môn 
phát sinh thiện tâm thương mến như một người em gái 
của mình. Truyền bảo nhóm đệ-tử đứng bên ngoài, VỊ 
giáo sư Bà-la-môn một mình đến gặp Bà bèn hỏi rằng: 


- Này cô em gái thân thương! Cô em một mình từ đâu 
đến đây? 

Chánh-cung Hoàng-hậu thưa thật răng: 

- Kính thưa Ngài, con là Chánh-cung Hoàng-hậu của 
Đức-vua Aritthajanaka tại kinhthành Mithila nước 
Videha, Hoàng-thượng Aritthajanaka của con chiến đấu 
với Hoàng-đệ Polajanaka. Trong cuộc chiến đấu ấy, 
Hoàng-thượng Ariffhajanaka bị thua, rồi băng hà tại 
trận địa Trước khi thân chỉnh cẩm quân xuất trận, 
Hoàng-thượng của con truyên bảo con rằng: 

“Trâm thân chỉnh cầm quân ra trận đánh nhau với 
Phó-vương Polajanaka lần này, cuộc chiến đấu thắng 
hay bại chua có thể biết được. Nếu nghe tin Tỉ yâm bị 
băng hà thì ái-khanh nên trốn ra khỏi kinh-thành thận 
trọng gìn giữ, bảo vệ thai nhỉ cho được an toàn. ” 

Vì vậy, con đã cải dạng trốn khỏi kinh-thành đi đến 
đáy với hy vọng bảo vệ thai nhỉ được an toàn. 

Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu thưa như vậy, vị giáo 
sư Bà-la-môn hỏi rằng: 

- Này cô em gái thân thương! Cô em có thân quyến 
trong thành phố này hay không? 

- Kính thưa Ngài, con không có thân quyển, người 
quen biết nào trong thành phố này cả. Thưa Ngài. 
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- Nay cô em gái thân thương! Xin có em an tâm, tôi là 
giáo sw Bả-la-môn Udicca giàu có, khá giả trong thành 
phô này, tôi xem cô nhw người em gái của tôi, cô em sẽ 
được chăm nom săn sóc, nuôi dưỡng nhu: môt người em 
ruột. Từ nay, xin cô em hãy gọi tôi là anh trai. 

Nghe lời dạy của giáo sư Bà-la-môn, Chánh-cung 
Hoàng-hậu vô cùng hoan hy cúi đâu xuông đưa hai bàn 
tay vuôt nhẹ trên hai bàn chân của vị Bà-la-môn Udicca 
đề tỏ lòng kính trọng. Bà sung sướng gọi lên răng: 

- Dạ vâng! Thưa anh trai kính yêu của em! 

VỊ giáo sư Bả-la-môn Udicca và Chánh-cung Hoàng- 
hậu cảm thây vui mừng, thân thiệt với nhau. Nhóm đệ-tử 
bên ngoài nhìn thây như vậy, nên họ kéo nhau vào bèn 
thưa với vị giáo sư răng: 

- Kính thưa Tôn sư, có sự việc gì vui mừng như vậy? 

- Này các con! Người em gái của thây từ phương xa 
dên, cho nên, khi gặp lại nhau, thấy và người em gái 
cảm thấy vui mừng như váy. 

Nghe Tôn sư nói như vậy, nhóm đệ tử cũng đều phát 
sinh tâm hoan hỷ với ông. 

Vị giáo sư truyền bảo rằng: 

- Này các con! Các con hãy đem chiếc xe của thây 
đến, rồi mời người em gái của thầy lên xe, các con đưa 
về nhà thưa với phu nhân của thầy rằng: 

“Cô gái này là em gái của thây, xin bà lo chăm nom 
săn sóc cô cho chu đáo. ” 

Vâng lời Tôn sư, các đệ tử đưa Chánh-cung Hoàng- 
hậu về nhà giáo sư Bà-la-môn, thưa lại với phu nhân của 
Thây những lời dặn dò ây. Vâng lời vị phu quân, bà phu 
nhân tiêp đón Chánh-cung Hoàng-hậu rât đặc biệt, mời 
Bà nghỉ trong một căn phòng sang trọng lộng lây. 
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Sau khi tắm xong, vị giáo sư Bả-la-môn trở về nhà, 
cho người mời người em gái đến phòng dùng cơm chung 
với ông cùng phu nhân. Chánh-cung Hoàng-hậu được 
chăm sóc nuôi dưỡng tử tế trong gia đình của vị giáo sư 
Bà-la-môn. Sau đó không lâu, Bà hạ sinh một Thái-tử, 
chính là Ðức-Bổ-tát tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama, có 
màu da như màu vàng ròng, Bà lẫy tên của Thái-Thượng- 
hoàng đặt tên cho con là Thái-tír Mahajanaka. 

Khi Đức-Bồ-tát Thái-tử Mahäjanaka còn nhỏ thường 
chơi với nhóm trẻ trong thành, hễ đứa trẻ nào chọc tức, 
thì Thái-tử bắt đánh đòn đứa trẻ Ấy, bởi vì, Thái-tử có 
sức mạnh vô địch. Nhóm trẻ ấy khóc la rằng: 

- Đứa con không cha của bà góa chóng đánh tôi! 

Thật ra, Chánh-cung Hoảng-hậu chưa muốn nói rõ về 
tông tích dòng dõi của con, cho nên, Thái-tử chưa biết 
cha của mình là ai. Nghe nhóm trẻ khóc la nói xâu mình 
là đứa con không cha của bà góa chồng, Đức-Bỏ-tát 
Thái-tử Mahäjanaka chạy về nhà sà vào lòng mẹ, hai tay 
ôm chặt mẹ, thưa rằng: 

- Kính thưa mẹ, xin mẹ hãy nói cho con biết rõ sự thật 
rằng: Cha của con là ai? 

Chánh-cung Hoàng-hậu biết không thể giấu tông tích 
dòng dõi của Thái-tử Mahajanaka được nữa, cho nên, Bà 
nói thật cho Thái-tử biết rằng: 

- Này con yêu quý! Con vốn là Thải-tử của Đức-vua 
Aritthajanaka tại kinh-thành Mithila, trị vì nước Videha. 
Trong khi Mâu-hậu đang mang thai con, thì xảy ra cuộc 
chiến giữa Đức-Phụ-vương Arilthajanaka của con với 
Đức Phó-vưong Polajanaka, Hoàng-thúc của con. 

Trước khi thân chỉnh cẩm quân ra trận, Đức-Phụ- 
vương của con truyền bảo Mẫu-hậu rằng: 
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“Trám thán chinh cám quán ra trán dánh nhau vói 
Đức Phó-vương Polajanaka lần này, cuộc chiến đấu 
thắng hay bại chưa có thể biết được. Nếu nghe tin Trâm 
bị băng hà thì di-khanh nên trốn ra khỏi kinh-thành, 
thận trọng giữ gìn bảo vệ thai nhỉ cho được an toàn. ” 

Trong cuộc chiến đấu ấy, Đức-Phụ-vương của con bị 
thua, rồi băng hà tại trận địa. Khi nghe tin ấy, vâng lời 
truyền bảo của Đức-Phụ-vương con, Mẫu-hậu phải giả 
làm thường dân trốn ra khỏi kinh-thành Mithila, đi lánh 
nạn, đến thành phố Kãlacampä này, để bảo vệ con. 

Thật vô cùng diêm phúc, Mẫu-hậu gặp được vị giáo 
sư Bà-la-môn Udicca này. Ông đã nhận Mẫu-hậu như là 
người em gái của ông và gia đình ông đã cuu mang, 
nuôi dưỡng hai mẹ con ta. Gia đình ông Bả-la-môn này 
là vị ân nhân của chúng ta. 

Bây giờ, con đã biết rõ thân thế dòng dõi hoàng tộc 
của con, con là Thảái-tứ của Đức-vua Aritthajanaka. Vậy, 
từ nay về sau, con không nên bực tức đánh đòn các bạn 
của con nữa. 

Vâng lời dạy của Mẫu-hậu, từ đó về sau Thái-tir 
Mahäjanaka đỗi xử tốt với bạn bè và cô gắng tinh-tấn 
học các bộ môn Bà-la-môn và các môn của Thái-tử. 

Khi Đức-Bồ-tát Thái-tử trưởng thành, Ngài có thân 
hình khoẻ mạnh phi thường, có tài đức vẹn toàn không ai 
sánh bằng. Khi ấy, Thái-tử Mahajanaka nghĩ rằng: 

“Ngôi vua của Đức-Phụ-vương ta đã mát, ta quyết 
tâm giành lại ngôi vua ấy. ” 

Thái-tử Mahãjanaka vào tàu với Mẫu-hậu rằng: 

- Tâu Mâu-hậu, Mẫu-hậu có đem theo của cải quỷ giá 
nào không? Mẫu-hậu cho con làm vốn di buôn bán kiếm 
được nhiêu của cải, rồi chiêu mộ binh linh kéo đến kinh- 
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thành Mithila, chién dáu, tranh giành lại ngôi vua cua 
Đức-Phụ-vương con đã mát. 

Chánh-cung Hoàng-hậu truyền bảo răng: 

- Này Hoàng nhỉ yêu quý! Mẫu-hậu có mang theo ba 
viên ngọc quý của Đức-Phụ-vương con: ngọc Mani, 
ngọc Mutta và ngọc Vajira. Dù chỉ một viên ngọc cũng 
đủ cho con thực hiện ý nguyện chiêu mộ bình lính kéo 
đến kinh-thành Mithilã để chiến đấu, tranh giành lại 
ngôi vua của Đức-Phụ-vương con đã mát. 

- Này Hoàng nhỉ yêu quý! Con hãy nhận 3 viên ngọc 
quý này làm của cải, để gây dựng lên cơ nghiệp dé vương 
của con. Con chớ nên di buôn làm gì cho nguy hiểm. 


Mặc dù Chánh-cung Hoàng-hậu khuyên bảo như vậy, 
nhưng Đức-Bồ- tát Thái-tử Mahäjanaka vẫn muốn đi 
buôn bán nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Mẫu-hậu, xin Mẫu-hậu ban cho con một 
nửa của cải, để con làm vốn đi buôn bản trong vùng 
Suvannabhimi (vùng đất vàng). 

Chánh-cung Hoàng-hậu truyền bảo răng: 

- Này Hoàng nhỉ yêu quý! Trên đại dương có nhiễu 
nguy hiểm, con chớ nên di! Theo Mâẫu-hậu nghĩ, với ba 
viên ngọc báu này có thừa cho con thực hiện y nguyện 
chiêu mộ binh linh đề đánh chiếm, tranh giành lại ngôi 
vua của Đức-Phụ-VưƠnNg con. 

Mặc dù Chánh-cung Hoàng-hậu đã truyền bảo như 
vậy, nhưng Đức-Bồ-tát Thái-tử Mahãjanaka muốn cậy 
vào sức mạnh của mình là chính, nên Thái-tử thuê đóng 
một chiếc thuyền lớn, tuyển chọn thủy thủ, mua sắm các 
loại hàng hóa chất đầy thuyền. Mọi công việc đã chuẩn 
bị hoàn tất, sàn sàng cho chiếc thuyền vượt đại dương đi 
buôn sang vùng đất Suvannabhimi, Thái-tử đến chầu 
đảnh lễ Mẫu-hậu, xin phép ra đi. 
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* Thái-Tử Mahājanaka Khởi Hành 
* Đức-Vua Polajanaka Bị Lâm Bệnh 


Ngày hôm ấy, thái-tử Mahajanaka cùng với 700 thủy 
thủ lên thuyền, Thái-tử Mahajanaka ra lệnh cho thuyên 
khởi hành ra biên cả đại dương, hướng chiêc thuyên đên 
vùng dat Suvannabhũmi (vùng đât vàng). Và cüng ngày 
hôm ây, tại kinh-thành Mithila, Đức-vua Polaqjanaka bị 
lâm bệnh trám trọng. Hai sự việc ây xảy ra cùng một 
ngày hôm ây. 

Đức-Bồ-Tát Tạo Pháp-Hạnh Tinh-Tắn ba-la-mật 

Chiếc thuyền lớn của Đức-Bô-tát Thái-tử Mahäjanaka 
vượt ra ngoài biên khơi được 7 ngày. 

* Đến ngày thứ 7 chiếc thuyên ấy gặp cơn bão lớn làm 
cho chiếc thuyên bị vỡ rồi chìm giữa biên cả đại dương. 

* Và cũng ngay trong ngày hôm ấy, tại kinh-thành 
Mithila, Đức-vua Polaqjanaka băng hà. 

Sau khi chiếc thuyền lớn bị chìm trong đại dương, 
700 thuỷ thủ đêu bị chêt làm môi cho cá, chi con Đức- 
Bồ-tát Thảái-tử Mahqjanaka ván đang còn cô găng tinh- 
tán bơi lội, với dôi tay và đôi chân của Đức-Bô-tát, suốt 
7 ngày đêm giữa đại dương mà thôi. 

Nhìn lên hư không thấy vàng trăng tròn trong sáng, 
Đức-Bó-tát Tháitử Mahajanaka tính nhầm hôm ây 
nhăm vào ngày giới uposathasīla, nên ức-Bồ-ráf 
nguyện thọ trì bát giới Uposathasila. 

Vào thuở ấy, Đức-vua trời cõi Tứ-đại-Thiên-vương 
truyên lệnh cho vị thiên-nt Manimekhala làm phận sự 
bảo vệ những chúng-sinh có giới đức trong sạch, có các 
pháp-hạnh ba-la-mật cao thượng không được đê chúng- 
sinh ây chêt trong biên đại dương. 
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Vi thiên-nữ Manimekhala đã không làm tròn phận sự 
quan sát trên biển cả đại dương trong suốt 7 ngày qua, 
nên không biết sự việc gì xảy ra trên đại dương. Chợt 
nhớ đến phận sự của mình thì đã đến ngày thứ 7, vị 
thiênnữ quan sát nhìn thấy Đức-Bồ-tát Thái-tử 
Mahãjanaka đang có gắng tinh-tấn bơi lội trên biển cả 
đại dương đã suốt 7 ngày qua. Vị thiên-nữ ấy nghĩ: 

“Nếu ta để Thái-tử Mahajanaka này chết trên đại 
dương này, thì chắc chắn ta phải chịu tội với Đức Đại- 
Thiên-vương. ” 

Nghĩ như vậy xong vị thiên-nt Maninekhala vội vàng 
hiện đến đứng trên hư không gần Đức-Bồ-tát Thái-tử 
Mahãjanaka, hỏi Đức-Bồ-tát bằng bài kệ rằng: 

- Ai đó cứ có gắng tinh-tấn bơi lội ở giữa biển đại 
dương, khi không nhìn thấy đâu là bờ bén. 

Vậy, Ngài thấy sự lợi ích gì mà vẫn có găng tinh-tán 
bơi lội như vậy? 

Đức-Bỏ-tát Thái-tử Mahãjanaka nghĩ: 

“Ta đã có gắng tinh-tán bơi lội ở giữa đại dương suốt 
7 ngày qua không thấy người bạn thứ hai nào. Vậy, ai 
đang hỏi ta nhu vậy?” 

Ngắng nhìn lên hư không, Đức-Bô-tát nhìn thấy vị 
thiên-nữ, nên trả lời rằng: 

- Này thiên-nữ! Ta suy xét thấy sự lợi ích của pháp- 
hạnh tinh-tấn và quả-báu của pháp-hạnh tinh- tán áy. 
Cho nên, dù ta không thấy đâu là bờ bén, ta vẫn có gắng 
bơi lội ở giữa đại dương nay. 

Vị thiên-nữ Manimekhalã muốn nghe pháp của Đức- 
Bồ-tát Thái-tử MahãJanaka nên đọc cậu kệ rằng: 

- Thưa Ngài, bờ bến đại dương xa tít mù khơi không 
hiện rõ đối với Ngài, thì sự có găng của con người như 
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Ngài chỉ là vô ích mà thôi. Ngài sẽ chết trước khi chua 
đến bờ bén đại dương. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Mahãjanaka bảo với thiên-nữ rằng: 

- Này thiên-nữ! Khi con người có sự có găng tỉnh-tấn, 
dẫu có chết cũng không bị mẹ cha, bà con, chu-thién, 
phạm-thiên chê trách. Nếu con người có sự có găng 
tinh-tán hết sức mình thì sẽ không hồi hận về sau. 

VỊ thiên-nữ Manimekhalä thưa rằng: 

- Thưa Ngài, phàm công việc nào mà người cỗ gắng 
tinh-tấn, nhưng không thành tựu thì công việc ấy không 
có kết quả gi, chỉ làm khó thân vất vả mà thôi. Sự có 
gắng tinh-tán trong công việc nào mà con người dang 
thực hiện chưa đạt đến kết quả, sự chết xảy ra đối với 
người ấy, thì sự có găng tỉnh-tấn ấy có lợi ích gì đâu? 

Nghe vị thiên-nữ nói như vậy, Đức-Bỏ-tát Thái-tử 
Mahãjanaka giảng giải, để làm cho vị thiên-nữ phải 
khâm phục băng bài kệ rằng: 


- Này thiên-nữ! Nếu người nào biết ró rằng sự có 
gắng tinh-tán trong công việc mà mình đang thực hiện 
chắc chắn sẽ không đem lại kết quả, rồi buông xuôi thì 
người ấy goi là người không biết bảo vệ sinh-mạng cua 
mình. Người ấy từ bỏ sự cô găng tinh-tấn trong trường 
hợp như vậy, sẽ thấy hậu quả của sự lười biếng. 

- Này thiên-nữ! Nếu người nhận thấy rõ sự lợi ích 
công việc mà họ đang thực hiện, dù công việc ấy có 
được thành tựu, hoặc không thành tựu thì sự có gắng 
tinh-tấn vẫn phải nên tiếp tục tiễn hành. 

- Này thiên-nữ! Ngươi đã thấy rõ kết quả của pháp- 
hạnh tinh-tán của tôi rồi phải không. Những người thúy 
thủ khác không có sự cô gắng tỉnh-tấn dèu bi chét chim 
trong đại dương làm môi cho cá cá thảy rôi, chi còn một 
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mình tôi đang bơi lội đề đến bờ đại dương và tôi được 
nhìn thấy ngươi ở bên tôi. Tôi quyết tâm có gắng tinh- 
tấn hết sức, đề đạt đến mục đích của tôi. Cho nên, pháp- 
hạnh tinh-tấn là pháp-hạnh mà con người cần phải cố 
găng thực-hành không nên ngừng nghỉ. 

Nghe những lời nói khăng khái quyết tâm của Đức- 
Bồ-tát Thái-tử Mahajanaka, vị thiên-nữ rất cảm phục ròi 
tán duong ca tung ràng: 

- Kính bach bác Dai-nhán, Ngài là người có pháp- 
hạnh tinh-tán bậc thượng, có chánh tinh-tán không ngừng 
bậc thượng. 

- Kính bạch bậc Đại-nhân, Ngài muốn đến nơi nào, 
tôi xin đưa Ngài đến nơi ấy. Bạch Ngài. 

Nghe vị thiên-nữ hỏi, Đức-Bồ-tát Thái-tử Mahãjanaka 
bảo răng: 

- Này thiên-nữ! Tôi nhờ thiên-nữ đưa tôi đến kinh- 
thành Mithila. 

Vị thiên-nữ đáp xuống nước, nâng Ðức-Bồ-tát Thái- 
tử Mahajanaka như đón nhận một bó hoa xinh đẹp bay 
lên hư không, hai tay ôm Ngài vào lòng như bóng một 
đứa con yêu quý. Đức-Bồ-tát bơi lội suốt 7 ngày đêm 
trên biển đại dương, thân thể mệt mỏi rã rời, nay tiếp xúc 
với thân thể êm ái của vị thiên-nữ, nên Ngài nằm ngủ 
thiếp đi trong lòng vị hiên-nữ Manimekhalä. 

Trong khoảng thời gian không lâu đã đến kinh-thành 
Mithila, vị thiên-nữ Manimekhalä đặt Đức- Bồ-tát Thái- 
tử năm nghiêng về bên phải trên tảng đá an lành trong 
khu vườn xoài thuộc vườn thượng uyên, bên ngoài kinh- 
thành Mithia. VỊ thiên-nữ Manimekhala nhờ chư-thiên 
trong khu vườn xoài chăm nom săn sóc Ngài, rồi trở về 
chỗ ở của mình. 
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Chọn Người Có Tài Đức Lên Ngôi Vua 


Trong khi Ðức-vua Polajanaka đang bị lâm bệnh 
nặng, năm trên long sàng sắp băng hà, các quan đến 
châu Đức-vua tàu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Bệ-hạ không có Thái-tử nổi ngồi, 
chỉ có công-chủa S1validevr mà thôi. Vậy, sau khi Bệ-hạ 
băng hà rồi, chúng hạ thân nên chọn người như thé nào 
lên ngôi vua trị vì đất nước này? 

Đức-vua Polajanaka truyền bảo rằng: 

- Này các khanh! Các khanh nên chọn, suy tôn người 
nào có đủ tài đức song toàn như sau: 

* Nếu người nào có khả năng làm cho công-chúa 
Sīvalidevī hài lòng, thì các khanh hãy suy tôn người ấy 
lên ngôi vua. 

* Nếu người nào có khả năng biết được đầu nằm của 
long sàng hình vuông (caturassapallanka) thì các khanh 
hãy suy tôn người ấy lên ngồi vua. 

* Nếu người nào có sức mạnh phi thường có khả năng 
nhắc nổi cây cung có sức nặng 1.000 người khiêng 
(sahassathänadhanu) thì các khanh hãy suy tôn người ấy 
lên ngôi vua. 

* Nếu người nào có khả năng biết rõ chỗ 16 hâm báu 
lớn (mahanidhì), rôi đem về đủ nộp vào kho triều đình, 
thì các khanh hãy suy tôn người ấy lên ngôi vua. 

Các quan tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, xin Bệ-hạ truyền cho biết mát hiệu 
của mỗi hâm báu vật cho chúng thân. 

Đức-vua Polajanaka truyền bài kệ chỉ cho biết mật 
hiệu của 16 hầm báu răng: 

- Hâm báu lớn ở chỗ mặt trời mọc. 

- Hâm báu lớn ở chỗ mặt trời lặn. 
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- Hám báu lớn ở bên trong. 

- Hám báu lớn ở bên ngoài. 

- Hám báu lớn không phải ở bên trong lần bên ngoài. 

- Hám báu lón ở chỗ chân bước lên. 

- Hám báu lớn ở chỗ chân bước xuống. 

- 4 hâm báu lớn ở 4 đại cội sala (mahāsālā). 

- Hám báu lớn ở chỗ xung quanh do tuần. 

- Hám báu lớn ở giữa hai ngà của con voi báu. 

- Hám báu lớn ở chỗ đuôi của con voi báu. 

- Hám báu lón ở chỗ dưới nước. 

- Hám báu lớn ở chỗ đầu ngọn cây. 

Sau khi Đức-vua Polajanaka băng hà, các quan tô 
chức lễ hỏa táng. 7 ngày sau, các quan hội họp bàn luận 
về những điều mà Đức-vua đã truyền lại, để chọn người 
có tài đức xứng đáng suy tôn làm lễ đăng quang lên ngôi 
vua. Họ thảo luận từng điều một như sau: 

Điều thứ nhất: 

- “Người nào có khả năng làm cho công-chúa 
Sivalidevĩ hài lòng. ” 

- Công-chúa Sīvalidevī là người có tri-tuệ sáng suốt 
rất thông minh. 

Vậy, ai là người có khả năng làm cho công-chúa hài 
lòng được? 

Các quan xét thấy vị quan Thừa-tướng thân cận với 
Đức-vua có khả năng làm cho công-chúa STvalidevT hài 
lòng nhất, nên mời vị quan Thừa-tướng vào chầu công-chúa 

Mong muốn được lên ngôi vua, nên vị 7a-fướng rất 
vui mừng vội vàng đến châu, đứng chờ bên ngoài lâu đài 
của công-chúa S1validevI. 

Đề thử cho biết vị Thừa-tướng có phải là người có đủ 
tài đức xứng đáng lên ngôi vua hay không, Công-chúa 
truyền rằng: 
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- Cho phép Thừa-tướng hãy chạy nhanh vào cháu ta! 

Vị Thừa-tướng nghĩ rằng: “Ta phải làm cho công- 
chúa Sivalidevt hai lòng”, nên chạy nhanh vào. 

Công-chúa truyền bảo rằng: 

- Ngươi hãy mau đến gân ta. 

Thấy vị Thừa-tướng mau le đến gần, Công-chúa 
Sīvalidevī nhận xét thấy ông là người không có tài đức, 
không có trí-tuệ nên truyền bảo rằng: 

- Ngươi hãy xoa hai bàn chán của ta. 

VỊ Thừa-tướng rất hân hạnh được xoa hai bàn chân 
của Công-chúa STvalidevi, để làm cho công-chúa hài 
lòng. Ngay khi â ấy, công-chúa đạp vào ngực của ông ta, 
vì bị bất ngờ nên ông ta ngã ngửa ra tại chỗ ấy. Công- 
chúa Sīvalidevī truyền lệnh các tỳ nữ đuổi con người 
kém tài đức ra khỏi nơi ấy. 

Quan Thừa-tướng vừa ra khỏi lâu dài của Công-chúa 
STvalidevĩ thì các quan đến hỏi rằng: 

- Thưa quan Thừa-tướng, Ngài có làm cho công-chúủa 
Sivalidevr được hài lòng hay không? 

VỊ Thừa-tướng vừa mới bị công-chúa khinh thường, 
nên bực tức trả lời rằng: 

- Thưa quỷ vị! Xin quy vị đừng hỏi tôi về Công-chúa 
Sīvalidevī nữa. Công-chúa là người rất khó tính đáng 
sợ, không dé làm cho cô ấy hài lòng được đâu! 

Tiếp theo tuyển chọn vị quan lớn Thú-kho-báu của 
triều đình vào chầu công-chúa STvalidevĩ, vị quan này 
cũng không có khả năng làm cho Công-chúa hải lòng. 
Tuần tự các vi quan lớn khác trong triều, nhưng cũng 
không có vị quan nào có khả năng làm cho Công-chúa 
hài lòng được. Khi ấy, các quan cùng dân chúng bàn bạc 
với nhau rằng: 
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“Nếu điều thứ nhất này không có vị nào có khả năng 
làm cho Công-chúa SivalidevT hài lòng, thì tiếp dên điêu 
thứ nhì là: ” 

Điều thứ nhì: 

“Người có khả năng biết được đầu năm của long sàng 
hình vuông. ” 

Điều thứ nhì này, cũng không có vị quan nào có khả 
năng, biết đúng được đầu năm của long sàng hình vuông, 
thì tiếp đến điều thứ 3 là: 


Điều thứ 3: 

“Người nào có sức mạnh phi thường nhắc nổi cây 
cung 1.000 người khiêng. ” 

Điều thứ 3 này, cũng không có một vị quan nào có 
khả năng nhắc női cây cung 1.000 người khiêng, thì tiếp 
đến các điều khác là: 

16 hầm báu: 

“Người nào có khả năng biết rõ chỗ 16 hâm báu lớn, 
rôi đem về đủ nộp vào kho triêu đình. ” 

Điều này cũng không có một vị quan nào biết được 
chó 16 hâm báu lớn, dù chỉ là một hâm cũng không 
được. Các quan lại bàn bạc với nhau răng: 

Triểu đình của chúng ta không thể không có một Đức- 
vua. Vậy, bây giờ chúng ta phải làm thê nào. 

Khi ấy, vị quan lớn Purohita phát biću ý kiến rằng: 

- Xin quý vị chớ nên lo lắng quá! Chúng ta nên sử 
dụng cô long xa Phussa đi tim người có du tài đức vẹn 
toàn, đề lên ngôi vua trị vì đất nước. 

Nghe lời phát biểu của vị quan lớn Purohiia, tất cả 
các quan cùng dân chúng đêu đông tâm nhât trí. Các 
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quan cho người trang hoàng có long xa Phussa lộng lẫy 
có 4 con ngựa báu, trên xe đặt năm thứ báu vật để làm lễ 
phong vương, hoàng cung trang hoàng đẹp dë, trong 
kinh-thành cũng trang hoàng đẹp đẽ. Mọi người đều đã 
chuẩn bị xong, vị quan lớn Purohifa làm lễ phát nguyện 
băng lời chân thật rằng: 

“Xin cho cỗ long xa Phussa này ngừng ngay chỗ 
người nào đại phước có tài đức vẹn toàn thì sẽ làm lễ 
đăng quang suy tôn người ấy lên ngôi vua, rồi thỉnh ngự 
lên có long xa Phussa này hồi cung. ” 

Sau khi vị quan lớn Purohita phát nguyện xong, liền 
ra lệnh cho có long xa Phussa dẫn đầu khởi hành, theo 
sau có đội nhạc triều đình trỗi lên, các đội binh chỉnh tê 
đi theo hộ tống. 

Có long xa Phussa dừng lại cung kính cung điện, rồi 
phi nhanh ra, các quan trong triều như quan Thừa-tướng 
đều hy vọng cổ long xa Phussa sẽ dừng trước tư dinh 
của mình, nhưng cỗ long xa vượt qua các tư dinh của các 
quan, đi ra cửa hướng đông kinh-thành, thắng đến vườn 
thượng uyên, vào vườn xoải, đi vòng quanh tấm đá an 
lành (mangalasilapaffa) tó vẻ cung kính, rôi đứng lại 
nghiêm trang, bởi vì trên tắm đá an lành ấy có ĐÐức-Bỏ- 
tát Thái-tử Mahajanaka đang năm ngủ say. 

Nhìn thấy Ngài đang nằm ngủ trên tắm đá an lành ấy, 
vi quan lớn Purohita thưa với các quan rằng: 

- Nếu người đang nằm ngủ trên tấm đá an lành ấy là 
bậc đại phước có tài đức vẹn toàn xứng đáng lên ngôi 
vua thì sẽ không ngôi dậy. 

Nếu người ấy là kẻ hèn thì thức dậy phát sinh tâm 
kinh sợ, hốt hoảng, thức giác ngôi dậy chạy trốn. 


Vậy, các ngươi hãy trôi các loại nhạc lên vang rên 
khap vùng không gian này! 
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Nghe tiếng nhạc, Đức-Bồ-tát Thái-tử Mahäjanaka 
tỉnh giác, mở mắt nhìn thấy có long xa Phussa đứng 
trang nghiêm, các quan nghiêm chỉnh, đăng sau có các 
đội binh các loại nhạc triều đình vẫn trỗi lên. Ðức-Bồ-rát 
Thái-tử suy nghĩ rằng: 

“Ngai vàng Đức-vua đã đến với ta rôi!. ” 

Suy nghĩ xong, Đức-Bồ-tát Thái-tử Mahajanaka vẫn 
nằm yên. Vi quan lớn Purohita nhìn đôi bàn chân của 
Ngài, xem tướng của Ngài rồi tuyên bó ràng: 

“Người này là bác đại phước có tài đức vẹn toàn, có 
khả năng làm vua không chỉ trị vì một châu này mà còn 
có khả năng trị vì 4 châu thiên hạ, có 4 biển làm ranh 
giới.” 

Vi quan lớn Purohita ra lệnh trỗi nhạc lớn hơn nữa, 
khi ấy, Đức-Bồ-tát Thái-tửứ Mahäjanaka mở mát nhìn 
xung quanh. Vi quan lớn ra lệnh các quan, dân chúng 
tránh ra xa, vị quan lớn cung kính chắp hai tay tâu rằng: 

- Muôn tâu bậc Đại-nhân, kính thính Ngài ngôi dậy. 
Kính thmh Ngài lên ngôi vua, ngự tại kinh-thành 
Mithilā, trị vì đất nước Videha. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Thái-tử Mahäjanaka vẫn nằm, 
truyền hỏi vị quan lớn Purohita rằng: 

- Này các ngươi! Đức-vua cua các ngươi không có 
hay sao? 

- Muôn tâu bậc Đại-nhân, Đức-vua chúng thân đã 
băng hà rồi! 

- Nay các ngươi! Đức Phó-vương hoặc vị Thai-tu của 
Đức-vua các ngươi không có hay sao? 

- Muôn tâu bậc Đại-nhán, Đức-vua của chúng thân 
không có Đức Phó-vương cũng không có Thải-tử nói 
ngôi, chỉ có một Công-chúa mà thôi. 
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Nghe vị quan lớn Purohita tàu trình như vậy, Đức- 
Bồ-tát Thái-tử Mahäjanaka truyền bảo rằng: 

- Này các ngươi! Nếu như vậy thì ta chấp thuận lời 
thinh câu của các ngươi, lên ngồi vua. 

Truyện bảo xong, Đức-Bỏ- tát Thái-tử Mahajanaka 
ngôi dậy. Tại tám đá an lành ấy, các quan đem nước 
uông, nước dùng vào kính dâng lên Đức- Bồ-tát. Sau khi 
Đức-Bồ-tát làm vệ sinh thân thé xong, các quan đem bó 
vương phục và 5 thứ báu vật suy tôn vương (cái mũ miện 
báu, thanh kiếm báu, cây gây báu, quạt bản và đôi hia 
báu) đến kính dâng lên Đức-Bồ-tát. 


Nhận những vật báu ấy, Đức-Bỏ-tát Thái-tử Mahä- 
janaka mặc bộ vương phục, mang đôi hia, đội mũ, mang 
gươm báu. Tại tâm đá an lành ấy, các quan làm lễ đăng 
quang suy tôn Đức-Bồ-tát Thái-tử Mahajanaka lên ngôi 
vua có tên là Đức-vua Mahäjanaka, rồi các quan cung 
thinh Đức-vua Bồ-tát Mahäjanaka ngự lên có long xa 
Phussa dẫn đầu hồi cung, theo sau là đoàn nhạc triều 
đình, các bộ binh hộ giá trở về kinh-thành Mithilã. 

Khi đến kinh-thành Mithilã, Đức-vua Mahäjanaka 
ngự xuống cỗ long xa Phussa, rồi ngự vào cung điện. 
Công-chúa Sīvalidevī truyền lệnh vị quan đến chầu Đức- 
vua tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, Công-chúa Sivalidevr thinh Đại- 
vương ngự đến lâu đài gặp công-chúa. 

Dù nghe lời tâu của vị quan ấy như vậy, Đức-vua Bô- 
tát Mahājanaka không quan tâm vẫn ngự đi xem các lâu 
đài, cung điện một cách tự nhiên, như con sư tử chúa, 
bởi Đức-vua là bậc đại-thiện-trí. Vị quan ấy không thé 
làm cho Đức-vua quan tâm đến lời tàu của mình, nên trở 
về tàu với công-chúa ràng: 

- Muôn tâu Công-chúa, kẻ hạ thân đã có găng tâu lời 


48 PHÁP-HANH BA-LA-MẬT 3 


truyền của Công-chủa, nhưng Đức-vua vẫn ngự di xem 
các lâu đài, cung điện một cách tự nhiên, không hê quan 
tâm đến lời tâu của hạ thần. 

Nghe lời tâu của vị quan, Công-chúa STvalidevr nghĩ 
rằng: “Đức-vua này là bậc đại-nhân, bậc đại-thiện-tri. ” 

Tuy nhận xét biết như vậy, nhưng Công-chúa 
Sīvalidevī vẫn truyền bảo vị quan ấy đến chầu Đức-vua 
Mahãjanaka lần thứ nhì, lần thứ 3 tâu như các lần trước. 
Cũng như những lần trước, Đức-vua vẫn ngự đi tự nhiên, 
không hè quan tâm đến lời tâu của vị quan ấy. Vào cung 
điện, Đức-vua Mahäjanaka ngự lên ngồi trên ngai vàng, 
các quan đứng châu ở phía dưới. 

Khi ấy, do oai lực của Đức-vua Bó-tát Mahajanaka, 
công-chúa Sivalidevr ngự đến làm lễ tôn kính Đức-vua, 
rôi kính dâng hatthālampaka (chiếc vòng đeo tay của 
công-chủúa) lên Đức-vua. Nhận chiếc vòng ấy của công- 
chúa Sīvalidevī, Duc-vua Mahajanaka ngự trên ngai 
vàng duói chiéc long tráng truyèn bào các quan ràng: 

- Nay các khanh, trước khi Đức-vua Polajanaka cua 
các khanh băng hà có truyền bảo điêu gì phải không? 

Vị quan lớn trong triều tâu trình các điều mà Đức-vua 
Polajanaka truyền lại trước khi băng hà rằng: 

- Muôn tàu Bệ-hạ, Đức-vua Polajanaka cua chúng 
thân trước khi băng hà có truyền lại rằng: 

“Nếu người nào có khả năng làm cho công-chúa 
Sīvaladevī hài lòng, thì các khanh hãy suy tôn người ấy 
lên làm vua. ” 

Đức-vua Bồ-tát truyền răng: 

- Công-chúa Sivalidevr đã ngự đến châu Trâm và đã 
dâng báu vật Hatthālampaka (chiếc vòng đeo tay của 
Công-chủa). 
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Như vậy, Trâm đã làm cho công-chúa Sīvalidevī hài 
lòng rồi. Các khanh hãy tâu điều khác. 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Đức-vua Polajanaka truyền lại rằng: 

“Nếu người nào có khả năng biết được đầu nằm của 
long sàng hình vuông thì các khanh hãy suy tôn người ấy 
lên ngôi vua. ” 

Nghe vị quan tâu xong, Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka 
nghĩ rằng: 

“Điều này ta nên dùng kế để biết. ” 

Đức-vua rút chiếc trâm vàng trên đầu truyền bảo 
Công-chúa Sivalidevt đến, trao chiếc trâm vàng ấy tận 
tay của Công-chúa, rồi truyền bảo Công-chúa đặt lên 
trên long sảng hình vuông. 

Tuân theo lệnh của Đức-vua Mahajanaka, Công-chủa 
Sīvalidevī cung kính đặt chiếc trâm vàng ấy lên trên đầu 
năm của long sàng hình vuông. 

Sau khi đã biết rõ đầu nằm của long sàng, nên Dic- 
vua Mahajanaka đưa tay phải ra chỉ bằng ngón trỏ về 
phía đầu năm của long sàng, rồi truyền bảo răng: 

- Các khanh hãy tâu điểu khác. 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Đức-vua Polajanaka truyền lại rằng: 

“Nếu người nào có sức mạnh phi thường có khả năng 
nhắc nổi cây cung có sức nặng 1.000 người khiêng thì 
các khanh hãy suy tôn người áy lên ngôi vua. ” 

Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka truyền lệnh các quân lính 
khiêng cây cung ấy ra. Từ trên ngai vàng Ðức-vua ngự 
xuống đến chiếc cung ấy, Đức-vua Mahajanaka đứng tư 
thế vững vàng, tay phải nhắc bổng cây cung có sức nặng 
1.000 người khiêng một cách dễ dàng, rồi Đức-vua 
truyền bảo tiếp ràng: 


- Các khanh hãy tâu điểu khác. 
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- Muôn tâu Bệ-hạ, Đức-vua Polajanaka truyền lại rằng: 

“Nếu người nào có khả năng biết rõ chỗ 16 hâm báu 
lớn, rôi đem về đủ nộp vào kho của triều đình thì các 
khanh hãy suy tôn người ấy lên ngôi vua. ” 

Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka truyền hỏi rằng: 

- Đức-vua Polajanaka có truyền mật hiệu của môi 
hâm báu lớn cho các khanh hay không? 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Đức-vua Polajanaka có truyễn 
cho biết mật hiệu của mỗi của báu lớn cho chúng thân 
như sau: 

1- Hầm báu lớn ở chỗ mặt trời mọc. 

2- Hâm báu lớn ở chỗ mặt trời lặn. 

3- Hám báu lớn ở bên trong. 

4- Hám báu lớn ở bên ngoài. 

5- Hâm báu lớn không phải ở bên trong lần bên ngoài. 

6- Hám báu lớn ở chỗ chân bước lên. 

7- Hám báu lớn ở chỗ chân bước xuống. 

8...11- 4 hầm báu lớn ở 4 đại cội Sala (mahasala). 

12- Hám báu lớn ở chỗ xung quanh do tuần. 

13- Hám báu lớn ở giữa hai ngà của con voi báu. 

14- Hám báu lớn ở chỗ đuôi của con voi báu. 

15- Hám báu lớn ở dưới nước. 

16- Hám báu lớn ở đầu ngọn cây. 

Nghe những lời tàu của các vị quan, Ðức-vua Bó-tát 
Mahajanaka hiểu biết, thấy rõ mỗi hàm báu lớn áy liên 
quan đến mỗi mật hiệu, như nhìn thấy rõ vâng trăng trên 
hư không trong sáng. Khi â ây, Dúc-vua truyền bảo răng: 

- Hôm nay, Trâm bãi triểu, ngày mai Trâm sẽ chỉ đủ 
16 hâm báu lớn ấy. 

Ngày hôm sau, các quan văn võ hội triều đầy đủ, 
Đức-vua Mahajanaka ngự trên ngai vàng có long trăng 
truyền bảo rằng: 
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- Này các khanh! Đức-vua của các khanh có thinh 
Đức-Phạt Độc-Giác đến cung điện làm phước bó-thí 
cúng dường vật thực hay không? 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Đưức-vua Polaqjanaka của chúng 
thán thường thính Đưức-Phát Độc-Giác dên cung điện 
làm phước bô-thí, cúng dường vật thực. Tâu Bệ-hạ. 

Đức-vua Bồ-tát suy nghĩ rằng: 

“Mặt trời ở đây không có nghĩa là mặt trời trên hu 
không, mà chínhh là Đức-Phát Độc-Giác. ” 

Vậy, hâm báu lón ở tại chỗ đón rước Đức-Phật Dóc- 
Giác và chó đưa tiên Đức-Phật Độc-Giác. 

1. Hàm báu lớn ở chỗ mặt trời mọc 

Đức-vua Bồ-tát Mahäjanaka truyền hỏi rằng: 

- Này các khanh! Khi Đức-Phật Độc-Giác ngự đến 
cung điện, Đức-vua Polajanaka ngự ra đón rước Dic- 
Phát Đóc-Giác tại chô nào? 

Nghe các quan tâu chỗ đứng đón rước Đức-Phật Độc- 
Giác, Đức-vua Bô-tát MahaJanaka truyên lệnh đào ngay 
chó ây. Quả nhiên, khi đào ngay tại chó ây thì gặp hâm 
báu lớn thứ nhât. 

Đức-vua truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho triều 
đình. Các quan cùng dân chúng đêu tán dương ca tụng 
Đức-vua có trí-tuệ siêu-việt. 

2. Hàm báu lớn ở chỗ mặt trời lặn 

Đức-vua Bô-tát Mahäjanaka truyền hỏi rằng: 

- Này các khanh! Khi Đức-Phật Độc-Giác ngự trở vé, 
Đức-vua Polajanaka đứng đưa tiên Đức-Phật Độc-Giác 
tại chó nao? 

Nghe các quan tâu chỗ đứng tiễn đưa Đức-Phật Dóc- 
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Giác. Dúc-vua Bồ-tát Mahajanaka truyền lệnh cho đảo 
ngay chó ây. Quả nhiên, khi đào ngay chó ây thì gặp 
hâm báu lớn thứ 2. 

Đức-vua truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho của 
triêu đình. 

3. Hàm báu lớn ở bên trong 

Đức-vua Bồ-tát Mahäjanaka truyền lệnh đào ngay 
bên trong cửa chính vào cung điện. Quả nhiên, khi đào 
ngay chô ây thì gặp hâm báu lớn thứ 3. 

Đức-vua truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho của 
triêu đình. 

4. Hàm báu lớn ở bên ngoài 

Đức-vua Bồ-tát Mahäjanaka truyền lệnh đào ngay 
bên ngoài cửa chính vào cung điện. Quả nhiên, khi đào 
ngay chó ây thì gặp hâm báu lớn thứ 4. 

Đức-vua truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho của 
triêu đình. 

5. Hàm báu lớn không phải bên trong lẫn bên ngoài 

Đức-vua Bó-tát Mahäjanaka truyền lệnh đào ngay 
phía dưới cánh cửa chính vào cung điện. Quả nhiên, khi 
đào ngay chô ây thì gặp hâm báu lớn thứ 5. 

Đức-vua truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho của 
triêu đình. 

6. Hàm báu lớn ở chỗ chân bước lên 

Đức-vua Bồ-tát Mahajanaka truyền lệnh đào ngay chỗ 
Đức-vua PolaJanaka bước ngự lên trên con voi báu. Quả 
nhiên, khi đào ngay chô ây thì gặp hâm báu lớn thứ 6. 

Đức-vua truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho của 
triêu đình. 
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7. Hàm báu lớn ở chỗ chân bước xuống 

Đức-vua Bồ-tát Mahäjanaka truyền lệnh đào ngay 
chó Đức-vua PolaJanaka bước xuông con voi báu. Quả 
nhiên, khi đào ngay chô ây thì gặp hâm báu lớn thứ 7. 

Đức-vua truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho của 
triêu đình. 

8-9-10-11. 4 hàm báu lớn ở 4 đại cội sala 

Đức-vua Bồ-tát Mahäjanaka truyền lệnh đào ngay 4 
chó dưới đât từ 4 chân long sàng thăng xuông đât. Quả 
nhiên, khi đào ngay chỗ ây thì gặp hâm báu lớn thứ 8-9- 
10-11. 

Đức-vua truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho của 
triêu đình. 

12. Hàm báu lớn ở chỗ xunng quanh do tuần 

Đức-vua Bó-tát Mahäjanaka truyền lệnh đào dưới đất 
xung quanh khoảng cách băng cái ách con bò từ long 
sàng thăng xuông đât. Quả nhiên, khi đào ngay chỗ ây 
thì gặp hâm báu lớn thứ 12. 

Đức-vua truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho của 
triêu đình. 

13. Hàm báu lớn ở giữa hai ngà của con voi báu 

Đức-vua Bồ-tát Mahäjanaka truyền lệnh đào ngay 
giữa hai ngà của con voi báu đứng. Quả nhiên, khi đào 
ngay chó ây thì gặp hâm báu lớn thứ 13. 

Đức-vua truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho của 
triêu đình. 

14. Hầm báu lớn ở chỗ đuôi của con voi báu 

Đức-vua Bồ-tát Mahäjanaka truyền lệnh đào ngay 
chó đuôi của con voi báu đứng. Quả nhiên, khi đào ngay 
chó ây thì gặp hâm báu lớn thứ 14. 
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Đức-vua truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho của 
triêu đình. 

15. Hầm báu lớn ở dưới nước 

Đức-vua Bỏ-tát Mahajanaka truyền lệnh đào xuóne 
chô hô nước lớn trước hoàng cung. Quả nhiên, khi đào 
ngay chô ây thì gặp hâm báu lớn thứ 15. 

Đức-vua truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho của 
triêu đình. 

16. Hàm báu lớn ở đầu ngọn cây 

Đức-vua Bồ-tát Mahäjanaka truyền lệnh đào ngay chỗ 
đỉnh bóng cây sala trong vườn thượng uyên. Quả nhiên, 
khi đào ngay chó ây thì gặp hâm báu lớn thứ 16. 

Đức-vua truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho của 
triêu đình. 

Như vậy, Đức-vua Bồ-tát Mahäjanaka đã chỉ đúng 
chó 16 hâm báu lón, rôi đảo lây đem nộp vào kho triêu 
đình đây đủ. Các quan cùng dân chúng ca tụng răng: 

Thật phi thường chưa từng có! Đức-vua Mahajanaka 
là bậc đại-thiện-trí có trí-tuỆ siêu-Việt xuất chúng. 

Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka nghĩ răng: 

“Ta sẽ làm phước bô-thí. ” 

Đức-vua Bồ-tát Mahäjanaka truyền lệnh xây dựng 6 
trại bô-thí: một trại trước cung điện, 4 trại ở 4 cửa thành 
và một trại giữa kinh-thành Mithilä. 

Đức-vua Bô-tát Mahajanaka truyền lệnh cho các quan 
đi đên thành phô Kalacampa, thỉnh mời Mâu-hậu cùng 
ông bà giáo sư Bà-lamôn Udicca đên kinh-thành 
Mithila đê lo phụng dưỡng báo ân. 


Lễ Mừng Lên Ngôi Báu Và Thành Hôn 
Đức-vua Bô-tát Mahäjanaka truyền lệnh tổ chức đại 
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lỄ mừng lên ngôi báu và thành hôn với Công-chúa 
Sīvalidevī. Đức-vua Bồ-tát Mahājanaka lên ngôi vua, 
ngự tại kinh-thành Mithilā trị vì đất nước Videharattha, 
thần dân thiên hạ được sống an-lạc trong cảnh thanh 
bình thịnh vượng. 

Trong đất nước Videharattha, thần dân thiên hạ biết 
Đức-vua Bồ-tát Mahäjanaka vón là Thải-tử của Đức- 
vua Ariffhajanaka là Đức-vua đại phước, đại-thiện-trí 
không một ai sánh được, nên dân chúng trong kinh- 
thành Mithilä, ngoại thành và các tỉnh thành, các làng 
mạc đủ các thành phần giai cấp khắp mọi nơi trong nước 
mang các phẩm vật quý giá đến yết kiến Đức-vua, kính 
dâng các phâm vật của xứ sở của họ lên Đức-vua. 

Cho nên, Đức-vua có nhiều của cải lớn lao. Đức-vua 
ngự trên ngai vàng dưới chiếc lọng trăng cao quý, như 
Đức-vua trời Sakka trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Đức-vua Bồ-tát hồi tưởng lại cảnh chìm thuyền ở giữa 
đại dương: 

“Pháp tinh- tán là pháp-hạnh ba-la-mật nên hành, nếu 
ta không có sự có găng tỉnh-tấn bơi lội suốt 7 ngày đêm 
trong đại dương thì ngày nay, ta không thể ngự trên ngai 
vàng, hưởng được mọi sự an-lạc như thể nay! 

Sở di ngày hôm nay ta được ngự trên ngai vàng, hưởng 
được mọi sự an-lạc như thé này là nhờ pháp-hạnh tinh- 
tán ba-la-mật ấy. ” 

Hồi tưởng như vậy, Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka phát 
sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ mới tự thuyết những 
bài kệ có ý nghĩa răng: 

“Mười là bậc thiện-trí nên có niềm tin và hy vọng, 
có sự tỉnh-tấn trong công việc của mình, không nên lười 
biếng, không nên chán nản. Ta đã thấy điều mong muốn 
được lên ngôi vua đã thành tựu đổi với ta. 
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Người là bác thiện-trí nên có niềm tin và hy vọng, có 
sự tinh-tán trong công việc của mình, không nên lười 
biếng, không nên chán nản. Ta đã thấy sự tỉnh-tấn bơi lội 
suốt 7 ngày đêm giữa đại dương, rôi ta được vớt lên đặt 
năm trên tảng đá an lành trong vườn thượng uyên. 

Người là bậc thiện-trí nên có sự tinh-tán không 
ngừng trong công việc của mình, không nên lười biếng, 
không nên chán nản. Ta đã thấy điều mong muốn được 
lên ngôi vua đã thành tựu đối với ta. 

Người là bậc thiện-trí nên có sự tỉnh-tấn không 
ngừng trong công việc của mình, không nên lười biếng, 
không nên chán nản. Ta đã thấy sự tinh-tán bơi lội suốt 
7 ngày đêm giữa đại dương, rồi ta được vớt lên đặt năm 
trên tảng đá an lành trong vườn thượng uyễn. 

Người có tri-tué dù gặp hoàn cảnh khó cùng cực vẫn 
có sự tinh-tán không ngừng, có niêm tin và hy vọng, rôi 
së được sự an-lạc. 


Phân đông mọi người, khi sống trong cảnh an-lạc thì 
mới có sự tinh-tán tạo được những điễu lợi ích cho mình, 
nhưng khi gặp phải hoàn cảnh khó cùng cực thì thoái chí 
nản lòng, không có tỉnh-tấn thực-hành đem lại diéu lợi 
ích cho mình, bởi vì, những người ấy không biết suy xét. 

Thực ra, dù sống trong cảnh an-lạc, hoặc gặp phải 
hoàn cảnh khổ cùng cực cũng déu có thể tinh-tấn thực- 
hành đem lại những điêu lợi ích cho mình được. 

Những người ấy không chịu khó suy nghĩ điều ấy, nên 
sự chết đến với họ. Vì vậy, pháp tinh-tán không ngừng là 
pháp-hạnh nên thực-hành. 

Ta lên ngôi vua mà không cán phải chiến đấu, tranh 
giành. Đó là điều mà ta không nghỉ, lại xay đến với ta. 
Còn điểu ta nghĩ phải chiến đấu để giành lại ngôi vua 
cha, thì điều đó không xảy ra đổi với ta. 
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Những thứ cua cải tài sản của người đàn ông hoặc 
người đàn bà được thành tựu không phải do suy nghĩ 
suông, mà thật ra, những thứ của cải tài sản ấy được 
thành tựu do sự tỉnh-tấn không ngừng trong công việc 
của mình. Cho nên, sự tinh-tấn không ngừng là pháp- 
hạnh cần phải thực-hành. 

Đức-vua Bồ-tát Mahajanaka trị vì đất nước Videha 
bằng 10 pháp-vương (10 pháp-hành của Đức-vua), 
thường hộ độ cúng dường đến chư Phật Độc-Giác. 

VỀ sau, Chánh-cung Hoàng-hậu Sīvalidevī sinh hạ 
được Thái-tử, đặt tên là Diehavu. Khi Thái-tứ Dīghāvu 
trưởng thành, Đức-vua Bồ-tát Mahäjanaka tấn phong 
Thái-tw làm Đức Phó-Vvương. 

Đức-vua Bồ-tát Mahajanaka trị vì đất nước Videha 
được 7.000 năm, thần dân thiên hạ trong nước đều sóng 
trong cảnh thanh bình, thịnh vượng. 

Một hôm, người trông nom vườn thượng uyên đem 
những quả xoài có vị ngon ngọt thơm tho, những đoá 
hoa xinh đẹp đến kính dâng lên Đức-vua Bồ-tát 
Mahãjanaka. Nhìn thấy những phẩm vật ấy, Đức-vua tán 
dương ca tụng người trông nom vườn thượng uyên, rồi 
truyền bảo rằng: 

- Này ngươi! Trâm muốn du lãm vườn thượng uyễn. 
Vậy, ngươi nên trang hoàng vườn thượng uyễn. 

Tuân theo lệnh của Đức-vua Bó- tát Mahajanaka, sau 
khi trang hoàng vuón thuong uyên xong, nguòi trông 
nom vườn thượng uyên đến chàu Đức- -vua, rồi tâu thỉnh 
Đức-vua ngự đi du lãm vườn thượng uyén. 


Bài Học Về Hai Cây Xoài 


Đức-vua Bô-tát Mahãjanaka cưỡi trên lưng con voi 
báu ngự đên vườn thượng uyên cùng với đoàn hộ giá 
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đông đảo. Khi ngự đến công vườn thượng uyên, Đức- 
vua Bồ-tát Mahäjanaka nhìn thấy hai cây xoài gần công: 


* Một cây xoài có qua chín triu các cành. 
* Một cây xoài không có quả xanh tươi. 


Đức-vua Bồ-tát Mahäjanaka ngự trên lưng con voi 
báu, đưa tay hdi một quả xoqi chín dùng thứ, quả xoài 
có hương vị thơm tho ngon ngọt như hương Vị trời. 

Đức-vua Bồ-tát Mahajanaka nghĩ rằng: 

“Khi hôi cung ngự trở về, ta sẽ dùng thêm đôi quả 
xoài ấy nữa. ” 

Đức-vua Bồ-tát tiếp tục ngự vào vườn thượng uyền dé 
du lãm cảnh vật, những hoa quả trong vườn. 

Nhìn thấy Đức-vua Bô-tát Mahäjanaka đã hái quả 
xoài dùng trước rồi, phái đoàn hộ giá mới dám hái 
những quả xoài để dùng. Khi miếng xoài chạm vào lưỡi, 
họ thưởng thức được hương vị thơm tho ngon ngọt lạ 
thường, nên để hái những quả xoài chín ở trên các cành 
cây cao, họ đã chặt những cành cây ấy, làm cho cây xoài 
có quả ấy trụi các cành, đứng trơ trọi. Còn cây xoài 
không có quả vẫn xanh tươi tự nhiên. 

Sau khi du lãm vườn thượng uyên xong, khi Đức-vua 
Bồ. tát Mahajanaka hồi cung, ngự ra cổng vườn thượng 
uyên, Ðức-vua Bồ-tát Mahäjanaka nhìn thấy cây xoài 
vừa mới đây có quả chín trĩu các cành, nay nó bị chặt 
các canh, đứng trơ trụi, nên Đức-vua Bồ-tát bèn truyền 
hỏi các quan răng: 

- Này các khanh! Vừa mới đáy cây xoài này có quả 
chín tru các cành, tại sao nay như thể này? 

Các quan tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, sau khi Bệ-hạ đã dùng quả xoài 
chín xong, những người trong đoàn hộ giá, mỗi người 
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đêu hái quả xoài chín để ăn, quả xoài có hương vị thơm 
tho ngon ngọt lạ thường, nên ai cũng muốn thưởng thức 
hương vị ấy. Để hải những quả xoài chín ở trên các 
cành cao, họ đã chặt những cành cây ấy, cho nên, làm 
cho cây xoài có quả ấy trụi các cành, đứng trơ trọi nhu 
vậy. Táu Bệ-hạ. 

Nghe các quan tâu như vậy, Ðức-vua Bó-tát Maha- 
janaka truyền hỏi rằng: 

- Này các khanh! Tại sao cây xoài này có quả thì lại 
bị chặt trụi các cành, đứng trø trọi, còn cây xoài kia 
không có quả vẫn xanh tươi như thường? 

- Muôn tâu Bệ-hạ, bởi vì, cây xoài này có quả chín 
trầu các cành, quả xoài chín có hương vị thơm tho ngon 
ngot lạ thường, nên ai cũng muôn thưởng thức hương vị 
của quả xoài ấy. Vì vậy, nó bị chặt trụi các cành để hái 
quả chín. Còn cây xoài kia không có quả, thì không ai 
quan tâm đến nó. Vi vậy, cây xoài kia vẫn được xanh 
tươi tự nhiên. lâu Bệ-hạ. 


Đức-Bồ-Tát Phát Sinh Động Tâm 


Nghe các quan tâu như vậy, Đức-vua Bồ-tát Mahä- 
janaka phát sinh động tâm, nên suy nghĩ: 

* Một cây xoài này có quả chín tru các cành, quả 
xoài chín có hương vị thom tho ngon ngọt, nên nó bị 
chặt trụi các cành, đê hái quả ây. 

* Một cây xoài kia không có quả, thì không ai quan 
tâm đến nó, nên nó vẫn xanh tươi như thường. 


Cũng như vậy, nếu ta ngự trên ngai vàng có đây đủ 
mọi sự an-lạc thì cũng giống như cáy xoài này có quả 
chín thơm tho ngon ngọt. Nhưng nêu ta từ bỏ ngai vàng 
đi xuất gia trở thành đạo-sĩ, sông trong rừng thì cũng 
giống như cây xoài không có quả kia. 
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Sự tai hại thường xảy đến đối với người có nhiễu của 
cải tài sản lớn, sự tai hại ít xảy dên đổi với người không 
có của cải tài sản. 

Vậy, ta nên là người không giống như cây xoài có quả 
chín thơm tho ngon ngọt này, mà ta nên là người giống 
như cây xoài không có quả kia. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Mahãjanaka phát nguyện: 

“Ta nguyện chắc chăn sẽ từ bỏ ngôi vua, di xuất gia 
trở thành đạo-sĩ. ” 

Sau khi hồi cung, ĐÐức-vua Bô- tát Mahajanaka một 
mình đi thăng lên lâu đài, cho truyền gọi vị quan Thừa- 
tướng đến rồi truyền lệnh rằng: 


- Này khanh! Bắt đầu từ hôm nay, Trâm chỉ cho phép 
một người đem vật thực, đô dùng đến hầu Trẫm mà thôi. 
Ngoài ra, Trám không cho phép một ai đến quấy rầy sự 
yên tĩnh của Trám cả. Mọi công việc triêu đình, các 
quan tự điều hành, còn Trẫm ở một mình trên lâu đài 
nay, thực-hành theo pháp-hạnh của Sa-món. 

Đức-vua Bồ-tát Mahäjanaka tạo pháp-hạnh của Sa- 
môn ở trên lâu dài suốt 4 tháng, Đức-vua Bồ-tát 
Mahäjanaka cảm thấy bị giam hãm trong lâu đài như ở 
trong địa-ngục. Đức-vua Bồ-tát Mahäjanaka nhận thức 
thấy rõ: 

“Tất cả các cõi trong tam-giới này như bị thiêu, bị đốt. ” 

Cho nên, Ðức-vua Bô-tát Mahäãjanaka hướng tâm đến 
sự xuất gia trở thành đạo-sĩ. Đức-vua Bồ-tát Mahä- 
janaka tự hỏi rằng: 

“Khi nào ta mới được từ bỏ kinh-thành Mithila to lớn 
này, đi vào rừng núi Himavamta, để xuất gia trở thành 
đạo-sĩ đây?” 
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Thời Dai Dúc-Vua Bồ-Tát Mahajanaka 


Đức-vua Bô-tát Mahajanaka sinh ra trong thời đại 
con người có tuôi thọ khoảng 10.000 năm, Đức-vua Bô- 
tát Mahajanaka đã lên ngôi báu làm vua được 7.000 
năm. Sau khi Ðức-vua Bồ-tát Mahajanaka chứng kiến 
về hai cây xoài trước công vào vườn thượng uyên: 

* Một cây xoài có nhiều quả chín ngon ngọi thơm tho, 
thì bị chặt trụi các cành, để hái quả xoài chín ay. 


* Một cây xoài không có quả thì vẫn xanh tươi như 
thường. 

Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka suy ngẫm thấy rõ rằng: 

“Đời sống Đế-vương dễ phát sinh nhiều điều phiên 
não, đê bị tai hại. Còn đời sông cua bậc xuât-gia khó 
phát sinh phiên não, được an toàn.” 

Cho nên, Ðức-vua Bỏ-tát Mahäjanaka quyết định từ 
bỏ ngai vàng di xuât gia trở thành đạo-sĩ. Đức-vua Bó- 
tát truyền bảo vi quan hâu cận thân tín răng: 

- Này khanh! Khanh hãy di tìm cho Trâm một bộ y 
màu lõi mít và một cải bát đái, tuyệt đổi giữ kín, không 
được cho ai biết cả. 

Tuân theo lệnh của Đức-vua Bó-tát Mahäjanaka, vi 
quan hâu đi tìm bộ y và một cái bát đât, đem vê dâng lên 
Đức-vua Bô-tát. Đức-vua Bó-tát Mahajanaka truyền 
lệnh cho gọi người thợ cắt tóc đến, Đức-vua Bồ-tát 
truyền bảo người thợ cắt tóc và cạo râu sạch sẽ xong, 
Đức-vua Bó-tát Mahäjanaka ban thưởng cho người thợ 
cắt tóc xóm làng đê lây thuê nuôi mạng. 

Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka cởi bộ triều phục và 
những đô trang sức ra, mặc bộ y màu lõi mít, mang cái 
bát đât đi lại trên lâu đài, Đức Bô-tát MahaJanaka cảm 
thây vô cùng hoan hỷ thôt lên răng: 
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- Ó! Đời sống của bác xuát-gia thật là an-lạc quá! 
Thật là thanh cao quá! 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ ngự tại lâu dài suốt ngày hôm ấy. 
Sáng ngày hôm sau, Chánh-cung Hoàng-hậu STvalidevT 
truyền bảo 700 cung phi mỹ nữ rằng: 

- Này các em yêu quỷ! Suốt 4 tháng qua, chúng ta 
chưa đến cháu Hoàng-thượng. Hôm nay, chúng ta sẽ 
cùng nhau đến châu Hoàng-thượng. Vậy, các em mỗi 
người hãy trang điểm cho đẹp duyên dáng đáng yêu, để 
làm cho Hoàng-thượng hài lòng. 

Khi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãjanaka ngự từ trên lâu đài 
đang đi xuống, thì cũng là lúc Chánh-cung Hoàng-hậu 
STvalidevĩ trang điểm đẹp dë lộng lẫy như thiên-nữ, dẫn 
đầu 700 cung phi mỹ nữ ngự lên lâu đài, gặp Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ Mahãjanaka trong hình tướng đạo-sĩ với bộ y 
phục màu lõi mít ôm bát đất ngự từ trên lâu đài đi xuống 
mà Bà không nhận ra Đức-vua, Bà tưởng lầm là Đức- 
Phật Độc-Giác ngự đến khất thực trở về. 

Chánh-cung Hoàng-hậu STvalidevr cùng 700 cung phi 
mỹ nữ đảnh lễ Ngài rồi tiếp tục ngự bước lên lầu. Khi 
đến nơi, Bà không thấy Ðức-vua Bô-tát Mahäjanaka, mà 
chỉ thấy bộ triều phục và các đồ trang sức của Đức-vua 
để trên long sàng, và nhìn thấy tóc râu của Đức-vua ở 
một nơi, Bà biết ngay và nói răng: 

- Bậc xuất-gia mà chúng ta gặp từ trên lâu đài ngự di 
xuống không phải là Đức-Phật Độc-Giác như chúng ta 
tưởng lâm. Sự thật, bậc xuất-gia ấy chính là Hoàng- 
thượng của chúng ta. 


Chánh-cung Hoàng-hậu Sīvalidevī cùng 700 cung phi 
mỹ nữ vội vàng ngự xuông lâu đài, đi theo Đức-vua Bò- 
tát Mahājanaka thì bắt kịp Đức-Bồ-tát đạo-sĩ tại trước 
cửa hoảng cung. Bà xõa tóc trước trán, cháp hai tay đặt 
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sát mặt đất lạy Đức-vua, khóc than khán khoản kính 
thinh Đức-vua hồi cung. Không quan tâm đến lời tha 
thiết khán khoản cầu xin của Chánh-cung Hoàng-hậu 
Salidevr, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ vẫn ngự đi một cách tự 
nhiên. Đức-Bồ-tát đạo-sĩ ngự đi trước, còn Chánh-cung 
Hoàng-hậu cùng 700 cung phi mỹ nữ ngự theo sau. 

Dân chúng trong kinh-thành Mithilã biết tin Đức-vua 
Mahãjanaka từ bỏ ngôi vua đi xuất gia, họ đi theo sau 
khóc than rằng: 

- Đức-vua của chúng ta là bậc Minh-quân đức độ, 
nay đã từ bỏ chúng ta di xuất gia rồi! 

Dân chúng cùng kéo nhau đi theo sau Chánh-cung 
Hoàng-hậu Sïvalidevĩ cùng 700 cung phi mỹ nữ, tất cả 
đều đi theo sau Đức-Bồ-tát đạo-sĩ. Khi á ày, Chánh-cung 
Hoàng-hậu truyền lệnh các quan cận thân răng: 

- Này các khanh! Các khanh trở về gom các xác nhà 
cũ, cỏ rác... đốt cháy trước cửa cung điện làm cho cột 
khói to bốc lên hư không cho ta. 

Tuân lệnh của Chánh-cung Hoàng-hậu STvalidevI, các 
quan đốt lửa thành cột khói to bốc lên hư không. Bà lạy 
tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, các kho vàng, kho ngọc, 
kho báu... của Hoàng-thượng. đêu bị cháy. Kính thinh 
Hoàng-thượng hôi cung, truyền lệnh các quan dập tắt 
lửa để bảo vệ của cải sản nghiệp của Hoàng-thượng. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ truyền bảo Chánh-cung Hoảng-hậu 
STvalidev1 rằng: 

- Bắn đạo không còn gì bị cháy cả. 

Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ tiếp tục ngự ra cửa thành hướng 
Bắc, Chánh-cung Hoàng-hậu STvalidevĩ cùng 700 cung 
phi mỹ nữ, dân chúng ngự di theo. Bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu bày ra nhiều mưu kế khác, nhưng cũng 
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không thể nào làm cho Đức-Bồ-tát đạo-sĩ hồi cung được. 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ vẫn cứ tiếp tục ngự ổi trước, mọi 
người vẫn theo sau mà Ngài cũng không thể nào ngăn 
cản, hoặc làm cho họ chịu trở về cung điện, trở về nhà 
của họ được. 


Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ đứng lại, quay mặt về phía mọi 
người truyền hỏi các quan ràng: 


- Này các khanh! Phân đất này thuộc về ai vậy? 

Các quan tâu rằng: 

- Muôn táu Bệ-hạ, phần đất này thuộc về Bệ-hạ. 

Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ dùng cây gậy gạch ngang phàn đất 
rồi truyền lệnh răng: 

- Này các khanh! Phân đất này thuộc về Trẫm, nếu 
người nào vượt qua đường gạch ngang này, người ấy sẽ 
bị phạm lội. 

Truyền lệnh xong, Đức- Bồ-tát đạo-sĩ quay mặt về 
phía trước tiếp tục ngự đi. Do oai lực của Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ, nên Chánh-cung Hoàng-hậu S1validevĩ cùng 700 
cung phi mỹ nữ, đoàn dân chúng không có một ai dám 
vượt qua đường vạch ngang trên mặt đất ấy. Chánh-cung 
Hoàng-hậu Sīvalidevī khóc than nằm lăn xuống mặt đất, 
ngước nhìn theo Đức-Bồ-tát đạo-sĩ ngự đi phía trước, 
làm cho con đường vạch ngang trên mặt đất bị xoá mắt, 
không còn thấy đường vạch ngang trên mặt đất nữa. Thế 
là Bà cùng các cung nữ và dân chúng lại tiếp tục đi theo 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ. 


Dao-Si Nãrada 


Khi áy, vị đạo-sĩ Nãrada nhập thiền hưởng sự an-lạc 
suốt 7 ngày tại động Suvannagihä trong rừng núi 
Himavanta. Sau khi xả thiền rồi tự thốt lên rằng: 
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- Ó! thién dinh thát là an-lac! 

- Sự an-lạc trong thiên định thật là thanh cao! 

Với nhãn-thông, VỊ đạo-sĩ Narada xem xét chúng-sinh 
trong cõi Nam-thiện-bộ-châu, có ai mong ước sự an-lạc 
thanh cao ấy hay không? 

Nhìn thấy Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahajanaka có mầm 
mống sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác trong 
thời vị-lai, nên vị đạo-sĩ Nãrada nghĩ rằng: 

“Đức-vua Bó-tát đã từ bỏ ngai vàng, di xuất gia trở 
thành đạo-sĩ, thé mà Đức-Bô-tát đạo-sĩ không ngăn cản 
được Chánh-cung Hoàng-hậu STvalidevr cùng 700 cung 
phi mỹ nữ, dân chúng đi theo sau, làm trở ngại việc 
hành đạo của Đức-Bô-tát đạo-sĩ. Ta nên hiện đến đàm 
đạo với Đức-Bô-tát đạo-sĩ. ” 

Sau khi nghĩ xong, vị đạo-sĩ Nãrada bay trên hư 
không đáp xuông đứng trước Đức- Bồ-tát đạo- -SĨ 
Mahãjanaka, rồi đàm đạo với Ngài. Sau khi được gần 
gũi thân cận đàm đạo với Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, vị đạo-sĩ 
Nãrada vô cùng hoan hỷ cảm thấy đó là điều hạnh phúc 
cao thượng. Vị đạo-sĩ Nãrada xin phép từ giã trở về chỗ 
ở của mình. 

Đạo-Sĩ Migäjina 

Vị đạo-sĩ Migäjina nhập thiền hưởng sự an-lạc trong 
rừng núi Himavanta, sau khi xả thiền rồi xem xét chúng- 
sinh với nhãn-thông nhìn thấy Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahā- 
janaka, nên nghĩ rằng: 

“Tạ sẽ hiện đến gân gũi thân cận đàm đạo với Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ. Đó là cơ hội tốt của ta.” 

Sau khi nghĩ xong, vị đạo-sĩ Migajana bay trên hư 
không đáp xuống gần gũi thân cận với Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Mahãjanaka, bèn thưa răng: 
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- Kính thưa Đức Dao-si, Ngài nhận thức nhu thể nào 
mà từ bỏ ngai vàng điện ngọc, từ bó hoàng gia, từ bỏ đất 
nước thân dân thiên hạ, để đi xuất gia trở thành đạo-sĩ 
sống đời khát thực bằng cái bát đất này? Thưa Ngài. 

Nghe vị đạo-sĩ Migãjina hỏi như vậy, Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ Mahãjanaka thưa rằng: 

- Thưa Đạo-sĩ Migäjina, tôi nhận thức thấy rõ cuộc 
đời của hạng phàm nhân tại gia thường bị ràng buộc bởi 
phiên não. Nếu hạng phàm nhân tại gia nào phái sinh 
phiên não trong đối tượng nào, thì tâm của hạng phàm 
nhân ấy bị ô nhiễm, bị ràng buộc bởi phiên não, bị sa 
lây đắm chim trong đổi tượng ấy. Đó là điều mà tôi tu 
duy tự dạy mình rằng: 

“Nếu tôi phát sinh phiên não trong đổi tượng nào thì 
tâm của tôi cũng bị ó nhiễm, bị ràng buộc bởi phiên não, 
bị sa lây đắm chìm trong đối tượng ấy. Vi vậy, tôi quyết 
tâm-từ bỏ ngai vàng điện ngọc, từ bỏ tất cả, đi xuất gia 
trở thành đạo-sĩ, hoan hỷ sống theo cách khất thực bằng 
cái bát đất này. ” 

Nghe Đức-Bô-tát đạo-sĩ Mahajanaka giải đáp với lời 
lẽ rất hay, sâu sắc, vị đạo-sĩ Migäjina muôn nghe lời dạy 
của của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, nên thưa rằng: 


- Thưa Đức đạo-si, lời dạy của Ngài thật là hay, vô 
cùng sâu sắc. Vậy, Ngài đã từng nghe lời giảng dạy từ 
bậc Sa-môn nào, mà Ngài chưa nói đến bậc Sa-môn áy? 


- Thưa Đạo-sĩ Migajina, thật ra, tôi là người rất kính 
trọng các bậc Sa-môn, nhưng điều mà tôi đã thưa với 
Ngài, là do chính tôi đã mục kích sự việc xay ra, rồi tư 
duy tự dạy mình. 

- Thưa Đạo-sĩ Migajina, tôi đang hưởng sự an-lạc 
trên ngai vàng. Một hôm, tôi ngôi trên con voi bảu, ngự 


Pháp-Hanh Tinh-Tán Ba-La-Mát 67 


ấi du lãm vườn thượng uyễn cùng với đoàn tùy tùng hộ 
giá đông đáo, có nhạc vang rên theo sau. Đến cổng 
vườn thượng uyên, tôi nhìn thấy hai cây xoài: Một cây 
xoài có quả chín tru các cành và một cây xoài không có 
quả xanh tươi. lôi ngự trên lưng con voi báu, đưa tay 
hái một quả xoài chín dùng thứ, quả xoài có hương vi 
thơm tho ngon ngọt như hương vị trời. Tôi nghĩ rằng: 

“Khi hôi cung ngự trở vê, ta sẽ dùng thêm đôi quả 
xoài này nữa. ” 

Tôi tiếp tục ngự đi vào vườn thượng uyén để du lãm 
cảnh våt những hoa quả trong VƯỜn. 

Nhìn thấy tôi đã hái quả xoài dùng trước rồi, phái 
đoàn tuỳ tùng hộ giá mới dám hải những quả xoài để 
dùng. Khi miếng xoài chạm vào lưỡi, họ thưởng thức 
được hương vị thơm tho ngon ngọt lạ thường. Muốn hái 
những quả xoài chín ở trên cảnh cây cao, họ đã chặt 
những cành cây, làm cho cây xoài có nhiều quả chín ấy 
trụi các cành, đứng trơ trọi. 

Sau khi dụ lãm vườn thượng uyên xong, tôi hôi cung, 
ngự ra công, tôi nhìn thấy cây xoài có nhiều quả chín 
tru các cành vừa mới đáy, nay trở thành cây xoài bị trụi 
các cành, đứng trơ trọi. Còn cây xoài không có quả vẫn 
xanh tươi tự nhiên. 

Nhìn thấy hai cây xoài như vậy, nên tôi suy xét rằng: 

“Những kẻ thù muốn chiếm ngai vàng, họ có thể sát 
hại ta, như những người muốn ăn quả xoài chín ngon 
ngọt thơm tho, họ chặt trụi các cành cây, để hái quả 
xoài chín trên cao. ” 

Như vậy, một cây xodi có quả chín trĩu các cành, quả 
có hương vị thơm tho ngon ngot và một cây xoài không 
có quả vẫn xanh tươi tự nhiên. Đó là vị thây dạy dễ tôi, 
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giúp tôi có nhận thức đúng đắn vé cuộc đời, nên tôi đã 
từ bỏ ngai vàng điện ngọc, từ bỏ tát cả, đi xuất gia trở 
thành đạo-s1, hoan hy sóng đời khát thực băng cải bát 
đát này. 

Sau khi nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ giải đáp xong, vị đạo- 
sĩ Migajina rât hài lòng, vô cùng hoan hy lời dạy của 
Ngài, rôi xin phép trở vê chỗ ở của mình. 

Chuyện Miếng Thịt Nướng 


Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Mahãjanaka ngự vào thành Thũna- 
nagara đi khất thực, khi Ấy, tại cửa thành có người 
nướng miếng thịt vừa chín, người ấy đem miếng thịt 
chín còn đang nóng đặt một nơi chờ cho nguội để ăn, thì 
một con chó đánh mùi thịt nướng, đi đến ngậm miếng 
thịt ấy chạy ra ngoài cửa thành. Người ấy đuôi theo con 
chó mà không kịp nên quay trở lại. Khi con chó đang 
ngậm cắm cúi chạy ra ngoài cửa thành thì gặp Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ Mahãjanaka từ ngoài ngự vào thành đi khất 
thực, nó hoảng sợ bỏ lại miếng thịt dé chạy trón. 

Nhin tháy miéng thit chín mà con chó bó lai, khóng 
có chú, Đức- Bồ-tát đạo-sĩ cúi xuống lượm miễng thịt 
HƯỚng ây, phúi bui do, bó vào bát dát, di dén chó có 
nuóc, ngói suy xét và vàt thuc chi là tú dai mà thói, rồi 
Đúc-Bồ-tát đạo-sĩ dùng miễng thịt nướng åy. 

Chánh-cung Hoàng-hậu S1validevT theo dõi mọi hành 
vi cử chỉ của Đức-Bỗ-tát đạo-sĩ nên nghĩ rằng: 

“Nếu khi Hoàng-thượng còn ngự trên ngai vàng, thì 
chắc chắn Hoàng-thượng không bao giờ dùng món thịt 
đã dính đất dơ bản của con chó bỏ lại. Món thịt thật 
đáng nhóm góm làm sao!” Nghĩ xong Bà tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, tại sao Hoàng-thượng có 
thể dùng món thịt thật đáng nhờm gớm như vậy duoc? 
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- Này Sīvalidevī! Bà không thé nào biết được tính chất 
đặc biệt của món ăn khát thực nay đáu! 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, người ta thà chịu chết đói, 
chứ không dùng món thịt dinh đất dø bẩn. Còn Đại-vương 
lại có thể dùng món thịt dính đất dơ bán của con chó bỏ 
lại. Miếng thịt ấy thật dáng nhom góm biết dường nào! 

- Này Swalidev, miếng thịt nào của con chó hoặc của 
con người đã bị xả bỏ, vô chủ. Váy, bán đạo có được 
miếng thịt ấy một cách hợp pháp. Món ăn nào mà người 
ta có được một cách hop pháp thì chư bậc thiện-trí dạy 
rằng: “Người dùng món ăn ấy không có lỗi. ” 

Món ăn nào mà người ta có được một cách không hợp 
pháp, dù món ăn ấy có giá trị gấp trăm ngàn lân thì món 
ăn ấy vẫn là món ăn không sạch sẽ. Đó mới thật là món 
ăn đáng nhờm gớm! 

Chuyện Hai Chiếc Vòng Deo Tay 


Khi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãjanaka ngự đi trước, 
Chánh-cung Hoàng-hậu STvalidevT ngự đi theo sau 
thường gợi hỏi chuyện với Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, trên con 
đường vào thành Thũnanagara. Những đứa trẻ đang chơi 
trò chơi với nhau, đứa bé gái đeo một chiếc vòng trong 
cánh tay này thì không nghe tiếng kêu, còn đeo hai chiếc 
vòng trong cánh tay kia, khi cử động thì chiếc vòng này 
va chạm với chiếc vòng kia phát ra tiếng kêu. 

Nhìn thấy vậy, Đức-Bô-tát đạo-sĩ nghĩ rằng: 

“Chánh-cung Hoàng-hậu Sīvalidevī đi theo dàng sau 
ta thường hay nói chuyện với ta. Bậc thiện-trí dạy rằng: 

“Đàn bà thường làm ô nhiễm đến bậc hành phạm- 
hạnh.” Nhìn thấy SivalidevT di theo sau ta, người ta sẽ 
chê trách rằng: “Vi đạo-sĩ là bác xuất-gia, mà còn chưa 
từ bỏ được vợ. ” 
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Nếu bé gái này là đứa bé thông minh, thì nó sẽ giải 
thích về một chiếc vòng và hai chiếc vòng đeo trong 
cánh tay của nó. Sau khi nghe lời giải thích của bé gái 
ấy, Chánh-cung Hoàng-hậu Sīvalidevī sẽ ý thức được 
việc di theo sau vị đạo-sĩ là điều không nên. Bà sẽ chịu 
hôi cung trở về kinh-thành Mithilä. ” 

Nghĩ xong, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãjanaka ngự đến 
gần cô bé hỏi rằng: 

- Này cô bé dé thương! Hai cảnh tay của con, một bên 
đeo một chiếc vòng, một bên kia đeo hai chiếc vòng. Khi 
con cử động cánh tay đeo một chiếc vòng thì không có 
tiếng kêu, và khi con cử động cánh tay đeo hai chiếc vòng 
thì phát ra tiếng kêu. Do nguyên nhân nào vậy con? 

- Kính thưa Ngài Sa-môn, cánh tay này của con đeo 
hai chiếc vòng, mỗi khi cánh tay con cử động thì chiếc 
vòng này va chạm với chiếc vòng kia, nên phát ra tiếng 
kêu. Còn cảnh tay kia của con chỉ có một chiếc vòng mà 
thôi, dù cho con cử động nó cách nào, thì chiếc vòng 
cũng không thể phát ra tiếng kêu được, bởi nó không va 
chạm chiếc vòng khác. 

Cũng giống như bậc Sa-môn nên sống văng lặng một 
mình, thì không chuyện trò, cãi cọ, tranh luán. 

- Kính thưa Ngài Sa-môn, nếu khi có hai người thì 
mới chuyện trò, cãi cọ, tranh luận với nhau. Con chỉ có 
một người thôi, thì chuyện trò, cãi cọ, tranh luận với ai! 
Ngài là bậc Sa-môn nên sống văng lặng một mình là hơn. 

- Kính thưa Ngài Sa-môn, thông thường các bậc Sa- 
môn không dẫn theo em gái cùng đi chung một con 
đường. Ngài là bác Sa-môn tại sao Ngài cho vợ đi theo 
Ngài như vậy. Người vợ này sẽ làm trở ngại cho việc tạo 
pháp-hạnh cao thượng của Ngài. 
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Vậy, xin Ngài nên từ bỏ người vợ này, đi một mình để 
thuận lợi cho việc thực-hành pháp Sa-môn của Ngài. 

Sau khi nghe lời giải thích hai chiếc vòng đeo tay và 
lời khuyên của bé gái, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mãhajanaka và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩvalidevĩ ngự đến một con 
đường rẽ hai bên, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đứng lại truyền bảo 
với Bà STvalidevĩ rằng: 

- Này Sīvalidevī! Bà đã nghe lời giải thích hai chiếc 
vòng đeo tay và lời khuyên của bé gái còn ngủ với mẹ, 
nó là đứa bé nhà quê, nó chê trách bân đạo di chung với 
bà cùng một con đường. 

- Này Sīvalidevī! Con đường rë đôi này có hai bên. 
Ngay báy giờ, xin bà chọn trước một con đường, con 
đường còn lại thuộc về bán đạo. Bán đạo và bà phải 
chia tay nhau tại nơi này. Kể từ nay, xin bà không nên 
nghĩ bán đạo là phu quân của bà và bán đạo cũng không 
còn nghĩ bà là phu nhân của bán đạo nữa. 

Nghe lời truyền bảo của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahä- 
janaka, Chánh-cung Hoàng-hậu Sïvalidevĩ vô cùng khó 
tâm tâu răng: 

- Muôn táu Hoàng-thượng, Hoàng-thượng là bậc cao 
thượng, Hoàng-thượng nên đi con đường bên phải, còn 
thân thiếp là kẻ thấp hèn sẽ chọn con đường bên trái. 

Tàu xong, Chánh-cung Hoàng-hậu Sïvalidevĩ chắp hai 
tay đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, rồi 
chia tay mỗi người ngự đi một con đường. Nhưng Bà chỉ 
đi được một đoạn, thì nỗi khó tâm cùng cực phát sinh 
không sao chịu được nữa, nên đành phải quay trở lại, đi 
theo sau chung con đường với Đức-Bô-tát đạo-sĩ. 


Chuyện Người Thợ Làm Mũi Tên 


Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Mahãjanaka ngự vào trong thành 
Thũnanagara đi khât thực, đên trước cửa nhà người làm 


72 PHÁP-HANH BA-LA-MẬT 3 


mũi tên, có Chánh-cung Hoàng-hậu STvalidevĩT đứng 
phía sau. Khi ấy, Ngài nhìn thấy người thợ làm mũi tên 
đang ho mũi tên trên lò than cháy nóng, láy nó ra, nheo 
mắt một bên ngắm mũi tên với con mắt bên kia, để thấy 
chỗ nào cong thì uốn lại cho thắng. 

Nhìn thấy người thợ làm mũi tên như vậy, Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ Mahãjanaka nghĩ rằng: 

“Nếu người thợ làm mũi tên này là người thông minh 
thì y sẽ giải thích về sự lợi ích về hành động của y, và sẽ 
làm cho Chánh-cung Hoàng-hậu thức tỉnh không theo 
sau ta nữa mà hồi cung trở về kinh-thành Mithilã. ” 


Nghĩ xong, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đến gần người thợ làm 
mũi tên, hỏi răng: 

- Này người thợ! Ngươi nheo mắt một bên, ngắm mũi 
tên với con mat bên kia. Vậy, ngươi thay sự lợi ích nhu 
thê nào mà hành động như vậy? 

Người thợ làm mũi tên giải thích răng: 

- Kinh thưa Ngài Sa-môn, nếu tôi ngắm mũi tên với cả 
hai con mat, mat sẽ nhòa, không thê thay chô cong của 
mũi tên ở phía trước, thì không thể ôn nó cho thăng 
được. Khi tôi nheo mắt một bên, ngắm mũi tên với con 
mắt bên kia, thì tôi có thể thấy chỗ cong của mũi tên, để 
uốn nó thăng được. 

Cũng như vậy, nếu có hai người di với nhau thì mới 
có chuyện trò, cãi cọ, tranh luận với nhau, nêu chỉ một 
người thì chuyện trò, cãi cọ, tranh luận với ai được! Bậc 
Sa-môn nên sông văng lặng một mình. 

Thông thường các Sa-môn không dẫn em gái di chung 
một đường, Ngài là Sa-môn tại sao Ngài lại cho vợ di 
theo với Ngài như vậy? Người vợ này sẽ làm trở ngại 
việc thực-hành phạm hạnh cao thượng của Ngài. 
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Thật ra, Ngài nên từ bỏ người vợ này, Ngài nên đi 
một mình để thuận lợi cho việc thực-hành phạm hạnh 
cao thượng của Ngài. 

Nghe người thợ làm mũi tên giải thích và khuyên như 
vậy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãjanaka hoan hy xin từ giã 
để đi khất thực, khi được các món vật thực, trộn chung 
lẫn nhau đủ dùng, Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ ngự đi ra khỏi 
thành đến một nơi có nước, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ ngồi độ 
vật thực xong, súc miệng rửa bắt, ròi tiép tục ngự đi đến 
một con đường rẽ đôi hai bên. Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Maha- 
janaka dừng lại truyền bảo Chánh-cung Hoàng-hậu 
Sīvalidevī rằng: 

- Này Sīvalidevī! Bà đã nghe người thợ làm mũi tên 
chê trách bán đạo đi chung với bà cùng một con duong 
rôi phải không? 

- Này Sivalidevt! Tại đây con đường rë đôi có hai bên, 
bà nên chọn trước một con đường, con đường còn lại 
thuộc về bán đạo. Kể từ nay, xin bà không nên nghĩ bán 
đạo là phu-quân của bà, và bán đạo cũng không còn 
nghĩ bà là phu-nhân của bán đạo nữa. 

Tuy Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãjanaka truyền bảo như 
vậy, nhưng Chánh-cung Hoàng-hậu STvalidevĩ không thể 
nào cách xa Dúc-Bó-tát đạo-sĩ được. Vì vậy, Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ ngự đi trước, còn Chánh-cung Hoàng-hậu vẫn 
ngự đi theo sau, mà Đức-Bồ-tát đạo-sĩ không thể nào 
ngăn cản hoặc khuyên bảo Bà chịu hồi cung trở lại kinh- 
thành Mithila được. 

Thật ra, không chỉ có Chánh-cung Hoàng-hậu S1vali- 
devī, mà còn có 700 cung phi mỹ nữ, dân chúng cùng đi 
theo sau Bà nữa. 

Đến một khu rừng, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahajanaka 
muốn Chánh-cung Hoàng-hậu STīvalidevī, 700 cung phi 
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mỹ nữ và số đông dân chúng trở về kinh-thành Mithilã, 
nên Dúc-Bó-tát đạo-sĩ nhô một cây cỏ tranh bên đường, 
rồi đưa cây cỏ lên truyền bảo Chánh-cung Hoàng-hậu 
STvalidevĩ rằng: 

- Này SnwalidevH Bà hãy nhìn cây có tranh này, nó 
không thể sống lại chỗ đất cũ của nó được nữa. Cũng 
nhw vậy, ké từ nay, bán đạo cũng không thể nào sông 
chung với bà như trước được nữa. Bán đạo chỉ sống một 
mình mà thôi. Còn bà nên hôi cung dán đoàn người trở 
về kinh-thành Mithilã. 

Nghe lời truyền bảo đứt khoát của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
MahäJanaka: 

“Kể từ nay, bán đạo cũng không thể nào sống chung 
với bà như trước được nta.” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Sïvalidevi biết rõ rằng: 

“Kể từ nay, ta không thể nào sống chung với Đức-vua 
Mahajanaka được nữa. ” 

Bà phát sinh nỗi khó tâm cùng cực, úp mặt vào hai 
bàn tay khóc than thảm thiết, năm lăn xuống đất chết ngất 
tại mặt đường ấy. Đức- Bó- tát đạo-sĩ tuy thấy Chánh- 
cung Hoàng-hậu chết ngất tại nơi ấy như vậy, nhưng 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ vẫn ngự di vào rừng núi Himavanta. 

Khi ấy, các người hầu cận cấp cứu Chánh-cung Hoàng- 
hậu Sïvalidevĩ. Vừa tỉnh lại, Bà liền truyền hỏi rằng: 

- Này các ngươi! Hoàng-thượng ngự di đâu rôi? 

Chánh-cung Hoàng-hậu Sīvalidevī truyền lệnh đi tìm 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãjanaka, nhưng các quan không 
tìm thấy Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãjanaka ở chỗ nào cả. Bà 
truyền lệnh xây dựng một ngôi tháp kỷ niệm chỗ chia tay 
lần cuối cùng với Đức-vua Mahäjanaka, cúng dường 
hoa, vật thơm, ... 
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Khi ấy, Chánh-cung Hoàng-hậu STīvalidevī hồi cung 
cùng với 700 cung phi mỹ, các quan, dân chúng đông 
đảo dẫn nhau trở về kinh-thành Mithilã. 


Đức-Bồ-Tát Đạo-Sĩ Mahãjanaka Vào Rừng 


Đức-Bô-tát đạo-sĩ Mahajanaka ngự thăng vào rừng 
Himavanta thực-hành pháp-hành thiền-định, dẫn đến 
chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, và 5 phép thân- 
thông: đa-dạng-thông, thiên-nhãn-thông, thiên-nhĩ-thông, 
tién-kiép-thóng và tha-tâm-thông trong vòng 7 ngày. 

Từ đó, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahajanaka không trở ra 
tiếp xúc với mọi người nữa, mà trú trong rừng núi 
Himavanta suốt đời. 

Sau khi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãjanaka tịch, sắc-giới 
thiện-nghiệp cho quả hoá sinh làm vị phạm-thiên trên 
cõi trời sắc-giới phạm-thiên. 


Chánh-Cung Hoàng-Hậu Sivalidevi 


Sau khi Đức-Bô-tát đạo-sĩ Mahajanaka đã ngự vào 
rừng sâu, Chánh-cung Hoàng-hậu STvalidevĩ truyền lệnh 
các quan xây dựng những ngôi tháp dé kỷ niệm như sau: 

- Ngôi tháp tại nơi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ hỏi chuyện 

người làm mũi tên. 

- Ngồi tháp tại nơi Đức-Bô-tát đạo-sĩ hỏi chuyện với 

bé gái. 

- Ngôi tháp tại nơi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ dùng miếng thịt 

nướng của con chó bỏ lại. 

- Ngôi tháp tại nơi gặp vị đạo-sĩ Migajina. 

- Ngôi tháp tại nơi gặp vị đạo-sĩ Narada. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Sīvalidevī ngự về đến kinh- 
thành Mithilã liền tổ chức làm /Ê đăng quang Thái-Hử 
Dighavu lên ngôi vua, trị vì nước Videharattha. 
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Sau khi 74¡-fứ Dighavu lên ngôi vua, Chúnh-cung 
Hoàng-hậu SialidevT xuất gia trở thành nữ đạo-sĩ trú 
tại vườn xoài trong vườn thượng uyên, thực-hành pháp- 
hành thiền-định dẫn đến chứng đắc các bậc thiền sắc- 
giới thiện-tâm. 

Sau khi nữ đạo-sĩ Sīvalidevī tịch, sắc-giới thiện- 
nghiệp cho quả hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên cõi trời 
sắc-giới phạm-thiên. 


Đức-Phật thuyết về tiền-kiếp của Ngài là Đức-Bồ-tát 
Mahãjanaka thực-hạnh pháp-hạnh tinh-tân ba-la-mật bậc 
thượng với bài kệ răng: 

“Atiradassijalamajjihe, hata sabbeva manusa. 


Cittassa annatha natthi, esa me VviriyaDaramT (D 


“Tién-kiép Như-Lai cùng với 700 thuỷ thú bị chìm 
thuyên giữa đại dương, không nhìn thay bờ bên. Tái cả 
thuỷ thú đêu chết chìm làm môi cho cá, chỉ còn một mình 
tiên kiệp Như-Lai có sự tinh-tán không ngừng bơi lội 
giữa đại dương, không hê thodi chỉ nan lòng. 

“Đó là pháp-hạnh tinh-tấn ba-la-mật bậc-thượng của 
tiên-kiêp Như-Lai. ” 

Sau khi thuyết về tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
Đức-vua Bô-tát MahaJanaka xong, Đức- Thê-Tôn dạy răng: 

- Na bhikkhave idãneva, pubbepi Tathagato mahabhi- 
nikkhamanam nikkhanfoyeva. 

- Này chư tỳ-khưu! Không chỉ kiếp hiện-tại này, Như- 
lai từ bỏ ngai vàng di xuất gia, mà tién-kiép của Như-lai 
cũng đã từng từ bỏ ngai vàng di xuất gia trở thành đạo- 
sĩ như vậy. 


' Bộ Khu.Jãtakatthakathä, Nidãna, khu. Apadana, Khu. Cariyäpitaka. 
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Tích Mahäãjanakajãtaka Liên Quan Đến Kiếp Hiện-Tại 


Tích Mahajanakajataka này, Đức-vua Bồ-tát Mahä- 
Janaka là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, tạo pháp-hạnh 
tinh-tân ba-la-mật bâc- thượng trong kiếp quá- -khứ. Đến 
khi Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu- 
kiếp của những nhân vật trong tích Mahajanakajataka à áy 
liên quan đến kiếp hiện-tại như sau: 

- Đựức-Phụ-vương và Mẫu-hậu, nay kiếp hiện-tại là 
Đức-vua Suddhodana và Mẫu-hậu Mahãmayädevr. 

- Vi đạo-sĩ Narada, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sariputta. 

- Vi đạo-sĩ Migđjina, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahamoggallana. 

- Bé gái, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại-đức t)-khưu- 
ni Khema. 

- Thiên-nữ Manimekhala, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Đại-đức tp-khuu-ni Uppalavanna. 

- Người thợ làm mũi tên, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Ananda. 

- Chánh-cung Hoàng-hậu Sivalidevï, nay kiếp hiện- 
tại là Ngài Đại-đức tp-khuu-ni Yasodhara. 

- Thái-tử Dighävu, nay kiếp hiện-tại là Ngài Trưởng- 
lão Rahula. 

- Đức-vua Bó-tát Mahäjanaka, nay kiếp hiện-tại là 
Đức-Phật Gotama. 

10 Pháp-Hạnh ba-la-mật 

Tóm lược tích Đức-Bồ-tát Mahãjanaka tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama đã tạo pháp-hạnh tinh-tán ba-la-mật 
bậc-thượng, ngoài ra còn có 9 pháp-hạnh ba-la-mật khác 
là phụ cũng đồng thời thành tựu như sau: 
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- Đức-vua Bó-tát Mahajanaka làp 6 trai bố-thí, đó là 
pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật. 

- Đức-vua Bô-tát Mahajanaka thọ trì và giữ gìn ngũ- 
giới, bát-giới trong những ngày giới hằng tháng, đó là 
pháp-hạnh giñ-giới ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Mahäjanaka từ bỏ ngai vàng đi xuất 
gia trở thành đạo-sĩ, đó là pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật. 

- Đức-vua Bô-tát Mahäjanaka có trí-tuệ siêu-việt thấy 
rõ, biết rõ những điều mà người khác không biết, đó là 
pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật. 

- Đức-vua Bô-tát Mahäjanaka có đức tính nhẫn-nại 
trong mọi cảnh khô, đó là pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật. 

- Đức-vua Bó-tát Mahäjanaka luôn luôn nói lời chân 
thật, đó là pháp-hạnh chán-thật ba-la-mát. 

- Đức-vua Bồ-tát Mahajanaka nói lời phát-nguyện 
không thoái chí, đó là pháp-hạnh phái-nguyện ba-la-mát. 

- Đức-vua Bồ-tát Mahäjanaka có tâm-từ đến tất cả 
chúng-sinh, đó là phảp-hạnh tâm-từ ba-la-mật. 

- Đức-vua Bô-tát Mahäjanaka có tâm xả đối với tất cả 
chúng-sinh, đó là pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mát. 

Đó là 9 pháp-hạnh ba-la-mật phụ đồng thời thành tựu 
cùng với pháp-hạnh tinh-tắn ba-la-mật bậc thượng. 


Nhận Xét Về Tích Đức-Bồ-Tát Mahäãjanaka 


Trong tích Mahãjanakajataka này, Đức-Bồ-tát tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama sinh làm Thái- Mahā- 
janaka tạo pháp-hạnh finh-tắn ba-la-mật bậc-thượng 
(Viriyaparamatthapäramï) tinh-tán không ngừng bơi lội 
suốt 7 ngày đêm giữa đại dương dù không nhìn thấy đâu 
là bờ bến. 

Đó là pháp-hạnh tỉnh-tấn ba-la-mật bậc-thượng của 
Đức-Bồ-tát Thái-tử Mahäjanaka. 
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Pháp-hạnh tinh-tán ba-la-mật bậc thượng là 1 trong 
10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng, cũng là 1 trong 30 
pháp-hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác 
cần phải thực-hành cho được đầy đủ, để trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác (Sammasambuddha). 


Tinh-tấn ba-la-mật đó là tâm-sở tinh-tán đồng sinh 
với các thiện-tâm cô găng tinh-tân, không thoái chí nản 
lòng trong mọi phận sự của mình. 


Nhờ sức mạnh nào mà Đức-Bồ-tát Mahäjanaka tinh- 
tán bơi lội suốt 7 ngày đêm giữa đại dương như vậy? 


Sức mạnh có 2 loại: 


l- Sức mạnh của thân: Nêu khi con người khoẻ 
mạnh, không có bệnh hoạn ốm đau thì thân này có sức 
mạnh. Sức mạnh của thân này tuy thuộc vào vật thực, 
nước uống, thuốc men trị bệnh, v.v... nếu thân này bị 
đói, bị khát, ... thì thân này bị yếu đuối, mệt lử người có 
thé dẫn đến chết như chết đói, chết khát, ... 


Thân (kaya) thuộc về sắc-pháp (ripadhamma) đó là 
tứ đại hoàn toàn vô tri vô giác. Con người còn sống, thân 
và tâm nương nhờ lẫn nhau, néu khi tâm rời khỏi thân thì 
thân này trở thành tử thi. 


Đức-Phật ví thân này như chiếc xe, còn tâm như 
người tài xé. Chiếc xe chạy tới, chạy lui, quẹo trái, quẹo 
phải, ... do người tài xế điều khiển. Cũng như vậy, thân 
này có thê đi, đứng, ngồi, nằm, thở ra, hít vào, nói năng, 

.. đều do tám điễu khiển, sai khiến. 
Tâm (citta) thuộc về danh-pháp (namadhamma) không 


có hình dáng, màu sắc. Tám gồm có 89 hoặc 121 tâm 
chia làm 4 loại tâm: 


80 PHÁP-HANH BA-LA-MẬT 3 


l- Bắt-thiện-tâm (ác-tâm) góm có 12 tâm. 

2- Thiện-tâm gôm có 21 hoặc 37 tâm. 

3- Quả-tâm gôm có 36 hoặc 52 tâm. 

4- Duy-tác-tâm gồm có 20 tâm. 

Tâm có chức năng đặc biệt là tích luỹ dày đủ tất cả 
mọi thiện-nghiệp, mọi ác-nghiệp từ vô thuỷ trải qua vô 
số kiếp cho đến kiếp hiện-tại của mỗi chúng-sinh. 


2- Sức mạnh của tâm: Môi tâm có sức mạnh của nó. 
- Sức mạnh của ác-tâm: 


Ví dụ: khi £âm-sân phát sinh khiến cho thân có sức 
mạnh phá hoại đôi tượng không hài lòng, nhưng cũng có 
khi /âm-sân phát sinh làm cho khổ tâm sâu não, khóc 
than thảm thiết khiến cho thân trở nên yếu đuối, thoái 
chí nản lòng, tuyệt vọng. 

Như trong tích Mahãjanakajataka, trường hợp khi 
chiếc thuyền lớn bị chìm đăm, 700 thuỷ thủ phát sinh 
tâm-sân sợ chết, mất bình tỉnh khiến thân yếu đuối, 
không thể bơi lội được, nên đều bị chết chìm. 


- Sức mạnh của thiện-tâm: 


Khi đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ sáng suốt phát sinh, 
có đức-tin hy vọng, tinh-tắn không ngừng, có đức tính 
nhẫn-nại chịu đựng, khiến cho thân có sức mạnh phi 
thường bên bỉ kiên trì theo đuổi đến mục đích cuối cùng. 

Như trong tích Mahajanakajataka, trường hợp khi 
chiếc thuyền lớn bị chìm đắm, Đức-Bỏ- tát Mahajanaka 
có đại-thiện-tâm họp với trí-tuệ sảng suối, bình tĩnh, có 
sự tinh-tấn bơi lội không ngừng, có đức tính nhẫn-nại 
chịu đựng kiên trì, đặc biệt có niêm tin hy vọng sẽ đến 
nơi bến bờ đại dương, nên khiến cho thân có thêm sức 
mạnh phi thường. 
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Chính nhờ sức mạnh của thân và tâm như vậy, nên 
Đức-Bô-tát Mahajanaka có sự tinh-tân không ngừng bơi 
lội suôt 7 ngày đêm giữa biên đại dương. 

Đó là pháp-hạnh tinh-tấn ba-la-mật bậc-thượng của 
Đức-Bồ-tát Mahqjanaka. 

Phàm làm việc gì cũng nên có đức-tin, hy vọng trong 
công việc của mình, có sự tinh-tân không ngừng và có 
đức tính nhân-nại chịu đựng chờ đợi. 


Đức-Phật dạy: “Viriyena dukkhamaccetif?.” 


“Hành-giả giải thoát khỏi khó sinh tử luân-hồi trong 
tam-giới do nhờ pháp-hạnh tinh-tán ba-la-mật. ” 

Thật vậy, để thành-tựu mỗi pháp-hạnh ba-la-mật nào 
đêu nhờ đên pháp-hạnh tỉnh-tán ba-la-mát kiên trì tinh- 
tân không ngừng hô-trọ mới thành-tựu pháp-hạnh ba-la- 
mật ây được như ý. 

Ví dụ: Như người nào cần lửa, người ấy đem 2 que 
củi khô cọ vào nhau liên tục không ngừng đê phát sinh 
sức nóng, rôi mới phát ra lửa được. 

Nếu người ấy đem 2 que củi khô cọ vào nhau một lát 
rôi nghỉ, thì không phát sinh sức nóng, nên không thê 
phát ra lửa được. 

Phàm người nào muốn đạt đến sự thành công về lĩnh 
vực nào trong đời, người ây cân phải cô găng tinh-tân 
không ngừng trong suôt thời gian dài hoặc ngăn tuỳ theo 
lĩnh vực ây. 

Nếu người nào vốn có trí-tuệ, có đức tính nhẫn-nại, 
kiên trì tinh-tan không ngừng học hành thì người ây chắc 
chăn sẽ có sự hiệu biệt nhiêu, chắc chăn sẽ được thành- 
tựu những công việc lớn nhỏ. 


! Bộ Khu. Suttanipätapäli, kinh ÄJavakasutta. 
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Dù người nào vốn có trí-tuệ đặc biệt nhưng biếng nhát 
trong công việc, ham chơi bời không chịu học hành thì 
người ấy cũng không có sự hiểu biết rộng, không thành- 
tựu được những công việc lớn. 

Trong tích Mahãjanakajãtaka này có những điều nên 
suy xét đó là 2 cây xoài: 

* Một cây xoài không có quả được xanh tươi tự nhiên. 

* Một cây xoài có quả chín tru các canh, quả có 
hương vị thơm tho ngon ngọt thì bị người ta chặt trụi 
cành, để hải quả. 

Đó là điều mà Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka suy gầm 
sự thật thường xảy ra trong đời này, nên Đức-vua Bồ-tát 
từ bỏ ngai vàng điện ngọc, từ bỏ cuộc sống dé vương, 
mà chọn đời sông đạo-sĩ nuôi mạng bàng cách di khát 
thực với cái bát đất, được an lành, để thực-hành pháp- 
hạnh của bậc Sa-môn. 


Thật ra, mỗi người sinh ra trong đời này đều có tuổi 
thọ nhất định, nhưng đối với hạng người phàm-nhân 
chắc chăn không có một ai biết được mình còn sóng 
duoc bao lâu nüa, vå lai sinh-mang cùng không có gi 
chắc chăn, bởi vi trong thời đại này có nhiều loại bệnh 
nan y và nhiều tai nạn xảy ra dễ làm cho mát mạng. 

Nếu người nào biết quý trọng sinh-mạng của mình, thì 
người ấy nên biết tranh thủ thời gian còn lại tạo các 
pháp-hạnh ba-la-mật cho sớm được dày đủ làm nhân- 
duyên hỗ-trợ cho pháp-hành thiën-tuë dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đé, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả và Niết-bàn, để mong giải thoát khó tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 


(Xong pháp-hạnh tinh-tán ba-la-mật bậc thượng) 
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6- Pháp-Hạnh Nhẫn-Nại Ba-La-Mật 
(Khanfipäramn) 


Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 


6.1 - Pháp-Hạnh Nhẫn-Nại Ba-La-Mật Bậc Hạ 
(Khantipäramn) 


Phật Gotama sinh làm Trâu Ha HE pháp- Anh nhân- 
nại ba-la-mát bác hạ (khantiparami). 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gân kinh-thành Sãvatthi, ,Đức- Thê- Tôn o 
nhân-nại ba- la- -mát cúa Ngài. Tich này duoc bát nguồn 
như sau: 


Trong kinh-thành Sãvatthi, một con khỉ tỉnh nghịch 
hay quấy phá được nuôi trong một gia đình trong kinh- 
thành, nó đi đến chuồng voi nhảy lên ngồi trên lưng một 
con voi CÓ giới, tuy nó đi tiéu tiện, đại tiện, đi qua đi lại 
trên lưng con voi ấy, nhưng con voi không hè phát sinh 
tâm-sân, không tỏ vẻ bực tức nó, bởi vì con voi có giới 
đặc biệt có tâm-từ và đức tính nhẫn-nại. 

Một hôm, con voi con hung dữ đứng nghỉ chỗ con voi 
có giới, theo thói quen, con khí tỉnh nghịch đi đến nhảy 
lên ngôi trên lưng con voi con hung dữ åy, tưởng như 
con voi lớn có giới kia. Con voi con hung đữ nhanh nhẹn 
lấy cái vòi bắt con khỉ tỉnh nghịch đập xuống đất, rồi lây 


! Bộ Jãtakatthakathäã, phần Tikanipata, tích MahimsaJataka. 
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bàn chân chà xát thân con khi tỉnh nghịch tan xương nát 
thịt, chêt ngay tại chô. 

- Chuyện con voi con hung dt và con khi tỉnh nghịch 
áy được chư tỳ khưu nghe biệt như vậy. Một hôm, chư 
ty-khưu tụ hội tại giảng đường đàm đạo với nhau răng: 

- Này chư pháp-hữu! Nghe nói rằng: Con khi tỉnh 
nghịch hay quây phá nhảy lên ngồi trên lưng con voi con 
hung di, tưởng như con voi lớn có giới. Con khi tỉnh 
nghịch ay bị con voi con hung dữ bat chà xát tan xương 
nát thịt chết ngay tại chô. 

Khi ấy, Đức- Thế- Tôn ngự đến giảng đường, ngồi trên 
pháp toà, bèn truyền hỏi rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Các con đang đàm đạo về chuyện 
gi vậy ? 

Chư Tỳ khưu bạch với Đức-Thế-Tôn về chuyện con 
khi như vậy. Đức- Thê-Tôn truyên dạy răng: 

- Này chư t)-khưu! Con khỉ tỉnh nghịch hay quấy phá 
có thói quen xáu như vậy không chỉ trong kiếp hiện-tại 
này mà còn tiên-kiếp xa xưa của con khi tỉnh nghịch hay 
quây phá cũng có thói quen xâu nhu vậy. 


Trong thời quá-khứ, Ea Bria ngự tại 
kinh-thành Bārāņasī. Khi ấy, Đức-Bỏ-tát tiền-kiếp Đức- 
Phật Gotama sinh làm con Trâu chúa ở trong rừng núi 
Hìmavanta. 

Khi trưởng thành, Đức-Bồ-tát Trâu chúa có thân hình 
to lớn, có sức mạnh phi thường, di kiếm ăn dọc theo 
sườn núi trong rừng sâu. Thấy một cây to lớn sum xuê 
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có bóng mát, nên đi kiém ăn noi nào, đén buôi trua, 
Dúc-Bó-tát Trâu chúa cũng đến đứng dưới gốc cây to 
lớn ấy nghỉ mát. 

Khi ấy, một con khi tỉnh nghịch hay quấy phá từ trên 
cây leo xuống, đứng trên lưng Đức-Bồ-tát Trâu chúa, đi 
tiểu tiện, đại tiện, năm 2 cái sừng lắc chơi chán, rồi nám 
cái đuôi đưa qua đưa lại chơi như vậy. 

Đức-Bồ-tát Trâu chúa vẫn đứng tự nhiên, dù con khỉ 
tỉnh nghịch hay quẫy phá thê nào, Đức-Bồ-tát Trâu chúa 
vẫn không hề phát sinh sân-tâm bực tức con khi tỉnh 
nghịch áy, bởi vì Đức-Bồ-tát Trâu chúa đang tạo pháp- 
hạnh nhẫn-nại ba-la-mật, nên không phát sinh tâm sân. 

Cho nên, mỗi ngày dù cho con khỉ tỉnh nghịch hay 
quấy phá như thế nào, Đức-Bổ-tát Trâu chúa vẫn giữ 
thái độ nhẫn-nại tự nhiên, không hè phát sinh sân-tâm 
bực tức con khỉ tỉnh nghịch ấy. 

Vị chư-thiên cội cây ấy nhìn thấy con kh có hành vi 
tinh nghịch đáng ghét mỗi ngày nhu vậy. Một hôm, vị 
chư-thiên cội cây ây hiện ra đứng chỗ cội cây ấy thưa 
với Đức-Bô-tát Trâu chúa rằng: 

- Kính thưa Ngài Trâu chúa cao thượng, do nguyên 
nhân nào mà Ngài nhân-nại chịu đựng những nói khổ do 
con khi tỉnh nghịch hay quấy phá làm khó Ngài vậy? 

Ngài nên húc nó bằng đôi sừng nhọn, nên đạp nó 
bằng chân khoẻ mạnh của Ngài, làm cho nó chết ngay 
tại nơi ấy. 

Nếu Ngài không giết nó chết thì nó mãi quấy phá 
những chúng-sinh khác. 

Nghe vị chư-thiên cội cây thưa như vậy, Dúc-Bô-tát 
Trâu chúa thưa răng: 

- Này chư-thiên cội cây! Xét thấy ta với con khi thì ta 
là chủng-sinh có thân hình to lớn, dòng dõi cao quy, tuổi 
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tác cao hơn con khi, néu ta không chịu nhân-nại tha thứ 
lỗi cho con khi thì nguyện vọng cao cả tạo pháp-hạnh 
nhân-nại ba-la-mật của ta thành tựu làm sao được? 

Nếu con khi tỉnh nghịch ấy vẫn có thói quen bậy bạ đối 
với con trâu hung dữ khác, tưởng như ta thì nó sẽ bị con 
trâu hung dữ khác trừng trị hại nó chết ngay tại nơi ấy. 

Như vậy, ta sẽ không bị phạm lội sát-sinh nào cả. 

Vài ba hôm sau, Đức-Bô-tát Trâu chúa đi ở nơi khác, 
một con trâu hung dữ khác đến đứng ngay tại chỗ cội 
cây ấy, con khi tỉnh nghịch ấy theo thói quen nhảy lên 
trên lưng con trâu hưng đữ ấy, đi tiêu tiện, đại tiện, 
tưởng như Ðức-Bổ-tát Trâu chúa. Con trâu hung dữ liền 
lắc mạnh thân mình, bất ngờ, con khỉ tỉnh nghịch tơi 
xuống đất, ngay tức khắc, con trâu hung di lây cái sừng 
húc vào tim, rồi láy chân đạp con khi tỉnh nghịch ấy tan 
xương nát thịt chết ngay tại chỗ ấy. 

Sau khi thuyết tích Mahimsajātaka này xong, Đức- 
Thế-Tôn thuyết pháp về pháp tứ Thánh-đề tế độ chư ty- 
khưu chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh-nhán 
bậc thấp hoặc cao tuỳ theo năng lực của các pháp-hạnh 
ba-la-amật và 5 pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tán- 
pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ 
của mỗi vị thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Tích Mahimsajãtaka Liên Quan Đến Kiếp Hiện-Tại 
chúa là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, tạo pháp-hạnh 
nhẫn-nại ba-la-mật bậc hạ. Đến khi Đức-Phật Gotama 
xuất hiện trên thế gian, hậu-kiếp những nhân vật trong 


của những nhân vật ây như sau: 
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- Con khi tỉnh nghịch (kiếp quá-khứ) ấy, nay kiếp 
hiện-tại cũng là con khỉ tỉnh nghịch (kiếp hiện-tại) này. 

- Con trâu hung dữ (kiếp quá-khứ) ấy, nay kiếp hiện- 
tại là con voi con hung dữ (kiếp hiện-tại). 

- Đức-Bôồ-tát Trâu chúa, nay kiếp hiện-tại là Đức- 
Phật Gotama. 


đữ trong kiếp quá- -khứ, nay kiếp hiện: -tại là con voi con 
cũng có tính hung dữ. Và con khi có tính tinh nghịch 
trong kiếp quá-khứ, nay kiếp hiện-tại cũng là con khử có 
tính tỉnh nghịch kiếp hiện-tại. 

Như vậy, nếu chúng-sinh có thói quen xấu nào phát 
sinh từ ác-tâm được biểu hiện ra bằng thân hoặc băng 
khẩu đã trở thành thói quen tật xâu gọi là tiên-khiên-tât 
xấu (vasana) được tích lũy trong tâm, từ kiếp này sang 
kiếp kia, trong mỗi kiếp tử sinh luân- hồi của chúng-sinh 
áy, dù cho phán thân mỗi kiếp thay đổi khác nhau tùy 
theo nghiệp và quả của nghiệp, song phần tâm vẫn còn 
tích lũy thói quen tật xấu ấy. 

Nếu kiếp nào có cơ hội thì thói quen tật xấu ấy được 
biểu hiện ra bằng thân hoặc bằng khẩu trong kiếp ấy. 

Như trường hợp trong tích MahimsaräJäaJataka, sau khi 
con trâu hung dữ kiếp quá-khứ chết, ác-nghiệp ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau sinh làm con voi con hung di 
trong kiếp hiện-tại. Và cøn khi tinh nghịch kiếp quá- 
khứ sau khi chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau 
sinh làm con khi tỉnh nghịch kiếp hiện-tại. 

Tiên-khiên-tật xấu này rất khó diệt tận được. Thật 
vậy, đối với chư bậc Thánh A-ra-hán có khả năng diệt 
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tận được tất cả mọi phiền-não, tát cả mọi tham-ái không 
còn dư sót, nhưng không thẻ diệt tận được /iên-khiên-tật 
xấu đã được tích-luP từ những kiếp quá-khứ của mỗi 
chúng-sinh trong vòng tử sinh luân-hồi trong các loài. 

Tiên-khiên-tật này duy nhất chỉ có Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng- -Giác kiếp chót thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ châm-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, đồng thời đặc 
biệt diệt tận được mọi tiến-khiên tật (vãsanã) không còn 
nữa, trở thành bậc Thánh A-ra-hán đâu tiên gọi là Dirc- 
Phật Chánh-Đăng-Giác độc nhất vô nhị, trong toàn cõi- 
giới chúng-sinh mà thôi. 


(Xong pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật bậc hạ) 
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6.2 - Pháp-Hanh Nhẫn-Nại Ba-La-Mật Bậc Trung 
(Khanti Upapäramn) 


Tích Culadhammapälajätaka (Chu-lá-tham-má-pa-lá) 


Trong tích CữJjadhamunapälajãtaka“) Đức-Bồ-tát tiền- 
kiếp Đức-Phật Gotama sinh làm hoàng tử Dhammapala 
của Đức-vua Mahapatapa tạo pháp-hạnh nhân-nại ba-la- 
mật bậc trung (khanti upaparam]). 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa Veluvana 
gần kinh-thành Rãjagaha Ngài thuyết về tích 
Chladhammapälajãtaka đề cập đến pháp-hạnh nhẫn-nại 
ba-la-mật của Ngài. Tích này được bắt nguồn như sau: 


Một hôm, chư tỳ-khưu hội họp tại giảng đường bàn 
luận về tỳ-khưu Devadatta tìm mọi cách để giết hại Đức- 
Thế-Tôn, như tuyển các xạ thủ bắn tên giỏi đến bắn 
Đức-Thế-Tôn, lăn đá đè Đức-Thế-Tôn, thả voi Nã|ãgiri 
chạy đến chà Đức-Thế-Tôn, ... nhưng cách nào cũng 
không thê giết hại Đức-Thế-Tôn được. 

Khi ấy, Đức- Thế-Tôn ngự đến giảng đường, ngôi trên 
pháp toà, truyền hỏi chư tỳ khưu rằng: 


- Này chư t)-khưu! Các con đang bàn luận về chuyện 
gi vậy? 

Chư tỳ-khưu bạch với Đức-Thế-Tôn về câu chuyện 
đang bản luận như vậy. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này chư f-khưu! Không chỉ kiếp hiện-tại này, ty- 
khưu Devadatta tìm mọi cách để giết hại Như-Lai, mà 


còn có nhiều kiếp quá-khứ của Như-Lai cũng bị tién-kiép 
của t)-khưu Devadatta giết hại. Nhưng kiếp hién-tai, tỳ- 


' Bộ Jãtakatthakathã, Pañcakanipäata, Cũldhammapälajãtakavannanä. 
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khưu Devadatta chắc chắn không có khả năng giết hại 
được Như-lai, thậm chí cũng không thê làm cho Như-Lai 
giựt mình nữa. 


Tích Cũladhammapälajãtaka 


Nhân dịp ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết về tich Cüladham- 
mapalajataka được tóm lược như sau: 


Trong thời quá-khứ, Đức-vua Mahapatapa ngự tại 
kinh-thành Baranast, trị vì đất nước Kasi. Khi áy, Đức- 
Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama tái-sinh đầu thai 
vào lòng Chánh-cung Hoàng-hậu Candädev1 của Đức-vua 
Mahapatapa. 


Đức-Bồ-tát dàn sinh ra đời, đức-vua phụ làm lễ đặt tên 
là Dhammapalakumara: Hoàng-tử Dhammapala. 


Khi ĐÐức-Bồ-tát Hoàng-tử Dhammapala lên 7 tháng, 
Mẫu-hậu của Đức-Bồ-tát là Chánh-cung Hoàng-hậu 
Candādevī ăm Hoàng-tử Dhammapäla tắm nước thơm, 
rồi trang phục hoàng-tử xong, Chánh-cung Hoàng- -hâu 
Candādevī vô cùng hoan hý ngòi ham nyng nju Hoàng- 
tử Dhammapala. Khi ấy, Đức-vua Mahāpatāpa ngự đến 
lâu đài của Chánh-cung Hoàng-hậu Candädevi, thấy 
Chánh-cung Hoàng-hậu ăm Hoàng-tử Dhammapäla vào 
lòng nựng nịu bằng tình thương mẫu tử, nên không để ý 
đứng dậy đón rước Đức-vua Mahãpatäpa. 

Đức-vua Mahãpatäpa nghĩ răng: 

“Sở di Chánh-cung Hoàng-hậu Candadevi sinh tâm 
ngã-mạn là vì nương nhờ Hoàng-tử Dhammapdla này, 
nên không để ý ta đến đây, không đứng dậy đón rước ta 
nhu trước. 

Nếu sau này, Hoàng-tử Dhammapäla trưởng thành 
thì Chánh-cung Hoàng-hậu không còn coi ta ra gì nữa 
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cũng nên. Vậy, ta nên giết Hoàng-tử Dhammapäla ngay 
bây giờ. ” 

Nghĩ như vậy, Đức-vua Mahäpatäpa nổi cơn thịnh 
nộ, bực tức ngự trở về, ngôi trên ngai vàng giữa nơi hội 
triều, rồi truyền lệnh gọi tên đao phủ mang con đao và 
tám ván đến châu. 

Tên đao phủ đến tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ hạ thân nay sẽ làm việc gì? 

Đức-vua Mahapatapa hàn học truyền lệnh rằng: 

- Này tên đao phủ! Ngươi hãy mau đến lâu đài của 
Chánh-cung Hoàng-hậu Candadevi, dem Hoàng-tử 
Dhammapala dên đây cho Trâm. 

Biết Đức-vua Mahapatapa nổi cơn thịnh nộ, bực tức 
nên ngự trở vê, Chánh-cung Hoàng-hậu Candādevī ăm 
Hoàng-tử Dhammapäla vào lòng, than khóc thật thảm 
thương. Khi ây, theo lệnh của Đức-vua Mahäpatäapa, tên 
đao phủ đên bắt buộc Chánh-cung Hoàng-hậu Canda- 
devī trao Hoàng-tử Dhammapäla cho y. Nhưng vì 
thương yêu Hoàng-tử, Chánh-cung Hoàng-hậu không 
đành lòng trao Hoàng-tử, nên tên đao phủ giật Hoàng-tử 
từ trên tay của Chánh-cung Hoàng-hậu, đem hoàng-tử 
Dhammapäla mới lên 7 tháng, đên trình lên Đức-vua 
Mahapatapa, tâu răng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ hạ thân nay sẽ làm gì? 

Đức-vua Mahãpatãpa truyền lệnh răng: 

- Này tên đao phu! Ngươi hãy đem tám ván đặt nằm 
trước mặt Trâm, rồi đem Hoàng-tử Dhammapdla đặt 
nằm ngửa trên tám ván này. 


Tuân theo lệnh Dúc-vua Mahapatapa, tên đao phủ thi 
hành như vậy. 
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Chánh-cung Hoàng-hậu Candādevī ngự đến ngồi gần 
Hoàng-tử Dhammapaäla khóc than thảm thiết. 

Tên đao phủ tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ hạ thân này sẽ làm gì? 

Đức-vua Mahapatapa truyền lệnh răng: 

- Nay tên đao phu! Ngươi hãy chặt 2 bàn tay của 
Hoàng-tử Dhammapala này. 

Nghe lệnh của Đức-vua Mahapatäpa truyền như vậy, 
Chánh-cung Hoàng-hậu CandädevT dành lễ Đức-vua, rôi 
tâu rằng: 

- Muôn tàu Hoàng-thượng, Hoàng-tử Dhammapdla 
của thân thiếp mới lên 7 tháng còn bé nhỏ không biết gì, 
Hoàng-tứ Dhammapala hoàn toàn vô tội, chỉ có thân 
thiệp là người có lội lớn đôi với Hoàng-thượng, vì không 
đứng dậy đón rước Hoàng-thượng mà thôi. 

Vì vậy, kính xin Hoàng-thượng truyền lệnh chặt 2 bàn 
tay của thân thiếp. 

- Kính xin Hoàng-thượng tha cho Hoàng-tử Dhamma- 
pala vô lội, còn nhỏ quá chưa biết gì cả. 

Không quan tâm đến lời tâu của Chánh-cung Hoàng- 
hậu Candädevi, Đức-vua Mahäpatäpa lại truyên lệnh tên 
đao phủ răng: 

- Này tên đao phu! Ngươi chớ nên chậm trë, hãy mau 
chặt 2 bàn tay cua Hoàng-tứ Dhammapala. 


Đức-Bồ-Tát Dhammapäla Tạo Pháp Nhẫn-Nại ba-la-mật 


Tên đao phủ lấy lưỡi đao bén chặt 2 bàn tay của 
Hoàng-tử Dhammapäla như chặt vào mụt măng non, 
máu chảy ra từ 2 vêt thương cô tay. 

Khi ấy, Đức-Bô-tát Hoàng-tứ Dhammapdla nằm yên 
không hé lay động, không hé khóc, thực-hành pháp-hành 
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nhán-nai ba-la-mật, chịu đựng nỗi dau khổ của vết 
thương 2 bản tay. Đức-Bó-tát Hoàng-tử Dhammapdla 
côn có tâm-từ dói với Đức-Phụ-vương và tên đao phu. 


Chánh-cung Hoảng-hậu Candadevi, Mẫu-hậu của 
Hoàng-tử Dhammapäla khóc than thảm thiệt nhặt 2 bàn 
tay bỏ vào trong hộp. 


Tên đao phủ tâu nữa rằng: 
- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ hạ thân này sẽ làm gì nữa? 
Đức-vua Mahapatapa truyền lệnh rằng: 


- Này tên đao phú! Ngươi hãy chặt 2 bàn chán của 
Hoàng-tử Dhammapala. 


Nghe Đức-vua Mahãpatäpa truyền lệnh như vậy, 
Chánh-cung Hoàng-hậu Candādevī tâu răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, chỉ có thân thiếp mới là 
người có tội lớn đôi với Hoàng-thượng mà thôi. 

Vậy, kính xin Hoàng-thượng truyên lệnh chặt 2 bàn 
chán của thán thiệp, và xin tha cho Hoàng-tử Dhamma- 
pala vô lội, lại còn bé nhỏ quá chưa biết gì. 


Không quan tâm đến lời tâu của Chánh-cung Hoàng- 
hậu Candadevĩ, Đức-vua Mahãpatäpa truyền lệnh cho 
tên đao phủ lập tức thi hành lệnh ngay. Tên đao phủ chặt 
2 bản chân của Hoàng-tử Dhammapaäla, máu chảy ra từ 
vết thương 2 bàn chân. 


Dù đã bị chặt 2 bàn tay và 2 bàn chân, Đức-Bồ-tát 
Hoàng-tử Dhammapäla vẫn năm yên tự nhiên bất động, 
tạo pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật, chịu đựng mọi nỗi 
đau khó cùng cực mà không hề khóc. Đức-Bồ-tát 
Hoàng-tử Dhammapäla còn có tâm-từ đôi với Đức-Phụ- 
vương và tên đao phủ. 
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Chánh-cung Hoàng-hậu Candadevi khóc than thảm 
thiết, nhặt 2 bàn chân của Hoàng-tử Dhammapäla đặt 
vào hộp, rồi dành lễ Đức-vua Mahãpatäpa, tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, Đáng Phu-quân của thần 
thiếp, Hoàng-tử Dhammapala đã bị Hoàng-thượng 
truyén lệnh chặt 2 bàn tay và 2 bàn chân rồi, thân thiếp 
là Mẫu-hậu của hoàng tử có bổn phận nuôi dưỡng. 

- Muôn tàu Hoàng-thượng, kinh xin Hoàng-thượng 
ban Hoàng-tử Dhammapala cho thân thiếp nuôi dưỡng. 

Khi ấy, tên đao phủ tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ hạ thân này đã thi hành theo 
lệnh của Bệ-hạ. 

Vậy, công việc của kẻ hạ thân xong hay chưa? 

Đức-vua Mahapatapa truyền bảo ràng: 

- Này tên đao phú! Công việc ngươi chưa xong đâu! 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ hạ thân này còn phải làm gì nữa? 

Đức-vua Mahapatapa truyền bảo răng: 

- Này tên đao phú! Ngươi hãy chặt cái đầu của 
Hoàng-tử Dhammapala. 

Nghe Đức-vua Mahapatapa truyền bảo tên đao phú 
như vậy, Chánh-cung Hoàng-hậu Candādevī tâu răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, chỉ có thân thiếp mới là 
người có tội lớn đổi với Hoàng-thượng mà thôi. 

Vậy, kính xin Hoàng-thượng truyền lệnh chặt cái dâu 
của thân thiếp, và xin tha cho Hoàng-tử Dhammapala vô 
tội, lại còn bé nhỏ quá chưa biết gì. 

. Tàu xong, Chánh-cung Hoàng-hậu Candadevĩ đưa cái 
đâu của Bà cho tên đao phủ chặt. 

Tên đao phủ tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ hạ thân này phải làm thé nào? 
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Hoàng-Tử Dhammapäla Bị Chặt Đầu 

Đức-vua Mahapatapa truyền bảo ràng: 

- Này tên đao phú! Ngươi hãy mau chặt cải đầu của 
Hoàng-tử Dhammapala ngay lập tức. 

Tên đao phủ liên chặt cái đầu của Hoàng-tử Dhamma- 
pala, rôi tâu răng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ hạ thân này thi hành theo lệnh 
của Bệ-hạ xong rồi hay chưa? 

- Này tên đao phu! Ngươi còn phận sự phải làm nữa. 

Tên đao phủ tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ hạ thân này còn phải làm phận 
sự nào nữa? 

Đức-vua Mahapatapa truyền lệnh rằng: 

- Này tên đao phú! Ngươi hãy dôi cái thây của 
Hoàng-tử Dhammapala lên trên hw không, rôi đưa mũi 
đao nhọn lên đón cái thây åy. 

Tuân theo lệnh của Đức-vua Mahapatapa, tên đao phủ 
thi hành, dôi cái thây của Hoàng-tử Dhammapäla lên 
trên hư không, khi cái thây rơi xuông, tên đao phủ đưa 
mũi đao nhọn lên đón xuyên thủng qua cái thây của 
Hoàng-tử Dhammapäla, rơi xuông giữa sân rông, trước 
mặt các quan trong triều. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Candādevī phát sinh nỗi thông 
khô cùng cực, vừa khóc than thảm thiệt, vừa nhặt cái đâu 
và từng miêng thịt của Hoàng-tử Dhammapäla bỏ vào 
trong hộp, than vån răng: 

- Có ai là bạn thân thiết và là bê tôi trung thành của 
Đức-vua Mahapatapa có tâm-từ, tâm-bi tại nơi đây không? 

Chắc chắn là không có rôi! Bởi vì không có một ai 
khuyên can Đức-vua Mahapatapa răng: 
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“Muôn tâu Bệ-hạ, kính xin Bé-ha không nên truyền 
lệnh giết hại Hoàng-tử Dhammapdla yêu quỷ của Bệ-hạ. ” 

Có ai là bạn thân thiết và là thân quyền của Đức-vua 
Mahapatapa có tâm-từ, tám-bi tại nơi đây không? 

Chắc chăn là không có rồi. Bởi vì không có một ai 
khuyên can Đức-vua Mahäpatäpa rằng: 

“Muôn tâu Bệ-hạ, kính xin Bệ-hạ không nên truyền 
lệnh giết hại Hoàng tử Dhammapäla yêu quý của Bệ-hạ. ” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Candādevī khóc than vãn răng: 

“Hoàng-tử Dhammapäla sẽ là đứa con nổi ngôi 
Hoàng-thượng, Hoàng-tử Dhammapala được nâng niu 
từ khi mới sinh, hai bàn tay, hai bàn chân, dâu và mình 
được thoa bàng lõi trầm đỏ thơm tho. Nay, Hoàng- 
thượng đã truyền lệnh chặt đứt rời ra cả rồi! 


- Muôn tâu Hoàng-thượng, chắc sinh mạng của thân 
thiệp không thê duy trì được nữa, sẽ bị chết thôi! 


Chánh-Cung Hoàng-Hậu Candädevi Quy Thiên 


Chánh-cung Hoàng-hậu Candadevr phát sinh nỗi 
thống khô cùng cực không sao chịu női được, nên vỡ tim 
ngã xuống chết tại nơi ây. 


Đức-Vua Mahäpatäpa Bị Đắt Rút 


Khi ấy, Đức-vua Mahapatapa không thể ngồi vững 
trên ngai vàng được, ngã lăn xuống nên nơi hội triều, 
Đức-vua Mahapatapa rơi xuống nën đất, mặt đất dày 
không thê đỡ được tội ác của Đức-vua Mahãpatäpa, nên 
mặt đất nứt ra làm đôi, ngọn lửa địa-ngục loé lên rút 
Đức-vua Mahãpatãpa vào dưới lòng đất. 


Sau khi Đức-vua Mahãpatäpa băng hà, ác-nghiệp sát- 
sinh Hoàng-tử Dhammapaäla ây cho quả tái-sinh trong 
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cối đại-địa-ngục Avīci, chịu quả khổ thiêu đốt trong cõi 
đại-địa-ngục áy suốt thời gian lâu dài cho đến khi mãn 
hạn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra được. 

Thi thê của Chánh-cung Hoàng-hậu Candādevī và thi 
thê của Đức-Bỏ-tát Hoàng-tử Dhammapäla được các vị 
quan trong triều làm lễ hoả táng theo truyền thống của 
hoàng tộc. 

Sau khi Đức-Thế-Tôn thuyết tích Cüladhammapala- 
jātaka xong, Chư tỳ khưu hiểu rõ tiền-kiếp của tỳ-khưu 
Devadatta như vậy. 


Tích Cũladhammapälajãtaka Liên Quan Kiếp Hiện-Tại 


Trong tích Cüladhammapalajataka này, Đức-Bồ-tát 
Hoàng-tử Dhammapäla sinh ra được 7 tháng là tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama, tạo pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật 
bậc trung. Đến khi Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, hậu-kiếp những nhân vật trong tích Cñjadhamma- 
pälajãtaka áy liên quan đến kiếp hiện-tại của những 
nhân vật ấy như sau: 

- Đức-vua Mahapatapa, nay kiếp hiện-tại là f)-khưu 
Devadatta. 

- Chánh-cung Hoàng-hậu Candadevt, nay kiếp hiện- 
tại là Ngài Đại-đức t}-khưu-ni Mahāpajāpatigotamī. 

- Đức-Bồ-tát Hoàng-tử Dhammapala, nay kiếp hiên- 
tại là Đức-Phật Gotama. 


Nhận Xét Về Đức-Bồ-Tát Hoàng-Tử CũJadhammapäla 


Pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật bậc trung là 1 trong 
10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, cũng là 1 trong 30 
pháp-hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác 
cần phải thực-hành cho được đầy đủ trọn vẹn, để trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác (Sammasambuddha). 
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Pháp-hanh nhán-nai ba-la-mật đó là vô-sân tâm-sở 
(adosacefasikq) đồng sinh với dai-thién-tám chịu đựng 
mọi đối tượng không đáng hài lòng xảy đến một cách bát 
ngờ, mà không hề phát sinh sân-tâm không hài lòng 
trong các đối tượng ấy. 


Tích Cữjadhammapdalajataka, Đức-Bê-tát tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama sinh làm Hoàng-tử Culadhamma- 
pala của Đức-vua Mahapatapa, khi còn nhỏ mới lên 7 
tháng tuổi. 


Vậy, do nguyên nhân nào mà Đức-Phụ-vương 
Mahäpatäpa tàn nhân truyền lệnh cho người đao phú 
chặt 2 ban tay, 2 bàn chân, chặt cái đâu của Đức-Bồ-tát 
Hoàng-tử Dhammapdla, mà còn truyền lệnh dùng lưỡi 
đao nhọn đâm phán thay, làm cho Hoàng-tử Dhamma- 
pala chết thê thảm như vậy? 


Đức-Bồ-tát Hoàng-tử Dhammapäla là tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama và Đức-vua Mahapatapa là tiên-kiêp 
của tỳ-khưu Devadatta. 


Sở dĩ Đức-Phụ-vương Mahapatapa đối xử tàn nhàn 
với Hoàng-tử Dhammapäla con của mình như vậy, là vì 
trong tiền-kiếp xa xưa của Đức-vua Mahãpatäpa phát 
sinh tâm sân hận điên cuồng kết oan trái với tiền-kiếp 
của Đức-Bỏ-tát Hoàng-tử Dhammapäla, trong tich 
Serivavanijajataka được tóm lược như sau: 


Trong thời quá-khứ, một người buôn bản đồ nữ trang 
tham lam và gian xảo là tién-kiép của t)-khưu Devadatta 
và một người buôn bán đồ nữ trang lương thiện là tiên- 
kiếp của Đức-Phật Gotama. 

Một hôm, người buôn bán đồ nữ trang tham lam và 
gian xảo đi ngang qua nhà người nghèo vốn trước kia là 
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một gia dinh phú hộ giàu sang, nay con lại một bà ngoại 
và một cháu gái nhỏ. 

Thấy người buôn bán đồ nữ trang tham lam và gian 
xảo, cháu gái muốn có được món nữ trang, nên năn nỉ 
xin bà ngoại mua cho món nữ trang, nhưng bà ngoại bảo 
cháu gái rằng: 

- Này cháu yêu quý! Gia đình của ta nghèo, không có 
tiên nhiêu để mua nữ trang cho cháu, trong nhà có một 
chiếc mâm cũ kỹ kia, để bà ngoại hỏi người lái buôn xem 
thử có đổi được món nữ trang nhỏ nào cho cháu được 
hay không. 


* Gọi người buôn bản đồ nữ trang tham lam và gian 
xảo vào nhà, bà đem chiêc mâm cũ kỹ ây đưa cho người 
buôn bán nữ trang ây xem, bà thiệt tha trình bày hoàn 
cảnh nghèo khô của bà cho y thông cảm, rôi nói cho biệt 
ý muôn của bà. 

Sau khi săm soi kỹ với con mặt nhà nghê, người buôn 
bán đô nữ trang ây biệt rõ đó là chiêc mâm vàng ròng 
được chạm những phù điêu, hoa văn rât tinh tê, thật là cô 
vật vô giá, nhưng mà hai bà cháu hoàn toàn không hê 
biệt giá trị của nó. Y vón có tánh tham lam và gian xảo, 
nên nghĩ răng: 

“Ta sẽ chiêm đoạt chiếc mâm vàng cô våt này, mà chỉ 
cán đổi một món nữ trang không dáng giá mà thôi. ” 

Nghĩ xong, y giả vờ bực dọc ném chiêc mâm cũ kỹ 
xuông đât, nói răng: 

- Này bà cụ! Chiếc mám cü kỹ này có dáng giá gì đâu, 
mà bà doi đôi một món nữ trang? 

Nó chưa đáng giá 12 xu rưỡi mà thôi! 

Nói xong, người buôn bán đô nữ trang tham lam và 
gian xảo kia làm bộ bỏ đi nơi khác. 
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* Ngày hôm sau, thấy người buôn bán đồ nữ trang 
lương thiện (Đức-Bô-tát tiến-kiếp của Đức-Phật Gotama) 
đi ngang qua nhà, đứa cháu lại xin bà ngoại mua cho 
một món đồ nữ trang. 

Vì thương đứa cháu mó côi mẹ cha, nên bà chiều ý 
cháu, gọi người buôn bán đồ nữ trang ấy vào nhà, lại 
đem chiếc mâm cũ kỹ â áy, đưa cho người buôn bán đồ nữ 
trang lương thiện ấy xem. 


Lân này, bà ké lễ hoàn cảnh khốn khô của mình cho 
người lái buôn ấy nghe, với hy vọng người lái buôn ấy 
cảm thông hoàn cảnh khó của cháu bà, nhận chiếc mâm 
cũ kỹ ấy, đề đổi lắy món nữ trang nhỏ nào cho cháu. 

Đức-Bỏ-tát buôn bán đồ nữ trang lương thiện cầm 
chiếc mâm lau chùi lớp bụi sạch sẽ, phát hiện ra chiếc 
mâm này không chỉ là một chiếc mâm vàng ròng quý 
báu, mà còn chạm trỗ những phù điêu, hoa văn rất tinh 
tế, thật công phu, mỹ thuật tuyệt vời là cô vật vô giá. 

Đức-Bỏ-tát lái buôn đưa hai tay nâng niu chiếc mâm 
áy và từ tốn thưa rằng: 

- Kính thưa mẹ, chiếc mâm này không chỉ là bằng 
vàng ròng quý báu, mà còn là một có vật mỹ thuật tuyệt 
vời vô giá, có giá trị ít nhất trên 100 ngàn đồng 
kahäpana (tiền Ấn xưa). 

- Kính thưa mẹ, tất cả các món nữ trang và số tiễn 
của con mang theo trong người cũng chưa bằng mội 
phân trăm, thì con đâu dám đụng đến có vật vô giá ấy 
được. Nhưng con sẽ tặng cho bé gái một món đồ nữ 
trang mà bé gái thích nhất. 

Nghe Đức-Bồ-tát lái buôn thưa như vậy, bà già vô 
cùng cảm kích trước tắm lòng chân thành của người lái 
buôn lương thiện, nên bà bảo rằng: 
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- Này con! chính tám lòng chân thật của con còn quỷ 
hơn chiếc mâm vàng có vật này gấp trăm, gấp ngàn lân. 

Hôm trước, một người buôn bán đồ nữ trang như con 
đến nhà, y đã chê chiếc mâm này chưa đáng 12 xu rưỡi. 
Khi di ra, y ném chiếc mâm này xuống đất, còn nói lời 
hàn học trách móc nữa. 

Nếu quả thật, chiếc mâm này là bằng vàng quý báu 
như con nói thì đó chính là quả phước của con. 

Vậy, con hãy lấy chiếc mâm này, rôi cho cháu gái của 
bà một món nữ trang nào cũng được, để cho nó vui 
mừng. Con chớ nên di ngại gì cả. 

Tuy nghe bà cụ nói như vậy, nhưng Đức- Bồ-tát lái 
buôn xét thấy tất cả đồ nữ trang và sô tiền của mình ít 
quá so với chiếc mâm vàng cô vật vô giá kia, nên Đức- 
Bồ-tát lái buôn không dám nhận nó. 

Đã nhiều lần từ chối không được, nên Đức-Bồ-tát lái 
buôn đem trao tất cả đồ nữ trang còn lại và trao trọn cả 
số tiền của mình, tổng cộng giá trị khoảng một ngàn 
(1.000) đồng tiền Án xưa cho hai bà cháu, xin nhận lấy 
chiếc mâm vàng cô vật vô giá ấy, rồi chỉ xin lại tám (8) 
đồng để chi phí dọc đường trên đường trở về quê mà thôi. 


Sau khi Đức-Bồ-tát buôn bán đồ nữ trang mang chiếc 
mâm vàng có vật đi ra đến bờ sông lên thuyền sang 
sông. Khi ấy, người buôn bán đồ nữ trang tham lam và 
gian xảo trở lại nhà tìm bà cụ, y bảo rằng: 

- Này bà cụ! Bà hãy đem chiếc mâm cũ kỹ kia ra đây, 
tôi sẽ cho cháu bà món nữ trang nho nhỏ. 

Nhìn thấy y, con người tham lam và gian xảo đáng 
khinh bỉ, nên bà mắng răng: 

- Này ông kia! Chiếc mâm vàng có vật của tôi dáng 
giá 100 ngàn đồng, thé mà ông dám chê rằng: 
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, 


“Nó chưa dáng giá 12 xu rưổỡi. ` 


Tôi đã trao chiếc mâm vàng cô vật ấy cho người buôn 
bản đô nữ trang lương thiện rồi. Người ấy đã trao cho 
tôi tát cả sô nữ trang con lại và trọn số tiên mà người ấy 
có, rồi nhận chiếc mâm vàng có vật vô giá ấy vừa mới 
đem ái rôi. 


Nghe bà cụ nói như vậy, người buôn bán đồ nữ trang 
tham lam và gian xảo hối tiếc vì đã làm mát món lợi lớn, 
nên y gảo thét lên rằng: 

“Ôi! Ta đã thất bại quá lớn rồi! Tên buôn bán dó nữ 
trang kia đã cướp chiếc mâm vàng ròng đáng giá 100 
ngàn đông kahäpana của ta rồi! 


Gào thét khô hơi tắt tiếng, tâm uất hận đến cực độ, 
nên tên buôn bán đồ nữ trang ấy năm lăn xuống đất ngất 
xiu. Khi tỉnh lại, y như người điên nóng nảy xả bỏ y 
phục, vung vãi các đồ nữ trang xuống đất, với đầu bù tóc 
rôi, y chạy đuôi theo ra bờ sông, thấy Đức-Bồ-tát buôn 
bán đồ nữ trang ngôi trên chiếc thuyền qua quá nửa 
sông, y gào thét lớn răng: 


“Hãy quay thuyên trở lại! Hãy quay thuyên trở lại!” 


Tuy nghe tiếng gọi, nhưng Đức-Bỗ-tát buôn bán đồ 
nữ trang bảo người lái thuyên chèo sang bờ bên kia. 


Tiền-Kiếp Của Tỳ-Khưu Devadatta Kết Oan Trái 
Với Đức-Bô-Tát Tiên-Kiêp Của Đức-Phật Gotama 


Năm trên bờ sông bên này, người buôn bán đồ nữ 
trang tham lam và gian xảo hối tiếc của, nên quá uất hận, 
phát sinh cơn nóng cùng cực, làm cho người buôn bán 
đồ nữ trang ấy máu trào ra miệng, với tám sân hận thốt 
ra lời thê kết oan trải với Đức-Bô-tát buôn bản dó nữ 
trang, tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama, mỗi khi gặp lại 
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nhau, bất cứ kiếp nào trong vòng tử sinh luân- hồi, tồi 
lăn ra chết ngay tại chỗ bờ sông ấy. 


Đó là lần đầu tiên tiền-kiếp của tỳ-khưu Devadatta kết 
oan trái với Đức-Bô-tát tiên-kiêp của Đức-Phật Gotama. 


Do điều oan trái ấy mà trong vòng tử sinh luân hồi, 
mỗi khi tiền-kiếp của tỳ-khưu Devadatta gặp Đức-Bồ-tát 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, bất cứ ở địa vị nào cũng 
tìm mọi cách để làm hại Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama. 


Đến kiếp chót của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác sinh 
làm Thái-tử Siddhatta của Đức-vua Suddhodana và 
Chánh-cung Hoàng-hậu MahamayädevI thuộc dòng họ 
Sakya, và hoàng-tử Devadatta cũng sinh trưởng trong 
dòng họ Sakya. 


Đức-Bồ-tát Thải-tứ Siddhatta xuất gia trở thành Đức- 
Phật Gotama, còn hoàng-tử Devadatta xuất gia trở 
thành tỳ-khưu, là đệ tử của Đức-Phật Gotama, thế mà, 
vë sau f)-khưu Devadatta tìm đủ mọi cách giết hại Đức- 
Phật Gotama, để trở thành Đức-Phật, nhưng điều ấy 
không thê thực hiện được, bởi vì đã là Đức-Phật thì 
không có một ai có khả năng giết hại Đức-Phật được. 

Trường-hợp tiền-kiếp của tỳ-khưu Devadatta kết oan 
trái với tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama chỉ có một bên, 


còn tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama hoàn toàn không kết 
oan trái với tiên-kiêp của ty-khuu Devadatta. 


(Xong pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật bậc trung) 
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6.3- Pháp-Hạnh Nhẫn-Nại Ba-La-Mật Bậc Thượng 
(Khanfiparamatthapäramn) 


Tích Khantivādījātaka (Khăn-tí-wà-đì-chà-tá-ká) 


Trong tích Khantivādījātaka” này Đức-Bồ-tát tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama sinh làm vị đạo-sĩ Kundala, 
tạo pháp-hạnh nhán-nai ba-la-mật bậc thượng (Khanti 
paramatthapäramï). Tích này được bắt nguồn như sau: 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sãvatthi. Khi ấy, một vị tỳ- 
khưu có tính hay nóng giận, vì không có đức nhẫn-nại. 
Một hôm, Đức-Thế-Tôn truyền bảo vị tỳ-khưu ấy rằng: 

- Này t)-khưu! Con đã xuất gia trở thành tỳ-khưu 
trong giáo pháp của Nhu-Lai, Nhu-Lai là Bậc không 
nóng gián. Tại sao con thường phát sinh sân-tâm hay 
nóng gián như vậy? 

Này t-khưu! Trong thời quả-khứ, bậc thiện-trí là 
đạo-sĩ dù bị Đức-vua truyền lệnh cho người đánh đập 
tàn nhân, chặt hai tay, hai chân, cất hai lỗ tai, căt lỗ mũi 
mà vẫn có đức nhân-nại chịu đựng không hé phát sinh 
sân-tâm tức giận Đức-vua và những người hành hạ mình. 


Tích Khantivadijataka 
Nhân dịp ấy, Đức-Phật thuyết về Khantivādījātaka, 


tích Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala là tiền-kiếp của Ngài. 
Tích này được tóm lược như sau: 


Trong thời quá-khứ, Đức-vua Kalabu ngự tại kinh- 
thành Baranast, trị vì nước Kãsirattha. Thời ây, Đức-Bó- 
tát Kundala tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama sinh trưởng 


! Bộ Jãtakatthakathäã, phần Catukanipaäta, tích Khantivādījātaka. 
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trong một gia đình Bà-la-môn giàu sang phú quý có của 
cải tài sản nhiều đến 800 triệu Kahãäpana, đặt tên của 
Đức-Bồ-tát là Kundalakumara (công-tử Kundala). 

Khi trưởng thành, Đức-Bồ-tát công-tử Kungdala được 
mẹ cha gởi đi học tại kinh-thành Takkasila. Sau khi học 
thành tài, Đức- Bồ-tát công-tử trở về nhà giúp đỡ mẹ cha. 
Đến khi mẹ cha qua đời, Đức-Bồ- tát công-tứ Kundala 
được thừa hưởng tất cả của cải tài sản ấy. 


Một hôm, Ðức-Bồ-tát Kundala suy xét tháy tất cả của 
cải tài sản lớn lao mà tó tiên, ông bà, mẹ cha đã tích luỹ 
trải qua nhiều đời kế tiếp. Đến khi chết, không có ai có 
thê mang theo được, nên Đức-Bồ-tát Kundala nghĩ rằng: 

“Cuộc đời của ta chắc chắn cũng sẽ là như vậy mà 
thôi. Vậy, ta nên đem tất cả của cải tài sản lớn lao này 
ra làm phước-thiện bő-thi đến cho những người nên bó- 
thị. Nhw vậy, ta sẽ được phước-thiện bố-thí thuộc về của 
riêng ta, rôi ta hôi hướng phước-thiện bồ-thí ấy đến cho 
tó tiên, ông bà, mẹ cha, bà con thân bằng quyến thuộc 
cùng tất cả chúng-sinh. Khi họ hoan hy phán phước- 
thiện bố-thí này, họ sẽ được thoát khỏi cảnh khổ, được 
an-lạc lâu dài. ” 

Suy nghĩ xong, Đức-Bồ-tát Kundala thực hiện ý định 
của mình, đem tất cả của cải tài sản làm phước-thiện bó- 
thí cho những người cần được sự bố-thí. 

Sau đó, Đức-Bồ-tát Kundala bỏ nhà đi vào rừng núi 
Himavanta, xuất gia trở thành đạo-sĩ trú trong rừng núi 
áy. Hằng ngày, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala đi vào rừng 
tìm các thứ trái cây lớn, nhỏ, hoặc các thứ củ, các loại 
rau rừng đề nuôi mạng, thực-hành pháp-hành thiền-định. 

Sau một thời gian dài trú trong rừng núi Himavanta, 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala rời khỏi khu rùng núi áy di 
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đến xóm làng để khất thực. Dần dà Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Kundala đên vườn thượng uyên của Vua Kalabu trú ngụ. 


Một buổi sáng, khi đi vào kinh-thành Bārāņasī đề khát 
thực, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala đứng trước ngôi nhà 
của vị quan Thừa-tướng của Vua Kalãbu. Nhìn thấy 
tướng mạo oai nghi, đường hoàng, 6 môn được cân trọng 
thanh-tịnh của Ngài, vị Thừa-tướng liền phát sinh đức- 
tin trong sạch nơi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala, cung kính 
cúng dường những vật thực đến Ðúc-Bò-tát đạo-sĩ 
Kundala, rồi bạch răng: 

- Kính bạch Ngài đạo-sĩ, trong thời gian Ngài còn trú 
trong vườn thượng uyễn này, mỗi ngày chúng con kính 
thính Ngài đến khất thực tại ngôi nhà của chúng con, để 
cho chúng con có cơ hội tạo phước-thiện bố-thí, cúng 
dường các món vật thực đến Ngài. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala làm thinh nhận lời thỉnh 
mời ấy. Mỗi ngày, Ngài đi đến khất thực tại ngôi nhà vị 
quan Thừa-tướng ấy. 

Một hôm, Vua Kaläbu đang say rượu, ngự đến du lãm 
vườn thượng uyên cùng với các quan quân theo hộ giá 
và đoàn vũ nữ ca hát theo sau. Đến vườn thượng uyên, 
Vua Kalābu năm trên tảng đá quý, đầu gối lên người của 
cô mỹ nữ yêu quý, rồi ngủ say. Nhóm vũ nữ ca hát bảo 
nhau rằng: 

- Chúng ta nhảy múa, ca hát dé cho Đức-vua xem và 
nghe. Bây giờ, Đức-vua đã ngủ say rồi, chúng ta ca hát 
nhảy múa có ích lợi gì đáu! 

Nhóm vũ nữ ấy liền ngưng nhảy múa ca hát, dẫn nhau 
đi dạo chơi xem hoa quả trong vườn thượng uyên. Khi 
áy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala đang trú dưới gôc cây 
Sala đang mùa hoa nở. Nhìn thấy Đức- Bồ-tát đạo-sĩ, 
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nhóm vũ nữ dẫn nhau đến dành lễ, kính thỉnh Đức-Bà- 
tát đạo-sĩ thuyêt pháp cho họ nghe, cho đên khi Đức-vua 
tỉnh giác. Đức-Bô-tát đạo-sĩ đã thuyêt pháp tê độ nhóm 
vũ nữ ây. 

Khi ấy, Vua Kaläbu nằm ngủ gối đầu trên mình cô vũ 
nữ, cô cua mình làm cho Đức-vua tỉnh giâc, liên truyên 
hỏi răng: 

- Nhóm vũ nữ đi đâu cả rôi? 

Cô mỹ nữ ấy tâu rằng: 

- Tâu Hoàng-thượng, nhóm vũ nữ ấy đi nghe một vị 
đạo-sĩ thuyết pháp. 

Nghe cô mỹ nữ yêu quý tàu như vậy, Vua Kalabu giận 
dù, nôi cơn thịnh nộ, cam thanh gươm báu ngự đên, thì một 
cô vũ nữ xinh đẹp trong nhóm chạy đên đón rước Đức- 
vua, rôi xin nhận lây thanh gươm báu ây, Vua Kalabu 
ngự đên nơi Đức-Bô-tát đạo-sĩ Kundala, truyền hỏi răng: 

- Này tên đạo-sĩ! Ngươi thường thuyết pháp gì? 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, bán đạo thường thuyết pháp nhán- 
nại (khamtivadl, và thường tán dương ca tụng pháp 
nhán-nại. 

- Này tên đạo-sĩ! Pháp nhân-nại ấy như thé nào? 

- Tâu Đại-vương, pháp nhân-nại là pháp không sân, 
dù người ta chứi măng mình, ham doq mình, đánh đập 
mình, v.v... mà mình vẫn có đức nhân- -_nại chịu đựng, 
không hê phát sinh sân-tâm tức gián người ấy. 


Vua Kaläbu hẳn học truyền bảo rằng: 

- Lát nữa, ta sẽ thấy pháp nhẫn-nại của ngươi! 

Vua Kaläbu truyền gọi tên đao phủ chuyên chặt đầu 
kẻ trộm cướp đên. Tên đao phủ tâu răng: 
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- Tâu Đại-vương, ké hạ thân phải làm gì? 

Vua Kalabu truyền lệnh ràng: 

- Này đao phu! Ngươi hãy xô ngã tên đạo-sĩ ác này 
năm xuống đất, rôi lấy chiếc roi gai đánh 2.000 roi ở 4 
nơi: đằng trước, dàng sau và hai bên hông cho ta. 

Tuân theo lệnh của Vua, tên đao phủ xô ngã Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ nằm xuống đất, rồi đánh Đức-Bô-tát đạo-sĩ 
2.000 roi ở 4 nơi. Dù bị đánh làm cho rách da, nát thịt, 
máu chảy ra khắp toàn thân như vậy, nhưng Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ vẫn có đức nhẫn-nại chịu đựng một cách tự nhiên, 
không hề phát sinh sân-tâm tức giận Đức-vua và tên đao 
phủ đánh đập mình. 

Vua Kaläbu truyền hỏi ràng: 

- Này tên đạo-s?! Ngươi còn có pháp gì nữa không? 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ ôn tồn tàu rằng: 

- Tâu Đại-vương, bán đạo chỉ có pháp nhấn-nại mà 
thôi. Bán đạo thường tán dương ca tụng pháp nhẫn-nại. 
Pháp nhân-nại của bân đạo không phải ở chỗ da thit, 
mà ở trong tâm của bán đạo. Đại-vương không thể nào 
làm hại được đáu! 

Vua Kalabu tức giận truyền lệnh rằng: 

- Này đao phu! Ngươi hãy chặt hai cánh tay cua tên 
đạo-sĩ ác này! 

Tuân theo lệnh của Vua, tên đao phủ chặt hai cánh 
tay của Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ lia khỏi thân. Máu từ vết 
thương 2 cánh tay chảy ra lênh láng trên mặt đất. Dù bị 
chặt hai cánh tay như vậy, nhưng Đức-Bồ-tát đạo-sĩ vẫn 
nằm yên nhẫn-nại chịu đựng, không hề phát sinh sân- 
tâm tức giận Vua và tên đao phủ ấy 

Thấy Đức-Bô-tát đạo-sĩ như vậy, Vua Kaläbu càng 
thêm tức giận, truyền lệnh rằng: 
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- Này đao phu! Ngươi hãy chặt hai chân của tên đạo- 
sĩ ác này! 

Tuân theo lệnh của Vua, tên đao phủ chặt hai chân 
của Đức-Bó-tát đạo-sĩ lia khỏi thân. Máu từ vêt thương 
hai chân tuôn ra xôi xả trên mặt đât. Dù bị chặt hai chân 
như vậy, nhưng Đức-Bô-tát đạo-sĩ vân năm yên nhân-nại 
chịu đựng đau đón một cách tự nhiên, không hê phát 
sinh sân-tâm tức giận Vua và tên đao phủ. 

Vua Kaläbu truyền hỏi tiếp rằng: 

- Này tên đạo-s?! Ngươi còn có pháp gì nữa không? 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ nhẫn-nại, từ tốn tàu rằng: 

- Tâu Đại-vương, bán đạo chỉ có pháp nhấn-nại mà 
thôi. Bán đạo thường tán dương ca tụng pháp nhán-nại. 
Pháp nhán-nại của bán đạo không ở trong hai cánh tay, 
hai chân mà ở trong tâm cua bán đạo. Đại-vương không 
thể nào làm hại được dâu! 

Nghe Đức-Bồ-tát tâu như vậy, Vua Kalābu càng thêm 
nôi cơn tức giận truyền lệnh răng: 

- Này đao phủ! Ngươi hãy căt hai tai, cắt mũi của tên 
đạo-sĩ ác này cho Trám. 

Tuân theo lệnh của Vua, tên đao phủ căt hai tai, căt 
mũi của Đức-Bó-tát đạo-sĩ. Dù bị căt hai tai, cắt mũi 
nhưng ĐÐức-Bó-fát đạo-sĩ vần năm yên nhân-nại chịu 
đựng đau đớn một cách tự nhiên, không hê phát sinh sân 
tâm tức giận Vua và tên đao phủ ây. 

Vua Kalabu truyền hỏi tiếp rằng: 

- Này tên đạo-s?! Ngươi còn có pháp gì nữa không? 

Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ nhẫn-nại chịu đựng, có găng từ tốn 
tâu răng: 
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- Tâu Đại-vương, bán đạo cũng chỉ có pháp nhán-nai 
mà thôi. Bán đạo thường tán dương ca tụng pháp nhân- 
nại. Pháp nhân-nại của bân đạo không có trong hai lỗ 
tai, lỗ mũi, mà ở trong tâm của bán đạo. Đại-vương 
không có thể nào làm hại được đâu! 

Vua Kalabu tức giận như điên, truyền lệnh tên đao 
phủ dựng Đức-Bồ-tát ngồi dậy, chính Vua Kaläbu đưa 
chán đạp mạnh vào ngực của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, làm 
cho Đức-Bô-tát đạo-sĩ ngã ngửa ra sau, ròi Vua Kaläbu 
hậm hực bảo rằng: 

- Này tên đạo-sĩ! Ngươi nằm nơi đó mà tán đương ca 
tụng pháp nhẫn-nại của ngươi! 


Vua Kalabu tức giận bỏ đi. Sau khi Vua Kalabu rời 
khỏi nơi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đang nằm, vị quan Thừa- 
tướng đến láy tâm vải sạch lau sạch máu toàn thân của 
Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ, nhặt hai cánh tay, hai chân, hai lỗ tai 
và lỗ mũi lau sạch sẽ, rồi gói lại bằng tâm vải sạch, đỡ 
Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ ngồi dậy, rồi nâng Ngài đến năm một 
nơi đáng tôn kính. Vị Thừa-tướng dành lễ Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ, rồi tha thiết khẩn khoản rằng: 

- Kính bạch Ngài đạo-sĩ cao thượng! Nếu Ngài có tức 
giận thì xin Ngài chỉ tức giận một mình Vua Kalabu mà 
thôi, vì Vua là người truyền lệnh đánh Ngài, chặt hai 
tay, hai chán, căt hai tai và mũi của Ngài. 

- Kinh xin Ngài đạo-sĩ có tâm đại bi thương xót đến 
những người khác, xin Ngài đừng giận, để cho đất nước 
này tránh khỏi tai họa. 

Nghe vị Thừa-tướng tha thiết khẩn khoản như vậy, 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ ráng nhẫn-nại chịu đựng những cơn 
đau đớn, bình tĩnh, sáng suốt dạy bảo rằng: 

- Thưa ân nhân thân mén! Tuy Vua Kaläbu đã truyền 
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lệnh đánh bán đạo, chặt hai cảnh tay, hai chân, căt hai 
tai, cat mũi của bán đạo, nhưng bán đạo có pháp nhân- 
nại nên không hê phát sinh sân tâm tức giận Vua 
Kalabu và người hành hạ ay. 

Thật ra, bán đạo có pháp nhấn-nại, nên không hê 
phát sinh sân-tâm tức giận bắt cứ một ai cả. 

Xin ân nhán hãy an tâm. 


Vua Kalābu Bị Đất Rút 


Khi ấy, Vua Kalãbu ngự đi một đoạn đường ngắn 
cách Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, thì mặt đất nứt làm đôi, ngọn 
lửa phun lên, rút Vua Kalabu vào trong lòng đất. 

Sau khi Vua Kaläbu băng hà, ác-nghiệp tàn nhân đối 
với Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala cho quả tải-sinh trong 
cối đại-địa-ngục Avici, phải chịu quả khó thiêu đốt trong 
cối dia-nguc ấy. 


Đúc-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala cũng viên tịch ngay trong 
ngày hôm ây, các quan trong triêu đình của Vua Kalabu, 
hoàng tộc, dân chúng trong thành Bārāņasīi đem những 
vật thơm, hoa đên làm lễ cúng dường thi thê Đức-Bô-tát 
đạo-sĩ, rôi họ tô chức lê hoà táng thi thê của Đức-B6-fáf 
đạo-sĩ Kundala một cách trọng thê. 

Sau khi thuyết về tích Khantivädijãtaka xong, Đức- 
Thê-Tôn thuyết bài kệ răng: 

“Acetanam va kottente, tinhapharusuna mamam. 

Kasisaje na kuppami, esa me khantipärami. ”” 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala, tién-kiép cua Nhu-Lai 

tao phdp-hanh nhán-nại ba-la-mật. 

Dù Vua Kalabu nước Kasi đã truyền lệnh đánh đạo- 


! Bộ Khu. Jãtakatthakathäã, phần Nidana, Khu. Cariyäpttaka. 
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sĩ Kundala, tién-kiép cua Nhu-Lai, 

Chat hai tay, hai chán, cất hai tai, cắt mũi của đạo-sĩ 
Kundaala, tiên-kiếp của Như-Lai, 

Bằng mã tấu sắc bén, như chặt vào khúc số vó tâm. 
Đạo-sĩ Kundala, tiên-kiếp của Như-Lai không hé phát 
sinh sân-tâm tức giận Vua Kalabu. 

Đó là pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật bậc thượng của 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala, tiền-kiếp của Như-Lai. 


Sau khi lắng nghe Đức-Thế-Tôn thuyết về tích 
Khantivādījātaka, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala, tiền-kiếp 
của Đức-Thế-Tôn như vậy, vị tỳ-khưu thường hay phát 
sinh sân-tâm, có tính hay nóng giận ấy chế ngự được 
sân-tâm, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến ching 
ngộ chân-lý t; Thánh-để, chứng đắc từ Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niét-bàn, cho đến Bấrlai 
Thánh-đạo, Bát-lai T hánh-quả va Niết-bàn, diệt tán 
được sân-tâm không còn dư sót, trở thành bậc Thánh 
Bát-lai trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 


Tích KhantivädTjãtaka Liên Quan Đến Kiếp Hiện-Tại 


Tích Khantivadijataka này, Đức-Bô-tát đạo-sĩ Kundala 
là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, tạo pháp-hạnh nhẫn- 
nại ba-la-mật bậc thượng trong kiếp quá-khứ. Đến khi 
Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, thì hậu kiếp 
của những nhân vật trong tích Khantivädijãtaka ấy liên 
quan đến kiếp hiện-tạ1. 

- Vua Kaläbu nước Kasi, nay kiếp hiện-tại là f)-khưu 
Devadatta. 

- Vi quan Thừa-tướng của Vua Kaläbu, nay kiếp 
hiện-tại là Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputia. 


- ĐÐức-Bồ-tát đạo-sĩ Kupdala, nay kiếp hiện-tại là 
Đức-Phật Gotama. 
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10 Pháp-Hạnh ba-la-mật 


Tóm lược tích Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala, tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama đã tạo pháp-hạnh nhân-nại ba-la- 
mật bác thượng, ngoài ra, còn có 9 pháp-hạnh ba-la-mật 
khác là phụ cũng đồng thời thành tựu như sau: 

- Đức-Bồ-tát Kundala đem tất cả của cải tài sản làm 
phước-thiện bố-thí, đó là pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala giữ gìn giới trong sạch, 
đó là pháp-hạnh giữ giới ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala từ bỏ nhà cửa di xuất gia 
trở thành đạo-sĩ, đó là pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mát. 

- Đức-Bô-tát đạo-sĩ Kundala có trí-tuệ sáng suốt, đó 
là pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala có sự tinh-tán khóng 
ngừng, đó là pháp-hanh tinh-tán ba-la-mát. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala giữ gìn lời nói chân-thật, 
đó là pháp-hanh chân-thát ba-la-mát. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala nói lời phát nguyện không 
lay chuyên, đó là pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala có tâm-từ, không phát 
sinh sân-tâm đến tất cả chúng-sinh, đó là pháp-hạnh 
tâm-tr ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala có tâm-xả đỗi với tất cả 
chúng-sinh, đó là pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mát. 

Đó là 9 pháp-hạnh ba-la-mật phụ đồng thời thành tựu 
cùng với pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật bậc thượng. 


Nhận Xét Về Đức-Bồ-Tát Đạo-Sĩ Kundala 


Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama, tạo pháp-hạnh nhân-nąi ba-la-mật bậc thượng 
(khantiparamatthaparami). 
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Phap-hanh nhân-nại ba-la-mật bậc thượng là 1 trong 
10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng cũng là 1 trong 30 
pháp-hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác 
cần phải thực-hành cho được đây đủ, dé hỗ trợ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác (Sammasambuddha). 

Pháp-hành nhân-nại ba-la-mật đó là vô-sân tâm-sở 
đồng sinh trong dai-thién-tám, mỗi khi tiếp xúc những 
đối tượng bát bình một cách bất ngờ, Đức-Bồ-tát vẫn giữ 
gìn đại-thiện-tâm trong sáng một cách tự nhiên. 

Thật ra, những đối tượng bát bình xảy ra một cách bát 
ngờ dễ làm cho sán-tám phát sinh làm khổ tám. 

Đối với chư Đức-Bồ-tát tạo pháp-hạnh nhẫn-nại ba- 
la-mật với đại-thiện-tâm trong sáng, cho nên dù tiếp xúc 
những đối- tượng. bát bình xảy đến làm cho khổ thân như 
thế nào, Đức-Bồ-tát vån _không hê phát sinh sân-tâm 
trong các đồi-tượng ấy, vẫn giữ gìn đại-thiện-tâm trong 
sáng nhân-nại chịu đựng mọi nói khó thân một cách tự 
nhiên, dé thành tựu pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật. 

Thật ra, pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật là pháp-hạnh 
khó có cơ hội thực-hành, bởi vì những trường hợp bất bình 
này xảy đến bất ngờ, nên Đức- Bồ-tát hoàn toàn bị động, 
cho nên, Đức-Bỏ-tát có trí-tuệ sáng suốt suy xét rằng: 

“Đây là cơ hội tốt, hiếm có, giúp cho ta tạo pháp-hạnh 
nhân-nại ba-la-mật, đó là một pháp-hạnh ba-la-mật 
không thể thiểu được. ” 

Vì vậy, Đức-Bỏ-tát tạo pháp-hạnh nhân-nại ba-la- 
mật với đại-thiện-tâm trong sáng, không để sân-tâm phát 
sinh trong các đối tượng bất bình ấy, để cho thành tựu 
được ?háp-hạnh nhân-nại ba-la-mật của mình. 

Ngoài pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật ra, còn lại 9 
pháp-hạnh ba-la-mật khác như là pháp-hạnh bồ-thí ba-la- 
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mật, pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật, pháp-hạnh xuất-gia 
ba-la-mát, pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật, pháp-hạnh tinh- 
tấn ba-la-mật, pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật, pháp- 
hạnh phảái-nguyện ba-la-mát, pháp-hạnh tâm-từ ba-la- 
mật, pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mát. Trong 9 pháp-hạnh ba- 
la-mật này, chư Đức-Bồ-tát hoàn toàn chủ động lựa chọn 
tạo pháp-hạnh ba-la-mật nào thì có găng cũng có cơ hội 
tạo pháp-hạnh ba-la-mật áy được thành-tựu như ý. 


Như trường hợp Đức- Bồ-tát đạo-sĩ Kundala gặp Vua 
Kalãbu một cách bát ngờ và hoàn toàn bị động. Đức- Bò- 
tát đạo-sĩ thường đề cao pháp-hạnh nhẫn-nại, nên khi 
Vua Kaläbu truyền hỏi Đức-Bồ-tát răng: 


- “Này tên đạo-sĩ! Ngươi thường thuyết pháp gì?” 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala tâu rằng: 

- “Tâu Đại-vương, bán đạo thường thuyết pháp nhân- 
nại (khantivadl), và thường tán dương ca tụng pháp 
nhán-nại. ” 


Vua Kaläbu vốn đã kết oan trái với Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
từ kiêp quá-khứ xa xưa. Vì vậy, khi gặp lại nhau trong 
kiêp hiện-tại này, nên Vua Kaläbu trả thù ngay. 


Còn đối với Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala đó là cơ hội 
tốt hiểm có, để tạo pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật bậc 
thượng, bồi bô cho đầy đủ trọn vẹn 70 pháp-hạnh ba-la- 
mật bậc thượng, đề mong sớm trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác. 

Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-rmật có 3 bậc: bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

- Đối với chư vị Bô-tát thanh-văn-giác cần phải tạo 
pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật bậc hạ, đề bồi bó cho 
đầy đủ trọn vẹn 70 phảáp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, làm 
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nhân-duyên hỗ trợ pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

- Đối với chw Đức-Bồ-tát Độc-giác cần phải tạo 
pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật bậc hạ và bậc trung đề 
bồi bó cho đây đủ trọn vẹn 70 pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
hạ và 10 pháp-hạnh ba-la-mật bác trung, để làm nhân- 
duyên hỗ trợ pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến chúng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, gọi là 
chư Đức-Phát Độc-Giác. 


- Đối với Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cần phải tạo 
pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật bậc hạ, bậc trung và bậc 
trung đề bồi bó cho đầy đủ trọn vẹn 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung và 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng dé làm nhân-duyên hỗ 
trợ pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-]ÿj tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác. 


(Xong pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật bậc thượng) 
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7- Pháp-Hạnh Chân-Thật Ba-La-Mật 
(Saccapäramn) 


Pháp-hạnh chân-thật ba-la-mát có 3 bậc: bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 


7.1 - Pháp-Hạnh Chân- Thật ba-la-mật Bậc Hạ 
SaccapäramI 


Tích Vattakajataka (Wat-tá-ká-cha-tá-ká) 


Trong tích Vattakajãtaka'” , Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama sinh làm kiếp chim cút con (vaffaka) 
tạo pháp-hạnh chân-thát ba-la-mát bậc hạ (saccaparam)). 
Tích này được bắt nguồn như sau: 


Đức-Thế-Tôn ngự đi khất thực cùng với số đông chư 
Đại-đức ty-khưu-Tăng trong xóm nhà dân Magadha. Sau 
khi độ vật thực xong, Đức- Thế-Tôn ngự trở về cùng với 
SỐ động chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đến giữa khu rừng. 
Khi ấy, vào mùa năng nóng, các cành cây khô cọ xát vào 
nhau phát ra lửa, trở thành đám cháy rừng lớn dữ dội cả 
phía trước lẫn phía sau, xung quanh, đám cháy rừng khói 
lửa bốc lên nghi ngút đang cháy lan đến chỗ đứng của 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Trong số chư tỳ-khưu ấy, có vị còn là phàm nhân sợ 
bị chết thiêu nên bàn tính với nhau rằng: 

- Này các pháp-hữu! Chúng ta nên châm lửa đốt cháy 
rừng ngược lại, để ngăn chặn ngọn lửa cháy lan đến chỗ 
đứng cua chúng ta. 


Họ đang cặm cụi lấy 2 viên đá đánh cho phát ra lửa. 
Một nhóm tỳ khưu khác hỏi rằng: 


! Bộ Jãtakatthakathäpäli, phần Ekakanipãta, tích VattakaJataka. 


118 PHÁP-HANH BA-LA-MẬT 3 


- Nay các pháp-hữu! Các pháp-hřu đang làm gì vậy? 

Các vị tỳ-khưu ấy nói cho biết ý định đốt cháy rừng 
chặn đường lửa. 

Nghe nói như vậy, vị tỳ-khưu nói rằng: 

- Này các pháp-hữu! Các pháp-hữu không thấy Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác là bậc Tối-Thượng trong toàn 
thể chư-chiên, phạm-thiên, nhân loại, Ngài đang ngự 
đứng phía trước chúng ta hay sao! 

Các pháp-hữu làm như người không nhìn thấy vâng 
trăng rằm đang chiếu sáng trên hư không, hoặc như 
người không nhìn thấy mặt trời đang chiếu sáng trong 
báu trời, hoặc như người đứng bờ đại dương mà không 
nhìn thấy đại dương mênh mông bao la, hoặc người 
đứng gân núi Sineru to lớn và cao mà không nhìn thấy 
núi Sineru được hay sao! 

Cho nên, các pháp-hữu mới có ý định đốt cháy rừng, 
chặn đường lửa cháy lan đến chỗ các pháp-hữu. 

- Này các pháp-hữu! Các pháp-hữu hãy cùng nhau 
đến hâu đứng quanh Đức-Thế- Tôn. 

Nghe lời khuyên bảo như vậy, tất cả chư tỳ-khưu đều 
đến hầu đứng quanh Đức-Thế-Tôn. Đám lửa rừng cháy 
lớn đến khoảng cách Đức-Thế-Tôn 16 karisa ngọn lửa tự 
dập tắt, như gặp phải nước. 

(Đức-Thế-Tôn đứng giữa, phía trước, phía sau, bên 
phải, bên trải, xung quanh 4 phía khoảng 32 karisa 
ngọn lửa rừng tự dập tắt hẳn). 

Nhìn thấy như vậy, chư tỳ-khưu vô cùng hoan hỷ tán 
dương ca tụng Đức-Thế-Tôn răng: 

Thật là phi thường! Do oai lực của Đức-Thế-Tôn, 
ngọn lửa rừng không có tâm mà tự dập tắt như sắp phải 
nước, không còn cháy lan đến chỗ đứng của Đức-Thế-Tôn. 
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Nghe chư tỳ-khưu tán dương ca tụng như vậy, Đức- 
Thế-Tôn dạy rằng: 

- Này chw t)-khưu! Ngon lúa rừng cháy lan đến 
khoảng cách xa chỗ đứng Như-Lai, rôi tự dập tắt ngay 
nhw gặp phải nước, do oai lực của Như-Lai không chỉ 
trong kiếp hiện-tại này, mà còn tiên-kiếp của Như-Lai 
sinh làm chỉm cút con đã phát nguyện bằng lời chân 
thật. Do oai lực phát nguyện bằng lời chân thật của 
chim cút con ấy, khiến cho đảm cháy rừng, ngọn lửa tự 
dập tắt ngay như gặp phải nước, cách xa tó chim cút con 
năm khoảng 16 karisa, xung quanh 4 phía. 

Từ đó vé sau, lửa rừng không xảy ra suốt kiếp trái 
đất. Đó mới thật là phi thường! 

Khi ấy, Ngài Trưởng-lão . Ananda trải tám y 4 lớp, rồi 
thinh Đức-Thế-Tôn ngự ngồi kiết giả, còn chư ty-khuu 
dành lễ Đức-Thế-Tôn, rồi trải toa cụ ngồi xung quanh. 
Chư tỳ-khưu kính thỉnh Đức-Thế-Tôn ràng: 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, do oai lực của Đúc-Thế- 
Tôn, ngọn lứa rừng tự dập tat ngay như gặp phải nước 
trong kiếp hiện-tại thì chúng con đã thay rõ, còn ngọn 
lửa rừng tự dâp tat trong tiên-kiếp của Đức-Thê-Tôn 
như thê nào thì chúng con chưa biết. 

Vậy, chúng con kính thỉnh Đức-Thế-Tôn thuyết về 
chim cut con, tién-kiép của Ngài. 

Tích Vattakajataka 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết về tích Vattakajataka 
được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ, trong khu rừng vùng Magadha, 
Đức-Bô-tát tiên-kiêp của Đức-Phật Gotama sinh vào loài 
chim cút. Đức-Bô-tát tái-sinh trong trứng cút, đên khi 
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phá vỡ vỏ trúng cút, Đức-Bồ-tát chim cút con nở ra nằm 
trong tô. Mẹ cha cút tha mòi đem về nuôi Ðức-Bồ-tát 
chim cut con, Bậc đại-thiện-trí có tri-tuê. 

Khi Đức-Bô-tát chim cút con có 2 cảnh chưa đủ lông, 
nên chưa có thể bay lên hư không được, có 2 chân còn 
yếu, nên chưa có thể bước đi được. 

Hằng năm, vào mùa nắng nóng, cây rừng khô cọ xát 
vào nhau phát sinh ra lửa, gây ra nạn cháy rừng tại khu 
rừng vùng Magadha ấy. 

Khi ấy, đám cháy rừng đữ dội, những tiếng nó lớn 
nghe kinh hồn, các con thú rừng, các loài chim sợ chết 
dëu bay đi nơi khác lánh nạn. Mẹ cha của Đức-Bồ-tát cút 
con tuy thương cút con nhưng không thé tha cút con đi 
được, nên dành phải để Đức-Bồ-tát chim cút con nằm 
một mình trong tổ, còn mẹ cha cút sợ chết bay đi lánh 
nạn nơi khác. 

Nghe những tiếng nỗ kinh hồn, Đức-Bồ-tát chim cút 
con nằm một mình trong tổ ấy, đưa đầu ra nhìn thấy đám 
khói mù mit, ngọn lửa rừng đang cháy lan đến tô của 
chim cút con, nên nghĩ rằng: 

“Nếu ta có sức lực võ 2 cảnh thì ta bay lên hw không 
đến nơi khác lánh nạn, néu ta có sức lực duói 2 chân thì 
ta chạy đi nơi khác lánh nạn. 

Mẹ cha của ta sợ chết đã bay đi lánh nạn nơi khác 
rôi, bỏ lại một mình ta nằm trong tổ này. 

Bây giờ, ta không có nơi nương nhờ, không có nơi ẩn 
náu. Vậy, ta nên làm cách nào để thoát khỏi chết thiêu. ” 

Tiếp theo, Đức-Bồ-tát chim cút con tư duy rằng: 

“Trong đời này, giới đức đang hiện hữu, sự thát 
chán-]ý đang hiện hữu. 

Trong thời quá-khứ, chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
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Giác đã thực-hành đây đủ 30 pháp-hạnh ba-la-mật 
xong, ngự đên ngồi tại cội Đại-Bô-đê, chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-đề dâu tiên không thây chỉ dạy, chứng dac 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-ban, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán đáu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, 
nên gọi là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác độc nhát vô nhị. 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có đây đủ giỏi-đức, định- 
đức, tuệ-đức, giải-thoát-đức, giải-thoát tri-kiến- đức, có 
đây đủ tâm-từ, tâm-đại-bi, đức nhân-nại đối với tất cả 
chung-sinh muôn loài, có ân-đức Phát-bảo, án-đức Pháp- 
bảo và chính nơi ta cũng có các điều chân-thật nữa. 

Vậy, ta nên niệm tưởng đến ân-đức Phát-bdo, án-đức 
Phdp-bao ây và các điều chân-thát đang hiện hữu trong ta. 

Ta nên phát nguyện bằng lời chân-thật, khiến cho 
ngọn lứa tự dập tái, dé cho ta thoát nạn chết thiêu và 
các loài chim, các sinh vật khác cũng được thoát nạn 
chết thiêu nữa. ” 

Suy xét xong, Đức-Bô-tát chim cút con phát nguyện 
băng lời chân-thật răng: 

“Santi pakkha apafana, santi pada avañcanā. 


Matapita ca nikkhanta Jãtaveda patikkama. ”” 


- Này lứa! Tôi có 2 cảnh mà không bay được, 
Tôi có 2 chân mà không bước đi được, f 
Me cha của tôi đã bay đi ldnh nạn nơi khác rồi. 

- Này lửa! Ngươi hãy nên tự dập tắt ngay! 

Sau khi Đức-Bổ-tát cút con phát nguyện bằng lời 
chân-thật xong, ngọn lửa đang cháy dữ dội kia tự dập tt 
ngay như gặp phải nước, cách xa tô của Đức-Bồ-tát chim 
cut con xung quanh khoảng 16 karTsa. 


! Bộ Jãtakatthakathä, Ekakanipäta, Vattajãtakavannanä. 
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Do oai lực lời chân-thật của Đức-Bồ-tát chim cút con 
ây, từ đó vê sau, suôt một kiếp trái dat không xảy ra nạn 
cháy rừng như hăng năm. 

Trong khu rừng ấy, chúng-sinh muôn loài sống được 
an toàn, không còn kinh sợ nạn cháy rừng nữa. 

Đức-Bồ-tát chim cút sống được an lành cho đến hết 
tuôi thọ. 

Sau khi Đức-Bồ-tát chim cút chết, đại-thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh kiệp sau trong các cõi thiện-gIới: cõi 
người, các cõi trời dục-giới an hưởng mọi sự an-lạc tại 
cõi ây. 

Khi ấy, Dúc-Thé-Tón thuyết day ràng: 

- Này chư t>-khuu! Ngon lửa cháy rừng tự dập tắt, 
không còn cháy lan dên chó đứng này do oai lực của 
Như-Lai không chỉ trong kiép hiện-tại, mà con tién-kiép 
của Như-Lai sinh làm kiếp chim cút con phát nguyện 
bằng lời chân-thật, khiến cho ngọn lửa cháy rừng tự dập 
tắt, không còn cháy lan đến tô của Đức-Bô-tát chim cút 
con cũng như vậy. 


Sau khi thuyết tích VattakaJataka xong, Đức-Thế-Tôn 
thuyết giảng về chân-lý tứ Thánh-đế, cho nên, chư tỳ- 
khưu chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, có số tỳ-khưu 
chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu; có sô tỳ-khưu 
chứng đắc đến Nhất-lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả 
và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhắt-lai; có số ty- 
khưu chung đắc đến Bắt-lai Thánh-đạo, Bát-lai Thánh- 
quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh Bắt-lai; có số ty- 
khưu chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hản 
Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hản 
cao thượng trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, tuỳ 
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theo năng lực của các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp- 
chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tân-pháp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của môi vị tỳ-khưu. 


Tích Vattakajãtaka Liên Quan Đến Kiếp Hiện-Tại 


Trong tích Vattakajãtaka, Đức-Bồ-tát chim cút con là 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, tạo pháp-hạnh chân-thật 
ba-la-mật bậc hạ trong kiếp quá-khứ. Đến khi Đức-Phật 
Gotama đã xuất hiện trên thế gian thì hậu kiếp của 
những nhân vật trong tích Vattakajãtaka liên quan đến 
kiếp hiện-tại những nhân vật ấy như sau: 

- Mẹ cha của Đức-Bồ-tát chim cút, nay kiếp hiện-tại 
là Đức-Phụ-vương Suddhodana và Mẫu-hậu Mahā- 
mayädevI. 

- Đức-Bồ-tát chim cút, nay kiếp hiện-tại là Đức-Phật 
Gotama. 


10 Pháp-Hạnh ba-la-mật 


Tóm lược tích Ðırc-Bô-tát chim cút con (Vattaka) 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama đã tạo pháp-hạnh chân- 
thật ba-la-mật bác hạ, ngoài ra, còn có các pháp-hạnh 
ba-la-mật khác cũng đồng thời thành tựu: 

- Đức-Bồ-tát chim cút con có tàm-bi cứu sông các 
sinh vật trong rừng, đó là pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật. 

- Đức-Bô-tát chim cút con có trí-tuệ suy xét các pháp 
sâu sắc, đó là pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật. 

- Đức-Bổ-tát chim cút con có tinh-tán, đó là pháp- 
hạnh tinh-tấn ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát chim cút con có đức nhẫn-nạai, đó là 
pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật. 

- Đức-Bô-tát chim cút con phát nguyện bằng lời chân- 
thật, đó là pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật. 
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- Đức-Bồ-tát chim cút con có tâm-từ đối với tất cả 
chúng-sinh, đó là phảp-hạnh tâm-từ ba-la-mật. 

- Đức-Bô-tát chim cút con cô tâm-xả đỗi với tất cả 
chúng-sinh, đó là phảp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 


Đó là 7 pháp-hạnh ba-la-mật cũng đồng thời thành 
tựu cùng với pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật bậc hạ này. 


Nhận Xét Tích Đức-Bồ-Tát Chim Cút Con 


Trong tích Vattakajataka này, Đức-Bỏ-tát tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama sinh làm kiếp chim cút con 
(Vattaka) còn nhỏ chưa bay được, chưa bước đi được, 
nằm trong tó, mẹ cha cút tha mòi đem về nuôi Đức-Bồ- 
tát chìm cút con. 


Khi ấy, đám cháy rừng dữ dội, ngọn lửa đang cháy 
lan đến chỗ tô của Đức-Bồ-tát chim cút con ấy, mẹ cha 
của Đức-Bồ-tát chim cút con không có khả năng tha 
Đức-Bỏ-tát chim cút con lánh nạn nơi khác được, nên 
đành phải bỏ Đức-Bồ-tát chim cút con ấy ở lại nằm 
trong tó một mình, còn mẹ cha Đức-Bồ-tát chim cút sợ 
bị chết thiêu, nên bay đi lánh nạn nơi khác. 

Đức-Bỏ-tát chim cút con ấy, tuy có 2 cánh, nhưng 
không thể bay được, tuy có 2 chân, nhưng không thể 
bước đi được, Dúc-Bó-tát chim cút con áy không còn 
nơi nương nhờ, không có nơi ân náu nào cả. Đức-Bồ-tát 
chim cút con ấy tư duy rằng: 


“Trong đời này, giới-đức đang hiện hữu, sự thật 
chán-lý đang hiện hữu... ” 
Sau khi tư duy xong, Đức-Bồ-tát chìm cút con phát 
nguyện băng lời chân thật răng: 
- Này lửa! Tôi có 2 cảnh mà không bay được. 
- Này lra! Tôi có 2 chán mà không bước đi được. 
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- Này lửa! Mẹ cha của tôi đã lánh nạn nơi khác rồi. 

- Này lửa! Ngươi hãy nên tự dập tắt ngay! 

Sau khi Đức-Bồ-tát chim cút con phát nguyện bằng 
lời chân thật xong, ngọn lửa đang cháy dữ đội tự dập tắt 
ngay, như gặp phải nước, cách xa tô của Đức-Bồ-tát 
chim cút con xung quanh 4 phía khoảng 32 karIsa. 

Từ đó về sau, do oai lực lời phát nguyện chân thật của 
Đức-Bỏ-tát chim cút con ây, nạn cháy rừng hăng năm 
không còn xảy ra suốt kiếp trái đất ấy (kappatthayim 
mahatejan). 

Hậu-kiếp của Đức-Bồ-tát chim cút con trong kiếp 
quá-khứ ấy, nay kiếp hiện-tại là Đức-Phật Gotama ngự 
đi cùng chư Đại-đức ty-khưu-Tăng giữa khu rừng lớn 
trong vùng Magadha, gặp đám cháy rừng dữ dội, ngọn 
lửa đang cháy lan đến chỗ đứng của Đức-Phật, do oai 
lực lời phát nguyện chân-thật của Đức- Bồ-tát chim cút 
con tiền-kiếp của Đức-Phật, khiến ngọn lửa tự dập tắt 
ngay, như gặp phải nước, cách xa chỗ đứng của Đức- 
Phật xung quanh 4 phía khoảng 32 karisa. 


Sự thật, tử sinh luân-hồi của chúng-sinh, phần thân 
bị tan rã theo mỗi kiếp, còn phần tâm sinh ròi diệt liên 
tục từ kiếp này sang kiếp kia, từ vô thuỷ cho đến kiếp 
hiện-tại trải qua vô só kiếp không sao ké được. Tám có 
chức năng tích luỹ tất cả mọi thiện- nghiệp và mọi ác- 
nghiệp. 

* Nếu đại-thiện-nghiệp nào có cơ hội gặp thuân- 
duyên (sampafi) thì đại-thiện-nghiệp ấy có khả năng 
cho quả tốt, quả an-lạc ngay trong kiếp hiện-tại, kiếp kế 
tiếp (tái-sinh kiếp sau) và kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót 
của bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn. 


* Nếu ác-nghiệp nào có cơ hội, gặp nghịch-duyên 
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(vipatti) thì ác-nghiệp ấy có khả năng cho quả xấu, quả 
khó ngay trong kiếp hiện-tại, kiếp kế tiếp (tái-sinh kiếp 
sau) và kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót của bậc Thánh A- 
ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn. 

Sự thật, lời phát-nguyện chân-thật của Đức-Bỏ-tát 
chim cút con (tiền-kiếp) trong thời quá-khứ vẫn còn có 
oai lực trong kiếp hiện-tại của Đức-Phật Gotama, làm 
cho ngọn lửa tự đập tắt ngay, cách xa chỗ đứng của Đức- 
Phật Gotama xung quanh khoảng 32 karTsa. Cho nên, lời 
phát nguyện chân thật có oai lực rất phi thường. 


Ví như trong tích Kanhadīpāyanajātaka”, Đức-Bồ- 
tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là vị đạo-sĩ 
Kanhadipäyana (trích một đoạn ngẵn) ở tại cốc lá. 

Một hôm, một người bạn cũ tên Mandabya dẫn vợ và 
đứa con trai nhỏ tên Yaññadatta đến thăm, cúng dường 
các thức vật dụng đến Đạo-sĩ Kanhadipäyana tại cóc lá. 

Trong khi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kanhadipäayana tiếp 
chuyện với 2 vợ chồng người bạn, còn đứa bé trai 
Yanfadatia chạy ra ngoài vườn chơi đánh con quay, con 
quay xoay chạy rơi xuông miệng hang đụng đầu con răn 
hồ mang, cậu bé Yaññadatta đưa tay xuông hang lấy con 
quay thì bị con rắn hỗ mang cắn nơi tay của cậu bé, nọc 
độc rån hô mang xâm nhập vào thân mình làm cho cậu 
bé Yaññadatta đau đớn hét lớn lên, rồi nằm xuống đất 
chết giác. 

Nhìn thấy con như vậy, mẹ cha cậu bé chạy đến bồng 
con vào đặt dưới chân của ngài Đạo-sĩ KanhadIpäyana, 
bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Đạo-sĩ, cẩu xin Ngài chữa trị, cứu 
mạng con của chúng tôi. 


®© Bộ Jãtakatthakathä, Dasakanipäta, tích Kanhadïpäyanajãtaka. 
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Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kanhadipäyana bảo ràng: 

- Này 2 ban! Bần đạo không có thuốc chữa trị noc rắn 
độc hó mang. 

- Kính bạch Ngài Đạo-sĩ, nếu Ngài không có thuốc 
chữa trị nọc ran độc hó mang, thì kính xin Ngài phát 
nguyện băng lời chân-thát vậy! 


Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kanhadipäyana nhận lời: 
- Lành thay! Bán đạo sẽ phát nguyện bằng lời chân-thật. 


Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Kanhadipayana đưa bàn tay phải 
đặt trên đầu của bé Yaññadatta phát nguyện bằng lời 
chân-thật rằng: 

“Bản đạo mong tạo nhiều phước-thiện, nên từ bỏ nhà 
di xuất gia trở thành đạo-sĩ với đức-tin trong sạch. 

Bán đạo rất hoan hy thực-hành phạm-hạnh hoàn toan 
trong sạch chỉ có được 7 ngày đầu mà thôi. 

Từ đó về sau, dù không hài lòng đời sống đạo-sĩ, bán 
đạo vån ráng chịu đựng thực-hành phạm-hạnh trải qua 
suốt hơn 50 năm, mà không một ai biết được. 


Do oai lực của lời chán-thát này của bán đạo, nọc 
ran độc hó mang trong thân thê của bé Yaññadatta hãy 
được tan biên. 

Câu mong sw an lành đén vói bé Yaññadatta. Xin bé 
Yaññadatta được hồi sinh. ” 


Sau khi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kanhadipäyana phát nguyện 
bằng lời chân-thật vừa chấm dứt, thì nọc rắn độc hỗ 
mang trong thân thé của bé Yaññadatta được tan biến 
dần xuống đến ngực. 


Bé Yaññadatta mở mắt gọi “Me kính yêu cua con!” 
rôi năm yên. 
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Khi ấy, Dic-Bó-tát dao-si ? Kanhadipayana động viên 
khuyến khích người cha của bé Yaññadatta rằng: 


- Này bạn Mandabya! Oai lực của bán đạo chỉ có bấy 
nhiều. Vậy, bạn hãy nên phát nguyện bằng lời chân-thật 
của bạn thêm nữa, để cho noc độc rắn được tan bién. 


Tiếp theo người cha của bé Yaññadatta đưa bàn tay 
đặt trên ngực của con, rôi phát nguyện băng lời chân-thật 
của mình răng: 

“Khi tôi thấy người khách đến xin nghỉ lại, dù đôi khi 
tôi không hài lòng với người khách ây, mà tôi vân đề cho 
người khách áy nghỉ lại nhà. 

Đó là điều mà các Sa-môn, Bà-la-môn không biết tôi 
không hải lòng và chính tôi cũng không muốn cho ai biết 
điều ay. 

Do oai lực lời chán-thật này của tôi, nọc rắn độc hó 
mang trong thán thê của Yaññadatta con tôi hãy được 
tan biên. 

Câu mong sw an lành dén vói con cúa tôi. Xin 
Yaññadatta con của tôi được hồi sinh. ” 


Sau khi người cha cua bé Yaññadatta phát nguyện 
băng lời chân-thật trên vừa chấm dứt, thì nọc rắn độc hó 
mang trong thân thể của bé Yaññadatta được tan biến 
xuống phía dưới, bé Yaññadatta có thể ngồi dậy được, 
nhưng chưa có thê đi được. 

Ông Mandabya cha của bé Yaññadatta bảo người vợ 
của ông rằng: 

- Này em yêu quý! Anh chỉ có oai lực bấy nhiêu. Vậy, 
em hãy phát nguyện bằng lời chân-thật của em thêm 
nữa, để cho con của chúng ta được hoàn toàn bình phục. 


Vâng lời chồng, với tình thương yêu của người mẹ 
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đối với con, nên bà can đảm phát nguyện bằng lời chân- 
thật của bà rằng: 

- Này Yaññadatta con yêu quý của mẹ! Con rắn hỗ 
mang có nọc độc kinh khủng căn con nhu vậy. Con rắn 
hó mang ấy không phải là nơi yêu thương của mẹ trong 
ngày hôm nay. Cũng giống như cha của con không phải 
là người chông yêu thương của mẹ đã từ lâu. Đó là điều 
mà không một ai biết được. 

Do oai lực của lời chán-thật này của mẹ, nọc rắn độc 
hồ mang trong thân thể của Yaññadatta con của tôi hãy 
được tan biến hết thảy. 

Cáu mong sự an lành đến với Yaññadatta con của tôi, 
Yañnadatta con của tôi được hoàn toàn bình phục. 

Sau khi người mẹ của Yaññadatta phát nguyện bằng 
lời chân-thật trên vừa chấm dứt, thì nọc rắn độc hó mang 
trong thân thê của bé Yaññadatta con của bà được tan 
biến hết thảy, Yaññadatta con của bà hoàn toàn bình 
phục, đứng dậy nói năng chạy đi chơi như trước. 

Như vậy, lời phát nguyện chân-thật có oai lực làm tan 
biến được nọc răn độc hô mang. Thật là điều phi thường! 


Lời phát nguyện có oai lực là lời phát nguyện chân- 
thật, phải là điều có thật của mình hoặc của người khác. 
Điều có thật ấy dù là điều tốt, dù là điều xấu cũng vẫn là 
điều thật, khi phát nguyện bằng lời chân thật thì lời phát 
nguyện ấy chắc chăn có được oai lực phi thường. 


Vattasuttapali 


Bài kinh Vattasuttapali (Kinh Chim cút) là 1 trong 
I1 bài kinh Parittapali (kinh hộ trì), nếu người nào 
thường tụng niệm Parittapali hằng ngày đêm thì người 
åy có thể tránh khỏi mọi điều rủi ro tai hại, đem lại sự an 
lành hạnh phúc, do oai lực bài kinh Parittapäli. 
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Bài kinh Vattasutta Parittapäfli này có oai lực ngăn 
được nạn cháy do lửa gây ra cho chính mình, cho nhà 
cửa của mình, thậm chí cho cả vùng xung quanh mình 
cũng được tránh khỏi nạn lửa cháy nữa. 


Vattasuttaparittapali 


Purentam bodhisambhare, nibbattam vattajatiyam. 
Yassa tejena dãvagøi, mahasattam vivajjayi. 


Therassa Sariputtassa, lokanathena bhasitam. 
Kappatthayim mahatejam, parittam tam bhanama he! 


Atthi loke sīlaguno, saccam soceyya ` nuddaya. 
Tena saccena kahami, saccakiriyamuttamam. 
Aajjetva dhammabalam, saritva pubbake jine. 
Saccabalam 'avassaya,  saccakiriyam'akasa ham. 
Santi pakkha apatana, santi pada avañcanā. 
Mata pita ca nikkhantā, Jātaveda patikkama. 
Saha sacce kate mayham, mahāpajjalito sikhi. 


Vajjesi solasa karīsāni,  udakam patvā yathā sikhī. 
Saccena me samo natthi, esa me saccaparamt. 


(Vattasuttam nitthitam) 
Bài Kë Khai Kinh Chim Cút 
- Này chư thiện-trí! Đức-Bồ-tát tién-kiép của Đức- 
Phật Gotama sinh làm chim cut bôi bó các pháp-hạnh 
ba-la-mật cho được đây du. 
Đám cháy rừng tự dập tắt không đến tới tổ Đức-Bồ-tát 
chim cut con, do oai lực của bài kinh Chim cut con. 


Đức-Thế-Tôn thuyết bài kinh Vattasutta cho Ngài 
Đại- Trưởng-lão Sariputia. 
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Bài kinh Chim cút con này có nhiễu oai lực tôn tại 
suốt kiếp trái đất ấy. 

- Này chư thiện-trí! Chúng tôi tụng bài kinh Chim cut 
con này. 


Bài Kinh Chim Cút 


Trong đời này, có giới-đức cao quy, pháp chán-thát 
cao thượng, thân khẩu ý thanh-tịnh, tâm-từ, tâm-bi đối 
với chúng-sinh. 

Tôi phát nguyện bằng lời chân-thật cao thượng bằng 
các pháp ấy. 

Tôi đã suy xét oai lực của chánh-pháp, đã niệm tưởng 
đến chư Phật trong thời quá-khúứ. 

Nương nhờ oai lực của pháp chân-thật, tôi phát 
nguyện bằng lời chân-thật. 

- Này lửa! Tôi có 2 cánh mà không thể bay được. 

Tôi có 2 chân mà không thể bước đi được. 

Mẹ cha của tôi đã bay đi lánh nạn nơi khác rồi! 

- Này lửa! Ngươi hãy lùi ra xa, tự dập tắt ngay! 

Khi tôi phát nguyện bằng lời chân-thật, động thời 
ngọn lửa tự dập tắt như gặp phải nước. 

Ngon lửa rừng to lớn cháy dữ dội tự dập tắt, cách xa 
tô của Đức-Bồ-tát chim cút con xung quanh khoảng 32 
kartsa. 

Pháp chân-thật của tôi không có ai sánh bằng. 

Pháp chân-thật này là pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật 
của tôi. 

(Xong bài kinh chim cut con) 


(Xong pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật bậc hạ) 
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7.2- Pháp-Hạnh Chân- Thật Ba-La-Mật Bậc Trung 
(Sacca Upapãäramn) 


Tích Macchajätaka 


Trong tích Macchajãtaka”?, Đức-Bò-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama sinh làm Vua loài cá tạo pháp-hạnh 
chán-thật ba-la-mật bác trung (sacca upaparamï). Tích 
này được bắt nguồn như sau: 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana 
gần kinh-thành Sãvatthi. Khi ấy, trong đất nước Kosala 
gặp lúc hạn hán kéo dài, không mưa làm cho mùa màng 
khô héo, không trồng trọt được, bởi vì các con sông, 
suối, hồ nước lớn đều khô cạn. Ngay cả hồ nước lớn ở 
trong khuôn viên của ngôi chùa Jetavana, gần công ra 
vào cũng bị khô cạn, các loài cá, rùa, v.v... đều tìm chui 
vào lớp bùn để lánh nạn. 


Đức-Thế-Tôn nhìn thấy bầy qua, bầy dièu, v.v... bay 
đên hô, dùng mỏ bới lớp bùn bất các con cá đang vùng 
vẫy dé ăn. Nhìn thấy cảnh tượng áy, Đức-Thế-Tôn phát 
sinh tâm đại bi muôn cứu sông các loài cá, các sinh vật 
sông dưới nước được thoát khỏi cảnh khổ chết chóc này, 
nên Đức- Thê- Tôn nghĩ răng: 

“Như-Lai nên khiến cho trời mưa xuống tràn đây hô 
nước này.” 

Buổi sáng hôm ấy, Đức-Thế-Tôn ngự vào kinh-thành 
Savatthi khât thực cùng với sô đông chư Đại-đức ty- 
khưu-Tăng. Sau khi độ ngo xong, Đức-Thê-Tôn ngự trở về 
ngôi chùa Jetavana cùng với chư Đại-đức ty-khưu- Tăng. 

Khi vào công chùa Jetavana, Đức-Thế-Tôn ngự đến 


Bộ Jatakatthakathä, phần Ekakamipäta, tích Macchajattaka. 
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đứng tại bậc cấp hồ nước lớn của ngôi chùa Jetavana, rồi 
truyền bảo Ngài Trưởng-lão Ananda ràng: 

- Nay Ananda! Con hãy đem tám y tắm đến đây, Như- 
Lai sẽ tắm tại hó nước này. 


Ngài Trưởng-lão Ananda bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, nước trong hô lớn này déu 
khô cạn, chỉ con lại bùn mà thôi. Bạch ngài. 

- Này Ananda! Thông thường, oai lực của Chư Phật 
thật là phi thường. Vậy, con hãy nên đem tắm y tắm đến 
cho Nhự-Lai. 

Vâng lời dạy của Đức-Thế-Tôn, Ngài Trưởng-lão 
Ananda đem tắm y tắm đến dâng lên Đức-Thế-Tôn. 

Nhận tám y tắm, Dúc-Thé-Tón thay bó y, mặc tám y 
tăm vào, một tắm trùm cái đầu, đứng tại bậc cấp hồ nước 
lớn, có ý định rằng: 

“Như-Lai sẽ tắm nước hồ Jetavana này. ” 

Ngay khi ấy, tảng đá quý của Đức-vua Trời Sakka 
phát nóng, Đức-vua Trời Sakka xem xét nguyên nhân, 
thì biết rõ ý định của Đức-Thế-Tôn. Cho nên Đức-vua 
Trời Sakka truyền gọi Đức Thiên-vương làm mưa 
(Vassavalahaka devaräjä) đến, rồi truyền bảo rằng: 

- Này vị Thiên-vương, Đức-Thế-Tôn có ý định sẽ tắm 
nước hó .Jetavana. 


Đức-Thế- Tôn đang đứng tại bậc cáp hó nước .Jetavana 
ấy. Vậy, ngươi hãy mau đến nơi ấy, làm cho trời mưa 
khắp mọi nơi trên toàn đất nước Kosala. 


Tuân theo lệnh của Đức-vua Trời Sakka, Đức Thiên- 
vương làm mưa hiện đến nơi ấy hóa ra từng đám mây, 
những tia chớp, ... một lúc sau, mưa rơi như nước đồ 
xuống tràn khắp mọi nơi trên đất nước Kosala. Tại hò 
nước lớn Jetavana nước đã lên đây tràn bờ. 
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Khi ấy, Đức-Thế-Tôn tắm nước hồ Jetavana xong, 
thay tắm y tắm bằng bộ y, rồi Ngài ngự đến cốc 
Gandhakuti, cùng với chư Đại-đức ty-khưu-Tăng. 

Đức-Thế-Tôn đứng trên tảng đá truyền dạy chư tỳ- 
khưu-Tăng xong, Đức-Thế-Tôn ngự vào côc Gandhakuti 
nghỉ ngơi, còn chư tỳ-khưu trở về chỗ ở của mình. 

Vào buổi chiều, số đông tỳ-khưu đến tụ hội tại giảng 
đường, đàm đạo về chuyện Đức-Thế-Tôn khiến cho trời 
mưa rơi xuống khắp mọi nơi rằng: 

- Này các pháp-hữu! Quỷ vị thấy ân-đức của Đức- 
Thế-Tôn thật là phi thường! Tâm đại-từ, tâm dai-bi của 
Đức-Thế-Tôn đối với tất cả chúng-sinh. 

Khi thấy đồng ruộng bị khô hạn, các con sông, suối, 
hô nước lớn nhỏ đêu bị khô hạn, dân chúng trong nước 
lâm vào cảnh khó, các loài cả, rùa, những sinh vật sống 
dưới nước, v.v... đang chịu cảnh khổ phải chui xuông 
dưới bùn để lánh nạn, muốn cứu giúp tất cả chúng-sinh 
thoát khỏi cảnh khổ, Đức-Thế-Tôn mặc tám y tắm dung 
tai bác cáp hó nước Jetavana, với ý định tắm nước hồ này. 

Ngay khi ấy, Đức Thiên- -vương hiện đến làm mưa 
xuóng khắp mọi nơi trên toàn đất nước Kosala. T. rong 
chốc lát, hô nước lớn Jetavana có nước lên tràn bo, để 
cho Đức-Thế-Tôn tắm. Các loài sinh vật sống ở dưới nước 
đêu được an toàn sinh- -mạng, dân chúng trong đất nước 
Kosala có nước đây đủ để cày cấy gieo trồng các loại 
hoa màu khác, để cuộc sống của người dân được no du. 


- Này các pháp-hữu! Oai lực của Đức-Thế- Tôn thật là 
phi thường quá! 

Nghe bằng thiên nhĩ thông cuộc đàm đạo của chư tỳ- 
khưu, Đức-Thế-Tôn ra khỏi cốc Gandhakuti, ngự đến 
tại giảng đường, ngồi trên pháp toà truyền hỏi chư ty- 
khưu rằng: 
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- Này chư tỳ-khưu! Các con đang đàm đạo về chuyện 
gi vậy? 

Chư tỳ-khưu bạch với Đức-Thế-Tôn về chuyện đang 
đàm đạo. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này chư t)-khưu! Không chỉ kiếp hiện-tại Như-Lai 
là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác khiến cho trời mưa rơi 
xuống khắp mọi nơi trên đất nước Kosala, để ctu giúp 
moi chúng-sinh trong cánh khó, mà còn tién-kiép cúa 
Nhu-Lai sinh làm Vua loài cd, khi gặp lúc hạn hán kéo 
dai làm cho các sông, suối cạn nước. Các loài cá, rùa, 
các sinh vật sóng dưới nước, v.v.. . dèu bị lâm vào cảnh 
khổ. Đức-Bồ-tát Vua cá ấy phát nguyện bằng lời chân- 
thật, khiến cho trời mưa rơi xuống khắp nơi trên đất 
nước Kosala, làm cho các con sông, suối, hó lớn, nhỏ 
đêu CÓ nước đây đủ, cứu sống các loài cả, rùa, các sinh 
vật sống dưới nước,... déu thoát khỏi cảnh khổ chết chóc. 

Chư tỳ-khưu kính thỉnh Đức-Thế-Tôn thuyết về tiền- 
kiếp của Ngài. 

Tích Macchajätaka 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết về tích Macchajãtaka 
được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ, một suối nước lớn nằm ở giữa 
khu rừng, nay là hồ nước lớn trong chùa Jetavana gần 
kinh-thành Sãvathi trong đất nước Kosala này. Khi ấy, 
Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama sinh làm 
Vua các loài cá đông đảo tại suỗi nước lớn. 

Thời gian hạn hán kéo dài, không có mưa như bây 
giờ, dân chúng gieo trông đều bị khô héo, các con sông, 
suối, hồ nước lớn, nhỏ đều bị khô cạn, cho nên các loài 
cá, rùa, các sinh vật sống dưới nước, v.v... đều lâm vào 
cảnh khó chết chóc. 
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Ngay dong suối nước lớn nơi mà Đức-Bô-tát Vua cá 
đang sông cũng bị khô cạn, các loài cá, rùa, v.v.. . đều 
chui xuông bùn năm lánh nạn. 


Khi ấy, bầy qua, bầy diều,... bay đến dòng suối ấy, 
dùng mỏ bới lớp bùn bắt những con cá còn sống đang 
vẫy vùng, mó đề ăn thịt. 

Nhìn thấy cảnh tượng bà con dòng họ cá bị bầy quạ, 
diều, v.v... sát hại ăn thịt như vậy, Đức-Bồ-tát Vua cá 
nghĩ rằng: 

“Ngoài ta ra, không có ai có thể cứu sống các bà con 
loài cá của ta thoát khỏi cảnh khổ chết chóc này. Vậy, ta 
nền phát nguyện bằng lời chân-thật khiến cho trời mưa 
đồ xuống, nước tràn đây bờ, để cứu sống bà con loài cá 
của ta, thoát khỏi mỏ của bây qua, diễu, v.v... này. 

Đức-Bồ-tát Vua cá ngoi đầu lên khỏi bùn, lộ ra thân 
hình xinh đẹp, có đôi mắt sáng như hai viên ngọc mani, 
nhìn lên hư không dõng dac phát nguyện bàng lời chân- 
thật với Đức Thiên-vương Pajjuna làm mưa rằng: 

- Muôn tâu Đức Thiên-vương Pajjuna, nhìn thấy cảnh 
tượng bà con loài cá của tôi bi bầy qua, bây dièu, v. v.. 
bắt ăn thịt, nên tôi phát sinh tám dai-bi muốn cứu sóng 
bà con loài cả của tôi. 

Tôi có giới hạnh trong sạch đang bị khổ tâm như thé 
này, sao Đức Thiên-vương không cứu giúp làm mưa rơi 
xuóng, nước tràn đây các đòng suối, các con sông, các 
hồ nước lớn, nhỏ, để cứu sinh-mạng của chúng tôi? 

- Muôn tâu Đức Thiên-vương Pajjuna, tuy tôi sinh 
làm loài cá, nhưng tôi chưa hé ăn thịt đồng loại cá dù 
chỉ là một con cá nhỏ bằng hột gạo, và tôi cũng không 
CÓ tác ý sảf-sinh giết hại một sinh vật nào cả. 

Do lời phát nguyện chân-thật này, câu xin Đức Thiên- 
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vương Pajjunna hãy làm mưa rơi xuống, nước tràn đây các 
dòng suối, các con sông, các hô nước lớn nhỏ, để cứu sống 
bà con các loài cả chúng tôi thoát khỏi nạn diệt vong. 
Đức-Bồ-tát vua cá truyền dạy các thuộc hạ loài cá đọc 
câu kệ rằng: 
“Abhitthanaya Pajjunna, nidhim kakassa nãsaya. 
Kakam sokaya randhehi, mañca soka pamocaya. u 


- Muôn tâu Đức Thiên-vương Pajjuna, cầu xin Đức 
Thiên- -vong Pajjunna hãy phát ra những tiếng sắm sét 
vang rên, những tia chóp sáng ngời ca không gian, rồi 
làm mưa dó xuóng, nước tràn đây các dòng suối, các 
con sóng, các hó nước lớn, nhỏ, làm cho kho vật thực 
của bây qua, diêu, v.v... không còn nữa. 

Câu xin Đức T hiện-vương Pajjuna làm cho bầy qua, 
diéu, ... nóng nảy sâu não, đông thời giải cứu tôi và bà 
con dong họ loài cả chúng tôi cùng với các loài sinh vật 
khác được thoát khỏi khổ sáu não bởi nạn chết chóc. 

Đức-Bồ-tát Vua cá và các thuộc hạ đọc bài kệ này 
xong, trời mưa dó xuống khắp mọi nơi trên đất nước 
Kosala, nước đây tràn các dòng suối, các con sông, các 
hó nước lớn, nhỏ không chỉ giải cứu các loài cá, rùa, các 
sinh vật sống trong nước, mà còn giúp cho dân chúng có 
nước để cày cấy, trồng trọt các loại cây hoa màu, được 
thoát khỏi nạn đói khát nữa. 


Sau khi thuyết về tích Macchajãtaka xong, Đức-Thế- 
Tôn truyền dạy răng: 

- Này Chư t> khưu! Không chỉ kiếp hiện-tại Như-Lai 
là Đức-Pháit Chánh-Đăng-Giác khiến cho trời mưa đồ 
xuống, mà còn trong tiên-kiếp của Như-Lai, sinh làm 
Vua các loài cá cũng đã từng phát nguyên bằng lời 
chân-thật khiến cho trời mưa dó xuống khắp mọi nơi 
trên đất nước Kosala này. 


138 PHÁP-HANH BA-LA-MẬT 3 


Tích Macchajataka Liên Quan Đến Kiếp Hiện-Tại 


Trong tích Macchajataka này, Đức-Bê-tát Vua các 
loài cá là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, tạo pháp- hạnh 
chân-thật ba-la-mật bậc trung trong kiếp quá- -khứ. Đến 
khi Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian thì hậu- 
kiếp của những nhân vật trong tích Macchajataka liên 
quan đến kiếp hiện-tại của những nhân vật ấy như sau: 

- Bà con dòng họ loài cá, nay kiếp hiện-tại là tứ 
chúng: /)-khưu, t>-khuu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-Hnữ. 

- Đức Thiên vương Pajjunna, nay kiếp hiện-tại là 
Ngài Trưởng-lão Ananda. 

- Đức-Bồ-tát Vua cá, nay kiếp hiện-tại là Đức-Phật 
Gotama. 


10 Pháp-Hạnh ba-la-mật 


Tóm lược tích Đức-Bỏ-tát Vua cá tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama đã tạo pháp-hạnh chán-thật ba-la-mật bác 
trung, ngoài ra, còn có pháp-hạnh ba-la-mật khác cũng 
đồng thời thành tựu như sau: 

- Đức-Bô-tát Vua cá giữ giới trong sạch, không giết 
hại chúng-sinh, là bố-thí sự an toàn sinh-mạng của 
chúng-sinh, đó là pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật. 

- Đức-Bỏ-tát Vua cá giữ giới trong sạch, đó là pháp- 
hạnh giữ-giới ba-la-mát. 

- Đức-Bồ-tát Vua cá có trí-tuệ suy xét đúng đắn, đó là 
pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Vua cá có sự tinh-tán không ngừng, đó 
là pháp-hạnh tinh-tấn ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Vua cá có đức nhẫn-nại, dó là pháp- 
hạnh nhân-nại ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Vua cá phát nguyện bằng lời chân thật, 
đó là pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật. 
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- Đức-Bồ-tát Vua cá có tâm-từ đối với chúng-sinh, đó 
là pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Vua cá có tâm-xả đôi với chúng-sinh, đó 
là pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mát. 

Đó là 8 pháp-hạnh ba-la-mật khác đồng thời thành tựu 
cùng một lúc với ?háp-hạnh chân-thật ba-la-mậát bậc 
trung này. 


Nhận Xét Về Đức-Bồ-Tát Vua Cá 


Pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật bác trung là 1 trong 
10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, cũng là 1 trong 30 
pháp-hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác 
cần phải thực-hành cho được đầy đủ trọn vẹn, để trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác (Sammasambuddha). 

Pháp-hạnh chán-thật ba-la-mát đó là lời nói chân-thật 
bằng đại-thiện-tâm trong sạch. 

Tích Macchajataka này, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama sinh làm Vua các loài cá, tạo pháp- 
hạnh chân-thát ba-la-mát bậc trung. 

Khi ấy, thời gian gặp nạn hạn hán kéo dài, trời không 
mưa, nước các dòng suối, các con sông, các hồ nước nhỏ 
s đều bị khô cạn, nên các loài cá, rùa, các sinh vật, 

.. đều ân mình dưới lớp bùn lánh nạn. 

P lúc nuóc bi khó can, các bày qua, diều, v.v... bay 

đến bới lớp bùn bắt những con cá còn sống ăn thịt. 


Nhìn thấy cảnh tượng bà con dòng họ các loài cá bị 
bầy qua, diĉu, ... ăn thịt, ÐĐức-Bổ-tát Vua cá phát sinh 
tâm-đại-bi muốn cứu giúp bà con dòng họ các loài cá, 
rùa, các loài sinh vật sóng trong nuóc duoc thoát khói 
cánh khó chết chóc thảm thương này. Cho nên, Dc-Bó- 
tát Vua cá phát nguyện bằng lời chân-thật, rồi khuyên 
bảo các loài cá thuộc hạ cũng đọc bài kệ cầu Đức Thiên- 
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vuong Pajjunna làm cho mua dó xuóng, nước đây tràn 
các dòng suối, các con sông, các hồ nước nhỏ lớn, để 
cứu sinh-mạng các loài cá, rùa và các sinh vật sinh sống 
dưới nước, bằng bài kệ như sau: 
“Abhitthanaya Pajjunna, nidhim kakassa nãsaya. 
Kakam sokaya randhehi, mañca soka pamocaya. ” 


Thật vậy, sau khi đọc bài kệ này xong, trời mưa từ 
trên hư không rơi xuống như nước đồ, chăng máy chóc, 
nước dày tràn các dòng suối, các con sông, các hồ nước 
nhỏ lớn, cứu sinh-mạng các loài cá, rùa và các sinh vật 
sinh sống dưới nước, đồng thời làm cho bầy qua, diều, 

.. phải khó tâm sầu não, vì mắt đi kho vật thực loài cá ở 
trong các hồ nước, sông suối,. 


Làm Lễ Cầu Mưa 

Về sau, bài kệ này trở thành bài kệ cẩu mưa. Mỗi khi 
trời hạn hán kéo dài, mùa màng không canh tác được, 
người ta cùng nhau đọc bài kệ câu mwa ây. 


Dë lÊ cầu mưa cho được thành tựu, trời mưa rơi 
xuống như ý, những người cận-sự-nam làm lễ cầu mưa 
cần phải làm theo nghi lễ đơn giản như sau: 

- Lam bản thờ tượng Đức-Pháit. 

- Thọ phép quy-y Tam-bao và thọ-trì ngũ-giới. 

- Đọc bài kính thỉnh chu-thiên. 

- Những người cận-sự-nam có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-lăng- 
bảo, tin nghiệp và quả cua nghiệp, với đại-thiện-tâm 
trong sáng thành tâm câu nguyện mưa thuận gió hoà 
bằng lời chân-thật mới linh ứng. 

- Tụng niệm đến 9 ân-Đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp- 
bảo, 9 án-đức Tang-bao, câu mong chư-thiên, nhất là 
Đức Thiên-vương Pajjunna tế độ, giúp làm cho trời 
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mưa rơi xuông, có nước đây đủ, dê tat cả chúng-sinh 
thoát khỏi cảnh khô thiêu nước, cuộc sông được an lành, 
rôi cùng nhau đọc bài kệ câu muwa. 


“Abhitthanaya Pajjunna, nidhim kakassa nãsaya. 
Kakam sokãya randhehi, mañca soka pamocaya. ” 


- Muôn tâu Đức Thiên-vương Pajjuna, cầu xin Đức 
Thiên- -Vong Pajjunna hãy phát ra những tiếng sắm sét 
vang rên, những tia chớp sáng ngời cả không gian, rồi 
làm mưa dó xuống, nước tràn đây các dòng suôi, các 
con sóng, các hó nước nhỏ lớn, làm cho hâm vật thực 
của bây qua, diéu, v.v... không còn nữa. 


Câu xin Đức T hiên-vương Pajjuna làm cho bầy qua, 
diễu... nóng nảy sâu não, đồng thời giải cứu tôi và bà 
con dong họ loài cá chúng tôi cùng với các loài sinh vật 
khác sinh sống trong nước được thoát khỏi khó sáu não 
bởi nạn chết chóc. 


Dë cho lễ cầu mưa cho được thành-tựu, những người 
đọc bài kệ cầu mưa này cần phải hiểu ý nghĩa từng chữ, 
từng câu như sau: 

- Pajjunna: Đức Thiên-vương Pajjunna 

- Abhithanaya: hãy làm cho phát ra tiếng sấm sét 

- nãsaya: hãy làm tiêu mát 

- nidhim: hâm vật thực 

- kakassa: của loài qua, diễu 

- randhehi: hãy làm cho 

- Kakam: loài quq, diéu 

- sokaya: sâu não 

- pamocaya: hãy cứu giúp giải thoát khỏi 

- mañca: tôi và dòng họ cả của tôi 

- soka: sâu não (hãy cứu giúp giải thoát khỏi sáu não). 


(Xong pháp-hạnh chán-thật ba-la-mát bậc trung) 


142 PHÁP-HANH BA-LA-MÁT 3 


7.3 - Pháp-Hạnh Chân- Thật Ba-La-Mật Bậc Thượng 
(Saccaparamatthapäramn) 


Tích Mahäsutasomajätaka (Má-ha-xú-tá-xô-má) 


Trong tích Mahãsutasomajatakat” Đức-Bồ-tát tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama sinh làm Ðức-vua Sutasoma 
tạo pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật bậc thượng (sacca- 
paramatthapäramï). Tích này được bắt nguồn như sau: 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sãvatthi. Một hôm, Đức-Thế- 
Tôn một mình ngự vào trong rừng sâu, để tế độ tên cướp 
sát nhân có biệt danh là Añgulimala, xuất gia rồi trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Trước khi xuất gia tỳ-khưu trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán, Añgulimãla'? là tên cướp sát nhân có võ thuật cao 
cường, đã từng giết trên ngàn người tại khu rừng rậm. 
Đức-Thế-Tôn một mình ngự đến khu rừng ấy, sử dụng 
phép thần thông để tế độ tên cướp sát nhân Angulimala. 
Sau khi đã tỉnh ngộ, y vất bỏ khí giới xuống hồ sâu, đến 
quỳ đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Đức-Phật, rồi xin 
phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. 

Đức-Phật xem xét thấy có đủ phước- duyên, nên cho 
phép xuất gia tỳ-khưu bằng cách gọi rằng: 

“Ehi bhikkhu! Svakkhato dhammo cara brahma- 
cariyam samma dukkhassa antakiriyaya. ” 

- Này Angulimala! Con hãy đến với Như-Lai, con trở 
thành tỳ-khưu như ý nguyện. Chánh-pháp mà Như-lai đã 


' Bộ Jãtakatthakathä, AsTtinipata, MahãsutasomaJãtakavannanä. 

2 Ngài Trưởng-lão Angulimala vốn có tên thật là Ahimsaka (Vô-Hại). Khi 
vào trong rừng, trở thành tên cướp sát nhân giết người, cắt đầu ngón tay 
xâu làm vòng đeo có, nên có biệt danh là Angulimäla. Nên tìm hiểu đầy 
đủ trong quyên 8 Sự Tích Phật-Lực, cùng soạn giả. 
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thuyết giảng hoàn hảo ở phân dâu, phân giữa, phần 
cuối. Con hãy nên tinh-tấn thực-hành phạm-hạnh cao 
thượng dé trỏ thành bậc Thánh A-ra-hản, cuối cùng giải 
thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Đức-Phật vừa dứt lời, Ngài A4ngulimala trở thành vị 
tỳ-khưu có đầy đủ 8 thứ vật dụng của tỳ-khưu, trang 
nghiêm như vị Đại-đức có 60 tuổi hạ. 

Đức-Phật ngự trở về ngôi chùa Jetavana có tỳ-khưu 
Añgulimala theo sau. Về sau không lâu, tỳ-khưu 
Angulimala thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận duoc mọi tham- 
ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bác Thánh 
A-ra-hẳản cao thượng là 1 trong 80 vị Thánh A-ra-hán 
Đại-thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Một hôm, Ngài Trưởng-lão Angulimala đi khát thực 
trong kinh-thành Sãvatthi, thấy một người đàn bà mang 
thai đang đau khổ vì khó sinh, Ngài Trưởng-lão phát 
sinh tâm bi muốn cứu người đàn bà åy khỏi khô. 


Sau khi khất thực độ xong, Ngài Trưởng-lão trở về 
đến hầu dành lễ Đức-Thế-Tôn bạch chuyện người đàn bà 
áy. Đức-Phật thuyết dạy Ngài Trưởng-lão phát nguyện 
bằng lời chân thật, TÔI truyền bảo Ngài Trưởng-lão trở 
lại gặp người đàn bà ấy. 

Vâng lời dạy của Đức-Thế-Tôn, Ngài Trưởng-lão 
Angulimala trở lại gặp người đàn bà ấy, Ngài Trưởng- 
lão phát nguyện bằng lời chân-thật rằng: 

- Này em gái, ké từ khi xuất gia trở thành tỳ-khưu 
trong giáo pháp của Đức-Phật Gotama, bán tăng biết rõ 
mình không có tác-ý sát hại chúng-sinh. Do lời chân- 
thật này, xin cho em gái sinh nở được dễ dàng, thai nhỉ 
và em gái được an toàn. 
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Quả nhiên, sau khi Ngài Trưởng-lão vừa phát nguyện 
xong, người đàn bà ấy sinh ra đứa con và người mẹ được 
an toàn. Một hôm, chư Tỳ-khưu tụ hội tại giảng đường 
đang đàm đạo về Ngài Trưởng-lão Añgulimäla rằng: 

- Này chw pháp-hữu! Thật là điều phi thường chưa 
từng có! Đức- Thế-Tôn một mình ngự đến khu rừng sáu, 
té độ được kẻ cướp sát nhân có võ thuật cao cường, rất 
hung ác, mang biệt danh là Angulimala, bởi vì y giết 
người xong, liên cắt đấu ngón tay xáu làm vòng đeo trên 
cổ. Đức-Thế-Tôn không cân sử dụng đến khí giới, đã 
thuyết phục được tên cướp sát nhân Angulimäla, làm 
cho y tỉnh ngộ, rôi từ bỏ mọi ác-nghiệp, xin xuất gia trở 
thành t)-khưu. 

Đức-Phật thường té độ chúng-sinh một cách phi 
thường như vậy! 

Khi ấy, tại gandhakuti, Đức-Thế-Tôn nghe rõ cuộc 
đàm đạo của chư tỳ-khưu bằng thiên-nhĩ-thông. Đức- 
Thế-Tôn nghĩ rằng: 

“Đây là cơ hội, Như-Lai thuyết về tích Bồ-tát 
Mahasutasoma, tién-kiép cua Nhu-Lai, së đem lại sự lợi 
ích, sự tiễn hoá, sự an-lạc cho tất cả chúng-sinh. ” 

Đức-Phật từ gandhãkuti ngự đến giảng đường. ngòi 
trên pháp toà, Đức-Phật bèn hỏi chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Các con đang đàm đạo về chuyện 
gi vậy? 

Chư tỳ-khưu bạch với Đức-Thế-Tôn răng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, chúng con đang đàm đạo 
về chuyện phi thường chưa từng có! Đức-Thế-Tôn đã tế 
độ Ngài Trưởng-lão Angulimala. 


Đức-Thế-Tôn dạy ràng: 
- Này chư t>-khuu! Nay Như-Lai là Đức-Phật Chánh- 
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Đăng-Giác tế độ Angulimala trong kiếp hiện-tại này 
chua phải là chuyện phi thường đâu! Khi Như-Lai còn là 
Bồ-tát đang. bồi bỗ các pháp-hạnh ba-la-mát trong thời 
quá-khứ. Bô-tát tiên-kiếp của Như-Lai, đã từng thuyết 
phục được tiên-kiếp của Angulimala, kẻ cướp sát nhân 
ăn thịt người có tên đặc biệt là Porisada. 

Truyền dạy như vậy xong, Đức-Thế-Tôn làm thinh. 
Chư tỳ-khưu kính thỉnh Đức-Thế-Tôn thuyết về tiền- 
kiếp của Ngài. 

Tích Mahãsutasomajãtaka 


Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết về tích Mahãsutasoma- 
Jataka được tóm lược như sau: 


Trong thời quá-khứ, Đức-vua Korabya ngự tại kinh- 
thành Indapatta trị vì đất nước Kuru bằng thiện-pháp, 
thực-hành 10 pháp vương (10 phảáp-hành của Duc-vua). 

Khi ấy, Bà Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua 
Korabya mang thai Đức-Bồ-tát, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama. Dúc-Bó-tát Thái-tử sinh ra đời được đặt tên là 
Sutasoma. 

Khi Đức-Bồ-tát Thái-tử Sutasoma trưởng thành được 
Đức-Phụ-vương ban cho số tiền 1.000 Kahäpana, gửi đi 
học tại kinh-thành Takkasilã với vị thầy Disäpamokkha, 
để theo học các bộ môn truyền thông của dòng dõi vua 
chúa. Đức-Bỏ-tát Thái-t Sutasoma nhận sô tiền ấy, 
đảnh lễ Đức-Phụ-vương và Mẫu-hậu, rồi xin phép lên 
đường đến kinh-thành Takkasilã. 

Khi ấy, Thái-tử Brahunadaffa của Đức-vua Kasi ngự 
tại kinh-thành Baranast, trị vì đất nước Kasi, cũng được 
Đức-Phụ-vương gửi đến kinh-thành Takkasilä, để theo 
học các bộ môn truyền thống của dòng dõi vua chúa với 
vị thầy Disãäpamokkha. 
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Đức-Bô-tát Thái-tử Sutasoma vừa đến cửa kinh-thành 
Takkasilã, ngôi nghỉ ở nhà mát trước cửa thành, thì 
Thái-tử Brahmadatta cũng vừa đền và ngôi nghỉ tại nhà 
mát ây. Đức-Bô-tát Thái-tử Sutasoma hỏi làm quen với 
Thái-tử Brahmadatta răng: 

Suta: - Thua bạn, bạn từ nước nào đến đáy, đi đường 
xa có våt vả lam không? 

Bra: - Thưa bạn, tôi từ kinh-thành Baranasï đến đáy, 
đi đường xa cũng khá vát vả lam! 

Suta:- Thưa bạn, bạn là con cua ai? Đến nơi đây với 
mục dich gì? 

Bra: - Thua bạn, tôi là Thải-tử Brahmadatta của Đức- 
vua nước Kasi, từ kinh-thành Baranasr dên kinh-thành 
Takkasilã này, đề theo học các bộ môn truyện thông của 
dòng dõi vua chua với vị thây Disapamokkha. 

Thưa bạn, xin bạn giới thiệu cho tôi biết về bạn. 

Suta: - Thra Thái-tử Brahmadatia, tôi là Thái-t Suta- 
sơma cua Đức-vua Korabya, từ kinh-thành Indapatta 
dên kinh-thành Takkasila này, dé theo học các bộ môn 
truyền thông cua dong đối vua chúa với vị tháy 
Disapamokkha. 

Như vậy, bạn và tôi đều là Thải-tử, hai chúng ta đều 
sẽ học chung với nhau một vị tháy. Vậy, hai chúng ta 
nên kết bạn với nhau. 


Thái-tử Brahmadatta vô cùng hoan hỷ kết bạn với 
Thái-tử Sutasoma. Hai Thái-tử cùng nhau đi vào nội 
thành đến gặp vị thầy Disäpamokkha, dành lễ vị thầy 
xong, mỗi vị Thái-tử tự giới thiệu thân thế của mình, với 
mục đích được theo học các bộ môn truyền thống của 
dòng dõi vua chúa. Vị thầy Disapamokkha nhận hai 
Thái-tử làm học trò, nên bảo rằng: 
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- Này 2 Thái-tử! Thầy rất hoan hý tiếp nhận 2 vị làm 
học trò của Thầy. 

Hai vị Thái-tử xin dâng tiền học xong, bắt đầu học 
các bộ môn truyền thống. Trong thời gian học, không 
những có 2 Thái-tử ấy mà còn có 101 Thái-tử, hoàng-tử 
từ các nước trong cõi Nam-thiện-bộ-châu cùng theo học 
các bộ môn truyền thống của dòng dõi vua chúa với vị 
thầy Disãpamokkha nữa. 

Trong tất cả Thái-tử, hoàng-tử, học trò của vị thầy 
Disãpamokkha, Đức-Bổ-tát Thái-tử Sutasoma là người 
học trò xuất sắc nhất về mọi bộ môn. 

Trải qua một thời gian lâu, các Thái-tử, hoàng tử đều 
đã học xong các bộ môn, làm lễ mãn khoá, và làm lễ tạ 
tr vi thày Disapamokkha. Các Thái-tử, hoàng-tử xin 
phép trở vê cô quôc của mình. Trên đường đi trở về, đến 
con đường rẽ đôi, đứng dừng lại nói lời chia tay với các 
bạn đồng môn, Đức-Bồ-tát Thái-tử Sutasoma thưa rằng: 

- Thưa quý vị Thải-tử, Hoàng-tử thân mén! Chúng 
ta, môi người khi trở về đất nước của mình, vào cháu 
đảnh lễ Đức-Phụ- -Vương và Mẫu-hậu. Về sau, khi lên 
ngôi làm vua, xin quỷ vị nên thực-hành theo lời khuyên 
của tôi rằng: 

* Xin quý vị giữ gìn ngũ-giới cho được trong sạch 
trọn vẹn và thọ trì bát-giới uposathasila trong những 
ngày giới hằng tháng. 

* Xin quý vị kính trọng và thương yêu lẫn nhau, 
không nên làm khó lẫn nhau, không nên làm khó những 
người khác. 

* Môi khi vị Thái-hử hoặc hoàng-tử nào được làm lễ 
đăng quang lên ngôi vua, vị Thái-tử hoặc Hoàng-tử ấy gửi 
thư mời các bạn đến tham dự, để gắn bó tình thân hữu 
giữa các nước trong cõi Nam-thiện-bộ-cháu với nhau. 
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Các vị Thái-tử, hoàng-tử đều hoan hỷ vâng lời dạy 
của Đức-Bổ-tát Thái-Hử Sutasoma. Sở di khuyên các 
Thái-tử, hoàng-tử như vậy, là vì Đức-Bồ-tát Thái-tử 
Sutasoma đoán biết rằng sau này sẽ có tai họa lớn xảy ra 
từ Đức-vua Brahmadaffa tại kinh-thành Baranast. 

Sau khi làm lễ chia tay, mỗi vị Thái-tử, hoàng-tử trở 
về có quốc của mình. Thời gian sau, Đức-Bồ-tát Thái-tử 
Sutasoma lên ngôi vua ngự tại kinh-thành Indapatta trị vì 
đất nước Kuru. Thái-tz Brahmadafa cũng lên ngôi vua 
ngự tại kinh-thành Bārānasi trị vì đất nước Kasi. Và 101 
vị Thái-tử, Hoàng-tử, mỗi vị cũng đều được lên ngôi vua 
tại mỗi nước của mình. 

Vâng theo lời khuyên dạy của Đức-vua Bồ-tát 
Sutasoma, tất cả các Đức-vua đều có tình thân thiện 
bang giao các nước lớn nhỏ với nhau. 


Đức-Vua Brahmadatta Dùng Thịt Người 


Riêng Đức-vua Brahmadafa ngự tại kinh-thành 
Baranast trị vì nước Kasi, thường có thói quen là mỗi 
bữa ăn đều phải có món thịt, đó là món ăn không thể 
thiếu đối với Đức-vua. 

Trong thời-kỳ ây, vào nhüng ngày giới uposathasila 
hằng tháng, không ai giết các loài gia súc, gia cầm để ăn 
thịt. Cho nên, thường vào trước ngày giới, người đầu bếp 
của Đức-vua Brahmadatta phải mua thịt làm món ăn nâu 
chín, để dành cho ngày giới dâng lên Đức-vua. 

Một hôm, vào trước ngày giới, người đầu bếp mua 
thịt làm món ăn nấu chín, rồi cất không cần thận, con 
chó nuôi trong cung đã ăn hết sạch phần thịt ấy. Chiều 
hôm ấy, người đầu bếp biết món thịt không còn nữa, nên 
đi tìm mua món thịt khác khắp nơi, nhưng không mua 
được món thịt nào cả. Biết tính Đức-vua là mỗi bữa ăn 
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không thể thiếu món thịt, người đầu bếp sợ Đức-vua bắt 
tội, cho nên, tối hôm ấy, lén đi vào nghĩa địa gặp một tir 
thi vừa mới chất, người đấu bêp xéo một miêng thịt đùi 
đem về làm món ăn nấu chín, rồi cất giữ cân thận. Sáng 
ngày hôm sau, người đầu bếp làm các món ăn có món 
thịt người ây xong, một vị quan có bón phận mang các 
món ăn dâng lên Đức-vua. 

Hôm ấy, Đức-vua vừa mới đặt món thịt người trên 
đâu lưỡi, vị ngon của món thịt người ấy lan tỏa khắp 
toàn thân. Đức-vua nghĩ: 

“Vi ngon như thé này, ta chưa từng thưởng thức bao 
giờ trong kiếp hiện-tại này, nhưng chắc chắn ta đã từng 
thưởng thức trong tiên-kiếp. ” 

Thật ra, điên-kiếp vừa qua của Đức-vua Brahmadatta 
là kiếp Dạ-xoa ăn thịt người. Cho nên, kiếp hiện-tại này, 
khi Đức-vua ném vị thịt người liền có cảm giác ngon 
hơn các món thịt khác, do bởi vi twng (rasasañna) 
trong quá-khứ. 

Đức-vua nghĩ tiếp: 

“Nếu ta làm thinh, thì người đầu bếp sẽ không tâu 
cho ta biết rõ món thịt này là món thịt gì. ” 

Nghĩ xong, Đức-vua truyền lệnh gọi người đầu bếp 
vào châu và cho vị quan hâu ra ngoài. Khi ây, chỉ còn 
Đức-vua và người đầu bếp, Đức-vua truyền hỏi rằng: 


- Này khanh! Hôm nay, ngươi nấu món thịt gì cho 
Trâm dùng vậy? 

Người đầu bếp hoảng sợ tâu dối rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, món thịt thường ngày Bệ-hạ dùng. 

- Này khanh! Ngươi đã tâu dối, Trám biết không phải 
món thịt như thường ngày. Nêu ngươi không tâu thát cho 
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Trâm biét, món thit áy là món thit gi thi Trám së truyén 
lệnh giêt ngươi. 

Người đầu bếp hoảng sợ tâu rằng: 

: Muôn tâu Bệ-hạ, kinh xin Bệ-hạ tha tôi chét, ké hạ 
thân này xin tâu thật. 

- Muôn tàu Bệ-hạ, món thịt thường ngày mà kẻ hạ 
thân mua ngày hôm qua, đã làm món ăn nấu chín xong 
nhưng cát không cán thận nên con chó nuôi trong cung 
đã ăn phán thịt áy. Chiêu hôm qua, kẻ hạ thân đi tìm 
mua khap nơi mà không được món thịt nào. Vì sợ Bệ-hạ 
trị tội, nên tôi hôm qua, kẻ hạ thần lén đi vào nghĩa địa 
xéo miếng thịt người vừa mới chết, đem về làm món ăn 
thay món thịt thường ngày. 

Vậy, món thịt ấy là món thịt người. 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kính xin bệ hạ tha tội chết. 

Đức-vua truyền rằng: 

- Này khanh! Kể từ hôm nay, các món thịt khác, Trám 
ban cho ngươi dùng, còn Trâm chỉ dùng món thịt người 
mà thôi. 

Người đầu bếp tâu rằng: 

` Muôn tâu Bệ-hạ, điều đó khó lắm! Làm sao kẻ hạ 
thán có món thịt người hăng ngày được. 

Đức-vua truyền rằng: 

- Này khanh! Điều ấy không có gì khó, trong khám 
nhà lao có nhiễu phạm nhân. 

Vậy, ngươi bắt phạm nhân giết, lấy thịt làm món ăn 
dáng lên Trâm. 

Người đầu bếp tâu răng: 

- Muôn táu Bệ-hạ, kẻ hạ thân xin tuân lệnh. 

Tuân lệnh Đức-vua, từ ngày đó, người đầu bếp bắt 
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phạm nhân giết, rồi làm món ăn có món thịt người, mỗi 
ngày dâng lên Đức-vua Brahmadatta, mà chưa ai hay 
biết. Qua một thời gian sau, phạm nhân không còn trong 
khám nhà lao. Người đầu bếp tâu lên Đức-vua ràng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, trong khám nhà lao không còn 
phạm nhân nào, bây giờ kẻ hạ thân phải làm thé nào? 

Đức-vua truyền lệnh cho người đầu bếp rằng: 

- Này khanh! Ngươi đem gói tiên rải ngoài đường, rồi 
án núp một nơi kín theo đồi, hê người nào lấy gói tiên 
áy, thì bắt người ấy về lội trộm Cấp, rồi giết người ấy 
chết lấy thịt, làm món ăn dâng lên Trâm. 

VỀ sau, người ta nhìn thấy gói tiền, vì sợ chết, nên 
không một ai đám nhặt gói tiền ây, người đầu bếp tâu lên 
Đức-vua Brahmadatta răng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, người ta sợ chết, nên không có một 
ai dám nhặt gói tiên nữa. Bây giò, kẻ hạ thân phải làm 
thé nào? 

Đức-vua truyền lệnh cho người đầu bếp ân núp một 
nơi nào kín đáo, khi nhìn thấy một người đàn ông hoặc 
người đàn bà nào đi, đứng một mình thì giết người ấy 
chết, rồi lẫy thịt, làm món ăn dâng lên Đức-vua. 

Không lâu sau, những con đường văng trong kinh- 
thành có rải rác những tử thi bị lóc lây thịt, làm cho mùi 
hôi tỏa ra xung quanh. Có nhiều gia đình mất cha, mát 
mẹ, mát con, mất chị, em, bà con, khóc than thảm thiết. 
Những người trong kinh-thành tụ họp bàn tán với nhau. 
Người thì nói rằng: 

“Những người ấy bị con cop ăn thit”, còn có người 
khác thì nói rằng: “họ bi sư tý ăn fhjf”,... rồi nhìn kỹ 
"a tử thi bị lóc lấy thịt, thấy có vết thương bị đâm 
chém, ... Cho nên, những người ấy đều quả quyết rằng: 
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“Có kẻ sút nhân ăn thịt người. ” 

Dân chúng trong thành dẫn nhau đến trước cửa cung 
điện của Đức-vua Brahmadatta tàu chuyện xảy ra trong 
kinh-thành, cầu xin Đức-vua truyền lệnh cho lính triều 
đình bắt kẻ sát nhân ăn thịt người trị tội, nhưng Đức-vua 
không quan tâm đến lời khẩn khoản, cầu xin của họ. Họ 
vô cùng thất vọng ra về. 

Họ lại cùng nhau dẫn đến dinh của vị quan Thira- 
tướng Kalahatthisenapafi trình bày chuyện xảy ra trong 
kinh-thành, có tên sát nhân ăn thịt người, cầu xin vị 
quan Thừa-tướng ra lệnh cho lính vây bắt tên sát nhân 
ăn thịt người để trị tội, để cho dân chúng trong kinh- 
thành được sống an lành. 

Vị quan Thừa-tướng tiếp nhận lời yêu cầu của dân 
chúng và hứa sẽ ra lệnh cho lính vây bắt cho được tên 
thủ phạm ấy. Quan Thừa-tướng khuyên bảo dân chúng 
an tâm trở vè. 

VỊ quan Thừa-tướng Kãlahatthi ra lệnh các đoàn binh 
lính rằng: 

- Này các binh lính! Dân chúng trong kinh-thành cho 
biết rằng: 
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“Trong kinh-thành có tên sát nhân ăn thit người. 

Vậy, các ngươi hãy bó trí rải rác các ngõ đường vắng 

trong kinh-thành, để bắt sống nó cho được, rồi giải về 
nộp cho ta. 

Tuân theo lệnh của vị quan Thừa-tướng, các binh lính 
bô trí rải rác các ngõ đường văng trong thành. 

Đêm hôm ấy, người đầu bếp giết một người đàn bà, 
đang xẻo lây thịt bỏ vào giỏ, khi ây, các binh lính vây 
bắt người đâu bêp cùng với tang chứng giỏ thịt rõ ràng, 
liên cột 2 tay đăng sau rôi dân y đi, đông thời thông báo 
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cho dân chúng biết rằng đã bắt được tên sát nhân ăn thịt 
người rồi. Dân chúng trong thành không còn lo sợ, kéo 
nhau ra đường xem tên sát nhân đang bị các binh lính 
dẫn đi nộp cho vị Thừa-tướng Kãlahatth1. 

Nhìn thấy tên thủ phạm, vị quan Thừa-tướng 
Kãlahatthi nhận biết được y là người đầu bếp của Đức- 
vua. Muốn biết y giết người lấy thịt với mục đích gì, nên 
vị Thừa-tướng khảo tra rằng: 

- Này người đầu bếp! Ngươi giết người lấy thịt để làm 
gi? Tại sao ngươi hành động tàn nhân, độc ác giết người 
như vậy? 

Người đầu bếp thưa rằng: 

- Kính thưa quan Thừa-tướng. Tôi giết người lấy thịt 
không phải để cho tôi, cũng không phải để cho vợ con, 
gia đình, bà con, bạn bè của tôi. Tôi đã hành động tàn 
nhân, độc ác giết người lấy thịt vì Đức-vua Brahmadatta 
người chủ của tôi Đức-vua chỉ wa thích ăn món thịt 
người mà thôi. Tôi đã thi hành theo lệnh cua Đức-vua. 

Vị quan Thừa-tướng bảo rằng: 

- Này người dáu bép! Ngươi nhớ đã khai rằng: 

“Tôi đã thi hành theo lệnh cua Đức-vua Brahma- 
datta.” Vì vậy, ngươi hành động tàn nhân, độc ác giết 
người lấy thịt như vậy. 

Sáng ngày mai, ta sẽ dẫn ngươi vào cung điện, ngươi 
phải khai đúng sự thật vé chuyện này với ta, trước sự 
hiện diện của Đức-vua BrahmadatIa được hay không? 

Người đầu bếp thưa rằng: 

- Kính thưa quan Thừa-tướng, sáng ngày mái, rước cung 
điện, tôi sẽ khai đúng sự thật vé chuyện này với Ngài, trước 
sự hiện diện của Đức-vua Brahmadatta. Thưa Ngài. 

Vị quan Thừa-tướng Kalahatthi ra lệnh binh sĩ dẫn 
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người đầu bếp nhốt vào trong nhà giam, rồi cho người 
canh gác cần thận. Sau đó, Ông bàn bạc với các vị quan 
trong triều và dân chúng trong kinh-thành, tất cả trên 
dưới đồng một lòng đến chầu Đức-vua. Vị quan Thừa- 
tướng ra lệnh cho binh sĩ giữ gìn an ninh trật tự trong 
kinh-thành cho được nghiêm ngặt. 


Ngày hôm ấy, Đức-vua Brahmadatta đã dùng bữa ăn 
sáng và trưa có món thịt người, còn bữa ăn chiều, Đức- 
vua ngòi chờ người dàu bếp với ý nghĩ: 

“Người đâu bếp sắp đến. ” Đức-vua đã ngôi chờ suốt 
đêm đến sáng mà vẫn không thấy người đầu bếp đến. 


Sáng sớm hôm sau, vị quan Thừa-tướng Kalahatthi 
giải người đầu bếp trên vai có mang giỏ thịt người, cùng 
số đông dân chúng trong kinh-thành đi theo sau đến 
trước cung điện của Đức-vua. 

Khi nghe tiếng la hét ở ngoài cửa cung điện, Đức-vua 
đứng trên cung điện nhìn qua cửa só, thấy quan Thừa- 
tướng Kãlahatthi dẫn người đầu bếp trên vai có mang 
giỏ thịt đang đi vào cung điện. Đức-vua nghĩ: “Chuyện 
đã bại lộ rôi, ta nên đối par bằng cách nào đây?” 

Đức-vua ngự xuống ngôi trên ngai vàng, khi áy, VỊ 
quan Thừa-tướng đến chầu cùng với người đầu bếp. Vị 
quan Thừa-tướng Kãlahatthi tàu với Đức-vua rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, hạ thân nghe người đầu bếp khai rõ rằng: 
chính Bệ-hạ đã truyền lệnh cho người đâu bếp này đã từ 
lâu giết các người đàn ông, các người đàn bà lấy thịt 
làm món ăn dâng lên Bệ-hạ. Hằng ngày, Bệ-hạ đã dùng 
món thịt người ấy có thật hay không? 

Nghe vị quan Thừa-tướng tâu hỏi như vậy, Đức-vua 
biết không thé nói dối, nên truyền đúng sự thật rằng: 

- Này Thừa-tướng! Sự thật đúng như vậy, Trâm đã 
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truyên lệnh cho người đầu bếp này giết người lấy thịt, 
làm món ăn dâng lên Trâm. Khi y đã thi hành theo lệnh 
của Trâm, phục vụ cho Trâm, tại sao khanh lại hành hạ 
y như vậy? 

- Này Thừa-tướng! Sao những kẻ trộm cấp, sát nhân 
khác trong nước, khanh không bất trị tội, mà khanh lại 
bat người phục vụ của Trâm? 

Nghe Đức-vua truyền sự thật như vậy, quan Thừa- 
tướng nghĩ răng: 

“Đức-vua tự nhận đã dùng món thịt người. Vậy, Dic- 
vua là con người ác đã dùng thịt người từ lâu. Ta nên 
khuyên Đức-vua không nên dùng thịt người nữa. ” 

Nghĩ xong, vị quan Thừa-tướng tâu ràng: 

- Tâu Bệ-hạ, xin Bệ-hạ không nên dùng món thịt 
người nữa. 

Dv: - Này Thừa-tướng! Khanh tâu như vậy nghe được 
sao! Trâm không dùng món thịt người làm sao được! 
Bởi vì thịt người là món ăn mà Trám ua thích nhái. 

Kal: - Tâu Bệ-hạ, nếu Bệ-hạ không từ bỏ món thịt 
người được, thì Bệ-hạ tự làm hại mình và hại dân chúng 
dán đến dat nước phải suy vong. 

Dv: - Này Thừa-tướng! Dù T. râm bị chê trách như thé 
nào đi nữa, Trâm cũng không thê bỏ dùng món thịt người. 

VỊ quan Thừa-tướng Kaãlahatthi tâu chuyện xưa lên 
Đức-vua Brahmadatta, đê giúp làm cho Đức-vua thức 
tỉnh mà từ bỏ món thịt người như sau: 


Chuyện Con Cá Ananda Ăn Cá Đồng Loại 


Thời quá-khứ, trong đại dương, một con cá tên 
Ananda tât lớn và dài 50 do tuân, nó ăn đá và san hô. 
Các dan cả suy tôn con cả Ananda lên làm vua các loài cả. 
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Hàng ngày, sáng chiều, các đàn cá đến chàu, phục vụ 
vua cá Ananda. Một hôm, vua cá Ananda đi kiếm ăn đá 
và san hô, nó ăn phải một con cá dính trong bụi san hô 
mà không biết. Thịt con cá có vị ngon lan toả khắp toàn 
thân, nó nghĩ: 

“Đây là vị gì mà ta chưa hé được thưởng thức vị ngon 
đặc biệt như thé này bao giờ?” 

Vua cá Ananda khac nhỗ ra xem, thì biết đó là vị thịt 
một con cá đồng loại. Nó nghĩ tiếp: 

“Cá đồng loại có vị ngon như thé mà từ lâu ta không 
hé biết. Vậy từ nay, các dàn cá đến châu phục vụ ta môi 
sáng chiêu, ta sẽ bắt 1-2 con để ăn thịt. Nếu ta bắt ăn mà 
để chúng nó biết thì chúng nó sẽ không đến châu phục vụ 
ta nữa. 

Vậy, ta nên chờ khi chúng nó châu phục vụ xong trở 
về, ta sẽ lén bắt ăn con cá sau cùng. ” 

Nghĩ xong, nó thực hiện theo âm mưu độc ác ấy. Trải 
qua thời gian lâu dài, các dàn cá cảng ngày càng giảm 
dần, đàn cá bàn luận với nhau rằng: 

“Từ trước, các đàn cá bà con của chúng ta rất đông 
đảo, do nguyên nhân nào, bây giờ đã giảm dân thưa thót 
nhu thé này? Do tai họa từ đâu?” 

Một con cá thông minh nghĩ rằng: 

“Vua cá Ananda có những hành vi khác thường, ta 
nên lén theo dõi hành vi của y.” 

Như thường lệ, các đàn cá đến châu phục vụ xong rồi 
kéo nhau trở về. Con cá thông minh lén núp vào mang 
vua cá Ananda. Khi các đàn cá kéo nhau ra về, vua cá 
Ananda vò bắt con cá bơi cuối cùng ăn thịt, trước sự 
chứng kiến của con cá thông minh. 

Nhìn thấy hành vi tàn nhẫn, độc ác của vua cá Ananda, 
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con cá thông minh lén trở về thông báo, tố cáo hành vi 
tàn ác ấy cho các đàn cá biết. 

Từ đó, tất cả các đàn cá hoảng sợ đều di chuyên đến 
nơi khác, không có một con cá nào dám đến châu, phục 
vụ vua cá Ananda nữa. 

Vua cá Ananda ăn thịt cá đồng loại có vị ngon đặc 
biệt trở thành nghiện vị thịt cá đồng loại, nên nó không 
muốn ăn đá, san hô như trước nữa. Cơn thèm khát hành 
hạ làm cho nó tối tăm, ngu muội. Khi bơi đi tìm đàn cá 
để bắt chúng ăn thịt, vua cá Ananda gặp hòn núi lớn 
dưới đáy biển, nó nghĩ rằng: 

“Các đàn cả trốn trong hòn núi này, bởi vì chúng sợ 
ta ăn thịt, ta sẽ vây chúng lại, không để một con nào trốn 
thoát khỏi miệng ta. ” 

Nghĩ xong, nó dùng đầu và thân mình quấn quanh hòn 
núi lớn, bởi vì thân hình nó dài 50 do tuần, cho nên, khi 
đầu và thân mình của nó quán quanh hòn núi lớn giáp 
nhiều vòng, thì đầu của nó lại gặp cái đuôi của nó. 

Đã máy ngày qua chịu cảnh đói khổ thèm khát, vua cá 
Ananda gặp cái đuôi của mình, tưởng nhằm rằng đuôi 
con cá khác trón trong hòn núi åy. Nó vừa női giận, vừa 
thèm khát, cắn cái đuôi của mình ăn ngon lành. 


Vua cá Ananda phát sinh đau khó, máu chảy lai láng, 
toả ra một vùng rộng lớn. Cuối cùng nó chết, bộ xương 
của nó chất thành đống như núi. 

Các vị đạo-sĩ có thần thông bay trên hư không nhìn 
thấy và biết rõ chuyện vua cá Ananda này. Các Ngài đã 
trở về thuật lại cho mọi người trong cõi Nam-thiện-bộ- 
châu đều biết chuyện vua cá Ananda như vậy. 


Kê xong câu chuyện con cá Ananda, vị quan Thừa- 
tướng tâu với Đức-vua răng: 
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- Tâu Bệ-hạ, vua cá Ananda nghiện vị thịt cá đồng 
loại, khi không có đàn cá nữa, vua cá Ananda tự căn cái 
đuôi của mình để ăn rôi chết. 

- Táu Bệ-hạ, nếu Bệ-hạ là người để duôi, ua thích, 
thèm khát dùng món thịt người đông loại, chưa biết thức 
tinh thì Bệ-hạ sẽ từ bỏ Đức Thái-Thượng-hoàng, Hoàng- 
thái-hậu, Chánh-cung Hoàng-hậu, thải-tử, các hoàng-tử, 
các công-chúa, những người trong hoàng gia, v.v... nhu 
vua cá Ananda tự ăn thịt của mình rôi chết. 

Dù vị quan Thừa-tướng Kälahatthi đã có gắng đem 
tích quá-khứ tâu khuyên Đức-vua, nhưng Đức-vua vẫn 
khăng khăng một mực không thể từ bỏ món ăn thịt 
người được. Khi ấy, trước cửa cung điện, dân chúng la 
hét lớn rằng: 

- Thưa Thừa-tướng Kalahathi, nếu Đức-vua không 
chịu từ bỏ món ăn thịt người, thì chúng ta mời Đức-vua 
rời khỏi kinh-thành Baranast, ra khỏi đất nước Kasi nay, 
không dé cho Đức-vua ở lại cung điện nữa. 

Nghe dân chúng la hét lớn như vậy, Đức-vua Brahma- 
datta có vẻ lo lắng. Vị quan Thừa-tướng lại một lần nữa 
tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, xin Bệ-hạ từ bỏ món ăn thịt người có 
được hay không? 

Đức-vua truyền rằng: 

- Này Kalahathi! Trâm không thể từ bỏ món ăn thịt 
người được! 

VỊ quan Thừa-tướng Kalahatthi thỉnh mời Đức Thái- 
Thượng-hoàng, Hoàng-thái-hậu, Chánh-cung Hoàng-hậu, 
thái-tử, các hoàng-tử, các công-chúa, các cung phi mỹ 
nữ, những người trong hoàng gia, v.v... đến chầu Đức- 
vua Brahmadatta khóc than khẩn khoản, van xin Đức- 
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vua từ bỏ món ăn thịt người, nhưng Đức-vua vẫn khăng 
khăng một mực truyền răng: 

- Trâm không thể nào từ bỏ món ăn thịt người được! 
Ngôi vua và tát ca các người không phải là nơi yêu quy 
nhát của Trám, Trám chỉ có wa thích nhát là món thịt 
người mà thôi, các người nên biết như vậy! 

Khi ấy, vị quan Thừa-tướng tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, nếu Bệ-hạ quyết tâm không thể từ bỏ 
món ăn thịt người thì xin Bệ-hạ rời khỏi kinh-thành 
Baranasi, ra khỏi dát nước Kasi này. 

Đức-vua truyền rằng: 

- Này Thừa-tướng! Ngồi vua này không con ích lợi gì 
đối với Trâm nữa, Trâm sẽ rời khỏi kinh-thành 
Baranasi, ra khỏi đất nước Kãsi này. Trám chỉ cân một 
thanh gwom, một người đâu bêp, một nói náu thịt và một 
cải giỏ đựng thịt mà thôi. 

VỊ quan Thừa-tướng Kalahatthi ra lệnh cho người 
đem những thứ ây dâng lên Đức-vua Brahmadatta. Sau 
khi nhận những thứ ây xong, Đức-vua ngự rời khỏi kinh- 
thành Bārāņasī cùng người đâu bêp, không ngoảnh mặt 
lại, trước sự hiện diện của Đức Thái-Thượng-hoảng, 
Hoàng-thái-hậu, Chánh-cung Hoàng-hậu, thái-tử, các 
hoàng-tử, các công-chúa, các cung phi mỹ nữ, v.v... 

Đức-vua Brahmadatta ngự đi vào rừng củng với 
người đầu bếp, chỉ có 2 người trú ở đưới gốc cây da. 

Hàng ngày, Đức-vua Brahmadafa mang gươm ra 
đường, chặn người qua lại, giết chết đem về giao người 
đầu bếp làm món ăn dâng lên y dùng. 


Một hôm, Đức-vua Brahmadafa chạy ra đường la hét 
lớn lên răng: 
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- Ta là kẻ sát nhân Porisada (ăn thịt người)! 

Những người đi đường hoảng sợ vấp té, tên sát nhân 
Porisada thích người nào là giết người ấy chết, rồi mang 
2 chân lên trên, cái đầu xuống dưới, đem về giao cho 
người đầu bếp. làm món ăn để cho y dùng. Mọi người 
gần xa đều biết khu rừng ấy có tên sát nhân Porisäda, 
nên không có một ai dám đi lại. 


Một hôm, tên sát nhân Porisada không giết được 
người nào, trở về tay không. Thấy vậy, người đầu bếp 
tâu răng: 

- Tâu Bệ-hạ, hạ thần làm gì bây giờ? 

Tên sát nhân Porisãda bảo người đầu bếp nhóm lửa, 
đặt nôi nước lên bêp. Người đâu bêp nghĩ răng: 

“Hôm nay, chắc chăn ta sẽ là món ăn của Đức-vua. ” 

Nghĩ như vậy, nên y vừa khóc vừa phải làm phận sự 
nhóm lửa, đặt nôi nước lên bêp. Tên sát nhân Porisada 
giêt chêt người đâu bêp, tự mình làm thịt, nâu chín rôi ăn 
ngon lành. Tại gôc cây da trong khu rừng chỉ còn một 
mình tên sát nhân Porisada. 

Vào thời ấy, một người lái buôn Bà-la-môn giàu sang 
có 500 cô xe bò chở hàng thường phải đi ngang qua khu 
rừng ây. Bây giờ, nghe tin có tên sát nhân Porisada ân 
núp trong khu rừng thường ra đón đường giêt người. 
Nên ông lái buôn Bà-lamôn thuê mướn một nhóm 
người vệ sĩ đi theo bảo vệ ông và 500 cô xe hàng khi đi 
ngang qua khu rừng này với sô tiên lớn 1.000 Kahãpana. 

Nhóm người vệ sĩ này đồng ý, ông lái buôn Bà-la- 
môn cho 500 cô xe bò chở hàng đi trước. Ong ngôi trên 
cô xe nhỏ xinh đẹp băng con bò trăng lực lưỡng kéo đi 
đăng sau, có nhóm người vệ sĩ đi theo bảo vệ ông và 
đoàn xe. 
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Khi ây, tên sát nhân Porisada leo lên cây cao quan sát, 
nhìn thây đoàn xe bò đi qua theo tuân tự, đên có xe sang 
trọng có ông lái buôn Bả-la-môn ngôi trong xe. 


Nhìn thấy ông lái buôn Bà-la-môn, y cảm thấy thèm 
chảy nước miêng. Khi cỗ xe bò ấy đến gån, y từ trên cây 
cao nhảy xuống tung gươm la hét lớn lên 3 lần rằng: 


“Ta là tên sát nhân Porisada đáy!” 


Nhóm vệ sĩ đi theo bảo vệ ông lái buôn Bà-la-môn, 
không có một người nào đứng vững, tất cả đều giật mình 
té xuống đất. Tên sát nhân Porisada bắt ông Bà-la-môn 
áy, năm 2 chân đưa lên trên, đầu chúc xuống đất mang 
đi. Nhóm vệ sĩ đứng dậy bảo nhau rằng: 

- Ông lái buôn Bà-la-môn thuê mướn chúng ta đi theo 
bảo vệ ông, bây giờ ông bị bắt, chúng ta không làm gì 
được hay sao? 


Trong nhóm vệ sĩ Ấy, một người có tài chạy rất nhanh, 
cầm gươm đuổi theo kịp tên sát nhân Porisada. Nhìn lại 
đăng sau thấy có người đuôi theo kịp, y mang ông lái 
buôn Bả-la-môn tung người nhảy qua bụi cây cản 
đường, dụng phải gôc cây nhọn đâm vào bàn chân bị 
thương năm quy xuông, máu tuôn xối xả. Nhìn thấy y bị 
thương, người vệ sĩ la lớn lên rằng: 


- Tên sát nhân đã bị thương rồi! Chúng ta hãy vây bắt y. 

Nhìn thấy nhóm người chạy đến gần, tên sát nhân 
Porisada bỏ ông lái buôn Bà-la-môn lại, một mình ráng 
chạy thoát thân. Nhóm vệ sĩ bảo nhau răng: 

- Chúng ta có phận sự bảo vệ ông lái buôn Bà-la- 
môn, nay chúng ta cứu ông được rôi, chúng ta không có 
bồn phận bắt tên sát nhân ấy. 
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Nhóm vë sĩ không đuôi theo tên sát nhân nữa, mà diu 
ông lái buôn Bà-la-môn trở lại lên xe và họ tiếp tục lên 
đường. Tên sát nhân Porisada có gắng đi về đến chỗ ở 
dưới gốc cây da năm nghỉ. 


Cầu Chư-Thiên Cội Cây Chữa Trị 


Do vết thương làm đau nhức quá không chịu nỗi, tên 
sát nhân Porisäda cầu xin chư-thiên cội cây chữa trị cho 
mau lành. Y hứa chắc răng: 

- Thưa vị chư-thiên cội cây này! Nếu vị chư-thiên 
chữa trị vết thương của tôi lành hẳn trong vòng 7 ngày 
thì tôi hứa chắc sẽ lấy máu ở có của các Đức-vua trong 
toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu này, để làm lê cúng dường 
đến vị chư-thiên, và lấy thịt của các Đức-vua áy làm 
món ăn cúng dường đến vị chư-thiên. 


Thật ra, khi tên sát nhân Porisāda nhịn ăn suốt 7 
ngày, nên làm cho vêt thương bàn chân lành hàn, đi lại 
được tự nhiên. Y nghĩ răng: 

“Vấ thương cua ta được lành là do nhờ oai lực của vị 
chư-thiên cội cây này chữa trị. Ta phải nên thực hiện lời 
hứa làm lê cúng dường tạ ơn vị chư-thiên cội cây nay. ” 

Tên sát nhân Porisada ăn thịt người được Ít ngày sau, 
thì sức khoẻ được hôi phục trở lại, y nghĩ tiêp răng: 

“Vi chư-thiên cội cây này là ân nhân đã giúp chữa trị 
vét thương của ta lành, ta phải dên ơn vị chư-thiên này 
đúng theo lời hứa của ta.” 


Nghĩ xong, y cằm gươm rời khỏi cội cây da, với quyết 
tâm bắt cho được 101 Đức-vua trong toàn cõi Nam- 
thiện-bộ-châu, đem về làm lễ cúng dường tạ ơn vị chư- 
thiên cội cây này đã giúp chữa lành vết thương của y. 
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Khi ấy, một Dạ-xoa (yakkha)? vốn là bạn thân tiền- 
kiếp của y (tiên-kiếp của y là một Dạ-xoa), đang đi 
ngược chiều gặp lại y, nhớ lại vốn là bạn thân ở kiếp 
trước, Dạ-xoa hỏi y răng: 

- Này bạn! Bạn có nhớ tôi không? 

Tên Porisada trả lời rằng: 

- Tôi không nhớ được, nhưng tôi cảm thấy thân quen. 

Dạ-xoa nhắc lại chuyện tiền-kiếp của y là một Dạ- 
xoa, thì y cảm thấy thân quen thật sự, nên hai người trở 
thành bạn thân thiết như kiếp trước. Dạ-xoa hỏi về thân 
thế của y thé nào, tại sao ở một minh trong khu rừng 
này. Tên sát nhân Porisada thuật lại mọi việc xảy ra 
trong cuộc đời của mình cho Dạ-xoa nghe, và hiện đang 
lo làm lễ cúng dường tạ ơn vị chư-thiên cội cây, nên y 
yêu cầu Dạ-xoa giúp đỡ răng: 

- Nay bạn, xin bạn hãy giúp đố tôi, chúng ta cùng di 
với nhau bắt 101 Đức-vua trong toàn cối Nam-thiện-bộ- 
châu này, để đem vé làm l cúng đường tạ ơn vị chu- 
thiên cội cây đã cứu chữa lành vết thương của tôi. 

Dạ-xoa trả lời rằng: 

- Này bạn! Bây giờ tôi chưa có thể cùng đi với bạn 
được, bởi vì tôi có phận sự phải làm, nhưng tôi có biết 
phép thuật (manta) tên Padalakkhana, có khả năng đặc 
biệt, có sức mạnh phi thường, chạy nhanh như gió, có 
nhiễu oai lực, tôi sẽ dạy bạn phép thuật manta ấy. Bạn 
nên học phép thuật này, vì nó sẽ giúp bạn thành tựu mọi 
điểu như y. 

Nghe Dạ-xoa giới thiệu, tên sát nhân Porisada vô 
cùng vui vẻ xin học phép thuật ấy. 


' Yakkha: Dạ-xoa là hạng chư-thiên ở phương Bắc thuộc cõi trời Tứ-đại- 
Thiên-vương, do Đức Đại-Thiên-vương Kuvera cai quản. Yakkha có thê 
hoá ra người. 
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Lễ Cúng Dường Tạ Ơn Vị Chu-Thiên Cội Cây 


Thật vậy, sau khi học phép thuật áy xong, tên sát nhân 
Porisada có sức mạnh phi thường, có tài chạy nhanh như 
gió, y đi tìm bat 101 Đức-vua trong cối Nam-thiện-bộ- 
châu trong vong 7 ngay, đem về xâu 2 bàn tay của 101 
Đức-vua treo quanh cây da, 2 bàn chân chạm dat. Thật là 
một cảnh tượng đáng thương tâm. 

Tên sát nhân Porisada không bắt Đức-vua Bó-tát 
Sutasoma là vì Đức-vua đã từng là vị thây, phụ dạy y 
trong thời gian đang học tại kinh-thành Takkasila. 

Hơn nữa, nếu bắt Đức-vua Sutasoma làm lễ cúng 
dường chư-thiên, thì trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này 
không còn Đức-vua nào cả. 

Dë chuẩn bị làm lễ cúng dường tạ ơn vị chư-thiên cội 
cây, y gom củi chât thành đông chờ châm lửa, y ngôi 
làm những cây lui nướng thịt. 

Vị chư-thiên cội cây thấy vậy nghĩ: 

“Tên sát nhân Porisada này sẽ tạo ác-nghiệp sát- 
sinh, giêt 101 Đức-vua, lây máu làm lê cúng dường tạ ơn 
ta, lây thịt của 101 Đức-vua làm món ăn cúng dường tạ 
on ta. 

Sự thật, vết thương của y được lành ấy, ta không giúp 
chữa trị gì cho y cả. Bây giờ, y sẽ sát hại 101 Đức-vua 
lấy máu, lấy thịt làm lễ cúng dường tạ ơn ta. Đó là tội ác 
lớn lao. 

Vậy, ta nên làm cách nào ngăn cản việc làm ác của y, 
dê cứu sông 101 Đức-vua này. ” 

Suy xét thấy mình không có khả năng ngăn cản được 
việc làm ác của tên sát nhân Porisada, vị thiên-nam cội 
cây đên câu cứu Tứ Đại-Thiên-vương giúp ngăn cản việc 
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làm ác của y, nhưng Tứ Đại-thiên-vương cũng không có 
khả năng ngăn cản việc làm ác của y được. 

Tứ Đại-Thiên-vương giới thiệu lên cầu cứu Đức-vua 
trời Sakka cõi trời Tam-thập-tam-thiên. VỊ thiên-nam cội 
cây đến chầu Đức-vua trời Sakka tâu rõ sự việc như vậy, 
và cầu cứu Đức-vua trời Sakka giúp ngăn cản việc làm 
ác giết người khủng khiếp ấy, nhưng Đức-vua trời Sakka 
cũng không có khả năng ngăn cản y được. Đức-vua trời 
Sakka suy xét rằng: 

“Trong các hàng chúng-sinh, ngoài Đức-vua Bồ-tát 
Sutasoma ra, không có một ai có khả năng ngăn cản 
được việc làm tàn ác của tên sát nhân Porisada. ” 

Vì vậy, Đức-vua trời Sakka truyền bảo rằng: 

- Này thiên-nam! Trâm không có khả năng ngăn cản 
việc làm tàn ác của tên sát nhân Porisada duoc. 

Trâm biết chỉ có Đức-vua Sutasoma ngự tại kinh- 
thành Indapata, trị vì đất nước Kuru, mới có khả năng 
đặc biệt thuyết phục được tên sát nhân Porisada chịu từ 
bỏ ăn thịt người, và cứu sống 101 Đức-vua trong cối 
Nam-thiện-bộô-châu này được mà thói. 

Ngoài Đức-vua Sutasoma ra, Trâm không thấy có một 
ai trong các cối giới này, có khả năng ngăn cản được 
việc làm tàn ác của tên sát nhân Porisada. 

Vâng theo lệnh của Đức-vua trời Sakka truyền dạy, vị 
thiên-nam cội cây trở lại góc cây da, rồi hóa ra một bậc 
xuất-gia đứng không xa tên sát nhân Porisãda. 

Nhìn thấy bậc xuất-gia, y nghĩ: “Ta nên bắt bậc xuất- 
gia này để làm lễ cúng dường tạ ơn chư-thiên cùng với 
101 Đức-vua này.” Nghĩ xong, y cầm gươm chạy nhanh 
đến, thì bậc xuất-gia bước đi khoan thai một cách tự 
nhiên với đáng cán trọng trong 6 môn, còn y dù chạy hết 
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tóc luc suót 3 do tuàn mà vàn khóng duói kip bác xuát- 
gia ay. Y đuôi sức mệt lử, đứng lại nghĩ ràng: 

“Từ trước, voi, ngựa chạy, ta còn đuổi theo kịp, còn 
bậc xuát-gia này bước đi khoan thai một cách tự nhiên, 
dù ta chạy hét tốc lực mà vân không đuôi kịp bậc xuất- 
gia này.” Y gọi lớn lên răng: 

- Này Sa-môn kia, hãy dừng lại! 

VỊ Sa-môn vân bước đêu đặn tự nhiên, không quay 
lại, trả lời răng: 

- Ta đã dừng lại từ lâu rôi, chỉ có ngươi hãy nên dừng 
lại mà thôi! 

Tên sát nhân Porisãda hỏi rằng: 

- Này Sa-môn! Thông thường, vị Sa-môn không nói 
dôi, dù vì sinh-mạng. Tại sao Ngài nói dôi nhu vậy? 
Ngài tưởng răng thanh gươm của tôi là chiếc lông nhỏ 
hay sao? 

Vị Sa-môn trả lời rằng: 

- Này Đại-vương! Bán đạo là người đã dừng lại mọi 
ác-nghiệp từ lâu, chỉ hành thiện-nghiệp mà thôi, không 
đổi tên, không đổi nòi giống. 


Từ trước, Đại-vương có tên là Brahmadafta cao quỷ, 
nay thay đổi là kẻ sát nhân Porisāda tàn nhân, độc ác 
hành ác-nghiệp giết người ăn thịt. 

Trước kia, Đại-vương sinh ra trong dòng dõi vua 
chúa, nay Đại-vương ăn thịt người nhw loài Dạ-xoa, 
thay đổi nòi giống. 

- Này kẻ sát nhân! Ngươi đã hành ác-nghiệp, sau khi 
chết, ác-nghiệp sẽ cho quả tái-sinh trong cỗi ác-giỏi: 
địa-ngục, a-su-ra, nga-quy, súc-sinh. 

- Này kẻ sát nhân! Sự thật, chính ngươi là người nói 
dối! Ngươi đã cầu khẩn và hứa với ta rằng: 
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“Tôi sẽ lấy máu trên cổ của các Đức-vua trong toàn 
cối Nam-thiện-bộ-châu, đê làm lê cung đường, tạ ơn vi 
chư-thiên... ” 

Bây giờ, ngươi chỉ bắt các Đức-vua nước nhỏ đem về 
mà thôi, còn Đức-vua Sutasoma nước lớn, ngươi không 
bat đem về được. Như vậy, ngươi là người nói dôi. 

Vậy, ngươi phải đi bắt cho được Đức-vua Sutasoma 
về đây. 

Sau khi nói xong, vị Sa-môn ấy liền biến đổi hình 
đạng trở lại là vị thiên-nam cội cây đứng trên hư không 
có hào quang sáng ngời. Tên sát nhân Porisada nghe 
tiêng nói và nhìn thây vị thiên-nam ây bën hỏi răng: 

- Thwa Ngài, Ngài là ai vậy? 

- Ta là vị thiên-nam cội cây đa này. 

Tên sát nhân Porisada vô cùng hoan hy tận mắt nhìn 
thây vị thiên-nam rôi thưa răng: 

- Kính thưa vị thiên-nam, xin Ngài an tâm, tôi sẽ di 
bat Đức-vua Sutasoma đem về đây. 

Khi ấy, mặt trời đã lặn và mặt trăng đang mọc, tên sát 
nhân Porisada nhìn các vì sao biêt được, ngày hôm sau 
là ngày Ðức-vua Sutasoma ngự đến vườn thượng uyên, 
tăm tại hồ nước lớn theo truyền thống hằng năm, nên y 
nghĩ rằng: 

“Ngày mai, các đội binh hộ giá bảo vệ Đức-vua 
Sutasoma suót 3 do tuán. Vậy, đêm nay ta đến vườn 
thượng uyên, xuống nằm dưới hỗ nước ngâm mình chờ 
đợi, trong khi các đội binh chưa chuẩn bị giữ gìn an 
ninh bảo vệ Đức-vua Sutasoma. ” 

Tên sát nhân Porisada liền thực hiện theo ý nghĩ ấy 
của mình. 
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Trong khi ấy, một vị Bà-la-món Nanda thỉnh 4 bài kệ 
gọi là Satārahagāthā từ kinh-thành Takkasilã đến kinh- 
thành Indapatta khoảng cách 120 do tuần, vị Bà-la-món 
Nanda nghỉ đêm ở ngoài cửa thành. 

Sáng hôm sau, các đội binh: đội tượng binh, đội mã 
binh, đội quân xa, đội bộ binh, v.v... kéo dài suốt 3 do 
tuần bảo vệ Đức-vua Bò-tát Sutasoma. 

Sáng dùng vật thực xong, Đức-vua Bó-tát Sutasoma 
ngự lên voi báu Mangala được trang hoàng lộng lẫy, 
xung quanh có các bộ binh hộ giá đi ra khỏi kinh-thành 
Indapatta. Cũng sáng hôm ấy, vị Bà-ia-môn Nanda đi 
vào kinh-thành, nhìn thấy Đức-vua Bó-tát Sutasoma ngự 
ra cửa thành hướng đông, ông chắp hai tay trên trán, tỏ 
vẻ cung kính chúc tụng Đức-vua Bồ-tát. 

Nhìn thấy. vị Bả-la-môn, Đức-vua Bó-tát Sutasoma 
cho voi đến gần truyền hỏi rằng: 

- Này vị Bà-la-môn! Ngươi từ đâu đến kinh-thành này 
có mục đích gì? Ngươi hãy tâu cho Trám rë. 

Vị Bà-la-môn tâu răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, kẻ tiện dân từ kinh-thành 
Takkasilä đến đây. Nghe tin rằng Đại-vương là bậc đa 
văn túc trí, hiểu học, nên kẻ tiện dân thỉnh 4 bài kệ tên là 
Satärahagathä có ý nghĩa sâu sắc mà Đức-Phật Kassapa 
đã thuyết giảng đến kinh-thành này vì sự lợi ích của 
Đại-vương. 

Kinh xin Đại-vương lắng nghe 4 bài kệ này, để được 
sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Lăng nghe vị Bà-la-môn tâu như vậy, Đức-vua Bồ-tát 
Sutasoma vô cùng hoan hy truyền bảo răng: 

- Kính thưa Bà-la-môn, tốt lành thay, Ngài đã đến 
đây! Nhưng bây giờ Trâm không thể hôi cung được, bởi 
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vì hôm nay Trâm ngự đi làm lễ tắm gội đầu theo phong 
tục truyền thông của triéu đình xưa. 

Vậy, sau khi T. râm làm lễ tắm gội dâu xong, khi hôi 
cung, Trám së xin lăng nghe 4 bài ké Satarahagatha áy. 

Dizc-vua Bô-tát Sutasoma truyền các quan rằng: 

- Này các khanh! Các khanh hãy mời vị Bà-la-món 
này vào cung điện, nghỉ ngơi chó sang trọng, lo phục vu 
những thứ cán thiết cho vị Bà-la-môn này. 

Đức-vua Bô-tát Sutasoma tiếp tục ngự đến vườn 
thượng uyên. Xung quanh vườn thượng uyên có bờ 
thành cao 14 cùi tay, các cửa ra vào có các đội binh: đội 
tượng binh, đội mã binh, đội quân xa, đội bộ binh, v.v... 
kéo dài suôt 3 do tuân, đê bảo vệ Đức-vua Bồ-tát. 

Đến hồ nước, Đức-vua Bồ-tát cởi bộ đồ triều phục, 
thợ sửa râu tóc, các quan thoa vật thơm đê tăm, Đức-vua 
Bó- tát Sutasoma ngự xuông hó nước lớn theo phong tục 
truyền thống của triều đình xưa. Làm lễ tắm gội đầu 
xong, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma vẫn đứng dưới nước, 
các quan đem vật thoa, vật thơm, bộ đô triêu phục, và 
các đồ trang sức đên cho Đức-vua mặc. Khi ây, tên sát 
nhân Porisada tü dưới nước nôi lên, cam thanh gươm 
đưa lên khỏi đâu la hét lớn 3 lân răng: 

- Ta là tên sát nhân Porisada dây! 

Khi nghe như vậy, các đội binh theo hộ giá Đức-vua 
Bô-tát Sutasoma giựt mình, những người lính ngôi trên 
lưng vol, lưng ngựa, trên xe thì bị rơi xuông đât, những 
người lính đi bộ thì té ngã xuông dat, v.v... 


Tên Sát Nhân Porisäda Bắt Đức-Vua Bồ-Tát Sutasoma 


Tên sát nhân Porisada đến nâng Đức-vua Bồ-tát 
Sutasoma lên đặt trên vai của mình. Đây là trường hợp 
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đặc biệt, vì trước đây, khi bắt 101 Đức-vua khác, y đều 
nám 2 chân đưa lên cao, đầu chúc xuống đất chạy nhanh 
như bay, nhưng đối với Đức-vua Bô-tát Sutasoma, y 
náng cải mông cua Đức-vua đặt trên vai cua mình, 
không di ra theo cửa ra vào mà bắn tung người lên nhảy 
ngang qua thành cao 14 cùi tay, đạp trên lưng con voi 
này đến lưng con voi khác, rồi đến lưng con ngựa này 
đến lưng con ngựa khác, rồi đến chiếc xe này đến chiếc 
xe khác,... chạy nhanh nhw gió khoảng 3 do tuân, nhìn 
lại không thấy một ai đuổi theo, nên y di bình thường, 
rồi nghĩ rằng: 

“Chúng-sinh không sợ chết không có, ai cũng đều sợ 
chết cả. Còn Đức-vua Sutasoma có sợ chết hay không? 
Ta nên tâu hỏi cho rõ. ” Nghĩ xong y bèn tàu ràng: 

- Tâu Đại-vương, Đại-vương là bậc đại-thiện-trí, bác 
da văn túc trí có trí-tuệ sáng suốt hiểu rõ nhân quả, chắc 
chắn Đại-vương không hoảng sợ. Bậc đại-thiện-trí nhu 
Đại-vương là nơi nương nhờ cua mọi người khác, ví nhu 
hòn đảo giữa đại dương là nơi nương nhờ của những 
người di trên thuyên bị bão táp. 

Như vậy, bậc đại-thiện-trí nhw Đại-Vưong chắc chăn 
không khóc vì sợ chết. Nếu Đại-vương khóc vì sợ chét, 
thì những người si mê khác sẽ như thé nào? 

- Tâu Đại-vương, do nguyên nhân nào làm cho Đại- 
vương khó tâm sâu não như vậy? Có phải vì mình, vì 
Chánh-cung Hoàng-hậu, thải-tử, các hoàng-tứ, các 
công-chủa, Đức Thảái-Thượng-hoàng, Bà Hoàng-thải- 
hậu, vì ngôi vua hay không? 

Kính xin Đại-vương truyền bảo cho tôi biết ró nguyên 
nhân ấy có được hay không? 

Nghe Porisada hỏi như vậy, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma 
truyền bảo rằng: 
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- Này Porisāda bạn thân mén! Tôi không phải khổ 
tâm sâu não vì mình, hoặc vì Cháảnh-cung Hoàng-hậu, 
thái-tử, các hoàng tứ, các công-chúa, Đức-Phụ-vương, 
Mãâu-hậu, vì ngôi vua, ... 

Thật ra, tôi tạo pháp-hạnh chân-thật cua chu bậc 
thiện-trí đã thực-hành từ ngàn xưa, đó là lời nói chân- 
thật mà tôi đã hứa hẹn với vị Bà-la-môn åy, tôi không 
giữ gin đúng theo lời nói chân-thật hứa hẹn åy, đó là 
nguyên nhân khiến tôi khô tâm sâu não. 

Sáng nay, trên đường đang ngự ra khỏi kinh-thành, 
tôi gặp vị Bà-la-môn thỉnh 4 bài kệ cua Đức-Phát 
Kassapa từ kinh-thành Takkasila đên tìm tôi, để thuyết 
lại cho tôi nghe 4 bài kệ ây. 

Tôi đã hứa hẹn với vị Bà-la-môn ấy rằng: 

“Sau khi T. rám làm lễ tắm gội đầu xong, hôi cung trở 
về, Trâm sẽ xin lăng nghe 4 bài kệ Satarahagdtha áy.” 

Tôi đã truyền lệnh các quan đón tiếp vị Bà-la-môn ấy 
tại cung điện của tôi. Tôi đã mời vị Bả-la-môn ây chờ 
đợi cho dên khi tôi hôi cung. 

Nay, tôi bị bạn bắt, tôi sẽ không thể gìn giữ đúng lời 
nói chán-thật hứa hẹn với vị Bà-la-môn åy. 

- Này Porisada bạn thân mén! Tôi xin bạn cho tôi hồi 
cung trở về, đê nghe vị Bả-la-môn thuyết xong 4 bài kệ 
åy, tôi sẽ là người không còn nợ nữa, tôi hứa chắc chăn 
sẽ trở lại gặp bạn, tôi xin giữ gìn đúng lời hứa chân-thật 
này. Xin bạn hãy tin chắc nơi tôi. 

Tên sát nhân Porisãda tâu rằng: 

- Táu Đại-vương cao thượng, người nào biết quý 


sinh-mạng, mong mỏi kiếp sống an-lạc, khi được ra khỏi 
tay kẻ thù là tử thân rôi, người ấy chắc chắn sẽ không 
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trở lại gặp kẻ thù nữa. Cho nên điều mà Dai-vuong hứa, 
tôi chưa có thê tin được. 

- Tâu Đại-vương cao thượng, Đại-vương sẽ không trở 
lại tìm tôi nữa đáu! 

Khi Đại-vương thoát ra khỏi tay của tôi, ngự trở lại 
cung điện, hưởng mọi sự an-lạc trong cung điện, Đại- 
vương rất quỷ sinh-mạng, sống an lành. Chẳng bao giờ 
Đại-vương có thể trở lại tìm tôi nữa! 


Nghe Porisada không tin vào lời hứa của mình, nên 
Đức-vua Bô-tát Sutasoma truyên bảo răng: 

- Này Porisäda bạn thân mén! Tôi với bạn cùng sống 
chung với nhau, cùng học chung một Tôn Su trải qua 
nhiễu năm trước dây. Bạn có từng nghe tôi nói đôi bao 
giò hay chưa? 

Nay, tôi có thể nói dối chỉ vì sinh-mạng hay sao? 

Dù gió thổi bay hòn núi lón, mặt trời, mặt trăng rơi 
xuống mặt đất, nước dòng sông chảy ngược. Dù những 
điễu ấy có thật thì tôi vẫn không thể nói dối được. 


Dù hư không có nứt rạn, nước trong các đại dương 
đêu bị khô cạn, mặt đát có đảo ngược, núi Suneru bị nhô 
chán núi. Dù những điêu áy có thát thì tôi vân không thê 
nói dói được. 

Dù Đức-vua Bô-tát Sutasoma đã truyên bảo như vậy, 
nhưng tên sát nhân Porisada vân chưa chịu tin. Đức-vua 
Bô-tát nghĩ răng: 

“Ta đã nói hết lời nhw vậy mà Porisada ván chưa 
chịu tin, ta sẽ làm cho y tin băng lời hứa cua ta.” 

Khi ây, Đức-vua Bó-tát Sutasoma vẫn còn đang ngôi 
trên vai của tên sát nhân Porisada, nên Đức-vua truyên 
bảo răng: 
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- Này Porisada bạn thân mén! Xin bạn hãy đặt tôi 
đứng xuống đất, tôi sẽ nói lên lời hứa trước mặt bạn, để 
cho bạn tin lời hứa chán-thật của tôi. 


Tên sát nhân Porisäda đặt Đức-vua Bồ-tát Sutasoma 
đứng xuống đất. Khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma tay 
cầm thanh gươm báu dõng dac phát lời hứa rằng: 

- Này Porisada bạn thân mén! Tôi xin hứa trước mặt 
bạn rằng: “Bạn thả tôi trở về cung điện, tôi sẽ gặp lại vị 
Bàả-la-môn đúng theo lời hứa hẹn châản-thật của tôi, để 
tôi được nghe vị Pháp-sư Bà-la-môn thuyết dạy 4 bài kệ 
của Đức-Phát Kassapa. Sau khi nghe xong, tôi së cúng 
dường đến vị Pháp-sư Bà-la-môn. Khi ấy, tôi là người 
không còn mắc nợ nữa. Tôi xin hứa chắc chắn sẽ trở lại 
tìm gặp bạn. Tôi xin giữ gìn lời thê chân-thật này. ” 

Nghe lời hứa của Đức-vua Bồ-tát Sutasoma, tên sát 
nhân Porisãda suy xét rằng: 

“Để giữ gìn lời hứa hẹn chân-thật với vị Bà-la-môn 
Pháp-sư mà Đức-vua Sutasoma đã dám thê nặng như 
vậy, mà chắc chắn không có Đức-vua nào dám thê 

Vậy, ta còn muốn gì hơn nữa. Dù Đức-vua Sutasoma 
có trở lại gặp ta hoặc không trở lại gặp ta, điều ấy 
không con quan trọng gì nữa, bởi vì chính ta cũng là 
Đức-vua, néu không có Đức-vua Sutasoma, thì ta sẽ lấy 
máu của ta làm lê cúng dường tạ ơn chư-thiên cũng 
được vậy!” 

Sau khi suy xét xong, tên sát nhân Porisada tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương kính mến! Lời hứa hẹn chân-thật 
nào mà Đại-vương đã hứa hẹn với vị Pháp-sự Bà-la- 
môn, khi ngự ra khỏi thành. 

Vậy, kính thỉnh Đại-vương hôi cung ngự trở vé gặp vị 
Pháp-sư Bà-la-môn đúng theo lời hứa hẹn chân-thật ấy. 
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Kính xin Đại-vương giữ lời hứa chán-thật là sẽ ngự 
trở lại gặp tôi. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền rằng: 

- Này Porisada bạn thân mén! Xin bạn hãy an tâm. 
Sau khi đã nghe 4 bài kệ từ vị Pháp-sựư Bà-la-môn, cúng 
dường dên vị Pháp-sựư xong, tôi sẽ trở lại gặp bạn từ 
sáng sớm. Xin bạn hãy tin theo lời hứa chán-thật của tôi. 

Tên sát nhân Porisãda tàu với Đức-vua Bồ-tát rằng: 

- Tâu Đại-vương kính mén! Đại-vương đã truyễn lời 
thê mà không có một Đức-vua nào dám thể cả. 

Vậy, kính xin Đại-vương nhớ lời hứa với tôi. 

Khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo với tên 
sát nhân Porisada răng: 

- Này Porisada bạn thân mén! Tôi với bạn cùng sống 
chung, cùng học chung với nhau trong thời thiêu niên, 
tôi chưa từng nói dôi dù là lời nói đùa vui. 

Bây giờ, tôi đã là Đức-vua đứng đầu trong một nước, 
tôi lại có thê nói dôi chỉ vì sinh-mạng được hay sao! 

- Này Porisada bạn thân mén! Bạn hãy tin lời hứa 
chân-thật của tôi, chắc chắn tôi sẽ trở lại gặp bạn kịp lễ 
cúng dường tạ ơn chư-thiên, rôi bạn sẽ ăn thịt tôi vào 
ngày mái. 

Tên sát nhân Porisada tâu với Đức-vua Bồ-tát rằng: 

- Tâu Đại-vương kính mén! Kính thỉnh Đại-vương 
ngự trở về ngay bây giờ. Ngày mai, xin Đại-Vương trở 
lại sớm. Bởi vì, nêu thiêu Đại-vương thì chư-thiên không 
nhận lê cúng đường tạ ơn cua tôi. 

Vậy, kinh xin Đại-vương đừng làm hỏng lê cúng 
dường tạ ơn chư-thiên của tôi. 
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Đức-Vua Bồ-Tát Sutasoma Được Phép Hài Cung 


Tên sát nhân tiễn đưa Đức-vua Bồ-tát Sutasoma hồi 
cung ngự trở về. Rời khỏi tay tên sát nhân Porisäda, 
Đức-vua Bồ-tát Sutasoma có sức mạnh như voi chúa 
ngự trở về kinh-thành Indapatta. 

Khi ấy, các đội binh đang đứng chờ Đức-vua 
Sutasoma ở ngoài cửa thành. Họ tin chắc răng Đức-vua 
Sutasoma có tài thuyết pháp hay có thể thuyết phục được 
tên sát nhân Porisada thả Đức-vua ngự trở về. Vả lại, các 
đội binh không dám vào kinh-thành, bởi vì sợ Đức Thái- 
Thượng-hoàng, Hoàng-Thái-hậu, dân chúng trong kinh- 
thành chê trách răng: 

Các đội binh hùng mạnh như vậy, tại sao không thể hộ 
giả bảo vệ Đức-vua được, để cho tên sát nhân Porisada 
bắt Đức-vua đem đi. 

Khi nhìn từ xa thấy Đức-vua Bồ-tát Sutasoma đang 
ngự trở về, tát cả các đội binh đứng nghiêm chỉnh đón 
tiếp Đức-vua, rồi tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, chúng hạ thân bất lực quá, không bảo vệ 
được Bệ-hạ, để tên sát nhân Porisada bắt Bệ-hạ, long 
thể Bệ-hạ có bất an hay không? 

Đức-vua Bò-tát Sutasoma truyền bảo rằng: 

- Này các khanh! Trâm vẫn được bình an, tuy Pori- 
sada là tên sát nhân tàn ác, nhung nghe Trâm thuyét 
phục bằng lời chân-thật, y đã tin, rôi thả Trâm trở vê. 


Các quan kính thinh Đức-vua Bồ-tát ngự lên voi báu 
cùng các quan ngự vào cung điện. Nhìn thấy Đức-vua 
hồi cung, toàn thê dân chúng vô cùng hoan hy tung hô ca 
tụng Đức-vua Sutasoma. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma là bậc đại-thiện-trí biết kính 
trọng pháp nên nghĩ rằng: 
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“Sau khi ta nghe 4 bài kệ từ vị Pháp-sư Bà-la-món 
xong, ta sẽ ngự đến cháu Đức-Phụ-vương và Máu-hậu 
của ta.” 


Vì nghĩ như vậy, nên Đức-vua Bồ-tát Sutasoma ngự 
thắng đến cung điện, ngự lên ngai vàng rồi truyền các 
quan răng: 

- Này các khanh! Các khanh hãy gọi thợ đến sửa râu, 
tóc cho Pháp-sự Ba-la-món, tắm rửa sạch sẽ, mặc trang 
phục sang trọng, rồi thính Pháp-sư đến yết kiến Trám. 


Tuân theo lệnh của Đức-vua Bồ-tát Sutasoma, các 
quan đã phục vụ vị Pháp-sư Bà-la-môn xong, thỉnh đến 
châu, Đức-vua Bồ-tát kính dâng phân vật thực của mình 
đến cho vị Pháp-sư Bà-la-môn dùng, còn Đức-vua Bồ-tát 
dùng phân vật thực khác. 


Sau khi vị Pháp-sư Bà-la-môn dùng xong, Đức-vua 
Bồ-tát Sutasoma kính thỉnh vị Pháp-sư ngôi trên ngai 
vàng, rồi cúng dường hoa, vật thơm với tâm tôn kính đến 
vị Pháp-sư. Đức-vua Bó-tát Sutasoma ngự một chỗ hợp 
lẽ thấp hơn, rồi kính thỉnh vị Pháp-sư Bà-la-môn răng: 

- Kính thưa Pháp-sư, Trâm xin kinh thỉnh Pháp-sư 
thuyết cho Trâm nghe 4 bài kệ gọi là “Satārahagāthā” để 
đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài cho Trâm. 


Nghe Đức-vua Bò-tát Sutasoma kính thỉnh xong, vị 
Pháp-sư Bà-la-môn rửa 2 tay bằng nước hoa thơm, đưa 
tay lẫy 4 bài kệ từ trong hộp quý, 2 tay cầm bón kệ ngay 
trước ngực tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, bây giờ, kính xin Đại-vương lắng 
nghe 4 bài kệ gọi là “Satarahagatha” mà Đức-Phật 
Kassapa đã thuyết giảng, để chứng ngộ Niễt-bàn bát tử, 
để diệt tham, sân, sỉ. 4 bài kệ ấy như sau: 
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4 Bài Kệ Satarahagatha 


l- “Sakideva Maharaja, sabbhi hoti samagamo 
Sa nam sangati paleti, nāsabbhi bahu sangamo. ” 


Táu Đại-vương Sutasoma, 

Sự thân cận với chư bậc đại-thiện-tri, 

Dü chỉ một lần mà thôi, 

Sw thân cận ấy cũng hộ trì người ấy được. 
Dü gần gũi nhiễu lần với những kẻ sỉ mê, 
Vân không thể hộ trì người ấy được. 


2- “Sabbhireva samasetha, sabbhi kubbetha santhavam. 
Satam saddhamnamañnaya, seyyo hoti na papiyo. 


32 


Hãy nên thân cận với chư bác đại-thiện-trí, 

Hãy nên gân gũi kết bạn thân với chư bậc đại-thiện-trí. 
Sự hiểu biết chánh-pháp của chư bậc đại-thiện-trí, 
Chỉ có cao thượng chứ không có thấp hèn. 


3- “Jiranti ve rajaratha sucitta, 

Atho sarirampi jaram upeti. 

Satañca dhammo na jaram upeti, 

Santo have sabbhi pavedayanti. ” 
Long xa được trang hoang đẹp dë tuyệt vời, 
Cũng có ngày bị cü rich, hw hoại. Cũng như vậy, 
Thân thể được điểm trang xinh đẹp lộng lẫy, 
Cũng có ngày đến tuổi già nua, tan rã. 
Chư Phật, chư Thánh déu ca tụng Niết-bàn, 
Thật sự, pháp Niét-bàn là bất lão, bát tử. 


4- “Nabhañca dūre pathavi ca dūre, 
Param samuddassa tadahu dure. 
Tato have durataram vadanti, 
Satañca dhammo asatañca Raja. 


, 


Táu Đại-vương Sutasoma, 
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Báu trời xa cách mặt đất, 

Mặt đất cũng xa cách báu trời. 

Bở đại dương bên này xa cách bờ bên kia. 

Sự-thát, xa cách nhau hơn cả, đó là 

Chánh-pháp của bậc đại-thiện-trĩ, 

Với tà-pháp của kẻ sỉ mê. 

Thật sự nghìn trùng xa cách! 

Nghe xong 4 bài kệ ấy, Đức-vua Bò-tát Sutasoma suy 
xét rằng: 

Sự trở về của ta đã đem lại sự lợi ích, sự tiễn hoá, sự 
an-lạc lớn lao quá! 4 bài kệ này không phải là lời dạy 
của các vị Đạo-sĩ, cũng không phải lời thơ của các nhà 
thi sĩ, cũng không phải là lời dạy của chw Thánh thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật mà thật sự, 4 bài kệ này chính 
là lời giáo huấn của chư Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Thật là vô cùng cao thượng! Thát là vô giá! 

Nếu có thất báu chất đầy từ cõi người lên đến 6 cối 
trời dục giới, các cõi trời sắc giới phạm-thiên tôt đỉnh, 
thì cũng không thể sảnh được với 4 bài kệ này. ” 

Suy xét về sự cúng dường đến vị Pháp-sư Bà-la-môn, 
Đức-vua Bồ-tát Sutasoma xét thấy vị Pháp-sư chỉ có khả 
năng thọ nhận được số tiền mỗi bài kệ 1.000 kahãpana 
mà thôi, nên Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền lệnh các 
quan đem ra 4.000 kahapana. Đức-vua Bò-tát Sutasoma 
kính thưa với vị Pháp-sư rằng: 

- Kính thưa Pháp-sư, khi Pháp-sư thuyết 4 bài kệ này 
đến các Đức-vua khác, thì Pháp-sư được cúng dường 
mỗi bài kệ bao nhiêu? Thưa Ngài. 

- Tâu Đại-vương, hạ thân được cúng dường mỗi bài 
kệ 100 kahapana. Vì vậy, bài kệ này có tên Satãraha- 
gatha: bài kệ đáng giá 100 kahapana. 
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Đức-vua Bồ-tát Sutasoma kính thưa rằng: 

- Kính thưa vị Pháp-sư, Trâm xin cúng dường mỗi bài 
kệ 1.000 kahapana. Xin gọi là “Sahassarahagatha” bài 
kệ dáng giá 1.000 kahapana. 

- Kính thưa vị Pháp-su, T. râm kính xin cúng dường 
4.000 kahapana đến Ngài, kính xin Ngài thọ nhận 4.000 
kahapana này. 


Khi ây, toàn thé chư-thiên đêu hoan hy thốt lên lời 
Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! vang rèn khắp mọi 
nơi. Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền các quan đem ban 
cho vị Pháp-sư Bà-la-môn một chiếc xe sang trọng, rồi 
tiễn vị Pháp-sư lên đường trở về có quốc. 


Sau đó Đức-vua Bồ-tát Sutasoma ngự đến châu Đức- 
Phụ-vương và Mâu-hậu, đảnh lễ song thân xong, đứng 
một nơi hợp lẽ. 


Đức Thái-thượng-hoàng truyền hỏi rằng: 


- Này hoàng nhỉ yêu quý! Con đã thoát khỏi tay tên 
sát nhân Porisada băng cách nào vậy? 


- Muôn tâu Đức-Phụ-vương và Mẫu-hậu, Porisada đã 
cho phép con hồi cung trở về, đê nghe 4 bài kệ mà con 
đã hứa hẹn chán-thật với vị Pháp-sư Bà-la-môn tại công 
thành, trước khi con đi làm lê tăm gội đâu ở hồ nước lớn 
trong vườn thượng uyÊn. 

Sau khi đã nghe 4 bài kệ từ vị Pháp-sư, con cũng đã 
cúng dường dên vị Pháp-sự Ba-la-món xong. 

Nay, con kính dâng ngôi báu lại để Đức-Phụ-vương 
tri vì đát nước này. Còn con đã hứa chán-thật với 
Porisada, sau khi đã nghe 4 bài kệ, cung dường vị Pháp- 
sư Bà-la-môn xong, con sẽ trở lại gặp y. 

Con xin thành kính đảnh lễ Đức-Phụ-vương và Mẫu- 
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hậu, sáng sớm ngày mai, con phải trở lại gặp Porisada 
đúng theo lời hứa chân-thát của con với ÿ. 

Nghe Đức-vua Bò-tát Sutasoma tâu như vậy, Đức 
Thái-Thượng-hoàng cảm thấy khổ tâm, truyền bảo rằng: 

- Này hoàng-nhỉ yêu quý! Con không nên di đến gặp 
tên sát nhân Porisada tàn ác ấy, Đức-Phụ-vương sẽ 
truyền lệnh đem các bộ binh váy bắt, giết tên sát nhân 
Porisada ấy, bởi vì y là kẻ thù của chúng ta. 


Nghe Đức Thái-Thượng-hoàng truyền bảo như vậy, 
Đức-vua Bồ-tát Sutasoma tàu ràng: 

- Muôn tâu Đức-Phụ-vương, Porisada đã làm điễu 
khó làm, y đã bắt sống được con, rồi lại thả cho con trở 
về. Con vẫn nhớ những hành vi của Porisãda đổi xử tốt 
với con, và con đã nói lời hứa hẹn chân-thật với y rằng: 

“Sau khi đã nghe 4 bài kệ từ vị Bà-la-môn Pháp-sưu, 
rồi cúng dường đến vị Bà-la-môn Pháp-sư xong, tôi sẽ 
trở lại gặp bạn, vào sảng sớm ngày mai.” 

- Muôn tâu Đức-Phụ-vương, con phải giữ đúng lời 
hứa hẹn chân-thát cua con với y. Cho nên, con phải di 
gặp y, chứ không thể nào thất hứa, làm khó y được. 

- Muôn tâu Đưức-Phụ-vương, kính xin Đức-Phụ- 
vương chớ nên bận tâm về con, bởi vì con đã tạo và tích 
luỹ mọi thiện-nghiệp, để làm nơi nương nhờ cho con 
trong kiếp hiện-tại lẫn nhiêu kiếp vị-lai rồi. 

Khi ấy, Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Sutasoma, 
các hoàng-hậu, thái-tử, các hoàng-tử, các công-chúa 
cùng với 16.000 cung phi đều đến chầu Đức-vua Bồ-tát, 
khóc than khán khoản van xin Đức-vua Bồ-tát không 
nên ngự đến gặp tên sát nhân Porisada. Các người trong 
hoảng tộc, các quan văn võ, các tướng lãnh đều khổ tâm, 
bởi nghe tin Đức-vua Bồ-tát ngự đến gặp tên sát nhân 
Porisada. 
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Dân chúng trong kinh-thành nghe tin răng: 

Đức-vua Sutasoma đã nói lời hứa hẹn chán-thật với 
tên sát nhân Porisäda rằng: “Sau khi đã nghe 4 bài kệ 
từ vị Bà-la-môn Pháp-sư, rôi cúng dường đến vị Bà-la- 
môn Pháp-sư xong, Đức-vua sẽ trở lại gặp tên sát nhân 
Porisada. ” 

Biết Đức-vua sẽ trở lại gặp tên sát nhân Porisada đúng 
theo lời hứa hẹn chân thật ấy. Dân chúng ai cũng cảm 
thấy khó tâm sầu não. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma ở lại tại cung điện suốt đêm 
hôm ấy, để dạy dỗ Chánh-cung Hoàng-hậu, các hoàng- 
hậu, thái-tử, các hoàng-tử, các công-chúa, cùng các 
hoàng thân cả thảy. 

Đến lúc rạng sáng ngày hôm sau, Đức-vua Bồ-tát 
Sutasoma ngự đến chầu đảnh lễ Đức Phụ-vương, Mẫu- 
hậu một lần nữa, rồi từ giã Chánh-cung Hoàng-hậu, thái- 
tử, các hoàng-tử, các công-chúa, các cung phi, các người 
trong hoàng tộc, các quan văn võ, tướng lĩnh, quân lính, 
cùng toàn thể dân chúng, ... Ai ai cũng cảm động trào 
nước mắt. 

Đức-Vua Bồ-Tát Sutasoma Ngự Trở Lại Gặp Porisäda 

Đức-vua Bồ-Tát Sutasoma rời khỏi cung điện, ngự ra 
cửa thành, mọi người đi theo tiễn đưa Đức-vua Bó-Tát. 

Tại cửa thành, dân chúng cũng đứng chờ tiễn đưa, 
Đức-vua Bồ-Tát Sutasoma đứng lại truyền bảo từ giã dân 
chúng, rồi tiếp tục ngự đi đến gặp tên sát nhân Porisãda. 

Đức-vua Bồ-Tát Sutasoma ngự đi trước, dòng người 
vẫn đi theo sau, Đức-vua Bồ-Tát dừng lại lấy cây gác 
ngang đường ròi truyền lệnh ràng: 

- Nếu người nào còn kính yêu Trâm, thì người ấy 
không nên bước ngang qua ranh giới bên này! 
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Tất cà mọi người không một ai dám vượt qua ranh 
giới ấy. Họ đứng lại nơi ấy nhìn theo Đức-vua Bồ-tát 
Sutasoma cho đến khi không còn nhìn thấy hình bóng 
Đức-vua Bồ-tát nữa. Tất cả mọi người vô cùng xúc 
động, khóc than tiễn biệt Đức-vua Bồ-tát, rồi trở về chỗ 
ở của mình. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma là bậc đũng cảm như sư tử 
chúa một mình đến gặp tên sát nhân Porisãda. 


Suy Tư Của Tên Sát Nhân Porisaäda 


Từ khi Đức-vua Bồ-tát Sutasoma hồi cung trở về cung 
điện, tên sát nhân Porisada suy nghĩ răng: 

“Đại-vương Sutasoma, bạn thân thiết, cũng là vị thầy 
của ta, nếu muốn trở lại thì cũng tốt, nếu không muốn 
trở lại thì cũng được. Vi chư-thiên cội cây này sẽ hành 
phạt ta thé nào ta cüng cam chiu. Ta sè giét các Dic- 
vua này lấy máu và lây máu của ta thay máu cua Đức- 
vua Sutasoma làm lễ cúng dường tạ ơn vị chư-thiên cội 
cây này, và sẽ lấy thịt các Đức-vua này làm món ăn 
cúng dường tạ ơn vị chư-thiên cội cây này. ” 

Nghĩ xong, tên sát nhân Porisada đốt đống củi, khi lửa 
đang còn cháy ngùn ngụt, khói lên nghi ngút, y đang 
ngôi cặm cụi làm những cây nhọn để lụi thịt nướng thì 
Đức-vua Bồ-tát Sutasoma đã ngự đến. 


Nhìn thấy Đức-vua Bồ-tát, tên sát nhân Porisada vui 
mừng đón tiếp, rôi tâu răng: 

- Tâu Đại-vương kính mén! Đại-vương đã hoàn thành 
xong mọi phận sự, rồi mới ngự trở lại đáy phải không? 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền rằng: 

- Này Porisada, bạn thân mén! Tôi đã hoàn thành 
xong mọi phận sự nhu: Tôi đã gặp vị Bà-la-môn đúng 
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theo lời hứa hẹn chân-thật vào buổi sáng hôm qua; tôi 
đã nghe vị Pháp-sự Bàả-la-môn thuyết dạy 4 bài kệ cua 
Đức-Phật Kassapa, rồi tôi đã cúng dường xứng đảng 
đến vị Pháp-sw Bà-la-môn ay; tôi đã dên châu Đúc-Phụ- 
vương và Máu-hậu của tôi, tôi đã từ giã mọi người thân 
trong hoàng gia; các quan văn võ, các tướng lĩnh, các 
quân lính; toàn thê dân chúng, ... 

Nay, tôi đến gặp bạn đúng theo lời hứa hẹn chân-thật 
của tôi. Tôi là người không mac nợ với ai nữa. 

- Này Porisada, bạn thân mến! Ngay bây giờ, bạn có 
thê đem tôi dê làm lê vật cúng đường tạ ơn chư-thiên 
theo y cua ban. 

Nghe Dúc-vua Bò-tát Sutasoma truyền bảo như vậy, 
tên sát nhân Porisada suy xét răng: 

“Đức-vua Sutasoma đã nghe 4 bài kệ xong, trở thành 
người dũng cảm, không hê run sợ, chac chăn là do oai 
lực của 4 bai kệ ay. 

Vậy, ta nên thính cầu Đức-vua Sutasoma thuyết lại 
cho ta nghe 4 bài kệ åy, ta cũng sẽ trở thành người dũng 
cảm, không run sợ. ” 

Tên sát nhân Porisãda đã tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mên! Sau lê 
cúng đường tạ ơn chư-thiên cội cây này rồi tôi sẽ ăn thịt 
của bạn. Dó là điêu chắc chăn đổi với tôi, tôi sẽ được 
như ý. 

Nay lửa đang cháy, khói bốc lên nghỉ ngút, chờ trở 
thành than hông, nướng thịt mới chín ngon được. Trong 
khi chờ đợi, kính xin Đại-vương thuyết lại 4 bài kệ ấy 
cho tôi nghe trước. 

Nghe Porisada kính xin như vậy, Đức-vua Bồ-tát 
Sutasoma nghĩ răng: 
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“Bây giờ Porisada đang có tà-kiến, có ác-tâm phát 
sinh, ta nên thuyét phuc y phát sinh dai-thién-tám biét 
hő- then tội- lỗi, biết ghê-sợ tói-lÓi, rôi ta mới thuyết lại 4 
bài kệ ấy cho y nghe. ” 

Cho nên, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo rằng: 

- Này Porisäda, bạn thân mến! Bạn là người ác ăn 
thịt người, bị đuối ra khỏi nước, bị lưu dày vào trong 
rừng sâu này. Bạn là kẻ sát nhân có đôi bàn tay dám 
máu, tạo ác-nghiệp giết người ăn thịt với ác-tâm tàn 
nhân, độc ác, không có tâm-từ, không có tâm-bi thương 
xót mọi người, mọi chúng-sinh. Bạn tự làm khổ mình, 
làm khổ chúng-sinh khác, bạn hành tà pháp của kẻ sỉ 
mê. 

Còn 4 bài kệ của Đức-Phật Kassapa này thuộc vê 
chánh-pháp của bậc thiện-tri. Sao bạn có thể hiểu rõ ý 
nghĩa cao siêu của chánh-pháp được. 

Như vậy, néu tôi thuyết lại 4 bài kệ này cho bạn nghe 
thì có ích lợi gì đâu? 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo như vậy, 
tên sát nhân Porisäda không nói giận, mà còn cảm thấy 
mát mẻ, bởi vì Đức-vua Bó-tát truyền bảo với tâm-từ 
mong đem lại sự lợi ích cho y. Y tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, bạn thân mén! Các Đức-vua khác 
mang cung tên vào rừng săn bắn các con thú rừng như 
nai, v.v... để ăn thịt, tạo ác-nghiệp sát-sinh. Nếu hành 
động của các Đức-vua ấy hợp pháp thì hành động của 
tôi cũng hợp pháp. 

- Này Porisada, bạn thân mén! Thông thường Đức- 
vua không được phép dùng 10 thứ thịt, trong đó có món 
thịt người. Bạn là Đức-vua đã dùng món thịt người, thì 
hợp pháp sao được. Bạn đã phạm tội-lỗi rồi! 
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Tên sát nhân Porisada không còn cách biện hộ cho 
mình được nữa, nên quay sang bắt lỗi Đức-vua Suta- 
soma rằng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mén! Khi Đại- 
vương đã thoát ra khỏi tay cua tôi, ngự trở lại cung điện 
của mình, đã thoát nạn, hưởng mọi sự an-lạc trong cung 
điện. Đại-vương còn ngự trở lại gặp kẻ thù là tôi. 

Như vậy, Đại-vương đã không hiểu rõ chiến lược của 
một Đức-vua, Đại-vương không biết được con đường 
tién hoá và con đường thoái hoá của mình. Danh tiếng 
của Đại-vương được lan truyền khắp cõi Nam-thiện-bồ- 
châu này rằng: 

“Đại-vương là bác đại-thiện-trí có tri-tuỆ siêu-việt” 
nhưng thật ra, Đại-vương cũng chỉ là hạng người thiểu 
trí, si mê nhất mà thôi. 

Nghe Porisada chê trách mình như vậy, Đức-vua 
Sutasoma truyền bảo rằng: 

- Này Porisada, bạn thân mén! Tôi hiểu biết rõ chiến 
lược của một Đức-vua, néu những Đức-vua nào thi hành 
theo sách lược ấy, phần nhiễu sau khi chết, ác-nghiệp ấy 
cho quả tải-sinh trong cối địa-ngục. Vì vậy, tôi không 
thực-hành theo sách lược ấy, mà tôi chỉ thực-hành theo 
bác thiện-trí giữ gìn lời hứa hẹn chân thật của tôi mà 
thôi. Cho nên, tôi trở lại gặp bạn đúng theo lời hứa hẹn 
chân-thật ấy. 

- Này Porisada, bạn thân mén! Bạn hãy đem tôi làm 
lê cúng dường tạ ơn chư-thiên theo y muốn của bạn. 

Nghe Đức-vua Sutasoma truyền bảo như vậy, tên sát 
nhân Porisãda tàu rằng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mến! Bạn là một 
Đại-vương trị vì một đất nước rộng lón, an hưởng mọi 


186 PHÁP-HANH BA-LA-MẬT 3 


sự an-lạc dé vương. T hé mà Đại-vương đã từ bo tát cả, 
trở lại gặp tôi, nghĩa là Đại-vương dám hy sinh thân 
mạng dé giữ lời hira hẹn chân-thật với tôi. 

- Tâu Đại-vương, bạn thân mén! Bạn thấy quả báu 
thực-hành giữ gìn lời hứa hẹn chân-thật ấy thế nào, mà 
bạn dám hy sinh thân mạng của bạn như vậy? 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo rằng: 

- Này Porisäda, bạn thân mén! Lời chân-thật là pháp 
vị cao quy nhất, cao thượng nhất trong các loại vị 
trong đời. Các bậc Sa-môn, Bà-la-môn, đêu giữ gìn lời 
nói chân-thật, giữ gìn 3 tiết chế chân-thật (chánh-ngữ, 
chánh-nghiệp, chánh-mạng) mới có thể dẫn đến chứng 
ngộ Niét-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi. Vi vậy, 
pháp-vị chân-thật là pháp cao thượng hơn tất cả mọi 
thứ vị trong đời. 

Lăng nghe Đức-vua Bò-tát Sutasoma truyền bảo về 
quả báu của pháp-vị chân-thật như vậy, tên sát nhân 
Porisada nhìn thấy gương mặt của Đức-vua Bỏ-tát trong 
sáng, xinh đẹp như đoá hoa sen hé nở, như mặt trăng 
ngày rằm trong sáng, nên y mới tư duy rằng: 

"Dù nhìn thấy giàn hoá lửa hông, dù thấy ta đang làm 
cây lui nướng thịt, thé mà Đức-vua Sutasoma vẫn không 
hé tỏ vẻ sợ sét chút nào cả. Đó là do oai lực của 4 bài kệ 
hoặc do oai lực của pháp chân-thật cua Đức-vua. Ta sẽ 
tâu hỏi cho biết rõ. ” Suy xét xong, y tâu nhắc lại rằng: 

- Táu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mến! Bạn đã 
thoát khỏi tay tôi, bạn ngự trở về cung điện, an hưởng 
mọi sự an-lạc, rồi bạn trở lại gap tôi. Bạn không sợ chết 
hay sao? 


Người Không Sợ Chết 


Đức-vua Bó-tát Sutasoma truyền bảo rằng: 
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- Nay Porisada, bạn thân mén! Tôi đã tạo mọi đại- 
thiện-ngiệp, đã tích lu? mọi đại-thiện-nghiệp mà chư 
bậc thiện-trí tán dương ca tụng. 

Như vậy, con đường đại-thiện-nghiệp của tôi dán đến 
cho quả tải-sinh kiếp sau được rõ ràng chắc chắn rồi. 


Va lại tôi là người có giới, đang trú trong mọi thiên- 
pháp ay. Vậy, tại sao tôi lại phải sợ chết? 

Và cũng chính những thiệnpháp ấy làm cho đại- 
thiện-tâm của tôi trong sáng, không bị ó nhiêm bởi phiên 
não trong lúc lâm chung, hy vọng sau khi tôi chết, chắc 
chăn đại-thiện-nghiệp áy sẽ cho quả tái-sinh trong cối 
thiện-giới: cõi người hoặc cối trời dục-giới. Vậy, tại sao 
tôi lại phải sợ chết? 

_- Nay Porisada, bạn thân mén! Bạn hãy đem tôi làm 
lê cúng dường tạ ơn chư-thiên theo ý muôn của bạn. 

- Này Porisäda, bạn thân mén! Tôi đã phụng dưỡng 
Đức-Phụ-vương và Máu-hậu của tôi một cách cung kính 
và chu đáo, tôi đã làm tròn phận sự người con rồi; tôi là 
Đức-vua đã trị vì dat nước băng thiện-pháp. 

Như vậy, con đường đại-thiện-nghiệp của tôi dán đến 
cho quả tái-sinh kiếp sau được rõ ràng chắc chắn rồi. 


Va lại tôi là người có giới, đang trú trong mọi thiên- 
pháp ấy. Vậy, sao tôi lại phải sợ chết? 

Và cũng chính những thiệnpháp ấy làm cho đại- 
thiện-tâm của tôi trong sáng, không bị ó nhiễm bởi 
phiển-não trong lúc lâm chung, hy vọng sau khi tôi chết, 
chắc chắn đại-thiện-nghiệp áy sẽ cho quả tái-sinh trong 
cối thiện-giới: cối người hoặc cối trời dục-giới. Vậy, tại 
sao tôi lại phải sợ chết? 

- Này Porisada, bạn thân mén! Bạn hãy đem tôi làm 
lê cúng dường tạ ơn chư-thiên theo y muốn của bạn. 
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- Này Porisada, bạn thân mến! Tôi đã nuôi dưỡng 
Chánh-cung Hoàng-hậu, các cung phi, thái-tứ, các 
hoàng-tử, các công-chúa, giúp đỡ thân quyến và bạn 
hữu một cách chu đáo, tôi là Đức-vua đã trị vì đất nước 
bằng thiện-pháp. 

Như vậy, con đường đại-thiện-nghiệp của tôi dẫn đến 
cho quả tái-sinh kiếp sau được rõ ràng chắc chắn rồi. 

Va lại tôi là người có giới, đang trú trong mọi thiên- 
pháp áy. Vậy, tại sao tôi lại phải sợ chết? 

Và cũng chính những thiệnpháp ấy làm cho đại- 
thiện-tâm của tôi trong sáng, không bị ó nhiễm bởi 
phiển-não trong lúc lâm chung, hy vọng sau khi tôi chết, 
chắc chắn đại-thiện-nghiệp ấy sẽ cho quả tái-sinh trong 
cối thiện-giới: cõi người hoặc cối trời dục-giới. Vậy, sao 
tôi lại phải sợ chết? 

- Này Porisāda, bạn thân mén! Bạn hãy đem tôi làm 
lễ cúng dường tạ ơn chư-thiên theo ý muốn của bạn. 

- Này Porisada, bạn thân mén! Tôi đã làm phước bó- 
thí cúng dường đến các Sa-môn, Bà-la-môn một cách 
cung kính, tế độ những người nghèo khó. 

Như vậy, con đường đại-thiện-nghiệp của tôi dẫn đến 
cho quả tái-sinh kiếp sau được rõ ràng chắc chắn rồi. 

Va lại tôi là người có giới, đang trú trong mọi thiên- 
pháp áy. Vậy, tại sao tôi lại phải sợ chết? 

Và cũng chính những thiệnpháp ấy làm cho đại- 
thiện-tâm của tôi trong sáng, không bị ó nhiễm bởi 
phiên- -não trong lúc lâm chung, hy vọng sau khi tôi chết, 
chắc chăn đại-thiện-nghiệp ấy sẽ cho quả tải-sinh trong 
cối thiện-giới: cõi người hoặc cối trời dục-giới. Vậy, sao 
tôi lại phải sợ chết? 

- Này Porisada, bạn thân mén! Bạn hãy đem tôi làm 
lê cúng dường tạ ơn chư-thiên theo y muốn của bạn. 
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Lắng nghe Đức-vua Bồ-tát Sutasoma thuyết giảng rõ 
ràng như vậy, tên sát nhân Porisada vô cùng hoảng sợ, 
suy nghĩ rằng: 

“Đại-vương Sutasoma là bác đại-thiện-trí cao thượng, 
CÓ tri-tuệ siéu-viét, thuyết pháp rất hay, có y nghĩa sâu 
sắc. Nếu ta giết Drc- -vua Sutasoma để làm lễ cúng 
dường tạ ơn chưu-thiên, rôi ăn thịt Đức-vua thì chắc chăn 
cái đấu của ta sẽ bị vỡ ra làm 7 mảnh, hoặc mặt đất nứt 
làm đôi rút ta vào trong lòng đất, bởi vì ác-nghiệp nặng 
của ta.” Vì vậy, tên sát nhân Porisãda tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mén! Đại- -vuong 
là bậc đại-thiện-trí cao thượng, tôi không dám giết Ngài 
để làm lễ cúng dường tạ ơn chư-thiên, rồi ăn thịt. Nếu 
người nào đảm giết Đại- -vurong, rồi ăn thịt cua Ngài thì 
cái đẫu của người ấy chắc chắn sẽ bị võ ra làm 7 mảnh. 


Trước đây, tên sát nhân Porisada muốn được nghe 4 
bài kệ để trở thành con người dũng cảm, hoàn toàn chưa 
có đức-tin trong sạch nơi chánh-pháp. 

Nay, y muốn được nghe 4 bài kệ để hiểu biết được 
thiện-pháp, ác-pháp, nên /én sát nhân Porisada tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, bạn thân mén! Thông thường những 
người được nghe chánh-pháp mới hiểu biết được thiên- 
pháp, ác-pháp. Nếu tôi được nghe chánh-pháp thì tôi 
cũng hiểu biết được thiện-pháp, ác-pháp vậy. 

Bây giờ, tôi xin kính thỉnh Đại-vương có tâm-từ tế độ, 
thuyết lại cho tôi nghe 4 bài kệ ấy, để tôi được sự lợi ích, 
sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Khi nghe Porisada tha thiết muốn nghe 4 bài kệ ấy, 
nên Đức-vua Bồ-tát Sutasoma suy xét rằng: 

“Bây giờ, Porisada có nhận thức đúng đắn, có y 
nguyện tha thiết muốn nghe chánh-pháp, để hiểu rõ thiện- 
pháp, ác-pháp. 


190 PHÁP-HANH BA-LA-MẬT 3 


Vậy, ta nên thuyết lại 4 bài kệ ấy, để tế độ y.” 

Suy xét như vậy xong, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma 
truyên bảo răng: 

- Này Porisada, bạn thân mén! Bạn hãy nên lắng tai 
nghe rõ 4 bài kệ như sau. 

Bắt đầu, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma tán đương ca tụng 
bài kệ đê cho Porisada phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
chánh-pháp. Khi ây, chư-thiên trong cõi trời dục-glới 
đêu vô cùng hoan hy, đông thanh nói lên lời Sadhu! 
Sadhu! Lành thay! Lành thay! vang rên khắp các cõi trời 
dục-giới. Tât cả chư-thiên đêu tán dương ca tụng Đức-vua 
Bô-tát Sutasoma đã thuyêt phục, tê độ được Porisada. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma thuyết lại 4 bài kệ mà vị 
Bà-lamôn Pháp-sư đã thuyêt cho Đức-vua Sutasoma 
như sau: 


4 Bài Kệ 


1- “Sakideva Maharaja, sabbhi hoti samagamo 
Sa nam sangati paleti, nãsabbhi bahu sangamo. 
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Táu Đại-vương Sutasoma, 

Sự thân cận với chư bậc dai-thién-trt, 

Dù chỉ một lân ma thôi, 

Sw thân cán ấy cũng hộ trì người ấy được. 
Dù gần gũi nhiễu lần với những kẻ sỉ mê, 
Vân không thể hộ trì người ấy được. 


2- “Sabbhireva samasetha, sabbhi kubbetha santhavam. 
Satam saddhammamaññāya, seyyo hoti na papiyo. ” 
Hãy nên thân cận với chư bác đại-thiện-trí, 

Hãy nên gân gũi kết bạn thân với chư bậc đại-thiện-trí. 
Sự hiểu biết chánh-pháp của chư bậc đại-thiện-trí, 
Chỉ có cao thượng chứ không có thấp hèn. 
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3- “JIramii ve rajaratha suciHa, 

Atho sarīrampi jaram upeti. 

Satañca dhammo na jaram upeti, 

Santo have sabbhi pavedayanti. ” 

Long xa được trang hoang dep dë tuyệt vời, 
Cũng có ngày bị cü rich, hw hoại. Cũng như vậy, 
Thân thể được điểm trang xinh đẹp lộng lẫy, 
Cũng có ngày đến tuổi già nua, tan rã. 

Chư Phật, chư Thánh déu ca tụng Niết Bàn, 
Thật sự, pháp Niết Bàn là bất lão, bất tử. 


4- “Nabhañca dūre pathavi ca dūre, 
Param samuddassa tadahu dūre. 
Tato have đurataram vadanti, 
Satañca dhammo asatafñca Raja.” 


Táu Đại-vương Sutasoma, 

Bầu trời xa cách mặt đất, 

Mặt đất cũng xa cách báu trời. 

Bò đại dương bên này xa cách bờ bên kia. 

Sự-thát, xa cách nhau hơn cả, đó là 

Chánh-pháp của bậc đại-thiện-trĩ, 

Với tà-pháp của kẻ sỉ mê. 

Thật sự nghìn trùng xa cách! 

Lắng nghe Đức-vua Bồ-tát Sutasoma thuyết lại 4 bài 
kệ với giọng rất hay, còn 4 bài kệ có ý nghĩa thật là sâu 
sắc, Porisada phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-vua 
Bồ-tát Sutasoma, đồng thời phát sinh đzi-fhiện-tâm hy 
lạc chưa từng có bao giờ. Porisada vô cùng tôn kính 
Đức-vua Bồ-tát Sutasoma, xem Ngài như là Đức-Phụ- 
vương của mình. Porisada nghĩ rằng: 

Đại-vương Sutasoma là bậc đại-thiện-trí thuyết lại 4 
bài kệ có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, thật là cao thượng. Ta 
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không có phẩm vật nào xứng đáng để cúng dường vị 
Pháp-sư Đại-vương Sutasoma. 

Vậy, ta nên cúng dường mỗi ân-huệ cho mỗi bài kệ, 4 
bài kệ là 4 ân-huệ đến vị Pháp-sư Đại-vương Sutasoma. 

Nghĩ như vậy xong, Porisada thành kính tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, Pháp-sư kính mến! Đại- 
vương là bậc đại-thiện-trí cao thượng đã thuyết lại 4 bài 
kệ với giọng rất hay, còn 4 bài kệ có y nghĩa thật là sâu 
sắc, làm cho thân tâm tôi phát sinh hỷ lạc chưa từng có bao 
giờ. Tôi hết lòng thành kính cúng dường đến Ngài Pháp- 
sư Đại-vương Sutasoma môi ân-huệ cho mỗi bài kệ, 4 
bài kệ là 4 ân-huệ với tấm lòng tôn kinh và tri ân của tồi. 

- Kính xin Ngài Pháp-sư Đại-vwong Sutasoma nhận 4 
ân-huệ của tôi. 

Nghe Porisada tàu như vậy, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma 
truyền bảo rằng: 

- Này Porisäda, bạn thân mén! Bạn là con người ác, 
không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, 
không tin nghiệp và quả của nghiệp, không biết đại- 
thiện-nghiệp nên làm, ác-nghiệp không nên làm, không 
biết điêu lợi, điều hại, không biết sự tử sinh luân-hồi. 

Bạn là con người tàn nhân, độc ác giết người ăn thịt. 

Vậy, con người tàn ác như bạn lại có thể cúng đường 
4 ân-huệ cho tôi thật hay sao? 

Nếu tôi nói với bạn rằng: Tôi xin nhận đủ 4 ân-huệ 
của bạn, thì bạn có dám cúng dường đủ 4 ân-huệ ấy cho 
tôi hay không? 

Bây giò, bạn hứa sẽ cúng dường đến cho tôi đủ 4 ân- 
huệ, nếu khi tôi xin nhận đủ 4 ân-huệ ấy thì bạn không 
chịu cúng dường, chẳng lẽ tôi lại cãi với người ác có sức 
lực như ban. 
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Ai là bậc thiện-trí phản xét công bằng được? 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo như vậy, 
Porisada nghĩ rằng: 

“Đại-vương Sutasoma chưa tin nơi ta, ta sẽ tâu rõ để 
cho Đại-vương tin trởng những điêu ta tâu là sự thật. ” 

Porisada tàu khăng định răng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mén! Người nào 
đã hứa cúng dường 4 ân-huệ, rồi không chịu cúng 
dường đủ 4 ân-huệ thì tốt hơn người ấy không nên hứa 
cung dường gì ca! 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mến! Kinh xin 
Đại-vương an tâm mà tin chắc chắn rằng: 

“Tôi hứa chắc chắn cúng dường dú 4 ân-huệ và Đại- 
vương cũng sẽ nhận dú 4 ân-huệ ấy. Dù cho phải hy 
sinh sinh-mạng, thì tôi cũng dám hy sinh sinh-mạng, 
để hién dâng, để cúng dường đến Đại-vương. 

Khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma nghĩ rằng: 

“Porisãda can đảm dám thốt lên lời nói khẳng định 
như vậy, Porisada chắc chắn sẽ làm theo lời hứa của y. 
Ta sẽ xin nhận 4 án-huệ của y.” 

Nghĩ xong Đức-vua Bò-tát Sutasoma truyền bảo rằng: 

- Này Porisada, bạn thân mén! Nếu bạn đã có thật 
tâm dâng cho tôi đủ 4 ân-huệ thì tôi xin nhận du 4 ân- 
huệ của bạn. 


Bốn Ân Huệ 
1- Ân Huệ Thứ Nhất 


- Này Porisäda, bạn thân mén! Tình bằng hữu của 
bậc Thánh này sánh được với tình bằng hữu của bậc 
Thánh kia. Sự hiểu biết của bậc thiện-trí này sánh được 
với sự hiểu biết của bậc thiện-tri kia. 
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Vậy, tôi mong muốn nhìn thấy bạn khoẻ mạnh sống 
lâu 100 tuôi. 

Đó là ân-huệ thứ nhất mà tôi mong muón duoc. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Sutasoma xin ân-huệ thứ nhất 
như vậy, Porisada hiệu răng Đại-vương Sutasoma mong 
muôn ta được khoẻ mạnh, sông lâu, nên phát sinh đại- 
thiện-tâm vô cùng hoan hỷ tâu răng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mên! Đại-vương 
mong muôn nhìn thay tôi được khoẻ mạnh sông lâu 100 
năm. Tôi thành kính dâng dên Đại-vưong ân-huệ thứ 
nhất này. 

2- Ân Huệ Thứ Nhì 

- Này Porisäda, bạn thân mén! Những Đức-vua nào 
thuộc dòng dõi hoàng tộc được làm lê đăng quang lên 
ngôi vua trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-cháu. 

Vậy, tôi xin bạn đừng giết những Đức-vua ấy dé ăn thit. 

Đó là ân huệ thứ nhì mà tôi mong muốn được. 

Porisãda tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mên! Những 
Đức-vua trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu này đêu sẽ 
không bị tôi giết, dê ăn thịt. 

Tôi thành kính dâng đến Đại-vương ân-huệ thứ nhi này. 

3- Ân Huệ Thứ 3 

- Này Porisada, bạn thân mến! 101 Đức-vua bị bạn 
bát, xâu 2 bàn tay treo trên cây da, họ chịu khô thân, 
khô tâm cùng cực. 

Vậy, tôi xin bạn thả 101 Đức-vua ấy, để họ ngự trở về 
đát nước họ. 

Đó là ân-huệ thứ 3 mà tôi mong muốn được. 
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Porisãda tâu rằng: 

- lâu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mên! Tôi chặc 
chan sẽ thả 101 Đức-vua ay. 

Tôi thành kính dâng đến Đại-vương ân-huệ thứ 3 này. 

4- Ân Huệ Thứ Tư 

- Này Porisada, bạn thán mén! Đất nước của bạn có 
nhiễu nơi hoang tàn, bởi dân chúng bỏ nhà kéo nhau di 
lánh nạn, vì sợ bạn giết họ đê ăn thịt. 

Vậy, tôi xin bạn không nên dùng món thịt người nữa. 

Đó là ân huệ thứ tư mà tôi mong muốn được 

Khi nghe Đức-vua Bó-tát Sutasoma truyền xin ân- 
huệ thứ tw này, Porisada võ tay cười khanh khách, rôi 
tâu răng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mên! Đại-Vương 
đề cập dên điêu này được hay sao? 

An-huệ này cũng nhw sinh-mạng của tôi, tôi làm sao 
có thê dâng dên Đại-vương được. Thịt người là món ăn 
ua thích nhát của tôi từ lâu. 

Sở di tôi bị đuổi ra khỏi kinh-thành Baranasi, bị lưu 
day ở trong rừng này, là vì món thịt người này, tôi không 
dùng món thịt người làm sao được! 

Kính xin Đại-vương chọn án-huệ khác vậy! 

Nghe Porisada tàu như vậy, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma 
truyền bảo răng: 

- Này Porisada, bạn thân mên! Bạn là Đức-vua trị vì 
một nước lớn, mà say mê, nghiện dùng thịt người, với y 
nghĩ răng: 

“Thit người là món ăn ua thích nhát của ta.” 

Vì vậy, bạn đã lún sáu vào mọi tội-ác mà xa lánh 
mọi phước-thiện. Cho nên, bạn phải chịu khô trong kiép 
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hiện-tại này. Sau khi bạn chết, nếu ác-nghiệp ấy có cơ 
hội cho quả tải-sinh kiếp sau trong cõi địa-ngục thì lại 
càng phải chịu quả khổ của ác-nghiệp suốt thời gian lâu 
đài trong cõi địa-ngục ấy nữa. 

- Này Porisada, bạn thân mén! Ta là nơi yêu quý nhất 
trong đời, khi tâm của ta đã tập luyện trú trong thiên- 
pháp, thì sẽ hưởng mọi sự an-lạc và mọi điều đáng ưa 
thích nhất hơn thé nữa. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo như vậy, 
Porisada vô cùng kinh sợ nghĩ rằng: 

Ta chắc chắn không thể nào thuyết phục được Đại- 
vương Sutasoma, bạn của ta thay đổi ân-huệ thứ tư ấy, 
còn ta cũng không thể không dùng thịt người được. 

Vậy, ta phải làm sao bây giờ? 

Nếu Đại-vương Sutasoma, bạn cua ta xin án-huệ thứ 
tw khác thì ta sẽ dâng ngay tức thì. ” 

Porisãda vô cùng khó tâm, trào đôi dòng nước mắt mà 
tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mến! Kinh xin 
bạn thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. Thịt người là món 
ăn ưa thích nhất của đời tôi, tôi không thể nào không 
dùng thịt người được. Kính xin bạn thương xót tôi mà 
chọn án-huệ thứ tư khác vậy! 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo rằng: 

- Này Porisada, bạn thân mến! Nếu bạn còn có tâm 
tham muốn chấp thủ trong thịt người là món ăn ua thích 
nhất của bạn, nên tạo ác-nghiệp giết người ăn thịt. 


Sau khi bạn chết, nếu ác-nghiệp sát-sinh ấy có cơ hội 
cho quả tái-sinh kiếp sau thì phải sinh trong cõi ác-giới: 
địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, phải chịu quả khổ 
của ác-nghiệp mà bạn đã tạo. 
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Cũng như người nào nghiện rượu, uóng rượu có chất 
độc, người ấy tự làm khổ mình trong kiếp hiện-tại. 

Sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp nghiện rượu ấy 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau thì phải sinh trong cối 
ác-giới: địa-ngục, q-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh lại càng 
khổ nhiễu hơn nữa. 

- Này Porisada, bạn thân mén! Bạn nên có trí nhớ, 
trí-tuệ biết mình, từ bỏ dùng món thịt người mà bạn tra 
thích nhất, có găng tránh xa mọi ác-nghiệp, có găng 
thực-hành theo lời dạy của bậc thiện-tri, tạo mọi đại- 
thiện-nghiệp. 

Sau khi bạn chết, đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả tải-sinh kiếp sau trong cõi thiện-giới: cõi người, các 
Cối trời dục-giới, hưởng mọi quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp ấy trong cõi thiện-giới ấy. 

Cũng ví như người mắc bệnh, muốn được khỏi bệnh, 
bát đắc dĩ bệnh nhân phải ráng có gắng uống thuốc có 
vị đăng. Khi khỏi bệnh, người ấy được khỏe mạnh, an- 
lạc trong kiếp hiện-tại. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo như vậy, 
Porisãda vô cùng khổ tâm, khóc than răng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mến! Tôi đã từ bỏ 
Đức-Phụ-vương và Máu-háu, từ bỏ Chánh-cung Hoàng- 
hậu, thải-tử, các hoàng-tứ, các công-chúa, từ bỏ ngai 
vàng điện ngọc, v.v... Tôi bị lưu day vào ở trong rừng 
này chỉ vì nguyên nhân tôi thích dùng món thịt người. 

Bây giờ, làm sao tôi có thể dâng ân-huệ thứ tw này 
đến Đại-vương được! 

Đức-vua Bó-tát Sutasoma truyền bảo rằng: 

- Này Porisada, bạn thân mến! Chư bậc thiện-trí 
không bao giờ nói hai lời, nói như thể nào thì hành như 
thé ấy. Bạn đã nói với tôi rằng: 
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“Kính xin Dai-vuong an tám mà tin chắc chắn ràng: 

“Tôi hứa chắc chắn cúng dường dú 4 án-hué và Dai- 
vương cũng sẽ nhận đủ 4 ân-huệ ấy. ” 

Vừa rồi bạn đã nói như vậy, bây giờ bạn lại nói khác. 
Vậy, lời nói trước khác với lời nói sau. 

Nghe Đức-vua Bò-tát Sutasoma truyền bảo như vậy, 
Porisada khóc, tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mén! Tôi đã trở 
thành con người tàn ác, mát hết tính người. Hằng ngày, 
tôi sống bằng cách giết người để ăn thịt. 

Vì vậy, tôi không thể nào dâng ân-huệ thứ tư này đến 
Đại-vương được. 

Kinh xin Đại-vương thông cảm nói khổ của tôi mà 
đừng bắt buột tôi phải từ bỏ món thịt người. 

Kính xin Đại-vương chọn án huệ thứ tư khác. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền nhắc lại lời nói của 
Porisada rằng: 

- Này Porisada, bạn thân mén! Bạn cũng đã tâu với 
tôi rằng: 

“Tâu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mén! Người nào 
đã hứa cúng dường 4 ân-huệ, rồi không chịu cúng 
dường đủ 4 ân-huệ thì tốt hơn người ấy không nên hứa 
cúng dường gì ca! 

- Kinh xin Đại-vương an tâm tin chắc rằng: 

“Tôi hứa chắc chắn cúng dường dú 4 ân-huệ và Đại- 
vương cũng sẽ nhận đủ 4 ân-huệ, “dù cho phải hy sinh 
sinh-mạng, thì tôi cũng dám hy sinh sinh-mạng, để 
hién dâng, để cúng dường đến Đại-vương. ” 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma nhắc lại lời nói của Porisãda 
vừa qua dé động viên khuyến khích Porisäda phát sinh 
tâm dùng cảm quyết tâm dâng ân-huệ thứ tư này rằng: 
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- Này Porisãda, bạn thân mén! Sự hiến dâng sinh- 
mạng để đem lại sự lợi ích lớn lao cho mình và cho tất 
cả mọi người, đó là pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật của chư 
Đức-Bồ-tát. Chư thiện-trí chỉ thực-hành, giữ gìn lời 
chán-thật mà thôi. 4 án-huệ mà bạn đã hứa với lời chân- 
thật, thì bạn hãy nên thực hiện lời hứa chân-thật ấy ngay 
tức khắc. Bạn hãy nên đũng cảm lên! 

- Này Porisada, bạn thân mén! Người dám hy sinh 
của cải để bảo vệ giữ gìn các bộ phận trong thân thể, 
bởi vì các bộ phận như mắt, tai, v.v... là quý hơn của 
cải; người dám hy sinh bộ phận trong thân thể như tay, 
chân, v.v... để bảo vệ, giữ gìn duy trì sinh-mạng, bởi vì 
sinh-mạng là quý hơn bộ phận trong thân thể. Dé bảo 
vệ, giữ gìn thiện-pháp, chảnh-pháp của bậc thiện-trí như 
Đức-Phật... thì người ấy dám hy sinh của cải tài sản, 
các bộ phận trong thán thể, thậm chí cả đến sinh-mạng 
của mình nữa, bởi vì thiện pháp, chánh-pháp cua bậc 
thiện-trí như Đức-Phật, v.v... là cao thượng hơn tất cả 
mọi thứ trong đời. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo động viên 
khuyến khích Porisada thực hiện lời hứa chân-thật, có 
lòng tri ân và đền đáp công ơn thây tiếp như sau: 

- Này Porisada, bạn thân mến! Người nào có được sự 
hiểu biết là nhờ đến vị thầy, người ấy cán phải biết ơn 
thây và biết dên đáp công ơn thấy. Đó là đức tỉnh tốt của 
bậc thiện-tri. 

- Này Porisada, bạn thân mén! Tôi cũng từng là vị 
thây giúp đỡ, hướng dẫn, dạy dỗ bạn lúc bạn còn trẻ, 
cùng sống chung với nhau tại kinh-thành Takkasilã. 

Nay, tôi cũng đã thuyết lại 4 bài kệ của Đức-Phật 
Kassapa cho bạn nghe. Như vậy, tôi là thầy, cũng là bạn 
của ban. 
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Vậy, bạn nên nghe lời khuyên dạy của tôi, không nên 
làm cho tôi thất vọng về bạn. 

Nghe lời khuyên dạy chí tình của Đức-vua Bồ-tát 
Sutasoma, Porisada có nhận thức đúng dàn rằng: 

“Thật vậy, Đại-vương Sutasoma là vị thầy khả kinh 
của ta, ta phải nên vâng lời khuyên dạy của thầy. 4 ân- 
huệ mà ta đã hứa bàng lời chân-thật với thầy, ta phải 
nên thực hiện đúng theo lời hứa chân-thật ấy. 

Vậy, ta phải nên cúng dường đến thấy đây đủ 4 ân- 
huệ ấy. 

Sự thật, trong đời này, ai sinh ra rôi cũng có ngày 
phải chết cả. Đó là điêu chắc chắn không ai tránh khỏi. 
Nếu ta không dùng được thịt người thì ta có chết cũng là 
việc thường thôi. 

Vậy, ta sẽ dâng đến Đại-vương Sutasoma ân-huệ thứ 
tư là không dùng món thịt người nữa. ” 

Quyết định xong, nước mắt chảy dài trên đôi má, 
Porisada đứng dậy đến đảnh lễ dưới đôi bàn chân của 
Đức-vua Bồ-tát Sutasoma rồi tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mến! Đã từ lâu, 
thịt người là món ăn ưa thích nhất trong cuộc sống của 
tôi. Sở đĩ, tôi bị đày ở trong rừng này là vì nguyên nhân 
món thịt người ấy. 

Nay, Đại-vương đã xin ân-huệ thứ tư là “Xin bạn 
không nên dùng món thịt người nữa. ” 

Tôi xin chấp thuận rằng: Tôi xin kính dâng dén Đại- 
vương ân-huệ thứ tw này. 

Nghe Porisada quyết định sáng suốt như vậy, Đức- 
vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo răng: 

- Này Porisada, bạn thân mén! Lành thay! Bạn là người 
đã biết thức tỉnh, quyết định sáng suốt dâng đến tôi ân- 
huệ thứ tư. Tôi rất hoan hy nhận án-huệ thứ tư cua bạn. 
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Tôi câu mong cho bạn thực-hành theo con đường của 
bậc thiện-tri, ké từ nay cho đến trọn đời, trọn kiếp. 

- Này Porisada, bạn thân mến! Nếu bạn còn biết 
thương yêu mình, thì tôi xin yêu cầu bạn nên thọ trì ngü- 
giới. Bạn nghĩ thé nào? 

Porisãda tâu rằng: 

- Lành thay! Tâu Đại-vương Sutasoma, vị thây khả 
kính! Con vô cùng hoan hỷ vâng theo lời dạy của thây. 

Con xin thọ-trì ngũ-giới. Con kính thỉnh thầy hướng 
dán thọ-trì ngũ-giới cho con. 

Biết Porisada đã biết phục-thiện, nên Đức-vua Bồ-tát 
Sutasoma công nhận trở lại là Đức-vua Brahmadatta như 
trước, rồi Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo rằng: 

- Vậy xin mời Đại-vương thọ trì ngũ-giới. 

Đức-vua Brahmadatta đến đảnh lễ dưới đôi bàn chân 
của Đức-vua Bồ-tát Sutasoma với đầy đủ 5 chỉ (cái trán, 
hai cùi tay, hai đầu gói chân sát mặt đất), rồi ngồi một 
nơi hợp lẽ. Đức-vua Bò-tát hướng dẫn thọ-trì ngũ-giới 
cho Đức-vua Brahmadatta vừa chấm dứt, vị chư-thiên ở 
cội cây cùng toàn thể chư-thiên trên địa cầu vô cùng 
hoan hy đồng tán duong ca tụng Đức-vua Bồ-tát rằng: 

- Tất cả chúng-sinh từ cõi đại-địa-ngục Avici cho đến 
cõi trời sắc-giới phạm-thiên tôt đỉnh, không có một ai có 
khả năng ngăn cấm Porisäda dùng món thịt người được, 
duy nhất chỉ có Đức-vua Bồ-tát Sutasoma có khả năng 
đặc biệt thuyết phục Porisada từ bó dùng món thịt người 
được mà thôi. Đó là việc làm mà người khác khó có thể 
làm được. Thật là điều phi thường! 

Toàn thé chư-thiên cõi trời tữ-Đại-Thiên-vương nghe 
lời tán dương ca tụng của chư-thiên trên địa cầu, rồi 
cũng tán dương ca tụng Đức-vua Bò-tát Sutasoma như 
vậy. Toàn thể chư-thiên cõi trời Tam-thập-tam-thiên 
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nghe lời tán dương ca tụng của chư-thiên cõi trời tứ-Đại- 
Thiên-vương rồi cũng tán dương ca tụng Đức-vua Bồ-tát 
Sutasoma như vậy. 

Và cứ như vậy, từ các tầng trời dục-giới cho đến tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh, đều tán dương ca tụng 
Đức-vua Bồ-tát Sutasoma vang rên khắp các tầng trời. 


101 Đức-vua bị xâu 2 bàn tay treo trên cây da cũng 
đêu nghe tiếng tán dương ca tụng của chư-thiên trên địa 
cầu. Các Đức-vua đều nghĩ rằng: 


“Chung ta chắc chắn được thoát nạn chết, do nhờ 
Đại-vương Sutasoma thuyết phục được tên sát nhân 
Porisada từ bỏ ác-nghiệp làm thiện-nghiệp. ” 

Nghĩ như vậy xong, họ đều tán dương ca tụng Đức- 
vua Bô-tát Sutasoma. 

Đức-vua Brahmadatta đảnh lễ dưới đôi bàn chân của 
Đức-vua Bô-tát Sutasoma xong, rôi đứng một nơi hợp lẽ. 
Khi ây, Đức-vua Bô-tát Sutasoma truyện bảo Đức-vua 
Brahmadatta răng: 

- Này Đại-vương BrahmadaHa, bạn thân mén! Bạn 
nên thả 101 Đức-vua kia ngay bây giờ. 

Đức-vua Brahmadatta suy xét răng: 


“Ta là kẻ thù của 101 Đức-vua này, néu khi ta thả 
101 Đức-vua ấy ra thì họ sẽ hợp lại với nhau hành hạ ta 
đến chết dé trả thù. Còn ta đã thọ trì ngũ-giới rồi, ta 
không thể làm khổ ai được nữa. ” 

Suy xét như vậy, nên Đức-vua Brahmadatta tàu rằng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, Đại-vương là bậc thầy 
khả kính và là bạn thán của con. Con đã vâng lời khuyên 
của thây, nay con kính thỉnh thây cùng con đến thả 101 
Đức-vua ấy ra. 
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Đức-vua Bó-tát Sutasoma đồng ý cùng ngự đi với 
Đức-vua Brahmadatta đến gặp 101 Đức-vua đang bị xâu 
2 tay treo quanh cây da, 2 chân chạm đất, Đức-vua Bò- 
tát Sutasoma truyền bảo rằng: 

- Này quý Đức-vua thân mén! Tất cả quý Đức-vua 
đêu được Đức-vua Brahmadatta thả ra, tôi cầu xin tất cả 
quỷ Đức-vua không nên hành hạ Đức-vua Brahmadatta 
để trả thù. 

Xin quy Đức-vua hứa chắc chắn với tôi như vậy. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Sutasoma xin như vậy, tất cả 
các Đức-vua tàu răng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, tất cả chúng tôi xin hứa 
với Đại-vương rằng: 

“Tất cả Đức-vua chúng tôi sẽ không hành hạ Đức- 
vua Brahmadatta để trả thù. Chúng tôi xin hứa chắc 
chắn với Đại-vương như vậy. ” 

Nhìn thấy cảnh tượng 101 Đức-vua bị xâu 2 bàn tay 
treo trên cây da như vậy, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma 
nghĩ rằng: 

“Nếu để Đức-vua Brahmadata câm gwom đến căt 
đứt sợi dây thì họ sẽ bị rơi xuống đất, làm cho chết ngất, 
bởi vì suốt 7 ngày qua bị treo trên cây. ” 

Vì nghĩ như vậy, nên Đức-vua Bồ-tát Sutasoma đến 
gần mỗi Đức-vua, ôm choàng thân hình của họ, ròi 
truyèn bảo Dúc-vua Brahmadatta cắt đứt sợi dây, Đức- 
vua Bồ-tát ăm từng mỗi Đức-vua đặt nằm xuống đất, nhẹ 
tay rút sợi dây xâu 2 tay ra, lau sạch vết thương, Đức- 
vua Bồ-tát phát nguyện bằng lời chân-thật, rồi thoa thuốc 
vào vết thương của mỗi Đức-vua ấy. 

Thật phi thường thay! Vết thương được lành ngay. 

Sau đó, Đức-vua Brahmadatta nấu cháo lỏng, lấy 
nước đem đến cho mỗi vị Vua dùng. 
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Đức-vua Bồ-tát Sutasoma và Đức-vua Brahmadatta lo 
phục vụ chăm sóc 101 Đức-vua sáng, trưa, chiều qua 
một thời gian ngắn, họ được hồi phục sức khoẻ. Khi ấy, 
Đức-vua Brahmadatta tâu xin lỗi Đức-vua Bồ-tát Suta- 
soma cùng 101 Đức-vua rằng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma cùng 101 Đức-vua trong 
toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu kính mén! Bởi vì tâm tham 
muốn dùng món thịt người, tâm tà-kiến thấy sai, nên tôi 
đã trở thành người tàn ác đã gây ra đau khó cho nhiễu 
người, nhất là đã làm khó Đại-vương Sutasoma cùng 
101 Đức-vua. Chính nhờ nghe Đại-vưong Sutasoma 
thuyết pháp tế độ cho tôi được thức tỉnh, nên tôi đã từ bỏ 
ác-nghiện, tạo thiện-nghiệp. 

Nay, tôi đã nhận thức được lôi lầm, tôi thành tâm sám 
hồi những tội-lỗi của tôi. Kinh xin quý Đức-vua tha thứ 
lỗi cho tôi. 

Các Đức-vua đều có tâm-từ hoan hy tha thứ lỗi cho 
Đức-vua Brahmadatta. Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền 
hỏi quý Đức-vua rằng: 

- Này quy vị thân mén! Quỷ vị có thể ngự trở vé kinh- 
thành của mình được chưa? 

Các Đức-vua đều tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, môi Đức-vua chúng tôi 
có thể ngự trở về kinh-thành của mình được rôi. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo Đức-vua 
Brahmadatta rằng: 

- Này Brahmadatta, bạn thân mén! Bạn cũng ngự trở 
về kinh-thành Bārānasī của bạn. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo như vậy, 
Đức-vua Brahmadatta khóc, quỳ xuông ôm 2 bản chân 
của Đức-vua Bò-tát mà tàu rằng: 
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- Tâu Đại-vương Sutasoma, vị thây khả kính! Đại- 
vương cùng với 101 Đức-vua ngự trở về kinh-thành của 
mình, còn tôi ở lại trong rừng này tìm trái cây và rễ cây, 
để nuôi sống qua ngày. 

Đức-vua Bò-tát Sutasoma truyền bảo rằng: 

- Này Đại-vương Brahmadatta, bạn thân mến! Bạn ở 
lại trong rừng này có ích lợi gì đâu? 

Bạn nên ngự trở về kinh-thành Baranast, lên ngôi vua 
trị vì đất nước Kasi rộng lớn ấy. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo vậy, Đức- 
vua Brahmadatta tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, Đức thầy khả kinh! Thây 
truyền bảo như vậy được hay sao? Tôi không dám ngự 
trở về kinh-thành Baranasi, bởi vì tôi đã từng là kẻ thù của 
dân chúng trong kinh-thành Baranast. Khi họ nhìn thấy 
tôi, họ sẽ măng nhiếc tôi là kẻ sát nhân ăn thịt mẹ cha, 
bà con của họ, họ sẽ đánh đập tôi, thậm chí giết chết tôi 
nữa. Còn tôi đã thọ trì ngũ-giới từ nơi Thầy rôi, để giữ gìn 
ngũ-giới cho được trong sạch và trọn vẹn, tôi không thể 
nào chống cự lại họ được, dù dé bảo vệ sinh-mạng. Vi 
vậy, tôi không thể ngự trở về kinh-thành Baranasti được. 
Vá lại, không dùng thịt người, liệu tôi còn sống được 
bao nhiêu ngày nữa. Chắc tôi không còn có cơ hội gặp 
lại Đại-vương, Đức Thấy khả kính của đời tôi nữa đâu. 

Đức-vua Brahmadatta khóc nức nở, tâu tiếp rằng: 

- Kính thỉnh Đại-vương Sutasoma, Đức thây khả kính 
ngự trở về kinh-thành Indapata. 

- Kinh xin Đại-vương Sutasoma, Đức thầy khả kính dé 
một mình tôi ở lại trong khu rừng nay. 

Nghe lời than vẫn của Đức-vua Brahmadatta, Đức- 
vua Bồ-tát Sutasoma cảm động đưa bàn tay vuốt nhẹ 
lưng của Đức-vua, rồi truyền bảo ràng: 
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- Này Đại-vương Brahmadatta, bạn thân mén! Tôi là 
vua Sutasoma đã khuất phục người tàn nhẫn, độc ác như 
bạn còn được, huống gì dân chúng kinh-thành Bāranasī 
sao lại không được? Tôi sẽ đưa bạn ngự trở về kinh- 
thành Baranasl, lên ngôi vua trị vì đất nước Kasi. 

Nếu không được thì tôi sẽ chia đất nước của tôi làm 
hai phán, ban cho bạn một phần, rồi làm lễ đăng quang 
suy tôn bạn lên làm vua. 

Nghe lời truyền bảo chí tình của Đức-vua Bồ-tát 
Sutasoma, Đức-vua Brahmadatta tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, Đức thây khả kính! Tôi 
cũng từng là kẻ thù của dân chúng kinh-thành Indapatta. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma suy nghĩ tìm cách khác để 
thuyết phục Đức-vua Brahmadatta tin tưởng mà chịu trở 
về kinh-thành Bāraņasī. Cho nên, Đức-vua Bồ-tát khéo 
diễn tả cuộc sống của Đức-vua Brahmadatta trước kia 
trong cung điện, hưởng mọi sự an-lạc, làm cho Đức-vua 
hồi tưởng lại cuộc sống ấy và nghĩ đến cuộc sống cô đơn 
vất vả trong rừng một mình. Đức-vua Bồ-tát Sutasoma 
truyền bảo Đức-vua Brahmadatta rằng: 

- Này Đại-vương Brahmadata, bạn thân mén! Xin 
mời bạn cùng đi với tôi. Tôi sẽ đưa bạn ngự trở về kinh- 
thành Bāranasī, làm lễ đăng quang suy tôn bạn lên làm 
vua xong, tôi mới ngự trở về kinh-thành Indapdata. 

Nếu bạn không lên ngôi làm vua tại kinh-thành 
Baranasï được, thì tôi sẽ đưa bạn trở về kinh-thành 
Indapatta. Tôi sẽ ban cho bạn một nửa phần đất nước, 
rồi làm lỄ đăng quang suy tôn bạn lên làm vua. Bạn 
sống trong rừng cô đơn vất vả một mình có ích lợi gì 
đáu. Xin bạn hãy nên nghe theo lời khuyên cua tôi. 

Nghe lời khuyên bảo chí tình, lời khẩn khoản của 
Đức-vua Bồ-tát Sutasoma, Đức-vua Brahmadatta vô 
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cùng cảm kích trước tâm lòng tốt thuỷ chung của Đức- 
vua Bồ-tát Sutasoma, Đức thầy khả kính, người bạn thân 
thiết nhất đời, nên suy nghĩ rằng: 

“Đại-vương Sutasoma, Đức thây khả kính, có tâm 
đại-bỉ cứu vớt ta khỏi vũng bùn tội ác, nâng đố ta trở 
nên người có giới-hạnh trong sạch. Báy giờ, Đại-vương 
Sutasoma lại muốn ta trở lại kinh-thành Baranast, làm 
lễ đăng quang lên ngôi vua như xưa, được hưởng mọi sự 
an-lạc. Ta ở lại sống trong rừng này có ích lợi gì đâu. 

Vậy, ta nên tin và vâng lời khuyên bảo của Đại-Vương 
Sutasoma, Đức thây khả kính của ta.” 

Sau khi suy nghĩ như vậy, Đức-vua Brahmadatta kính 
tâu rằng: 

- Kinh tâu Đại-vương Sutasoma, Đức thây khả kính! 
Tôi vô cùng cảm kích trước tám lòng thương yêu chân- 
thật của thầy đổi với tôi. 

Vậy, tôi xin vâng lời thây, đi theo thây trở vé kinh- 
thành BaranasrT. 

- Kinh tâu Đại-vương Sutasoma, Đức thây khả kính! 
Sự gắn gũi thán cận với bậc thiện-trí đem lại sự lợi ích, 
sự tiễn hóa, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại lân nhiễu kiếp 
vị-lai. Con sự gân gũi thân cán với kẻ ác chỉ dem lại sự 
bất lợi, sự thoái hoá, sự khổ đau trong kiép hiện-tại lẫn 
nhiều kiếp vị-lai. 

Đức-vua Brahmadatta tán đương ca tụng Đức-vua Bò- 
tát Sutasoma đủ điều. Sau đó, Đức-vua Bò-tát Sutasoma 
dẫn Đức-vua Brahmadatta cùng 101 Đức-vua ngự ra 
khỏi rừng đến vùng biên giới. 

Nhìn thấy Đức-vua Bồ-tát Sutasoma, dân chúng đi 
đến kinh-thành Indapatta báo cho các quan trong triều 
đình biết. Các quan văn võ, các tướng lĩnh dẫn các đội 
binh đến đón rước. Đức-vua Bó-tát Sutasoma ngự cùng 


208 PHÁP-HANH BA-LA-MẬT 3 


với các quan, các đội binh đông đảo di đến kinh-thành 
Baranas1. 

Khi ấy, Thái-tử của Đức-vua Brahmadatta lên ngôi 
làm vua, vị quan Kãlahatthi cũng là vị Thừa-tướng trong 
triều như xưa. Dân chúng ngoại thành đi vào trong kinh- 
thành Bãranasĩ đến chầu Đức-vua, rồi tàu rằng: 


- Tâu Bệ-hạ, Đại-vương Sutasoma đã thuyết phục 
được Đức-vua Brahmadafa, và đang cùng các quan, 
các đội binh hùng hậu ngự đên kinh-thành Baranasĩ này. 

Nghe tâu như vậy, Đức-vua liền truyền lệnh đóng cửa 
thành, và các đoàn binh câm khí giới sàn sàng. Khi đoàn 
quân của Đức-vua Bô-tát Sutasoma đã đên kinh-thành 
Baranast, các quan đên tâu răng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, cua thành Baranasi đã bị 
đóng chặt rồi! 

Đức-vua Bỏ-tát Sutasoma liền truyền lệnh cho Đức- 
vua Brahmadatta và 101 Đức-vua cùng các đội binh 
dùng lại bên ngoài kinh-thành, Ðức-vua Bồ-tát Suta- 
soma ngự đên cửa thành cùng với 2-3 vị quan, truyên 
lệnh răng: 

- Ta là Đức-vua Sutasoma, các ngươi hãy mở cửa 
thành! 

Các quan giữ cửa thành vào tâu, Đức-vua Bāraņasī 
liền truyền lệnh rằng: 

- Đại-vương Sutasoma là bác đại-thiện-tri, có giới 
đức đáng kính, là Đức Pháp-vương, chắc chăn không có 
tai hoạ nào xảy dên với chúng ta. 

Vậy, các khanh hãy mở cửa thành ngay! 

Đức-vua Bāraņasī cùng Thừa-tướng Kãlahatthi ra cửa 
thành đón rước Đức-vua Bô-tát Sutasoma ngự vào cung 
điện, cung thỉnh Đức-vua Bô-tát Sutasoma ngự trên ngai 
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vàng, còn Đức-vua Bāraņasī ngự chỗ thấp hơn. Đức-vua 
Bồ-tát Sutasoma truyền lệnh cho mời Chánh-cung 
Hoàng-hậu của Đức-vua Brahmadatta cùng các quan đến 
hội triều đông đủ. Đức-vua Sutasoma truyền hỏi rằng: 

- Này quan Thừa-tướng Kalahatthi! Tại sao các ngươi 
không cho Đức-vua Brahmadatta ngự vào kinh-thành? 

Vị Thừa-tướng Kãlahatthi tâu rằng: 

- lâu Đại-vương, khi trị vì đất nước, Đức-vua 
Brahmadatta là người tàn nhẫn, ăn thịt người. Đức-vua 
đã truyền lệnh cho người đầu bếp giết nhiêu người trong 
kinh-thành này, lấy thịt làm món ăn dâng lên Đức-vua. 
Tuy chúng thân đã khuyên can, nhưng Đức-vua vẫn không 
chịu nghe, không chịu từ bỏ ăn món thịt người trong mỗi 
bữa ăn hằng ngày. Cho nên, chúng thân đành phải mời 
Đức-vua rời khỏi cung điện, ra khỏi kinh-thành này, ra 
khỏi đất nước này, dé cho dân chúng được sống an lành. 

Nay, nghe tin Đức-vua Brahmadatta ngự trở lại kinh- 
thành, chúng thân lo sợ. Cho nên, Đức-vua hiện-tại 
truyền lệnh đóng cửa thành lại. Kính tâu Đại-vương. 

Nghe các quan tâu như vậy, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma 
truyền bảo rằng: 

- Nay các quan! Nay, các ngươi không con phải lo sợ 
Đức-vua Brahmadatta sẽ tạo ác-nghiệp giết người ăn 
thịt như vậy nữa, bởi vì T yâm đã thuyết phục được Dic- 
vua Brahmadatta từ bỏ ăn món thịt người rồi. Bây giỏ, 
Đức-vua BrahmadattIa đã thức tỉnh, biết phục thiện, trở 
thành Đức-vua thiện-trí có giới hạnh trong sạch. 

Từ nay về sau, Đức-vua BrahmadaHa chắc chắn sẽ 
không bao giờ gây tai hoạ đến cho bát cứ một ai nữa. 

Vậy, các ngươi hãy nên tôn kính Đức-vua Brahmadatta. 

Khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo Đức-vua 
Bāraņasī là Thái-tử con của Đức-vua Brahmadatta rằng: 
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- Này Thải-tử! Bồn phận làm con phải biết tón kinh, 
biết lo phụng dưỡng mẹ cha. Nếu những người con nào 
không biết tôn kính, không biết lo phụng dưỡng mẹ cha 
thì sau khi những người con ấy chết, chắc chăn ác- 
nghiệp ấy sẽ cho quả tải-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới: 
địa-ngục, a-su-ra, nga-quy, súc-sinh. 

Nếu những người con nào biết tôn kính, biết lo phụng 
dưỡng mẹ cha, thì sau khi những người con ấy chết, đại- 
thiện-nghiệp ấy sẽ có cơ hội cho quả tải-sinh kiếp sau 
trong cối thiện-giới: cõi người hoặc cối trời dục-giới, 
hưởng mọi sự an-lạc trong cối thiện-giới ấy. 

- Này Thái-tứ! Ngươi là con của Đức-vua Brahma- 
datta, ngươi phải có bồn phận biết tôn kính, biết lo 
phụng dưỡng Đúc-Phụ-vương của ngươi một cách cung 
kính. Ngươi hãy nên cô gàng làm tròn bồn phận người 
con đối với Đức-Phụ-vương và Mâẫu-hậu của ngươi. 


Đức-vua Bỏ-tát Sutasoma truyền bảo vị quan Thừa- 
tướng Kalahatthi răng: 

- Này Kalahatthi!l Khanh là bạn của Đức-vua Brahma- 
datta, Đức-vua Brahmadatta đã phong cho khanh địa vị 
quan Thừa-tướng trong triêu. 

Vậy, khanh phải nên phục vụ đem lại sự lợi ích, sự 
an-lạc dên Đức-vua Brahmadatfta và dat nước Kasi này. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo Chánh-cung 
Hoàng-hậu của Đức-vua Brahmadatta ràng: 

- Này Chánh-cung Hoàng-hậu! Bà xuất thân từ hoàng 
tộc, và được phong lên ngôi Chánh-cung Hoàng-hậu 
cua Đức-vua Brahmadatta, đã sinh hạ Thái-H, các 
hoàng-tử, các công-chúủa. 

Vậy, Bà cũng phải nên có bón phận phục vụ, đem lại 
sự lợi ích, sự an-lạc dên Đức-vua BrahmadaHa. 
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Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền dạy bài kệ rằng: 
Đức-vua thắng người không nên thắng (chiếm ngôi 
của Đức-Phụ-vương), thì không xứng danh là Vua. 
Bạn thắng bạn của mình (lừa bạn), thì không gọi là 
người bạn II. 

Vợ không biết tôn trọng chóng (coi thường chóng), thì 
không goi là vợ hiên. 

Con không lo phụng dưỡng mẹ cha, thì không gọi là 
người con chí hiểu. 

Trong cuộc hội họp, nếu không có bậc thiện-trí, thì 
không gọi là cuộc hội họp hop pháp. 

Người nào không nói đúng chánh-pháp, thì không gọi 
là bậc thiện-tri. 

Bác nào điệt được tham, sân, sỉ, rôi thuyết dạy đúng 
theo chánh-pháp, thì bậc á ấy được gọi là bậc thiện-trí. 
Đác thiện-trí nào ngồi chung với các hàng thiểu trí, 
nếu bậc thiện-trí ấy không phát biểu, thì không biết 
bậc ấy là bác thiện-tri. 

Bậc thiện-trí ấy thuyết pháp Niết Bàn bắt tử, thì mới 
biết bậc ấy là bậc Đại-thiện-tri. 

Bậc thiện-trí thuyết dạy chánh-pháp ró ràng. 

Bác thiện-trí thường tán dương ca tụng chánh-pháp 
cua bậc Đại-thiện-fri. 

Chư Đại-thiện-trí nói lời thiện ngôn là ld co chánh- 
pháp của chư Đại-thiện-tri. 


Lắng nghe Đức-vua Bồ-tát Sutasoma thuyết pháp xong, 
Đức-vua Bāraņasī, Thừa-tướng Kalahatthi, Chánh-cung 
Hoàng-hậu, các quan trong triều, ... đều phát sinh đại- 
thiện-tâm vô cùng hoan hý, rồi bàn bạc với nhau tô chức 
đại lễ đón rước Đức-vua Brahmadatfa ngự vào cung điện. 

Đức-vua Bāraņasī liền truyền lệnh các quan văn võ, 
các tướng lĩnh chuẩn bị các đoàn binh, truyền lệnh dân 
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chúng trong kinh-thành không nên lo sợ nữa. Vì hiện-tại 
Đức-vua Brahmadatta là Đức-vua có giới hạnh tốt, thực- 
hành thiện-pháp. Vì vậy, các bá quan văn võ, các tướng 
sĩ, các đoàn binh, toàn thể dân chúng trong kinh-thành 
và ngoại thành cùng nhau hội họp làm đại lễ đón rước 
Đức-vua Brahmadatta ngự vào cung điện. 

Ngay khi ấy, đại lễ đón rước bắt đầu, Đức-vua Bồ-tát 
Sutasoma ngự đi dẫn đầu, Đức-vua Bãranasĩ, bá quan 
văn võ, các khanh tướng sĩ, các đoàn binh cùng dân 
chúng theo sau đến đón rước Đức-vua Brahmadatta tại 
ngoài kinh-thành. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền gọi người thợ sửa râu 
tóc cho Đức-vua Brahmadatta, mặc vương phục, rồi thỉnh 
Đức-vua ngự lên voi báu, rước vào kinh-thành Bāraņasī. 

Đến cung điện, thỉnh Đức-vua Brahmadatta ngự lên 
ngai vàng. Đại lễ đăng quang trọng thé suy tôn Đức-vua 
Brahmadatta lên ngôi vua trở lại, có sự hiện diện chứng 
minh chủ trì của Đức-vua Bỏ-tát Sutasoma và 101 Đức- 
vua trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu. Mọi người đều 
tán dương ca tụng Đức-vua Bó-tát Sutasoma rằng: 


- Đại-vương Sutasoma đã thuyết phục được tên sát 
nhân Porisada biết phục thiện, từ bỏ mọi ác-nghiệp, tạo 
mọi đại-thiện-nghiệp, trở lại Đức-vua Brahmadatta có 
giới hạnh trong sạch, hành thiện-pháp, rồi làm lễ đăng 
quang lên ngôi vua nhu xưa. 

Đức-vua Brahmadatta truyền lệnh làm lễ thiết đãi 
Đức-vua Bồ-tát Sutasoma cùng 101 Đức-vua trong toàn 
cõi Nam-thiện-bộ-châu trong tình bằng hữu thân thiện. 
Các nước trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu đều gửi sứ 
giả đến tham dự lễ đăng quang của Đức-vua Brahma- 
datta lên ngôi vua trở lại, đồng thời thỉnh 101 Đức-vua 
của họ ngự trở về có quốc. 
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Đức-vua Bồ-tát Sutasoma cùng Đức-vua Brahmadatta 
làm lễ tiễn đưa 101 Đức-vua. Riêng Đức-vua Bồ-tát 
Sutasoma vẫn còn ở lại kinh-thành Bāraņasī thêm 1 
tháng nữa, để thuyết pháp tế độ các quan trong triều, 
những người trong hoàng gia, toàn thể dân chúng trong 
kinh-thành và ngoài kinh-thành, đặc biệt với Đức-vua 
Brahmadatta rằng: 

- Này Đại-vưong Brahmadatta, bạn thân mén! Bạn 
không nên dé duôi, nên có găng tạo mọi phước-thiện, 
nên lập 5 trại để bồ-thí: 4 trại bô-thi tại 4 cửa thành và 
1 trại tại trước cung điện. Hằng ngày, bạn nên làm 
phước bô-thí đến mọi người nghèo khổ, thiếu thôn đói 
khổ, nên thực-hành nghiêm chỉnh 10 phảáp-hành của 
Đức-vua. Bạn không nên có tâm thiên vị đối với các 
người trong hoàng tóc, các quan, các quân lính, và toàn 
thể dân chúng trong nước. 

Một tháng sau, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma từ giã Đức- 
vua Brahmadatta ngự trở về kinh-thành Indapatta. Đức- 
vua Brahmadatta tiễn đưa Đức-vua Bồ-tát Sutasoma với 
lòng tôn kính và tri ân sâu sắc. 

Đức-Vua Bồ-Tát Ngự Trở Về Kinh-Thành Indapatta 


Kinh-thành Indapatta được trang hoàng lộng lẫy, các 
quan văn võ, các đoàn binh, toàn thể dân chúng làm lễ 
đón rước Đức-vua Bồ-tát Sutasoma ngự trở về. Khi về 
đến hoàng cung, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma ngự đến đảnh 
lễ vân an Đức Thái- Thượng-hoàng và Hoàng-Thái-hậu 
trước. Sau đó, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma ngự trở về cung 
điện, ngồi trên ngai vàng, các quan. të tựu đến chầu Đức- 
vua Sutasoma. Khi ây, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền 
bảo các quan trong triều không nên dé duôi, cố gắng 
tinh-tẫn tạo mọi phước-thiện, dé đem lại sự lợi ích, sự tiến 
hoá, sự an-lạc cho mình và cho mọi chúng-sinh khác. 
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Đức-Vua Brahmadatta Thiện-Trí 


Vâng lời khuyên dạy Đức-vua Bồ-tát Sutasoma, Đức- 
vua Brahmadatta trị vì đất nước bằng thiện-pháp, hồi 
tưởng lại sự việc đã xảy ra: 

“VỊ chư-thiên cội cây có nhiều ân-đức đối với ta, ta 
phải nên làm lễ cúng dường đến vị chư-thiên ấy. ” 

Nghĩ như vậy xong, để cúng dường vị chư-thiên cội 
cây, Đức-vua Brahmadatta truyền lệnh cho san bằng 
vùng xung quanh gốc cây da, đào một hò nước lớn, làm 
đường sá đi lại thuận tiện, lập ra một khu dân cư, có 
nhiều dân chúng đến lập nghiệp đông đúc, mọi người 
sinh sóng phón thinh, an-lac. 

Hàng ngày dân chúng cúng dường đến vị chư-thiên 
cội cây ấy. Đức-vua Brahmadatta thực-hành theo lời 
khuyên dạy của Đức-vua Bồ-tát Sutasoma trị vì đt nước 
hợp theo thiện-pháp, không dễ duôi, cố găng tinh-tấn tạo 
mọi phước-thiện cho đến suốt đời. 

Sau khi Đức-vua Brahmadatta băng hà, đại-thiện- 
nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh lên cõi trời dục-giới 
hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời Ấy. 

Sau khi thuyết về tích Mahãsutasomajãataka xong, 
Đức-Thế-Tôn thuyết bài kệ rằng: 

“Saccavacam anurakkhamto, cajitva mama jīvitam. 

Mocesim ekasatam khatthiye, esa me saccapāramī. ”” 
Tiên-kiếp Như-Lai là Đức-vua Bó-tát Sutasoma 
Dám hy sinh thân mạng của mình, để giữ gìn lời hứa 
chán-thật. 

Cứu sống được 101 Đức-vua thoát khỏi chết. 
Đó là pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật bậc thượng 


! Bộ Khu. Jãtakatthakathä, Nidãnakatthã, Khu. Cariyäpitaka. 


Pháp-Hanh Chân-Thật Ba-La-Mật 215 


Của Đức-vua Bồ-tát Sutasoma, tién-kiép Nhu-Lai. 

Thuyết về tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là Dúc-vua 
Bồ-tát Sutasoma xong, Đức-Thế-Tôn thuyết dạy pháp 
chân-lý tứ Thánh-đé, thì một số tỳ-khưu chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 
và Niết-bàn, tuỳ theo năng lực của các pháp-hạnh ba-la- 
mật và 5 pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp- 
chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ cua 
mỗi t)-khưu. 

Đức-Thế-Tôn truyền rằng: 

- Này chư tb-khưu, Như-Lai không chỉ tế độ được 
Angulimala, kẻ cướp sát nhân trong kiếp hiện-tại này, 
mà còn tiên-kiép của Nhu-Lai là Đức-vua Bồ-tát 
Sutasoma đã từng tế độ, thuyết phục được tiên-kiếp của 
Angulimala là kẻ sát nhân Porisada ăn thịt người, biết 
thức tỉnh, biết phục thiện, rồi trở lại thành Đức-vua 
Brahmadafa có giới hạnh trong sạch, thực-hành các 
thiện-pháp cho đến trọn đời. 


Tích Mahãsutasomajãtaka Liên Quan Đến Kiếp Hiện-Tại 


Tích Mahäsutasomajätaka này, Đức-vua Bó-tát Mahä- 
sufasoma là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, tạo pháp- 
hạnh chân-thật ba-la-mát bậc thượng trong kiếp quá- 
khứ. Đến khi Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên thế 
gian, thì hậu-kiếp của những nhân vật trong tích Maha- 
sutasomajätaka y liên quan đến kiếp hiện-tại như sau: 

- Vi quan Thừa-tướng Kalahatthi, nay kiếp hiện-tại 
là Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputia. 

- VỊ thiên-nam cội cây, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại- 
Trưởng-Lão Mahakassapa. 

- Đức-vua trời Sakka, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Anuruddha. 
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- Vi Ba-la-món Nanda, nay kiép hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Ananda. 

- Tên sát nhân Porisäda, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Angulimala. 

- 101 Đức-vua, nay kiếp hiện-tại là các hàng Thánh 
thanh-văn đệ-tử của Đưức- Phát. 

- Đựức-Phụ-vương và Mẫu-hậu. nay kiếp hiện-tại là 
Đức-Phụ-vương Suddhodana và Mẫu-hậu Mahamayadevt. 

- Đức-vua Bó-tát Sutasoma, nay kiếp hiện-tại là 
Đức-Phật Gotama. 


10 Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 


Tóm lược tích Đức-Bồ-tát Mahãsutasoma, tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama đã tạo pháp-hạnh chân-thật Ba- 
La-Mật bậc thượng, ngoài ra còn có chín pháp-hạnh Ba- 
La-Mật khác là phụ cũng đồng thời thành tựu như sau: 

- Đức-vua Bồ-tát Sutasoma quyết định hy sinh thân 
mạng để giữ gìn lời hứa hẹn chân thật, đó là pháp-hạnh 
bố-thí Ba-La-Mật. 

- Đức-vua Bô-tát Sutasoma giữ gìn giới trong sạch, đó 
là pháp-hạnh giñữ-giới Ba-La-Mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Sutasoma từ bỏ ngai vàng, từ bỏ 
mọi sự an-lạc của Đức-vua, đó là pháp-hạnh xuất-gia 
Ba-La-Mát. 

- Đức-vua Bồ-tát Sutasoma suy xét đúng dán sự lợi 
ích của sự giữ gìn lời chân-thật, đó là pháp-hạnh trí-tuệ 
Ba-La-Mát. 

- Đức-vua Bồ-tát Sutasoma có sự tinh-tán luôn luôn 
giữ gìn lời chân thật, đó là pháp-hạnh tinh-tán Ba-La-Mát. 

- Đức-vua Bó-tát Sutasoma có đức tính nhẫn-nại chịu 
đựng không phát sinh tâm-sân, đó là pháp-hạnh nhân- 
nại Ba-La-Mật. 
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- Đức-vua Bô-tát Sutasoma phát nguyện: “Dù hu 
không bị vỡ, nước biển bị khô cạn,... ” đó là pháp-hạnh 
phát-nguyện ba-la-mát. 

- Đức-vua Bô-tát Sutasoma phát sinh tâm-từ đôi với 
tên sát nhân Porisada, đó là pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mát. 

- Đức-vua Bồ-tát Sutasoma giữ tâm bình thản trước sự 
chét, ... đó là pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

Đó là 9 pháp-hạnh ba-la-mật phụ cũng đồng thời thành 
tựu cùng với pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật bậc thượng. 


Nhận Xét Về Tích Đức-Vua Bồ-Tát Mahãsutasoma 


Đức-vua Bò-tát Sutasoma, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama tạo pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật bậc thượng 
(Saccaparamafthaparam]). 

Pháp-hạnh chân-thát ba-la-mật bậc thượng là 1 trong 
10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng cũng là 1 trong 30 
pháp-hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác 
cần phải thực-hành cho được đây đủ, dé hỗ trợ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác (Sammasambuddha). 

Pháp-hạnh chân-thát ba-la-mật đó là lời nói chân- 
thật (saccaväcã), Đức-Bô-tát nói nhw thé nào thì hành 
nhu thé ấy, hành như thể nào thì nói như thé ấy. 


Đức-Bỏ-tát tôn trọng giữ gìn lời nói chân-thật hơn cả 
sinh-mạng của mình. Nếu Đức-Bồ-tát dám hy sinh thân 
mạng để giữ gìn lời nói chân-thật của mình thì gọi là 
pháp-hạnh chán-thật ba-la-mât bậc thượng. 

Vậy,lời nói chân-thật có tám quan trọng như thé nào? 

Lời nói chân-thật được phát sinh từ dai-thién-tám 
trong sạch thì lời nói chân-thật ấy có năng lực tiềm tàng 
rất phi thường. Bậc thiện-trí nói lời chân-thật khiến cho 
người nghe phát sinh đức-tin trong sạch nơi bậc thiện-trí 
áy, khiến cho kẻ thù phải run sợ, biết thức tỉnh, rồi bỏ 
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ác-nghiệp, tạo đại-thiện-nghiệp, từ bó tà-kiến theo 
chánh-kiến như trường hợp tên sát nhân Porisada. 

Lời nói chân-thật còn có khả năng đặc biệt khác như: 

- Làm tan biến chất độc của mũi tên: như trường hợp 
Đức-Bồ-tát Suvannasãma. 

- Làm tan biến nọc rắn độc: như trường hợp Dic-Bó- 
tát đạo-sĩ Kanhadipayana. 

- Dâp tắt được ngọn lửa rừng: như trường hợp Dirc- 
Bồ-tát chim cút con chưa đi, chưa bay được. 

Cho nên, lời nói chân-thật có năng lực rất phi thường. 

Đức-vua Bồ-tát Mahäsutasoma truyền bảo rằng: 


, 


“Saccam tesam sadutaram rasaãnam... ` 

Loi nói chân-thát là vị cao thuong hơn các thứ vị 
trong đời. 

Sinh-mạng của mình là quý hơn tất cả mọi thứ trong 
đời. Cho nên, người ta dám hy sinh của cải tài sản, dám 
hy sinh bộ phận trong thân thê để bảo vệ sinh-mạng. 

Đối với chư Dúc-Bó-tát, néu khi giữ gìn giới của 
mình cho được trong sạch trọn vẹn, hoặc giữ gìn lời 
chán-thật, v.v..hoặc tạo phảáp-hạnh ba-lamật bậc 
thượng nào, thì chư Đức-Bồ-tát áy dám hy sinh thân 
mạng của mình, để cho thành tựu pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc thượng ấy, bởi vì, sinh-mạng của mình tuy là quý 
nhất, nhưng chỉ quý trong một kiếp ấy mà thôi. 

Đến khi chết, sinh-mạng này không còn nữa. Còn giữ 
gìn giới của mình trong sạch đó là pháp-hạnh giữ-giới 
ba-la-mật hoặc giữ gìn lời nói chán-thật đó là pháp- 
hạnh chân-thật ba-la-mật, v.v... là các pháp-hạnh ba-la- 
mật làm nhân duyên hỗ trợ để chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh- để, chứng đắc 4 T, hánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niét-bàn, để trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, hoặc 


Pháp-Hanh Chân- Thật Ba-La-Mật 219 


trở thành Đức-Phật Độc-GIác, hoặc trở thành bậc thánh 
thanh-văn-giác thì cao thượng hơn biệt dường nào! 


Vấn: Tại sao Đức-vua Brahmadatta ưa thích dùng 
món thịt người nhất, để trở thành tên sát nhân Porisãda 
ăn thịt người? 

Đáp: Bởi vì tiên-kiép vừa qua của Đức-vua Brahma- 
datta đã từng sinh làm kiếp Dạ-xoa (yakkha) thường ăn 
thịt người. Kiếp Dạ-xoa đã trải qua thời gian lâu dài ăn 
thịt người như vậy, nên vị của thịt người đã tích luỹ in 
sáu trong tâm tuong goi rasasaññā: vị tưởng. Cho nên 
trong kiép hiện-tại, lần đâu tiên Đức-vua Brahmadatta 
khi vừa ném đến vị của món thịt người, liên có cảm giác 
vị ngon quen thuộc đáng ua thích nhất của mình. 

Từ dó về sau, trong môi bữa ăn không thể thiếu món 
thịt người được. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi của mỗi chúng-sinh đều 
đã tích luỹ vô số ác-nghiệp và vô số đại-thiện-nghiệp. 

- Nếu ác-nghiệp nào có cơ hội, gặp nghịch-duyên 
(vipatti) thì ác-nghiệp áy cho quå khó trực tiếp đến cho 
chúng-sinh ấy, và quả khó ây cũng có ảnh hưởng gián 
tiếp đến các chúng-sinh khác gần gũi với chúng-sinh ấy. 


- Nếu đại-thiện-nghiệp nào có cơ hội, gặp thuận- 
duyên (sampatti) thì đại-thiện-nghiệp áy cho quả an-lạc 
trực tiếp đến cho chúng-sinh ây, và quả an-lạc ây cũng 
có ảnh hưởng gián tiếp đến chúng-sinh khác gần gũi với 
chúng-sinh ây. 

Vậy, chúng ta không nên gàn gũi thân cận với kẻ ác, 
để tránh khỏi ảnh hưởng quả khổ của kẻ ác, và chúng ta 
nên gần gũi thân cận với bậc thiện-trí, để được ảnh 
hưởng quả an-lạc của bậc thiện-trí. 


(Xong pháp-hạnh chán thật ba-la-mát bác thượng) 
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8- Pháp-Hạnh Phát-Nguyện Ba-La-Mật 
(Adhitthanaparami ) 


Pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật có 3 bậc: bậc hạ, 
bậc trung, bậc thượng. 


8.1 - Pháp-Hạnh Phát-Nguyện Ba-La-Mật Bậc Hạ 
(A dhi†fhãnapärami ) 


Tích Nimijataka (Ni-mi-cha-tá-ká) 
Trong tích Nimijātaka” Đức-Bồ-tát tiền-kiếp Đức- 
Phật Gotama là Đức-vua Nimi tạo pháp-hạnh phát- 
nguyện ba-la-mát (adhithanaparami). 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại vườn xoải thượng 
uyên của Đức-vua Maghadeva, gân kinh-thành Mithila. 
Ngài thuyệt vê tich Nimijātaka này đề cập đền pháp- 
hạnh phái-nguyện ba-la-mát bậc hạ. Tích này được bắt 
nguôn như sau: 

Một hôm, Đức-Thế-Tôn ngự đi cùng với chư tỳ-khưu 
đến vườn xoài thượng uyên ấy vào buổi chiêu, đứng 
nhìn thấy phong cảnh hữu tình, muốn thuyết về tiền-kiếp 
của Ngài, nên Ngài mỉm cười. 

Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Ananda bạch hỏi rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, do nguyên nhân nào mà 
Ngài mim cười? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Ananda! Phong cảnh này, tiên-kiêp Như-Lai 
sinh làm Đức-vua Maghadevardja, đã từng thực-hành 
pháp-hành thiên-định. 

Truyên dạy xong như vậy, Đức-Thê-Tôn im lặng. 


! Bộ Jatakatthakathã, phần Mahanipaäta, tích Nimijatakavannana. 
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Khi ấy, chu tỳ-khưu kính thỉnh Đức-Thế-Tôn thuyết 
về tiên-kiêp của Ngài. 

Tích Nimijãtaka 

Đức-Thế-Tôn ngồi trên tọa cụ đã trải sẵn, rồi Đức- 
Thê-Tôn thuyêt vê tích Nimijätaka, tiên-kiêp của Ngài 
được tóm lược như sau: 

- Này chư tỳ-khưu! Trong thời quá-khứ, Đức-vua Bô- 
tát tên là Maghadeva, tiên-kiệp cua Như-Lai ngự tai 
kinh-thành Mithila, dát nước Videha. 

Khi còn là Thái-t trong thời-kỳ thơ ấu vui chơi 
khoảng thời gian 84.000 năm. 

Thời-kỳ làm Phó-vương khoảng thời gian 84.000 năm. 

Thời-kỳ làm Đại-vương khoảng thời gian 34.000 năm. 

Một hôm, Đúc-vua Bồ-tát Maghadeva truyền bảo vị 
quan sửa tóc, ráu răng: 

- Này khanh! Nếu khi nào ngươi thấy trên đâu của 
Trâm có một sợi tóc bạc thì ngươi hãy tâu cho Trâm rõ 
ngay khi ây. 

Thời gian sau, vị quan sửa tóc thấy một sợi tóc bạc 
trên đầu của Đức-vua Bô-tát Maghadeva, nên tâu răng: 


- Muôn tâu Đại-vương, kẻ hạ thân đã thấy một sợi tóc 
bạc trên đâu của Đại-vương rồi. 


Đức-vua Bó-tát Maghadeva truyền bảo vị quan nhó 
sợi tóc bạc ấy. Vị quan ấy dùng cái nhíp vàng nhó sợi 
tóc bạc ấy, rồi đặt trên bàn tay của Đức-vua. 

Nhìn thấy sợi fóc bạc, Đức-vua Bồ-tát Maghadeva 
suy xét thấy sự già đã đến, rồi sự chết đang chờ phía 
trước, nên Đức-vua Bồ-tát Maghadeva quyết định răng: 

“Nay là thời-kỳ ta nên di xuất gia trở thành đạo-sĩ. ” 


222 PHÁP-HANH BA-LA-MẬT 3 


Đức-vua ban một xóm nhà cho vị quan sửa tóc, dé thu 
thuế nuôi mạng. 

Đức-vua Bồ-tát Maghadeva cho truyền gọi Thái-tử 
đến, rồi truyền bảo rằng: 

- Này hoàng nhỉ yêu quỷ! Con hãy nên nối ngôi Phụ- 
vương. Còn Phụ-vương sẽ di xuất gia. 

Nghe Đức-Phụ-vương truyền bảo như vậy, vị Thái-tử 
tâu hỏi răng: 

- Muôn tâu Đức-Phụ-vương, do nguyên nhân nào mà 
Đức-Phụ-vương di xuất gia như vậy? 

Đức-vua Bồ-tát Maghadeva truyền bảo rằng: 

- Này hoàng nhỉ yêu quỷ! Một sợi tóc bạc đã mọc trên 
đâu của Phụ-vương. Vậy, thời trẻ trung của Phụ-vương 
đã di qua rồi, sự già và sự chết sẽ đến. Cho nên, ngay 
báy giờ, Phụ-vương phải xuất gia trở thành đạo-sĩ, để 
thực-hành pháp-hành thiên-định. 

Sau đó Đức-vua Bồ-tát Maghadeva truyền lệnh hội 
triều, các quan văn võ të tựu đông đủ, Đức-vua Bồ-tát 
Maghadeva làm đại lễ đăng quang cho Thái-tử lên nối 
ngôi vua cha. 

Khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Maghadeva truyền dạy Đức- 
vua Thái-tử rằng: 

- Này hoàng nhỉ yêu quy! Sau này, khi nào con thấy 
có sợi tóc bạc mọc trên đâu, ngay khi ấy, con nên truyền 
ngôi lại cho Thái-tử, rôi con cũng phải nên di xuất gia 
như Phụ-vương váy. 

Đức-vua Bồ-tát Maghadeva phát nguyện rằng: 

“Xin cho các Đức-vua sau này trong hoàng tóc của 
tôi, khi thấy có sợi tóc bạc mọc trên đâu, ngay khi ấy, 
truyền ngôi lại cho Thải-tử, rồi đi xuất gia trở thành 
đạo-sĩ như tôi vậy. ” 
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Sau khi phát nguyện xong, Đức-vua Bồ-tát Magha- 
deva từ giã kinh-thành Mithilã, ngự đi đến vườn thượng 
uyên, rồi xuất gia trở thành đạo-sĩ thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề mục tit vő- -lượng-tâm: Niệm rải tâm-từ 
vô lượng đến tất cả chúng-sinh; niệm rải tâm-bi vô 
lượng đến tất cả chúng-sinh; niệm rải tâm-hỷ vô lượng 
đến tất cả chúng-sinh; niệm rải tâm-xả vô lượng đến tát 
cả chúng-sinh, dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới 
thiện-tâm, duy trì tuổi thọ suốt 84.000 năm. 

Sau khi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Maghadeva tịch (chết), đệ 
ngũ thiên sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiên sắc- 
giới thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau 
(palisandhikala) có đệ ngũ thiền sắc-giới quả-tâm gọi 
là sắc-giới tái-sinh-tâm (palisandhicia) làm phận-sự 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên ứẩng 
trời Quảng-quả thiên (Vehapphalabhimi) săc-giói 
phạm-thiên tột đỉnh. Chư phạm-thiên ở trên tầng trời này 
có tuôi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 


Đức-Vua Sau Duy Trì Theo Truyền Thống Xuất Gia 


Đức-vua Thái-tử của Đức-vua Maghadeva cũng theo 
truyền thống của Đức-Phụ-vương, đến khi nào thấy có 
sợi fóc bạc mọc trên đầu, ngay khi ấy cũng truyền ngôi 
báu lại cho Thái-tử, rồi từ giã kinh-thành Mithila, ngự đi 
vào vườn thượng uyễn, xuất gia trở thành đạo-sĩ, thực- 
hành pháp-hành thiên-định với đề mục tứ vô-lượng-tâm, 
dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi vị đạo-sĩ áy tịch (chết), đệ ngũ thiên sắc-giới 
thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm cho 
quả tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời săc-giói phạm-thiên (Quảng quả thiên 
(Vehapphalabhimi)... 


224 PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 3 


Để giữ gìn và duy trì theo truyền thống xuất gia trở 
thành đạo-sĩ theo dòng dõi của hoàng tộc mà Đức-vua 
Bồ-tát Maghadeva đã phát nguyện, cho nên, từ Đức-vua 
này kế tiếp đến Đức-vua kia, hễ khi nào thấy có một sợi 
tóc bạc mọc trên đầu, ngay khi ấy truyền ngôi báu lại 
cho Thái-tử, rồi từ giã kinh-thành Mithilä, ngự đi vào 
vườn thượng uyên xuất gia trở thành đạo-sĩ, thực-hành 
pháp-hành thiền-định với đề mục tứ vô-lượng-tâm dẫn 
đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi vị đạo-sĩ ấy tịch (chết), đệ ngũ thiên sắc-giới 
thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm cho 
quả tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên (Quảng-quả-thiên 
(Vehapphalabhimi)... 

Để tiếp tục giữ gìn và duy trì theo truyền thống xuất 
gia trở thành đạo-sĩ theo dòng dõi của hoảng tộc mà 
Đức-vua Bò-tát Maghadeva đã phát nguyện, cho nên, từ 
Đức-vua này đến Đức-vua kia trải qua các đời Đức-vua, 
còn thiếu hai Đức-vua nữa là đủ 84.000 Đức-vua. 

Đức-Bỏ-tát phạm-thiên Maghadeva trên cõi trời sắc 
giới phạm-thiên xem xét thấy răng: 

“Các đời Vua sau kế tiếp trong dòng dõi hoàng tộc 
của mình theo truyền thông xuất gia trở thành đạo-sĩ, 
còn thiểu hai đời nữa là đủ 84.000 Đức-vua. 

Đức-Bồ-tát phạm-thiên phát sinh đại-thiệntâm vô 
cùng hoan hy, rồi xem xét tiếp theo truyền thống xuất gia 
trở thành đạo-sĩ theo dòng dõi của hoàng tộc cua mình 
này có còn tiếp tục được nữa hay không? 

Đức-Bồ-tát phạm-thiên Maghadeva thấy rõ truyền 
thống này sẽ không có Đức-vua duy trì nữa, nên Đức- 
Bồ-tát phạm-thiên Maghadeva nghĩ rằng: 
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“Ta phải nên giữ gìn duy trì truyền thông xuất gia trở 
thành đạo-sĩ này của ta.” 


Đức-Bồ-Tát Phạm-Thiên Maghadeva Tái-Sinh 


Nghĩ vậy, Đức-Bồ-tát phạm-thiên Maghadeva chuyển 
kiêp (cuti) chêt từ cõi trời sắc-giới phạm-thiên, đại- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh vào lòng Chánh-cung 
Hoàng-hậu của Đức-vua ngự tại kinh-thành Mithilä. 

Tròn đúng 10 tháng, Đức-Bô-tát đản sinh ra khỏi lòng 
Mâu-hậu. Đức-vua cho truyền gọi các bà-la-món có tải 
xem tướng tôt vào cung điện, đê xem tướng Thái-tử và 
làm lê đặt tên Đức-Bô-tát Thái-tử. 

Các vị Bà-la-môn xem tướng Đức-Bô-tát xong, tàu 
lên Đức-vua răng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Thái-tử này sẽ tiếp nối dòng dõi 
duy trì truyền thống xuất gia trở thành đạo-sĩ của Bệ- hạ, 
bởi vì dòng dõi hoàng tộc của Bệ-hạ là dòng dõi xuất 
gia. Sau Thái-tứ nay, về sau không còn Đức-vua duy trì 
theo truyền thống xuất gia nữa. 

Nghe các vị Bả-la-môn tâu như vậy, Đức-vua suy 
nghĩ răng: 

“Thải-tử này sẽ tiếp nói dòng dõi hoàng tộc duy trì 
truyền thông xuất gia của ta, nên Đức-vua dat tên Thái- 
tử là Nimikumara: Thái-tử Nimi.” 

Khi Thái-tử Nimi còn thơ ấu thường giữ gìn ngũ-giới 
trong sạch và trọn vẹn, thọ trì bảt-giới uposathasila trong 
những ngày giới hàng tháng. 

Một hôm, vị quan sửa tóc, râu tâu Đức-vua rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, nay, có một sợi tóc bac trên đầu 
của Bệ-hạ. 

Vị quan dùng cây nhíp bằng vàng nhồ sợi tóc bạc đặt 
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trong lòng bàn tay, Đức-vua ban cho vị quan ấy xóm nhà 
đề thâu thuê, nuôi sông gia đình. 

Nhìn thấy sợi tóc bạc, Đức-Phụ-vương của Đức-Bồ- 
tắt Thái-tử Nimi làm đại lề đăng quang cho Đức-Bồô-tát 
Thái-tứ Nimi lên nội ngôi vua cha. 

Còn ĐÐức-Phụ-vương của Đức-Bồ-tát Thái-tử Nimi từ 
giã kinh-thành Mithila, ngự đên vườn thượng uyên, xuât 
gia trở thành đạo-sĩ thực-hành pháp-hành thiên-định, với 
đê mục tứ vô-lượng-tâm, dân đên chứng dàc 5 bậc thiên 
săc-giới thiện-tâm. 

Sau khi vị đạo-sĩ ấy tịch (chết), đệ ngũ thiên sắc-giới 
thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiên săc-giới thiện-tâm cho 
quả tái-sinh kiêp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tâng trời săc-giới phạm-thiên Quáng-quá thiên 
(Vehapphalabhimi), ... 

Đức-Vua Bồ-Tát Nimi 


Đức-vua Bồ-tát Nimi lên ngôi Vua cũng ngự tại kinh- 
thành Mithilã, trị vì đất nước Videha. Đức-vua Bó-tát Nimi 
truyền lệnh xây dựng 5 trại làm phước-thiện bố-thí: 4 trại 
tại 4 cửa thành và 1 trại tại giữa kinh-thành Mithila. 

Mỗi ngày, Đức-vua Bó-tát Nimi ban mỗi trại 100 
ngàn kahãpana, 5 trại gồm 500 ngàn kahãpana, để các 
quan trong triều lo phận sự làm phước-thiện bó-thí cúng 
dường đến chư Sa-môn, Bả-la-môn, đến cho dân chúng 
nghèo khó, người đi đường, v.v... 

Đức-vua Bồ-tát Nimi giữ gìn ngũ-giới trong sạch và 
trọn vẹn, thọ trì bát-giới uposathasIla trong những ngày 
giới hàng tháng. 

Đức-vua Bỏ-tát Nimi thường thuyết pháp giảng dạy 
tất cả mọi người nên tạo mọi phước-thiện như phước- 
thiện bố-thí đến những người khác, phước-thiện giữ-giới 
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g1ữ gìn ngũ-giới cho được trong sạch và trọn vẹn, ... nên 
tránh xa mọi ác-nghiệp, nên tạo mọi phước-thiện. 

Đức-vua Bồ-tát Nimi giảng dạy mọi người tạo mọi 
phước-thiện đó là đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp 
sau trên cõi trời dục-giới an hưởng mọi sự an-lạc, và 
diễn tả mọi cảnh khó trong cõi địa-ngục đáng kinh sợ, dé 
cho mọi người không dám tạo ác-nghiệp, mà chỉ tạo mọi 
đại-thiện-nghiệp băng thân, khâu, ý và tạo mọi phước- 
thiện mà thôi. 

Phần đông thần dân thiên hạ đều vâng theo lời giáo 
huấn của Đức-vua Bồ-tát Nimi, tạo mọi phước-thiện như 
phước-thiện bố-thí, phước-thiện giữ-giới, giữ gìn ngũ- 
giới trong sạch và trọn vẹn, thọ trì bát-giới uposathasila 
trong những ngày giới hàng tháng, tránh xa mọi ác- 
nghiệp, có gắng tinh-tân mọi phước-thiện, cho nên, sau 
khi những người dân ấy chết, đại-thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, an hưởng mọi sự an-lạc 
trong cõi trời ấy. 

Chư-Thiên Tụ Hội Tại Hội Trường Sudhammä 


Khi tụ hội trong hội trường Sudhamma tại cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên, các chư-thiên thường tán dương ca 
tụng ân-đức của Đức-vua Bồ-tát Nimi răng: 

- Này quỷ vị! Tất cả chúng ta nương nhờ Đức-vua 
Nimi, nên chúng ta được an hưởng mọi sự an-lạc trong 
cõi trời nhw thé này! Đức-vua Nimi là Vi Tón-Su khả 
kính của chúng ta. Ẩn-đựức Vi Tôn-Sư thật là vô lượng! 

Thuyết về tích Nimijãataka, Đức-vua Bồ-tát Nimi, 
tiền-kiếp của Ngài, Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Đức-vua Bồ-tát Nimi là bậc đại- 
thiện-trí có ý nguyện tạo mọi thiện-pháp, để tạo các 
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pháp-hạnh ba-la-mật cua mình đem lại sự lợi ích cho 
mọi người, cho nên, chư-thiên và nhân loại đêu tán 
dương ca tụng ân-đức của Đức-vua Bồ-tát Nimi rằng: 

“Thật là phi thường! Đức-vua Bô-tát Nimi là bậc đại- 
thiện-trí chưa phải là Đức-Phật mà đã thực-hành các 
phán sự đem lại sự lợi ích, sự tiễn hoá, sự an-lạc lâu dài 
đến thân dân thiên hạ trong đất nước Videha như vậy. ” 

Đức-vua Bò-tát Nimi thọ trì bát-giới uposathasila 
trong những ngày giới hàng tháng. Hàng đêm, đến canh 
chót tỉnh dậy, ngôi thực-hành pháp-hành thiền-định, khi 
xả thiền, tư duy rằng: 


“Ta giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn, đã làm 
phước-thiện bô-thí dên tất cả mọi người không giới hạn. 

Vậy, quả-bảu của phước-thiện bô-thí được nhiêu hay 
qua-báu của pháp-hành phạm-hạnh được nhiêu? ” 

Đức-vua Bồ-tát Nimi đang phân vân, chưa quyết định 
được. Khi ây, trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên chỗ ngôi 
của Đức-vua trời Sakka phát nóng, nên Đức-vua trời 
Sakka xem xét biêt nguyên nhân từ Đức-vua Bô-tát Nimi 
tư duy như vậy, cho nên, Đức-vua trời Sakka nghĩ răng: 

“Ta sẽ hiện xuống cõi người để làm sáng tỏ vấn dé 
này của Đúc-vua Bó-tát Nimi. ” 

Nghĩ xong, Đức-vua trời Sakka hiện xuống cõi người, 
làm cho hào quang sáng ngời tỏa khắp nơi chôn của 
Đức-vua Bô-tát Nimi, làm cho Đức-vua Bô-tát có cảm 
giác són tóc gáy, nên truyền hỏi răng: 

- Thưa Ngài, Ngài có phải là chư-thiên hay Đức-Vvua 
trời Sakka mà có hào quang rực rõ dên nhu thể, Trám 
chưa từng thấy bao giờ ? 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Nimi thưa như vậy, Đức-vua 
trời Sakka tâu răng: 
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- Tâu Đại-vương Nimi, bồn vương là Đức-vua trời 
Sakka đến châu Đại-vương. 

- Tâu Đại-vương Nimi, Đại-vương không nên có cảm 
giác son tóc gáy như váy. 

- Kính thưa Đại-vương, ván dé mà Đại-vương đang 
phán ván, chưa quyết định là thê nào? Thưa Ngài. 

Có cơ hội tốt, nên Đức-vua Bồ-tát Nimi tâu rằng: 

- Tâu Đức-vua trời Sakka, bồn vương xin tâu hỏi 
Duc-vua răng: 

Phước-thiện bô-thi với pháp-hành phạm-hạnh, trong 
2 pháp này, pháp nào có qua-bdu nhiêu hơn? 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Nimi tâu hỏi như vậy, Đức-vua 
trời Sakka thây rõ, biệt rõ quả-báu của pháp-hành phạm- 
hạnh, nên giải đáp răng: 

- Tau Đại-vương Nimi, 

* Người nào có giới trong sạch, tạo phước-thiện bő- 
thí. Sau khi người ây chết, đại-thiện-nghiệp bô-thí có cơ 
hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện dục-giới 
là cõi người hoặc 6 cối trời dục-giới. 

* Người nào thực-hành pháp-hành phạm-hạnh bậc hạ 
là tránh xa sự hành-dâm. Sau khi người áy chết, đại- 
thiện-nghiệp có cơ hội cho quả tải-sinh kiếp sau trong 
dòng họ hoàng tóc. 

* Hành-giả nào thực-hành pháp-hành phạm-hạnh bậc 
trung là thực-hành pháp-hành thiên-định đạt đến cân- 
định (upacarasamadhi). Sau khi hành-giả åy chết, đại- 
thiện nghiệ? cho quả tải-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
chu-thién trên các cối trời dục-giới. 

* Hành-giả nào thực-hành pháp-hành phạm-hạnh bậc 
thượng là thực-hành pháp-hành thiên-định có khả năng 
chứng dac 4 bác thiên săc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiên 
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vô-săc-giới thiện-tâm. Sau khi hành-giả ấy chết, chắc 
chắn săc-giới thiện nghiệp hoặc vô-sắc-giới thiên- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên hoặc vô-săc- 
giới phạm-thiên tuỳ theo sắc-giới quả-tâm hoặc vô- sắc- 
giới quả-tâm của hành-giả ay. 


Đức-vua trời Sakka tâu với Đức-vua Bồ-tát Nimi rằng: 
- Tâu Đức-vua Nimi, như vậy, pháp-hành phạm-hạnh 


có quả-báu nhiều hơn phước-thiện bó- thí gáp trăm lấn, 
gấp ngàn lân, gấp trăm ngàn lân, gấp vô số lần. 


Mặc dù vậy, kính xin Đại-vương vẫn nên thực-hành 
phước-thiện bô-thí và pháp-hành phạm-hạnh. 

Sau khi tâu như vậy, Đức-vua trời Sakka xin phép cáo 
biệt Đức-vua Bô-tát Nimi, ngự trở vê cung trời Tam- 
thập-tam-thiên. 

Trong Phật-giáo này, 

* Nếu t)-khưu nào có giới hạnh trong sạch, mong 
muốn sinh làm vị thiên-nam trên cối trời dục-giới nào 
thì vị ty-khuu áy được gọi là thực-hành phạm-hạnh bậc 
hạ, bởi vì có tác-ÿ trong đại-thiện-tâm bậc hạ. 

Sau khi vị t-khưu ấy chết, đại-thiện-nghiệp giữ-giới 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
thiên-nam trong cối trời dục-giới áy theo y nguyện. 

* Nếu tỳ-khưu hành-giả nào có giới hạnh trong sạch 
làm nơi nương nhờ, rồi thực-hành pháp-hành thiên-định 
có khả năng dán dên chứng đặc 4 bậc thiên săc-giới 
thiện tâm, 4 bậc thiên vô-săc-giới thiện-tám, thì vị ty- 
khưu áy được gọi là thực-hành phạm-hạnh bậc trung, 
bởi vì có tác-ÿý bậc trung. 

Sau khi vị t)-khưu ấy chết, chắc chắn sắc-giới thiên- 


Pháp-Hanh Phát-Nguyện Ba-La-Mật 231 


nghiệp hoặc vó- sắc-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp kế-tiếp trên tầng trời sắc-giới phạm- thiên hoặc trên 
tầng trời vô- sắc-giới phạm-thiên tuỳ theo sắc-giới quả- 
tâm hoặc võ-sãc-giới quả-tâm của hành-giả ay. 

* Nếu vị tỳ-khưu hành-giả nào có giới hạnh trong 
sạch làm nơi nương nhờ, rôi thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ có khả năng dẫn đến chứng ngộ chán-ly tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 T. hánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, thì vị tỳ-khưu 
ấy được gọi là thực-hành phạm-hạnh bác thượng. 

Bậc Thánh A-ra-hán hết tuổi thọ đông thời tịch diệt 
Niễt-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 


Đức-Vua Trời Sakka Tại Hội Trường Sudhammä 


Đức-vua trời Sakka ngự đến hội trường Sudhammä, 
nơi có sô đông chư-thiên đang tụ hội. 

Nhìn thấy Đức-vua trời Sakka, chư-thiên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Thiên-vương, Đức Thiên-vương từ 
đâu ngự trở về. 

Đức-vua trời Sakka truyền bảo răng: 

- Này chư vị! Điêu phân vân phát sinh lên đối với 
Đức-vua Nimi ngự tại kinh-thành Mithila, nên Tì râm đã 
xuất hiện Hgự ‹ đến tại nơi ấy, đến châu Đức-vua Nimi, để 
làm sáng tỏ vấn đề ấy xong, rồi Trâm ngự trở về đây. 

Nhân cơ hội íy, Đức-vua trời Sakka truyền bảo toàn 
thê chư-thiên đang tụ hội tại hội trường răng: 

- Này chư vị! Chư vị hãy lắng nghe Trám giảng giải 
thiện-pháp bậc tháp, thiện-pháp bậc cao trong cối người 
nhu sau: 

* Thiện-pháp bô-thí dù nhiều đến bao nhiêu cũng gọi 
là thiện-pháp bậc tháp. 
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* Thiện-pháp giữ gìn giới trong sach và trọn vẹn gọi 
là thiện-pháp bậc trung, v.v... 

Đức-vua Nimi ngự tại kinh-thành Mithila, trị vì đất 
nước Videha, là bậc đại-thiện-trí. Hàng ngày, Đức-vua 
Nimi đã xuất ra một số tiền lớn để làm phước-thiện bó- 
thí cúng dường đến chư Sa-môn, Bà-la-món, bó-thí đến 
cho mọi người nghèo khổ, v.v.. 

Khi Đức-vua Nimi đang tạo nơi bi -thiên bó-thí nhw 
vậy, phát sinh điều phân vân rằng: 

“Phước-thiện bó-thí và pháp-hành phạm-hạnh, trong 
2 pháp này, pháp nào có quả báu nhiêu hơn?” 

- Này chư vị! Trâm đã tâu với Đức-vua Nimi, làm 
sáng tỏ điều phân vân ấy rằng: 

- Tâu Đại-vương Nimi, pháp-hành phạm-hạnh có 
quả báu nhiêu hơn phước-thiện bő- thí gap trăm lần, gấp 
ngàn lân, gấp trăm ngàn lân, gấp vô số lân, .. 

Đức-vua trời Sakka tán dương ca tụng Diovi Bồ-tát 
Nimi thật sự là bậc đại-thiện-trí trong thế gian này. 

Nghe Đức-vua trời Sakka tán dương ca tụng Đức-vua 
Bồ-tát Nimi như vậy, nhóm chư- thiên mong muốn diện 
kiến Đức-vua Bồ-tát Nimi, nên tàu rằng: 

- Muôn tâu Đức Thiên-vương, Đức-vua Nimi là vị 
Tôn-Sw của chúng thân, tiên-kiếp của chúng thân là dân 
chúng của đất nước Videha, đã vâng lời giáo huấn và 
thực-hành theo lời khuyên dạy của Đức-vua, do nương 
nhờ nơi Đức-vua, nên chúng thân được sinh lên cỗi trời 
này, được an hưởng mọi sự an-lạc như thé này. Cho nên, 
chúng thân mong ước được diện kiến Đức-vua Nimi. 

- Muôn tâu Đức Thiên-vương, chúng thân kính xin 
Đức Thiên-vương thỉnh Đức-vua Nimi ngự lên tại hội 
trường Sudhamma này, dé chúng thân có được cơ hội tốt 
diện kiến vị Tôn-Sư của chúng thân. 
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Nghe lời tâu thỉnh cầu của nhóm chư-thiên đông đảo 
ây, nên Đức-vua trời Sakka chuân tâu. 

Đức-vua trời Sakka truyền lệnh vị thiên-nam đánh xe 
Matali răng: 

- Này Matali! Ngươi hãy đem cỗ xe trời Vejayanta- 
ratha xuất hiện xuống kinh-thành Mithila, dên cung điện 
kính thinh Đức-vua Nimi ngự lên hội trường Sudhammd. 

Tuân theo lệnh của Đức-vua trời Sakka, vị thiên-nam 
Matali đánh cô xe trời VeJayantaratha cài 1000 con ngựa 
báu Sindhava xuât hiện trên bâu trời nơi kinh-thành 
Mithilã nhăm vào ngày răm ánh trăng sáng tỏ. 

Khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Nimi đang thọ trì bát-giới 
uposathasila trong ngày răm, ngự tại lâu đài tiêp khách 
cùng với các quan trong triêu ngôi xung quanh suy xét 
về bát-giới uposathasila. 

Trên bầu trời, có một mặt trăng tròn chiếu sáng và có 
cô xe trời VeJayantaratha cũng tỏa sáng giữa không trung. 

Trong kinh-thành Mithila, dân chúng nhìn lên không 
trung, thây hiện tượng lạ thường như vậy, nên bảo răng: 

“Hôm nay, trên không trung có 2 mặt trăng chiếu 
sáng”, nhưng khi cô xe trời VeJayantaratha hiện đên 
gân, thì mọi người bảo nhau răng: 

- Này quý vi! Không phải mặt trăng thứ hai mà là một 
có xe trời. Chắc chắn Đức-vua trời Sakka truyền: đem cỗ 
xe trời này rước Đức-vua Nimi của chúng ta. CỔ xe trời 
này thật là xứng dáng với Đức-vua của chúng ta, nên 
mọi người đếu phát sinh tâm hoan hy. 


Thinh Đức-Vua Bồ-Tát Nimi Ngự Lên Cõi Trời 


Khi ấy, vị thiênnam Mãtali đánh cỗ xe trời 
'VeJayantaratha dừng trước cửa lâu đài mà Đức-vua Bô- 
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tát Nimi đang ngự cùng với các quan trong triều, vi thiên- 
nam Mãtali đến chầu Đức-vua Bồ-tát Nimi, tàu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, kính thính Đại- 
vương ngự lên có xe trời Vejayantaratha này, hạ thân sẽ 
đưa Đại-vương ngự lên giảng đường Sudhamma, trên 
cung trời Tam-thập-tam-thiên, bởi vì tại nơi ấy, Đức-vua 
trời Sakka cùng nhóm chư-thiên đông đảo đang ngồi chờ 
đợi mong muốn diện kiến Đại-vương. 

Nghe vị thiên-nam Matali tâu như vậy, Đức-vua Bò- 
tát Nimi nghĩ rằng: “Ta sẽ ngự lên cung trời Tam-thập- 
tam-thiên mà ta chưa đến. ” 

Đức-vua Bó-tát Nimi truyền bảo các quan cùng các 
người vương gia trong hoàng tộc rằng: 

- Này các khanh! Trâm ngự lên cung trời Tam-thập- 
tam-thiên trong thời gian không lâu. Các khanh không 
nên dễ duôi, hãy nên có găng tỉnh-tấn thực-hành mọi 
thiện-phảp. 

Sau khi truyền bảo xong, Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự 
lên ngồi trên cỗ xe trời Vejayantaratha, vị thiên-nam 
Mãtali tâu Đức-vua Bò-tát Nimi rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, có 2 con đường: 

Một đường, Đại-vương có thể nhìn thấy các cõi địa- 
ngục là nơi mà các chúng-sinh đang phải chịu quả khổ 
của ác-nghiệp mà họ đã tạo trong tiên-kiếp. 

Và một đường, Đại-vương có thể nhìn thấy các lâu 
dai là nơi mà các chư-thiên đang an hưởng quả an-lạc 
của đại-thiện-nghiệp mà họ đã tạo trong tién-kiép. 

- Muôn tâu Đại-vương cao thuong, Đại-vương muốn 
cho hạ thân đưa Đại-vương ngự theo con duong nào? 

Nghe vị thiên-nam Matali tâu như vậy, Đức-vua Bò- 
tát Nimi nghi ràng: 
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“Ta muốn ngự di cả 2 đường, để nhìn thấy các cối 
địa-ngục và các lâu dài của 2 loại chúng-sinh áy.” 

Đức-vua Bồ-tát Nimi truyền bảo rằng: 

- Này thiên nam Mātali! T. râm muốn đi cả 2 đường: 
Một đường, đê Trâm nhìn thay các cõi địa-ngục là nơi 
mà các chúng-sinh đang phải chịu quả khổ của ác- 
nghiệp mà họ đã tạo trong tiên-kiép. 


Và môt duong, dé Trám nhin tháy các lâu dài là noi 
mà các chw-thiên dang an hưởng qua an-lac của thiện- 
nghiệp mà họ đã tạo trong tiên-kiếp. 


Nghe Đức-vua Bồ-tát Nimi truyền bảo như vậy, vị 
thiên-nam tâu răng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, trong 2 đường ấy, 
Đại-vương muốn ngự theo đi đường nào trước. 

- Này thiên-nam Matali! Trước tiên, T yrâm muốn nhìn 
tháy các cối địa-ngục là nơi mà các chúng-sinh đang 
chịu quả khô của ác-nghiệp của họ. 

Tuân theo lệnh của Đức-vua Bồ-tát Nimi, vị thiên- 
nam Matali đưa Đức-vua Bô-tát Nimi ngự đi xem các 
cõi địa-ngục trước. 


* Con Đường Đến Các Cõi Địa-Ngục 
Con Sông Vetaram 


Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự đến con sông Vetaram, 
nhìn thấy các chúa địa-ngục cầm khí giới như mã tấu, 
gươm, búa, cây lao, cây chĩa ba, v.v... cháy đỏ rực đâm, 
chém các chúng-sinh địa-ngục ở bờ sông ây. Các chúng- 
sinh địa-ngục ấy chịu không nối, rơi xuống dòng sông 
Vetarani. 
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Trong dòng sông VetaranT này nước nóng sôi sùng 
sục, có đầy những lưỡi cưa răng nhọn như mũi giáo bén 
nhọn, nóng cháy rực cắt các chúng-sinh địa-ngục ấy 
thành đoạn lớn nhỏ. Chúng-sinh địa-ngục chết rồi, liền 
hóa-sinh trở lại kéo dài suốt thời gian lâu dài. 

Các chúng-sinh địa-ngục này bị các lưỡi giáo nóng đỏ 
đâm thủng thân hình, rơi xuống nước sông Vetaramn 
đụng những lá sen sắc bén, nóng đỏ cắt thân hình chúng- 
sinh ấy ra thành đoạn lớn nhỏ đau khổ. Chúng-sinh địa- 
ngục chết rồi, liền hóa-sinh trở lại kéo dài suốt thời gian 
lâu dài cho đến khi mãn quả của ác- _nghiệp â Ấy. 


Các chúng-sinh địa-ngục này chìm xuống dưới nước 
nóng sôi và cay, bị các lưỡi cưa sắc bén cắt đứt ra từng 
đoạn lớn nhỏ, chịu bao nhiêu nỗi đau khổ, chết rồi, liền 
hóa-sinh trở lại kéo dài suốt thời gian lâu dài cho đến khi 
mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Các chúng-sinh địa-ngục này rơi xuống dưới nước 
nóng sôi, đôi khi trôi theo dòng nước, đôi khi trôi ngược 
dòng nước. Các chúa địa-ngục đứng trên bờ băn mũi tên 
đâm chúng-sinh ấy, hoặc đâm băng cây giáo, hoặc 
phóng lao đâm chúng-sinh ấy, ... Chúng-sinh địa-ngục 
này phải chịu bao nỗi khổ không sao ké xiết được. 

Các chúa địa-ngục dùng câu móc chúng-sinh ấy lên 
nằm trên tắm sắt nóng cháy đỏ, cầm thỏi sắt nóng cháy 
đỏ bỏ vào miệng chúng-sinh ấy, ... 

Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy các chúng-sinh địa- 
ngục phải chịu bao nhiêu những nỗi khổ như vậy, cảm 
thấy đáng kinh sợ, nên truyền hỏi thiên-nam Matali rằng: 

- Này thiênnam Matali! Các chúng-sinh địa-ngục 
trong dòng sông Vetarant phải chịu bao nhiêu nồi khổ 
do bị hành hạ như vậy. Do tién-kiép của ho đã tạo ác- 
nghiệp như thé nào? 
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Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khó của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiếp của các 
chúng-sinh địa-ngục ay, khi còn trên cối người, là những 
người có quyên lực, đánh đập, hành hạ những người yếu 
thế, tạo ác-nghiệp như vậy. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi 
địa-ngục trong con sông Vetarant này, phải chịu quả 
khổ của ác-nghiệp của họ như vậy. 


Chúng-Sinh Địa-Ngục Bị Ăn Thịt 


Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bò-tát Nimi nhìn thấy các đàn chó dữ, các 
bầy chim dữ,... cán xé ăn thịt thân thể các chúng-sinh 
địa-ngục ấy. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Matali! Các đàn chó đỏ, chó đốm to 
bằng con voi chạy đuổi theo căn xé ăn thịt chúng-sinh 
địa-ngục ấy, chỉ còn bó xương; bây kên kên mỏ như sắt 
nhọn lón bằng có xe bỏ, bây kên kên mó làm võ nát 
XƯƠNG, để ăn tủy xương; bây diễu hâu mỏ như sắt đảng 
sợ căn xé ăn thịt chúng-sinh địa-ngục, ... 

Những chúng-sinh địa-ngục ấy bị ăn thịt như vậy. Do 
tién-kiép của họ đã tạo ác-nghiệp như thé nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiếp của các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cõi người, là những người có 
tính keo kiệt, bún xin trong của cải của mình, không chịu 
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làm phước-thiện bó-thí đến cho người khác, thường hay 
măng nhiếc các Sa-môn, Bà-la-môn có giới đức trong 
sạch, đã tạo ác-nghiệp như vậy. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi 
địa-ngục bị ăn thịt, phải chịu bao nỗi quả khổ của ác- 
nghiệp của họ như vậy. 


Chúng-Sinh Địa-Ngục Bi Hành Hạ 


Vi thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bô-tát Nimi nhìn thây những chúng-sinh 
địa-ngục đang bị cháy đỏ đi đạp trên tâm sắt nóng cháy 
rực dài 9 do-tuân, các chúa địa-ngục đuôi theo kịp, đánh 
đôi chân các chúng-sinh địa-ngục ây băng cây sắt cháy 
đỏ rực như cây thôt nôt, làm cho chúng-sinh địa-ngục 
ngã quy, rôi đánh đập chúng-sinh ây tan xương nát thịt. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali răng: 

- Này thiên-nam Matali! Các chúng-sinh địa-ngục bị 
bị cháy đỏ đi đạp trên tâm sat nóng cháy rực, và các 
chúa địa-ngục đuôi theo đánh băng cây sắt nóng cháy 
rực, làm tan xương nát thịt. 

Những chúng-sinh địa-ngục bị đánh như vậy. Do tiên- 
kiếp của họ đã tạo ác-nghiệp nhu thê nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết, rõ quả khó CỦa ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiếp của các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cối người, là những người 
hay làm khó, hành hạ, mang chửi những người đàn ông, 
dan bà vô tội có giới hạnh trong sạch, có thiện pháp. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp ấy cho quả 
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tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi 
địa-ngục bị đánh đập tan xương nát thịt, phải chịu bao 
nói quả khô của ác-nghiệp của họ như váy. 


Chúa Địa-Ngục Hành Hạ Chúng-Sinh Địa-Ngục 


Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bỏ-tát Nimi nhìn thấy các chúa địa-ngục 
đâm các chúng-sinh địa-ngục bằng khí giới cháy đỏ, các 
chúng-sinh địa-ngục rơi xuống hầm lửa than "hồng đến 
eo, chúa địa-ngục múc lửa than hồng đồ trên đầu của các 
chúng-sinh địa-ngục ấy. Các chúng-sinh ấy bị thiêu nóng 
nên thân hình quăn quại, khóc la thảm thiết. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên nam Matali! Các chúng-sinh địa-ngục 
đang quăn quại, khóc la thảm thiết trong hâm than hông 
đỏ rực, vì sức nóng kinh khủng ấy. 

Những chúng-sinh địa-ngục bị thiêu đốt nóng như vậy. 
Do tiên-kiếp của họ đã tạo ác-nghiệp như thé nào? 


Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiếp của các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cói người, là những người 
trong ban vận động gom góp tiên bạc của các thí-chủ có 
đức-tin trong sạch, để làm đại lễ phước-thiện bó-thí 
cúng dường đến chư Sa-môn, Bà-la-môn, hoặc để xây 
dựng chùa, tháp, hoặc để cứu trợ những người nghèo 
khó, v.v... Nhưng các người ấy đem sử dụng số tién bạc 
ấy theo ý của mình, không theo tác-ý trong đại-thiện-tâm 
trong sạch của thí-chủ, hoặc lấy bót số tiên ấy sử dụng 
riêng cho mình, rôi làm số sách giả chỉ tiểu vào công 
việc này, vào công việc kia làm hết số tiên ấy. 
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Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp lừa dối ấy 
cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm những chúng- 
sinh trong cối địa-ngục hâm than hông, bị chúa địa-ngục 
hành hạ, phải chịu bao nỗi quả khổ của ác-nghiệp của 
họ như vậy. 


Địa-Ngục Nồi Đồng Sôi (LohakumbhT) 


Vi thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy những chúng-sinh 
địa-ngục bị các chúa địa-ngục năm đôi chân đưa lên, cái 
đầu chúc xuống ném vào địa-ngục nồi đồng sôi. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Matali! Các chúng-sinh địa-ngục bị 
chúa địa-ngục năm đôi chân ném vào địa-ngục nói đồng 
sôi chịu nóng thiêu nhw vậy. Do tién-kiép cua ho da tao 
ác-nghiệp như thé nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiếp của các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cói người, là những người 
hay chê trách, măng nhiếc chư Sa-môn, Bà-la-môn có 
giới hạnh trong sạch, thực-hành phạm-hạnh cao thượng. 

Sau khi những người ấy chết, khẩu ác-nghiệp ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau hóa- sinh làm những chúng-sinh coi 
địa-ngục bị chúa địa-ngục năm đôi chân ném vào địa- 
ngục nói đồng sôi, phải chịu bao nổi quả khó của ác- 
nghiệp của họ như vậy. 


Địa-Ngục Nước Đồng Sôi 


Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bô-tát Nimi nhìn thây các chúa địa-ngục 
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dùng sợi dây sắt nóng cháy đỏ cột có các chúng-sinh địa- 
ngục đưa lên, chặt cái có, cái đầu còn dính ở sợi dây sắt, 
rồi ném thân mình chúng-sinh địa-ngục vào địa-ngục 
nước đồng sôi, thì cái đầu mọc trở lại ngay trên cái có 
thân mình chúng-sinh địa-ngục ấy. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiênnam Matalil Các chúa địa-ngục dùng sợi 
dây sắt nóng cháy đỏ cột có các chúng-sinh địa- -nguc 
dua lên, chặt cái có, cái đầu còn dinh ở sợi dây sắt, rôi 
ném thân mình chúng-sinh địa-ngục vào địa-ngục nước 
đồng sôi, thì cái đầu mọc trở lại ngay trên cái có thân 
mình chúng-sinh địa-ngục ấy như vậy. Do tiên-kiếp của 
các chúng-sinh ấy đã tạo ác-nghiệp như thé nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiếp của các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cói người, là những người 
làm nghề bắt chim chặt đấu, chặt cánh, làm thịt ăn, đem 
bán thịt cho người khác. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp sát-sinh ấy 
cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm những chúng- 
sinh cối địa-ngục bị chúa địa-ngục dùng sợi dây sốt 
nóng cháy đỏ cột cổ, chặt đâu, ném thân mình chúng- 
sinh địa-ngục vào địa-ngục nước đồng sôi, phải chịu 
bao nói quả khó của ác-nghiệp của họ như vậy. 

Chúng-Sinh Địa-Ngục Khát Nước 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy con sông nước chảy 
bình thường, những chúng-sinh địa-ngục sống trong hàm 
sắt cháy đỏ rực nên khát nước không sao chịu đựng nổi, 
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bởi vì sức nóng của tám sắt cháy đỏ rực, nên đi xuống 
con sông ấy, ngay tức thì con sông bốc lửa lên, nước 
sông trở thành trâu và lá khô bốc cháy. Chúng-sinh địa- 
ngục khát nước không sao chịu đựng được, nên nuốt trâu 
và lá cây cháy đỏ thay cho nước, làm cho chúng-sinh 
địa-ngục đau khổ, khóc than thảm thiết. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiênnam Matali! Các chúng-sinh địa-ngục 
khát nước không sao chịu đựng nồi, nên đi xuống con 
sông, nước sông trở thành tráu và lá khô bốc cháy như 
vậy. Do tiên-kiếp của các chúng-sinh ấy đã tạo ác- 
nghiệp như thé nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khó của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiền-kiếp của các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cõi người, là những người 
bán thóc trộn chung với thóc lép và trấu cho người mua, 
nói răng: “Thóc này là loại thóc tối. ” 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp do thân, 
khẩu, ý bát thiện ấy cho quả tải-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm những chúng-sinh coi địa-ngục khát nước không sao 
chịu đựng nội, đi xuông con sông, nước sông trở thành 
trấu và lá khô bốc cháy, phải chịu bao nỗi quả khổ của 
ác-nghiệp của họ như vậy. 


Chúa Địa-Ngục Đâm Chúng-Sinh Địa-Ngục 


Vi thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy những chúng-sinh 
địa-ngục bị các chúa địa-ngục bao vây xung quanh, rồi 
bị đâm bằng cây giáo, cây chĩa ba, bằng các thứ khí giới 
khác, thân hình của chúng-sinh địa-ngục đầy lỗ đâm đau 
đớn khóc la thảm thiết. 
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Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Matali! Các chúng-sinh địa-ngục bị 
các chúa địa-ngục váy quanh, rồi đâm bằng cây giáo,.. 
Những chúng-sinh địa-ngục ây bị đâm như vậy. Do den 
kiếp của các chúng-sinh ấy đã tao ác-nghiệp như thé nào? 


VỊ thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết ró quả khó của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiếp của các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cõi người, là những người 
trộm Cấp, chiếm đoạt của cải tài sản của người khác, 
hoặc lừa gạt để chiếm đoạt của cải người khác một cách 
bát hợp pháp, để nuôi mạng. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp trộm cắp ấy 
cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm những chúng- 
sinh cối địa-ngục, bị chúa địa-ngục bao váy xung quanh, 
rồi bị đâm bằng cây giáo, cây chĩa ba,... phải chịu bao 
nổi quả khổ của ác-nghiệp của họ như vậy. 


Chúa Địa-Ngục Chặt Chúng-Sinh Địa-Ngục 


Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy những chúng-sinh 
địa-ngục bị các chúa địa-ngục dùng dây. sắt cháy đỏ cột 
cô các chúng- sinh địa-ngục lôi lại đặt nằm trên tắm sắt 
cháy đỏ, rôi chặt ra từng đoạn. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên nam Matalil Các chúng-sinh địa-ngục bị 
các chúa địa-ngục dùng dây sắt cháy đỏ cột cô các 
chúng-sinh địa-ngục lôi lại đặt nàm trên tấm sắt cháy 
đỏ, rôi chặt ra từng đoạn như vậy. Do tién-kiép cua ho 
đã tao ác-nghiệp như thé nào? 
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Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết, rõ quả khó CỦa ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 


- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiếp của các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cõi người, là những người 
làm nghề giết heo, bỏ, gà, vit... để bán thịt nuôi mạng, 
hoặc làm nghề đánh bắt cá, ... để bán cá nuôi mạng. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp sát-sinh ấy 
cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm những chúng- 
sinh cối địa-ngục bị chúa địa-ngục dùng dây cột có các 
chúng-sinh địa-ngục lôi lại, đặt nằm trên tắm sắt cháy 
đỏ, rôi chặt ra từng đoạn, chúng-sinh địa-ngục phải chịu 
bao nói quả khó của ác-nghiệp của họ như vậy. 


Chúng-Sinh Địa-Ngục Ăn Phẫn Uống Nước Tiểu 


Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bô-tát Nimi nhìn thây những chúng-sinh 
địa-ngục ăn phân, uông nước tiêu. 

Thấy cảnh tượng đáng ghê töm như vậy, nên Đức-vua 
Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali răng: 


- Này thiên-nam Matali! Hồ nước này chứa đây phán 
và nước tiêu dơ bán có mùi hôi thôi tỏa ra, chúng-sinh 
địa-ngục bị đói khát không chịu nói, nên ăn phán và 
uống nước tiểu như vậy. Do tiên-kiếp của các chúng- 
sinh ấy đã tạo ác-nghiệp như thế nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khó của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiếp của các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cõi người, là những người 
phản bạn, hại bạn, thường hay làm khô người khác, 
chúng-sinh khác. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp ấy cho quả 
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tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi 
địa-ngục phải chịu quả khó đói khát không chịu nổi, nên 
phải ăn phần, uống nước tiéu dø bẩn như vậy. 


Chúng-Sinh Địa-Ngục Uống Máu Và Doi 


Vi thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bò-tát Nimi nhìn thấy những chúng-sinh 
địa-ngục uống máu và ăn con doi. 

Thấy cảnh tượng đáng ghê tóm như vậy, nên Đức-vua 
Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Matali rằng: 

- Này thiên-nam Matali! Hó nước này chứa đây máu 
và đòi dơ bẩn có mùi hôi thối tỏa ra, chúng-sinh địa- 
ngục bị thiêu đốt nóng nảy, bị đói khát không chịu nổi, 
nên uống máu và ăn dòi dø bán như vậy. Do tiển-kiếp 
của các chúng-sinh ấy đã tạo ác-nghiệp như thé nào? 


Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khô của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 


- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiếp của các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cói người, là những người 
tàn nhân giết người có giới, hành hạ người đến chết. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp nặng ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm những chúng- -sinh cối 
địa-ngục phải chịu quả khổ đói khát không chịu nói, nên 
phải uống máu và doi dơ bẩn làm vật thực như vậy. 


Lưỡi Của Chúng-Sinh Địa-Ngục Bị Lưỡi Câu Móc 


Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bò-tát Nimi nhìn thấy chúa địa-ngục dùng 
lưỡi câu móc lưỡi của những chúng-sinh địa-ngục lôi ra 
đặt năm trên tám sắt cháy đỏ, dùng câu móc móc da thịt. 
Chúng-sinh địa-ngục năm quăn quại, đau khổ khóc la, 
nước miếng chảy ra. 
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Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ như vậy, nên Đức-vua 
Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Nay thiên-nam Matalil Những chúng-sinh địa-ngục 
ấy phải chịu khổ như vậy. Do tiên-kiếp của các chúng- 
sinh ấy đã tạo ác-nghiệp như thé nào? 


Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khó của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ây, nên tâu răng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiếp của các 
chúng-sinh áy, khi còn trên cõi người, là những người có 
chức trọng quyên cao, có phán sự đặt ra giả bán và giá 
mua các loài động vật và các loại nhu yêu phẩm, nhưng 
các quan ay có tính tham lam, ăn hôi lộ người bán, nên 
ép giá người mua, để cho người bán có lợi, rồi các quan 
ấy được chia phần lợi. 

Hoặc là những người có hành vi gian lận như dùng 
cây cân thiêu trọng lượng, v.v... 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi dia- 
ngục phải chịu quả khô của ác-nghiệp của họ như vậy. 

Chúng-Sinh Trong Địa-Ngục Hàm Than Hồng 

* Người Nam Phạm Điều-Giới Tà-Dâm 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bô-tát Nimi nhìn thây địa-ngục hâm than 
hông to lớn, các chúa địa-ngục năm đôi chân các chúng- 
sinh địa-ngục ném vào địa-ngục hâm than hông, rôi dùng 
các loại khí giới đâm các chúng-sinh địa-ngục ây. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ như vậy, nên Đức-vua 
Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Matali rằng: 

- Này thiên-nam Matalil Những chúng-sinh trong địa- 
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ngục hâm than hông bị đâm như vậy. Do tiên-kiếp của 
các chúng-sinh ấy đã tạo ác-nghiệp như thể nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiếp của các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cói người, là những người 
nam hành dâm với vợ của người khác, hành dâm với con 
gái của người khác, phạm điểu-giới tà-dâm. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp tà-dâm ấy 
cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm những chúng- 
sinh cõi địa-ngục bị chua địa-ngục năm đôi chân đưa 
lên, cái đầu chúc xuống ném vào địa-ngục hâm than 
hông, rôi dùng các loại khi giới đâm vào thân hình các 
chúng-sinh địa-ngục ấy như vậy. 


* Người Nữ Phạm Điều-Giới Tà-Dâm 


Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy các nữ chúng-sinh 
địa-ngục có thân hình đáng kinh sợ, bị lở loét toàn thân, 
ruôi làng bâu quanh mình, dính đầy máu và mủ, đứng 
lún sâu đưới đất đến eo, đứng khóc than thảm thiết, hòn 
núi lửa cháy đỏ lăn đến từ 4 hướng đè bẹp các nữ chúng- 
sinh địa-ngục ấy. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ như vậy, nên Đức-vua 
Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Matali! Các nữ chúng-sinh địa-ngục 
chịu bao cảnh khổ như vậy. Do tiên-kiếp của nữ chúng- 
sinh địa-ngục đã tạo ác-nghiệp như thé nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiếp của các 
nữ chúng-sinh địa-ngục ấy, khi còn trên cối người, là 
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những người con gái gia dinh giàu sang phú quy, khi cô 
đã có chóng rồi, còn quan hệ lén lút với người đàn ông 
khác, vì say mê trong tình dục, phạm điểu-giới tà-dâm. 

Sau khi những người vợ ấy chết, ác-nghiệp tà-dâm ấy 
cho quả tải-sinh kiếp sau hóa-sinh làm những nữ chúng- 
sinh địa-ngục phải chịu quả khổ của ác-nghiệp tà-dâm 
ấy như vậy. 


Những Địa-Ngục Của Những Chúng-Sinh Tà-Kiến 


Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy những chúng-sinh 
trong cõi địa-ngục có hình dáng cao, thấp, nhỏ, lớn khác 
nhau, có hình thù kỳ dị thật đáng kinh tởm. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ như vậy, nên Đức-vua 
Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Matali rằng: 

- Này thiên-nam Matali! Các chúng-sinh ở trong địa- 
ngục như vậy. Do tiên-kiếp của các chúng-sinh ấy đã tạo 
ác-nghiệp như thé nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khó của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu ràng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiếp của các 
chúng-sinh ở trong địa-ngục ấy, khi còn trên cỗi người, 
là người có tà-kiến thấy sai, chấp lâm, không tin nghiệp 
và quả của nghiệp như sau: 

- Làm phước-thiện bó-thí không có quả báu. 

- Cung dường không có quả báu. 

- Lễ bái, thỉnh mời... không có quả báu. 

- Làm thiện-nghiệp không có quả thiện, làm ác- 
nghiệp không có quả ác, v.v... 

Những người ấy có tà-kiến như vậy, nên đã tạo mọi 
ác-nghiệp. 
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Sau khi họ chết, ác-nghiệp tà-kiến cho quả tái-sinh 
kiếp sau có hình thù kỳ dị thật đáng kinh töm bị thiêu đốt 
trong cối địa-ngục như Vậy, ... 

Đức-Vua Trời Sakka Suy Xét 


Vi thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bô-tát Nimi ngự di nhìn thây các chúng- 
sinh trong các cõi địa-ngục như vậy, trong khi ây, tại hội 
trường Sudhammäã trên cung trời Tam-thập-tam-thiên, 
Đức-vua trời Sakka cùng sô đông thiên-nam, thiên-nữ 
đang ngôi chờ đợi đón rước Đức-vua Bô-tát Nimi. 

Khi ấy, Đức-vua trời Sakka nghĩ rằng: 

“Do nguyên nhân nào mà thiên-nam Matali chậm trễ 
như thê này?” mới thây thiên-nam Maãtali đưa Đức-vua 
Bô-tát Nimi ngự đi xem các cõi địa-ngục. 

Đức-vua trời Sakka nghĩ rằng: 

Nếu đi xem các cõi địa-ngục như vậy, thì đến hết tuổi 
thọ của Đức-vua Bô-tát Nimi cũng không cùng tận được. 

Vậy, ta nên gửi sứ giả bay thật nhanh đến báo tin cho 
thiên-nam Matali lệnh của ta răng: 

- “Này Matali! Ngươi hãy đưa Đại-vương Nimi ngự 
dên hội trường Sudhamma gáp. ” 

Nhận được lệnh, vị thiên-nam Mãtali tâu Đức-vua Bò- 
tát Nimi răng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, hạ thân đưa Dai- 
vương ngự đi xem các chúng-sinh trong một số It cối 
địa-ngục. Nay, hạ thân được lệnh Đức-vua trời Sakka 
truyền lệnh hạ thân thính Đại-vương ngự lên hội trưởng 
Sudhamma trên cung trời Tam-thập-tam-thiên, Đức-vua- 
trời Sakka cùng tat cả thiên-nam, thiên-nữ đang chờ đón 
rước Đại-vương. 
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* Đường Lên Cõi Trời Tam-Thập-Tam-Thiên 

Lâu Đài 5 Đỉnh 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bô-tát Nimi ngự lên cung trời Tam-thập- 
tam-thiên. Trên đường ngự đi, Đức-vua Bô-tát Nimi 
nhìn thây lâu đài có 5 dinh băng ngọc mani sáng chói, 
nguy nga lộng lây, to lớn 12 do tuân trên hư không. 
Xung quanh lâu đài có khu vườn rộng, nhiêu loại cây 
đây hoa quả, có hó nước lớn, hoa sen, hoa súng đủ loại 
rât xinh đẹp lạ thường. Bên trong lâu đài, một thiên-nữ 
xinh đẹp ngôi trên ghê dựa, xung quanh có cả ngàn 
thiên-nữ hâu hạ. Đức-vua Bó-tát Nimi cảm thây hoan hy, 
nên truyên hỏi vi thiên-nam Matali răng: 

- Này thiên-nam Matali! Tiên-kiếp của thiên-nữ ấy đã 
từng tạo phước-thiện như thê nào mà được hóa-sinh trên 
cõi trời, hưởng sự an-lạc trong lâu dai như vậy? 

VỊ thiên nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả của thiện 
nghiệp của vị thiên-nữ ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, vị thiên-nữ ấy tên 
là Biưram, tién-kiép của thiên-nữ là người tớ gái trong 
gia đình Bà-la-môn, trong thời-kỳ Đức-Phát Kassapa. 

Một hôm, Ông Bà-la-môn muốn cúng dường vật thực 
dên chư tỳ-khưu-Tăng, nên ông bảo người vợ và các 
người con gái của ông, ai cũng đều từ chối không chịu 
làm. Ông Bà-la-môn đến bảo người tớ gái rằng: 


- Này tớ gái! Sáng sớm ngày mai, ngươi có thể lo sửa 
soạn våt thực, đề cúng dường dên chư tỳ-khưu- lăng được 
hay không? 

Người tớ gái cung kinh thưa với ông chủ rằng: 

- Kính thưa ông chủ, da, con có thể làm được. 
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Đêm ấy, thức dậy từ sáng sớm, người tớ gái lo sửa 
soạn vật thực ngon lành đây đủ một cách chu đảo xong. 
Khi nhìn thấy chư t-khưu-Tăng đến đứng trước nhà 
khất thực, người tớ gái ra cung kính đón rước vào nhà, 
kính thỉnh chư tỳ-khưu- lăng ngôi trên chỗ cao quỷ, cô 
dâng cúng dường vật thực đến chư t)-khưu-Tăng một 
cách rất cung kính. 


Sau khi chư t)-khưu-Tăng dùng xong, cô kính dáng 
vật dụng chút đỉnh của riêng cô đến chư tỳ-khưu-Tăng. 
Người tó gái có đại-thiện-tâm cung-kính cúng dường vật 
thực đến chư tỳ-khưu- Tăng ấy. 


Sau khi người tớ gái có giới hạnh trong sạch chết, 
đại-thiện-nghiệp cung-kính bố-thí cúng dường đến chư 
t-khưu-Tăng cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
thiên-nữ có lâu dài có 5 dinh trên hư không như vậy. 


Bảy Lâu Đài Trên Hư Không 


Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự đi nhìn thây 7 lâu đài 
vàng sáng chói như mặt trời giữa hư không, vị thiên-nam 
trong lâu dài có nhiều oai lực, trang sức các viên ngọc 
quý, có các thiên-nữ xung quang hầu hạ, phục vụ đàn ca 
múa hát. Vị thiên-nam luân chuyền hưởng an-lạc trong 7 
lâu đài vàng ấy. Đức-vua Bồ-tát Nimi cảm thấy vô cùng 
hoan hy, nên truyền hỏi vị thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiênnam Mãtali! Vi thiênnam ấy đã tạo 
phước-thiện nhu thé nào, mà được hóa-sinh trên cối 
trời, hưởng sự an-lạc trong 7 lâu đài vàng như vậy? 

VỊ thiên-nam Matali thấy rõ, biết rõ quả của đại-thiện- 
nghiệp của vị thiên-nam ấy, nên tâu rằng: 


- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, vị thiên-nam áy 
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tên là Sonadinna, tiền-kiếp của vị thiên-nam là thí-chủ 
Sonadinna một tỉnh nhỏ trong đất nước Kasi. Ông cho 
xây dựng 7 cốc, rôi dâng cúng dường đến chư t)-khưu- 
Tăng trong thời-kỳ Đúc-Phật Kassapa, ông thường hộ 
độ các thứ vật dụng: cán thiết như y phục, vật thực, chỗ 
ở, thuốc trị bệnh đến chư tỳ-khưu-Tăng. Ông là người 
cận-sự-nam có ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, thường 
thọ trì bát-giới Uposathasila trong những ngày giới 
hằng tháng. 


Sau khi ông thi-chủ Sonadinna chết, đại-thiện-nghiệp 
ấy cho quả tải-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam 
Sonadinna có 7 lâu dài vàng sáng chói, hưởng mọi sự 
an-lạc nhu vậy. 


Lâu Đài Bằng Ngọc Mani 


Vi thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự đi lên cao nhìn thấy lâu 
đài bằng ngọc mani cao lớn phát ra ánh sáng chói ngời 
mát dịu, có đủ các loại âm thanh hay nghe êm tai. VỊ 
thiên-nam có nhiều oai lực trong lâu đài, các thiên-nữ 
trang sức xinh đẹp lộng lẫy ca hát nhảy múa mà chưa 
từng thấy, chưa từng nghe bao giờ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Mātali! VỊ thiên-nam ấy đã từng tạo 
phước-thiện nhu thé nào mà được hóa-sinh trên cõi trời, 
hưởng sự an-lạc trong lâu đài bằng ngọc mani như vậy? 

VỊ thiên nam Matali thấy TỐ, biết rõ quả của thiện- 
nghiệp của vị thiên-nam ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiển-kiếp của vị 
thiên-nam ấy là cận-sự-nam có giới hạnh trong sạch tại 
kinh-thành Baranasi trong thời-k) Đức-Phật Kassapa. 
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Ông cùng nhóm thi-chủ xây dựng ngôi chùa, giếng 
nước, hô nước, đường sá, câu đường, ông hộ độ cúng 
dường chư Thánh A-ra-hán những thứ vật dụng cần thiết 
như y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh, ... một cách 
cung kính; ông thường thọ trì bát-giới Uposathasila 
trong những ngày giới hàng tháng. 

Sau khi người cận-sự-nam chết, đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh kiếp sau hỏa-sinh làm vị thiên-nam 
trong lâu đài bằng ngọc mani cao lớn sáng ngời, hưởng 
mọi sự an-lạc như vậy. 


Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự trên cỗ xe trời Vejayanta- 
ratha có 1000 con ngựa báu Sindhava kéo lên càng cao, 
thì càng nhìn thấy những lâu đài của chư-thiên càng 
nguy nga tráng lệ hơn các lâu đài phía dưới, do oai lực 
phước-thiện lớn của mỗi vị thiên-nam, thiên-nữ. 


Bảy Ngọn Núi Cao Nơi Cõi Trời Tú-Đại- Thiên-Vương 


Tiệp tục lên cao, nhìn thây 7 ngọn núi lớn có chiêu 
cao theo tuân tự trong đại dương S1dantara, Đức-vua Bô- 
tát Nimi truyên hỏi vị thiên-nam Matali răng: 

- Này thiên-nam Matali! 7 ngọn núi lớn tên gọi là gì? 

Vị thiên-nam Mãtali tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, 7 day núi lớn tên 
gọi là núi Sudassana, núi Karavika, núi lsadhara, núi 
Yugandhara, núi Nemindhara, núi Vinataka, núi 
Assakanna, môi ngọn núi có chiếu cao theo tuân tu, 
ngọn núi sau cao hon ngon núi truóc. 7 ngon núi nam 
trong dai dwong Sidantara. 

* Tir ngọn núi Sudassana tháp dên ngọn núi Karavika 
cao khoảng giữa 2 ngọn núi này có đại dương Sidantara, 
theo tuán tự như vậy. 
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* Từ ngọn núi Karavika thấp đến ngọn núi lsadhara 
cao khoảng giữa 2 ngọn núi này có đại dương Sidantara. 

* Từ ngọn núi lsadhara thấp đến ngọn núi Yugan- 
dhara cao khoảng giữa 2 ngọn núi này có đại đương 
Sidamtara. 

* Từ ngọn núi Yugandhara thấp đến ngọn núi Nemin- 
dhara cao khoảng giữa 2 ngọn núi này có đại đương 
Sidantara. 

* Từ ngọn núi Nemindhara thấp đến ngọn núi 
Vinataka cao khoảng giữa 2 ngọn núi này có đại dwong 
Sidantara. 

* Ti ngọn núi Vinataka tháp đến ngọn núi Assakanna 
cao khoảng giữa 2 ngọn núi này có đại dương Sidantara. 
Ngọn múi Assakanna là cao nhất. 7 ngọn núi thấp cao ví 
nhu 7 tầng nác thang. 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, 7 ngọn núi ấy là 
chỗ ngự của tứ Đại- Thiên-vương hộ trì thể giới: 

* Đại-Thiên-vương Dhataraftha ngự tại hướng Đông. 

* Đại-Thiên-vương Virulhaka ngự tại hướng Nam. 

* Đại-Thiên-vương Viripakkha ngự tại hướng Tây. 

* Đại-Thiên-vương Kuvera ngự tại hướng Bắc. 

Vi thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự di qua 7 ngọn núi, chỗ 
ngụ của tứ Đại-Thiên-vương, rồi tiếp tục ngự đi lên cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên. 

Nhìn thấy công cõi trời Tam-thập-tam-thiên có điêu 
khắc hình Đức-vua trời Sakka đẹp tuyệt vời, Đức-vua 
Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Matali rằng: 

- Này thiên-nam Matali! Cổng ấy đẹp tuyệt vời có tên 
gọi là gì? 
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Vị thiên-nam Mãtali tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, cổng áy có tên gọi 
là Cittakūța là công ra vào của Đúc-vua trời Sakka, 
cổng ấy có chiêu rộng và chiêu dài mỗi chiêu 1000 do 
tuân là cổng chính của cõi trời Tam-tháp-tam-thién năm 
trên dinh ngọn núi Sineru, thật là xinh đẹp lạ thường, có 
điêu khac hình Đưc-vua trời Sakka, các hình su tử chua, 
hồ chua, v.v... 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, kính thính Đại- 
vương ngự vào công này, ngự đi trên nên cối trời băng 
vàng và ngọc mani, xung quanh có các loài hoa trời đủ 
loại rát xinh đẹp. 

Ngự trên cỗ xe trời Vejayantaratha có 1000 con ngựa 
báu Sindhava kéo bay vào bên trong, Đức-vua Bô-tát 
Nimi nhìn thây hội trường rộng lớn nguy nga tráng lệ 
tuyệt vời tại cõi trời Tam-thập-tam-thiên, nên truyền hỏi 
thiên-nam Mãtali răng: 

- Này thiên-nam Matali! Hội trường rộng lớn ấy có 
tên gọi là gì? 

Vị thiên-nam Mãtali tâu rằng: 

- Muôn tàu Đại-vương cao thượng, hội trường rộng 
lớn åy có tên gọi là hội trường Sudhamma được phát 
sinh do quả phước-thiện, thật nguy nga lộng lẫy tuyệt 
vời, các cây cột 8 cạnh bằng ngọc quý nhất. 


Hội trường là chỗ hội họp của toàn thể chư-thiên cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên, có Đức-vua trời Sakka chủ trì, 
để bàn thảo những vấn đề an-lạc hạnh phúc của chu- 
thiên và nhán loại. 

- Kính thỉnh Đại-vương ngự vào hội trường Sudhamma 
nơi mà Đức-vua trời Sakka cùng toàn thể chư-thiên-nam 
chư-thiên-nữ đang chờ đón rước Đại-Vương. 


256 PHÁP-HANH BA-LA-MẬT 3 


Đang ngồi chờ đợi Dúc-vua Bồ-tát Nimi, toàn thé 
chư-thiên-nam, chư-thiên-nữ nghe tin báo răng: 

Đức-vua Bồ-tát Nimi đã ngự đến rôi! 

Mỗi vị thiên-nam, vị thiên-nữ cầm đóa hoa trời, hương 
trời, v.v... đi ra tận công Cittakuta đứng đón rước cúng 
dường Đức-vua Bô-tát Nimi, kính thỉnh Ngài ngự vào 
hội trường Sudhamma. 

Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự xuống cỗ xe trời 
VeJayantaratha, ngự đi vào hội trường Sudhamma. 

Hai bên đường, toàn thể chư-thiên-nam, chư-thiên-nữ 
hoan hy đón rước, cúng dường những phâm vật quý đên 
Đức-vua Bô-tát, reo hò răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, toàn thể chư-thiên-nam, chư- 
thiên-nữ chúng con kính chào mừng Đại-vương! 

Đức-vua trời Sakka vô cùng hoan hy tâu rằng: 

Bồn vương vô cùng hoan hỷ đón rước Đại-vương của 
dat nước Videha. Kính thinh Đại-vương ngự lên trên bảo 
tòa cao quỷ của bôn Vương. 

Kính thỉnh Đại-vương hưởng mọi sự an-lạc trên cối 
trời Tam-thập tam-thiên này. 

Nghe Đức-vua trời Sakka kính thỉnh như vậy, Đức- 
vua Bồ-tát Nimi truyện bảo răng: 

- Muôn tâu Đức-vua trời, những thứ gì có được do 
người khác ban tặng, những thứ åy ví nhw của mượn 
người khác. Vì vậy, bón vương không muôn được của 
người khác ban tặng. Mọi phước-thiện mà chính bôn 
vương tự tạo, đó là thứ của cải riêng cua chính mình, 
gan bó với mình mà thôi. 

Khi hôi cung ngự trở lại kinh-thành Mithilā, bổn 
vương sẽ tạo mọi phước-thiện trong cõi người, nhw bô- 
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thí, giữ gìn ngũ-giới trong sạch trọn vẹn, thọ trì bảt-giới 
Uposathasila trong những ngày giới hăng tháng, cân 
trọng trong 6 môn thanh-tịnh, thực-hành pháp-hành 
thiên-định, đê cho tâm được an-lạc, sẽ không bị nóng 
nảy VỀ sau. 

Đức-vua Bồ-tát Nimi thuyết pháp với giọng hay tế độ 
toàn thê chư-thiên-nam, chư-thiên-nữ, làm cho chư-thiên 
vô cùng hoan hy trong lời dạy của Đức-vua Bô-tát. 

Đức-vua Bò-tát Nimi ngự tại cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên” chỉ có 7 ngày, tính theo thời gian cõi người. 

Đức-vua Bồ-tát Nimi tán duong ca tụng vị thiên-nam 
Matali răng: 

- Này thiên-nam Matali! Ngươi đã đánh cỗ xe trời 
Vejayamtaratha đưa Trâm ngự đi xem những chúng-sinh 
trong các coi địa-ngục, do quả của các ác-nghiệp khác 
nhau, và đưa Trâm ngự đi xem những chư-thiên trong 
các lâu dài nguy nga tráng lệ, do quả của các đại-thiện- 
nghiệp khác nhau. 

- Này thiên nam Matali! Ngươi đã có công-đức lớn 
đổi với Trâm rât nhiêu, Trâm xin cảm tạ tâm lòng tôt 
của ngươi nhiêu. 

Đức-Vua Bồ-Tát Nimi Ngự Trở Lại Cõi Người 

Sau đó, Đức-vua Bò-tát Nimi tàu với Đức-vua trời 
Sakka răng: 

- Muôn tâu Đức-vua trời, bón vương ngự an hưởng 
trong cối trời Tam-thập-tam-thiên đã 7 ngày qua. 


Nay, bồn vương mong muốn hồi cung trở lại kinh- 
thành Mithila. 


' Một ngày và một đêm trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên bằng 100 năm 
trong cõi người. 
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Nghe Đức-vua Bồ-tát Nimi tâu như vậy, Đức-vua trời 
Sakka truyền lệnh cho thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời 
Vejayantaratha đưa Đại-vương Nimi hồi cung trở về 
kinh-thành Mithila. 

Tuân theo lệnh Đức-vua trời Sakka, vị thiên-nam 
Mãtali kính thinh Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự lên cỗ xe 
trời Vejayantaratha, đưa Đức-vua Bồ-tát hồi cung ngự 
trở vê kinh-thành Mithila. VỊ thiên nam Mãtali cung 
kính dành lễ Đức-vua Bồ-tát Nimi, rồi xin phép trở về 
cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 


Dân Chúng Vui Mừng Hoan Hỷ 


Biết Đức-vua Bò-tát Nimi hồi cung ngự trở về cung 
điện, dân chúng trong kinh-thành Mithilã vô cùng vui 
mừng hoan hy đến chầu Đức-vua Bồ-tát Nimi tâu rằng: 

- Muôn tàu Đại-vương, cõi trời Tam-thập-tam-thiên 
nhu thé nào? 

Dúc-vua Bò-tát Nimi diễn tả cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên, quả-báu của đại-thiện-nghiệp của Đức-vua trời 
Sakka, và quả-báu của đại-thiện-nghiệp của mỗi vị thiên- 
nam, vị thiên-nữ có lâu đải nguy nga tráng lệ tuyệt vời 
không sao tả được. 

Đức-vua Bồ-tát Nimi khuyên day rằng: 

- Nếu các ngươi không dé duôi trong mọi phước-thiện 
nhw bô-thí, giữ gìn ngũ-giới trong sạch trọn vẹn, thọ trì 
bát-giới uposathasila trong những ngày giới hằng tháng, 
thực-hành pháp-hành thiên-định,... thì sau khi các ngươi 
chết, đại-thiện-nghiệp ấy sẽ có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên 
coi trời Tam-thập-tam-thiên như váy. 

Đức-vua Bồ-tát thuyết pháp tế độ các dân chúng trong 
kinh-thành Mithila. 
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Về sau, khi vị quan cắt tóc, sửa râu thấy một sợi tóc 
bạc mọc trên đầu Đức-vua Bồ-tát Nimi, nên tàu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, có một sợi tóc bạc mọc trên 
đâu của Đại-vương rồi. 


Nghe vị quan tâu như vậy, Đức-vua Bồ-tát Nimi 
truyền lệnh vị quan áy nhô sợi tóc bạc à ấy. Vị quan dùng 
nhiếp vàng nhô sợ tóc bạc áy đặt trên bàn tay của Đức- 
vua Bồ-tát Nimi. 

Nhìn thấy sợi tóc bạc ấy, Đức-vua Bồ-tát Nimi phát 
sinh động tâm, nghĩ đến việc xuất gia trở thành đạo-sĩ. 
Đức-vua Bồ-tát ban cho vị quan ấy một xóm làng để 
thâu thuế. 


Đức-vua Bồ-tát Nimi cho truyền gọi Thái-tử đến, rồi 
truyền dạy rằng: 

- Này hoàng nhỉ yêu quý! Phụ-vương sẽ truyền ngồi 
báu lại cho con, còn Phụ-vương sẽ từ bo cung điện, di 
xuất gia trở thành đạo-sĩ theo truyền thống dòng dõi của 
hoàng tộc từ đời xưa đến đời nay. 

Thái-tử tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-Phụ-vương, do nguyên nhân nào Đức- 
Phụ-vương di xuất gia trở thành đạo-sĩ? 

Đức-vua Bồ-tát Nimi truyền dạy rằng: 

- Này hoàng nhỉ yêu quý! Một sợi tóc bạc mọc trên 
đấu của Phụ-vương rôi, thời trẻ trung đã qua rồi, sự già 
đã xuất hiện. Đó là nguyên nhân khiến Phụ-vương nên 
đi xuất gia trở thành đạo-sĩ. 


Đức-vua Bó-tát Nimi làm đại lễ đăng quang cho Thái- 
tử lên nối ngôi vua cha, đó là theo truyền thống từ các 
đời vua trước. Đức-vua Bò-tát Nimi từ bỏ cung điện đi 
vào vườn xoài, làm lễ xuất gia trở thành đạo-sĩ Bò-tát 
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Nimi, rồi trú tại vườn xoài, thực-hành pháp-hành thiën- 
định với đề mục /ứ vô lượng tâm: niệm rải tâm-từ, niệm 
rải tâm-bi, niệm rải tâm-hỷ, niệm rải tâm-xả, dẫn đến 
chứng đắc 5 bậc thiên sắc giới thiện-tâm. 

Sau khi Đức- Bồ-tát đạo-sĩ Nimi tịch (chết), đệ ngũ 
thiên sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiên săc-giới 
thién-tám cho quả trong thòi-ký tải-sinh kiếp sau 
(patisandhikala) có đệ ngũ thiền sắc-giới quả-tâm gọi 
là săc-giới tái-sinh-tâm (0afisandhicifa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên đảng 
trời Quảng-quả thiên (Vehapphalabhimi) sắc-giới 
phạm-thiên tột đỉnh. Chư phạm-thiên ở trên tầng trời này 
có tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 


Đến đời Ðức-vua Kalarajanaka là Thái-tử của Đức- 
vua Bồ-tát Nimi không còn duy trì truyền thông xuât gia 
trở thành đạo-sĩ theo dòng dõi của hoàng tộc nữa. 

Đức-Thế-Tôn thuyết về tích Nimijãtaka xong, ròi 
truyền dạy răng: 

- Này chư ty khưu! Không chỉ kiếp hiện-tại Như-Lai 
từ bỏ ngai vàng đi xuất gia, mà còn những tiên-kiếp 
trong quả-khú, khi Như-Lai còn là Đức-Bô-tát cũng từ 
bỏ ngai vàng, đi xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

Đức-Thê-Tôn thuyết về pháp tứ-đề, nên chư tỳ khưu 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, 

- Có số tỳ-khưu chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niét-ban, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu. 

- Có số tỳ-khưu chứng đắc đến Nhất-lai Thánh-đạo, 
Nhátlai Thánh-quảá và Niêt-bàn trở thành bác Thánh 
Nhåt-lai. 
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- Có số tỳ-khưu chứng đắc đến Bát-lai Thánh-đạo, 
Bátlai Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh 
Bát-lai. 

- Có số tỳ-khưu chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hản cao thượng trong Phát-giáo. 


Tích Nimijãtaka Liên Quan Đến Kiếp Hiện-Tại 


Tích Nimijātaka này, Đức-vua Bồ-tát Nimi là tiền- 
kiệp của Đức-Phật Gotama, tạo pháp-hạnh phát-nguyện 
ba-la-mật bậc hạ trong kiệp quá-khứ. Đên khi Đức-Phật 
Gotama xuât hiện trên thê gian, thì hậu-kiệp của các 
nhân vật trong tích Nimijātaka ây liên quan đên kiêp 
hiện-tại như sau: 

- Đức-vua trời Sakka, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Anuruddha. 

- Vi thiên nam Matali, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Ananda. 

- 84.000 Đức-vua, nay kiếp hiện-tại là chư tỳ-khưu. 


- Đức-vua Bó-tát Nimi, nay kiếp hiện-tại là Đức-Phật 
Gotama. 


(Xong pháp-hạnh phát-nguyên ba-la-mật bậc hạ) 
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8.2- Pháp-Hạnh Phát-Nguyện Ba-La-Mật Bậc Trung 
(Adhitthana Upapäramn) 


Tích Kukkurajätaka (Kuc-ku-rá-cha-tá-ká) 


Trong tích Kukkurajãtaka')Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama sinh làm con Khuyến chúa tạo pháp- 
hạnh phát nguyện ba-lamật bậc trung (adhithana 
upapāramī). Tích này được bắt nguồn như sau: 


Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana, gần kinh- 
thành Sãvatthi, khi ấy, đề cập đến sự tế độ bà con dòng 
họ, nên Đức-Thế-Tôn thuyết về tích Kukkurajätaka, 
tiền-kiếp của Ngài được tóm lược như sau: 


Trong thời quá-khứ, Đức-vua Brahmadatta ngự tại 
kinh-thành Bārāņasī. Khi ấy, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama sinh làm con Khuyến chúa ở gần 
nghĩa địa, có bà con dòng họ rất đông. 


Một hôm, Đức-vua Brahmadatta ngự lên chiếc long 
xa được trang hoàng lộng lẫy, có đôi bạch mã báu kéo đi 
du lãm trong vườn thượng uyên, Đức-vua vui chơi mãi 
đến chiều mặt trời sắp lặn mới hồi cung ngự trở về cung 
điện trong kinh-thành Bārāņasī. Vị quan đánh xe để 
chiếc long xa trước sân cung điện. 

Đêm hôm ấy trời mưa, chiếc long xa bị ướt, nên dây 
da và da bọc trong chiếc long xa nở ra, đàn chó được 
nuôi trong cung điện của Đức-vua Brahmadatta đánh 
mùi da, chúng chạy đến căn ăn dây da và da bọc trong 
chiếc long xa ấy. 

Sáng ngày hôm â ây, tháy dây da và da boc trong chiéc 
long xa bị căn ăn, vị quan tàu lên Dúc-vua ràng: 


! Bộ Jatakatthakathã, phần Ekakanipäta, tích KukkuraJäataka. 
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- Muôn tâu Bệ-hạ, đêm hôm qua, các con chó bên 
ngoài di theo con đường thoát nước vào trong cung, căn 
ăn day da và đa bọc trong chiếc long xa của Bệ-hạ. 


Nghe vị quan tâu như vậy, Đức-vua női cơn thịnh nộ, 
truyền lệnh rằng: 


- Này các khanh! Hễ các khanh thấy con chó nào, thì 
hãy giết con chó ấy. 

Từ đó, một tai họa lớn xảy đến loài chó, có nhiều con 
chó bị lính triêu đình giêt chêt, có các con chó hoảng sợ 
chạy vào khu nghĩa địa trôn, dân nhau đên chó ở của 
Đức-Bô-tát khuyên chúa. Đức-Bô-tát truyền hỏi răng: 

- Này các ngươi! Do nguyên nhân gì mà các ngươi tu 
hội nơi này đông đảo như vậy? 

Các con chó thưa với Đức-Bồ-tát khuyên chúa rằng: 

- Kính thưa Ngài chúa loài chó, Đức-vua Brahma- 
datta nội cơn thịnh nộ truyền lệnh răng: 

“Này các khanh! Hệ Các khanh hê thấy con chó nào, 
thì hãy giết con chó ấy. ” 


Bởi vì các con chó căn ăn dây da và da bọc trong 
chiếc long xa của Đức-vua. Vì vậy, nhiễu con chó đã bị 
linh triêu đình giết chết, chúng con hoảng sợ chạy vào 
nơi này án náu. 

- Kính thưa Ngài chúa loài chó, gặp đại họa diệt 
chúng này, chặc loài chó chúng con đêu bị tiêu diệt. 

Nghe thưa như vậy, Đức-Bô-tát khuyên chúa nghĩ răng: 

“Tại trong cung điện có lính triêu đình canh gác 
nghiêm ngặi, các con chó bên ngoài không thê nào đi 
vào trong cung được. 

Vậy, chỉ có các con chó trong cung mới có thê căn ăn 
dây da và da bọc trong chiếc long xa cua Đức-vua mà 
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thôi, nhưng không có tai họa nào xảy đến với đàn chó ăn 
trộm, mà thảm họa lại xảy đến với đàn chó không ăn 
trộm, bà con dong họ của ta.” 

Để an ủi đàn chó bà con thân quyến dòng họ an tâm, 
nên Đức-Bồ-tát khuyên chúa truyền bảo rằng: 


- Này các bà con thân quyến! Các ngươi chớ nên 
hoảng sợ nữa! Ta sẽ di vào cung điện, dên châu Duc- 
vua Brahmadatta, tìm cách làm rõ sự việc này, đê đem 
lại sự công băng, sự an toàn sinh-mạng cho các ngươi. 

Vậy, các ngươi nên ở tại đây cho đến khi ta trở về. 

Đức-Bồ-Tát Phát-Nguyện Ba-La-Mật 


Đức-Bồ-tát Khuyển chúa niệm tưởng đến các pháp- 
hạnh ba-la-mật cua mình, thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ vô lượng đến tắt cả chúng-sinh muôn loài làm 
nên tảng, rồi Đức-Bồ-tát Khuyến chúa phát nguyện ba- 
la-mật bằng lời chân thật rằng: 

“Không có mót ai có thể hại tôi được, một mình tôi di 
vào kinh-thành Baranasi, đến châu Đức-vua được an 
toàn, những đất dá, gậy góc, v.v... mà người ta ném đều 
không thể đụng vào thân mình của tôi được. ” 

Do oai lực lời chân thật phát nguyện ấy, nên Dúc-Bó- 
tát Khuyển chua đi tự nhiên vào kinh-thành Bārāņasī, dù 
những người lính triều đình nhìn thấy Đức-Bô-tát, nhưng 
họ cũng không thé gây tai hại cho Đức-Bồ-tát được. 

Khi ấy, Đức- -vua Brahmadatta đang ngự trên ngai 
vàng giữa sân rồng có các quan văn võ të tựu đầy đủ, 
Đức-Bỏ-tát Khuyến chúa chạy vào ân núp dưới ngai 
vàng của Đức-vua. Lính triều đình xin phép vào bắt 
Đức-Bồ-tát, nhưng Đức-vua không cho phép, ĐÐức-Bổ- 
tát Khuyển chúa đi ra trước dành lễ Đức-vua Brahma- 
datta, rồi tâu rằng: 
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- Muôn tâu Hoàng-thượng, nghe tin rằng: 

Hoàng-thượng truyền lệnh giết loài chó. Điễu đó có 
thật hay không? 

Đức-vua Brahmadatta truyền bảo rằng: 

- Thật vậy, chính Trâm truyền lệnh giết loài chó. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, loài chó phạm tội gì vậy? 

- Loài chó ấy căn ăn dây da và da bọc chiếc long xa 
của Trám, cho nên, Trâm truyện lệnh giết loài chó. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, Hoàng-thượng biết rõ đàn 
chó ăn trộm căn ăn dây da và da bọc chiếc long xa của 
Hoàng-thượng phải không? 

- Trâm không biết con chó nào ăn trộm cả. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, khi Hoàng-thượng không 
biết rõ con chó nào ăn trộm cắn ăn dây da và da bọc 
chiếc long xa, mà Hoàng-thượng truyền lệnh giết loài 
chó. Đó là điêu không hợp pháp. 

Đức-vua Brahmadatta truyền bảo rằng: 

Bởi vì loài chó cắn ăn dây da và da bọc chiếc long xa 
của Trám, nên Trâm truyền lệnh răng: 

“ Này các khanh! Hë các khanh thấy con chó nào, 
thì hãy giêt con chó åy.” 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, các lính triêu đình giết hết 
loài chó, hay còn một só con chó không bị giêt có không? 

- Một số con chó được nuôi trong cung điện của Trâm 
đêu không bị giết. 


- Muôn tâu Hoàng-thượng, Hoàng-thượng vừa truyền 
bảo răng: 
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“Bởi vì loài chó căn ăn dây da và da bọc chiếc long 
xa của Trám, nên Trâm truyền lệnh răng: 
- Này các khanh! Hë các khanh thấy con chó nao, thì 
hãy giêt con chó áy. ” 
Nhưng bây giờ Hoàng-thượng truyền bảo rằng: 
- Mội số con chó được nuôi trong cung điện của T) râm 
đêu không bị giết. ” 
Như vậy, Hoàng-thượng có tâm thiên vị vì thương. Đó 
là điêu không hop pháp. 
Thông thường, Đức-vua cán phải suy xét kỹ, trước khi 
phản quyết một cách công bằng như bàn cân. 


Nay, đàn chó được nuôi đây đủ sung túc trong cung 
điện của Đức-vua thì không bị giết chết, chỉ có đàn chó 
bên ngoài cung, không ai nuôi, đói khát ôm yếu thì bị 
giết chết mà thôi. Thật là điêu không công băng. 

Đứng ra, các Đức-vua trừng trị kẻ ăn trộm, nhưng tại 
nơi đây, dàn chó ăn trộm thì không bị giết, mà chỉ giết 
dan chó không ăn trộm mà thôi. 

Ôi! Trong đời này, điêu bất công đang hiện hữu! 

Điều phi pháp đang hiện hữu! 


Nghe Đức-Bồ-tát Khuyến chúa tàu như vậy, Đức-vua 
Brahmadatta truyền bảo răng: 

- Này bậc thiện-trí! Ngài có biết các con chó nào ăn 
trộm, căn ăn dây da và da bọc chiếc long xa của Trám 
hay không? 

Đức-Bỏ-tát Khuyến chúa tâu với Đức-vua Brahma- 
datta răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, kẻ tiện này biết rõ đàn chó 
ăn trộm ay. 
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- Này bậc thiện-trí! Ngài biết đàn chó ăn trộm ấy 
đang ở đâu vậy? 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, đàn chó được nuôi trong 
cung điện cua Hoàng-thượng. 

- Này bậc thiện-trí! Ngài có thể chứng mình, có chứng 
có rõ ràng được hay không? 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, kẻ tiện này có thể chứng 
minh, có chứng có rõ ràng được. 

Kinh xin Hoàng-thượng truyễn bắt đàn chó trong 
cung dên đây, và mang bơ lỏng và thứ co dab3tina dên 
cho kẻ tiện này. 

Đức-vua Brahmadatta truyền bảo lính trong triều làm 
theo lời yêu câu của Đức-Bồ-tát Khuyén chúa. 

Đức-Bô-tát Khuyến chúa truyền bảo lính triều đình 
giã nhỏ có dab3tina trộn chung với bơ lỏng, rồi cho đàn 
chó ấy uống vào. 

Sau khi uống xong, một lát, đàn chó ấy ói nửa ra da 
mà chúng nó đã ăn ngày qua, trước sự chứng kiên của 
Đức-vua Brahmadatta và các quan trong triêu. 

Thấy rõ sự thật như vậy, nên Đức-vua vô cùng hoan 
hy tán dương ca tụng Đức-Bô-tát Khuyên chúa răng: 

“Sabbanñubuddhassa byakaranam vừa. ” 

Giải đáp rõ ràng vấn đề ví như Đức-Phật Toàn-Giác. 

Đức-vua Brahmadatta kính thỉnh Đức-Bồ-tát Khuyén 
chua lên ngòi trên ngai vàng duói chiéc long tráng, 
thuyết pháp té độ Dúc-vua cùng các quan trong triều. 


Đức-Bồ-tát Khuyển chúa thuyết pháp dạy Đức-vua 
Brahmadatta thực-hành 70 pháp-vương mà các Đức-vua 
cần phải nghiêm chỉnh thực-hành, để trị vì đất nước 
bằng thiện-pháp. 
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Mười Pháp-Vương (Rãjadhamma) 
- Muôn tâu Hoàng-thượng, 


l- Xin Hoàng-thượng nên thực-hành pháp phụng 
dưỡng Đức-Phụ-vương và Mẫu-hậu một cách chu đáo. 
Khi Hoàng-thượng đã tạo đại-thiện-nghiệp ấy trong kiếp 
hiện-tại này. 

Sau khi Hoàng-thượng băng hà, đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tải-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên 
Cối trời dục-giới. 

2- Xin Hoàng-thượng nên thực-hành pháp tế độ nuôi 
dưỡng hoàng hậu, các cung phi, các hoàng-tử, các 
công-chúa một cách chu đáo. Khi Hoàng-thượng đã tạo 
đại-thiện-nghiệp ấy trong kiếp hiện-tại này. 

Sau khi Hoàng-thượng băng hà, đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tải-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên 
cõi trời dục-giới. 

3- Xin Hoàng-thượng nên thực-hành pháp tế độ đổi 
với các hoàng gia, các quan, các bạn hữu một cách chu 
đáo. Khi Hoàng-thượng đã tạo đại-thiện-nghiệp ấy trong 
kiếp hiện-tại này. 

Sau khi Hoàng-thượng băng hà, đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tải-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên 
Cối trời dục-giới. 

4- Xin Hoàng-thượng nên thực-hành pháp tế độ đổi 
với các bộ binh, các con voi, con ngựa một cách chu 
đáo. Khi Hoàng-thượng đã tạo đại-thiện-nghiệp ấy trong 
kiếp hiện-tại này. 

Sau khi Hoàng-thượng băng hà, đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tải-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên 
cõi trời dục-giới. 
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5- Xin Hoàng-thượng nên thực-hành pháp tế độ đổi 
với dân chúng trong kinh-thành, các tỉnh thành một cách 
chu đáo. Khi Hoàng-thượng đã tạo đại-thiện-nghiệp ấy 
trong kiếp hiện-tại này. 

Sau khi Hoàng-thượng băng hà, đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tải-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên 
Cối trời dục-giới. 

6- Xin Hoàng-thượng nên thực-hành pháp tế độ đổi 
với dân chúng trong đất nước, các vùng biên giới một 
cách chu đáo. Khi Hoàng-thượng đã tạo đại-thiện- 
nghiệp ấy trong kiếp hiện-tại này. 

Sau khi Hoàng-thượng băng hà, đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tải-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên 
Cối trời dục-giới. 

7- Xin Hoàng-thượng nên thực-hành pháp tế độ đối 
với chw Sa-môn, Ba-la-món một cách chu đáo. Khi 
Hoàng-thượng đã tạo đại-thiện-nghiệp ấy trong kiếp 
hiện-tại này. 

Sau khi Hoàng-thượng băng hà, đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tải-sinh kiếp sau hoả-sinh làm vị thiên-nam trên 
cõi trời dục-giới. 

8- Xin Hoàng-thượng nên thực-hành pháp tế độ đổi 
với các loài thú, các loài chim một cách chu đáo. Khi 
Hoàng-thượng đã tạo đại-thiện-nghiệp ấy trong kiếp 
hiện-tại này. 

Sau khi Hoàng-thượng băng hà, đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tải-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên 
Cối trời dục-giới. 

9- Xin Hoàng-thượng nên thường hành mọi thiện- 
pháp trở thành thói quen đem lại sự an-lạc trong kiếp 
hiện-tại. 
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Sau khi Hoàng-thượng băng hà, đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tải-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên 
cõi trời dục-giới. 

10- Xin Hoàng-thượng nên thực-hành mọi thiện-pháp, 
bởi vì các Đức-vua Trời, chư-thiên, chư phạm-thiên trên 
các tầng trời, tiên-kiếp của các Vi ấy đã từng thực-hành 
mọi thiện-pháp. 

Vậy, xin Hoàng-thượng không nên dé duôi trong mọi 
thiện-pháp. 

Đó là 10 pháp vương của các Đức-vua trị vì trong đất 
nước của mình bang thiện-pháp.. 

Từ nay về sau, Hoàng-thượng không nên dễ duôi trong 
mọi thiện-pháp, nên tạo mọi phước-thiện nhw phước- 
thiện bô-thí, phước-thiện giữ-giỏi, nên giữ gìn ngũ-giới 
trong sạch và trọn vẹn, nên thọ trì bát-giới uposathasila 
trong những ngày giới hằng tháng,... 

Kính xin Hoàng-thượng nên thực-hành nghiêm chỉnh 
10 pháp-vương, để trị vì đất nước cho được phón vinh, 
thân dân thiên hạ sống an cư lạc nghiệp. 


Sau khi thuyết pháp xong, ĐÐức-Bồ-tát Khuyến chúa 
dâng ngai vàng lại cho Đức-vua Brahmadatta, đảnh lê 
Đức-vua, xin phép cáo từ, trở vê chó ở của mình. 


Sau khi nghe Dc-Bó-tát Khuyến chúa thuyết pháp, từ 
đó về sau, Đức-vua Brahmadatta thực-hành đúng theo 
lời giáo huấn của Ðức-Bồ-tát Khuyến chúa, ban sự an 
toàn sinh-mạng đến tất cả chúng-sinh muôn loài, đặc biệt 
Đức-vua Brahmadatta truyền lệnh hằng ngày ban vật 
thực cho loài chó bên ngoài cung điện nữa. 


Đức-vua Brahmadafa thực-hành mọi phước-thiện 
cho đên hết tuôi thọ. 
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Sau khi ĐÐức-vua Brahmadatta băng hà, đại-thiện- 
nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị thiên-nam trên cõi trời dục-gIới. 

Đức-Bồ-tát Khuyển chúa hết tuổi thọ, đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau, hóa-sinh làm vị thiên- 
nam trên cõi trời dục gIới. 

Sau khi thuyết tích Kukkurajātaka xong, Đức-Thế- 
Tôn truyền dạy chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai thực-hành không những 
đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài đến cho 
các thân quyến trong kiếp hiện-tại này, mà còn những 
tiên-kiếp của Như-Lai cũng từng thực-hành đem lại sự 
lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài đến cho các thân 
quyền trong những kiếp quả-khứ. 


Tích Kukkurajãtaka Liên Quan Đến Kiếp Hiện-Tại 


Trong tích Kukkurajãtaka này, ĐÐức-Bỏ-tát Khuyến 
chúa là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, tạo pháp-hạnh 
phát-nguyện ba-la-mật bậc trung trong kiếp quá-khứ. 
Đến khi Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, thì 
hậu-kiếp của các nhân vật trong tích Kukkurajãtaka ấy 
liên quan đến kiếp hiện-tại như sau: 

- Đức-vua Brahmadafa, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Ananda. 

- Đàn chó bà con thân quyến, nay kiếp hiện-tại là tứ 
chúng: t)-khưu, t)-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-Hữ. 


- Đức-Bồ-tát Khuyến chúa, nay kiếp hiện-tại là Đức- 
Phật Gotama. 


(Xong pháp-hạnh phảát-nguyện ba-la-mật bậc trung) 
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8.3- Pháp-Hạnh Phát-Nguyện Ba-La-Mật 
Bậc Thượng (Adhi†(hãänaparamatthapäramn) 


Tích Temiyajãtaka (Tê-mi-giã-cha-tá-ká) 


Trong tích Temiyajāätaka”, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama sinh làm Thái-tr Temiya tạo pháp-hạnh phát- 
nguyện ba-lamật bác thượng (adhithanaparamattha- 
pãramï). Tích này được bắt nguồn như sau: 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sãvatthi. Một hôm, chư tỳ-khưu 
tụ hội tại giảng đường đang đàm đạo về chuyện xuất-gia 
của Đức-Phật. Khi ây, nghe băng thiên nhĩ thông, Đức- 
Thế-Tôn từ gandhakuti ngự đến giảng đường, ngồi trên 
pháp toà bën hỏi răng: 

- Này chư tỳ-khưu! Các con đang đàm đạo về chuyện 
gì vậy? 

Chư tỳ-khưu bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, chúng con đang đàm đạo 
về chuyện xuất gia của Đức-Thế-Tôn. Bạch Ngài. 

- Này chư tỳ-khưu! Kiếp hiện-tại này, Như-Lai đã tạo 
đây dú trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mát, từ bỏ ngai 
vàng đi xuất gia, đó không phải là điều phi thường! 

Tiên-kiếp của Như-Lai khi còn là Đức-Bồ-tát đang 
bôi bó các pháp-hạnh ba-la-mật, cũng đã không cán đến 
ngai vàng mà phát nguyện đi xuất gia trở thành đạo-sĩ. 
Đó mới thật là diéu phi thường! 

Đức-Thế-Tôn truyền bảo như vậy xong, ngòi im lăng. 
Chu ty-khuu kính thinh Dúc-Thé-Tón thuyét vè tièn- 
kiép cúa Ngài. 


! Jatakatthakatha, phàn Mahanipata, tích Temiyajataka, còn có tên khác là 
MũgapakkhaJataka. 
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Tích Temiyajãtaka 


Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết về tiền-kiếp của Ngài 
tích Temiyajataka được tóm lược như sau: 


Trong thời quá-khứ, Đức-vua Kasiraja ngự tại kinh- 
thành Baranasl, trị vì đât nước Kasi băng thiện-pháp. 
Đức-vua có Chánh-cung Hoàng hậu Candadevr và 
16.000 cung-phi. Trong sô đó không bà nào sinh hạ 
được Thái-tử hoặc công-chúa nào. Dân chúng trong 
kinh-thành bàn luận với nhau răng: 

- Đức-vua của chúng ta chưa có Thải-tử dé nối ngôi. 

Vì vậy, họ dẫn nhau đến trước cung điện của Đức-vua 
tâu răng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ! Kính xin Bệ-hạ câu nguyện cho có 
một Thái-tử đê nồi ngồi. 

Nghe dân chúng yêu cầu như vậy, Đức-vua truyền 
bảo Chánh-cung Hoàng-hậu Candādevī cùng 16.000 
cung-phi hãy câu nguyện mong cho được Thái-tử. Môi 
bà đêu câu nguyện mong chư-thiên ban cho một Thái-tử. 
Trải qua một thời gian lâu dài, vân chưa một bà nào có 
được Thái-tử, công-chúa nảo. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Candädevr vôn là công-chúa 
của Đức-vua Maddaraja, có ngũ-giới trong sạch và trọn 
vẹn, nguyện thọ trì bát-giới uposathastla vào những ngày 
giới hàng tháng. Bà suy sét vë giới hạnh trong sạch của 
mình rôi phát nguyện với lời chân thật: 

- Do oai lực giới hạnh trong sạch trọn vẹn của tôi, 
cấu xin chư-thiên ban cho tôi có được một Thải-tử. 

Thật vậy, do oat lực của giới hạnh trong sạch trọn vẹn 
và lời câu xin chân thành của Chánh-cung Hoàng-hậu 
CandadevIĩ đã làm cho chỗ ngôi của Đức-vua Trời Sakka 


274 PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 3 


phát nóng. Đức-vua Trời Sakka xem xét nguyên nhân, 
thây rõ: 

“Chánh-cung Hoàng-hậu Candädevr câu xin chu- 
thiên ban cho bà một Thái-tử. Ta phải tim vị thiên-nam 
nào xứng đảng đáu thai làm Thdi-tu của Ba.” 


Đức-vua Trời Sakka nhìn thấy Đức-Bồ-tát thiên-nam 
(tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama) trong quá-khứ đã từng 
là Đức-vua ngự tại kinh-thành Baranast, trị vì đất nước 
Kasi suốt 20 mươi năm. Đức-vua đã tạo ác-nghiệp, cho 
nên, sau khi băng hà, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh trong 
cõi dia-nguc Ussadanaraka, chịu quả khó của ác-nghiệp 
ấy suốt 80.000 năm. 

Sau khi mãn quả của ác-nghiệp, do nhờ đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên- 
nam trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 


Đức-Bỏ-tát thiên-nam sắp hết tuổi thọ trong cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên, ròi së tái-sinh kiếp sau hóa-sinh lên 
cõi trời cao hơn. Khi ấy, Đức-vua trời Sakka ngự đến 
gặp Đức-Bồ-tát thiên-nam ấy, yêu cầu rằng: 


- Kính thưa Đức-Bồ-tát thiên-nam! Kính thỉnh Ngài 
tái-sinh đâu thai làm Thái-tử của Chánh-cung Hoàng- 
hậu Candādevī, để bồi bó các pháp-hạnh ba-la-mật cho 
sớm được đây đủ, không chỉ Ngài được tiến hóa trong 
mọi thiện-pháp, mà còn Mâu-hậu, Đức-Phụ-vương cùng 
dân chúng cũng được tién hóa trong mọi thiện-pháp nữa. 

Vậy, kính xin Ngài tái-sinh đâu thai vào lòng Chánh- 
cung Hoàng-hậu Candädevï của Đức-vua Kasiraja ấy. 
Trâm xin hứa với Ngài, sẽ mời 500 vị thiên-nam rời khỏi 
cối trời, cùng một lúc tải-sinh đầu thai vào lòng các phu 
nhân của 500 vị quan trong triêu đình của Đức-vua 
Kãsiräjä, khi sinh ra, các công-tử ấy sẽ là bạn của Ngài. 
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Nhận lời thỉnh mời của Đức-vua Trời Sakka, Đức-Bồ- 
tát thiên-nam cùng với 500 trăm vị thiên-nam khác từ 
giã (chết) cõi trời. Đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm 
hợp với tri-tuệ cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có đại-qud-tâm hợp với frí-fuệ gọi là 
tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau đầu thai vào lòng Chánh-cung Hoàng-hậu Candadevi, 
và đầu thai vào lòng 500 phu nhân của 500 vị quan 
trong triều của Đức-vua Kãsirãjã. 

Khi ấy, Chánh-cung Hoàng-hậu Candādevī đến chầu 
Đức-vua Kãsirãjã, tâu cho Đức-vua biết Bà đã có thai. 
Đức-vua vô cùng hoan hỷ truyền bảo bà nên thận trọng 
g1ữ gìn thai nhi. 

Đủ 10 tháng sau, Chánh-cung Hoàng-hậu Candādevī 
sinh hạ một Thái-tử có các tướng tốt của bậc đại nhân. 
Đức-vua Kasiraja vô cùng hoan hy phát sinh hy lạc chưa 
từng có, lần đầu tiên Đức-vua phát sinh tình thương của 
người cha đối với con, cho nên Đức-vua truyền hỏi các 
bá quan văn võ trong triều rằng: 

- Này các khanh! Nay Trâm có Thái-tử nói ngôi, các 
khanh vui mừng lắm phải không? 

Các quan tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ! Thải-tử sinh ra đời, chúng thân vô 
cùng vui mừng hoan hy, bởi vì từ nay, chúng thân đã có 
nơi nương nhờ rôi! 

Nghe các quan tâu như vậy, Đức-vua lại càng phát 
sinh hy lạc, rồi truyền bảo vị quan Thái-sư rằng: 


- Này Thái-sư! Thái-tử của Trám cân phải có bạn. 
Vậy, khanh hỏi xem trong tư dinh của các khanh có đứa 
bé trai nào mới sinh hay không? 

Vâng lệnh Đức-vua, vị Thái-sư hỏi các quan thì được 
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biết có 500 bé trai vừa mới sinh ra trong tư đinh của 500 
vị quan cũng trong ngày hôm ây. VỊ Thái-sư trở vê tâu 
lên Đức-vua răng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ! Có 500 công-fứ con của 500 vị 
quan sinh ra cùng ngày với Thải-tử. 


Nghe lời tàu của vị Thái-sư, Đức-vua truyền lệnh rằng: 


- Này khanh! T râm ban 300 nh mẫu có đây đủ các 
tính chất tôt cho 500 công-tử åy. 


Đức-vua truyền lệnh tuyên chọn 64 nhũ mẫu có đầy 
đủ các phẩm chất tốt, hoàn toàn không có bệnh tật về 
thân thể và tâm trí và có bầu sữa ngon lành để nuôi 
dưỡng Thái-tử. Đức-vua truyền bảo Chánh-cung Hoàng- 
hậu Candādevī rằng: 

- Này Ái khanh! Trâm ban cho ái khanh một ân huệ. 
Vậy, ái khanh hãy nhận án huệ cua T râm. 


Nghe Đức-vua Kāsirājā truyền bảo như vậy, Chánh- 
cung Hoàng-hậu Candādevī tâu răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thân thiếp cung kinh xin 
nhận ân huệ của Hoàng-thượng ban cho thân thiệp. 

Thân thiếp xin gởi ân huệ này lại nơi Hoàng-thượng, 
chờ dịp tôt khác, thán thiếp sẽ xin nhận án huệ åy lại. 


Trong ngày lễ đặt tên Thái-tử, Đức-vua truyền lệnh 
mời các vị Bà-la-môn có tài xem tướng đến xem tướng 
Thái-tử. Các vị Bà-la-môn xem thấy Thái-tử có nhiều 
tướng tốt của bậc đại nhân, nên đồng nhau tiên đoán rằng: 

- Tâu Đại-vương, Thải-tử của Đại-vương có nhiễu 
tướng tốt của bậc đại nhân. Khi trưởng thành, Thái-t sẽ 
là một Đức-vua có nhiều oai lực, trị vì không chỉ một 
cháu, mà còn có khả năng trị vì 4 châu thiên hạ, nhu 
Đức-vua Chuyển-luân-thánh-vương. 
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Thảái-tử là bậc đại phước, cho nên, chắc chắn không 
có điều tai họa nào có thể xảy đến với Thải-tử cả. 

Nghe lời tiên đoán của các vị Bà-la-môn ấy, Đức-vua 
Kasiraja vô cùng hoan hy phát sinh hy lạc. Đặt tên Thái- 
tử là Temiyarajakumara (Thái-tử Temiya) bởi vì, ngày 
Thái-tử sinh ra đời, trời mưa trên toàn đất nước 
Kasrrattha. Đó là ngày làm cho Đức-vua Kasiraja, các 
thần dân thiên hạ trên toàn đất nước ai ai cũng vui mừng 
hoan hy chưa từng có. 

Khi Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya lên được một tháng 
tuổi, các bà nhũ mẫu tăm Thái-tử xong, trang sức cho 
Thái-tử bằng những trang sức quý giá, rôi ấm Đức- Bò- 
tát đến chàu Dúc-vua. Nhìn thấy Dúc-Bó-tát Thái-tử 
Temiya, Đức-vua cảm thấy sung sướng hạnh phúc an 
lạc, ôm Thái-tử vào lòng hôn, rồi đặt Thái-tử nằm trên 
hai bắp vé. Lúc ấy, một quân lính triều đình dẫn 4 kẻ 
trộm đến trình Đức-vua, tàu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, xin Bệ-hạ phản xử 4 ké trộm cắp này. 

Đức-vua chỉ từng tên rồi truyền lệnh rằng: 

- Kẻ trộm cắp này, các ngươi hãy đánh bằng roi có 
gai 1.000 lân. 

- Kẻ trộm cắp này, các ngươi hãy xiêng chân bỏ vào 
nhà giam. 

- Kẻ trộm cắp này, các ngươi lấy lưỡi giáo đâm vào 
thân thể của nó. 

- Kẻ trộm cắp này, các ngươi đặt nó trên bàn chóng. 

Khi ấy, đang nằm trên đôi về của Đức-vua, Đức-Bỏ- 
tát Thải-tứ Temiya nghe rõ lời truyền lệnh phán xử của 
Đức-Phụ-vương đối với 4 tên trộm ấy. 


Đức-Bồ-tát Thái-tử phát sinh tâm sợ hãi, nghĩ rằng: 
“Ôi! Đức-Phụ-vương của ta dựa vào quyền lực của 
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một vị vua đã tạo các dc-nghiép như váy, khó tránh khỏi 
ác-nghiệp cho quả tải-sinh trong cõi địa-ngục. ” 

Sau đó, Đức-Bô-tát Thái-tử Temiya được đặt nằm ngủ 
trên ngai vàng dưới chiêc long. Khi tỉnh dậy, Đức-Bồ-tát 
Thái-tử mở mặt nhìn thây chiêc long, biệt mình năm trên 
chiêc ngai vàng lộng lây. Đức-Bó-tát Thái-tu: nhớ lại ác- 
nghiệp mà Đức-Phụ-vương đã tạo, cảm thây vô cùng 
kinh hôn hoảng sợ, rôi tưởng nhớ về tiên-kiêp của mình: 

“Kiếp trước của ta từ cõi nào mà được sinh ra làm 
Thải-tứ của Đức-Phụ-vương? ” 

Đức-Bô-tát Thái-tử tưởng nhớ rõ kiếp trước của mình 
là một thiên-nam trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên, rôi 
tiêp tục tưởng nhớ tiên-kiêp kê trước đó. 

Kiếp trước của vị thiên-nam là chúng-sinh trong cối 
địa-ngục Ussudanaraka, chịu khô suốt 80.000 năm. 

Và tưởng nhớ kiếp trước của chúng-sinh địa-ngục là 
Đức-vua ngự tại kinh-thành Baranst, trị vì đầt nước Kasi 
này 20 năm, như Đức-Phụ-vương của ta bây giờ. 

Như vậy, tiền-kiếp thứ 3 của Đức-Bồ-tát Thái-tử đã 
từng là Đức-vua trị vì đât nước Kasi này 20 năm. Do dựa 
vào quyên lực của Đức-vua mà tạo ác-nghiệp, sau khi 
Đức-vua băng hà, ác-nghiệp ây cho quả tái-sinh trong 
cối địa-ngục Ussudanaraka chịu khô suốt 80.000 năm. 

Nay kiếp hiện-tại này, ta là Thái-#ử Temiya của Đức- 
vua Kāsirājā. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử T. emiya nhớ lại chuyện Đức-Phụ- 
vương phán xử 4 kẻ trộm càp như vậy, là đã tạo ác- 
nghiệp, sau khi Đức-Phụ-vương băng hà, khó tránh khỏi 
ác-nghiệp ây cho quả tái-sinh kiệp sau trong cõi địa- 
ngục. Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya nghĩ răng: 

“Nếu khi ta trưởng thành, Đức-Phụ-vương của ta sẽ 
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truyền ngôi báu cho ta. Ta sẽ lên ngôi làm vua, khiến ta 
phải tạo ác-nghiệp. Sau khi ta băng hà, khó tránh khỏi 
ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại trong cỗi 
địa-ngục. ” 


Sau khi suy xét như vậy, Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya 
phát sinh tâm sợ hãi, phát sinh nỗi khô tâm cùng cực. 
Đức-Bô-tát Thái-tử Temiya lại nghĩ tiêp răng: 

“Làm cách nào để ta sẽ không trở thành Đức-vua? 
Làm cách nào đê ta sẽ thoát ra khỏi cung điện này? 


Khi ấy, vị thiên-nữ sông nương nhờ nơi chiếc lọng, đã 
từng là (hán mâu tiên-kiêp cua Đức-Bó-tát Thdi-tu 
Temiya trong kiêp quá-khứ, rât thương yêu Đức-Bô-tát 
Thái-tử Temiya, nên hiện ra an ủi Đức-Bô-tát răng: 

- Này Thái-tử Temiya, con yêu quý! Con chớ nên sáu 
não, con chớ nên lo sợ nữa, con hãy an tám tỉnh trí. 

Nếu con không muốn trở thành một Đức-vua thì con 
nên phát nguyện 3 điêu như váy: 

l- Con không phải là người bại liệt, con nên phát 
nguyện làm như là người bại liệt. 

2- Con không phải là người điếc, con nên phát 
nguyện làm như là người điếc. 

3- Con không phải là người câm, con nên phát 
nguyện làm như là người câm. 

Con hãy nên phát nguyện 3 điều như vậy, rôi nghiêm 
chinh thực-hành, chặc chăn con sẽ không trở thành 
Đức-vua, và con cũng sẽ thoát ra khỏi cung điện này. 

- Này Thải-tử Temiya, con yêu quy! Con chớ nên to ra 
cho mọi người biết con là bậc đại-thiện-tri, có nhiễu trí- 
tuệ, mà con nên đê cho mọi người xem con nhw người 
đán độn, người xui xéo (kaJakann). 
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Như vậy, những người bên trong triêu dinh và những 
người bên ngoài, dân chúng, họ sẽ coi thường con, cho 
con là người xui xéo, rôi họ sẽ đưa con ra khỏi cung 
điện, chở con vào chôn trong rừng. Khi ay, con sẽ được 
thành tựu mọi điểu nhw uóc nguyên. 

Nghe lời khuyên dạy của vị thiên-nữ, Đức-Bổ-tát 
Thái-tử Temiya an tâm và xin hứa với vi thiên-nữ răng: 

- Thưa thiên-nữ! Con xin phát nguyện, rôi thực-hành 
nghiêm chỉnh đúng theo lời dạy của bà. 

Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Phát Nguyện 

Vâng theo lời khuyên dạy của vi thiên-nữ, Đức-Bồ-tát 
Thái-tử Temiya thành tâm phát nguyện 3 điêu răng: 

l- Ta không phải là người bại liệt, ta phát nguyện làm 
như là người bại liệt. 

2- Ta không phải là người điếc, ta phát nguyện làm 
như là người điếc. 

3- Ta không phải là người câm, ta phát nguyện làm 
như là người câm. 

Ta quyết tâm thực-hành nghiêm chỉnh đúng theo 3 
điêu phát nguyện này. 

Sau khi phát nguyện xong, Ðúc-Bô-tát Thái-tử 
Temiya quyêt tâm thực-hành một cách nghiêm chỉnh. 

Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Với 500 Người Bạn 

Đức-vua Kãsirãjã nghĩ rằng: 

“Thái-tử cần phải có đông đảo bạn hữu xung quanh. ” 

Vì vậy, Đức-vua truyền lệnh bồng 500 công-tử của 
500 vị quan trong triêu đình đên làm bạn, gân gũi xung 
quanh Thái-tử. Môi khi 500 công-tử ây khát sữa chúng 
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khóc đòi sữa, nhưng riêng Đức-Bỏ-tát Thái-tử Temiya, 
dù có khát sữa, vân năm yên không khóc, bởi vì, Đức- 
Bồ-tát Thái-tfứ kinh sợ cảnh khô trong cõi địa-ngục, nên 
nghiêm chỉnh thực-hành đúng theo lời đã phát nguyện. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử suy nghĩ ràng: 

“Thân thể của ta dù có khát đến chết, vẫn cao quy 
hơn là sẽ chịu cảnh khó trong cối địa-ngục. ” 

Vì vậy, dù có khát sữa đến mức nào, Dúc-Bó-tát 
Thái-tử cũng không khóc. 

Thấy điều khác thường của Đức-Bồ-tát Thái-tử, các 
bà nhũ mẫu đên châu Chánh-cung Hoàng-hậu Candādevī 
tâu cho Bà biệt rõ điêu ây. Chánh-cung Hoảng-hậu 
Candadevĩ đên châu Đức-vua Kasiraja, tâu lên Đức-vua 
bit rõ điêu khác thường của Đức-Bô-tát Thái-tử Temiya. 

Các vị Bà-la-môn ấy xem xét Đức-Bỏ-tát Thái-tử vẫn 
bình thường, không có hiện tượng nào khác thường cả, 
nên các vị Bà-la-môn tâu răng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, xin Bệ-hạ cho các nhũ mẫu dáng 
báu sữa dên Thái-tw trê bữa. Như vậy, khi Thái-tử khát 
sữa, sẽ khóc đòi sữa. 

Được Đức-vua chuẩn tấu, các bà nhũ mẫu dâng bầu 
sữa đến Đức-Bồ-tát Thái-tử trễ bữa, đôi khi nửa buổi, 
hoặc cả ngày. Dù có khát sữa đến khô có, Đức-Bồ-tát 
Thái-tử cũng vẫn nằm yên không khóc, bởi vì Đức-Bồ- 
tát Thái-tử nghĩ rằng: 


“Thà ta chịu khổ khát sữa như thé này, vån còn hon 
là phải chịu khó bị thiêu đốt trong cối địa-ngục ấy. ` 


Thấy Thái-tử Temiya như vậy, Chánh-cung Hoàng- 
hậu Candādevī nóng lòng không chiu duoc, Bà nghĩ răng: 
“Chắc chắn Thái-tử Temiya, con của ta khát sữa lắm 
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rói!” Vi vậy, Bà đến cho Thái-tử bú bầu sữa của bà, hoặc 
có khi bà truyên cho các nhũ mâu dâng bâu sữa đên cho 
Thái-tử Temiya. 

Thấy Thái-tử Temiya nằm yên một chỗ không cử 
động, không khóc, các bà nhũ mâu bông xem xét các bộ 
phận thân thê thì thây hoàn toàn giông như những đứa 
trẻ con khác. 

Vậy, do nguyên nhân nào mà Thái-tử Temiya năm 
yên một chô, không cử động, không khóc? 

Đó là điều mà mọi người không thê nào biết được. 


Tuân theo lệnh của Đức-vua, các bà nhũ mẫu dâng 
bầu sửa, dâng vật thực dên Đức-Bô-tát Thái-tử trê bữa 
bât thường như vậy, trong suốt một năm qua mà vån 
không phát hiện được sự thay đổi nào của Đức-Bồ-tát 
Thái-tứ Temiya cả. 

1- Khi Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Lên 1 Tuỗi 

Các quan đến chầu Đức-vua, rồi tàu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, các trẻ con lên 1 tuổi thường thích 
dùng các loại bánh ngon, các món ăn ngon. 

Vậy, xin phép Bệ-hạ cho chúng thân thử Thái-tử băng 
các loại bảnh ngon. 

Được Đức-vua chuẩn tấu, các quan cho người đem 
500 công-tử dên chơi gân Đức-Bô-tát Thái-tử, đem các 
loại bánh ngon đến dâng Thái-tử Temiya cùng với 500 
công-tử ấy, rồi thưa rằng: 


- Xin quý vị tự chọn lựa bánh ngon theo sở thích của 
mình mà dùng. 

Các quan đứng án mình một nơi để xem xét, nhìn thấy 
các công-tử tranh nhau các loại bánh ngon, Đức-Bồ-tát 
Thái-tử tự dạy mình rằng: 
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- Này Temiya! Nếu ngươi sợ khó trong cối địa-ngục 
thì ngươi chớ nên đưa mat nhìn các loại bánh ngon kia. 

Dù có thử Thái-tử Temiya bằng các loại bánh ngon 
trải qua một năm như vậy, ma vân không phát hiện được 
sự thay đôi nào của Đức-Bồ-tát Thái-t cả. 

2- Khi Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Lên 2 Tuổi 

Các quan đến chầu Đức-vua, rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, thường các trẻ con lên 2 tuôi 
thích ăn các loại trái cáy lớn, nhỏ. 

Vậy, xin phép Bệ-hạ cho chúng thân thử Thái-hử bằng 
các loại trải cây lớn, nhỏ, ... 

Được Đức-vua chuẩn tấu, các quan cho người đem 
các loại trái cây đến dâng Thái-tử Temiya cùng với 500 
công-tử ấy, rồi thưa rằng: 

- Xin quý vị tu: chọn lựa trải cây theo sở thích của 
mình mà dùng. 

Dù thử Thái-tử Temiya bằng cách như vậy suốt một 
năm, ma ván không phát hiện được sự thay đổi nào của 
Đức-Bó-tát Thái-tử cả. 

3- Khi Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Lên 3 Tuổi 


Các quan đến chầu Đức-vua, rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, thường các trẻ con lên 3 thích các 
thứ dó chơi xinh đẹp. 

Vậy, xin phép Bệ-hạ cho chúng thân thử Thải-tử bằng 
các thứ đô chơi xinh đẹp... 

Được Đức-vua chuẩn tấu, các quan cho người đem 
các thứ đồ chơi đến dâng Thái-tử Temiya cùng với 500 
công-tử ấy, rồi thưa rằng: 

- Xin quý vị tự chọn lựa thứ đồ chơi theo sở thích của 
mình mà chơi. 
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Dù có thử Thái-tử Temiya băng cách như vậy suốt 
một năm, mà vân không phát hiện được sự thay đổi nào 
của Đức-Bó-tát Thdi-tu: cả. 

4- Khi Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Lên 4 Tuĝi 


Các quan đến chầu Đức-vua, rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, thuong các trẻ con lên 4 tuổi thích 
dùng các món ăn ngon. 

Vậy, xin phép Bệ-hạ cho chúng thân thử Thái-t bằng 
các món ăn ngon, ... 

Được Dúc-vua chuẩn tấu, các quan cho người đem 
các món ăn ngon đến dâng Thái-tử Temiya cùng với 500 
công-tử ấy, rồi thưa rằng: 

- Xin quý vị tự chọn lựa món ăn theo sở thích của 
mình mà dùng. 

Dù có thử Thái-tử Temiya bằng cách như vậy, mà vån 
không phát hiện được sự thay đổi nào của Đức-Bỏ-tát 
Thái-t cả. 

5- Khi Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Lên 5 Tuổi 

Các quan đến chầu Đức-vua, rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, thường các trẻ con lên 5 tuổi sợ 
lửa nóng. 

Vậy, xin phép Bệ-hạ cho chúng thân thử Thái-tử 
bằng lửa. 


Được Đức-vua chuẩn tấu, các quan làm một ngôi 
nhà mát bằng lá, có nhiều cửa, ăm Thái-tử Temiya 
năm giữa căn nhà ấy cùng với 500 công-tử, các quan 
án núp một nơi kín đáo, rôi đốt cháy căn nhà, khi lửa 
bốc cháy, các công-tử đều chạy ra khỏi căn nhà, chỉ 
còn một mình Thái-tử Temiya năm yên một chỗ, Đức- 
Bồ-tát Thái-tử tự dạy mình rằng: 


Pháp-Hanh Phát-Nguyện Ba-La-Mật 285 


- Này Temiya! Sự nóng của lửa này còn kém xa sự 
nóng trong cõi địa-ngục. 

Vì vậy, Đức-Bồ-tát Thái-tử vẫn năm yên không hề 
cử động, như bậc Thánh A-ra-hán nhập diệt thọ tưởng. 
Khi ngọn lửa cháy đến chỗ Đức-Bồ-tát Thái-tử nằm, 
các quan chạy vào ăm Thái-tử Temiya ra ngoài. 

Dù có thử Thái-tử Temiya băng lửa nóng như vậy, mà 
vẫn không phát hiện được sự thay đổi nào của Đức-Bồ- 
tát Thái-tử cả. 

6- Khi Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Lên 6 Tuổi 

Các quan đến chầu Đức-vua, rồi tàu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, thường các trẻ con lên 6 tuổi sợ voi 
hung đữ. 

Vậy, xin Bệ-hạ cho phép chúng thân thử Tháải-tử bằng 
con bạch tượng. 

Được Đức-vua chuẩn tấu, các quan cho người nài 
điều khiển con bạch tượng biết nghe theo lệnh. Các quan 
ăm Thái-tử Temiya đến nằm chơi cùng với 500 công-tử 
giữa sân trước cung điện. Khi ấy, các quan cho thả con 
bạch tượng chạy ra, nó đưa vòi lên cao, rỗng thành tiếng 
lớn, lấy vòi đập xuống đất, tỏ ra hung dữ (gây tai họa). 
500 công-tử đêu trón chạy thoát thân, chỉ còn Thái-tử 
Temiya năm yên một mình nghĩ rằng: 

“Thà ta chết do hai cải ngà của bạch tượng này còn hơn 
phải chịu thiêu đốt trong cõi địa-ngục kinh khủng ấy. ” 

Vì vậy, Đức-Bồ-tát Thái-tử vẫn năm yên không hè cử 
động. Con bạch tượng chạy đến lấy vòi cuốn Đức-Bồ-tát 
Thái-tử đưa lên hư không, rồi chạy quanh. Các quan 
chạy đến àm Thái-tử Temiya từ con bạch tượng. 

Dù có thử Thái-tử Temiya bằng con bạch tượng như 
vậy, mà vẫn không phát hiện được sự thay đổi nào của 
Đức-Bô-tát Thái-tử cả. 


286 PHÁP-HANH BA-LA-MẬT 3 


Đức-vua truyền lệnh hỏi các quan rằng: 

- Này các khanh! Khi các khanh đến am Thải-tử từ 
vòi con bạch tượng, các khanh có tháy tay chân của 
Thái-t cứ động chút nào không? 

- Muôn tâu Bệ-hạ, chúng thân không nhìn thấy tay 
chán cua Thái-tử cứ động chút nào. 

7- Khi Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Lên 7 Tuĝi 

Các quan đến chầu Đức-vua, rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, thường các trẻ con lên 7 tuổi hay 
SỢ ran. 

Vậy, xin Bệ-hạ cho phép chúng thân thứ Thái-tử băng 
những con ran. 

Được Đức-vua chuẩn tấu, các quan ăm Thái-tử 
Temiya nằm giữa sân trước cung điện cùng với 500 
công-tử chơi xung quanh. Khi ấy, thầy răn thả các con rắn 
đã được bẻ răng, diệt độc không thể gây tai hoạ được, 
chúng bò đên, các công-tử hoảng sợ bỏ chạy, chỉ còn 
một mình Thái-tử Temiya năm yên một chó nghĩ răng: 

“Thà ta chịu chết do chất độc của rắn còn hơn phải 
chịu khô trong cõi địa-ngục kinh khủng åy.” 

Đức-Bồ-tát Thái-tử nằm yên một chỗ, con rắn phùng 
mang bò quanh thân hình của Đức-Bô-tát Thái-tử, 
nhưng Đức-Bô-tát vẫn năm yên tự tại. 

Dù Thái-tử Temiya nằm bên cạnh con rắn độc như 
vậy, mà Đức-Bồ-tát Thải-tử vån không cử động chút nào. 


8- Khi Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Lên 8 Tuổi 
Các quan đến chầu Đức-vua, rồi tàu rằng: 


- Muôn tâu Bệ-hạ, thưởng các trẻ con lên 8 tuổi thích 
xem nhảy múa, ca hát. 
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Vậy, xin Bệ-hạ cho phép chúng thân thử Thải-tử bằng 
các tiết mục nhảy múa, ca hát. 


Được Đức-vua chuẩn tâu, các quan m Thái-tử 
Temiya nằm giữa sân trước cung điện cùng với 500 
công-tử quây quân xung quanh. Khi â ấy, các đoàn nhảy 
múa, ca hát đến biểu diễn. Các công-tử xem nhảy múa, 
ca hát đều vui mừng, reo hò, vỗ tay. Riêng Đức-Bồ-tát 
Thái-tử năm yên không đưa mặt nhìn đoàn ca hát nhảy 
múa một máy may nào, bởi vì, Đức-Bô-tát Thái-tử 
suy xét đên cảnh khô trong cõi địa-ngục. 

Dù có thử Thái-tử Temiya bằng các đoàn nhảy múa ca 
hát như vậy, mà Đức-Bó-tát Thái-tứ vân năm yên, không 
cứ động. 

9- Khi Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Lên 9 Tuổi 

Các quan đến chầu Đức-vua, rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, thường các trẻ con lên 9 tuổi hay 
sọ khí giới. 

Vậy, xin Bệ-hạ cho phép chúng thân thử Thái-tử băng 
các thứ khi giới. 

Được Đức-vua chuẩn tấu, các quan m Thái-tử 
Temiya ra năm giữa sân trước cung điện cùng với 500 
công-tử quây quân xung quanh. Khi ây, một người mang 
thanh gươm bóng loáng, vung gươm, la hét, hăm doạ răng: 

- Nghe nói rằng: Thải-tử Temiya của Đức-vua 
Kasiraja là người xui xéo (kalakanni). Thái-tử ở đâu? 
Ta sẽ chặt đâu Thái-tử băng thanh gwom này. 

500 công-tử hoảng sợ bỏ chạy thoát thân, chỉ còn 
Thái-tử Temiya năm yên nghĩ răng: 

“Thà ta chịu chết dưới lưỡi gươm của người này, còn 
hơn là phải chịu khô trong cõi địa-ngục Ussudanaraka. ” 
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Vì vậy, Đức-Bồ-tát Thái-tử vẫn nám yên an nhiên tự 
tại. Thây vậy, y la hét lên răng: 

- Ta sẽ chặt đâu Thái-tử! 

Dù có thử Thái-tử Temiya bằng cách như vậy, mà 
Đức-Bô-tát Thái-tử vân không hê có dâu hiệu gì biếu 
hiện khác thường cả. 

10- Khi Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Được 10 Tuổi 

Các quan đến chầu Đức-vua, rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, thường các trẻ con lên 10 tuổi hay 
sợ âm thanh lớn. 

Vậy, xin Bệ-hạ cho phép chúng thân thử Thái-tử băng 
âm thanh lớn, đê biết Thái-tr có phải là người điệc hay 
không. 

Được Đức-vua chuẩn tấu, các quan làm vách tường 
bao quanh chô năm của Thái-tử Temiya. Họ khoét 4 cái 
lỗ ở 4 vách. 4 người thôi tù và qua các lỗ đó. Bên ngoài, 
4 vị quan đứng quan sát nhìn băng ló nhỏ, rôi ra lệnh cho 
4 người thôi tù và cùng một lúc. Tiêng tù và vang dội 
trong không gian. 4 vị quan đứng quan sát xem Thái-tử 
Temiya có giựt mình vì tiêng động lớn, rôi cử động chân 
tay hay không. 

Tuy tiếng vang lớn như vậy, nhưng Đức- Bồ-tát Thái- 
tử có đầy đủ trí nhớ biết mình, vẫn năm yên như người 
điếc không nghe tiếng tù và. 

Dù có thử Thái-tử Temiya bằng âm thanh lớn như 
vậy, mà Đức-Bô-tát Thái-tử vân năm yên, không giựt 
mình cử động. 


11- Khi Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Được 11 Tuỗi 
Thử Thái-tử Temiya bằng tiếng chuông... 
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12- Khi Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Được 12 Tuỗi 

Thử Thái-tử Temiya bằng ánh sáng... 

13- Khi Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Được 13 Tuỗi 

Các quan đến chầu Đức-vua, rồi tàu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, thường các đứa trẻ 13 tuổi hay ghê 
tóm con THỔI. 

Vậy, xin Bệ-hạ cho phép chúng thân thứ Thái-t băng 
cách cho ruồi đậu quanh thân mình Thái-tử. 

Được Đức-vua chuẩn tấu, các quan lây nước mía thoa 
vào thân mình của Thái-tử Temiya, rôi đặt năm một nơi 
có nhiêu ruôi. Chúng bay đên bâu quanh mình của Thái- 
tử Temiya, đê hút nước mía. Cảm thây rât khó chịu, 
Đức-Bô-tát Thái-tử tự dạy mình răng: 

“Dù khó chịu khổ cực đến mức nào, ta cũng phải năm 
yên không cử động. ” 

Vì vậy, Đức-Bồ-tát Thái-tử năm yên như bậc Thánh 
A-ra-hán nhập diệt thọ tưởng. 

Dù có thử Thái-tử Temiya bằng cách như vậy, qua 
một thời gian lâu mà vân không thây Đức-Bô-tát Thái- 
tử có biêu hiện gì khác biệt. 

14- Khi Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Được 14 Tuỗi 

Các quan đến chầu Đức-vua, rồi tàu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, thường các thiểu niên 14 tuổi hay 
thích sạch sẽ, ghét sự dø bán. 

Vậy, xin Bệ-hạ cho phép chúng thân thử Thái-tử băng 
cách dê cho thân mình cua Thái-tử do bán. 

Được Đức-vua chuẩn tấu, từ đó, Thái-tử Temiya 
không được tăm rửa. Khi Thái-tử Temiya đi tiêu tiện, đại 
tiện không có người lau chùi, không có người đên làm 
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vë sinh, dé cho Đức-Bồ-tát Thái-tử nằm trên vũng nước 
tiêu, trên đồng phân của mình. Mùi hôi thói bốc lên làm 
những người nuôi nắng không sao chịu đựng nỗi. Các 
con giòi, các loài ruôi bâu quanh thân mình của Dúc-Bó- 
tát Thái-tử. 

Khi ấy, Đức-Phụ-vương và Mẫu-hậu của Đức-Bồ-tát 
đến ngôi gần Thái-tử Temiya, dạy rằng: 

- Này Temiya hoàng nhỉ yêu quy! Nay con đã 14 tuổi, 
đến tuổi trưởng thành rôi, không ai ăm con làm vệ sinh 
cho con nữa, con không biết hồ-thẹn hay sao? Tại sao 
con lại chịu đựng như vậy? 

- Này Temiya hoàng nhỉ yêu quỷ! Con hãy ngôi dậy, 
tự mình làm vệ sinh cho sạch sẽ thân thể. 

Đức-Bỏ-tát Thái- tử suy xét rằng: 

“Dü ta đang nằm trên vũng nước tiểu, trên đồng phân 
của ta có mùi hôi thối, các con gioi, các con ruồi bay 
đến bâu quanh thân mình ta, vẫn còn hơn là nằm trong 
địa-ngục githanaraka (địa-ngục hầm phân nước tiểu) có 
mùi hôi thối, bốc xa 100 do tuần. ” 

Dù có thử Thái-tử Temiya bằng cách để cho thân 
mình của Đức-Bồ-tát Thái-tử do bán đến mức như vậy, 
mà Ðức-Bồổ-tát Thái-t vẫn nằm yên, không cử động 
chút nào. 

15- Khi Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Được 15 Tuôi 

Các quan đến chầu Đức-vua, rồi tâu rằng: 

- Muôn táu Bệ-hạ, thường các thiểu niên năm 15 tuổi 
hay sợ lửa nóng. 

Vậy, xin phép Bệ-hạ cho chúng thân thử Thải-tử bằng 
lửa than cháy nóng. 

Được Đức-vua chuẩn tấu, các quan đốt lò than đặt 
dưới giường nằm của Thái-tử Temiya. Cho hơi nóng bốc 
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lên tiếp xúc thân thể, nhưng Đức-Bồ-tát Thái-tử tự 
khuyên dạy mình răng: 

- Này Temiyal Sức nóng của lửa than này không thể 
so với sức nóng trong cối đại-địa-ngục Avici. Sức nóng 
trong cối đại-ẩja-ngục Avicr gấp 100 lân, gấp 1.000 lân, 
gấp 100 ngàn lần sức nóng của lứa than này. Các 
chúng-sinh đang bị thiêu đốt trong cõi đại-địa-ngục 
Avicï rộng lớn 100 do tuần. 

Vì vậy, Đức-Bôồ-tát Thái-tử ráng sức chịu đựng hơi 
nóng tiếp xúc với thân thể, Đức-Bồ-tát Thái-tử nám yên 
không hề cử động, như bậc Thánh A-ra-hán nhập diệt 
thọ tưởng. 

Nhìn thấy Thái-tử Temiya bị sức nóng làm khổ thân 
như vậy, Đức-Phụ-vương và Mẫu-hậu cảm thấy khó tâm 
cùng cực, nên chạy vào ăm Thái-tử khỏi giường nằm. 
Mẫu-hậu của Ngài khóc than thảm thiết, khán khoản rằng: 

- Này Temiya, hoàng nhi yêu quy! Đức-Phụ-vương và 
Mẫu-hậu biết chắc chắn rằng con không phải là người 
bại liệt, cũng không phải là người điếc, cũng không phải 
là người cám. Bởi vì chân tay của người bại liệt khác với 
người bình thường. Còn chân tay của con hoàn toan hơn 
hẳn người bình thường, thì chắc chắn con không thể nào 
là người bại liệt được. 

Lễ tai, lưỡi của người điếc, người câm, khác với lỗ 
tai, lưỡi của người bình thường. Còn lỗ tai, lưỡi của con 
tốt hơn người bình thường, thì chắc chắn con không thể 
nào là người điếc, người câm được. 


- Này Temiya, hoàng nhỉ yêu quý! Con là một Thái-tử 
mà Đức-Phụ-vương và Mẫu-hậu câu khẩn. Vậy, xin con 
đừng dé cho Đức-Phụ-vương và Mâẫu-hậu phải khó tâm 
vi lời than văn chê trách của các quan, thân dân thiên hạ 
và các Đức-vua trong toàn cối Nam-thiện-bộ-châu.Con nhé! 
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Mặc dù Dúc-Phu-vuong, Mẫu-hậu của Dúc-Bó-tát Thái 
tử tha thiết khán khoản như vậy, nhưng Đức-Bồ-tát Thái- 
tử vẫn nằm yên, bất động, như người bại liệt, câm điếc. 

Thật ra, Đức-Bồ-tát Thái-tử lắng nghe rõ từng lời của 
Đức-Phụ-vương và Mẫu-hậu. Nhìn thấy Thái-tử Temiya 
như vậy, Mẫu-hậu của Ngài cảm thấy nỗi khổ tâm cùng 
cực, khóc than thảm thiết và Đức-Phụ- -vương của Ngài 
cũng cảm thấy khó tâm cùng cực. Họ bắt lực ngự trở về 
lâu đài của mình. 

Về sau, khi thì một mình Chánh-cung Hoàng-hậu đến 
thăm Đức-Bồ-tát Thái-tử, khi thì một mình Đức-vua đến 
thăm Đức-Bồ-tát Thái-tử, cũng tha thiết khán khoản, 
nhưng Đức-Bồ-tát Thái-tử vẫn nằm yên bất động. 

16- Khi Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Được 16 Tuổi 

Các quan và các vị Bà-la-môn nghĩ rằng: 

Người con trai đến tuổi 16, dù là người bị bại liệt, 
người điếc, người câm, thì vẫn phát sinh tình dục trong 
đổi trợng người con gái xinh đẹp đáng yêu. 

Vậy, chúng ta nên tuyển chọn các mỹ nữ xinh đẹp đến 
phục vụ Thái-tứ, làm cho Thái-t quên mình, say mê các 
mỹ nữ ấy. 

Nghĩ xong các quan đến chầu Đức-vua rồi tàu rằng: 

- Muôn tau Bệ-hạ, xin phép Bệ-hạ cho chúng thân 
tuyển chọn các mỹ nữ xinh đẹp đến phục vụ Thải-tử, làm 
cho Thái-tử quên mình, say mê các mỹ nữ ấy. 

Được Đức-vua chuẩn tấu, các quan tuyển chọn các 
mỹ nữ xinh đẹp, có tài nhảy múa, ca hát rồi dẫn đến chầu 
Đức-vua. Đức-vua truyền bảo rằng: 

- Này các mỹ nữ! Cô nào có khả năng làm cho Thái- 
tử của Trâm hài lòng thì khi Thái-tử lên ngôi báu, Trâm 
sẽ tấn phong lên ngôi Chánh-cung Hoàng-hậu. 
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Tuân theo lệnh Đức-vua, các bà nhũ mẫu tắm Thái-tử 
Temiya bằng nước hoa, mặc triều phục cho Thái-tử như 
vị thiên-nam trên cõi trời dục-giới, đặt Thái-tử nằm một 
mình trên chiếc giường sang trọng trong căn phòng trên 
lâu đài cao quý, có mùi thơm tho ngào ngạt làm mê hòn. 

Khi ấy, các mỹ nữ vào phòng của Thái-tử Temiya với 
sắc đẹp và tài nghệ nhảy múa, ca hát hay của mình, các 
cô mỹ nữ trổ tài biểu diễn, để làm cho Thái-tử say mê. 
Nhưng Đức-Bồ-tát Thái-tử không hề đưa mắt nhìn các 
mỹ nữ ấy và phát nguyện: 

“Các mỹ nữ này không được phép đến gân đụng đến 
thân thể của ta!” 

Đức-Bồ-tát Thái-tử theo dõi hơi thở ra, hơi thở vào 
rồi nin thở làm cho thân thể của Đức-Bồ-tát Thái-tử trở 
nên cứng đơ. Các mỹ nữ đứng nhìn thấy thân hình Đức- 
Bồ-tát Thái-tử như vậy, hoảng sợ, chạy ra khỏi phòng. 

Dù có thử Thái-tử Temiya bằng các mỹ nữ đến phục 
vụ Dúc-Bó-tát Thái-tử suốt một thời gian lâu mà vẫn 
không có hiệu quả gì cả. 

Các mỹ nữ được gọi vào châu, Đức-vua truyền hỏi ràng: 

- Này các mỹ nữ! Thái-tử của Trâm có vui thích, cười 
đùa với các cô không? 

Các mỹ nữ tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Thái-tử không hé nhìn chúng tiện 
nữ thì làm sao mà cười đùa với chúng tiện nữ được. 

Nghe lời tâu của các mỹ nữ tâu như vậy, Đức-vua khó 
tâm cho truyền gọi các vị Bà-la-môn đã từng xem tướng 
tiên đoán về Thái-tử, đến chầu. Đức-vua truyền hỏi răng: 

- Này các vị Bà-la-môn! Khi Thái-tử của Trâm sinh 
ra, quý vị đã xem tướng của Thái-tử rôi đồng nhau tiên 
đoán tâu với Trâm răng: 


294 PHÁP-HANH BA-LA-MÁT 3 


“Thải-tử có tướng tốt của bậc-đại-nhân, khi trưởng 
thành sẽ là một Đúc-vua có nhiều oai lực, trị vì không 
chỉ một châu mà con có khả năng trị vì 4 châu thiên hạ, 
nhw Đức-vua Chuyển-luân Thánh-vương. Thái-tử là bậc 
đại-phước, cho nên không có điều tai hại nào có thể xảy 
ra đến với Thái-tử cả. ” 

Bây giờ, Thái-tử của Trâm là người bại liệt, người 
điếc, người câm. Cho nên, lời tiên đoán của quý vị không 
làm cho Trám hài lòng. 

Các vị Bà-la-môn tâu dói ràng: 

- Muôn tâu Đại-vương, 3 hiện tượng xấu của Thải-tử 
sẽ là người bại liệt, người điếc, người câm, không phải 
chúng thân không thấy, không biết. Chúng thân biết rõ 
như vậy, nhưng không dám tâu sự thật lên Đại-vương. 
Bởi vì Thải-tử là đứa con do Chánh-cung Hoàng-hậu 
Candādevī phát nguyện câu khẩn. Lúc ấy, nếu tâu sự thật 
như vậy thì sợ Đại-vương và Chánh-cung Hoàng-hậu 
Candadevr sẽ không hài lòng. 

Đức-vua truyền rằng: 

- Nay quy vị Bà-la-môn! Bây giờ có cách nào không? 

Các vị Bà-la-môn tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ! Thái-tứ Temiya là người xui xéo 
(kãlakanm). Nếu để Thái-tử trong cung điện này thì có 3 
điều tai hoạ xảy ra: 

1- Tai hoạ sẽ xảy đến với Đại-vương. 

2- Tai hoạ sẽ xảy đến với ngai vàng của Đại-vương. 

3- Tai hoạ sẽ xảy đến với Chánh-cung Hoàng-hậu. 

Vì vậy, Đại-vương không nên chậm trễ, nên truyền 
lệnh sửa soạn chiếc xe bát hạnh, với những con ngựa bắt 
hạnh, đặt Thái-tử nằm trên chiếc xe áy, rôi dua ra cửa 
thành hướng tây, đến khu rừng rậm, đào huyệt chôn 
Thái-tử để tránh khỏi 3 tai họa ấy. 
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Nghe các vị Bà-la-môn tâu như vậy, Đức-vua phát 
sinh tâm lo sợ những tai họa sẽ xảy đến, nên quyết định 
làm theo lời hướng dẫn của các Bà-la-môn. 

Khi nghe chuyện sẽ xảy ra đối với Thái-tử Temiya, 
Chánh-cung Hoàng-hậu Candādevī một mình đến chầu 
Đức-vua, lay Đức-vua rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng! Ngày trước Hoàng-thượng 
đã ban cho thân thiếp ân huệ, thân thiếp đã cung kinh 
nhận ân huệ ấy, rồi xin gởi lại Hoàng-thượng. Nay kính 
xin Hoàng-thượng ban ân huệ ấy lại cho thân thiếp. 

Đức-vua truyền rằng: 

- Này ái khanh Candädevi! Ái khanh hãy nhận lại ân 
huệ ấy! 

Chánh-cung Hoảng-hậu Candādevī tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng! Kính xin Hoàng-thượng 
ban ân huệ truyền ngôi báu cho Thải-tử Temiya, con của 
thân thiếp. 

Đức-vua truyền ràng: 

- Này ái khanh Candädevi, Trâm không thể ban ân 
huệ truyền ngôi cho Thái-tử Temiya được, bởi vì Thái-tử 
là người xui xéo (kaã|akan—)). 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, nếu Hoàng-thượng không 
truyền ngôi báu cho Thải-tử Temiya suốt đời thì truyền 
ngôi báu cho Thảái-tử Temiya 7 năm. 

Đức-vua không chuẩn tấu lời tâu của Chánh-cung 
Hoàng-hậu Candādevī. Sau đó, Bà giảm còn ó nám, 5 
năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm, rồi 7 tháng, 6 tháng, 
5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, nửa tháng, 
rôi cuôi cùng con lai 7 ngay. 


Dúc-vua chuán tấu theo lời của Chánh-cung Hoàng- 
hậu CandadevI, uyên ngôi báu cho Thái-tứ Temiya 7 
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ngày, rồi bó cáo cho thần dân biết lễ dáng quang lên 
ngôi báu của Thái-tử Temiya trong vòng 7 ngày. 

Thái-tử Temiya được mặc bộ đồ triều phục và đeo các 
đô trang sức của Đức-vua, rôi đặt năm trên long sảng 
trên lưng con bạch tượng có lọng trăng che, ngự đi 
quanh kinh-thành Baranast, rôi ngự trở vê cung điện, 
năm trên ngai vàng. 

Suốt ngày đêm Chánh- -cung Hoàng-hậu Candädevĩ 
đến khán khoản với Đức-vua Bó-tát Temiya rằng: 

- Này Temiya, hoàng nhỉ yêu quy! Mẫu-hậu đã chịu 
khô tâm suốt 16 năm qua, Máu-hậu đã khóc suốt ngày 
đêm, đã khô cạn dòng lệ, trải tim của Mâu-hậu như bị 
vỡ vì quá sáu não, chịu bao nói thông khô cùng cuc. 
Mâu-hậu biết chắc: 

“Con không phải là người bại liệt, cũng không phải 
là người điếc, cũng không phải là người câm. ” 

- Này Temiya, hoàng nhỉ yêu quỷ! Xin con đừng làm 
cho Máâu-hậu that vọng, không có nơi nương nhờ. 

Đêm thứ 6, Đức-vua truyền lệnh cho nguoi đánh xe 
Sunanda dên, truyền bảo răng: 

- Này Sunanda! Sáng ngày mai, ngươi hãy lấy một 
chiếc xe bát hạnh (avamangalaratha) cài vào 2 con 
ngựa bát hạnh, rôi ăm Thải-tử Temiya đặt năm trên 
chiếc xe åy, dwa ra cua thành hướng tây, di thăng vào 
khu rừng nghĩa địa, đào hâm sâu, đặt Thải-tứ năm đưới 
hám åy, lấp dat đây xong, ngươi tăm rửa cho sạch sẽ, 
rồi trở về cung điện. 

Người đánh xe ngựa Sunanda tâu xin tuân theo lệnh 
của Đức-vua. 

Nghe tin Đức-vua Kãsiräjã truyền lệnh cho người 
đánh xe Sunanda như vậy, trái tim của Chánh-cung 
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Hoàng-hậu Candādevī như muốn vỡ, Bà vội ngự đến gặp 
Thái-tử Temiya. Chánh-cung Hoàng-hậu ngôi khóc than, 
khán khoản suốt đêm hôm ấy. Thái-tử Temiya vẫn năm 
yên, bất động, làm thinh như người điếc, người câm. Bà 
khóc than, báo tin cho Thái-tử Temiya biết rằng: 

- Này Temiya, hoàng nhỉ yêu quý! Đức-vua Kasir-ja, 
Đức-Phụ-vương của con, đã truyền lệnh cho người đánh 
xe tên Sunanda rằng: 

“Sáng sớm ngày mai, đặt con trên chiếc xe bát hạnh, 
được kéo bởi 2 con ngựa bắt hạnh, đưa con ra cửa thành 
phía tây, chở con đi thắng vào khu rừng nghĩa địa, đào 
hám sâu, đặt con năm dưới hâm ấy, rồi lấp đất chôn con 
dưới đất. ” 

Ngày mai, Mâẫu-hậu sẽ vĩnh viễn xa cách con rồi! 


Lắng nghe lời của Mẫu-hậu như vậy, Đức-vua Bồ-tát 
Temiya kiềm chế tâm hoan hy, không dé biểu lộ, tự dạy 
mình răng: 

- Này Temiyal Pháp-hạnh phảát-nguyện của ngươi, 
nhờ pháp-hạnh nhân-nại, pháp-hạnh tinh-tấn,.... trải 
qua 16 năm, ngươi sẽ được thành tựu như y, vào sảng 
ngày mai ấy. 

Đức-Bỏ-tát Temiya thì chờ hy vọng vào sáng hôm 
sau, còn Chánh-cung Hoàng-hậu Candādevī phát sinh 
nỗi khô tâm, nỗi thông khó cùng cuc, trái tim của Bà 
dường như bị vỡ. Dúc-Bó-tát Temiya thấu hiéu nỗi khó 
tâm, nỗi thống khổ cùng cực của Mẫu-hậu. Đức-Bồ-tát 
Thái-tử nghĩ rằng: 

“Nếu ngay bây giờ ta nói lời an ủi với Mâẫu-hậu, thì 
pháp-hạnh phát-nguyện của ta sẽ bị đứt, ý nguyện tha 
thiết rời khỏi cung điện của ta cũng sẽ không được 
thành tựu như ÿ. 
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Vì vậy, Đức-Bô-tát Thái-tử vẫn năm yên, bât động, 
như người điệc vậy. 


Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Được Thành Tyu Như Y 


Đêm đã qua, rạng đông bắt đầu một ngày mới, Chánh- 
cung Hoàng-hậu Candādevī tắm cho Đức-vua Bồ-tát 
Temiya mặc bộ đồ triều phục và đeo đầy đủ các dó trang 
sức của một vl Vua, đặt Thái-tử Temiya ngồi trên về, ôm 
vào lòng rồi hôn lên Thái-tử Temiya. 

Sáng hôm ấy, do oai lực của Đức-vua Bồ-tát Temiya 
cùng chư-thiên khiến cho người đánh xe Sunanda dắt 2 
con ngựa hạnh phúc cài vào chiếc xe hạnh phúc 
(mangalaratha), đánh chiếc xe ấy đến dừng trước lâu đài 
của Chánh-cung Hoàng-hậu CandadevI. Người đánh xe 
Sunanda vào chầu Chánh-cung Hoàng-hậu Candādevī, 
đảnh lễ, rồi tâu rằng: 

- Tu Chánh-cung Hoàng-hậu! Kính xin Bà tha lội 
cho hạ thần nay, kẻ hạ thân tuân theo lệnh của Đức-vua 
Kãsiräjä, đến thỉnh Đức-vua Temiya. 


Khi ấy, Chánh-cung Hoàng-hậu Candādevī đang ôm 
chặt Thái-tử Temiya vào lòng, hôn Ngài, rồi Bà đành 
buông hai tay thả Thái-tử Temiya ra. Người đánh xe 
Sunanda đưa hai tay nâng Đức-vua Bồ-tát Temiya như 
ôm một bó hoa, bước xuống lâu đài cung điện. 


Chánh-cung Hoàng-hậu Candādevī xo tóc, úp mặt vào 
đôi bàn tay khóc thét lên. Các cung phi, các nhũ mẫu 
cùng đều khóc than thảm thiết. Khi ấy, nhìn thấy Mẫu- 
hậu đang chịu nỗi khổ tâm cùng cực, Đức-Bô-tát Temiya 
nghĩ răng: 

“Bây giò, nếu ta không nói lời an úi nào với Mẫu-hậu 
thì Mẫu-hậu của ta có thể vỡ tim mà chết mắt!” 
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Định nói lời an ủi với Mẫu-hậu thì Đức-Bồ-tát Thái-tử 
Temiya chot nghĩ lại răng: 

“Nếu bây giờ ta nói lời an úi với Mẫu-hậu thì pháp- 
hạnh phát-nguyện ba-la-mát cùng với các pháp-hạnh ba- 
la-mật khác nhw pháp-hạnh tinh-tan ba-la-mật, pháp- 
hạnh nhán-nại ba-la-mát,... mà ta đã thực-hành suốt 16 
năm qua sẽ không đem lại kêt quả thành tựu như ÿ. 

Còn bây giờ, néu ta không nói lời an úi với Mẫu-hậu 
thì thời gian sau không lâu, Đức-Phụ-vương, Mâu-háu, 
các quan, quán, phân đông dân chúng sẽ được lợi ích lớn, 
sự tiên hóa lớn, sự an-lạc lâu dài. 

Do nhờ suy nghĩ như vậy, nên Đức-Bồ-tát Thái-tử 
Temiya chê ngự được nói khô tâm sâu não. 

Sau khi đặt Đức-vua Bỏ-tát Temiya năm trên chiếc xe 
hạnh phúc xong, người đánh xe Sunanda có ý định đánh 
xe ra cửa thành hướng tây, nhưng do oai lực của Đức- 
Bô-tát Temiya và chư-thiên khiên người đánh xe ra cửa 
thành hướng động. 

Năm trên chiếc xe ngự ra khỏi kinh-thành Bārāņasī đi 
đên khu rừng, Đức-vua Bô-tát Temiya nghĩ răng: 

“Pháp-hạnh phảát-nguyện ba-la-mật của ta đã được 
thành tựu, y nguyện tha thiết rời khỏi cung điện cũng đã 
được thành tựu như ý.” 

Do nghĩ như vậy, nên Đức-vua Bồ-tát Temiya vô cùng 
hoan hy phát sinh đại-thiện-tâm hy lạc toàn thân tâm 
chưa từng có bao giờ. 

Người đánh xe Sunanda điều khiển chiếc xe đi thắng 
dên khu rừng cách xa kinh-thành Bãrãnasĩ khoảng 3 do 
tuần, tưởng đã đến nơi nghĩa địa, nên cho chiếc xe ngựa 
dừng lại. Bước xuống xe, y cởi bộ triều phục, và các đỗ 
trang sức của Đức-vua Bồ-tát Temiya, bỏ vào hòm, dé 
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đem về trình lên Đức-vua Kasiraja, rôi đem cuôc đên một 
nơi không xa chô đậu xe, đê đào hâm sâu chôn sông Đức- 
vua Temiya. 


Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Biểu Dương Sức Mạnh 
Đức-Bồ-tát Temiya nghĩ rằng: 


“Suốt 16 năm qua ta nằm yên, bây giờ ta cán phải cử 
động từ tay chân cho đến toàn thân thé.” 


Do nhờ năng lực của đại-thiện-tâm hy lạc toàn thân 
tâm hỗ-trợ làm cho sắc thân nhẹ nhàng, mêm mại, uyén 
chuyển, nên Đức-Bồ-tát Temiya nằm cử động 2 tay, 2 
chân, rồi ngồi dậy, lấy bàn tay phải xoa cánh tay trái, rồi 
lây bàn tay trái xoa cánh tay phải, xoa như vậy nhiều lần, 
rồi láy 2 bàn tay xoa bóp chân phải và chân trái, xoa bóp 
toàn thân, để làm cho máu huyết lưu thông, làm cho co 
giãn gân cốt trong toàn thân thê. 

Sau đó Đức-Bô-tát Temiya bước xuống xe, đi qua đi 
lại để biết sức lực của mình. Đức- Bồ-tát Temiya biết 
mình có thể đi bộ 100 do tuần chỉ trong một ngày. Đề 
kiểm tra lại sức lực của mình, Đức-Bồ-tát Temiya ngự 
đến chiếc xe, trong tư thế vững vàng, 2 tay câm càng xe 
nhấc bỗng nó lên khỏi mặt đất rồi quay một vòng như 
quay một chiếc xe đồ chơi của bọn trẻ. 


Đức-Bồ-tát Temiya khoẻ mạnh có khả năng tự vệ mà 
không có một ai có thé làm hại được. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya muốn có bộ trang phục 
cho thân thể của mình. Khi ấy, chỗ ngồi của vua trời 
Sakka nóng lên, Đức-vua trời xem xét thấy rõ, biết rõ 
pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật của Đức-Bỏ-tát 
Thải-tử Temiya đã được thành tựu, ý nguyện tha thiết 
rời khỏi cung điện cũng được như ÿ. 
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Đức-vua trời Sakka nghĩ răng: 

“Bây giò, Đức-Bỏ-tát Thái-tử Temiya muốn có bộ 
trang phục cho thân thể của Đức-Bô-tát, nhưng bộ 
trang phục của loài người không xứng dáng với Đứực- 
Bồ-tát, ta nên kính dáng đến Đúc-Bồ-tát Thái-tử 
Temiya bộ trang phục cối trời. ” 


Nghĩ xong, Đức-vua trời Sakka truyền gọi vị thiên- 
nam Vissakamma đem bộ trang phục cõi trời đên kính 
dâng lên Đức-Bô-tát Thái-tử Temiya. 


Tuân theo lệnh của Đức-vua trời Sakka, vị thiên-nam 
Vissakamma đem bộ trang phục cõi trời đên dâng lên 
Đức-Bô-tát Thái-tử Temiya. 

Nhận xong, Dúc-Bó-tát Thái-tử Temiya mặc bộ trang 
phục và đeo các đô trang sức cõi trời, trông giông như 
Đức-vua trời Sakka. Đức-Bô-tát Thái-tử Temiya ngự 
đên chô người đánh xe Sunanda đang cặm cụi đào hâm, 
truyền hỏi răng: 

- Này Sunanda, bạn thân mén! Bạn đào hâm này để 
làm gi vậy? Tôi đã hỏi bạn, xin bạn trả lời cho tôi biết. 

Người đánh xe Sunanda đang cặm cụi đào hầm, không 
nhìn lên Đức-Bô-tát Thái-tử Temiya, nên trả lời răng: 

- lhưa Ngài, Thải-tử Temiya cua Đức-vua Kasiraja 
và Chánh-cung Hoàng-hậu Candadevi là người bại liệt, 
người điếc, người câm thuộc hạng người xui xéo 
(kālakannī) trong cung điện. 

Vì vậy, Đức-vua Kasiraja truyện lệnh cho tôi chở 
Thải-tử Temiya đem chôn tại nghĩa địa này. Tôi đảo 
hám này đê chôn Thải-tử Temiya. Thưa Ngài. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya truyền bảo người 
đánh xe Sunanda răng: 
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- Này Sunanda, bạn thân mén! Tôi không phải là 
người bại liệt, cũng không phải là người điếc, cũng 
không phải là người câm, chắc chắn không phải là 
người xui xéo. Xin mời bạn hãy xem đôi cánh tay, đôi 
chân, thân hình khoẻ mạnh của tôi như thé này! 

Xin bạn hãy nghe lời nói thanh tao, ngọt ngào của tôi 
nhu thể này! 

Nếu bạn chôn tôi trong khu rừng này thì bạn là người 
làm điều bất nhân, không hợp pháp. 

Khi nghe Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya truyền bảo như 
vậy, người đánh xe Sunanada ngừng tay, ngâng đầu nhìn 
Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya, nhưng chưa nhận ra được 
Thái-tử Temiya, nên nghĩ rằng: 

“Ngài này có phải là người hay chư-thiên, để ta hỏi 
cho biết. ” 

- Kính thưa Ngài, Ngài có phải là người, hay là vị 
thiên-nam, hay là Đức-vua trời Sakka vậy? Thưa Ngài. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya truyền bảo khẳng định rằng: 

- Này Sunanda, bạn thân mến! Tôi là người, không 
phải là vị thiên-nam, cũng không phải là Đức-vua trời 
Sakka. Tôi chính là Thái-tw Temiya cua Đức-vua 
Kasraja và Cháảnh-cung Hoàng-hậu Candadevr Con 
bạn là vị quan đánh xe cua Đức-Phụ-vương tôi. Cuộc 
sống của bạn nương nhờ nơi Đức-Phụ-vương tồi. 

- Này Sunanda, bạn thân mén! Nếu bạn chôn tôi 
trong khu rừng này thì bạn là người không tốt, là người 
không biết ơn đối với Đức-Phụ- -VưƠng của tôi. 

Người nào đến ngôi hoặc nằm nương nhờ dưới bóng 
mát của một cây nào, người ấy không nên ngắt lá, bẻ 
cành của cây ay, bởi vì, người không biết ơn, người hại 
bạn là người không tốt trong đời. 


Pháp-Hanh Phát-Nguyện Ba-La-Mật 303 


Đức-Phụ-vương cua tôi ví như một cây lớn, tôi ví nhu 
cành của cây ấy, còn bạn ví nhu: người dên nương nhờ 
bóng mát của cây lớn áy. Nêu bạn chôn tôi trong khu 
rừng này thì bạn là người không tôt, là người không biết 
ơn Đức-Phụ-vương của tôi. 

Tuy nghe lời dạy của Đức-Bô-tát Thái-tử Temiya như 
vậy, nhưng người đánh xe Sunanda vân chưa tin người 
đang nói chuyện với mình chính là Thái-tử Temiya. 

Đức-Bỏ-tát Thái-tử Temiya nghĩ rằng: 

“Ta sẽ làm cho người đánh xe Sunanda này tin ta 
chính là Thải-tứ Temiya. ” 

Nghĩ xong Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya truyền dạy 10 
pháp của người bạn tôt như sau: 


Mười Pháp Người Bạn Tốt 


- Này Sunanda, bạn thân mén! 10 pháp của người bạn 
tốt là: 

1- Người ban tót là người biết ơn, người không làm 
hại bạn. Người ấy được phần đông mọi người tin tưởng, 
kính yêu, và đi đến nơi nào cũng có được đây đủ vật 
thực và tiện nghi. 

2- Người bạn tốt là người biết ơn, người không làm 
hại bạn. Người ấy đến xóm làng, tỉnh thành, kinh- 
thành... được mọi người đón rước, tiếp đãi trọng thể 
xem nhu người thán của họ. 

3- Người bạn tốt là người biết ơn, người không làm 
hại bạn. Kẻ cướp, kẻ thù không thể khuất phục được 
người ấy. Thật ra, người ấy có khả năng thuyết phục 
được kẻ thù bằng thiện-pháp, được Đức-vua tín cán. 


4- Người bạn tối là người biết ơn, người không làm 
hại bạn. Người áy sông trong gia đình được mọi người 
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trong gia đình, bà con, dòng họ yêu mén, người ấy vào 
hội chúng nào đêu được hội chúng ấy tôn trọng. 

5- Người bạn tốt là người biết ơn, người không làm 
hại bạn. Biết cung kính người khác thì sẽ được những 
người khác cung kinh đáp lại; biết tôn trọng người 
khác thì sẽ được những người khác tôn trọng đáp lại. 
Người ấy được tán dương ca tụng là hạng người cao quỷ. 

6- Người bạn tốt là người biết ơn, người không làm 
hại bạn. Biết cúng dường người khác thì sẽ được những 
người khác cúng dường đáp lại; biết đảnh lễ người khác 
thì sẽ được những người khác đảnh lễ đáp lại. Người ấy 
së là người cao quy. 

7- Người bạn tốt là người biết ơn, người không làm 
hại bạn. Người ấy có gương mặt sáng súa, thân tâm 
thường an lạc. 

8- Người bạn tôt là người biét ơn, người không làm 
hại bạn. Người ấy làm công việc nào cũng được kết quả 
tốt đẹp trong công việc ay, nhw gieo trông lúa, thì được 
mùa... người åy hưởng được quả tốt lành. 


9- Người ban tốt là người biết ơn, người không làm 
hại bạn. Người ấy tránh được mọi tai nạn, dù người ấy 
rơi xuóng hó sáu, ván khóng có tai nan nào xáy dén vói 
người åy. 

10- Người bạn tốt là người biết ơn, người không làm 
hại bạn. Kẻ thù không thể khuất phục được người ấy. Ví 
như cây da có nhiêu ré phu, cho nên gió bão không thê 
làm cho nó trốc gốc ngã nhào được. Đặt biệt, người ấy 
có khả năng cảm hóa được kẻ thù. 

Nghe Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya thuyết dạy 10 pháp 
của người bạn tốt như vậy, nhưng người đánh xe 
Sunanda vẫn chưa nhận ra được Thái-tử Temiya. 
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Người đánh xe Sunanda nghĩ răng: 

“Bậc này là ai mà thuyết dạy những lời lẽ rất hay, có 
y nghĩa vô cùng sâu sac, ta chưa từng nghe bao giờ. ” 

Nghĩ xong, y cung kính đảnh lễ Ngài, rồi đi lại bên 
chiêc xe, không nhìn thây Thái-tử Temiya đâu cả, chỉ 
thây hòm trang phục của Thái-tử mà thôi. 

Trở lại nhìn kỹ, người đánh xe Sunanda mới nhận ra 
được Bậc Pháp-sư ây chính là Thái-tr Temiya của Đúc- 
vua Kasiraja và Chánh-cung Hoàng-hậu CandädevI. 

Người đánh xe Sunanda chấp hai tay đảnh lễ dưới đôi 
bàn chân của Đức-Bô-tát Thái-tử Temiya tha thiệt khan 
khoản tâu xin ràng: 

- Tâu Thái-tử Temiya! Kính xin Thái-t tha tội chết 
cho kẻ si mê, ngu muội này. Kẻ hạ thân kính thỉnh Thái- 
tử hồi cung ngự trở lại cung điện, lên ngôi làm vua, 
hưởng mọi sự an-lạc. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya truyền bảo ràng: 

- Này Sunanda, bạn thân mến! Ta không cán ngồi 
báu, không muôn hưởng mọi sự an-lạc của ngũ-dục là 
săc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục. Ta chỉ 
muốn xuất gia trở thành đạo-sĩ ở trong rừng mà thói. 

Người đánh xe Sunanda khán khoản răng: 

- Tâu Thải-tử Temiyal Kính thỉnh Thải-tử hôi cung. 
Nêu Thái-tử hôi cung thì Đức-vua Kasiraja và Chánh- 
cung Hoàng-hậu Candadevi chặc chăn sẽ ban thưởng 
cho kẻ hạ thân này nhiễu của cải quý giả. 

Nếu Thái-tử hồi cung thì các cung phi, các hoàng 
thân, các Bà-la-môn, các quan, ... chắc chăn sẽ ban cho 
kẻ hạ thân này nhiêu của cải quy giả. 


Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya truyền bảo rằng: 
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- Này Sunanda, bạn thân mén! Ta không trở lại cung 
điện nữa. Đúc-Phụ-vương cua ta đã truyền lệnh cho bạn 
đưa ta ra khỏi kinh-thành Baranast, dé chôn ta trong 
khu rừng này, và Mẫu-hậu của ta cũng đành chịu trao ta 
cho bạn bông lên xe. 

Như vậy, ta đã giải thoát ra khỏi cung điện rồi. Nay, 
bạn không chôn ta thì ta được hoàn toan tự do, ta sẽ xuất 
gia trở thành đạo-sĩ ở trong khu rừng này. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya cảm thấy vô cùng hoan 
hỷ thốt lên rằng: 

- Này Sunanda, bạn thân mén! Ta đã tạo pháp-hạnh 
phảt-nguyện ba-la-mật 3 diéu, pháp-hạnh tinh-tấn ba-la- 
mật, pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật,... chờ đợi suốt 16 
nãm qua. 

Nay, ý nguyện của ta đã được thành tựu như y. 

- Này Sunanda, bạn thân mến! Sự lợi ích chính đáng, 
hợp pháp của người không nóng nảy (biết nhân-nại chờ 
đợi suốt 16 năm) đã được thành tựu kết quả chắc chắn 
rồi, ta sẽ xuất gia trở thành đạo-sĩ tạo pháp-hạnh cao 
thượng ở trong rừng, để tránh được những tai họa sẽ 
xảy đến với ta. 

Nghe lời truyền dạy của Đức-Bô-tát Thái-tử Temiya 
như vậy, người đánh xe Sunanda tâu rằng: 

- Tâu Thái-tử Temiya, lời truyền dạy của Thải-tử hay 
quá! Sâu sắc quá! 

Vậy, do nguyên nhân nào mà Thải-tử không nói lời 
nào tại cung điện của Đức-vua Kasiraja và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Candādevī? 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya truyền bảo rằng: 

- Này Sunanda, bạn thân mén! Ta không nói lời nào 
tại cung điện cua Đức-Phụ-vương và Mẫu-hậu của ta, 
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không phải ta là người câm không nói được, ta không 
phải là người điếc không nghe được, ta không phải là 
người bại liệt không cứ động tay chân, thân thể được. 

Sở di ta không phải là người cám, ta đã phát nguyện 
làm như là người câm; ta không phải là người điếc, ta 
đã phát nguyện làm như là người điếc; ta không phải là 
người bại liệt, ta đã phát nguyện làm như là người bại 
liệt; là vì ta sợ rằng: “Khi ta trưởng thành, Đức-Phụ- 
vương của ta truyền ngôi báu lại cho ta.” Nhưng ta thì 
không muốn làm vua, bởi vì, ta nhớ lại tién-kiép cua ta 
đã từng làm Đức-vua ngự tại kinh-thanh Baranastr này, 
trị vì đất nước Kasirattha này chỉ có 20 năm. 

Tiên-kiếp của ta là Đức-vua Kasi (như Đức-Phụ- 
vương của ta bây gio) đã tạo ác-nghiệp, cho nên sau khi 
băng hà, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh trong cối địa- 
ngục Ussadanaraka, chịu quả khó của ác-nghiệp ấy suốt 
80.000 năm. 

Kiếp hiện-tại ta là Thải-tử Temiya, con của Đức-vua 
Kasiraja và Chánh-cung Hoàng-hậu Candadevi, ta sợ 
Đức-Phụ-vương của ta sẽ truyền ngôi báu cho ta lên làm 
vua, nhưng ta không muốn làm vua, bởi vì ta Sợ cảnh 
khổ trong cõi địa-ngục. 

Một hôm, khi ta lên một tháng tuổi, ta đang năm trên 
đôi về của Đức-Phụ-vương ta. Khi ấy, một người linh 
dán 4 kẻ trộm cắp vào trình Đức-vua phán xu. Đức-Phụ- 
Vương ta truyện. lệnh rằng: 

- Kẻ trộm cắp này, các ngươi hãy đánh bằng roi có 
gai 1.000 lân. 

- Kẻ trộm cắp này, các ngươi hãy xiêng chân bỏ vào 
nhà giam. 

- Kẻ trộm cắp này, các ngươi lấy lưỡi giáo đâm vào 
thân thể của nó. 
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- Kẻ trộm cdp này, các ngươi đặt nó trên bàn chóng. 

Khi ấy, ta đang nàm trên hai bắp về của Đức-Phụ- 
vương, nghe lời phán xử nghiêm khắc của Đức Phụ- 
vương như vậy, ta lấy làm kinh sợ, nên ta quyết tâm 
không muốn lên ngôi vua. Vì vậy, ta thành tâm phát 
nguyện rằng: 

l- Ta không phải là người bại liệt, ta đã phát nguyện 
làm như là người bại liệt. 

2- Ta không phải là người điếc, ta đã phát nguyện 
làm như là người điếc. 

3- Ta không phải là người câm, ta đã phát nguyện 
làm như là người câm. 

Sau khi phát nguyện xong, ta đã thực-hành nghiêm 
chỉnh theo 3 điều phát nguyện ấy, ta đã nhân-nại chịu 
đựng mọi thử thách suốt l6 năm trường ròng rã. 

Trong 16 năm ấy, ta đã từng nhẫn-nại chịu đựng năm 
trên vũng nước tiểu, năm trên đồng phân của ta. 

Sinh-mạng này là khó thật, rất ngắn ngủi, không bao 
lâu phải tu bỏ thân này. 

Nếu người nào nương nhờ nơi thân này mà tạo ác- 
nghiệp nào, với bất cứ lý do nào, thì người ấy cũng đều 
phải chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy, trong kiếp hiện-tại 
và vô số kiếp vị-lai. 

Ta đã thực-hành nghiêm chính theo 3 tiêu phát nguyện 
ấy, với đại- thiện-tâm không nóng nảy, biết nhân-nại chờ 
đợi kết quả suốt 16 năm. Nay, ta đã được thành tựu như 
y. Sự lợi ích chính dáng và hợp pháp của người không 
nóng nảy, biết nhẫn-nại chờ đợi đã được thành tựu như 
ý. Ta sẽ xuất gia trở thành đạo-sĩ, tạo pháp-hạnh cao 
thượng ở trong rừng này, để tránh khỏi tai hoạ xảy đến 
với ta. 
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Nghe Đức-Bô-tát Thái-tử truyền bảo như vậy, người 
đánh xe Sunanda suy nghĩ răng: 

“Thảái-tứ Temiya sợ lên ngôi báu làm vua, mà đã 
quyết tâm phát nguyện không hé lay chuyên, đã nhân-nại 
chịu dung biết bao nhiêu thứ thách suốt 16 năm. 

Nay, Thải-tử Temiya có ý nguyện xuất gia trở thành 
đạo-sĩ ở trong rừng này. Con cuộc đời khô cực của ta có 
đáng gì đâu! 

Vậy, ta cũng nên xuất gia trở thành đạo-sĩ theo Thái- 
tử Temiya. ” 

Người đánh xe Sunanda tâu rằng: 

- Tâu Thái-tử, kẻ hạ thân này cũng muốn xuất gia 
theo Thải-tử. Kính xin Thái-tử cho phép kẻ hạ thân được 
xuất gia trở thành đạo-sĩ theo làm đệ tử háu hạ Thái-tử. 

Nghe người đánh xe Sunanda tha thiết muốn xin xuất 
gia trở thành đạo-sĩ, Đức-Bô-tát Thái-tử suy xét răng: 

“Nếu ta động ý cho phép Sunanda xuát gia tró thành 
Đạo-sĩ thì Đức-Phụ-vương va Máu-hậu cua ta sẽ không 
có cơ hội ngự đền nơi này. Đó là điêu bát lợi cho Đức- 
Phụ-vương và Mâu-háu của ta. Bộ triêu phục và các dó 
trang sức của nhà vua này sẽ bị hu hoại, ngựa xe và 
người đánh xe Sunanda mắt tích, thì chắc chăn ta sẽ bị 
chê trách. ” 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Suy Xét đến sự lợi ích, sự tiến hóa, 
sự an-lạc đôi với Đức-Phụ-vương và Mâu-hậu của Đức- 
Bô-tát Thái-tử, nên truyện bảo người đánh xe Sunanda 
phải đem ngựa xe, bộ triêu phục và các đô trang sức của 
nhà vua về nộp cho triêu đình, hoàn thành xong nhiệm 
vụ trước, đê không bị mặc nợ triêu đình, và tâu lên 
Chánh-cung Hoàng-hậu Candādevī biêt rõ sự thật về 
Thái-tử Temiya, nên truyên bảo người đánh xe răng: 


310 PHÁP-HANH BA-LA-MẬT 3 


- Này Sunanda, bạn thân mén! Bạn hãy đem nộp lại 
ngựa xe và các triêu phục của ta cho triêu đình trước, 
hoàn thành xong nhiệm vụ, bạn là người không mắc nợ 
thì mới được phép xuất gia, mà chư bậc thiện-trí tán 
dương ca tụng. 

- Này Sunanda, bạn thán mến! Khi trở lại cung điện, 
ta xin nhờ bạn tâu lên Đức-Phụ-vương và Mẫu-hậu của 
ta rằng: 

“Muôn tâu Bệ-hạ! Thái-tử Temiya truyền bảo kẻ hạ 
thân tâu lên Bệ-hạ rằng: “Thái-t; Temiya thành kính 
đánh lễ dưới đôi bàn chân của Đức-Phụ-vương và Mẫu- 
hậu, cầu mong Đức-Phụ-vương và Mẫu-hậu sống lâu và 
an-lạc. ” 

Nghe lời truyền dạy của Đức-Bô-tát Thái-tử Temiya, 
người đánh xe Sunanda nghĩ rằng: 

“Nếu ta đem ngựa xe, các đồ triều phục của Thải-tử 
Temiya về nộp lại cho triêu đình, rồi tâu lên Đức-vua 
Kāsirājā và Chánh-cung Hoàng-hậu Candädevr biết ró 
Thải-tử Temiya là người cao thượng bậc nhất như vậy. 
Đức-vua và Cháảnh-cung Hoàng-hậu cùng những người 
khác ngự đến nơi đây, nếu không thấy Thải-tử Temiya 
thì chắc chăn ta sẽ bị trọng tội. 

Vì vậy, ta nên tâu với Thái-tử Temiya, xin Thải-tử hứa 
chắc chắn với ta rằng: 

“Thải-tử sẽ không ngự di nơi nào khác, cho đến khi ta 
trở lại. ” 

Do nghĩ như vậy, nên bèn tâu rằng: 

- Tâu Thái-tử Temiya, Bậc cao thượng, kẻ hạ thân xin 
tuán theo lệnh truyền của Thái-tử. Kẻ hạ thân tha thiết 
khẩn khoản câu xin Thái-tir hứa chắc chắn với kẻ hạ 
thân rằng: 
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“Thái-tứ sẽ không ngự di nơi nào khác, cho đến khi 
hạ thân kính thinh Đúc-vua Kasirdja và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Candadevi ngự dên đây gặp lại Thải-tử. ” 


Nghe Sunanda tâu như vậy, Đức-Bồ-tát Thái-tử 
Temiya truyên dạy răng: 

- Này Sunanda, bạn thân mén! Ta xin hứa chắc chắn 
với bạn, ta sẽ trú tại nơi này cho đến khi bạn trở lại. 
Vậy, bạn hãy an tám trở lại cung điện. 

Thật ra, chỉnh ta cũng mong muốn được yết kiến Đức- 
Phụ-vương và Mâu-hậu cua ta tại nơi đây. 


Đức-Bỏ-tát Thái-tử Temiya quay mặt về phía kinh- 
thành Bārāņasī, nơi cung điện của Đức-Phụ-vương và 
Mâu-hậu, Đức-Bồ-tát Temiya hướng tâm đến nơi đó, 
chắp hai bàn tay dành lễ Đức-Phụ-vương và Mẫu-hậu 
một cách cung kính. 


Sau khi nhận lời của Đức-Bồ-tát Thái-tử, người đánh 
xe Sunanda tỏ lòng tôn kính đảnh lễ dưới đôi bàn chân 
của Thái-tử Temiya, ròi Xin phép tạm biệt trở lại kinh- 
thành Bãrãnasi, đến cung điện của Chánh-cung Hoàng- 
hậu Candadevi. Khi ấy, Chánh-cung Hoàng-hậu đang 
đứng trên lâu dài nhìn xuống thấy người đánh xe 
Sunanda trở về một mình, trái tim của bà dường như 
muốn vỡ, khổ tâm cùng cực khóc than rằng: 

- Người đánh xe Sunanda đã chôn Thái-tử Temiya 
của ta rồi! Thái-tử Temiya của ta đã bị người đánh xe 
Sunanda chôn vùi dưới đất rồi! 

- Ô! Ta thì khổ tâm cùng cực, còn kẻ thù thì lại vui 
mtrnəg. 

Người đánh xe Sunanda đến chàu Chánh-cung Hoàng- 
hậu Candādevī. Bà liền truyền hỏi liên tiếp rằng: 
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- Này Sunanda! Thải-tử Temiya cua ta không phải là 
người bại liệt phải không? 

Thái-tử Temiya không phải là người điếc phải không? 

Thảái-tử Temiya không phải là người câm phải không? 

Khi ngươi chôn vùi dưới đất, Thái-tử Temiya của ta 
có cử động chân tay gì không? 

Có la hét gì không? 

Ta đã hỏi ngươi. Vậy ngươi hãy mau tâu cho ta rõ. 

Người đánh xe Sunanda cung-kính tâu rằng: 

- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-háu, kính xin Lệnh bà 
tha tội cho kẻ hạ thân này. Kẻ hạ thân này sẽ xin tâu rõ 
những điều tai nghe, mắt thấy, diện kiến trực tiếp với 
Thải-tứ Temiya cho Lệnh bà rõ. 

Nghe người đánh xe Sunanda tâu như vậy, Chánh- 
cung Hoàng-hậu Candãdevĩ truyền bảo ràng: 

- Này Sunanda! Ta đã tha tội cho ngươi rôi! Ngươi 
chớ nên sợ hãi. 

Vậy, ngươi hãy trình tâu cho ta rõ những điều mà 
ngươi đã thấy, đã nghe, đã diện kiến với Thái-tử Temiya 
của ta mau! 

Người đánh xe Sunanda tâu rằng: 

- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, Thái-tử Temiya 
của Lệnh bà là Bác cao thượng nhất. 

Sự thật, Thái-tửứ Temiya hoàn toàn không phải là 
người bại liệt, mà là người có sức mạnh phi thường. 

Thảái-tử Temiya cũng không phải là người câm mà là 
người có giọng nói thanh tao, lời dạy có ý nghĩa vô cùng 
sâu sắc, mà chính tai của hạ thân đã nghe được lời 
truyền dạy của Thải-tử Temiya. 

Thái-tử Temiya cũng không phải là người điếc, bởi vì 
chính hạ thân đã tâu chuyện với Thái-tử. 
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- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, Thái-tử Temiya 
truyền bảo kẻ hạ thân trở lại tâu lời của Thái-hử lên 
Đức-vua và Chánh-cung Hoàng-hậu rằng: 

“Thải-tử Temiya thành kinh đảnh lễ dưới đôi bàn 
chân của Đức-Phụ-vương và Mẫu-hậu, cầu mong Đức- 
Phụ-vương và Mẫu-hậu sống lâu và an-lạc. ” 

- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu , kẻ hạ thân nghe 
từ Thái-tử Temiya truyền bảo rằng: 

“So di Thảái-tử Temiya không nói lời nào tại cung 
điện là vì Thái-tử nhớ lại tiên-kiếp của Thải-tử đã từng 
làn Đức-vua ngự tại kinh-thành Baranasi, trị vì đất 
nước Kasirattha này 20 năm. Đức-vua tiên-kiếp của 
Thái-tứ Temiya có quyền lực đã từng tạo ác-nghiệp. Sau 
khi Đức-vua ấy băng hà, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh 
trong cối địa-ngục ssadanaraka, phải chịu quả khó 
của ác-nghiệp ấy suốt 80.000 năm. 

Nay, kiếp hiện-tại là Thái-tử Temiya. Thái-tử sợ rằng 
khi trưởng thành, Thái-tw sẽ được Đức-Phụ-vương 
truyền ngôi báu lên làm vua, nhưng Thải-tử thì sợ làm 
vua. Đề tránh khỏi làm vua, dé được xuất gia trở thành 
vị Đạo-sĩ, nên Thái-tử đã phát nguyện 3 điễu rằng: 

“1- Ta không phải là người bại liệt, ta đã phát nguyện 
làm nhu là người bại liệt. 

2- Ta không phải là người điếc, ta đã phát nguyện 
làm như là người điếc. 

3- Ta không phải là người câm, ta đã phát nguyện 
làm như là người câm. ” 


Thái Temijya đã phát nguyện, rôi thực-hành 
nghiêm chính như vậy, cốt để tránh lên ngôi làm vua và 
để được di vào rừng xuất gia trở thành đạo-sĩ, tạo pháp- 
hạnh cao thượng. 
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- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, Thái-tử Temiya 
là người có các tướng tốt của bậc đại nhân, có sức mạnh 
phi thường, có giọng nói thánh thót, đặc biệt thuyết pháp 
rất hay và sâu sắc, có trí-tuệ siêu-việt, tạo pháp-hạnh 
cao thượng. 

Hạ thân kính thỉnh Đức-vua và Chánh-cung Hoàng- 
hậu ngự đến diện kiến Thải-tử Temiya, kẻ hạ thân này 
xin dán đường đưa Đức-vua và Chánh-cung Hoàng-hậu 
đến chỗ ở của Thái-tử Temiya trong rừng. Tâu Lệnh bà. 

Nghe tâu sự thật về Thái-tử Temiya, Chánh-cung 
Hoàng-hậu Candādevī vui mừng khôn xiết, ban cho 
người đánh xe Sunanda phần thưởng quý giá, rồi vội 
vàng ngự đến chầu Đức-vua Kāsirājā. Bà tàu trình lên 
Đức-vua về sự thật của Thái-tử Temiya mà bà vừa nghe 
từ người đánh xe Sunanda tâu trình. 

Đức-vua vô cùng hoan hy phát sinh tâm hy lạc chưa 
từng có. Khi ây, Đức-vua Kāsirājā truyền lệnh hội triều 
để bản tính việc làm lễ đăng quang Thái-tử Temiya lên 
ngôi vua, rồi rước trở về cung điện. 


Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Xuất Gia 


Sau khi người đánh xe Sunanda trở lại kinh-thành 
Bārānasī, Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya quyết định xuất 
gia trở thành đạo-sĩ. Khi áy, Dúc-vua trời Sakka thấy rõ, 
biết rõ ý nguyện của Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya, cho 
nên, truyền gọi vị thiên-nam Vissakamma đến truyền 
bảo răng: 

- Này Vissakamma! Đức-Bô-tát Thái-tử Temiya có y 
nguyện xuất gia trở thành đạo- sî. 

Vậy, ngươi hãy hiện xuống cối người, tại nơi khu 
rừng ấy, hóa ra một cốc lá và các thứ vật dung. cán thiét 
của bậc dao-si, xong ngươi hãy ghi dòng chữ dé lại. 
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Tuân theo lệnh Đức-vua trời Sakka, vị thiên-nam 
VIssakamma hiện xuông cõi người, đên tại khu rừng ây, 
hoá ra một côc lá thuận lợi cho đời sông của đạo-sĩ, hóa 
ra những thứ vật dụng cân thiệt như y phục, đô dùng,... 
đôi với bậc xuât-gia Đạo-sĩ, rôi ghi dòng chữ đê lại: 

“Bậc nào có ý nguyện muốn xuất gia trở thành đạo- 
sĩ, kính mời bậc åy được phép sử dụng những thứ vật 
dụng cán thiết này, đề xuát gia trở thành đạo-sĩ. ” 

Và chỗ nghỉ ban đêm, chỗ nghỉ ban ngày, đường đi 
kinh hành, hồ nước lớn, phạm vi xung quanh 3 do tuần, 
có các loại cây thay nhau có quả quanh năm, đồng thời 
đuôi các loài thú dữ ra khỏi khu rừng ấy, để giữ gìn sự 
an toàn và thanh-tịnh cho Đức-Bô-tát đạo-sĩ Temiya. 

Đức-Bỏ-tát Thái-tử Temiya nhìn thấy cốc lá có để lại 
dòng chữ, Đức-Bô-tát tự đoán biệt răng: 

“Đức-vua trời Sakka đã truyền cho vị thiên-nam 
Vissukamma hoá ra những thứ vật dụng cán thiết này 
cho ta, đê xuất gia trở thành đạo-sĩ. ” 

Đức-Bỏ-tát Thái-tử Temiya cởi y phục chư-thiên ra, 
rôi mặc y phục đạo-sĩ vào, sử dụng những thứ vật dụng 
của vị đạo-sĩ. Khi ây, Đức-Bô-tát đã trở thành ĐÐức-Bõ- 
tát đạo-sĩ Temiya, Đúc-Bô-tát đạo-sĩ ra khỏi côc lá, di 
kinh hành tới lui trên con đường kinh hành, Đức-Bô-tát 
đạo-sĩ vô cùng hoan hỷ thôt lên răng: 

- Thật là hạnh phúc an-lạc! 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đi vào trong cốc lá, ngôi thực-hành 
pháp-hành thiền-định, dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiên 
sắc-giới và đắc 5 phép-thân-thông: đa-dạng-thông, 
nhãn-thông, nhĩ-thông, tha-tâm-thông, tiên-kiếp-thông. 

Hàng ngày, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đi vào rừng tìm các thứ 
trái cây, các thứ lá cây đem vê nâu chín, rôi dùng, 
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thưởng thức hương vi ngon nhu hương vi của chư-thiên, 
thực-hành pháp-hành thiên-định đề muc tứ vô-lượng-tâm 
rải đên tât cả chúng-sinh muôn loài, câu mong tât cả 
chúng-sinh đêu được thân tâm thường an-lạc. 

Tổ Chức Lễ Diện Kiến Thái-Tử Temiya 

Tại cung điện, Đức-vua Kasiraja nghe người đánh xe 
Sunanda tâu trình tât cả những điêu đã nghe, đã thây, đã 
tiếp xúc với Thái-tử Temiya. Cho nên, Đức-vua muôn 
ngự đến khu rừng ây, dé diện kiến Thái-tử Temiya. Dúc- 


vua truyền lệnh gọi vị quan Thừa-tướng và các quan đến 
hội triều. Đức-vua truyền răng: 


- Này các khanh! Các khanh hãy mau chuẩn bị các 
đoàn binh, các đội nhạc, thông báo đến các bà cung phi, 
các người trong hoàng tộc, các Bà-la-môn, các phú hộ, 
dán chúng trong kinh-thành, dân chúng các tỉnh thành, 
tắt cả phải săn sàng đi theo Trâm ngự vào khu rừng, để 
diện kiến Thái-tử Temiya, làm lễ đăng quang Thái-tử 
Temiya lên ngôi vua, rồi rước trở về cung điện. 

Sau đó không lâu, các đội binh gồm: tượng binh, mã 
binh, binh xa, bộ binh, ... các đội nhạc triều đình đều 
chuẩn bị sẵn sảng, xe ngựa chở Chánh-cung Hoàng-hậu 
CandadevI, các xe ngựa của các bà cung phi, các người 
trong hoảng tộc, các quan trong triều đình, dân chúng 
trong kinh-thành, trong các tỉnh thành, ... đều chuẩn bị 
sàn sàng. Dúc-vua Kasiraja ngự trên xe ngựa báu, theo 
sau là con bạch tượng chở các lễ vật, dé làm lê đăng 
quang Thái-tử Temiya lên ngôi vua. Đức-vua truyền lệnh 
cho người đánh xe Sunanda dẫn đường đến khu rừng, 
chỗ ở của Thái-tử Temiya. 

Nhìn thấy Đức-vua Kãsirãjã cùng với đoàn hộ giá 
hùng hậu đang ngự đến, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Temiya ra 
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đón rước, kính thỉnh Đức-Phụ-vương ngự vào cốc lá, rồi 
Tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-Phụ-vương, Đức-Phụ-vương được 
khoẻ mạnh, không bệnh hoạn và Mẫu-hậu của bân đạo 
cũng khoẻ mạnh, không bệnh hoạn phải không? 

- Này Temiya, hoàng nhỉ yêu quý! Phụ-vương được 
khoẻ mạnh, không bệnh hoạn và Mẫu-hậu của con cũng 
được khoẻ mạnh, không bệnh hoạn. 

- Muôn tâu Đúc-Phụ-vưong, Đức-Phụ-vương không 
uống nước Canda (chất say), tâm của Đức-Phụ-vương 
vẫn thoả thích trong pháp chân thật, thực-hành nghiêm 
chỉnh 10 pháp của Đức-vua có phải không? 

- Này Temiya, hoàng nhỉ yêu quy! Phụ-vương không 
uống nước Canda (chất say), tâm của Đức-Phụ-vương 
vẫn thoả thích trong pháp chân thật, thực-hành nghiêm 
chỉnh 10 pháp của Đức-vua. 

- Tâu Đức-Phụ-vương, từ kinh-thành cho đến các 
vùng biên giới trên toàn lãnh thô đất nước của Đức- 
Phụ-vương, toàn thể thân dân thiên hạ đêu được sống an 
lành thịnh vượng phải không? 

- Này Temiya, hoàng nhỉ yêu quý! Từ kinh-thành cho 
đến các vùng biên giới trên toàn lãnh thô đất nước của 
Phụ-vương, toàn thể thân dân thiên hạ đêu được sống an 
lành thịnh vượng cả thay. 

- Tâu Đức-Phụ-vương, Đức-Phụ-vương đã ngự đến 
an lành. Kính mời Đức-Phụ-vương dùng thứ lá cây nấu 
chín này. 

Nhìn thấy thứ lá cây nâu chín, Đức-vua Kãsirãjã biết 
không thể nào dùng được, nhưng để làm hài lòng Thái- 
tử, nên Đức-vua lấy một ít thứ lá nấu chín ấy, để trên 
lòng bàn tay bèn truyền hỏi răng: 
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_ Này Temiya, hoàng nhỉ yêu quy! Con dùng våt thực 
băng thứ lá cây nâu chín nhu thể này được sao? 


- Tâu Đức-Phụ-vương, dạ được. Hằng ngày, con dùng 
vật thực băng thứ lå cây được nâu chín hoặc những loại 
trải cây lớn nhỏ nhu vậy. 


Khi ấy, Chánh- -cung Hoàng-hậu Candadevi cùng với 
các cung-phi ngự đến, Dúc-Bó-tát đạo-sĩ xin phép ra đón 
rước Mẫu-hậu và các cung-phi, rồi mời vào cốc. Mẫu- 
hậu của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đến nắm đôi bàn chân của 
Đức-Bô-tát đạo-sĩ, vì quá vui mừng gặp lại Thái-tử, 
không nén nổi xúc động, nên đôi dòng nước mắt giàn 
giụa, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. 

Đức-vua Kãsirãjã cầm trong tay một ít lá cây nâu 
chín, trao cho Chánh-cung Hoàng-hậu Candadevr, rồi 
truyền bảo rằng: 

- Này ái-khanh Candadevt ! Thứ lá cây nấu chín này 
là món vật thực nuôi sông Thải-tử của ái-khanh. 

Cầm ít lá cây được nấu chín ấy đưa lên mũi ngửi, 
Chánh-cung Hoàng-hậu Candadevr trao một ít lá cây 
chín ấy đến các cung-phi, mỗi bà đêu đưa lên mũi ngửi, 
sau đó, đặt lên đầu của mình rồi tâu rằng: 

- Tâu Thái-tử, Đức đạo-sĩ cao thượng, Ngài đã làm 
một điêu mà những người khác không một ai có thể làm 
được. Thật là phi thường! 

Quý cung-phi cung kính dành lễ Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, 
rôi ngôi một nơi hợp lẽ. 

Khi ấy, Đức-vua Kãsirãjã truyền bảo rằng: 

- Này Temiya, hoàng nhỉ yêu quỷ! Thật là một điễu 
phi thường mà Phụ-vương chưa từng thay! 
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- Này Temiya, hoàng nhỉ yêu quý! Con sống trong 
rừng một mình, hằng ngày, dùng vật thực như vậy, do 
nguyên nhân nào mà gương mặt cua con trong sáng lạ 
thường, nước da con có màu vàng ông ánh như vậy? 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ tâu răng: 

- Tâu Đức-Phụ-vương, bán đạo sống một mình trong 
rừng, vật thực ấy chỉ dé duy trì sinh-mạng mà thôi. Bán 
đạo thực-hành pháp-hành thiên-định niệm rải tâm-từ vô 
lượng: đến tất cả chúng-sinh, niệm rải tám-bi vô lượng 
đến tất cả chúng-sinh, niệm rải tâm-hý vô lượng đến tắt 
cả chúng-sinh, niệm rải tâm-xả vô lượng đến tất cả 
chúng-sinh, nên tám được thanh-tịnh an-lạc. 

Do nguyên nhân ấy, nên gương mặt của bán đạo được 
trong sảng, nước da có màu vàng óng ánh nhu vậy. 


- Tâu Đức-Phụ-vương, bán đạo không có khô tâm dên 
những đồi-tượng, những sự việc quả-khứ đã diệt rồi, bán 
đạo cũng không mong mỏi đên những đồi-tượng, những 
sự việc vị-lai chưa sinh, bản đạo chỉ biết đồi-tượng, việc 
đang hiện hữu trong hiện-tại mà thôi. 

Do nguyên nhán áy, nên gương mặt của bán đạo được 
trong sáng, da đẻ có màu vàng óng ánh nhu vậy. 

- Tâu Đức-Phụ-vương, trong đời này một só người si 
mê, bị nôi khô tâm làm dày vò, làm cho thê xác xanh 
xao, gây guộc, bởi do nguyên nhân như sau: 

* Do hoài tưởng dên những đổi tượng, những sự việc 
quả-khứ đã diệt rồi. 

* Do mong moi về những đôi tượng, những sự việc vi- 
lai chưa sinh. 

Do đó, số người åy bị nói khô tám day vo, làm cho 
thân xác xanh xao gáy guộc. 
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Lễ Đăng Quang Truyền Ngôi Báu Cho Thái-Tử 
Đức-vua Kãsirãjã nghĩ rằng: 
“Ta sẽ làm lễ đăng quang truyền ngôi báu cho Thái- 


tử Temiya tại khu rừng này, rôi rước trở về kinh-thành 
Baranasi. ” 

Đức-vua truyền bảo ràng: 

- Này Temiya, hoàng nhỉ yêu quý! Nay, Phụ-vương sẽ 
làm đại lễ đăng quang truyền ngôi báu cho con lên ngồi 
vua, tại khu rừng này, rồi rước con trở về ngự lại cung 
điện tại kinh-thành Baranas!. 

Phụ-vương giao các đội binh góm: tượng binh, mã 
bình, binh xa, bộ binh, v.v... cùng các cung vàng điện 
ngọc cho con, giao các đoàn ca hát nhảy múa để làm 
cho con vui. 

Phụ-vương sẽ tuyển chọn các cóng-chúa xinh đẹp 
đem về cho con tấn phong làm Chánh-cung Hoàng-hậu, 
để sinh ra nhiều hoàng-tử, công-chúa. 

Nếu con muốn xuất gia thì hãy đợi khi đến lúc tuổi 
già. Hiện nay, con còn trẻ, đang thời niên thiểu, con nên 
lên ngôi vua tri vì đất nước Kãsirattha này, hưởng mọi 
sự an-lạc trong đời. Con sống trong rừng một mình, đời 
sống cực khó có ích lợi gì đâu! 

Nghe Đức-Phụ-vương truyền bảo như vậy, Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ Temiya thuyết giảng cho Đức-Phụ-vương ràng: 

- Tâu Đức-Phụ-vương, 

Người còn trẻ nên thực-hành phạm-hạnh cao thượng. 

Người thực-hành phạm-hạnh cao thượng khi còn trẻ. 

Bậc xuất-gia thực-hành phạm-hạnh khi còn trẻ. 

Chu bậc thiện-trí đều tán dương ca tụng. 

Người còn trẻ thực-hành phạm-hạnh cao thượng. 

Người thực-hành phạm-hạnh cao thượng khi còn trẻ. 
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Vì vậy, bán đạo không muốn lên ngôi làm vua. 

Mà bán đạo chỉ muốn xuất gia mà thôi. 

Bán đạo thấy những đứa trẻ gọi là công-tử, tiểu thư 

xinh đẹp trong gia đình, chưa đến lúc tuổi già thì đã 

chết trước mẹ cha của chúng. 

Vĩ nhu mut măng, chưa thành tre già đã bị bẻ gãy. 

Sự thật, sự chết xảy đến với mọi người bất cứ lúc nào, 

Cho nên, không một ai có thể tin chắc rằng: 

“Ta còn trẻ chưa chết. ” 

T uôĝi thọ con người ngàn ngủi, bởi vì ngày đêm trôi qua, 

giống như đàn cá trong hồ, nước cạn dán. 

Sinh-mạng của các con trai, con gái con trẻ, 

Chăng có gì là chắc chắn được đâu! 

Tắt cả chúng-sinh trong đời đêu bị sát hại, bị tàn lui, 

do những tiêu bất lợi đang hiện hữu mãi mãi. 

Vậy, Đức-Phụ-vương làm lễ đăng quang cho bán đạo 

lên ngôi vua có ích lợi gì dâu? 

Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ thuyết giảng như vậy, Đức- 
vua Kãsirãjã có phần chưa hiểu nên hỏi lại rằng: 


- Này Temiya, hoàng nhỉ yêu quý! Phụ-vương chưa 
hiểu rõ những pháp mà con đã thuyết giảng, như: 


* Tất cả chúng-sinh trong đời déu bị ai sát hại? 

* Pháp gi làm tàn lui thân này? 

* Do những gì bắt lợi dang hiện hữu mãi mãi? 

Con nên giải thích cho Phụ-vương và mọi người hiểu 
rõ các pháp ây. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Temiya giải thích rằng: 

- Tau Đức-Phụ-vương, 

* Tất cả chúng-sinh bị tử thần theo sát hại. 

* Sự già làm tàn lụi thân thể này. 
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* Do ngày và đêm trôi qua là những diéu bát lợi đang 
hiện hữu mãi mãi. Nghĩa là hết ngày đến đêm, rôi hết 
đêm đến ngày, không ngừng, cứ tiếp diễn mãi mãi. 


Kinh xin Đức-Phụ-vương nên hiểu rõ như vậy. 


- Tâu Đức-Phụ-vương, nhw cuộn chỉ trong con thoi 
mà người thợ dệt đã dệt chạy qua chạy lại hao bao 
nhiêu, thì phân chỉ còn lại bị giảm bớt bấy nhiễu. 

Cũng như vậy, tuổi thọ của con người mà ngày và 
đêm trôi qua lâu bao nhiêu, thì phân tuổi thọ còn lại bị 
giảm bớt dân bấy nhiêu cho đến hết tuổi thọ mỗi kiếp 
(gọi là chết). 

Nước chảy xuôi theo dòng sông từ chỗ cao xuống chỗ 
thấp, không bao giờ nước chảy ngược dòng từ chỗ thấp 
lên chỗ cao. 

Cũng như vậy, ngày và đêm trôi qua, con người càng 
ngày càng già, không bao giờ trở lại thời trẻ trung nữa. 

Dòng sông chảy xiết làm cho những cây cỏ hai bên bờ 
trốc gốc trôi theo dòng nước. 


Cũng như vậy, ngày và đêm trôi qua dán dắt tất cả 
chúng-sinh đến sự già, rôi cuối cùng đến sự chết đều như 
nhau cả thay. 


Lăng nghe lời Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Temiya thuyết pháp 
giảng giải, Đức-vua Kasiraja phát sinh đức-tin trong 
sạch, vô cùng hoan hỷ nghe lời dạy của Đức- Bồ-tát đạo- 
sĩ, nên Đức-vua nhận thức đúng đắn rằng: 


“Đời sống của người tại gia có nhiễu ràng buộc, tốt 
hơn ta không nên hồi cung trở lại kinh-thành Baranasi, 
mà ta nên xuát gia trở thành đạo-sĩ tại khu rừng này.” 


Đức-vua Kasiraja suy nghĩ răng: 
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“Nếu Temiya, hoàng nhỉ yêu quy của ta chịu trở về 
kinh-thành Baranasi thì ta sẽ truyền ngôi báu cho Thái- 
tử trị vì dat nước Kasirattha. ” 


Suy nghĩ xong, Đức-vua Kãsirajã lại khán khoản 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ rằng: 


- Này Temiya, hoàng nhỉ yêu quý! Nay, Phụ-vương sẽ 
làm đại lễ đăng quang truyền ngôi báu cho con lên ngồi 
vua, tại khu rừng này, rồi rước con trở về ngự lại cung 
điện trong kinh-thành Baranast. 

Phụ-vương giao các đội binh góm: tượng binh, mã 
bình, binh xa, bộ binh, v.v... cùng các cung vàng điện 
ngọc cho con, giao các đoàn ca hát nhảy mua đề làm 
cho con Vui. 

Phụ-vương sẽ tuyển chọn các cóng-chúa xinh đẹp 
đem về cho con tán phong làm Chánh-cung Hoàng-hậu, 
dê sinh ra nhiêu hoàng-tử, công-chúa. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ khăng định không muốn ngôi báu, 
chỉ quyết tâm sống đời đạo-sĩ, nên tâu răng: 


- Tâu Đức-Phụ-vương, Đức-Phụ-vương muốn bản 
đạo phải khổ tâm vì sự nghiệp để vương, có ích lợi gì? 


Đức-Phụ-vương muốn cho bán đạo khổ tâm vì Chánh- 
cung Hoàng-hậu, vì các hoàng-tứ, các công-chúa, có ích 
lợi gì? 

Con người còn trẻ cũng phải đến lúc già, rôi đến lúc 
chết. Đó là lúc kết thúc một kiếp người. Mọi người đã 
sinh ra trên đời, đêu có sự già, sự chết là thường. 

- Tâu Đức-Phụ-vương, nhu vậy, Đức-Phụ-vưong 
truyền ngôi báu lại cho bán đạo, có ích lợi gì? 

Đức-Phụ-vương muốn bán đạo có Cháảnh-cung Hoàng- 
hậu, có các hoàng-tửứ, các công-chúủa có ích lợi gì? 
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- Tâu Đức-Phụ-vương, khi sự già, sự chết đến với bán 
đạo, thì sự nghiệp đê vương, Chánh-cung Hoàng-háu, các 
hoàng-tử, các công-chúủa giúp ích được gì cho bán đạo? 

- Tâu Đức-Phụ-vương, bán đạo đã thoát khỏi mọi 
ràng buộc ây rôi, bán đạo thấy rõ tử thân luôn luôn 
đuôi theo sau bán đạo. Khi người ta biết rõ tử thân đuôi 
theo sát bên họ, thì họ còn muôn gì trong đời nữa? 

Người ta ham muốn nhiều của cải, nhưng đôi khi của 
cải bỏ họ trước hoặc đôi khi họ chết trước bỏ lại của cải. 

Những cây có quả, số quả rụng lúc còn non, số quả 
rụng lúc già. Chắc chắn mọi quả chín dèu phải rụng cd. 


Cũng như vậy, con người sinh ra trên đời, số người 
chết trong thoi-ky thiểu niên, số người chết trong thời- kỳ 
trung niên, ső người chết trong thời lão niên. Diéu chắc 
chắn là ai cũng đêu phải chết cả. 

Có người vừa mới gặp nhau chuyện trò buổi sáng, 
đến buổi chiêu thì nghe tin người áy đã chết. 

Có người vừa mới gặp nhau chuyện trò buổi chiêu, 
đến sáng ngày hôm sau thì nghe tin người ấy đã chết, ... 

Các đoàn binh dù hùng mạnh đến đâu cũng không thể 
chiến thắng được tử thân. 

Người ta không thể không chế tử thần bằng phép mầu, 
bằng khí giới, bằng quyên lực, hoặc mua chuộc tử thân 
bằng ngọc ngà châu báu, ... 

Tử thần không buông tha một ai cả, dù là Đức-vua, 
các Bả-la-môn, các phú hộ, các lái buôn, các người làm 
công cho đến dân thường, ... vẫn không có ai thoát khỏi 
tử thân. 

Cho nên, mọi người chớ nên dé duôi, hãy nên có gắng 
tỉnh-tấn tạo mọi phước-thiện, tạo mọi thiện-pháp ngay từ 
hôm nay. Có ai biết chắc được ngày mai mình chưa chết. 
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Không ai có khả năng khất hẹn với tử thân, dù trong 
khoảng thời gian ngắn ngủi nhất. 

- Tâu Đức-Phụ-vương, Đức-Phụ-vương nên bỏ ngai 
vàng điện ngọc, nên xuất gia trở thành đạo-sĩ, để làm 
nơi nương nhờ cho chỉnh mình. Đó là lời thỉnh cầu của 
bán đạo, kinh xin Đức-Phụ-vương suy xét kỹ. 

Lắng nghe lời Đức-Bồ-tát đạo-sĩ thuyết giảng xong, 
Đức-Phụ-vương, Mẫu-hậu của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ cùng 
với 16.000 cung-phi, các bà nhũ mẫu, các người trong 
hoàng tộc, các Bà-la-môn, các quan, các binh lính, dân 
chúng trong kinh-thành, dân chúng ngoại thành, ... đều 
phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Temiya. Tất cả đều quyết tâm xuất gia trở thành đạo-sĩ 
tại khu rừng ấy. 

Sau khi quyết tâm như vậy, Đức-vua Kãsirãjã truyền 
lệnh răng: 

- Này các khanh! Các khanh hãy trở về lại kinh-thành 
Baränasi, vào cung điện mở các kho báu, rôi ghi dòng 
chữ răng: “Ai muôn thứ gì cứ tự tiện lấy thứ ấy. ” 

Các khanh hãy mở rộng các cửa cung điện, mở rộng 
4 cửa thành, rôi thông báo cho toàn thể thân dân thiên 
hạ rằng: 

“Nếu những người nào muốn xuất gia trở thành đạo- 
sĩ thì đêu được phép xuất gia trở thành đạo-sĩ theo Thái- 
tử Temiya của Trâm. ” 


Khi ấy, Đức-vua trời Sakka truyền lệnh vị thiên-nam 
Vissukamma hiện xuống cõi người, ngay tại khu rừng 
mà Đức- Bó- tát đạo-sĩ Temiya đang trú ngụ, hoá ra đầy 
đủ các cốc lá và những thứ vật dụng cần thiết hằng ngày 
đối với các nam đạo-sĩ và các nữ đạo-sĩ trong đời sống 
của đạo-sĩ. 
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Dúc-Bó-tát đạo-sĩ Temiya sắp đặt các nữ đạo-sĩ ở các 
cốc giữa, còn các nam đạo-sĩ ở các cốc ở bên bìa rừng 
rộng lớn mà vị thiên-nam Vissakamma đã hoá ra. Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ Temiya ngự trên hư không thuyết pháp, 
giảng dạy. Tất cả các đạo-sĩ đều chứng đắc các bậc thiền 
sác-giới thiện-tâm và các phép thần thông tuỳ theo năng 
lực ba-la-mật của mỗi vị. 


Đức-Vua Xứ Khác Kéo Quân Đến Chiếm Thành 


Nghe tin Đức-vua Kasiraja bỏ kinh-thành Bārāņasī đi 
vào rừng xuất gia trở thành đạo-sĩ, một Đức-vua xứ khác 
kéo quân đến kinh-thành Bārāņasī, nhìn thấy 4 cửa thành 
đều được mở rộng, họ đi thẳng vào cung điện, thấy các 
cửa chính của cung điện cũng đều được mở, các kho báu 
cũng đều được mở cửa, để cho ai muốn lấy gì thì lấy. 
Đức-vua xứ khác thấy điều lạ thường, nên đi tìm người 
trong kinh-thành hỏi nguyên nhân nào mà xảy ra điều lạ 
thường ấy. 

Một người dân trong kinh-thành Bārāņasī tâu với 
Đức-vua ấy rằng: 

- Tâu Đại-vương, Thái-tử Temiya của Đức-vua Kasi 
và Chánh-cung Hoàng-hậu Candädevr, không muốn lên 
ngôi bảu làm vua, nên Thái-tử đã phát nguyện: không 
phải là gười bại liệt, làm nhu là người bại liệt, không 
phải là người điếc, làm như là người điếc, không phải là 
người câm, làm như là người cám. 

Thái-tử Temiya chịu đựng mọi thử thách suốt 16 năm, 
mà không ai phát hiện ra được sự thát. Các vị Bả-la- 
môn xem tướng tâu dối lên Đức-vua Kasira;a rằng: 

“Thái-t là người xui xéo (kalakannu), sẽ có tai họa 
đến Đại-vương và ngai vàng. ” 
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Vậy, Đại-vương nên truyền lệnh chở Thái-tử Temiya 
trên chiếc xe bất hạnh đưa ra khỏi cung điện, đem chôn 
Thái-tử Temiya ở trong rừng. 

Tuân lệnh Đức-vua Kasiraja, người đánh xe Sunanda 
chở Thái-tử Temiya ra khỏi kinh-thành Baranasl, đến 
một khu rừng dé chôn Thái-tử Temiya. 

Khi ấy, Thải-tử Temiya là người được hoàn toàn tự 
do. Sự thật, Thảái-tử Temiya có các tướng tốt của bậc đại 
nhân, không phải là người bại liệt, mà người có sức lực 
phi thường. 

Thái-tử Temiya không phải người câm, mà là người 
có giọng nói hay, thuyết giảng các pháp sâu sắc. 

Thái-tlử Temiya không phải là người điếc, mà là 
người có khả năng nghe rõ, hiểu biết rõ hơn mọi người. 

Thái-tử Temiya đã xuất gia trở thành đạo-sĩ Temiya. 

Đức-vua Kasiraja biết Thải-tử Temiya là người cao 
thượng như vậy, nên Đức-vua thân chỉnh dẫn các đoàn 
binh và đoàn hộ giá đông đảo đến khu rừng nơi ở của 
Thái-tử Temiya. Đức-vua Kasirdja có ý định làm lễ đăng 
quang truyền ngôi báu cho Thái-tử Temiya lên ngôi vua, 
rồi rước trở vê kinh-thành Baranast, trị vì đất nước 
Kãsiraftha này, nhưng Đức-vua Kasiraja không thuyết 
phục được Thảái-tử Temiya lên ngôi vua, mà ngược lại 
Ngài Đạo-sĩ Temiya đã thuyết giảng pháp rất hay làm 
cho Đức-vua Kasiraja cùng các đoàn hộ giá đồng đảo 
có đức-tin trong sạch nơi vị đạo-sĩ Temiya, tất cå đếu 
quyết tâm xuất gia trở thành đạo-sĩ theo Đạo-sĩ Temiya 
tại khu rừng ấy. 

Nghe người dân trong kinh-thành thuật lại như vậy, 
Đức-vua xứ khác truyền hỏi người dân và biết được 
Đức-vua Kasiraja đã ngự ra khỏi kinh-thành Baranasi đi 
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về hướng đông, nên Đức-vua xứ khác cũng ngự đi theo 
hướng đông tìm đến Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Temiya. 

Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Temiya thuyết pháp, phát 
sinh đức-tin trong sạch nơi Đức- Bồ-tát đạo-sĩ, Đức-vua 
ấy cùng với các quan quân đều xin xuất gia trở thành 
đạo-sĩ theo Đức-Bô-tát đạo-sĩ. 

Tất cả các vị đạo-sĩ ấy thực-hành pháp-hành thiền- 
định đều chứng đắc các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và 
các pháp-thần-thông tuỳ theo năng lực ba-la-mật của 
mỗi vị đạo-sĩ. 


Sau khi tất cả các vị nam đạo-sĩ, các nữ đạo-sĩ chết, 
sắc-giới thiện nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau hoá-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tầng trời sốc-giới Phạm-thiên. 

Các loài súc-sinh như voi, ngựa cùng các loài thú 
trong rừng có đức-tin trong sạch nơi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Temiya. Sau khi chúng chết, duc-giói đại-thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh lên cối trời dục-giới. 


Sau khi thuyết về tích Temiyajãtaka xong, Đức-Thế- 
Tôn thuyết bài kệ rằng: 

Matapia na me dessa, 

napi me dessam mahayasam. 

Sabbaññutam piyam mayham, 

tasma vatamadhitthahim ”. 

Đức-Bô-tát Thái-tử Temiya, tiën-kiép Như-Lai 

không phải ghét Đức-Phụ-vương và Mẫu-hậu, 

cũng không phải ghét đại chúng thuộc hạ. 

Sự thật, Đức-Bô-tát Thái-tử Temiya có ý nguyện tha 

thiết, muốn trở thành Đức-Phật Toàn-Giác, 

nên Đức-Bô-tát Thải-tử Temiya phát nguyện 3 điễu, 


! Jãtakatthakathä, Nidãnakathäã, Khu. Cariyapitaka, ... 
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để tạo pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật ấy. 
Đó là pháp-hạnh phảt-nguyện ba-la-mát bậc thượng 
của tiên-kiếp Như-Lai. 


Sau khi thuyết về tích Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya, 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama xong, Đức-Thế-Tôn 
truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Không chỉ kiếp hiện-tại này Nhu- 
Lai từ bỏ ngai vàng di xuất gia, mà còn tiên-kiếp của 
Như-Lai, kiếp Đức-Bồ-tát Thái-Hử Temiya cũng không 
cán ngai vàng ngôi báu, mà phải thực-hành nghiêm 
chỉnh 3 diéu đã phảt-nguyện trong suốt l6 năm, mới 
được xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

Đức-Thế-Tôn thuyết về chân-lý tứ Thánh-đề, chư ty- 
khưu chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niết-bản, trở thành bậc Thánh-nhân 
thấp hoặc cao tuỳ theo năng lực của các pháp-hạnh ba- 
la-mật và 5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tân-pháp-chủ, niêm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi vị tỳ-khưu. 


Tích Temiyajãtaka Liên Quan Đến Kiếp Hiện-Tại 


Tích Temiyajätaka này, Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya là 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, tạo pháp-hạnh phát- 
nguyện ba-la-mật bậc thượng trong kiếp quá-khử. Đến 
khi Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên thé gian, thì hậu- 
kiếp của những nhân vật trong tích Temiyajataka à åy liên 
quan đến kiếp hiện-tại của những nhân vật ây như sau: 

- Đức-Phụ-vương và Mâu-hậu, nay kiếp hiện-tại là 
Đức-Phụ-vương Suddhodana và Mẫu-hậu Mahamayadevt. 

- Người đánh xe Sunanda, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Đại- Trưởng-lão Sariputia. 

- Đức-vua trời Sakka, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Anuruddha. 
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- VỊ thiên-nữ ngự tại cây lọng, nay kiếp hiện-tại là 
Ngài Đại-đức t)-khưu-ni Uppalavanna. 

- Các đạo-sĩ, nay kiếp hiện-tại là t chúng: tỳ-khưu, 
f)-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-Hữ. 

- Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya, nay kiếp hiện-tại là 
Đức-Phật Gotama. 


Mười Pháp-Hạnh ba-la-mật 


Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama đã tạo pháp-hạnh pháf-nguyện ba-la-mật bậc 
thượng. Ngoài ra, còn có 9 pháp-hạnh ba-la-mật phụ 
khác đồng thời thành tựu như sau: 

- Đức-Bô-tát Thái-tử Temiya quyết tâm hy sinh thân 
mạng, đó là pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật. 

- Đức-Bỏ-tát Thải-tử Temiya giữ gìn giới trong sạch, 
đó là pháp-hanh giữ-giới ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya quyết tâm xuất gia trở 
thành đạo-sĩ, đó là pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật. 

- Đức-Bô-tát Thái-tử Temiya có trí-tuệ suy xét sâu 
sắc, đó là pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mát. 

- Đức-Bổ-tát Thái-ti T emiya có sự tinh- tấn không 
ngừng, đó là pháp-hạnh tinh- tấn ba-la-mật. 

- Đức-Bô-tát Thái-tử T. emijya có đức nhẫn-nại cao 
thượng, đó là pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật. 

- Đức-Bổ-tát Thái-tử Temiya giữ gìn lời chân-thật 
đúng đắn, đó là pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật. 

- Đức-Bô-tát Thái-tử Temiya có tâm-từ vô lượng đến 
tất cả chúng-sinh, đó là pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Thái-hử Temiya có tâm-xả vô lượng 
trong các đối-tượng, đó là pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

9 pháp-hạnh ba-la-mật phụ này cũng đồng thời thành 
tựu cùng với pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật bậc 
thượng này. 
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Nhận Xét Về Tích Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya 


Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya là tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama, tạo pháp-hạnh pháf-nguyện ba-la-mật 
bậc thượng (adhi†thãnaparamatthaparami). 

Pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mát bậc thượng là 1 
trong 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng, cũng là 1 trong 
30 pháp-hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng- 
Giác cần phải thực-hành cho được đầy đủ, để hỗ trợ trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác (Sammasambuddha). 


Phát-nguyện ba-la-mật đó là đại-thiện-tâm có quyết 
tâm không lay chuyên, giữ gìn lời phát nguyện chân thật 
của mình. Dù gặp hoàn cảnh nào vẫn không thoái chí 
nản lòng, quyết tâm tạo pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật 
của mình cho được thành tựu. 

Nếu Đức-Bồ-tát dám hy sinh thân mạng để tạo pháp- 
hạnh phát-nguyện ba-la-mật cho được thành tựu, thì gọi 
là pháp-hạnh phảát-nguyện ba-la-mật bậc thượng. 

Đúc-Bôồ-tát Thái-tử Temiya mới lên được 1 tháng 
tuổi, nhớ lại tiền-kiếp của mình đã từng làm vua được 20 
năm, sử dụng quyền lực Đức-vua đã tạo ác-nghiệp. 

Sau khi Đức-vua băng hà, ác-nghiệp ấy cho quả tái- 
sinh trong cõi tiễu-địa-ngục USssudanaraha chịu quả 
khổ của ác-nghiệp ấy suốt 80.000 năm. Vì vậy, Đức-Bồ- 
tát Thái-tử Temiya cảm thấy lo sợ, đến lúc trưởng thành 
sẽ lên ngôi làm vua, nhưng Dúc-Bó-tát Thái-tử Temiya 
không muốn làm vua, nên Đức-Bô-tát Thái-tử đã phát 
nguyện 3 điều là: 

- Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya không phải là người bại 
liệt, đã phát nguyện làm như là người bại liệt. 

- Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya không phải là người 
điếc, đã phát nguyện làm như là người điếc. 
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- Dic-Bó-tát Thái-tử Temiya không phải là người 
câm, đã phát nguyện làm như là người câm. 

Thực-hành nghiêm chỉnh 3 điều phát nguyện ấy, nên 
Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya có đức nhẫn-nại chịu đựng 
biết bao nhiêu thử thách suốt 16 năm ròng rã, mà không 
một ai phát hiện ra được, Đức-Bồ-tát Thái-tử là con 
người siêu việt phi thường. Do đó, các vị Bả-la-môn 
xem tướng tàu dối lên Đức-vua răng Thái-tử Temiya là 
con người xui xéo. Tâu xin Đức-vua nên cho người chở 
vào rừng sâu chôn sống, để tránh tai hoạ cho Đức-vua, 
ngai vàng của Đức-vua và Chánh-cung Hoảàng-hậu. 


Đức-vua BaranasI tin theo lời của các Bà-la-môn, 
truyền lệnh người đánh xe Sunanda chở Đức-Bồ-tát 
Thái-tử Temiya đưa vào rừng (Điều nảy vị thiên-nữ đã 
biết trước sự việc sẽ xảy ra như vậy). 


Khi đến khu rừng, Đức-Bỏ-tát Thái-tử Temiya được 
hoàn toàn tự do, nên Đức-Bô-tát Thái-tử xuât gia trở 
thành đạo-sĩ, sông trong rừng. 


Vẫn: Tại sao Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya sợ lên ngôi 
làm vua? 


Đáp: Bởi vì, Đức-Bồ-tát Thải-tử Temiya nhớ lại được 
tiên-kiếp của Đức-Bồ-tát đã từng làm vua được 20 năm, 
đã tạo ác-nghiệp. Sau khi Đức-vua băng hà, ác-nghiệp 
ấy cho quả tái-sinh trong cối tiều-địa-ngục Ussada- 
naraka, chịu quả khó của ác-nghiệp ấy suốt thời gian 
lâu dài 80.000 năm, nên Đức-Bô-tát Thái-Hử T. emiya sợ 
lên ngôi làm vua. 

Mỗi chúng-sinh trong vòng sinh tử luân- hồi từ vô 


thủy trải qua vô sô kiếp trong quá-khứ cho đến kiếp 
hiện-tại này, mỗi người trong chúng ta tin chắc rằng 
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không có một ai mà không từng sinh trong cối đ;a-ngục, 
q-Su-rq, ngą quỷ, súc-sinh. 

Nếu có người thiện-trí nào trong chúng ta, nhớ lại 
được tiền-kiếp của mình, hoặc tin nghiệp và quả của 
nghiệp thì người thiện-trí ấy có hiri: biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
có ottappa: biết ghê-sợ tội-lỗi, nên không dám tạo ác- 
nghiệp nào dù nhẹ. 

* Người thiện-trí có hiri: biết hó-then tội-lỗi nghĩa là 
người thiện-trí ây có đại-thiện-tâm biết hó-then đối với 
mình, néu mỗi khi nghĩ tạo ác-nghiệp nào thì tự mình 
biết hồ-thẹn với mình, nên không dám tạo ác-nghiệp tội- 
lỗi ấy, mà có găng tránh xa mọi ác-nghiệp bằng thân, 
băng khâu, bằng ý, và chỉ có có găng tạo mọi phước- 
thiện thuộc về đại-thiện-nghiệp mà thôi. 


* Người thiện-trí có ø#appa: biết ghê-sợ tội-lỗi nghĩa 
là người thiện-trí ấy có đại-thiện-tâm biết ghê-sợ đối với 
người, nêu mỗi khi nghĩ tạo ác- nghiệp nào thì sợ bậc 
thiện-trí chê trách, sợ ác- _nghiệp ấy cho quả khổ trong 
kiếp hiện-tại và vô SỐ kiếp vị-lai, nên không dám tạo ác- 
nghiệp tội- lỗi ấy, mà có găng tránh xa mọi ác-nghiệp 
băng thân, bằng khẩu, băng ý, và chỉ có cô gắng tạo mọi 
phước-thiện thuộc về đại-thiện- nghiệp mà thôi. 

Bởi vì người thiện-trí tin nghiệp và quá của nghiệp, 
tin chắc rằng: 

- Nếu ác-nghiệp nào mà mình đã tạo rồi, thì chỉ có 
ác-nghiệp ấy của mình mới cho quả khô trong kiếp hiên- 
tại và có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong 4 cối ác- 
giới (địa-ngục, a-su-ra, nga-quy, súc-sinh) mà thôi. 

- Nếu đại-thiện-nghiệp nào mà mình đã tạo rôi, thì 
chỉ có đại-thiện-nghiệp ấy của mình mới cho quả an-lạc 
trong kiếp hiện-tại và có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
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trong 7 cối thiện-dục-giới (cõi người và 6 cối trời duc- 
giói) mà thôi. 

Sở di người thiện-trí tin nghiệp và quả của nghiệp là 
vì người thiện-trí gân gũi thân cận với bậc thiện-trí, cô 
găng tinh-tân theo học hỏi hiệu biệt vê mọi ác-nghiệp và 
quả khô, quả xáu của mọi ác-nghiệp, học hỏi hiệu biệt 
vê 4 loại thiện-nghiệp và quả an-lạc, quả tôt của 4 loại 
thiện-nghiệp tü chư bậc thiện-trí, nên bác thiện-trí mới 
tin nghiệp và quả của nghiệp. '” 

Người thiện-trí nào có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bdo, Đức-T: ăng-báo, tin 
nghiệp và quả cua nghiệp, người thiện-trí áy biệt hô- 
then tội-lôi, biệt ghê-sợ tội-lỗi, nên không dám tạo 70 
ác-nghiệp băng thân, băng khẩu, băng y, đông thời tạo 
10 đại-thiện-nghiệp băng thân, băng khẩu, băng y. 

Người thiện-trí cô gắng tinh-tân tạo 10 phước-thiện 
puññakriyävatthu.'?) 

Mười Ác-Nghiệp 

Người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-lôi, nên mới tạo 10 ác-nghiệp băng thân, 
băng kháu, băng y như sau: 

Thân ác-nghiệp có 3 loại: 

- Ác-nghiệp sảf-sinh. 

- Ac-nghiệp trộm-caãp. 

- Ac-nghiệp tà-dâm. 

Khẩu ác-nghiệp có 4 loại: 

- Ác-nghiệp nói-dói. 

' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền IV, Nghiệp Và Quả 


Của Nghiệp, cùng soạn giả. f 
? Tìm hiểu bộ Nèn-Tång-Phât-Giáo, quyền V, Phước-Thiện, cùng soạn giả. 
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- Ác-nghiệp nói lời chia-rē. 

- Ac-nghiệp nói lời thô-tục. 

- Ac-nghiệp nói lời vô-ích. 

Ý ác-nghiệp có 3 loại: 

- Ác-nghiệp tham lam của cải tài-sản của người khác. 

- Ac-nghiệp thù hận người khác. 

- Ac-nghiệp tà-kiên thấy sai chap lâm. 

Ác-Nghiệp Và Quả Của Ác-Nghiệp 

Ác-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 12 bát- 
thiện-tâm là 8 tham-tâm, 2 sán-tâm, 2 si-tâm có cơ hội 
cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala) kiêp hiện-tại. 


Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 


Người ác nào đã tạo ác-nghiệp nào, sau khi người ắc 
åy chết, ác-nghiệp ấy chỉ có trong 11 bát-thiện-tâm (trừ 
si-tâm hợp với phóng-tâm”)) có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) chỉ có 1 quá- 
tâm là suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp thuộc vé bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm gọi là ác-giới 
tái-sinh-tâm (pafisandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau trong 4 cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, nga-quy, súc- 
sinh), do năng lực của suy-xéf-tâm đồng sinh với thọ xả 
là quả của ác-nghiệp như sau: 

- Nếu suy-xét-tám nào đồng sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp trong 8 tham-tâm, thì tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm chúng-sinh trong loài ngạ-quỷ hoặc loài a-su-ra. 


' Si-tâm hợp với phóng-tâm có năng lực yếu không có khả năng cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala), nhưng có khả năng cho 
quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattIkala) kiếp hiện-tại. 
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- Nếu suy-xéf-tâm nào đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp trong 2 sân-tâm, thì tái-sinh kiếp sau hoá- 
sinh làm chúng-sinh trong cõi địa-ngục. 

- Nếu suy-xét-tâm nào đông sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp trong si-tâm hợp với hoài-nghi, thì tái-sinh 
kiếp sau làm chúng-sinh trong loài súc-sinh. 


Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại 


Suy-xét-tâm nào đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp làm phận-sự fđi-sinh-tâm (pafisandhicitta) 1 sát- 
na-tâm trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 
xong, liền tiếp theo trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavattikala) kiếp hiện-tại, chính suy-xét-tâm ấy tiếp 
tục làm phận-sự hộ-kiếp-tâm (bhavangacifa) giữ gìn 
bảo hộ kiếp chúng-sinh ây cho đến hết tuôi thọ, rôi 
cũng chính suy-xéf-fâm ấy làm phận-sự cuối cùng tú- 
tâm (cuticita) chuyển-kiếp (chết) kết thúc kiếp hiện-tại 
của chúng-sinh ấy. 

Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp 
hiện-tại, đc-nghiệp trong 12 bắt-thiện-tâm (ác-tâm) có 
cơ hội cho quả khó, j xáu, có 7 qua-tám đó là 7 bát- 
thiện-quả vó-nhán- tâm tiếp xúc với các đối- -tượng xấu 
trong kiếp hiện-tại của chúng-sinh trong cõi ác-giới ấy. 


Thiện-Nghiệp Có 4 Loại 

Thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 21 
thiện-tâm là 8 dục-giới thiện-tâm, 5 săc-giới thiện-tâm, 4 
vô-sac-giới thiện tâm, 4 siêu tam-giới thién-tám, tao 
thiện-nghiệp, nên thiện-nghiệp có 4 loại: 


' Tìm hiểu rõ trong quyền “Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống”, 
cùng soạn giả. 
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l- Dục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp) trong 8 
dục-giới thiện-tâm (8 đại-thiện-tâm). 
2- Sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 sắc-giới thiện-tâm. 
3- Vô-săc-giới thiện-nghiệp trong 4 vô-sắc-giới thiên- 
tâm. 
4- Siêu-tam-giới thiện-nghiệp trong 4 Thánh-đạo-tâm. 


Giảng-Giải 4 Loại Thiện-Nghiệp 
l- Đại-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm 


* Người thiện-trí có đại-thiện-tâm biết hó-then tội- 
lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, nên tạo 10 đại-thiện-nghiệp bằng 
thân, bằng khẩu, bằng ý, và tạo 10 phước-thiện 
puññakriyavatthu thuộc về đại-thiện-nghiệp phước-thiện. 


* Đại-thiện-nghiệp có 10 loại: 
Thân đại-thiện-nghiệp có 3 loại: 
- Đại-thiện-nghiệp không sát-sinh. 


- Đại-thiện-nghiệp không trộm-cấắp. 

- Đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 

Khẩu đại-thiện-nghiệp có 4 loại: 

- Đại-thiện-nghiệp không nói-dõi, mà nói lời chân-thật. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời chỉa-rẽ, mà nói lời 
hoà thuán. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời thô-tục, mà nói lời 
hòa nhã. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời vô-ích, mà nói lời 
hữu ích. 

Ý đại-thiện-nghiệp có 3 loại: 

- Đại-thiện-nghiệp không tham lam của cải tài-sản 
của người khác. 
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- Đại-thiện-nghiệp không thù hận người khác, có tâm 
từ đối với mọi người. 

- Đại-thiện-nghiệp có chánh-kiến hiểu biết đúng theo 
sự thật của các pháp. 


* Mười phước-thiện puññakriyavatthu 

1- Phước-thiện bó-thí. 

2- Phước-thiện giñ-giới. 

3- Phước-thiện hành-thiên. 

4- Phước-thiện cung-kính. 

5- Phước-thiện hỗ-trợ mọi phước-thiện. 

6- Phước-thiện hôi-hướng phán phước-thiện của mình. 

7- Phước-thiện hoan-hỷ phán phước-thiện của người. 

8- Phước-thiện nghe chánh-phảp. 

9- Phước-thiện thuyết chánh-pháp. 

10- Phước-thiện chánh-kiến hiểu biết đúng nghiệp là 
của riêng mình. 

Đại-Thiện-Nghiệp Và Quả Của Đại- Thiện-Nghiệp 

Đại-thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 8 
đại-thiện-tâm có cơ-hội cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala) kiếp hiện-tại. 

Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 

Người thiện nào biết hó-then tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
lỗi, có đức-tin trong sạch nơi Tam-báo: Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bdo, Đức-Tăng-bảáo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, đã tạo đại-thiện-nghiệp nào, sau khi người thiện 
áy chết, đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (palsandhikäla), có 9 quả-tâm 
là 8 đại-guả-tâm và 1 suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả 
là quả của đại-thiện-nghiệp thuộc vê thiện-quả vô-nhân- 
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tâm” gọi là 9 thiện-dục-giới tái-sinh-tâm (patisandhi- 
citta) làm phận sự tái-sinh kiệp sau trong 7 cối thiên- 
dục-giới (cõi người và 6 cối trời dục-giới). 

Thiện-dục-giới tái-sinh-tâm có 9 quả-tâm là: 

- ở đại-quả-tâm có 2 loại tâm: 

4 đại-quả-tâm họp với tri-tuệ. 
4 đại-quả-tâm không họp với tri-tuệ. 

- Í suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp thuộc về thiện-quả vô-nhán-tám. 

- Nếu 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ làm phận sự tái- 
sinh kiệp sau đâu thai làm người, thì thuộc vê hạng 
người tam-nhân”) (tihetukapuggala), từ khi đầu thai 
trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đòi, lúc trưởng thành hạng nguoi tam- 
nhân vón có trí-tuệ. 

Nếu người tam-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiển- 
định, thì có khả năng dân đên chứng dac 5 bậc thiên săc- 
giới thiện-tâm, 4 bác thiên vô-săc-giới thiện-tâm, chứng 
đặc 5 phép-thán-thông thê gian. 

Nếu người tam-nhân áy thuc-hành pháp-hành thiën- 
tuệ, thì có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết- 
ban, trở thành bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 

Hoặc nếu 4 đại-quả-táâm hợp với frí-fuệ làm phận sự 
tái-sinh kiệp sau hóa-sinh làm vị /hiên nam hoặc vị 
thiên-nữ thì thuộc về hạng tam-nhán có hào quang sáng 
ngời, có nhiều oai lực trên cõi trời dục-giới ấy. 


' Tìm hiểu rõ trong quyền “Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống” 
cùng soạn giả. 

2 Người tam-nhân là người có tái-sinh-tâm có đủ 3 thiện-nhân: vô-tham, 
vô-sân, vô-sI. 
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Nếu vị thiên-nam tam-nhân hoặc vi thiên-nữ tam- 
nhân có cơ hội đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật, thì có khả năng chung ngộ 
chân-lý t Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 
và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 

- Nếu 4 đại-guả-tâm không hợp với tri-tuệ làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người, thì thuộc về 
hạng người nhị-nhân (dvihetukapugsala), từ khi đầu thai 
trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành hạng người nhị- 
nhân” vón không có trí-tuệ. 

Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiền- 
định, thì không có khả năng chứng đắc bậc thiên sắc- 
giới nào cả. 

Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
thì không có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 


Hoặc nếu 4 đgi-guả-tâm không hợp với trí-tuệ làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam 
hoặc vị /¿ên-nữ thì thuộc về hạng nhi-nhân có hào 
quang kém, có ít oai lực trên cõi trời dục-giới ấy. 

- Nếu 1 suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp thuộc về thiện qgud vô-nhân-tám, làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người, thì thuộc 
vê hạng người vó- -nhân” (ahetukapuggala) đui mù, câm 
điếc, tật nguyễn, ... từ khi đầu thai trong lòng me. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành hạng người vô-nhân 
dui mù, cám điếc, tật nguyên, si mê, biết tâm thường 
trong cuộc sống. 


' Người nhị-nhân là người tái-sinh-tâm chỉ có 2 thiện-nhân là vô- 
tham và vô-sân, không có vô-s1. 
2 Người vô-nhân là người có tái-sinh-tâm không có thiện-nhân nào. 
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Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại 


Nếu guả-tâm nào trong 9 quả-tâm làm phận-sự tái- 
sinh-tâm (pafisandhicitia) 1 sát-na-tâm trong thời-kỳ tái- 
sinh kiép sau (patisandhikala) xong, lièn tiép theo trong 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala) kiếp hiện-tại, 
chính quá-tám ấy tiếp tục làm phận sự hộ-kiêp-tâm 
(bhavangacitta) giữ gìn hộ trì kiếp người hoặc kiếp vi 
thién-nam, vị thiên-nữ ây cho dén hét tuôi thọ, rôi cùng 
chính quå-tâm ấy làm phận sự cuối cùng ti-tâm 
(cuticita) chuyển-kiếp (chết) kết thúc kiếp người hoặc 
kiếp vị thiên-nam, vị thiên-nữ tại cõi thiện-giới ấy. 

Trong (hời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala) kiếp 
hiện-tại, đại-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm có cơ 
hội cho quả có 8 dai-quá-tâm và 8 thiện-guả vô-nhân- 
tâm” tiếp xúc với các đối-tượng tốt đáng hài lòng trong 
kiếp người trong cõi người hoặc kiếp vị thiên-nam, vị 
thiên-nữ trong cõi trời dục-giới ấy. 

Mười Ác-Nghiệp Với Mười Đại-Thiện-Nghiệp 


Tìm hiểu sự thật hiển nhiên về 10 ác-nghiệp: 3 thân 
ác-nghiệp, 4 khẩu ác-nghiệp, 3 y ác-nghiệp với 10 đại- 
thiện-nghiệp: 3 thân đại-thiện-nghiệp, 4 khẩu đại-thiện- 
nghiệp, 3 ý đại-thiện-nghiệp như sau. 


* Ví dụ: người nào tạo ác-nghiệp sáf-sinh, người åy 
cần phải hội đủ 5 chi-pháp. 

1- Chúng-sinh còn sinh-mạng. 

2- Biết rõ chúng-sinh còn sinh-mạng. 

3- Có ác-tâm nghĩ sẽ giết hại chúng-sinh ấy. 

4- Có găng mọi cách giết hại chúng-sinh ấy. 


' Tìm hiểu rõ trong quyền “Vi-Diéu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sóng”, 
cùng soạn giả. 


342 PHÁP-HANH BA-LA-MẬT 3 


5- Chúng-sinh ấy chết do sự có găng ấy. 

Nếu người nào hội đủ 5 chi-pháp của ác-nghiệp sát- 
sinh, thì có thê gọi người ây đã tạo ác-nghiệp sát-sinh. 

Nếu người nào không hội đủ 5 chi-pháp của ác- 
nghiệp sát-sinh, thì không thê gọi người ây đã tạo ác- 
nghiệp sát-sinh. 


Vi dụ: người nào tạo dai-thién-nghiép không sát-sinh, 
người ấy có chánh-nghiệp tâm-sở, chánh-mạng tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm tránh xa sự sát-sinh, nghĩa 
là không sát hại chúng-sinh dù nhỏ dù lớn. 


Thử hỏi: - Người ác tạo ác-nghiệp sát-sinh hop du 5 
chỉ-pháp của ác-nghiệp sát-sinh khó hay dê? Còn người 
thiện có đại-thiện-tâm tạo đại-thiện-nghiệp không sát- 
sinh dé hay khó? 


Tương tự như vậy: 


- Người ác tạo ác-nghiệp trộm- cắp hợp đủ 5 chi-pháp 
của ác-nghiệp trộm-cắp khó hay dê? Còn người thiện có 
đại-thiện-tâm tạo đại-thiện-nghiệp không trộm-cắp dễ 
hay khó? 


- Người ác tạo ác-nghiệp tà-dâm hợp đủ 4 chỉi-pháp 
của ác-nghiệp tà-dâm khó hay để? Còn người thiện có 
đại-thiệntâm tạo đại-thiện-nghiệp không tà-dâm dễ 
hay khó?” v.v... 

Bậc thiện-trí có những câu trả lời xác đáng là người 
ác tạo 10 ác-nghiệp đó là điểu rất khó khăn, không dễ 


dàng chút nào, mà không phải bát cứ ai cũng có khả 
năng tạo ác-nghiệp ây được. 


' Tìm hiểu đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên IV, Nghiệp Và 
Quả Của Nghiệp, cùng soạn giả. 
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Sở di người ác có gắng tạo ác-nghiệp nào được là vì 
người ác không biết hồ- then tội-lỗi, không biết ghê-sợ 
tội-lỗi, có ác-tâm đen tối do năng lực của phiên-não sai 
khiến, nên dù khó khăn như thé nào, người ác cũng cố 
găng tạo cho bằng được ác-nghiệp ấy, dù phải hy sinh 
sinh-mạng của mình. 

Còn đối với người thiện biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê- 
sợ tội-lỗi, có đại-thiện-tâm tránh xa 10 ác-nghiệp đó là 
tạo 10 đại-thiện-nghiệp rất dễ dàng, không khó khăn 
chút nào, nên tất cả mọi người thiện déu có khả năng tạo 
10 đại-thiện-nghiệp được cả. 

Đó là sự thật hiển nhiên về 70 ác-nghiệp với 10 đại- 
thiện-nghiệp. 

2- Sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 sắc-giới thiện-tâm 

Săc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh 
VỚI 5 sắc-giới thiện-tâm cho quả tương xứng với mỗi 
bậc thiên săc-giói thiên- tám, trong thời-kỳ tái-sinh kiép 
sau (patisandhikala) có 5 sắc-giới quá-tám gọi là sắc- 
giới tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận-sự tái-sinh 
kiếp sau hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên 15 ứẩng trời 
sắc-giới phạm-thiên (trừ tâng trời sắc-giởi phạm-thiên 
Vô-tưởng-thiên (Asaññasattabhumi), tuỳ theo năng lực 
của mỗi bậc thiên sắc-giới quả-tâm. 

Sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với 5 sắc-giới thiện-tâm cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala) kiếp hiện-tại. 


- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 


Hành-giả nào là hạng người fam-nhân thực-hành 
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pháp-hành thiền-định, có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 
bậc thiên sắc-giới thiện-tám. 

Sau khi hành-giả áy chết, chắc chắn chỉ có săc-giới 
thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm bậc 
cao có quyên ưu tiên cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikäla) có đệ ngũ thiền sắc-giới quả-tâm 
gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm (pafisandhicita) làm phân- 
sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tàng 
trời sắc-giới phạm-thiên tôt đỉnh Quãng-quả-thiên 
(Vehapphalabhimi). Chư phạm-thiên trong tầng trời này 
có tuôi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 


Còn lại 4 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm bậc thấp đều 
trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không có cơ 
hội cho quả được nữa. 


- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại 


Đệ ngũ thiên sắc-giới quả-tâm nào làm phận-sự tái- 
sinh-tâm (patisandhicitta) 1 sát-na-tâm trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikãla) xong, liền tiếp, theo trong 
thời-kÈ sau khi đã tái-sinh (pavattikala) kiếp hiện-tại, 
chính đệ ngü thiền sắc-giới quả-tâm ấy tiếp tục làm phận 
sự hộ-kiếp-tâm (bhavangacia) giữ gìn hộ trì kiếp vị 
phạm-thiên â áy cho đến hết tuổi thọ 500 đại- kiếp trái đất, 
rôi cũng chính đệ ngữ thiền sắc-giới quả-tâm: ấy làm 
phận sự cuối cùng Ø-fâm (cuticitta) chuyển- kiếp (chết) 
kết thúc kiếp hiện-tại của vị sắc-giới phạm-thiên ấy. 


* Trường-hợp đặc biệt, trước khi hành-giả nào chứng 
đặc đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm có tâm nhàm chán 4 
danh-uân là (tho- -uán, tưởng- uán, hành-uẩn, thức-uẩn), 
mà chỉ muốn có sắc-uẩn mà thôi. 
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Cho nên, sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn đệ ngữ 
thiên sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiên sắc-giới 
thiện-tâm ay cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikala) có nhóm săc-pháp gọi là jīvitanavakakalāpa: 
nhóm săc-pháp có sắc-mạng-chủ thứ 9 làm phận sự tái- 
sinh kiếp kế-tiếp làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên gọi là Wô-£rởng-thiên (Asaññasattabhumi). 
Chư phạm-thiên trong tầng trời này có thán mà không 
có tám, có tuôi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 


3- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 vô-sắc-giới thiện-tâm 


Vô-săc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ÿ tâm-sở đồng sinh 
với 4 vồ-săc-giới thiện-tâm cho quả tương xứng với mỗi 
bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm, trong thời-kỳ tải-sinh 
kiếp sau (patisandhikala) có 4 vô-sắc-giới quả-tâm gọi 
là vô-sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhicita) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 4 tâng 
trời vô-sắc-giới phạm-thiên tuỳ theo năng lực của mỗi 
bậc thiên vồ-sắc-giới quả-tâm. 

Vô-săc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ÿ tâm-sở đồng sinh 
với 4 vô-sắc-giới thiện-tâm cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala) kiếp hiện-tại. 


- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 


Hành-giả nào là hạng người fam-nhân thực-hành 
pháp-hành thiền-định, có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 
bậc thiên sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiên vồ-sắc-giới 
thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn chỉ có vồ-sắc-giới 
thiện-nghiệp trong đệ tứ thiên vô-sắc-giới thiện-tâm bậc 
cao gọi là phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xú-thiển thiện-tâm 
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bậc cao có quyền ưu tiên cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikala) có đệ tí thiên vô- sắc-giới quả- 
tâm gọi là phỉi-tưởng-phi-phi-tưởng-xú-thiền quả-tâm 
bậc cao gọi là vô-sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhicitta) 
làm phận-sự tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tàng trời vô-sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh Phi- 
tưởng-phi-phi-tưởng¬vứ-thiên (Nevasanfanasanfñayatana- 
bhūmi). Chư phạm-thiên trong tầng trời vô- sắc-giới 
phạm-thiên này có tám mà không có thân, có tuôi thọ 
lâu nhất 84.000 đại-kiếp trái đất. 

Còn lại 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và 3 bậc thiên 
vồ-săc-giới thiện-tâm bậc thấp đều trở thành vô-hiệu-quả- 
nghiệp (ahosikamma) không có cơ hội cho quả được nữa. 


- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại 


Đệ tứ thiên vó-sdc-giói quả-tâm bậc cao gọi là phi- 
tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên quả-tâm bậc cao làm 
phận-sự tái-sinh-tâm (pafisandhicitta) 1 sát-na-tâm trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) xong, liền tiếp 
theo trong /hời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla) kiếp 
hiện-tại, chính phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiển quá- 
tâm ấy tiếp tục làm phận sự hộ-kiếp-tâm (bhavangacitia) 
giữ gìn hộ trì kiếp vị phạm-thiên ây cho đến hết tuổi thọ 
84.000 đại-kiếp trái đất, rồi cũng chính phi- -twóng -phi- 
phi-twóng-xú-thiên qua-tám ay làm phận sự cuôi cùng 
tử-tâm (cuticitta) chuyén-kiép (chết) kết thúc kiếp hiên- 
tại của vị vô-sắc-giới phạm-thiên ấy. 


4- Siêu-tam-giới thiện-nghiệp trong 4 Thánh-đạo-tâm 

Siêu-tam-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với 4 Thánh-dạo-tâm liên cho quả tương xứng với 
môi Thánh-đạo-tâm là 4 Thúnh-quả-tâm trong cùng 


Pháp-Hạnh Phát-Nguyện Ba-La-Mật 347 


Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Maggavithicitta), không có thời 
gian chờ đợi (akalikaq), trở thành 4 bậc Tháúnh-nhân 
trong Phật-giáo. 

Cho nên, siéu-tam-giói thiện-nghiệp trong 4 Thánh- 
đạo-tâm không cho quả tái-sinh kiếp sau, nhưng trái lại, 
siêu-tam-giới thiện-nghiệp trong 4 Thánh-đạo-tâm có 
khả năng làm giảm dàn kiếp tái-sinh tuỳ theo năng lực 
của mỗi bậc Thánh-nhân. 


Bốn Thánh-Đạo-Tâm - Bốn Thánh-Quả-Tâm 


1-Nháp-lưu Thánh-đạo-tâm - Nhập-lưu Thánh-quả-tâm. 
2- Nhắt-lai Thánh-đạo-tâm - Nhắt-lai Thánh-quả-tâm. 
3- Bát-lai Thánh-đạo-tâm - Bất-lai Thánh-quả-tâm. 

4- A-ra-hản Thánh-đạo-tâm - A-ra-hán Thánh-quả-tám. 


Bốn Bậc Thánh-Nhân 


1- Bác Thánh Nháp-lưu. 
2- Bậc Thánh Nhắt-lai. 
3- Bậc Thánh Bắt-lai. 
4- Bác Thánh A-ra-hảm. 


Chứng Đắc 4 Thánh-Đạo, 4 Thánh-Quả 


l- Hành-giả nào là thiện-trí phàm-nhân thuộc về 
hạng người tam-nhân cũng là vị Bồ-tát thanh-văn-giác, 
đã từng tạo đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật trải qua vô 
số kiếp trong quá-khứ. 

Kiếp hiện-tại, hành-giả ấy vốn có đây đủ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật và có 5 pháp-chủ (indriya): tín-pháp- 
chủ, tắn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tug- 
pháp-chủ, có duyên lành gần gũi thân cận chư bậc thiên- 
trí, lắng nghe chánh-pháp của bậc thiện-trí, rồi thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]j tử 
Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
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T hánh-quá, Niét-bàn, diêt tân duoc 2 loai phièn-não là 
tà-kiên (ditthi) và hoài-nghi (vicikiccha), trở thành bậc 
Thánh Nhâp-lwu. 


2- Hành-giả là bác Thánh Nhập-Ïưu tiếp tục thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-để, chứng đắc đến Nhất-lai Thánh-đạo, Nhắt-lai 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là 
sân (dosa) loại thô, trở thành bậc Thánh Nhắt-lai. 


3- Hành-giả là bậc Thánh Nhắt-lai tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-để, chứng đắc đến Bắt-lai Thánh-đạo, Bát-lai 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là 
sân (dosa) loại vi-tế, trở thành bậc Thánh Bát-lai. 


4- Hành-giả là bậc Thánh Bắt-lai tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-để, chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả và Niét-bàn, diệt tận được 7 loại phiền- 
não còn lại là tham (lobha), sỉ (moha), ngã-mạn (mana), 
buón-chán (thma), phóng-tâm (uddhacca), không biết 
hồ-thẹn tội-lỗi (ahirika) không biết ghêsợ tội-lỗi 
(anoffappa) không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán cao thượng. 


Bốn Bậc Thánh-Nhân Trong Phật-Giáo 


- Bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn không còn tái-sinh 
trong cối ác-giới, chỉ còn tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi 
thiện-dục-giới là cối người hoặc 6 cõi trời dục-giới, 
nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. 

Đến kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-lưu chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, tồi sẽ tịch diệt Niét-bàn, giải 
thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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- Bậc Thánh Nhắt-lai chỉ còn tái-sinh kiếp sau 1 kiếp 
duy nhât trong cõi thiện-dục-giới nữa mà thôi. 


Trong kiếp ấy, bậc Thánh Nhất-lai chắc chắn sẽ trở 
thành bác Thánh A-ra-hán, tôi sẽ tịch diệt Niêt-bản, giải 
thoát khô tử sinh luán-hói trong tam-giới. 


- Bậc Thánh Bát-lai không tái-sinh trở lại cõi dục-giới 
nữa, mà chỉ còn tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên mà thôi. 

Bậc Thánh Bát-lai chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, tồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 


- Bậc Thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện-tại sẽ tịch diệt 
Niét-ban, giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Nếu các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, cô 
gắng học hỏi nghiên cứu hiểu biết về mọi ác-nghiệp và 
quá của dc-nghiệp, mọi thiện-nghiệp và quả của thiên- 
nghiệp thì các hàng thanh-văn đệ-tử ấy biết hồ-thẹn tội- 
lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, nên không dám tạo ác-nghiệp, mà 
cố găng tạo mọi thiện-nghiệp tuỳ theo khả năng của 
mình, nhất là cố gắng tinh-tán tạo, bồi bó các pháp-hạnh 
ba-la-mật cho sớm được dày đủ, làm nhân-duyên hỗ trợ 
cho pháp-hành thiền-tuệ, để mong cứng ngộ chân-]ÿ tứ 
Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niễt-bàn, 
mong giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bón 
loài. Đó là ý nguyện cứu cánh cao cả của mỗi người 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 


(Xong pháp-hạnh phảát-nguyện ba-la-mật bậc thượng) 
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9- Pháp-Hạnh Tâm-Từ Ba-La-Mật 


Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mát có 3 bậc: bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 


9.1- Pháp-Hạnh Tâm-Từ Ba-La-Mật Bậc Hạ 
(Mettäpäramn) 


Tích Arakajãtaka (Á-rá-ká-cha-tá-ká) 


Trong tích Arakajātaka” Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama sinh làm Bd-la-môn Araka tạo pháp- 
hạnh tám-từ ba-la-mật bậc hạ (meftaparami). Tích này 
được bắt nguồn như sau: 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sãvatthi, gọi chư tỳ-khưu 
truyền dạy rằng: 

- Này chư f)-khưu! Khi t)-khưu thực-hành niệm rải 
tâm-từ vô lượng đến tất cả chúng-sinh trở nên thành 
thạo, làm nên tảng vững chắc, tâm an tịnh, chứng đắc 
bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, được tích lũy nhiễu, nên có 
được 11 quả-báu như sau: 

- Ngu được an lạc. 

- Thức dậy được an lạc. 

- Không thấy ác mộng. 

- Được mọi người yêu mén. 

- Được các hàng phi nhân yêu mến. 

- Được chư-thiên hộ tri. 

- Lửa, thuốc độc, khí giới không làm hại được. 

- lâm an định mau. 

- Gương mat trong sáng, 

- Tỉnh táo lúc lâm chung. 


' Bộ Jãtakatthakathã, phần dukanipäta, tích Arakajãtaka. 
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- Nếu chưa trở thành bậc Thánh A-ra-hán thì sẽ hóa- 
sinh trong cõi trời sắc giới phạm-thiên. 

- Này chư f)-khưu! Khi t)-khưu thực-hành niệm rải 
tâm-từ vô lượng đến tất cả chúng-sinh trở nên thành 
thạo, làm nên tảng vững chắc, tâm an tịnh, chứng đắc 
bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, được tích lũy nhiễu, nên có 
được 11 quả-báu như vậy. 

- Này chư t)-khưu! Thông thường, t)-khưu thực-hành 
niệm rải tâm-từ vô lượng đến chúng-sinh muôn loài có 
chỉ định và không chỉ định, với tâm mong sự lợi ích, sự 
tiền hóa, sự an-lạc. 

T)-khưu thực-hành niệm rải tâm-bi vô lượng, niệm 
rải tâm-hỷ vô lượng, niệm rải tâm-xả vô lượng đến 
chúng-sinh muôn loài có chỉ định và không chỉ định, với 
tâm mong sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc. 

T)-khưu thực-hành tứ vô-lượng-tâm như vậy, nếu 
chưa chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn, 
thì sau khi chết, sắc-giới thiện-nghiệp cho quả tải-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên cỗi sắc-giới 
phạm-thiên. 


Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

Trong thời quá-khứ, các bậc tiên bối thiện-trí thực- 
hành niệm rải tâm-từ vô lượng suốt 7 năm. Sau khi chết, 
sac-giới thiện-nghiệp cho quả tải-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên cõi săc-giới phạm-thiên suốt 7 
kiếp trái dat hoại và kiếp trải đát trụ (samvaf‡akappa- 
vivattakappa). 

Đức-Thế-Tôn thuyết tích Arakajātaka, tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama được tóm lược như sau: 

Tích Arakajãtaka 


Thời quá-khứ, trong một kiếp trái đất ây, Đức-Bồ-tát 
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tiền-kiếp Đức-Phật Gotama, sinh trong dòng dõi Bà-la- 
môn dặt tên là công tír Araka. 


Khi trưởng thành, Đức-Bổ-fát Araka nhàm chán các 
đối tượng ngũ-dục (sắc-dục, thanh-dục, hương-dục, vi- 
dục, xúc-dục), nên từ bỏ nhà đi xuất gia trở thành đạo-sĩ 
ở tại trong rừng núi Himavanta, thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề mục niệm rải tâm-từ vô lượng đến tất 
cả chúng-sinh muôn loài. 

Về sau, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Araka có nhiều đệ-tử, nên 
trở thành vị Tôn-Sư. Đức-Bồ-tát đạo-sĩ truyền dạy các 
đệ-tử đạo-sĩ rằng: 

- Này các đệ-t! Thông thường, bậc xuất-gia nên 
thực-hành dê mục niệm rải tâm-từ vô lượng đến tất cả 
chúng-sinh muôn loài, nên được 11 quả-bảu của tâm-từ. 

Bậc xuất-gia nên thực-hành niệm rải tâm-bi vô lượng, 
niệm rải tâm-hỷ vô lượng, niệm rải tám-xa vô lượng đến 
tất cả chúng-sinh muôn loài; nếu tâm đạt đến an-định 
vững chắc, chứng đắc các bậc thiên sắc giới thiện-tâm 
thì sau khi hành-giả ấy chết, sắc-giới thiện-nghiệp cho 
quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên. 

Hành-giả có thiện-tâm tế độ với tâm-từ vô lượng đối 
với tất cả chúng-sinh muôn loài phía trên từ mặt đất lên 
đến tôt đỉnh cõi trời vő- sắc-giới Phi-tưởng-phi-phi- 
tưởng xú-thiên, phía dưới từ mặt đất xuống đến cõi đại- 
địa-ngục Ussadamahänaraka, bé ngang cõi người, toàn 
thể cõi-giới chúng-sinh. 

Niệm rải tâm-từ vô lượng ràng: 

“Câu mong tất cả chúng-sinh muôn loài không oan 
trái lẫn nhau, không có khó tâm, không có khổ thân, xin 
tất cả chúng-sinh giữ gìn thân tâm được an-lạc. ” 
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(Sabbe satta averä hontu, abyapajja hontu, anīghā 
hontu, sukhī attanam pariharantu.) 

Hanh-gia thực-hành niệm rải tâm-từ vô lượng, câu 
mong sự lợi ích, sự tiên hóa, sự an-lạc đến tát cả chúng- 
sinh không giới hạn, dân dên chứng đặc các bậc thiên 
sac-giới thiện-tâm. 

Cho nên, sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn sắc-giới 
thiện-nghiệp cho quả tải-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời săc-giới phạm-thiên. 

Còn dục-giới thiện-nghiệp không có cơ hội cho quả 
tải-sinh kiếp sau trong 7 cối thiện-dục-giới là cối người, 
6 cối trời dục-giới. 

Đức-Bồ-tát đạo-sư Araka thường truyền dạy nhóm đệ 
tử đạo-sĩ như vậy, nhóm đệ-tử đạo-sĩ thực-hành đê-mục 
tứ vô-lượng-tâm đên chúng-sinh vô lượng. 

Sau khi Đức-Bồ-tát đạo-sư Araka chết, sắc-giới thiên- 
nghiệp cho quả tái-sinh hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên suốt 7 kiếp trái đất hoại và 
kiếp trái đất trụ (samvaffakappa-vivaflakappa). 

Tích Arakajätaka Liên Quan Đến Kiếp Hiện-Tại 

Trong tích Araka/ãtaka này, Đức-Bồ-tát đạo-sư Araka 
là tiên-kiêp của Đức-Phật Gotama trong kiêp quá-khứ. 
Đên khi Đức-Phật Gotama xuât hiện trên thê gian, 
những hậu-kiêp của nhân vật trong tích ây liên quan đên 
kiêp hiện-tại như sau: 

- Nhóm đệ tử đạo-sĩ, nay kiếp hiện-tại họ là tứ chúng: 
ty-khưu, ty-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 

- Đức-Bô-tát đạo-sự Araka, nay kiếp hiện-tại là 
Đức-Phật Gotama. 

(Xong pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc hạ) 
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9.2 - Pháp-Hạnh Tâm-Từ Ba-La-Mật Bậc Trung 
(Mettā Upapärami ) 


Tích Suvannasamajataka (Xú-wanh-ná-xa-má-cha-tá-ká) 


Trong tích Suvannasāmajātaka” Đức-Bồ-tát tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama sinh làm con của đạo-sĩ 
Duknla và nữ đạo-sĩ Parikã, tạo phảp-hạnh tâm-từ ba-la- 
mật bậc trung (mettā upapärami). Tích này được bắt 
nguồn như sau: 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sãvatthi. Khi ấy, đề cập đến vị 
t)-khưu chí hiếu biết lo phụng dưỡng mẹ cha một cách 
chu đáo, Đức-Thê-Tôn khen ngợi vị tỳ-khưu ấy. 


* Vị Tỳ-Khưu Con Ông Bà Phú Hộ 


Trong kinh-thành Sãvatthi, hai ông bà phú hộ có của 
cải tài sản đến 180 triệu (tiền Ấn xưa) mà chỉ có một 
người con trai duy nhất, người con trai là nguồn vui tỉnh 
thần của hai ông bà phú hộ. 

Một hôm, công-tử đứng trên lâu đài nhìn xuống 
đường lớn, thấy một số đông người tay cầm hoa, vật 
thơm đi đến chùa Jetavana, để nghe Đức-Phật thuyết 
pháp, công-tử mới nghĩ rằng: 

“Ta cũng nên di theo họ đến chùa Jetavana, để nghe 
Đức-Phật thuyết pháp. ” 

Nghĩ xong, công-tử nhờ người nô bộc đi mua hoa, vật 
thơm, v.v... công-tử đem hoa, vật thơm, các phẩm vật 
đến chùa Jetavana dành lễ, cũng dường lên Đức-Phật, và 
cúng dường các bộ y, thuốc trị bệnh, các thứ nước trái 


! Jãtakatthakathä, Mahãnipäta, Suvannasãmajãtaka. 
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cây đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, rồi ngồi một nơi 
hợp lẽ, lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp. 

Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết-pháp, công-tử 
nhận thức thấy rõ rằng: 

“Tôi-lỗi của ngũ-dục là sắc-dục, thanh-dục, hương- 
dục, vị-dục, xúc-dục, đời sống của người tại gia có nhiễu 
ràng buộc phiên toái, chật hẹp. và thấy rõ đời sống của 
bậc xuất-gia không bị ràng buộc trong ngũ dục. Vậy ta 
nên xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo pháp của 
Đức- Phật thì thật là cao quý biết dường nào!” 

Sau khi nghe Đức-Phật thuyết pháp xong, mọi người 
đứng dậy tuần tự trở về nhà, còn công-tử đến hầu đảnh 
lễ Đức-Phật, xin Ngài cho phép xuất gia trở thành ty- 
khưu trong giáo pháp của Đức-Phật. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy công-tử rằng: 

- Này con! Như-Lai không cho phép xuất gia trở 
thành tỳ-khưu đối với những người con mà mẹ cha chưa 
cho phép. 

Vậy, con nên trở về nhà xin mẹ cha cho phép trước, 
rồi trở lại đây. Khi ấy, Như-Lai sẽ cho phép con xuất gia 
trở thành ty-khuu trong giáo pháp của Như-Lai. 

Nghe lời dạy của Đức-Phật, công-tử thành kính dành 
lễ Đức-Phật, rồi xin phép trở về nhà. 

Khi về nhà, công-tử vào đảnh lễ mẹ cha, rồi thưa rằng: 

- Kính thưa mẹ cha, xin mẹ cha cho phép con xuất gia 
trở thành tfỆ-khưu trong giáo pháp của Đưức-Phát 
Gotama. 

Nghe đứa con yêu quí nhất thưa như vậy, hai ông bà 
phú hộ cảm thấy vô cùng khổ tâm, bởi vì công-tử là đứa 
con duy nhất, mà ông bà thương yêu quí mên nhất nên 
hai ông bà phú hộ bảo với con răng: 
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- Này con yêu quý! Con là đứa con duy nhất của mẹ 
cha, con là nguồn hạnh phúc an-lạc, là nơi nương nhờ 
duy nhất của mẹ cha, thì làm sao mẹ cha có thể cho phép 
con di xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo pháp của 
Đức-Phật Gotama được. 

- Này con yêu quý! Đời sống của bậc xuất-gia tp-khuu 
khó lắm con a! 

Vì vậy, con chớ nên xuất gia trở thành tỳ-khưu. Con 
chỉ nên sống tại gia, tạo mọi phước-thiện như bô-thí, giữ 
giới, v.V... mà thôi. 

Mẹ cha không thể nào cho phép con xuất gia trở 
thành t-khưu được. 

Nghe mẹ cha dạy bảo như vậy, công-tử thất vọng khó 
tâm, không dùng vật thực suốt 7 ngày. 

Hai ông bà phú hộ khân khoản khuyên bảo đủ điều, 
nhưng công-tử không nghe lời mẹ cha, mà chỉ quyết tâm 
muốn xuất gia trở thành tỳ-khưu mà thôi. 

Thấy vậy, hai ông bà phú hộ bàn bạc với nhau rằng: 

“Nếu chúng ta không cho phép con di xuất gia trở 
thành tỳ-khưu theo ý nguyện của nó, đứa con duy nhất 
của chúng ta sẽ chết, thì chúng ta sẽ không còn có cơ hội 
nhìn thấy con của chúng ta nữa. 

Nhưng nếu chúng ta cho phép con đi xuất gia trở 
thành tỳ-khưu, thì chúng ta sẽ còn có cơ hội nhìn thấy 
con của chúng ta, hoặc sau khi con xuất gia trở thành tỳ- 
khưu, nếu không chịu nồi khổ cực thiểu thốn, thì nó trở 
về lại nhà của chúng ta mà thôi. ” 

Sau khi bàn bạc xong, hai ông bà phú hộ bảo với 
công-tử rằng: 

- Này con yêu quý! Mẹ cha đồng ý cho phép con ái 
xuất gia trỏ thành tỳ-khưu trong giáo pháp của Đức- 
Phật Gotama. 
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Nghe mẹ cha bảo như vậy, công-tử cảm thấy vô cùng 
hoan hỷ, bắt đầu ăn uống tắm rửa trở lại, qua ít hôm sau 
sức khoẻ của công-tử đã hồi phục. Công-tử đến hầu đảnh 
lễ mẹ cha, xin phép đi xuất gia. 


Công-Tử Xuất Gia Trở Thành Tỳ-Khưu 


Công-tử đi đến hầu dành lễ, kính xin Đức-Phật cho 
phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. Đức-Phật truyền bảo 
một vị tỳ-khưu làm thầy tế độ cho công-tử xuất gia trở 
thành Sa-di. 

Sau khi trở thành sa-di một thời gian, vị thầy tế độ 
làm lễ nâng vị sa di lên trở thành tỳ-khưu. 

Sau khi trở thành tỳ-khưu, vị tỳ-khưu ấy nương nhờ 
nơi thầy tế độ có găng tinh-tấn theo học pháp-học và 
pháp-hành: pháp-hành-giới, pháp-hành thiền-định, pháp- 
hành thiển-tuệ rành rẽ suốt 5 năm. 

Một hôm, vị tỳ-khưu ấy nghĩ rằng: 

“Ta sóng tại nơi nay, có nhiéu bà con, ban bè đến 
thăm viễng, cúng dường các thứ vật dụng nhiễu. Đó là 
điều bát lợi đối với ta, ta có chí nguyện xuất gia mong 
giải thoát khổ. 

Vậy, ta nên tim một nơi thanh văng, để thuận lợi thuc- 
hành pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ. ” 

Sau khi suy nghĩ xong, vị tỳ-khưu ấy dành lễ thầy tế 
độ, xin thầy cho phép được rời khỏi ngôi chùa Jetavana 
gần kinh-thành Sãvatthi này, tìm một nơi thanh vắng dé 
thuận lợi thực-hành pháp-hành thiền-định, thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ 

Được vị thầy tế độ cho phép, vị tỳ-khưu ấy đến một 
khu rừng vắng vẻ ở vùng biên giới. Tại khu rừng này, dù 
vị fy-khưu thực-hành pháp-hành thiền-định, thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ suốt 12 năm, mà vẫn chưa chứng- 
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ngộ chân-]ÿ tứ Thánh-đề chưa chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niét-ban nào cả. 


Ông Bà Phú Hộ Trở Nên Người Nghèo Khổ 


Về phân hai ông bà phú hộ, mẹ cha của vị tỳ-khưu ấy, 
thương nhớ đến người con yêu quý, nỗi khó tâm thương 
nhớ, cho nên công việc làm ăn càng ngày càng suy thoái, 
không có người trông nom, của cải tài sản càng ngày 
càng tiêu hao dần một cách mau chóng, do người ta chiếm 
đoạt tất cả các của cải tài sản, ruộng vườn, thậm chí đến 
ngôi nhà to lớn cũng bị người ta chiếm đoạt luôn. 

Hai ông bà trở nên người nghèo khó, dẫn dắt nhau đi 
xin ăn qua ngày. 

Một hôm, Ngài Trưởng-lão từ ngôi chùa Jetavana đến 
khu rừng tại biên giới, gặp vị ty-khưu con của ông bà 
phú hộ trong kinh-thành Sãvatthi năm xưa. VỊ tỳ-khưu 
tiếp đón Ngài Trưởng-lão, thăm hỏi lẫn nhau vô cùng 
hoan hỷ. 

Được biết Ngài Trưởng-lão khách này từ ngôi chùa 
Jetavana mới đến, nên vị ty-khưu bạch hỏi về Đức-Thế- 
Tôn cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng trong chùa, vị thầy 
tế độ của mình, rồi bạch hỏi về ông bà phú hộ trong 
kinh-thành Sãvatthi đời sống như thế nào. 

Nghe vị tỳ-khưu bạch hỏi như vậy, Ngài Trưởng-lão 
khách trả lời rằng: 

- Này pháp đệ! Ông bà phú hộ ấy có một người con 
trai duy nhất đã xuất gia trở thành tỳ-khưu và vị f}- -khuu 
ấy đã rời khỏi của ngôi chùa Jetavana nhiều năm rồi. 

Còn tất cả của cải tài sản của ông bà phú hộ đã bị 
khánh kiệt. Bây giờ, hai ông bà lâm vào hoàn cảnh khổ 
cực. Hằng ngày, hai ông bà dán nhau đi xin ăn để sống 
qua ngày. 
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Nghe Ngài Trưởng-lão nói như vậy, vị tỳ-khưu vô 
cùng xúc động, nghẹn ngào đôi dòng nước mắt chảy ra 
giàn giya. 

Thấy vậy, Ngài Trưởng-lão hỏi rằng: 

- Này pháp dé! Hai ông bà ấy có liên quan với pháp 
đệ như thê nao? 

Vị tỳ-khưu thưa rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, hai ông bà ấy chính là 
thân phụ thân mâu của đệ, còn đệ là người con duy nhát 
của hai ông bà áy. Thưa Ngài. 

Ngài Trưởng-lão khuyên rằng: 

- Này pháp đệ! Sở dĩ thân phụ, thân mẫu của pháp đệ 
lâm vào hoàn cảnh khó như vậy, là vì pháp đệ. 

Vậy, pháp đệ phải có bón phận lo phụng dưỡng mẹ 
cha già yêu của pháp đệ. 

Nghe lời khuyên dạy của Ngài Trưởng-lão, vị tỳ-khưu 
con của ông bà phú hộ nghĩ răng: 

“Dù ta đã cố găng tỉnh-tấn thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ suốt 12 năm qua, mà vẫn chưa chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh- dé chua chung đắc Thánh- đạo, Thánh- 
quả nào. Có lẽ ta chưa có đủ các pháp-hạnh ba-la-mật. 

Vậy, ta nên hoàn tục trở thành người cận-sự-nam, để 
thuận tiện cho việc chăm nom săn sóc, phụng dưỡng mẹ 
cha già của ta, rôi có găng tạo các phước-thiện nhw bô- 
thi, giữ giới, hành thiên, v.v...” 

Nghĩ xong, vị tỳ-khưu ấy rời khỏi khu rừng, lên 
đường trở vê kinh-thành Sãvatthi, đi tìm mẹ cha. Khi 
đên một ngõ TẾ, một ngõ di vào kinh-thành Sãvatthi và 
một ngõ đi đên ngôi chùa Jetavana. VỊ tỳ-khưu ây đứng 
tại ngõ rẽ suy nghĩ răng: 
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“Ta nên di tim mẹ cha trước hay đến dành lễ Đức- 
Phật trước ”, rồi suy nghĩ tiếp rằng: 

“Tuy ta đã xa cách mẹ cha ta nhiều năm qua, nhưng 
mà sau này hằng ngày, ta thường gân gũi chăm sóc, 
phụng dưỡng mẹ cha ta. Khi ay, ta không có nhiễu thời 
gian đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, nghe pháp. 

Vậy, hôm nay ta nên đến dành lễ Đúc-Thế-Tôn trước, 
rồi sáng hôm sau, ta sẽ đi tim mẹ cha cua ta.” 

Sau khi suy nghĩ như vậy, vị tỳ-khưu ấy đi theo con 
đường dẫn đến ngôi chùa Jetavana. Đến nơi trời đã về 
chiều, vị tỳ-khưu ấy tìm đến dành lễ Đức-Phật, rồi nghe 
Ngài thuyết pháp. 

Canh chót đêm ấy, sau khi xả đại bi định, rồi suy xét 
chúng-sinh có duyên lành nên tế độ, Đức-Thế-Tôn thấy 
vị tỳy-khưu con của ông bà phú hộ trong kinh-thành 
Sãvatthi năm xưa, là người có duyên lành nên tế độ. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết bài kinh Mātuposaka- 
sutta, Đức-Phật tán dương người con chí hiếu biết chăm 
sóc phụng dưỡng mẹ cha bằng những thứ vật dụng cần 
thiết có được bằng cách hợp pháp. 

Chư bậc thiện-trí đều tán dương ca tụng những người 
con chí hiếu biết lo phụng dưỡng mẹ cha trong đời này 
như vậy. Sau khi những người con áy chết, đại-thiện- 
nghiệp ây cho quả tái-sinh kiếp sau trên cõi trời, được 
hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy. 

Sau khi nghe bài kinh Matuposakasutta ấy xong, vi 
tỳ-khưu suy xét đúng đắn rằng: 

“Trước đây, ta có ý định hoàn tục trở thành người cận- 
sự-nam, để thuận tiện lo chăm sóc phụng dưỡng mẹ cha. 

Nay, nghe Đức-Phật thuyết giảng bài kinh Matu- 
posakasutta này, giúp ta hiểu rõ rằng: 
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Dù ta là t)-khưu có được những thứ vật dụng cán 
thiết bằng cách hợp pháp, cũng nuôi nắng, phụng dưỡng 
mẹ cha của ta được. 

Như vậy, ta không nên hoàn tục trở thành người cận- 
sự-nam, ta vẫn là t)-khưu cũng phụng dưỡng mẹ cha già 
của ta được. ” 

Sáng ngày hôm sau, vị tỳ-khưu ấy đến dành lễ Đức- 
Thế-Tôn, rồi mang bát đến chỗ các thí-chủ làm phước- 
thiện bố-thí cháo buổi sáng. Sau khi được cháo xong, vi 
tỳ-khưu mang bát cháo đi vào kinh-thành Sãvatthi, để 
tìm mẹ cha của Ngài. 


Cảnh Đoàn Tụ Mẹ Cha 


Nhìn thấy mẹ cha xin cháo đem về, ngôi bên vách nhà 
người khác, vị tỳ-khưu ây đên gần chó mẹ cha của Ngài, 
đứng trước cảnh tượng đau lòng ây, vị tỳ-khưu vô cùng 
cảm động trào đôi dòng nước mặt chảy ra giàn giụa, 
nghẹn ngào quá không nói lên lời, vị tỳ-khưu đứng chêt 
điêng cả người. 

Khi áy, mẹ cha chưa nhận ra vi ty-khuu, nên nghĩ rằng: 

“Vi t-khưu ấy đang đứng khất thực. ” 

Bà chân thành bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài, nay chúng tôi nghèo khô không có 
vật thực gì xứng đáng đề cúng dường đên Ngài. Xin 
Ngài đi đến ngôi nhà khác. 

Nghe lời nói tha thiết thân thương của thân mẫu, vị 
tỳ-khưu cảm động quá nên đứng bât động nghẹn ngào 
không nói được lời nào. Thân phụ của Ngài thây như 
vậy, nên bảo bà hãy đên gân xem kỹ vi ty-khưu ây là ai? 

Thân mẫu của Ngài đứng dậy đến gån, thì nhân ra 
được vị tỳ-khưu chính là người con yêu quý của ông bà 
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mà ho đã khắc khoái mong chờ lâu nay. Vì quá xúc động 
bà quy xuông chân của vị tỳ-khưu rôi khóc lên thành 
tiêng, thân phụ của Ngài đên đỡ bà lên và nhận ra vị tỳ- 
khưu là người con, rôi ông cũng khóc. Thây mẹ cha 
khóc, nên vị ty-khưu không ngăn nôi cơn xúc động cũng 
oà lên khóc. 

Đó là một cảnh tượng thật thương tâm, lúc mẹ cha 
con đoàn tụ. 

Vị tỳ-khưu cô găng thốt lên từng lời rằng: 

- Thưa mẹ cha, xin mẹ cha đừng khóc than sâu não 
nữa, kê từ ngày hôm nay, xin mẹ cha cho bán sw được 
phép phụng dưỡng mẹ cha. 


Ty-Khưu Phụng Dưỡng Mẹ Cha 


VỊ tỳ-khưu trao bát cháo của Ngài cho mẹ cha dùng 
buổi sáng, rồi vị tỳ-khưu dẫn mẹ cha đến một nơi thuận 
lợi, mời mẹ cha nghỉ ngơi tại nơi đó, còn vị ty-khưu 
mang bát vào trong kinh-thành Sãvatthi đi khất thực, đem 
vật thực về mời mẹ cha dùng cho no đủ. 


Sau đó, vị tỳ-khưu lại đi khất thực một lần nữa, có 
được bao nhiêu vật thực, mời mẹ cha dùng thêm. Khi mẹ 
cha no đủ, vị tỳ-khưu mới dùng phân vật thực còn lại. 

Vị tỳ-khưu mời mẹ cha đến ở chỗ đàng hoàng, hằng 
ngày, vị tỳ-khưu ây chăm lo săn sóc phụng dưỡng mẹ 
cha đây đủ, không đê mẹ cha phải chịu cảnh đói khát 
như trước nữa. 

Ngày nào đi khất thực có được vật thực đủ dùng, vị 
ty-khưu dâng vật thực cho mẹ cha dùng no đủ, nêu vật 
thực còn thừa thì vi tỳ-khưu mới dùng phân vật thực ây. 

Vì vậy, thân thê của vị tỳ-khưu cảng ngày càng gây, 
vì thiêu vật thực. 


Pháp-Hanh Tâm-Từ Ba-La-Mật 363 


Nếu có được tám vải mới nào thì vị tỳ-khưu đem dâng 
tắm vải mới áy đến me cha mặc. Nếu mẹ cha xả bó tám 
choàng cũ thì vị tỳ-khưu đem giặt sạch sẽ, rồi nhuộm 
màu lại vá vào tắm y cũ rách của mình, hoặc lượm các 
tám vải mà người ta vất bỏ, đem về giặt sạch sẽ, nhuộm 
màu lại, rồi vá vào tắm y cũ rách của mình, cho nên tắm 
y của vị tỳ-khưu ấy có nhiều miếng vá. 

Vị tỳ-khưu ấy chỉ biết lo chăm sóc phụng dưỡng mẹ 
cha cho được no âm mà thôi. Về phần vị tỳ-khưu có bữa 
no bữa đói, cho nên thân thể gầy ốm, mặc bộ y cũ có 
nhiều miếng vá. 

Nhìn thấy vị tỳ-khưu ấy gầy ốm xanh xao, mặc bộ y 
cũ có nhiều mảnh vá như vậy, nên các vị tỳ-khưu khác 
hỏi Ngài rằng: 

- Này pháp-hữu! Trước kia pháp-hữu có thân thể 
khoẻ mạnh, da dẻ hông hào, nhưng nay thân thể của 
pháp-hữu gây ốm xanh xao như vậy, pháp-hữu có mắc 
phải bệnh gì không? 

Pháp-hữu không có y mặc hay sao mà mặc bộ y quá 
cũ có nhiều miếng vá như vậy? 


Nghe các vị tỳ-khưu khác hỏi như vậy, vị tỳ-khưu ấy 
trả lời rằng: 

- Này quý pháp-hữu! Thật ra, tôi không bị mắc bệnh 
øì cả. Rồi thuật chuyện lo chăm sóc, phụng dưỡng mẹ 
cha già cho chư tỳ-khưu nghe rằng: 

- Này quý pháp-hữu! Hang ngày, tôi đi khát thực, 
được bao nhiêu vật thực tôi đều đem vê dáng lên cho mẹ 
cha tôi dùng trước, khi mẹ cha tôi đã dùng no đủ, thì tôi 
mới dùng phần còn lại, nên có bữa no bữa đồi. 

Vì vậy, thân thể của tôi bị gầy óm, xanh xao như thể 
này. Tôi không bị mắc bệnh gì cả. 
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Và nếu khi tôi có tám vải mới nào thì tôi dâng tám vải 
ấy đến mẹ cha tôi mặc. Nếu mẹ cha tôi xả bỏ tám choàng 
cũ thì tôi lấy, hoặc tôi lượm tám vải người ta bỏ, đem 
giặt sạch sẽ, nhuộm màu lại, rồi vá vào tấm y cũ rách 
của tôi. Cho nên, tắm y của tôi có nhiều miếng vá. 

Nghe vị tỳ-khưu thuật chuyện như vậy, các pháp-hữu 
bảo với vị tỳ-khưu ấy răng: 

- Này pháp-hữu! Những thí-chủ có đức-tin trong sạch 
làm phước-thiện bó-thí các món vật thực, vải may y,... 
cúng dường đến chư t)-khưu-Tăng, Đức-Thế-Tôn không 
cho phép tỳ-khưu đem những thứ vật thực, vải may y ấy 
phụng dưỡng người tại gia cư sĩ. 

Vậy, pháp-hữu đã làm việc không nên làm, thật đảng 
chê trách. 

Nghe lời chê trách của pháp-hữu vị tỳ-khưu ấy cảm 
thấy hồ-thẹn. 

Chư tỳ-khưu ấy đem việc này bạch lên Đức-Thế-Tôn 
rằng: 

- Kinh Bạch Đức-Thế-Tôn, vị tp-khuu ấy đem những 
vật thực, vải may y mà thí-chủ làm phước bó-thí với đức- 
tin trong sạch nơi chư t)-khưu-Tăng, để phụng dưỡng 
HGƯỜI tại gia cu sî. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy gọi vị tỳ-khưu ấy đến bèn 
hỏi rằng: 

- Này t)-khưu! Như-Lai nghe nói con đem những vật 
thực, vải may y mà thí-chủ làm phước bó-thí với đức-tin 
trong sạch cúng dường đến chư tỳ-khưu-Tăng, để phụng 
dưỡng người tại gia cư sĩ. Chuyện đó có thật hay không? 

Vị tỳ-khưu bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, chuyện đó có thật như vậy. 
Bạch Ngài. 
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Đức-Thế-Tôn truyền hỏi ràng: 

- Này tý-khwu! Con đem những vật thực, vải may y ấy, 
để phụng dưỡng người tại gia cw sĩ ấy, họ liên quan với 
con thé nào vậy? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con đem những våt thuc, 
vai may y đê phụng dưỡng người tại gia cw sĩ åy, họ là 
mẹ cha của con. Bạch Ngài. 

Dë cho vị tỳ-khưu ấy phát sinh đại-thiệntâm hoan- 
hy, nên Đức-Phật tán dương ca tụng răng: 

“Sadhu! Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! Lành 
thay?” 3 lần như vậy. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy tỳ-khưu ấy rằng: 

- Này tp>-khuu! Con là người con chí hiểu, có đức tính 
biết ơn và biết đên đáp công ơn mẹ cha, biết chăm lo săn 
sóc phụng dưỡng mẹ cha già. 

Con đã làm tròn bồn phận người con chí hiểu mà 
tiên-kiêp của Như-Lai đã từng biết chăm lo săn sóc 
phụng dưỡng mẹ cha già dui mù trong thời quả-khứư. 

Nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, chư tỳ-khưu 
kính thỉnh Đức-Thê-Tôn thuyêt về tiên-kiêp của Ngài. 


* Tích Suvannasamajãtaka 


Đức-Thế-Tôn thuyết giảng tích Suvannasãmajätaka 
được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ, ở một ngôi làng không xa kinh- 
thành Bārāņasī, có một người thợ săn trưởng xóm nhà 
gồm có 500 gia đình ở bờ sông bên này và một người 
thợ săn trưởng xóm nhà gồm có 500 gia đình ở bờ sông 
bên kia, hai người thợ săn trưởng này là hai người bạn 
thân thiết với nhau. 
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Khi còn trẻ hai người bạn giao ước với nhau rằng: 

“Sau này, nếu hai chúng ta môi người lập gia đình, 
người này sinh con trai, người kia sinh con gái thì hai 
chúng ta sẽ làm sui gia với nhau, cho hai đứa con chúng 
ta thành vợ thành chóng với nhau. ” 

Về sau, gia đình người thợ săn trưởng xóm bờ sông 
bên này sinh được đứa bé trai, mẹ cha đặt tên là 
Dukhlakumara (bé trai Dukula), và gia đình người thợ 
săn trưởng xóm bờ sông bên kia sinh được bé gái, mẹ 
cha đặt tên là ParikãakumarT (bé gái Parika). 

Hai đứa bé trai và bé gái rất xinh đẹp có màu da như 
màu vàng, tuy hai đứa con sinh trong hai gia đình thợ 
săn, nhưng hai đứa con ấy không bao giờ tạo ác-nghiệp 
sát-sinh theo nghề nghiệp gia đình. 

Khi cậu Dukũla và cô Pãrikã đều trưởng thành lên 
mười 6 tuổi. Mẹ cha của cậu Dukũla nói với đứa con trai 
rằng: 

- Này Duküla con yêu quy! Mẹ cha sẽ cưới cô Parika 
rất xinh đẹp có màu da như màu vàng giống như con, là 
con gái của người bạn thân, đem về làm vợ của con. 

Nghe người cha nói như vậy, cậu Dukũla bịt hai lỗ tai 
không muốn nghe, bởi vì tiền-kiếp của cậu vốn là vị 
phạm-thiên ở tầng trời sắc-giới phạm-thiên, hết tuôi thọ, 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh làm người trong gia 
đình người thợ săn trưởng này. Cho nên, tâm của cậu 
không say mê trong ngůŭ-duc là sắc-dục, thanh-dục, 
hương-dục, vị-đục, xúc-dục. Cậu Dukula thưa với mẹ 
cha rằng: 

- Kính thưa mẹ cha, xin mẹ cha đừng nói đến vấn đề 
ấy với con, con không muốn có vợ đâu! 
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Mẹ cha cậu Dukũla khán khoản hai ba lần, nhưng cậu 
Dukūla vẫn khăng khăng không chịu ưng thuận. 

Còn mẹ cha của cô Pãrikã nói với con gái rằng: 

- Này Parika con yêu quý! Mẹ cha sẽ gà con cho cậu 
Dukila rất đẹp trai có màu da nhw màu vàng giống nhu: 
con, là con trai của người bạn thân, làm chóng của con. 

Nghe mẹ cha nói như vậy, cô Pãrikã bịt hai lỗ tai 
không muốn nghe, bởi vì tiền-kiếp của cô vốn là vị 
phạm-thiên ở tầng trời sắc giới phạm-thiên, hết tuôi thọ, 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh làm con trong gia đình 
người thợ săn trưởng này. Cho nên, tâm cô không say mê 
trong ngũ-dục. 

Cô Parika thưa với cha rằng: 

- Kinh thưa mẹ cha, xin mẹ cha đừng nói vấn đề ấy 
với con, con không muốn lấy chóng đâu! 

Mẹ cha cô Pãrikã khán khoản hai ba lần, nhưng cô 
Parika vẫn khăng khăng không chịu ưng thuận. 

Hai gia đình bạn thân này đã từng giao ước với nhau 
từ khi còn trẻ, cho nên hai gia đình giữ gìn lời giao ước 
năm xưa ấy, bắt buộc hai đứa con của hai gia đình phải 
vâng lời mẹ cha. 

Khi ấy, cậu Dukũla bí mật gởi thư cho cô Pãrikã với 
lời lẽ rằng: 

Cô Parikä! Nếu cô muốn lấy chóng, rôi ăn ở với 
chóng, thì cô nên lấy người con trai khác, còn tôi không 
thể ăn ở với cô được. 

Còn cô Pārikā cũng bí mật gởi thư cho cậu Dukila 
với lời lẽ cũng giỗng như cậu Dukũla rằng: 

Anh Dukila! Nếu anh muốn lấy VỢ, rồi ăn ở với VỢ, 
thì anh nên lấy cô gái khác, còn em không thể ăn ở với 
anh được. 
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Lễ Thành Hôn Hành Phạm-Hạnh 

Cậu Dukũla và cô Parika đã bí mật hiểu lòng nhau. 
Sau đó, hai gia đình tổ chức làm lễ thành hôn cho cậu 
Dukũla và cô Parikã đúng theo lời giao ước năm xưa. 
Cậu Dukũla và cô Pãrikã chính thức thành vợ chồng với 
nhau, hai vợ chồng tuy thân sống chung với nhau một 
nhà, nhưng tâm thì giống như hai vị phạm-thiên hoàn 
toàn không nghĩ đến tình dục. 

Mẹ cha cậu Dukũla bảo cậu rằng: 

- Này Dukula con yêu quý! Con sinh ra trong gia đình 
người thợ săn mà con không làm nghệ thợ săn. 

Vậy, sau này con làm nghề gì để nuôi sống gia đình. 

Cậu Dukũla thưa với mẹ cha rằng: 

- Kính thưa mẹ cha, xin mẹ cha cho phép hai con từ bỏ 
nhà đi xuất gia trở thành đạo-sĩ ở trong rừng Himavara, 
sống bằng các loại trái cây, các loại củ và lá rừng. 

Nghe con nói như vậy, không còn cách nào khác, mẹ 
cha đành chịu cho phép đứa con trai và con dâu đi xuất 
gia trở thành đạo-sĩ. 

Hai Vợ Chồng Đều Trở Thành Đạo-Sĩ 

Cậu Dukūla và cô Pãrikã vô cùng hoan hy đảnh lễ mẹ 
cha, xin phép từ giã mẹ cha, dẫn nhau rời khỏi nhà đi 
vào rừng Himavanta đến bên bờ sông Migasammata. 

Khi ấy, chỗ ngồi của Đức-vua Sakka cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên phát nóng, Đức-vua Sakka xem xét 
nguyên nhân bằng thiên nhãn, thấy rõ hai bậc đại-nhân 
là cậu Dukila và cô Parika đang đi vào rừng núi 
Himavanta đến chỗ bến sông Migasammatã. 

Đức-vua Sakka truyền lệnh vi thiên-nam VIssakamma 
xuất hiện xuống rừng núi Himavanta, chỗ bến sông 
Migasammatä hóa ra hai cốc lá cùng những thứ vật dụng 
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cần thiết như y phục đạo-sĩ, v.v... cho hai bậc đại-nhân, 
con đường dẫn đến hai cốc lá, đường đi kinh hành, con 
đường đi vào rừng tìm trái cây, v.v... để hai bậc đại- 
nhân thuận lợi thực-hành phạm hạnh cao thượng. 

Tuân lệnh Đức-vua trời Sakka, vị thiên nam Vissa- 
kamma xuất hiện xuống rừng núi Himavanta, chỗ bến 
sông Migasammatã hoá ra hai cốc lá, những thứ vật 
dụng cần thiết như y phục đạo-sĩ v.v... con đường dẫn 
đến hai cốc lá, đường đi kinh hành, con đường đi vào 
rừng tìm trái cây, v.v... xong, vị thiên nam Vissakamma 
trở về cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Hai bậc đại-nhân đi theo con đường nhỏ dẫn đến hai 
cốc lá cách nhau không xa, trong mỗi cốc lá có dày đủ 
các thứ vật dụng cần thiết đối với vị đạo-sĩ. Hai bậc đại- 
nhân biết rõ, các thứ này do vua trời Sakka ban cho họ. 

Cậu Duknla thay bộ đồ cũ, mặc bộ y phục đạo-sĩ rồi 
làm lễ xuất gia trở thành nam đạo-sĩ và cô Pãrikã cũng 
xuất gia trở thành nữ đạo-sĩ. 

Hai vị đạo-sĩ trú bên bờ sông Migasammatä, vị nam 
đạo-sĩ và vị nữ đạo-sĩ thực-hành pháp-hành thiên-định 
với đê mục niệm rải tâm-từ đến tất cả chúng-sinh muôn 
loài. Do năng lực tâm-từ của vị nam đạo-sĩ và ní đạo-sĩ 
mà các loài chúng-sinh, các loài thú trong rừng đều 
được sống an lành mát mẻ, biết thương yêu lần nhau, 
không làm khô nhau, không oan trải lẫn nhau, mọi loài 
điêu được sống an-lạc. 


Hàng ngày, nữ đạo-sĩ Pārikā thức dậy từ sáng sớm 
quét dọn sạch sẽ chỗ ở lấy nước dùng, nước uống để sẵn, 
rôi hai đạo-sĩ dẫn nhau vào rừng tim các loại trái cây lớn 
nhỏ, các loại củ, rễ... đem về dùng, rồi thực-hành pháp- 
hành thiền-định với niệm rải tâm-từ, trải qua suốt thời 
gian lâu dài tại bờ sông Migasammati. 
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Đức-vua trời Sakka cõi trời Tam-thập-tam-thiên thường 
hiện xuông chăm sóc phụng dưỡng hai bậc đạo-sĩ. 

Một hôm, Đức-vua trời Sakka nhìn thấy tai nạn sẽ xảy 
đên với cả hai bậc đại-nhân đạo-sĩ, đó là đôi mắt của hai 
bậc đạo-sĩ đêu bị mù, không nhìn thây gì nữa. 

Đức-vua trời Sakka nghĩ rằng: 

“Ta phải tìm cách giúp hai bậc đại-nhân đạo-sĩ này. ” 

Đức-vua trời Sakka từ cõi trời Tam-thập-tam-thiên 
hiện xuông đên hâu dành lễ vị đạo-sĩ Dukila thưa răng: 

- Kính bạch Ngài thiện-trí đạo-sĩ Dukila, Ngài và nữ 
đạo-sĩ Parika sẽ bị tai nạn làm mù đôi màt, không còn 
tháy gì nữa. 

Vậy, kính xin hai bậc Đại-nhán nên có mỘt người con, 
đê sau này người con åy chăm lo săn sóc phụng dưỡng 
hai bậc Đại-nhân trong lúc dui mù. 

Vậy, kính xin hai bậc Đại-nhân nên để thân với thân 
tiép xúc với nhau. 

Nghe Đức-vua trời Sakka bạch như vậy, vị thiện-trí 
đạo-sĩ Duknla thưa răng: 

- Thưa Đức-vua trời Sakka, Đức-vua bạch như vậy 
nghe sao được! 

Trước đây, dù sống tại gia hai chúng tôi vẫn không hê 
đê thân với thân tiép xúc với nhau. Nay, hai chúng tôi đã 
là đạo-sĩ thì làm sao hai chúng tôi có thê đê thân với 
thán tiép xúc với nhau được. 

Đức-vua trời Sakka bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài thiện-trí đạo-sĩ Dukula, Ngài không 
cần phải hành như người thường, mà Ngài chỉ cán lấy 
ban tay vuốt nhẹ lên bụng của vị nữ đạo-sĩ Parika mà thôi. 


Vi đạo-sĩ thiện-trí Dukũla thưa rằng: 
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- Thưa Đức-vua trời Sakka, néu như vậy thì bán dao 
có thé thuc hién duoc. 

Đức-vua trời Sakka dành lễ Ngài thiện-trí đạo-sĩ 
Dukila, rồi ngự trở về cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Khi ấy, vị đạo-sĩ Dukũla thuật lại cho vị nữ đạo-sĩ 
Pãrikã nghe rằng: 

- Này nữ đạo-sĩ Pãrikã! Đức-vua trời Sakka ngự đến 
đây báo cho bán đạo biết rằng: 

“Bán đạo và nữ đạo-sĩ sẽ bị tai nạn làm mù đôi mái, 
không còn nhìn thấy gì nữa. Đức-vua trời Sakka khuyên 
bán đạo và nữ đạo-sĩ nên có một đứa con, để sau này 
người con ấy chăm lo săn sóc phụng dưỡng hai chúng ta 
trong lúc đui mù. 

Đức-vua trời Sakka hướng dân bán đạo chỉ cán lấy 
bàn tay vuốt nhẹ lên bụng của nữ đạo-sĩ mà thôi. 

Bán đạo đã tâu với Đức-vua trời Sakka rằng: 


, 


Nếu như vậy thì bán đạo có thể thực hiện duoc. 


Như vậy, bàn đạo và nữ đạo-sĩ nên thực-hành theo lời 
khuyên của Đức-vua trời Sakka. 


Đức-Bồ-Tát Đầu Thai 


Một hôm, vị đạo-sĩ Duknla lây tay vuốt nhẹ lên trên 
bụng của nữ đạo-sĩ Pãrikã. Khi ấy, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama chuyển kiếp (chết) từ cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
đâu thai vào lòng nữ đạo-sĩ Parika. 

Thời gian trải qua 10 tháng, nữ đạo-sĩ Parikã sinh ra 
một bé trai có màu da như vàng ròng, do đó đạo-sĩ 
Dukula và nữ đạo-sĩ Parika đặt tên đứa con trai là 
Suvannasamakumara: bé Suvannasama. 

Dúc-Bó-tát Suvannasama có những tướng tốt của bậc 
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đại-nhân, được nuôi nắng dë dàng trong hoàn cảnh rừng 
núi Himavanta. 

Hằng ngày, nữ đạo-sĩ Pãrikã tắm Đức-Bồ-tát Suvanna- 
sãma xong, đặt nằm trong cốc lá. Hai vị đạo-sĩ đi vào 
rừng tìm các thứ trái cây. Khi â áy, các có Kinna sông 
quanh rừng núi đến làm phận sự như bà vú nuôi (nhũ- 
mẫu) chăm sóc Đức- Bó- tát Suvannasama, các có 
Kinnarī ăm Dúc-Bó-tát xuống. suối tắm xong, rồi lại ăm 
lên đỉnh núi, đặt Đức- Bó- tát nằm trên tảng đá, các cô đi 
hái các loài hoa đem về trang điểm Đức-Bồ-tát, chăm 
sóc Đức-Bồ-tát cho đến khi biết hai vị đạo-sĩ đã tìm 
được các thứ trái cây trở về. 

Khi ấy, các cô KinnarT mới m Đức-Bồ-tát trở về cốc 
lá, để cho nữ đạo-sĩ Parika cho Đức-Bô-tát bú sữa. 

Đức-Bỏ-tát Suvannasama được hai vị đạo-sĩ mẹ cha 
chăm sóc nuôi nắng lớn lên trưởng thành. 

Đức-Bồ-tát Suvannasama thực-hành pháp-hành thiên- 
định với dë mục niệm rải tâm-từ vô lượng đến tất cả 
chúng-sinh. 

Cho nên, các loài thú đữ trong rừng tiếp nhận được 
tâm-từ của Đức-Bô-tát, đều trở thành các con thú thuần 
tính, không còn làm khổ lẫn nhau nữa, các loài thú lớn 
nhỏ đều đến quanh quân gần gũi chơi với Đức-Bồ-tát 
Suvannasãma như những người bạn thân thiết. 

Hàng ngày, Đức-Bỏ-tát Suvannasama lo giúp đỡ 
những công việc như quét dọn sạch sẽ xung quanh hai 
côc lá của hai vị đạo-sĩ mẹ cha, mang bình bát đi xuống 
sông Migasammatä lẫy nước uống, nước dùng cho hai vị 
đạo-sĩ mẹ cha. 


j Kinnarī là loai chúng-sinh thân phần trên giống loài người, thân phần 
dưới giông loài chim có cánh. 
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Các con thú lớn nhỏ từng đàn, từng đàn đi theo sau, 
Đức-Bồ-tát đặt cái bình nước trên lưng một con thú lớn, 
lực lưỡng khỏe mạnh đi xuống sông Migasammatä, khi 
lây nước xong lại đặt bình nước trên lưng con thú lớn 
lực lưỡng khoẻ mạnh ấy mang nước về hai cốc lá của hai 
vị đạo-sĩ mẹ cha, cho nên, nước dùng, nước uống lúc 
nào cũng đầy đủ dë cho hai vị đạo-sĩ mẹ cha dùng. 


Đức-Bô-tát Suvannasama trưởng thành lên mười 6 
tuôi, hăng ngày có khả năng đỡ đân mọi công việc côc lá 
cho hai vị đạo-sĩ mẹ cha. 


Hai Vị Đạo-Sĩ Bị Mù Đôi Mắt 


Một hôm, sau khi tìm các thứ trái cây trong rừng núi 
xong, hai vị đạo-sĩ từ trong rừng trở về gần đến cốc lá 
chỗ ở của mình, thì trời đỗ mưa lớn, hai vị đạo- sĩ đi vào 
gốc cây lớn đề trú mưa. Tại dưới gốc cây lớn ấy, có một 
con rắn độc nằm trong hang, trận mưa lớn, nước mưa 
thám ướt vào người hai vị đạo-sĩ, nước chảy xuống đất 
thám vào trong hang rắn độc, nước mưa có lẫn mó hôi 
người của hai vị đạo-sĩ, ngửi mùi mó hôi người, con rắn 
độc nói giận bo lên phun hơi nọc độc vào đôi mắt của 
hai vị đạo-sĩ làm cho đôi mắt của hai vị đạo-sĩ đều bị mù 
không còn thấy đường về cốc lá của mình. 

Khi áy, vị đạo-sĩ Duküla gọi nữ đạo-sĩ Parika răng: 

- Này nữ đạo-sĩ Parikal Đôi mắt của bán đạo déu bị 
mù không nhìn thấy đường nữa. 

VỊ nữ đạo-sĩ Parikã cũng thưa với vị đạo-sĩ Dukila 
rằng: 

- Kính thưa Ngài đạo-sĩ Dukila, đôi mắt của bán đạo 
cũng bị mù không còn thấy đường nữa. 


Nữ đạo-sĩ Parika khóc than ràng: 
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- Sinh-mang cúa chúng ta së bi chét tai noi dáy, mà 
Suvannasama con yêu quy không hay biết. 


Vấn: Quả của ác-nghiệp nào mà làm cho đôi mắt của 
vị đạo-sĩ Dukula và nt đạo-sĩ Parika bị mù đôi mat cùng 
một lúc như vậy? 


Đáp: Tiển-kiếp của hai vị đạo-sĩ đã từng là hai vợ 
chóng với nhau, người chóng làm thây thuốc chữa trị 
bệnh mắt. 

Thời ấy, một người giàu sang phú quy có nhiều của 
cải, có đôi mắt bị mù, không thấy đường nữa. Gia đình 
Hi vi thây thuốc đến tận nhà chữa trị đôi mắt cho người 
nhà giàu bị mù đôi mắt ấy. 

Qua một thời gian vị thây chữa trị đôi mắt của người 
nhà giàu ấy được khỏi bệnh, đôi mắt sáng trở lại, có thể 
nhìn thấy rõ được mọi vát. 

Vi thây thuốc đòi tiền thuốc chữa trị đôi mắt, thì 
người nhà giàu ấy không chịu trả tiên số tiên ấy. Vị thây 
thuốc tức giận trở về nhà nói lại cho vợ biết sự việc nhu: 
vậy. Người vợ cũng tức giận nói với người chóng rằng: 


- Báy giờ, chúng ta không cán tiên của nó nữa, anh 
bào chế một món thuốc nhỏ mắt có chứa chất độc, đem 
lại cho nó nhỏ vào đôi mát. Một thời gian sau, chất độc 
thấm vào làm mù đôi mắt của ông ấy. 


Nghe vợ nói nhw vậy, người chóng cüng dóng y, bào 
chế một món thuốc nhỏ mắt có chất độc, đem lại cho 
người nhà giàu nhỏ vào đôi mát. 

Quả nhiên một thời gian sau, đôi mắt của người nhà 
giàu ây bị mù, không còn nhìn thay gì nữa. 

Trong kiếp hiện-tại, vị đạo-sĩ Dukũla và nữ đạo-sĩ 
Parikã bị mù đôi mắt, không thây đường. Đó là quả của 
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ác-nghiệp làm mù đôi mặt của người nhà giàu, mà tiên- 
kiêp của hai vị đạo-sĩ đã tạo trong kiêp quá-khứ. 


Đi Tìm Mẹ Cha 


Tại cốc lá, Đức-Bồ-tát Suvannasãma nghĩ rằng: 

“Mỗi ngày, mẹ cha của ta giờ này đã trở vé cốc rồi. 
Hôm nay, một trận mưa lớn vừa qua cũng đã tạnh từ 
lâu, vì sao mẹ cha của ta chưa trở về, chắc chăn có điễu 
gi đã xảy đến với mẹ cha của ta.” 

Nghĩ xong, Đức-Bôồ-tát Suvannasama đi theo con 
đường mòn mà hai vị đạo-sĩ mẹ cha thường đi hằng 
ngày, vừa đi vừa gọi tên mẹ cha rằng: 

- Mẹ cha ở đâu? Xin lên tiếng cho con biết! ... 

Nghe tiếng gọi của đứa con yêu quý, hai đạo-sĩ lên 
tiếng ngăn cấm rằng: 

- Này con yêu quý, đôi mắt của mẹ cha bị mù cả rồi! 

Ở đây có rắn độc nguy hiểm, con chớ nên đến gần mẹ 
cha con nhé! 

Đức-Bồ-tát thưa rằng: 

- Kính thưa mẹ cha, nếu vậy, thì xin mẹ cha cẩm lấy 
đâu cây này. 

I Dúc-Bó-tát đưa đầu cây dài đến tận tay của mẹ cha, 
rôi mẹ cha của Đức-Bô-tát lân theo cây đên Đức-Bô-tát. 

Đức-Bồ-tát thưa rằng: 

- Kính thưa mẹ cha, do nguyên nhân nào mà làm cho 
đôi mắt của mẹ cha bị mù như thé này? 

Hai vị đạo-sĩ mẹ cha bảo cho Đức-Bồ-tát biết rằng: 

- Này con yêu quỷ! Trên đường về đến chỗ ấy, một 
trận mưa lớn vừa qua, mẹ cha vào trú mưa dưới cội cây 
ấy, không biết dưới cội cây ấy có hang răn độc, nước 
mưa thấm ướt toàn thân chảy xuống miệng hang, ngửi 
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mùi mó hôi người, con ran độc nói giận bo lên phun nọc 
độc vào đổi mat của mẹ cha. 

Đó là nguyên nhân làm cho đôi mat của mẹ cha bị mù 
không con nhìn thay gì nữa. 


Đức-Bồ-Tát Suvannasãma Khóc Và Cười 


Lắng nghe mẹ cha thuật lại sự việc xảy ra như vậy, 
nhìn thấy mẹ cha bị mù đôi mắt nên vô cùng xúc động, 
Đứúc-Bồ-tát Suvannasama khóc vì thương yêu mẹ cha, 
rồi suy nghĩ đến bón phận của mình, nên Đức-Bổ-fát 
Suvannasama cười vì hoan hy có được cơ hội tốt chăm 
lo săn sóc phụng dưỡng mẹ cha mù. 

Mẹ cha của Đức-Bồ-tát hỏi rằng: 

- Này Suvannasãma con yêu quý! Tại sao con khóc, 
rôi con lại cười như vậy? 

Đức-Bồ-tát Suvannasãma thưa rằng: 

- Kính thưa mẹ cha, sở đĩ con khóc là vì con không 
nén được nỗi xúc động nhìn thấy mẹ cha bị mù đôi mắt 
không nhìn thấy gì nữa. 

Và sở đĩ con cười là vì con cảm thấy vui mừng là từ 
ngay bây giờ về sau, con có cơ hội tốt chăm lo săn sóc 
phụng dưỡng mẹ cha được an-lạc. 

- Kính xin mẹ cha an tâm, con có găng hết sức mình 
để làm tròn bồn phận người con đổi với mẹ cha. 

Đức-Bỏ-tát thưa lời an ủi mẹ cha xong, cầm tay dẫn 
mẹ cha trở về lại cốc lá. 

Đức-Bồ-tát Suvannasãma cột dây từ mỗi cốc lá của 
mẹ cha dẫn đến chỗ ngồi ăn, chỗ rửa mặt, chỗ tắm rửa 
chỗ đi tiểu tiện, đại tiện, chỗ đường đi kinh hành, chỗ 
ngồi nghĩ mát, v.v... 

Đức-Bồ-tát sắp đặt mọi thuận lợi cho mẹ cha khi cần. 
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Kê từ hôm ây, Đức-Bô-tát Suvannasama làm tròn bón 
phận người con biệt chăm lo săn sóc phụng dưỡng mẹ 
cha một cách chu đáo. 


Đức-Bỏ-tát thức dậy sớm thực-hành pháp-hành thiền- 
định niệm rải tâm-từ vô lượng đên tât cả chúng-sinh. 


Mỗi buổi sáng, Đức-Bỏ-tát quét dọn sạch sẽ chỗ ở, 
giặt các bộ y phục của mẹ cha xong, vào đảnh lễ mẹ cha, 
rôi đem bình nước cùng đàn thú đi xuống sông 
Migasammatã lấy nước dùng, nước uống, sắp đặt các 
loại trái cây ngon lành dé mẹ cha dùng bữa sáng. 


Sau khi mẹ cha dùng xong, Đức-Bỏ-tát dùng phân trái 
cây còn lại, làm xong mọi công việc, Đức-Bồ-tát vào 
đảnh lễ mẹ cha, xin phép đi vào rừng núi, mang giỏ đi 
cùng với các đàn thú vào rừng núi, để tìm các loại trái 
cây lớn nhỏ các loại củ, các thứ rễ. 

Đức-Bồ-tát hái trái cây ở chỗ thấp, còn các trái cây 
chín ở trên cao, thì có các chú khi leo lên hái đem xuống, 
mỗi đàn thú đi theo giúp đỡ Đức-Bồ-tát tìm hái trái cây 
lớn nhỏ, các loại củ, các loại rễ cây, tuỳ theo khả năng 
của mỗi loài thú. Khi đầy đủ các thứ, các con thú lực 
lưỡng khoẻ mạnh có phận sự vận tải đem về cốc lá. 

Về đến cốc lá, vào buổi chiều, Đức-Bồ-tát vào dành lễ 
mẹ cha, dắt dẫn mẹ cha đi tắm sạch sẽ, đem bộ y phục 
sạch đến mẹ cha thay bộ y phục cũ, sắp đặt các thứ trái 
cây, kính dâng mẹ cha dùng buổôi chiều, và sắp đặt các 
trái cây còn lại dành để dùng buôi sáng ngày hôm sau. 

Đức-Bồ-tát mang bình nước cùng với các đàn thú đi đến 
sông Migasammatä lấy nước dùng, nước uống đem vè. 

Vào mùa lạnh, Đức-Bồ-tát nâu nước ấm để cho mẹ 
cha tắm, và làm tròn bón phận phục vụ mẹ cha một cách 
chu đáo như mỗi ngày. 
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Buổi tôi, Đức-Bô-tát đến mỗi cốc lá xoa bóp chân tay, 
thân mình của mẹ cha. Khi trời trở lạnh Đức-Bô-tát đốt 
lò sưởi ấm đặt trong mỗi cốc lá của mẹ cha. 

Hàng ngày, Đức-Bỏ-tát Suvannasama vô cùng hoan 
hy làm tròn mọi phận sự chăm lo săn sóc phụng dưỡng 
mẹ cha một cách chu đáo và cung kính với đại-thiện-tâm 
hoan hý, không bao giờ phản nàn một điều gì cả. 

Đức-Bồ-tát Suvannasãma coi trọng việc chăm lo săn 
sóc phụng dưỡng mẹ cha, đó là bốn phận thiêng liêng 
của người con đối với mẹ cha của mình. 


Đức-Vua PTliyakkha 


Trong thời-kỳ ấy, Đức-vua Piliyakkha ngự tại kinh- 
thành Bārāņasī trị vì đất nước Kasi, vốn có thú vui săn 
bắn thú rừng ăn thịt, Đức-vua Pïliyakkha một mình 
mang khí giới cung tên ngự vào rừng núi Himavanta đến 
bến sông Migasammatä. 

Nhìn thấy nhiều dấu chân nai ở tại bến sông này, Đức- 
vua ngồi án mình trong bụi cây lây mũi tên tâm thuốc 
độc vào mũi tên rồi chờ đợi, quan sát từ xa thấy Đức- Bò- 
tát Suvannasama di xuóng sóng tám, Dúc-vua nghĩ ràng: 

“Ta đã ngự vào trong khu rừng núi Himavanta này 
đã nhiêu lân, nhiễu ngày chưa từng bao giờ gặp một 
Hgười nào cả. 

Vậy, người kia có phải là người thật hay không? Hay 
là chư-thiên hod ra thành người, hay là long vương hóa 
ra thành người? 

Nếu chư-thiên hoặc loài long hóa ra thành người, khi 
ta đến gân thì vị ấy biến mát. Ta muốn biết vị ấy thuộc 
hạng chúng-sinh nào. ” 

Đức-vua quan sát nhìn thấy các đàn thú xuống bến 
sông uống nước xong, lên bờ đứng chờ, đến lượt Đức- 
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Bồ-tát tắm xong lên bờ, mặc y phục vỏ cây một tắm, 
choàng một tám, cúi xuống nâng bình nước lau sạch đặt 
lên vai, rồi đi tự nhiên, các đàn thú đi theo sau. 

Khi ấy, Đức-vua đưa cây cung lên nhằm thắng vào 
người Đức-Bồ-tát mà bắn, mũi tên trúng đâm vào thân 
của Đức-Bồ-tát Suvannasama. Các đàn thú biết Đức-Bồ- 
tát bị bắn, nên chúng hoảng sợ chạy thoát thân. 

Tuy Đức-Bồ-tát Suvannasäma bị mũi tên đâm vào 
thân, nhưng vẫn bình tĩnh giữ bình nước không bị đồ, từ 
từ đặt bình nước xuống đất, nằm quay đầu hướng về chỗ 
ở của mẹ cha, Đức-Bồ-tát Suvannasama năm với đại- 
thiện-tâm trong sáng thốt lên rằng: 

- Tôi không có oan trái với bất cứ ai trong rừng núi 
Himavanta này! 

Mẹ cha tôi cũng không có oan trải với ai trong rừng 
núi Himavanta này! 

Vậy, ai là người bắn mũi tên vào tôi khi tôi đang đem 
nước về cho mẹ cha tôi? 

Người nào bắn tôi, có được sự lợi ích gi? 

Bởi vì thịt cua tôi không ăn được, da cua tôi cũng 
không lấy làm gì được? 

Vậy, do nguyên nhân nào mà bắn mũi tên đâm vào 
thân của tôi? 

Tôi muốn biết người ấy là ai? Ở nơi nào? Xin mời 
đến gặp tồi. 

Nghe lời lẽ tha thiết của Đức-Bồ-tát Suvannasãma, 
Đức-vua PTliyakkha nghĩ rằng: 

“Người bị ta bắn bằng mũi tên tám thuốc độc vô cùng 
dau đớn, người ấy không mang nhiếc chửi rúa ta mà nói 
bằng lời ngọt ngào tha thiết dáng yêu, làm cho ta cảm 
động vô cùng, ta phải ngự đến gặp y ngay. ” 
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Nghĩ xong, Dúc-vua Piliyakkha ngự đến đứng gần 
Đức-Bồ-tát rồi truyền bảo răng: 


- Này cậu bé thân yêu! Trâm là vua nước Kasi, tên là 
Piliyakkha, Trâm vốn có thú vui ngự vào rừng núi 
Himavnata này săn bắn nai để ăn thịt. 

- Này cậu bé thân yêu! Tên của cậu gọi là gì? Cậu là 
con của ai ở trong rừng này vậy? 

Nghe Đức-vua PTliyakkha truyền hỏi như vậy, Đức- 
Bồ-tát Suvannasãma tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, tiện dân tên là Suvannasãma 
là con của đạo-sĩ Dukila và nữ đạo-sĩ Parika. 

- Muôn táu Đại-vương, thông thường người ta giết 
con cop để lấy da cop, giết con voi dé lấy đôi ngà, giết 
nai để ăn thịt nai. 


Vậy, do nguyên nhân nào mà Đại-vương băn mũi tên 
thấm độc đâm vào thân hình của tiện dân như thế này? 


Nghe Đức-Bồ-tát Suvannasãma hỏi như vậy, Đức-vua 
lúng túng trả lời dói rằng: 

- Này cậu Suvannasama! Đàn nai dang ở trong tám 
mũi tên của Trâm. Nhìn thấy cậu xuất hiện, chúng hoảng 
sợ chạy vào rừng trồn thoát. 

Đó là nguyên nhân làm cho T râm nói cơn tức giận, 
nên Trâm quay đầu mũi tên bắn vào cậu. 


Nghe Đức-vua truyền bảo không thật, Đức-Bồ-tát 
Suvannasama tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, từ khi kẻ tiện dân sinh ra 
trong rừng núi Himavanta này, các dan thú rừng dù là 
loài thú di cũng trở thành loài thú thuần tính đến chơi 
quanh quán với kẻ tiện dân này như những người bạn 
thân thiết, khi kẻ tiện dân đi vào rừng núi tìm hải các 
loại trái cây lớn nhỏ, đào các loại củ, hái các thứ lá cây, 
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khi xuống sông lấy nước, các đàn thú rừng déu đi theo 
giúp đố kẻ tiện dân này. 

Như vậy, đàn nai thấy kẻ tiện dân, nên hoảng sợ chạy 
vào rừng trôn thoát, đó là điêu không thê xảy ra đổi với 
kẻ tiện dân trong khu rừng núi này được? 


Nghe lời lẽ của Đức-Bô-tát Suvannasama như vậy, 
Đức-vua cảm thây ăn năn hôi hận răng: 

“Ta đã tạo ác-nghiệp băn cậu Suvannasama vô lội, ta 
lại còn tạo thêm ác-nghiệp nói dôi nữa. ” 

Vậy, ta nên thú thật tội-lôi của ta, Đức-vua truyện 
bảo răng: 

- Này cậu Suvannasamal Sự thật, đàn nai không phải 
thấy cậu rồi hoảng sợ chạy vào rừng trốn thoát. Đó chỉ 
là điểu mà Trâm nói dối với cậu mà thôi, Trầm đã tạo 
ác-nghiệp bắn mũi tên độc đâm vào thân thể của cậu và 
côn tạo thêm ác-nghiệp nói dôi với cậu nữa. 

- Này cậu Suvannuasama! Cậu đang ở với ai trong khu 
rừng này. Xin cậu nói cho Trâm biết. 


Nghe Đức-vua Pilayakkha hỏi như vậy, Đức- Bồ-tát 
Suvannasãma có gắng nhẫn-nại chịu đựng nỗi đau đớn 
vì mũi tên độc, khac nhó máu trong miệng ra rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, kẻ tiện dân đang ở với mẹ cha 
là vị đạo-sĩ DukHla và nữ đạo-sĩ Parika đêu bi mù đôi 
mat, không nhì thấy gì cả. 

Hang ngày, kẻ tiện dân này đi vào rừng tìm hái các 
loại trải cây lớn nhỏ, các loại cu, các thứ rau đem về 
phụng dưỡng mẹ cha mù. 

Chiếu nay, kẻ tiện dân mang bình đi lây nước tại bên 
sông Migasammata này đem về cho mẹ cha của kẻ tiện 
dân dùng. 
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Tàu dén đây, Đức-Bồ-tát Suvannasãma nghĩ đến mẹ 
cha mù đôi mắt, rồi khóc than răng: 

- Những thứ trải cây, các thứ cu, các loại rau, ... mà 
con đã tìm vé hôm nay, mẹ cha dùng những thứ ấy, rôi 
có thể duy trì sinh-mạng được ít ngày, nhưng mẹ cha 
không có nước uống, thì mẹ cha sẽ chết mau, vì khát 
nước mà thói. 

Sự dau khổ vì mũi tên độc này, không phải là sự dau 
khổ cùng cực của con. Con không được hấu hạ chăm sóc 
phụng dưỡng mẹ cha mới thật là nói đau khó cùng cực 
nhất của con. 

Vào mỗi buổi tối, con thường đến xoa bóp cho mẹ cha 
ngủ ngon. Đêm nay, không có con, mẹ cha sẽ nhớ con, 
rôi khóc than suốt đêm nay, sức khoẻ sẽ bị hao mon rồi 
sẽ bị chết khô. 

Ôi! Mũi tên thứ hai này mới thật làm cho con dau khó 
cùng cực nhất, bởi vì con sẽ chết tại nơi đây, không còn 
nhìn thấy mẹ cha nữa, mẹ cha cũng không biết được con 
chết tại nơi đây. 

Nghe lời khóc than của Đức-Bồ-tát Suvannasama, 
Đức-vua PTliyakkha nghĩ rằng: 

“Cậu Suvannasama là người hành phạm-hạnh cao 
thượng, biết chăm lo săn sóc phụng dưỡng mẹ cha mội 
cách chu đáo, dù cậu đang chịu đựng nôi đau khổ cùng 
cực như vậy, vẫn còn nhớ tưởng đến mẹ cha. Ta đã làm 
hại cậu Suvannasama, con người cao thượng này. ” 


Đức-vua PTliyakkha tự phán xét mình rằng: 

“Ta đã tạo ác-nghiệp nặng, tội-lỗi lớn đối với cậu 
Suvannasama này, ác-nghiệp này khó mà tránh khỏi tái- 
sinh trong cối địa-ngục. 

Vậy, ngai vàng ngôi báu có giúp được gì cho ta đâu! 
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Nêu cậu Suvannasama chốt, thì ta phải nên thay thê 
cậu chăm lo săn sóc phụng dưỡng mẹ cha dui mù cua 
cậu, như cậu Suvanhasama thực-hành hang ngày đêm. ” 

Khi ây, Đức-vua an ủi cậu Suvannasama răng: 

- Này cậu Suvannasama kính yêu! Cậu chớ nên khóc 
than nữa, Trâm hứa sẽ thay thê cậu chăm lo săn sóc 
phụng dưỡng mẹ cha cậu, như cậu đã chăm lo san sóc 
phụng dưỡng mẹ cha hăng ngày đêm. 

- Nay cậu Suvannasama kính yêu! Mẹ cha của cậu 
hiện đang ở chó nào. Xin cậu chỉ cho Trâm biết. 


Nghe Đức-vua PTliyakkha truyên bảo như vậy, Đức- 
Bô-tát Suvannasama tâu răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, nêu nhw vậy thì xin Đức-vua 
ngự con đường theo hướng đâu năm của kẻ tiện dán này, 
ngự dên nơi có hai cóc lá, đó là chó ở cua mẹ cha tiện 
dán này. 

Kính xin Đại-vương có tám bi thương xót tế độ mẹ 
cha mù của kẻ tiện dân này. 

Sau khi chỉ con đường dẫn đến hai cóc lá chỗ ở của 
mẹ cha, Đức- Bồ-tát Suvannasãma rắng có gắng hết SỨC 
chịu đựng nỗi đau khổ chắp hai tay lên ngực tâu rằng: 


- Muôn tâu Đại-vương, kẻ tiện dân này chắp tay thành 
kính Đức-vua xứ Kasi, khi Đức-vua ngự đến gặp mẹ cha 
cua kẻ tiện dán, xin Đức-vua chuyển lời của kẻ tiện dán 
này rằng: 

“Kính thưa mẹ cha, con hết lòng thành kính danh lễ 
dưới đôi bàn chân của mẹ cha, con xin phép vĩnh biệt 
mẹ cha. ” 


Sau khi dứt lời cuôi cùng, Đức-Bô-tát Suvannasama 
chêt ngât, tt thở không còn nói lời nào nữa, vì năng lực 
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cúa chát dóc dà thám vào tim, dói mói ngàm lai, dói mát 
nhắm lại, toàn thân cứng, nằm trên vũng máu của mình. 

Khi ấy, Đức-vua Pïliyakkha nghĩ rằng: 

“Câu Suvanuasãma vừa mới nói chuyện với ta tại sao 
năm làm thỉnh bát động. ” 

Đức-vua đưa tay đặt lên hai lỗ mũi xem xét thấy hơi 
thở ra vào của Đức-Bỏ-tát không còn nữa, toàn thân thể 
cứng đơ, nhìn thấy moi Sự VIỆC xảy ra trước mắt, Đức- 
vua mới biết cậu Suvannasãma đã chết rồi. 

Đức-vua Pïliyakkha vô cùng kinh ngạc, nỗi sầu não 
cực độ phát sinh, đưa hai bản tay ôm đầu, Đức-vua 
Piliyakkha hét lên khóc than thành tiếng lớn vô cùng 
thảm thiết, bởi vì ăn năn hối hận tội-lỗi của mình, vì 
thương tiếc cậu Suvannasãäma có đức hạnh cao thượng. 

Đức-vua PTlayakkha khóc than rằng: 

- Ta cứ tưởng không già, không chết, nhưng có ngờ 
đâu có gia, có chết. Thật vậy, cậu Suvanasama còn trẻ 
vừa mới nhờ ta kính lời đảnh lễ mẹ cha của cậu và lời 
vĩnh biệt xong thì cậu đã chết rôi. 

Chính ta đã chứng kiến cậu Suvannasama là bậc dai- 
thiện-trí cao thượng chết ngay trước mặt ta. Ta đã tạo 
ác-nghiệp nặng bắn chết cậu Suvannasãma bậc đại-thiện- 
trí thực-hành pháp-hạnh cao thượng. 

Trước đây, ta đã từng tạo ác-nghiệp giết các loài thú 
rừng và cũng đã từng truyền lệnh giết những kẻ tội phạm 
theo luật của triêu đình. 

Nay, chỉnh ta đã tạo ác-nghiệp giết cậu Suvannasama 
hoàn toàn vô lội, cậu là bậc đại-thiện-trí thực-hành 
phạm-hạnh cao thượng. Chắc chắn mọi người sẽ chê 
trách ta là vị vua tàn nhân độc ác giết người vô lội, mọi 
người sẽ nguyễn rúa ta. 
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Nhưng trong rừng núi hoang vu này có ai thấy, có ai 
biết đâu mà chê trách ta, nguyễn rủa ta! 


Đức-vua Pilayakkha khóc than thảm thiết đủ điều, 
vừa tự trách mình vừa tự an ủi mình. 


Vị Thiên-Nữ BahusundharT 


Khi ấy, vị thiên-nữ BahusundharT thường trú tại núi 
Gandhamadana, tiền-kiếp của vị thiên-nữ đã từng là mẹ 
của Đức-Bỏ-tát Suvannasãma kiếp thứ 7, kế từ kiếp 
hiện-tại trở về trước, vị thiên-nữ Bahusundharï thường 
trông nom săn sóc theo dõi Đức-Bồ-tát Suvannasãma 
với tình thương yêu của người mẹ đối với con. 

Hôm íy, vị thiên-nữ Bahusundhari đi dự đại hội chu- 
thiên, nên không trông nom săn sóc, không theo dõi 
Đức-Bồ-tát Suvannasama. Vừa suc nhớ đến Đức-Bồ-tát 
con của mình, vị thiên-nữ BahusundharT với thiên-nhãn 
của mình quan sát xem xét thấy rõ Đức-Bồ-tát 
Suvannasãma bị chết ngất vì mũi tên thấm thuốc độc, 
đang năm trên vũng máu tại bãi cát bên bờ sông 
Migadammatä, còn Đức-vua PTliyakkha bắn mũi tên độc 
áy đang ngồi khóc than thảm thiết vì ăn năn hối lỗi của 
mình, vì thương tiếc đến Đức-Bồ-tát Suvannasãma. 

Vị thiên-nữ BahusundharT nghĩ rằng: “Nếu ta không 
vội đến kịp ngay chỗ ấy, thì Đức-Bồ-tát Suvannasãma 
con của ta sẽ chết thật, Đức-vua Pllayakkha cũng vỡ tim 
chết, mẹ cha của Đức-Bồ-tát a cũng chết, vì đói khát. 

Vậy, ta mau đến kịp thời, khuyên Đức-vua Plliyakkha 
mang bình nước đến gặp mẹ cha của Đúc-Bồ-tát 
Suvannasãma, rồi thông báo cho hai vị đạo-sĩ biết rằng: 

“Cậu Suvannasama con của hai vị đã bị bắn chết 
rồi.” Mẹ cha của Đức-Bồ-tát Suvannasama yêu cầu 
Đức-vua dán dắt hai vị đến thăm con Suvannasama. Khi 
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ấy, mẹ cha của Đức-Bồ-tát Suvanuasama phát nguyện 
bằng lời chân thật, sẽ làm cho chất độc trong thân thể 
của Suvannasama tiêu tan, Đức-Bồ- tát Suvannasama 
con của ta sẽ sống trở lại như thường, và đặc biệt Đức- 
vua Pi]liyakkha sẽ được nghe Đức-Bồ-tát Suvannasãma 
thuyết pháp. Sau khi nghe Đức-Bô-tát thuyết pháp xong, 
Đức-vua Pilayakkha sẽ trở thành Đức-vua thực-hành 
theo thiện pháp. ” 

Sau khi xem xét như vậy, vị thiên-nữ BahusundharT 
xuất hiện đến bên bờ sông Migasammatã nơi Dúc-Bó-tát 
Suvannasama đang nằm chết ngắt, vị thiên-nữ đứng trên 
hư không tâu với Đức-vua PTlayakkha rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua Pilayakkha, Đức-vua đã tạo ác- 
nghiệp bắn mũi tên độc vào thân thể của Đúc-Bồ-tát 
Suvannuasama, bậc đại-thiện-trí thực-hành pháp-hạnh 
cao thượng, với mũi tên độc ấy không chỉ giết chết một 
Đức-Bồ-tát Suvannasãma mà còn làm cho hai vị đạo-sĩ 
mù là mẹ cha của Đúc-Bồ-tát Suvannasãma cũng chét, 
vi đói khát nữa. Cho nên, Đức-vua Pilayakkha đã tạo các 
ác-nghiệp sát-sinh. 

- Muôn tâu Đức-vua Pllayakkha, tôi sẽ hướng dân 
Đức-vua tạo mọi đại-thiện-nghiệp tạo cho mình một con 
đường tái-sinh lên cối trời. 

Vậy, kinh xin Đức-vua đem bình nước uống ngự đến 
gặp mẹ cha mù của Đức-Bồ-tát Suvannasãma, rồi Đức- 
vua nên thay thé Đức-Bồ-tát Suvannasãma mà chăm lo 
săn sóc phụng dưỡng mẹ cha mù của Ðúc-Bô-tát 
Suvannasãma trong rừng núi này. Tôi tin chắc rằng: 

Do nhờ mọi đại-thiện-nghiệp ấy, sau khi Đức-vua 
băng hà có thể tránh khỏi tải-sinh trong cõi địa-ngục, do 
nhờ đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tải-sinh kiếp sau lên cõi 
trời dục-giới. 
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Nghe lời khuyên của vị thiên-nữ, Đức-vua PTliyakkha 
nghĩ rằng: 

“Nếu sau khi ta băng hà, để tránh khỏi ác-nghiệp 
cho quả tái-sinh trong cối địa-ngục thì ta nên từ bỏ ngồi 
vua, mà thay thé cậu Suvannasama chăm lo săn sóc 
phụng dưỡng mẹ cha mù cua cậu Suvannasama. Sau khi 
ta băng hà, đại-thiện-nghiệp ấy sẽ có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau lên cõi trời dục-giới. ” 

Suy nghĩ như vậy xong, Đức-vua PTlayakkha cảm 
thấy hoan hỷ, tỏ lòng cung kính và thương tiếc cậu 
Suvannasama, rồi đem bình nước ngự theo con đường di 
thắng đến chỗ ở của mẹ cha cậu Suvannasãma. 


Lắng nghe tiếng bước chân của Đức-vua Piliyakkha 
ngự đến gån cốc lá, vị đạo-sĩ Dukũla nhận biết rằng: 

Không phải là bước chán của Suvannasama con của 
ta, bởi vì bước chán của Suvannasama di điêu đặn và 
nhẹ nhàng. 

Vậy, ai mà đến khu rừng núi này, vị đạo-sĩ Dukũla 
thưa răng: 

- Kinh thưa vị khách quy, bán đạo mù xin hỏi Ngài là 
ai đến thăm bán đạo nơi rừng núi hoang vu này? 

Đặt bình bát xuống nên, Đức-vua Piliyakkha đứng 
trước vị đạo-sĩ mü truyền bảo rằng: 

- Thưa Ngài Đạo-sĩ kính yêu, Tì râm là vua nước Kasi 
nay, tên là Pi]liyakkha, Trâm vón thích đi săn băn thú 
rừng, duyên may ngự đên thăm Ngài Đạo-sĩ. 

Vị đạo-sĩ Duküla tàu rằng: 

- Muón tâu Đại-vương, kính xin Đại-vương tha tội 
that lê, vì bán đạo mù không biết nghi lê đón tiếp Đại- 
vương cho đúng phép. 

- Muôn tâu Đại-vương, kính mời Đại-vương chọn lựa 


388 PHÁP-HANH BA-LA-MẬT 3 


những loại trái cây ngon lành mà dùng, kính mời Đại- 
vương dùng nước mát của con sông Migasammaia. 

Lắng nghe lời tâu mời đón tiếp thân tình của vị đạo-sĩ 
Dukũla. Đức-vua nghĩ rằng: 

“Ta chưa nên nói cho vị đạo-sĩ biết cậu Suvannasãma 
đã chết. ” 

Đức-vua PTliyakkha thưa rằng: 

- Kính thưa Ngài Đạo-sĩ, Ngài bị mù đôi mắt không 
thấy được gì trong rừng này. 

Vậy, ai là người đi tim hái những loại trải cây lớn nhỏ 
đem về, rồi sắp đặt từng loại đàng hoàng như người 
sáng mắt như thé này? 

Vị đạo Dukila tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Suvannasama đứa con yêu 
quý của chúng tôi, buổi sáng nó thức dậy sớm quét dọn 
sạch sẽ chỗ ở của mẹ cha xong, đem bình đi lấy nước 
cho mẹ cha dùng, rôi nó di vào rừng cùng với các đàn 
thú đi tim hái các trải cây lớn nhỏ, đào các thứ củ, hái 
các loại rau, ... đem về sắp đặt từng loại đàng hoàng 
xong, rôi đem bình nước cùng với các đàn thú đi đến 
sông Migasammatä lấy nước uống, nước dùng. 

Chiếu nay, nó đã đem bình lấy nước lâu rôi, chắc nó 
sắp về. 

Khi ấy, Đức-vua PTlayakkha truyền bảo rằng: 

- Thưa Ngài Đạo-sĩ, đứa con nhỏ tên Suvannasãma 
yêu quý của Ngài, là bác đại-thiện-trí thực-hành phạm- 
hạnh cao thượng. Cậu Suvannasama đã bị T. yâm bắn 
mũi tên độc chết nằm trên bãi cát bên bờ sông 
Migasammata. 

Trước khi chét, cậu Suvannasama có nhờ Trâm thưa 
lại với Ngài rằng: 
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“Kính thưa mẹ cha, con hết lòng thành kính danh lễ 
dưới đôi bàn chân của mẹ cha, con xin phép vĩnh biệt 
mẹ cha. ” 


Côc lá của nữ đạo-sĩ Parika ở không xa nơi đó, nữ 
đạo-sĩ ngôi nghe rõ chuyện Suvannasama bị băn chết, 
muôn biệt rõ chuyện xảy ra như thê nào, vị nữ đạo-sĩ 
Parika đứng dậy bước ra khỏi côc lá, lân theo sợi dây đi 
đên côc lá của vị đạo-sĩ Dukula bèn hỏi răng: 

- Kính thưa bác thiện-trí Đạo-sĩ Dukula, Ngài đang 
nói chuyện với vị nào mà tôi nghe răng: 

Câu Suvannasama đã bị băn mũi tên độc chết năm 
trên bãi cát bên bò sông Migasammafa, làm cho tôi khô 
tâm cùng cực. 

VỊ đạo-sĩ Dukula khuyên nữ đạo-sĩ Parika răng: 

- Này nữ đạo-sĩ Parikal Người đang nói chuyện với 
bán đạo là Đức-vua nước Kasi. Đại-vương đã băn mũi 
tên độc trúng Suvannasama, con yêu quý của chúng ta 
đã chết năm trên bãi cát bên bờ sông Migasammata. 

Suvannasama con yêu quy của chúng ta đã chết rồi. 
Chúng ta không nên xúc phạm dên Đại-vương. 

Nữ đạo-sĩ Parika khóc than răng: 

- Suvannasama là người con yêu quy nhát của chúng 
ta, là người con chí hiệu biết chăm lo săn sóc phụng 
dưỡng mẹ cha trong khu rừng núi hoang vu này, làm sao 
tôi không khô tám thương tiếc được! 

VỊ đạo-sĩ Dukula khuyên dạy an ủi răng: 

- Này nữ đạo-sĩ Parikal Thát vậy, Suvannasama là 
người con yêu quy nhát cua chúng ta, là người con chí 
hiệu biết chăm lo săn sóc phụng dưỡng mẹ cha trong 
khu rừng hoang vu này. 
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Đó là sự thật, nhưng chúng ta không nên phát sinh 
tâm sáu não. 

- Này nữ đạo-sĩ Parikal Chư bậc thiện-trí tán dương 
ca tụng người không phái sinh sân-tâm trong đối tượng 
không đáng hài lòng, trong trường hợp bát bình, bởi vì 
sân-tâm thuộc về ác-pháp, phiên não có thể dắt dẫn tái- 
sinh kiếp sau trong cõi địa-ngục. 

Nghe lời khuyên dạy an ủi của vị thiện-trí Đạo-sĩ 
Duknla, nữ đạo-sĩ Parikã ngẹn ngào xúc động quá, 
không sao ngăn nỗi thống khó cùng cực, hai bản tay ôm 
mặt khóc than ké lễ đến đức tính chí hiểu của Dúc-Bó- 
tát Suvannasama. 

Chứng kiến cảnh cảm động đau lòng Ấy, Đức-vua 
Pïliyakkha truyën lời an ủi đến hai vị đạo-sĩ rằng: 

- Kính thưa hai Ngài đạo-sĩ kính yêu, xin hai Ngài 
nguôi bót cơn sâu não, xin đừng than khóc nữa, cậu 
Suvannasama đã bị Trâm bắn chết rồi. 

Nay, Tì yâm thay thé cậu Suvannasãma làm mọi phán 
sự chăm lo săn sóc phụng dưỡng hai Ngài, như cậu 
Suvannasama. 

Kinh xin hai Ngài an tâm, xin hai Ngài bớt buôn khó. 

Khi ấy, hai vị đạo-sĩ tàu với Đức-vua ràng: 

- Muôn Tâu Đại-vương, Đại-vương không nên truyễn 
bảo như vậy, bởi vì Đại-vương là Đức-vua trị vì toàn cối 
đất nước Kasi, còn hai bán đạo chúng tôi chỉ là tiện dân 
nhỏ bé trong nước của Đại-vương mà thôi, không dáng 
để Đại-vương phải bận tâm. 

Nghe lời tâu của hai vị Đạo-sĩ, Đức-vua PTlayakkha 
nghĩ rằng: 

“Thật là phi thường! Đối với bậc xuất-gia đạo-sĩ 
thực-hành phạm-hạnh cao thượng. Ta đã bắn chết người 
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con yêu quỷ duy nhất của hai Ngài Đạo-sĩ mà hai Ngài 
không hé thốt ra lời xúc phạm đến ta, mà còn nói những 
lời đạo đức, ôn hòa có tâm-từ với ta. 

Hai Ngài đạo-sĩ thật đảng kính, thật đảng khám phục 
biết dường nào!” 

Đức-vua Pïliyakkha thành kính thưa với hai Ngài 
Đạo-sĩ với tâm lòng chân thành rằng: 

- Kính thưa hai Ngài Đạo-sĩ khả kính, hai Ngài là bác 
đại-thiện-trí thực-hành pháp-hạnh cao thượng có tâm-từ 
vô lượng rải khắp mọi chúng-sinh. 

- Kính thưa hai Ngài Đạo-sĩ khả ải, Trâm kính xin 
Ngài Đạo-sĩ Dukila làm phụ thân của Trâm và kính xin 
Ngài nữ đạo-sĩ Parika làm mẫu thân của Trẫm. 

- Kính xin hai Ngài Đạo-sĩ nhận Tì yâm là con của hai 
Ngài. Trâm xin có găng làm tròn bón phận người con, 
làm mọi phận sự chăm lo săn sóc phụng dưỡng thân phụ 
và thân mẫu một cách chu đáo như Suvannasama. 


Nghe Đức-vua Piliyakkha truyền bảo như vậy, hai vị 
đạo-sĩ chắp tay tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương nước Kasi, hai chúng tôi thành 
kính đội on Đại-vương. 

- Muôn tâu Đại-Vvương, cẩu xin Đại-vương tri vì đất 
nước Kasi cho an lành thịnh vượng, thân dân thiên hạ 
được an cư lạc nghiệp. 


- Hai bán đạo chúng tôi chắp tay khẩn khoản kính xin 
Đại-vương dán hai bán đạo chúng tôi đến tận nơi chỗ 
nằm của Suvannasama, để hai bán đạo chúng tôi tiếp 
xúc trực tiếp toàn thân thể của Suvannasama, người con 
yêu quy của chúng tôi, rồi hai bán đạo chúng tôi sẽ được 
chết cùng với Suvannasama tại nơi ấy, Đại-vương không 
phải bận tâm vì hai bán đạo chúng tôi nữa. 
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Khi nghe hai vi đạo-sĩ khẩn khoản tâu như vậy, Đức- 
vua PTliyakkha nghĩ rằng: 

“Báy giờ lúc mặt trời lặn, nếu bây giờ hai Ngài đạo- 
sĩ mù này đi đến chỗ năm của Suvannasãma, tiếp xúc tử 
thi Suvannasama thì trái tìm của hai Ngài đạo-sĩ sẽ bị vỡ 
rồi chết, bởi vì quá thương yêu. Như vậy, cả 3 người đều 
chết bởi vì ta, chắc chăn ta sẽ khó tránh khỏi bị xa vào 
cối địa-ngục. ” 

Đức-vua PTliyakkha tìm cách trì hoãn nên thưa răng: 

- Kính thưa hai Ngài Đạo-sĩ kính yêu, cậu Suvanna- 
sama chết nằm trên bãi cát bên bờ sông Migasammaiä. 
Bây giờ trời tối trong rừng có nhiễu thú đữ, vì vậy, kính 
xin hai Ngài Đạo-sĩ ở tại cốc trong đêm nay, sáng ngày 
mai Trâm sẽ dán hai Ngài đến tận chỗ năm của 
Suvannasama. 

Hai vi dao-si tha thiét khán khoán táu ràng: 

- Muôn tâu Đại-vương, dù trong rừng núi có hằng 
trăm, hằng ngàn thú dữ, hai bán đạo vẫn không bao giờ 
biết sợ cả. 

- Muôn tâu Đại-vương, hai bán đạo chúng tôi tha 
thiết khẩn khoản Đại-vương dẫn hai bán đạo chúng tôi 
đi đến chỗ nằm của Suvannasama ngay bây giờ, để cho 
hai bán đạo chúng tôi tiếp xúc với thân thể của 
Suvannasãma, người con yêu quy nhất của chúng tồi. 

Biết không thể nào trì hoãn được, nên Đức-vua 
PTliyakkha nắm tay dẫn hai vị đạo-sĩ mù đến tận chỗ 
năm của Đức-Bồ-tát. Đức-vua PT|iyakkha truyền rằng: 

- Kinh thưa hai Ngài Đạo-sĩ kinh yêu, đây là thi thể 
Suvanhasãma. 

Khi íy, vị đạo-sĩ Dukūla phụ thân của Đức-Bồ-tát 
Suvannasama đỡ cái đầu Đức-Bồ-tát lên đặt lên trên về 
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của mình và nữ đạo-sĩ Parika mẫu thân của Đức-Bồ-tát 
Suvannasama đỡ đôi chân của Đức-Bồ-tát lên đặt trên về 
của mình, rồi khóc than ké lễ đến đức tính tốt chí hiếu 
của Đức-Bồ-tát, đã tận tâm chăm lo săn sóc phụng 
dưỡng mẹ cha mù trong khu rừng núi hoang vu này. 

Nữ đạo-sĩ Parika đưa tay sờ vào ngực của Suvanna- 
sãma có cảm giác còn có hơi ấm, nên nghĩ rằng: 

“Suvanasama con của chúng ta còn có hơi ấm, có lẽ 
nó chỉ bị chết ngắt vì chất độc mà thôi. 

Vậy, ta nên phát nguyện bằng lời chân-thật để làm 
cho tiêu tan chất độc trong thân của Suvannasãma con 
của chúng ta ngay bây giờ. ” 

Năng Lực Của Lời Phát Nguyện 

* Nữ đạo-sĩ Pãrikã mẹ của Đức-Bầ-tát Suvannasãma 
có găng làm nguôi cơn sâu não, phát sinh đại-thiện-tâm 
trong sạch phát nguyện bàng lời chân-thật răng: 

- Suvannasama là người con đại-trí thường thực-hành 
các pháp-hạnh cao thượng. 

Suvannuasãma là người con đại-từ thường thực-hành 
pháp-hành thiên-định niệm rải tâm-từ vô lượng đến tắt 
cả chúng-sinh. 

Suvannuasama là người con đại-thiện-trí thường nói 
lời chán-thật. 

Suvannasama là người con đại-chí-hiếu tận tâm chăm 
lo săn sóc phụng dưỡng mẹ cha mù một cách chu đáo. 

Suvannasama là người con đại-khiêm-tốn biết kính 
trọng mẹ cha và tất cả mọi chúng-sinh. 

Suvannasama là người con có đức lớn, có du hai đức 
tính là biết ơn và biết đên đáp công ơn. 

Suvannasama là người con yêu thương nhất của mẹ. 
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Do năng lực của lời chân-thật này, chất độc trong thân 
thể của Suvannasãma con yêu quy của mẹ, xin hãy tiêu 
tan ngay. 

Do năng lực của lời phát nguyện chân thật của vi nữ 
đạo-sĩ Pārikā, mẹ của Đức-Bồ-tát Suvannasäma khiến 
cho thân hình của Đức-Bồ-tát Suvannasäma trở mình 
sang một bên rồi năm yên. 

i Tiép theo, vi đạo-sĩ Dukūla, cha của Đức-Bồ-tát 
Suvannasãma nguôi bớt cơn sâu não, phát sinh đại-thiện- 
tâm trong sạch phát nguyện bằng lời chân-thật rằng: 

- Suvannasama là người con đại-trí thường thực-hành 
các pháp-hạnh cao thượng. 

Suvannuasãma là người con đại-từ thường thực-hành 
pháp-hành thiên-định niệm rải tâm-từ vô lượng đến tát 
cả chúng-sinh. 

Suvannuasama là người con đại-thiện-trí thường nói 
lời chán-thật. 

Suvannasama là người con đại-chí-hiếu tận tâm chăm 
lo săn sóc phụng dưỡng mẹ cha mù một cách chu đáo. 

Suvannasama là người con đại-khiêm-tốn biết kính 
trọng mẹ cha và tất cả mọi chúng-sinh. 

Suvannasama là người con đức lớn, có đủ hai đức 
tính là biết ơn và biết dên đáp công ơn. 

Suvannasama là người con yêu thương nhất của cha. 

Do năng lực của lời chân-thật này, chất độc trong thân 
thể của Suvannasãma con yêu quỷ của cha, xin hãy tiêu 
tan ngay. 

Do năng lực của lời phát nguyện chân-thật của vi dao- 
sĩ Dukila, cha của Đức-Bồ-tát Suvannasãma khiến cho 
thân hình của Đức-Bồ-tát Suvannasãma trở mình sang 
một bên rồi nằm yên. 
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áj Tiép theo, vị /jên-nữ 3husundhart (đã từng là mẹ 
của tiền-kiếp thứ 7 của Đức-Bồ-tát Suvannasãäma) trú tại 
núi Gandhamãdana xuất hiện ra tại chỗ nằm Đức-Bồ-tát 
Suvannasama phát nguyện bằng lời chân-thật rằng: 

- Tôi trú tại núi Gandhamadana trải qua suốt thời 
gian lâu dài, không có ai mà tôi thương yêu hơn Đức- 
Bồ-tát Suvannasama. 

Đức-Bồ-tát Suvannasama là người mà tôi thương yêu 
nhất, cũng như núi Gandhamadana có toàn những cây 
có mùi thơm. 

Do năng lực của lời chân-thật này, chất độc trong 
thân thể của Đức-Bô-tát Suvannasãma, xin hãy tiêu tan 
không con dự sót. 

Sau khi vị thiên-nữ BahusundharT phát nguyện vừa 
chấm dứt, thì Đức-Bồ-tát Šuvannasama người con có 
màu da như vàng ròng, khôi ngô tuần tú đứng dậy ngay 
tức khắc, mũi tên rơi xuống đất, không để lại dấu vết, 
nỗi đau khó không còn nữa. 


Do oai lực của chư-thiên, mọi sự phi thường xảy ra 
cùng một lúc không trước không sau là: 

* Đức-Bồ-tát Suvannasama hồi sinh tự nhiên. 

* Đồi mắt của vị đạo-sĩ Dukhla và vị nữ đạo-sĩ Pãrikã 

sáng trở lại tự nhiên. 

* Đúng lúc rạng đông bắt đầu một ngày mới. 

* 4 vị là Đức-vua Piliyakkha, đạo-sĩ DukHla, vị nữ 
đạo-sĩ Parika và Đức-B6-tát Suvannasama được hiện 
điện tại cốc lá. 

4 sự kiện này được hiện hữu cùng một lúc, không sau 
không trước đo oai lực của chư-thiên. 

Hai vị đạo-sĩ Dukũla và vị nữ đạo-sĩ Pārikā có đôi 
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mắt sáng trở lại, nhìn thấy mọi vật, cho nên hai vị đạo-sĩ 
cảm thây vô cùng hoan hỷ. 

Khi íy, Dúc-Bó-tát Suvannasama thưa ràng: 

- Kinh thưa mẹ cha, con là Suvannasama người con 
mà người mẹ cha thương yêu nhát đã sông trở lại rồi. 
Con råt vui mừng tháy mẹ cha có đôi mat sáng trở lại, 
xin mẹ cha không nên buôn khô nữa, con câu mong mẹ 
cha thân tâm thường an-lạc. 

Kinh xin mẹ cha nói chuyện với con bằng những lời 
hay với tâm-từ như trước. 

Nhìn thấy Đức-vua PTliyakkha, Đức-Bồ-tát Suvanna- 
sama tâu răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Đại-vương đã ngự đến nơi 
đáy thật là điểu tốt lành đổi với mẹ cha của tôi. 

Kính xin Đại-vương lựa chọn các thứ trái cậy ngon 
mà dùng, kính moi Đại-vương dùng nước mát đem từ 
con sông Migasammaia. 

Đức-vua Pï|iyakkha đã chứng kiến những điều xảy ra 
thật phi thường chưa từng có, nên thưa răng: 

- Thưa bậc đại-thiện-rí Suvannasãma, Trám vô cùng 
ngạc nhiên chứng kiên những điểu xảy ra, thật phi 
thường chưa từng có như thể này: 

- Bậc đại-thiện-trí Suvannasama đã chết rồi, nay hôi 
sinh sông trở lại tự nhiên, không có gì thay đổi. 

- Hai vị đại-thiện-trí Đạo-sĩ bị mù đôi mắt, nay có đôi 
mat sáng trở lại tự nhiên. 

Nghe Đức-vua Piliyakkha truyền thưa như vậy, Đức- 
Bồ-tát Suvannasãma nghĩ rằng: 

“Đức-vua Pllayakkha tưởng ta đã chết rồi, ta nên giải 
thích điêu này cho Đức-vua biết”, nên tâu câu kệ răng: 
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Api jivam maharaja, purisam galhavedanam. 
Upanttamanasankappam, jtvantam maññate matam. 
Api jivam maharaja, purisam galhavedanam. 
Tam nirodhagatam santam, jivantam maññate matam. 

- Táu Đại-Vương, nếu người còn sống phải chịu đựng 
nổi thông khổ cùng cực, tâm bị chìm xuông dòng hộ- 
kiếp-tâm (Phavangacitta), thì người ấy vẫn còn sống, mà 
người đời tưởng đã chết. 

__ Tâu Đại-vương, nếu người còn sống phải chịu đựng 
nói thông khó cùng cực, hơi thở ra vào bị ngưng (diệt), 
thì người áy vân còn sông mà người đời tưởng đã chết. 

(Giống như trường hợp Đức-Bồ-tát Suvannasãma). 

Đức-Bồ-tát thuyết pháp dạy Đức-vua rằng: 

- Tâu Đại-vương, người nào biết chăm lo săn sóc 
phụng dưỡng mẹ cha, bạn bè một cách chu đáo, thì chư- 
thiên, nhân loại theo hộ trì người åy. 

- Tâu Đại-vương, người nào biết chăm lo săn sóc 
phụng dưỡng mẹ cha, bạn bè một cách chu đáo, chư bậc 
thiện-trí tán duong ca tụng người ấy trong kiép nay, sau 
khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp ấy có co-hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau trên cõi trời. 

Lắng nghe lời dạy của Đức-Bồ-tát Suvannasäma, 
Đức-vua PTlayakkha suy nghĩ răng: 

“Thật phi thường chưa từng thấy! Chu-thiên chữa trị 
vêt thương của Suvannasima, người con biết chăm lo 
săn sóc phụng dưỡng mẹ cha. 

Bác đại-thiện-trí Suvannasama thật dáng kính trọng. ” 

Đức-vua PTliyakkha chắp tay thưa răng: 


- Thưa bậc đại-thiện-trí Suvannasama, Trâm là người 
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tői mê lâm lạc. Nay, Trâm kính xin nương nhờ nơi bậc 
đại-thiện-trí Suvannasama. 

Kính xin bậc đại-thiện-trí Suvannasama là nơi nương 
nhờ của Trâm, tê độ Trám, đề sau khi Trám băng hà, 
đại-thiện-nghiệp ây có cơ hội cho quả tái-sinh kiép sau 
trên cối trời dục-giới. 

Nghe Đức-vua PTliyakkha thưa như vậy, Đức-Bồ-tát 
Suvannasama tâu ràng: 

- Táu Đại-vương, nếu Đại-vương muốn kiếp sau có cơ 
hội được tải-sinh lên cối trời dục-giới, hưởng mọi sự an- 
lạc thì ngay kiép hiện-tại này, Đại-vương nên thực-hành 
đáy đủ nghiêm chỉnh 10 pháp-vương là pháp-hành cua 
Đức-vua (dasa rajadhamma) như sau: 

- Tâu Đại-vương, 

l- Xin Đại-vương nên thực-hành thiện pháp phụng 
dưỡng Đức-Phụ-vương và Mâu-hậu một cách cung kính 
trong kiép hiện-tại nay. 

Sau khi Đại-vương băng hà, đại-thiện-nghiệp ấy có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiép sau trên cối trời dục-giới. 

2- Xin Đại-vương thực-hành thiện pháp nuôi dưỡng 
Chánh-cung Hoàng-hậu, hoàng-hậu, các hoàng-tử, các 
công-chủa một cách chu đáo trong kiệp hiện-tại này. 

Sau khi Đại-vương băng hà, đại-thiện-nghiệp ấy có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiép sau trên cối trời dục-giới. 

3- Xin Đại-vương thực-hành thiện-pháp tế độ, giúp 
dó các quan và bạn hữu một cách chu đáo trong kiêp 
hiện-tại này. 

Sau khi Đại-vương băng hà, đại-thiện-nghiệp ấy có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiép sau trên cối trời dục-giới. 
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4- Xin Đại-vương thực-hành thiện pháp đổi với các 
bộ binh, các con voi, ngựa một cách chu đáo trong kiép 
hiện-tại này. 

Sau khi Đại-vương băng hà, đại-thiện-nghiệp ấy có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiép sau trên cối trời dục-giới. 

5- Xin Đại-vương thực-hành thiện-pháp đối với dân 
chúng trong kinh-thành, trong các tỉnh thành và huyện 
xã, trong các vùng trong Hước. 

Sau khi Đại-vương băng hà, đại-thiện-nghiệp ấy có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiép sau trên cối trời dục-giới. 

6- Xin Đại-vương thực-hành thiện-pháp trong toàn 
đát nước trong kiép hiện-tại này. 

Sau khi Đại-vương băng hà, đại-thiện-nghiệp ấy có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiép sau trên cối trời dục-giới. 

7- Xin Đại-vương thực-hành thiện-pháp hộ độ, cúng 
dường dên Sa-môn, Bả-la-môn một cách cung kính trong 
kiếp hiện-tại này. 

Sau khi Đại-vương băng hà, đại-thiện-nghiệp ấy có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiép sau trên cối trời dục-giới. 

8- Xin Đại-vương thực-hành thiện pháp đổi với các 
loài thú rừng, các loài chỉm,... không làm khô chúng 
trong kiép hiện-tại nay. 

Sau khi Đại-vương băng hà, đại-thiện-nghiệp ấy có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiệp sau trên cối trời dục-giới. 

9- Xin Đại-vương thực-hành thiện-pháp, rồi thiện- 


pháp ấy sẽ cho quả an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô số 
kiếp vị-lai. 


10- Xin Đại-vương thực-hành thiện pháp nhw Duc- 
vua trời Sakka, chư-thiên, chw phạm-thiên ở trong các 
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táng trời déu là những vị đã từng thực-hành mọi thiện- 
pháp trong tiên-kiếp của họ. 

Kinh xin Đại-vương chớ nên dé duôi trong mọi thiện- 
pháp. 

Sau khi Đại-vương băng hà, đại-thiện-nghiệp ấy có 
cơ hội cho quả tải-sinh kiếp sau trên cõi trời dục-giới. 

Đó là 10 pháp-vương (dasa rajadhamma) mà Duc- 
vua cán phải thực-hành nghiêm chỉnh trị vì trong đất 
nước của mình. 


Sau khi thuyết giảng 10 pháp-vương xong, Ðức-Bỏ- 
tát Suyannasama hướng dân Đức-vua Piliyakkha thọ trì 
ngũ-giới, rôi khuyên Đức-vua giữ gìn ngũ-giới của mình 
cho được trong sạch và đây đủ trong kiếp hiện-tại. 


Đó là thiện-pháp cơ bản, sau khi Đức-vua băng hà, 
đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
lên cõi trời dục-giới, an hưởng mọi sự an-lạc. 

Khi y, Dúc-vua PTliyakkha cháp hai tay thành kinh 
dành lễ Đức-Bồ-tát Suvannasama, rồi kính xin sám hối 
những tội-lỗi của mình, trước sự chứng minh của Đức- 
Bồ-tát Suvannasãäma. 

Đức-vua Piliyakkha đảnh lễ Ngài đạo-sĩ Dukũla- 
pandita và nữ đạo-sĩ Parika, ròi xin từ giã hồi cung trở 
về kinh-thành Bāranasī. 

Từ đó về sau, Đức-vua Piliyakkha cố gắng tinh-tấn 
tạo mọi phước-thiện như phước-thiện bố-thí, phước- 
thiện giữ ngũ giới trong sạch và đầy đủ, thực-hành 10 
pháp-vương là pháp-hành của Đức-vua trị vì đất nước 
Kasi được thanh bình thịnh vượng, thần dân thiên hạ 
được an cư lạc nghiệp. 

Đức-vua PTliyakkha thực-hành mọi thiện-pháp cho 
đến suốt đời. 
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Sau khi Đức-vua PTlayakkha băng hà, đại-thiện- 
nghiệp ấy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau làm vị 
thiên-nam trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc 
trong cõi trời ấy. 

Đức-Bỏ-tát Suvannasama chăm lo săn sóc phụng 
dưỡng mẹ cha, thực-hành pháp-hành thiền-định với đề- 
mục tứ vô-lượng-tâm, chứng đắc 5 bậc thiển sắc-giới 
thiện-tâm và chứng đắc ngũ-thông (đa-dạng-thông, nhãn- 
thông, nhĩ-thông, tha-tâm-thông, tiên-kiếp-thông). 


Ngài Đạo-sĩ Dukilapandita và nữ đạo-sĩ Parikã thực- 
hành pháp-hành thiên-định, với đê-mục tứ vô-lượng-tâm, 
chứng đặc 5 bậc thiên sắc giới, và chứng đắc ngũ-thông. 


Sau khi hai vị đạo-sĩ chết, chắc chăn săc-giới thiện- 
nghiệp trong bậc thiền sắc-giới thiện-tâm bậc cao nhất 
có quyền ưu tiên cho quả tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm 
vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên tôt đỉnh 
tương xứng với bậc thiền sắc-giới quả-tâm bậc cao ấy. 


Sau khi Đức-Bồ-tát Suvannasama chết, chắc chắn 
sắc-giới thiện- nghiệp trong bậc thiền săc-giới thiện-tâm 
bậc cao nhất có quyên ưu tiên cho quả tái-sinh kiếp sau 
hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc- giới phạm- 
thiên tôt đỉnh tương xứng với bậc thiền sắc-giới quả-tâm 
bậc cao ấy. 

Sau khi Đức-Thế-Tôn thuyết về tích Suvannasãma 
tiền-kiếp của Ngài xong, Đức-Thế-Tôn thuyết dạy chư 
tỳ-khưu rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Người con chí hiểu chăm lo săn 
sóc phụng dưỡng mẹ cha. Đó là truyền thống của chư 
bậc thiện-tri tiền bối xưa. 


Đức-Thế-Tôn thuyết về chân-lý tứ Thánh-đế, vi t- 
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khưu chăm lo săn sóc phụng dưỡng mẹ cha ấy chứng- 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhap-luu trong giáo pháp của Đức-Phát Gotama. 


Các vị ty-khưu khác cũng chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết- 
bàn trở thành bậc Thánh nhân thấp hoặc cao tuỳ theo 
năng lực của các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ 
(indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, 
định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi vị tỳ-khưu. 


Tích Suvannasãmajãtaka Liên Quan Đến Kiếp Hiện-Tại 


Trong tích Suvannasamaljataka này, Đức-Bồ-tát 
Suvanmnasama là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama sinh 
làm con của 2 vị đạo-sĩ: đạo-sĩ Dukũlapandita và nữ 
đạo-sĩ Pãrikã trong kiếp quá-khứ. Đến khi Đức-Phật 
gotama đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu-kiếp của 
những nhân vật trong tích SuvannasamaJataka liên quan 
đến kiếp hiện-tại của những nhân vật ấy như sau: 

- Vi đạo-sĩ Dukilapandita, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Đại- Trưởng-lão Mahakassapa. 

- Vi nữ đạo-sĩ Parika, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại- 
đức tỳ-khưu-ni Bhaddākāpilāni.” 

- Đức-vua trời Sakka, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Anuruddha. 

- Đức-vua Piliyakkha, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Ananda. 


! Kiếp chót của vị đạo-sĩ Dukhla và nữ đạo-sĩ Parika trong thời-kỳ Đức- 
Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, cũng là hai vợ chóng với nhau, cả 
hai vợ chóng đều xuất gia trở thành t-khưu, tỳ-khưu-ni cũng đều chứng 
đắc bậc thánh A-ra-hán. 
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- Vi thiên-nữ Bahusundar, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Đại-đức t}-khưu-ni Uppalavanna. 

- Đức-Bồ-tát Suvannasama, nay kiếp hiện-tại là 
Đứúc-Phật Gotama. 


Mười Pháp-Hạnh ba-la-mật 


Tóm lược tích Đức-Bồ-tát Suvannasäma là tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama đã tạo pháp-hạnh tám-từ ba-la- 
mật bậc trung đồng thời các pháp-hạnh ba-la-mật khác 
cũng được thành tựu như sau: 

l- Đức-Bồ-tát Suvannasãma chăm lo săn sóc phụng 
dưỡng mẹ cha, đó là pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật. 

2- Đức-Bồ-tát Suvannasama giữ gìn giới, đó là pháp- 
hạnh giữ giới ba-la-mát. 

3- Đức-Bồ-tát Suvannasima xuất gia đạo-sĩ, đó là 
pháp-hạnh xuất gia ba-la-mật. 

4- Đức-Bô-tát Suvannasãma có trí-tuệ sáng suốt, đó là 
pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mát. 

5- Đức-Bô-tát Suvannasäma có sự tinh-tán, đó là 
pháp-hạnh tinh-tán ba-la-mật. 

6- Đức-Bồ-tát Suvannasãma có đức nhẫn-nại, đó là 
pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật. 

7- Đức-Bồ-tát Suvannasama nói lời phát-nguyện, đó 
là pháp-hạnh phảt-nguyện ba-la-mật. 

8- Đức-Bồ-tát Suvannasãma nói lời chân-thật, đó là 
pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật. 

9- Đức-Bồ-tát Suvannasãma có tâm-xả, dó là pháp- 
hạnh tâm-xả ba-la-mật. 


Đó là 9 pháp-hạnh ba-la-mật đồng thời thành tựu 
cùng với pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc trung này. 
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Nhận Xét Về Đức-Bồ-Tát Suvannasäma 


Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc trung là 1 trong 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, cũng là 1 trong 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh- -Đắng- -Giác cân 
phải thực-hành cho được đầy đủ trọn vẹn, dë trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác (Sammasambuddha). 

Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật đó là vô-sân tâm-sở 
(adosacetasika) đồng sinh với các thiệntâm có đối 
tượng chúng-sinh đáng yêu, đáng mến, cầu mong sự lợi 
ích, sự tién hoá, sự an-lạc đến tất cả chúng-sinh vô lượng 
không phân biệt. 

Đức-Bô-tát Suvannasama thường thực-hành pháp- 
hành thiên- định với để-mục niệm rải tâm-từ vô-lượng 
đến tắt cả mọi chúng-¬sinh không phân biệt, cho nên, các 
loài thú trong rừng đêu yêu mến Đức-Bỏ-tát, chúng 
thường đi theo quanh quân với Đức-Bồ-tát như bạn. 


Tuy Đức-Bồ-tát Suvannasama bị mũi tên độc đâm 
vào thân thể đau đớn vô cùng, nhưng Đức-Bồ-tát vẫn 
nhẫn-nại chịu đựng, không hề phát sinh sân-tâm. Đó là 
do nhờ năng lực tâm-từ đè nén, chế ngự được sân-tâm. 

Hành-giả thường thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đề-mục niệm rải tâm-từ vô lượng đến tất cả mọi chúng- 
sinh không phân biệt, trở thành thói quen, thì đại-thiện- 
tâm có tâm-từ mát mẻ, không nóng nảy bực bội, dù gặp 
những đối-tượng xấu bất bình, gặp cảnh trái ý nghịch 
lòng, hành-giả vẫn giữ gìn được đại-thiện-tâm trong 
sáng, nên sân-tâm không phát sinh làm cho khổ tâm. Đó 
là nhờ năng lực của tâm-từ trong đại-thiện-tâm của 
hành-giả đã trở thành thói quen hằng ngày. 


(Xong pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc trung) 
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9.3- Pháp-Hạnh Tâm-Từ Ba-La-Mật Bậc Thượng 
(Mettäparamatthapäramn) 


Tích Ekaräjajãtaka (Ê-ká-ra-chá-cha-tá-ká) 


Trong tích Ekaräjajãtaka” này, Đức-vua Bồ-tát 
Ekaraja là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, tạo pháp- 
hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc thượng (mettaparamattha- 
pãramï). Tích này được bắt nguồn như sau: 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sãvatthi. Khi Ấy, một vị quan là 
cận-sự-nam có giới hạnh trong sạch, đang phục vụ đắc 
lực trong triều đình của Đức-vua Kosala. Đức-vua 
Kosala nghĩ rằng: 

“Vi quan này có công lớn trong triêu đình của ta, vậy 
ta nên tấn phong y lên địa vị xứng đáng và ban thưởng 
của cải cho y.” 

Khi vị quan ấy được chức lớn và lợi lộc nhiều, nên có 
SỐ VỊ quan khác phát sinh tâm ganh ty, tìm cách làm hại 
vị quan ấy. Họ vu khống tâu lên Đức-vua Kosala răng: 


- Muôn tâu Bệ-hạ! Chúng thân thấy vị quan ấy có 
chức trọng quyền cao nên có mưu đô làm phản Bệ-hạ. 

Ban đầu Đức-vua không tin, nhưng các vị quan ấy cứ 
tâu đi tàu lại nhiều lần như vậy, làm cho Đức-vua Kosala 
phát sinh tâm nghi ngờ vị quan đó, nên Đức-vua Kosala 
truyền lệnh bắt, xiềng đôi chân vị quan ấy, rồi đem giam 
riêng một mình trong nhà tù. Vị quan ấy vốn là cận-sự- 
nam có giới hạnh trong sạch, nên khi ở trong nhà lao 
một mình, người cận-sự-nam áy thuc-hanh pháp-hanh 
thién-tué dán đến chứng ngộ chân-lý t; Thánh-dé, chứng 


! Jatakatthakathã, Catukanipäta, Ekarãjajãtaka. 
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đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niét- 
ban, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Về sau, Đức-vua Kosala biết rõ vị quan ấy là người 
thanh liêm, đáng tin cậy, nên Đức-vua truyên lệnh thả vị 
quan ây ra và phong lại chức tước cũ. 

VỊ quan ây đến hầu dành lễ, cúng dường Đức- Thế- 
Tôn, rôi ngôi một nơi hợp lẽ. Khi ây, Đức- Thế-Tôn 
truyền hỏi rằng: 

- Nay cận-sự-nam! Nhưự-Lai nghe tin, vừa qua con đã 
bị ở tù có đúng vậy không? 

Vị quan bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, đúng vậy, con vừa mói ra 
khỏi tù và được phong lại chức như trước. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, khi con đang ở trong tù, 
trong hoàn cảnh bất lợi, nhưng con đã tạo được sự lợi 
ích trong hoàn cảnh bát lợi ấy. Con đã thực-hành pháp- 
hành thiên- tuệ dẫn đến chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-4é, 
chứng đặc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niêt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền bảo rằng: 

- Này cận-sự-nam! Không chỉ có mình con đã tạo 
được sự lợi ích trong hoàn cảnh bát lợi, mà tién-kiép 
của Như-Lai cũng đã từng tạo được sự lợi ích trong 
hoàn cảnh khô ngặt nghèo. 

Tích Ekarãjajãtaka 


Nghe Đức-Thế-Tôn truyền bảo như vậy, vị quan áy 
kính thỉnh Đức-Thế-Tôn thuyết vë tiền-kiếp của Ngài. 


Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết tích Ekarajajãtaka được 
tóm lược như sau: 
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Trong thời quá-khứ, Đức-vua Bồ-tát Ekaraja ngự tại 
kinh-thành Bārāņasī, trị vì đất nước rộng lớn Kãstrattha. 
Khi ấy, trong triều đình của ĐÐức-vua Bồ-tát Ekarđja có 
một vị quan đã có những hành vi xấu xa, ông đã làm rối 
loạn kỷ cương trong cung điện của Đức-vua, nên các 
quan tâu trình chuyện vị quan ấy lên Đức-vua. 

Đức-vua Bồ-tát Ekar-ja truyền gọi vị quan áy đến dé 
tra hỏi, vị quan ấy đã nhận tội của mình, nhưng cứ vẫn bị 
tái phạm mãi, không chịu chữa lỗi, nên Đức-vua Bồ-tát 
Ekaraja ban cho ông nhiều của cải rồi trục xuất toàn gia 
đình ra khỏi đất nước Kãsirattha. 

Vị quan ấy đến đất nước Kosala, vào chầu Đức-vua 
Dubbhisena ngự tại kinh-thành Sãvatthi tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, đất nước Kasirattha phôn thịnh, 
kinh-thành Baranasr to lớn, ngai vàng điện ngọc của 
Đức-vua thật nguy nga tráng lệ, ... Nhưng Đức-vua 
Ekarđja ngự tại kinh-thành Bārānasī ấy, là Đức-vua bất 
tài, các đội quân bát lực, không được tập luyện kỹ. Cho 
nên, Bệ-hạ chỉ cần một đoàn quân nhỏ cũng có thể đánh 
chiếm kinh-thành Bārānasī một cách dễ dàng. 

Ban đầu, Đức-vua Dubbhisena Kosala không tin lời 
tấu trình của vị quan ác này, nhưng do tâu đi tâu lại 
nhiều lần, khiến cho Đức-vua mới thử cho một nhóm 
người sang vùng biên giới của đất nước Kãsirattha của 
Đức-vua EkaräJa, cướp giật của cải dân chúng vùng biên 
giới giữa ban ngày. Họ bị quân đội giữ gìn vùng biên 
giói bắt đem về kinh-thành Bārāņasī, trình lên Đức-vua 
Bồ-tát Ekarāja xét xử. Đức-vua truyền hỏi rằng: 

- Này các ngươi! Vi sao các ngươi sang vùng biên 
giới cướp giật của cải của dân chúng trong đất nước của 
Trâm như vậy? 


408 PHÁP-HANH BA-LA-MÁT 3 


Nhóm người ấy tâu dối rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, chúng tiện dân đổi khổ, nên 
đánh liễu sang vùng biên giới của Đại-vương cướp giật 
của cải của dân chúng như vậy. 

Nghe nhóm người ấy tâu như vậy, Đức-vua Bồ-tát 
Ekaraja có tâm-từ thương yêu mọi người, mọi chúng- 
sinh, có tâm-bi thương xót hoàn cảnh khô của nhóm 
người ấy, nên truyền bảo rằng: 

- Này các ngươi! Nếu như vậy, Trám ban cho các 
ngươi phân của cải riêng của Trâm, các ngươi hãy đem 
về làm ăn chân chánh lương thiện, chớ nên di cướp giật 
của cải của người khác. 

Đức-vua Bồ-tát Ekaraja thả số người ấy trở về nước. 
Sau khi trở về nước, họ đến chầu Đức-vua Dubbhisena 
Kosala, tâu trình lên để Đức-vua biết rõ về Đức-vua 
EkaräJa nước Kãstrattha đã đối xử tốt với tội nhân Cướp 
giật của cải của người khác như vậy. 

Tuy nghe như vậy, nhưng Đức-vua Dubbhisena 
Kosala chưa dám kéo quân sang đánh chiếm. Đức-vua 
muốn thử một lần nữa, nên truyền lệnh cho một nhóm 
người di sâu vào trong tỉnh thành, đón đường cướp giật 
của cải của dân chúng đi lại. Họ đều bị quân đội bảo vệ 
tỉnh thành ây bắt dem về kinh-thành Bārāņasī, trình lên 
Đức-vua Bồ- -tát Ekarāja xét xử. Đức-vua truyền hỏi, 
nhóm người ấy tâu dói rằng: 


- Muôn tâu Đại-vương, chúng tiện dân đói khó, nên di 
cướp giật của cải của người khác. 

Nghe lời tâu của nhóm người ấy, Đức-vua Bồ-tát 
EkaräJa có tâm-từ thương yêu mọi người, mọi chúng- 
sinh vô lượng, có tâm-bi thương xót hoàn cảnh khổ của 
nhóm người ấy, nên Đức-vua Bồ-tát Ekarāja ban cho 


Pháp-Hanh Tâm-Từ Ba-La-Mật 409 


nhóm người ấy phần của cải riêng của Đức-vua Bồ-tát 
Ekaraja, không phải tài sản của nhà nước. Đức-vua Bò- 
tát Ekarãja truyền bảo họ trở về làm ăn lương thiện, chớ 
nên đi cướp giật của người khác, tạo nên ác-nghiệp, rồi 
thả nhóm người ấy trở về nước. 

Sau khi trở về nước, nhóm người ấy vào chầu Đức- 
vua Dubbhisena Kosala tâu trình lên Đức-vua biết rõ về 
Đức-vua Ekarãja nước Kãsirattha đối xử tốt với tội nhân 
cướp giật của người khác như vậy. 


Nghe nhóm người dân ấy tâu như vậy, Đức-vua 
Dubbhisena Kosala nhận xét biết rõ rằng: 

“Đức-vua Ekaraja nước Kasiraftha là Đức-vua có 
tâm-từ thương yêu mọi người, không phân biệt dân 
chúng trong nước và dân chúng ngoài nước, có tám-bi 
thương xót hoàn cảnh khó của mọi người, không giết hại 


» #4 


ai ca. 


Vì vậy, Đức-vua Dubbhisena Kosala thân chinh dẫn 
đầu một đoàn quân tiến sang vùng biên giới của đất 
nước Kãsirattha, với ý định đánh chiếm ngai vàng điện 
ngọc của Đức-vua EkaraJa tại kinh-thành Bārāņasī. 


Trong thời-kỳ ấy, triều đình của Đức-vua Bồ-tát 
Ekaraja có 1.000 tướng sĩ anh dũng, tài ba lỗi lạc, sức 
mạnh vô địch, có các đoản binh tinh nhuệ, thiện chiến. 
Những tướng sĩ anh dũng ấy có khả năng cầm quân đánh 
chiếm các nước trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu này, 
để dâng lên Đức-vua Bồ-tát Ekaräja. Nhưng Đức-vua 
Bồ-tát Ekaräja vón là Đức Pháp-vương thực-hành pháp 
hành niệm rải tâm-từ vô lượng, rải tâm-bi vô lượng đến 
tất cả chúng-sinh muôn loài, chỉ cầu mong tất cả chúng- 
sinh đều được an-lạc hạnh phúc, chỉ cầu mong tất cả 
chúng-sinh thoát khỏi mọi cảnh khổ mà thôi. 
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Khi áy, nghe tin tâu báo có Đức-vua Dubbhisena 
Kosala cầm đầu kéo quân sang đến vùng biên giói, 
những chiến sĩ anh dũng vào chàu Đức-vua Bồ-tát 
Ekarāja, xin Đức-vua truyền lệnh cho họ đem quân đến 
vùng biên giới bắt sống Đức-vua Dubbhisena Kosala 
xâm chiếm, đem đến trình lên Đức-vua Ekaraja trị tội, 
nhưng Đức-vua truyền bảo ràng: 

- Này các khanh tướng! Trâm không muốn các khanh 
tướng phải vất vả. Nếu Đức-vua Dubbhisena Kosala 
muốn chiếm đoạt ngai vàng điện ngọc của Trâm thì cứ 
đến chiếm đoạt. 

Đức-vua Dubbhisena Kosala dẫn đầu đoàn quân qua 
vùng biên giới không gặp sự chống cự nào cả, nên dẫn 
đoàn quân di sâu vào kinh-thành. Các tướng sĩ anh dũng 
ấy lại vào chầu Đức-vua Bồ-tát Ekaräja, xin Đức-vua 
truyền lệnh cho họ đem quân đánh bắt sống Đức-vua 
Dubbhisena Kosala xâm chiếm, nhưng Đức-vua Ekarãja 
không chấp thuận. 

Đức-vua Dubbhisena Kosala dẫn đầu kéo quân đến 
sát cửa thành, cho vị quan đem tối hậu thư đến trình 
Đức-vua Bồ-tát Ekaraja với nội dung: 

“Đức-vua Ekaraja nước Kasiraftha có chịu trao ngai 
vàng điện ngọc cho bôn vương hoặc chấp nhận chiến 
tranh. ” 

Một lần nữa, các tướng sĩ anh đũng ấy vào chầu 
Đức-vua Bồ-tát Ekarãja, xin Đức-vua truyền lệnh cho 
họ đem quân ra cửa thành đánh, bắt sống Đức-vua 
Dubbhisena Kosala xâm chiếm đem trị tội. Cũng như 
những lần trước, Đức-vua Bồ-tát Ekarãja không cho 
phép họ đem quân ra cửa thành đánh bắt sống Đức-vua 
Dubbhisena Kosala, mà truyền lệnh cho các quan mở 
rộng 4 cửa thành. 
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Đức-vua Bô-tát Ekaraja trả lời tôi hậu thư cho Đức- 
vua xâm chiêm Dubbhisena Kosala với nội dung: 

“Bồn vương không muốn chiên tranh, nêu Đại-Vương 
muốn chiêm đoạt ngai vàng điện ngọc của bôn Vương, 
thì hãy vào chiêm đoạt. ” 


Đức-vua Bồ-tát Ekaraja truyền lệnh một vị quan đem 
thư phúc đáp trình lên Đức-vua Dubbhisena Kosala 
xong, truyền lệnh tất cả các quan văn võ hội triều. Khi 
Đức-vua Bồ-tát Ekaräja đang ngự trên ngai vàng, phía 
dưới các quan, các tướng sĩ đều hội triều tại cung điện. 


Khi ấy, Đức-vua Dubbhisena Kosala xâm chiếm dẫn 
đầu đoàn quân kéo qua cửa thành đi tháng đến cung điện 
nơi Đức-vua Bồ-tát Ekaräja đang ngự trên ngai vàng 
cùng với các quan, các tướng sĩ trong triều. Đức-vua 
xâm chiếm truyền lệnh rằng: 

- Này các khanh! Các khanh hãy bắt Đức-vua 
Ekardđja, trôi 2 tay 2 chân bằng xích sắt, rôi đem ra cửa 
thành, treo 2 chân của Đức-vua Ekaraja đưa lên cao, 
lộn đầu xuống dưới đất, lúng lắng trên hư không trước 
cửa thành. 


Trong tư thế bị treo 2 chân lên cao, lộn đầu xuống đất, 
lủng lắng trên hư không, trước cửa thành như thế, rtc- 
vua Bồ-tát Ekaräja thực-hành pháp- -hành thiên-định với 
đề mục niệm rải tâm-từ vô lượng đến tất cả mọi chúng- 
sinh, dán đến chứng đắc 4 bậc thiên sắc ° giới, rồi tiếp tục 
thực-hành niệm rải tâm-xả vô lượng, dẫn đến chứng đắc 
đệ ngũ thiển sắc-giới thiện-tâm và chứng đắc các phép- 
thân-thông. 

Do oai lực phép-thằn-thông ấy làm cho các xích sắt 
trói 2 tay, 2 chân bị đứt rời ra từng đoạn. Đức-vua Bồ-tát 
Ekarãja ngồi tư thế kiết già trên hư không, hưởng mọi sự 
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an-lạc trong thiền. Trong khi ấy, Dizc-vua Dubbhisena 
Kosala xâm chiêm phát sinh nóng nảy thân tâm, khô đau 
quăn qual, năm la hét trên long sảng tại cung điện. Đức- 
vua Dubbhisena Kosala xâm chiêm la hét răng: 

- Tại sao ta nóng nảy khó đau như thé này? 

Các quan tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, bởi vì Bệ-hạ bắt Đúc-vua Ekaraja là 
Đức-vua vô tội, là Đức Pháp-vương có giới đức trong 
sạch, thực-hành thiện-pháp cao thượng. Bệ-hạ đã truyền 
lệnh treo 2 chân Đức-vua Ekaraja đưa lên cao, lộn đâu 
xuống dưới dat, treo lúng lăng trên hw không trước cửa 
thành. Đó là nguyên nhán làm cho Bệ-hạ nóng nảy, khô 
dau quan quại như vậy. 


Nghe các quan tâu như vậy, Đức-vua Dubbhisena 
Kosala xâm chiêm liên truyện lệnh các quan thả Đức- 
vua Ekaraja ngay lập tức. 


Tuân lệnh Đức-vua Dubbhisena Kosala xâm chiếm, 
các quan đên chỗ cửa thành, nhìn thây Đức-vua Bồ-tát 
Ekarāja ngôi kiệt già trên hư không với vẻ an-lạc tự tại. 


Họ trở về tâu trình lên Đức-vua Dubbhisena Kosala 
sự thật như vậy. Đức-vua Dubbhisena Kosala vội vàng 
ngự đến nơi dành lễ Đức-vua Bồ-tát Ekarđja, cầu xin 
Đức-vua tha tội chết. 


Nhìn thấy Đức-vua Bô-tát Ekaraja có màu da vàng 
sáng ngời, có sức khoẻ dòi dào như ngày trước, Dic-vua 
Dubbhisena Kosala tàu rằng: 

- Tâu Đại-vương Ekaraja, ngày trước Đại-vương an 
hưởng mọi sự an-lạc trong cung điện. Nay Đại-vương bị 
treo 2 chân lên trên cao, lộn đâu xuống đất, lúng lăng 
trên hư không trước cửa thành. 
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Vậy, do nguyên nhân nào mà Đại-vương vân không 
mắt di màu da vàng sảng ngời, không mát sức lực, mà 
ván có đổi dào sức khoẻ như ngày trước? Tàu Đại-Vvương. 


Nghe Đức-vua Dubbhisena Kosala tâu như vậy, Đức- 
vua Bó-tát Ekargja tàu rằng: 

- Tâu Đại-vương Dubbhisena Kosala, ngày trước bón 
vương đã tạo pháp-hạnh nhẫn-nại và có đức hạnh tri túc 
đã được tích luy từ lâu, trở thành thói quen như ý. Thông 
thường, nếu người nào có khổ tâm, khó thân thì người ấy 
có nước da bị tái, sức lực bị giảm, còn bồn vương từ lâu 
đã tạo pháp-hạnh nhân-nại và có đức hạnh tri túc. Cho 
nên, bổn vương không có khó tâm, thì không có nguyên 
nhân nào làm cho bổn vương mất màu da vàng sáng 
ngời và tiêu hao sức lực được. 

Vì vậy, bón vương vẫn có màu da vàng sảng ngời, có 
sức lực dôi dào như ngày trước. 

- Tâu Đại-vương Dubbhisena Kosala, bón vương vốn 
là người tạo mọi phước-thiện như bó-thí đến cho những 
người khác, phước-thiện giữ gìn ngũ-giới trong sạch 
trọn vẹn, thọ trì bảt-giới Uposathasila trong những ngày 
giới hằng tháng, thực-hành pháp-hành thiên-định với đề 
mục niệm rải tâm-từ vô lượng đến tất cả chúng-sinh, đã 
tích luỹ từ lâu trở thành thói quen như y. 

_Nay, dù Đại-vương bắt bón vương trói 2 tay, 2 chân, 
rồi treo 2 chân lên trên cao, lộn đầu xuống đất, treo lúng 
lắng trên hư không trước cửa thành, thì bổn vương vẫn 
đè nén, chế ngự được phiên não trong tâm, đã thực-hành 
pháp-hành thiên-định với đề mục niệm rải tâm-từ vô 
lượng đến tất cả mọi chúng-sinh, dẫn đến chứng đắc 4 
bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, rôi tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiên-định với đê mục niệm rải tâm-xả vô 
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lượng đến tất cả moi chúng-sinh, định tâm trung dung, 
đè nén thọ lạc, tâm thanh-tịnh văng lặng chứng đắc đệ 
ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm và chứng đắc các phép- 
thân-thông. 

Dù Đại-vương bắt bồn vương cột 2 tay, 2 chân, treo 
2 chân lên trên cao, lộn đâu xuống đất, treo lủng lắng 
trên hư không trước cửa thành, làm cho bón vương mất 
sự an-lạc trên ngai vàng, nay bón vương hưởng sự an- 
lạc vi-té và cao thượng trong thiên-định. 

Đó là nguyên nhân làm cho bổn vương vẫn có màu da 
vàng sáng ngời, có sức lực dôi dào như trước. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Ekarãja thuyết giảng giải như 
vậy, Đức-vua Dubbhisena Kosala phát sinh đại-thiện- 
tâm vô cùng hoan hy lời dạy của Đức-vua Bổ-tát 
Ekaraja. Đức-vua Dubbhisena Kosala tàu rằng: 

- Tâu Đại-vương Ekaräja, bón Vương kính dâng ngai 
vàng điện ngọc lại cho Đại-vương, ngự tại kinh-thành 
Baranast, trị vì đất nước Kãsirattha rộng lớn này. Con 
phân bồn vương có bốn phận bảo vệ Đại-vương và ngăn 
chặn mọi kẻ thù đến xâm chiếm lãnh thổ của Đại-vương. 


Sau đó, Đức-vua Dubbhisena Kosala trị tội vị quan 
xúi giục đem quân sang xâm chiếm ngai vàng điện ngọc 
của Đức-vua Bồ-tát Ekarãja. 

Đức-vua Dubbhisena Kosala đảnh lễ Đức-vua Bồ-tát 
Ekaräja, rồi xin phép cáo biệt, kéo quân ngự trở về nước 
Kosala. Đức-vua Bồ-tát Ekaraja lên ngôi vua trở lại. 

Một hôm, ĐÐức-vua Bồ-tát Ekaraja truyền lệnh các 
quan văn võ, các tướng sĩ đầy đủ hội triều, Đức-vua 
Ekarãja truyền bảo rằng: 

- Này các khanh! Bắt dâu từ hôm nay, Trâm xin trao 
ngôi vua lại cho các khanh. Các khanh hãy chọn người 
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lên ngôi làm vua tri vì đất nước Kãsirattha nay. Tỉ yâm sẽ 
ấi vào rừng núi Himavanmta xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

Đức-vua Bỏ-tát Ekarāja từ bỏ ngôi báu đi vào rừng 
núi Himavanta xuất gia trở thành đạo-sĩ, sống trong rừng 
núi ấy, giữ gìn các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và phép 
thần thông. 

Sau khi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ viên tịch, sắc-giới thiên- 
nghiệp trong đệ ngũ thiên săc-giới thiện-tâm bậc cao có 
quyên ưu tiên cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(palisandhikäla) có đệ ngũ thiên sắc-giới quả-tâm gọi là 
sắc-giới tải-sinh-tâm (patisandhicita) làm phận sự tái- 
sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- thiên trên tầng 
trời Quảng-quả-thiên (Vehapphalabhumi) sắc-giới Phạm- 
thiên tột đỉnh. Chư phạm-thiên tại tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên này có tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 


Sau khi thuyết về tích Ekarajajataka xong, Đức-Phật 
thuyêt bài kệ răng: 

“Na mam koci uttasati, nāpi ham bhayami kassaei. 

Mettäbalenupatthaddho, ramami pavane tadā. ”” 


Dù Đức-vua Dubbhisena Kosala truyền lệnh treo hai 
chân của tién-kiép Nhu-Lai, lộn đấu xuống đất, treo 
lủng lăng trên hư không trước cửa thành, cũng không 
làm cho tién-kiép Như-Lai run sợ. Tiên-kiếp Như-Lai 
không hé biết sợ bát luận là ai. 

Dù trong hoàn cảnh bát lợi, ngặt nghèo ấy, tiên- kiếp 
Như-Lai vẫn cảm thấy an-lạc do nhờ năng lực tâm-từ hỗ 
trợ thực-hành pháp-hành thiên-định với đề-mục niệm rải 
tâm-từ vô lượng đến tắt cả chúng-sinh. 

Đó là pháp-hạnh tám-từ ba-la-mát bậc thượng của 
Như-Lai. 


! Jãtakatthakathä, Nidãnakathä, khu. Cariyäapitaka. 
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Tích Ekaräãjajãtaka Liên Quan Đến Kiếp Hiện-Tại 


Tích Ekaräjajätaka này, Đức-vua Bó-tát Ekaräja là 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, tạo phảp-hạnh tâm-từ 
ba-la-mật bậc thượng trong kiếp quá-khứ. Đến khi Đức- 
Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu-kiếp của 
những nhân vật trong tích Ekarājajātaka ấy liên quan đến 
kiếp hiện-tại như sau: 

- Đức-vua Dubbhisena Kosala, nay kiếp hiện-tại là 
Ngài Trưởng-lão Ananda. 

- Đức-vua Bồ-tát Ekaraja, nay kiếp hiện-tại là Đức- 
Phật Gotama. 


Mười Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 


Tóm lược tích Đức-vua Bồ-tát Ekarãja, tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama đã tạo pháp-hạnh tâm-từ Ba-La-Mật 
bậc thượng, ngoài ra ,còn có 9 pháp-hạnh Ba-La-Mật phụ 
khác cũng đồng thời thành tựu như sau: 

- Đức-vua Bồ-tát Ekarđja trao lại ngôi báu cho các 
quan, đó là pháp-hạnh bó-thí Ba-La- Mật. 

- Đức-vua Bô-tát Ekarđja giữ gìn giới, đó là pháp- 
hạnh giữ-giới Ba-La-Mật. 

- Đức-vua Bô-tát Ekaräja từ bỏ ngai vàng đi vào rừng 
Himavanta xuất gia trở thành đạo-sï, đó là pháp-hạnh 
xuất-gia Ba-La-Mật. 

- Đức-vua Bô-tát Ekaräja có trí tuệ sáng suốt, đó là 
pháp-hạnh tri-tuệ Ba-La-Mật. 

- Đức-vua Bó-tát Ekaraja có sự tỉnh-tấn không 
ngừng, đó là pháp-hạnh tinh-tán Ba-La-Mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Ekaräãja có đức tính nhẫn-nại, đó là 
pháp-hạnh nhẫn-nại Ba-La-Mật. 
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- Đức-vua Bồ-tát Ekaraja nói lời châần-thật, đó là 
pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Ekarāja nói lời phát-nguyện vững 
chắc, đó là pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật. 

- Đức-vua Bô-tát Ekarāja có tâm định trung dung 
không thiên vị, đó là pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 


Đó là 9 pháp-hạnh ba-la-mật đồng thời thành tựu 
cùng với pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc thượng của 
Đức-vua Bô-tát Ekaraja trong tích EkaraJaJataka này. 


Nhận Xét Về Tích Đức-Vua Bồ-Tát Ekaräja 


Đức-vua Bồ-tát Ekaraja là tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama, tạo pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc thượng 
(meftäparamatthaparami). 

Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bác thượng là 1 trong 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng cũng là 1 trong 30 
pháp-hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác 
cần phải thực-hành cho được đây đủ, dé hỗ trợ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác (Sammäsambuddha). 

Tâm-từ đó là vồ-sân tâm-sở đồng sinh với thiện-tâm 
có đối tượng là chứng-sinh đáng yêu đáng kính (piya- 
manapasattapaññatti). Đức-Bồầ-tát tạo pháp-hạnh tâm-từ 
ba-la-mật mát mẻ, luôn luôn cầu mong sự lợi ích, sự tién 
hoá, sự an-lạc lâu dài đến tất cả chúng-sinh muôn loài, 
mà không phân biệt người thân hay kẻ thù. 

Người không có tâm-từ, dễ phát sinh sân-tâm là người 
có trạng thái hay nóng giận, không hài lòng trong đối 
tượng bất bình, dë bực tức, khóc than, sợ sêt, kinh hãi, 
... muốn phá hoại đối tượng ấy. 

Đức-vua Bô-tát Ekaraja là Đức-vua vốn có tâm-từ vô 
lượng đổi với tất cả chúng-sinh muôn loài, luôn luôn cầu 
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mong sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài đến tất cả 
chúng-sinh muôn loài, mà không phân biệt người thân 
hay kẻ thù. 


Sở dĩ Đức-vua Bồ-tát Ekaräja có tâm-từ là vì Đức- 
vua Bồ-tát thường thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ 
vô lượng đến tất cả chúng-sinh muôn loài. Hơn nữa, 
Đức-vua Bồ-tát Ekarãja còn có pháp-hạnh nhẫn-nại ba- 
la-mật và đức hạnh tri túc hài lòng hoan hy với những gì 
đang có. Cho nên, Ðức-vua Bổ-tát Ekaräja đè nén, chế 
ngự được tham-tâm, sân-tâm, si-tâm, v.v... Đó là phiền 
não làm cho tâm ô nhiễm. 


Khi Đức-vua Dubbhisena Kosala truyền lệnh bát 
Đức-vua Bồ-tát Ekaraja cột 2 tay, 2 chân, treo 2 chân 
lên cao, lộn đầu xuống đất, lủng lăng trên hư không 
trước cửa thành. Trong hoàn cảnh bát lợi, tình thế ngặt 
nghèo như vậy, do nhờ Đức-vua Bó-tát Ekaräja đã thực- 
hành pháp-hành thiền-định với đê-muc niệm rải tâm-từ 
vô-lượng đổi với tất cả mọi chúng-sinh muôn loài trở 
thành thói quen, nên chế ngự được sân-tâm không phát 
sinh, chỉ có đại-thiện-tâm phát sinh mà thôi. 

Nay, Đức-vua Bồ-tát Ekaraja thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề-mục niệm rải tâm-từ vô lượng đến tát 
cả chúng-sinh muôn loài, xod bỏ ranh giới người thân 
hay kẻ thù, dẫn đến chứng đắc 4 bậc thiên sắc-giới 
thiện-tâm, tồi chuyên sang frực-hành đề-mục niệm rải 
tâm-xả vô lượng đến tất cả chúng-sinh muôn loài với 
đại-thiện-tâm trung dụng đối với tất cả mọi chúng-sinh, 
dẫn đến chứng đắc đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm và 
chứng đắc các phép-thẳn-thông. 


Thông thường trong trường-hợp thuận lợi, người ta có 
khả năng hoàn thành công việc đem lại sự lợi ích. Nhưng 
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nếu khi gặp trường-hợp bất lợi thì người ta khó hoàn 
thành được công việc ấy, bởi vì tâm không ón định. 

Trường-hợp Đức-vua Bồ-tát Ekaraja dù gặp hoàn 
cảnh hoàn toàn bát lợi, nhưng Đức-vua Bồ-tát Ekarãja 
vẫn có khả năng thực-hành pháp-hành thiên-định với đê- 
mục niệm rải tâm-từ vô-lượng đến tất cả mọi chúng-sinh 
muôn loài, xoá bỏ được ranh giới mọi chúng-sinh, không 
phân biệt người thân với kẻ thu, nên dẫn đến chứng đắc 
4 bậc thiên sac-giói thiện-tám, làm nên tảng để chứng 
đắc đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm và các phép-thần- 
thông, bởi vì Đức-vua Bồ-tát Ekaräja đã từng thực-hành 
pháp-hành thiền-định với đề-mục niệm rải tâm-từ vô 
lượng đến tất cả mọi chúng-sinh muôn loài, không phân 
biệt người thân với kẻ thù từ lâu đã trở thành thói quen. 

Dù Đức-vua Bồ-tát Ekaräj/a gặp hoàn cảnh hoàn toàn 
bát lợi trong lúc hiện-tại, cũng không làm cho sán-tám 
phát sinh, vần giữ gìn đại-thiện-tâm phát sinh, cho nên, 
Đức-vua Bô-tát Ekarāja thực-hành pháp- -hành thiên- 
định với dê-muc niệm rải tâm-từ vô lượng đến tất cả mọi 
chúng-sinh muôn loài, xóa bỏ ranh giới phân biệt tất cả 
mọi chúng-sinh, nên dẫn đến chứng đắc 4 bậc thiền sắc- 
giới thiện-tâm, rồi thực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả vô 
lượng đến tất cả mọi chúng-sinh muôn loài, dẫn đến 
chứng đắc đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm và các phép- 
thân-thông. 


(Xong pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc thượng) 
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10- Pháp-Hạnh Tâm-Xả Ba-La-Mật Có 3 Bậc: 
(Upekkhãpäramn) 


Pháp-hạnh tám-xá ba-la-mật có 3 bậc; bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 


10.1- Pháp-Hạnh Tâm-Xả Ba-La-Mật Bậc Hạ 
(Upekkhãäpäramn) 


Tích Atfhisenajãtaka (Ăt-thí-xê-ná-cha-tá-ká) 


Trong Tích Atthisenajātaka” Đức-Bồ-tát tiền-kiếp 


Đức-Phật Gotama là dJao-si 4ffhisena tạo pháp-hạnh 
tám-xà ba-la-mật bậc hạ (upekkhaparami). Tích này 
được bắt nguồn như sau: 


Trong đất nước Ālļavī, số tỳ-khưu ÄJavĩ không có thí- 
chủ, tự mình làm cốc lớn để ở, nên đến xin dân chúng 
những thứ vật liệu làm cốc, mượn xe bò chở vật liệu, 
nhờ người đến giúp làm cốc, làm phiền lụy đến nhiều 
người. Cho nên, những người nào nhìn thấy bóng vị tỳ- 
khưu thì họ sợ hãi, đóng cửa, đi lân tránh nơi khác, 
không dám gặp mặt tỳ-khưu. 

Một hôm, Ngài Đại- Trưởng-lão Mahakassapa ği vào 
xóm làng dé khất thực. Nhìn thấy Ngài Đại-Trưởng-lão, 
dân chúng trong làng đều lân tránh nơi khác. 

Khi trở về, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahäkassapa cho 
gọi chư tỳ-khưu hội họp, Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi rằng: 

- Này quỷ vị! Ngày trước, phần đông dân chúng Ä]avĩ 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bao: Đức-Phật-báo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, chư tỳ khưu đi khất thực được 
vật thực đây đủ dễ dàng. 


! Jãtakatthakathä, Sattakanipäata, AtthisenaJataka. 
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Nay, do nguyên nhân nào mà tỳ-khưu đi khất thực 
được vật thực khó khăn vậy? 

Chư tỳ-khưu bạch với Ngài Đại-Trưởng-lão rằng: 

- Kinh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, số tỳ-khưu không 
có thí-chủ, tự mình làm cốc lớn để ở, nên đến xin dân 
chúng những thứ vật liệu làm cốc, mượn xe bò chở vật 
liệu, nhờ người đến giúp làm cốc, đã làm phiên lụy đến 
nhiều người. Cho nên, những người nào nhìn thấy bóng 
vị f)-khưu thì họ sợ hãi, đóng cửa, di lần tránh nơi khác, 
không dám gặp t)-khưu. 

Đó là nguyên nhân mà nay t)-khưu đi khát thực có 
được vật thực khó khăn. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahakassapa đến đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn, bạch về vẫn đề số tỳ-khưu Ä]avĩ đã tự làm cốc 
lớn, làm phiền lụy đến dân chúng như vậy. 


Do nguyên nhân ấy, nên Đức-Thế-Tôn ngự đến đất 
nước Alavi, tại ngôi bảo tháp Aggälava cetiya, Đức-Phật 
cho truyền gọi chư tỳ-khưu Alavr đến hội họp đông đủ. 
Khi ấy, Đức-Thế-Tôn truyền hỏi rằng: 


- Này chư tỳ khưu! Các con tự làm cốc lớn dé ở, nên 
đã đến xin dân chúng những thứ vật liệu xây dựng, nhờ 
người đến giúp làm cốc. Sự việc ấy đã xảy ra có thật vậy 
hay không? 

Chư tỳ khưu kính bạch với Đức-Thế-Tôn, sự việc ấy 
đã xảy ra đúng sự thật như vậy. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn chê trách chư tỳ-khưu ấy xin 
nhiều thứ làm cho nhiều người sợ hãi, đi lån tránh nơi 
khác. Do nguyên nhân đầu tiên ấy, nên Đức-Thế-Tôn 
chế định điều giới “ku#ikãrasikkhäpada” đại ý nội dung 
điều giới này răng: 

T)-khuưu không có thí-chủ, nếu tự mình làm cốc để ở 
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thì chu vi cốc có chiều ngang khoảng 7 gang tay Đức- 
Phật và chiều dọc 12 gang Đức-Phật ”. Nếu tỳ-khưu 
nào làm cốc lớn hơn chu vi mà Đức-Phật cho phép thì 
tỳ-khưu ấy phạm giới nặng “Samghadisesa” (phải bị 
chư t}-khưu- Tăng hành phạt). 

Nhân vån đề xin nhiều thứ đối với người khác, Đức- 
Thế-Tôn truyền dạy chư tỳ khưu rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Bậc thiện-trí xuất gia trở thành 
đạo-sĩ trong thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác chưa 
xuất hiện trên thé gia, dù Đức-vua thỉnh mời vị đạo-sĩ ấy 
cần những thứ nào, xin tâu cho biết, Đức-vua sẽ cung 
dường những thứ ấy, nhưng vị đạo-sĩ vẫn không hé tâu 
xin một thứ nào cả, do nghĩ rằng: 

“Người nào xin đồ vật yêu quý, người ấy không phải 
là người yêu quỷ của thí chủ. ” 

Đức-Thế-Tôn thuyết về tiền-kiếp của Đức-Phật: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi bảo tháp 
Aggalava cetiya trong đất nước Alavt. Khi ấy, Đức-Phật 
thuyết về tích Atthisenajataka được tóm lược như sau: 


Tích Atfhisenajãtaka 


Trong thời quá-khứ, Đức-vua Brahmadatta ngự tại 
kinh-thành Bārāņasī. Khi ấy, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama sinh vào dòng dõi Bả-la-môn trong 
một tỉnh thành, được đặt tên là 4//hisenakumara: Công- 
tứ Atthisena. 

Khi trưởng thành, Đức-Bồ-tát Atthisena được mẹ cha 
gửi đi đến kinh-thành Takkasilã, để theo học các bộ môn 
theo truyền thống dòng dõi Bà-la-môn với vị thầy 
Disapamokkha. 


! Một gang của Đức-Phật gấp 3 gang của người trung bình. 
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Sau khi học thành tài xong, trở về có quốc, Đức-Bồ- 
tát cảm thấy nhàm chán nñ0gñ-dục là sắc-dục, thanh-dục, 
hương-dục, vị-dục, xúc-dục, nên từ bỏ nhà đi xuất gia trở 
thành đạo-sĩ, làm cốc lá trong khu rừng núi Himavanta, 
thực-hành pháp-hành thiền-định, dẫn đến chứng đắc 5 
bậc thiền săc-giới thiện-tâm và chứng đắc các phép thần- 
thông tam-giới. 

Đúc-Bề-tát dao-si Atthisena trú trong rừng núi 
Himavanta trải qua một thời gian lâu. Sau đó, Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ rời khỏi khu rừng núi Himavanta, di vào khất 
thực trong xóm làng, tỉnh thành, dần dần Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ đến kinh-thành Bãrãnasl, nghỉ tại vườn thượng 
uyên của Đức-vua Brahmadatta. 

Sáng hôm ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Atthisena đi vào 
kinh-thành để khất thực, đi ngang qua cung điện của 
Đức-vua Brahmadatta. Nhìn thấy Đức-Bồ-tát đạo-sĩ có 
dáng đi cán trọng các môn, nên Đức-vua Brahmadatta 
liền phát sinh đức-tin trong sạch, truyền bảo vị quan cận 
thần đi thỉnh Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Atthisena vào cung điện. 

Tuân lệnh Đức-vua, vị quan đi theo kip Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ Atthisena, kính thỉnh Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đi vào 
cung điện, để Đức-vua Đức-vua Brahmadatta cúng 
dường vật thực. 


Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Atthisena đi vào cung điện, Đức- 
vua thỉnh Ngài ngòi chỗ cao quý, Đức-vua ngự một nơi 
hợp lẽ. Đức-vua kính dâng, cúng dường những món ăn 
ngon lành đến Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Atthisena. 

Sau khi độ vật thực xong, Đức-vua Brahmadatta lắng 
nghe lời chúc phúc của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Atthisena, 
Đức-vua vô cùng hoan hy kính thỉnh Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
trú tại vườn thượng uyên ấy, Đức-vua ngự đến mỗi ngày 
2, 3 lần để dâng lễ, cúng đường đến Đức-Bồ-tát đạo-sĩ. 
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Một hôm, lắng nghe pháp của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Atthisena, Đức-vua Brahmadatta vô cùng hoan hy chân 
thành kính thỉnh Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Atthisena rằng: 

- Kính bạch Ngài Dao-si, Quả nhán vô cùng hoan hy 
lắng nghe lời giáo huấn của Ngài, nên Quả nhân có 
đức-tin trong sạch nơi Ngài. Quả nhân chân thành kính 
thỉnh Ngài cán những thứ nào ké từ ngai vàng của Quả 
nhân cho đến các thứ quý báu khác. Kính xin Ngài tâu 
cho Quả nhân biết, Quả nhân sẽ kính dâng, cúng dường 
những thứ ấy đến Ngài ngay. 

Nghe Đức-vua Brahmadatta bạch như vậy, Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ Atthisena không hề tâu xin một thứ nào cả, và 
cũng không tâu một lời nào cả. 

Đối với các người khác thường đến tâu xin Đức-vua 
Brahmadatta những thứ nào, thì họ thường được Đức- 
vua ban những thứ ấy theo ý muốn của họ. 

Một hôm, Đức-vua Brahmadatta suy nghĩ rằng: 

“Những người nào thường đến tâu xin nơi ta những 
thứ này, những thứ kia, tất cả những người ấy đều được 
ta ban cho họ những thứ ấy theo ý muốn của họ. Còn 
Ngài Đạo-sĩ Afthisena mà ta tôn kính nhất, từ khi ta 
chân thành kính thỉnh Ngài cho đến nay, đã trải qua thời 
gian khá lâu mà Ngài chưa hê tâu xin ta một thứ nào cả. 

Ngài Đạo-sĩ Afthisena là bác đại-thiện-trí cao thượng, 
CÓ tri-tué siêu-Việt, có cách sống cao thượng nào dó. 

Vậy, ta nên bạch hỏi Ngài để hiểu biết. ” 

Một hôm, sau khi dùng bữa ăn sáng xong, Đức-vua 
Brahmadatta ngự đến vườn thượng uyên, dành lễ Ngài 
Đạo-sĩ Atthisena, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Khi áy, Duc- 
vua bạch hỏi về nguyên nhân xin của các người khác và 
nguyên nhân không xin của Ngài bằng câu kệ rằng: 
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- Kính bạch Ngài Đạo-sĩ A{†hisena cao thượng, những 
người nào mà Quả nhân không quen biết đến xin những 
thứ này, thứ kia, Quả nhân đều ban cho họ những thứ ấy 
theo ý muốn của họ. 

Do nguyên nhân nào mà Ngài Đạo-sĩ không hê tâu 
xin một thứ nào nơi Quả nhân vậy? 


Nghe Đức-vua Brahmadatta bạch hỏi như vậy, Đức- 
Bô-tát đạo-sĩ Atthisena tâu răng: 

“Yacako appiyo hoti, yacam adadamappio. 

Tasma ham tam na yacami, ma me viddesana ahu. MU 

- Muôn tâu Đại-Vương, 

Người xin là người không yêu quy của người cho, 

Người không cho là người không yêu quý của người xin. 

Vì vậy, bán đạo không tâu xin gì nơi Đại-vương. 

Đề điệu không vừa lòng không xảy ra với bán đạo. 

Giải thích ý nghĩa bài kệ: 

* Người xin nào thường xin rằng: “Cho tôi xin những 
thứ này, cho tôi xin những thứ kia, v.v... khi được rôi lại 
xin nữa, xin mãi như vậy. Người xin ây sẽ trở nên người 
không yêu quý của nguoi cho, dù người cho là mẹ cha, 
anh chị em, bà con thân quyên, bạn thân, và những 
người khác, ... 

* Người không cho nảo dù là mẹ cha, anh chị em, bà 
con thân quyên, bạn thân, v.v... không cho những thứ 
mà nguoi xin muôn được, thì người không cho ây cũng 
sẽ trở nên người không yêu quý của người xin. 

Do nguyên nhân là người xin là người không yêu quý 
của nguoi cho, và người không cho những thứ mà người 


! Jatakatthakathã, Sattakanipäta, Atthisenajãtaka. 
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xin muốn được, thì nguoi không cho ấy trở nên người 
không yêu quý của người xin. 

Vì vậy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Atthisena không tâu xin 
một thứ nào nơi Đức-vua Brahmadatta, đê giữ gìn tình 
thân thiện, lòng tôn kính với nhau. 

Hiểu biết cách sống cao thượng của Ngài đạo-sĩ 
Atthisena như vậy, nên Đức-vua Brahmadatta bạch với 
Ngài đạo-sĩ Atthisena băng câu kệ răng: 

- Kính bạch Ngài đạo-sĩ Atthisena cao thượng. 


Bậc xuất-gia nào không nuôi mạng bằng cách di khát 
thực, nhận những thứ không nên nhận, bậc xuất-gia ấy 
làm cho tón phước-thiện của thí-chủ và chính bậc xuất- 
gia ây nuôi mạng cũng không được an-lạc nữa. 

Còn bậc xuất-gia nào nuôi mạng bằng cách đi khất 
thực, nhận những thứ nên nhận, bậc xuát-gia ây làm cho 
tăng trưởng phước-thiện của thi-chú và chính bậc xudt- 
gia áy nuôi mạng cũng được an-lạc nữa. 

Những thí-chủ có tri-tuê tin nơi phước-thiện bó-thí và 
quả của phước-thiện bô-thí, thấy bậc xuát-gia không nên 
thờ ơ lãnh đạm, mà nên phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan hy đón tiếp niêm nở bậc xuât-gia ay. 

- Kính bạch Ngài Đạo-sĩ cao thượng. 

Ngài Đạo-sĩ là bậc thực-hành phảáp-hạnh cao thượng, 
có trí-tuệ siêu-việt, Ngài Đạo-sĩ là bậc mà Quả nhân tôn 
kính nhát. Cho nên, Quả nhán kính thỉnh Ngài cán 
những thứ nào, xin Ngài tâu cho Quả nhân biết, Quả 
nhân sẽ chân thành kính dáng dên Ngài mọi thứ ay kê cả 
ngai vàng của Quả nhân. 

Khi nghe Đức-vua Brahmadatta thỉnh như vậy, Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ Affhisena không tâu xin một thứ nào cả. 
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Đức-Bồ-tát đạo-sĩ trình bày cách thực-hành của bậc 
xuât-g1a cho Đức-vua Brahmadatta biệt, nên tâu răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, sự xin bằng lời nói đến người 
khác đó là cách sóng của người tại gia cu sĩ đã trở 
thành thói quen từ lâu rôi, đó không phải cách sông 
của bác xuát-gia. 

Đối với bậc xuất-gia khi đã trở thành dao-si nên sống 
theo chánh-mạng, tránh xa cách sông tà-mạng do thân 
hành 3 ác-nghiệp, do kháu hành 4 ác-nghiệp, nuôi mạng 
chán chánh trong sạch thanh-tịnh. 

- Muôn tâu Đại-vương, chư bậc xuất-gia thiện-trí 
không xin băng lời nói, cũng không biêu hiện cử chỉ ra 
băng thán. 

Thi-chủ phục vụ hộ độ có trí-tuệ hiểu biết những thứ 
våt dụng cán thiết dên bậc xuẩt-gia trong khi không bị 
bệnh và khi bị bệnh. 

Bậc xuất-gia thiện-trí cán những thứ vật dụng cần 
thiết nào hợp pháp không thể xin bằng lời nói, mà chỉ có 
thể đứng yên trang nghiêm tại nơi áy bằng cách khát 
thực mà thôi. Nếu có người đến hỏi thì có thể trả lời cho 
người ấy biết. 

Đó là cách khát thực của chư bậc xuất-gia thiện-trí 
thực-hành phạm-hạnh cao thượng. 


Phân giải thích: 

Chư bậc xuất-gia đó là chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác, chư Đức-Bô-tát Độc-Giác, chư vị Bồ-tát thanh- 
văn-giác, chư Đức-Bổ-tát đạo-sĩ đang tạo các pháp- 
hạnh ba-la-mật của mình cho được đây đủ trọn vẹn, để 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, Đức-Phật Độc- 
Giác, chư Thánh thanh-văn-giác. 
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Khi chư bậc xuất-gia thiện-trí áy cần thứ vật dụng 
thiệt yêu nào không thê xin băng lời nói, mà chỉ có thê 
đứng yên trang nghiêm tại nơi ây băng cách khât thực 
mà thôi. Nêu có người đên hỏi thì có thê trả lời cho 
người ây biét. 

Lắng nghe lời giảng dạy của Đức-Bô-tát đạo-sĩ 
Atthisena, Đức-vua Brahmadatta bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Đạo-s1, Quả nhân kính dâng, cúng 
dường 1000 con bò sữa màu nâu cùng với bò đực đền 
Ngài, đê Ngài dùng sữa tươi và sữa chua,... 

Kinh xin Ngài nhận những con bò ấy của Quả nhân. 

Ngài là bậc thực-hành phạm-hạnh cao thượng, Quả 
nhân vô cùng hoan hý nghe chánh-pháp cao thượng, lời 
giáo huấn sâu sắc của Ngài như vậy, chẳng lẽ Quả nhân 
không kính dâng, cúng dường đến chảnh-pháp cao- 
thượng cua Ngài hay sao? 


Nghe Đức-vua Brahmadatta bạch như vậy, Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ Atthisena tâu lời từ khước răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, thông thường bậc xuất-gia 
không dính mac, không ràng buộc vào thứ gì cả. 

Vì vậy, bán đạo không muốn những con bò ấy của 
Đại-vương. 


Đức-vua Brahmadafa thực-hành theo lời giáo huấn 
của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Atthisena, tạo mọi phước-thiện 
như phước-thiện bố-thí, phước-thiện giữ gìn ngũ-giới 
trong sạch, ... cho đến trọn đời. 

Sau khi Đức-vua Brahmadatta băng hà, đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị thiên- 
nam trên các cõi trời dục-gIới. 
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Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Atthisena giữ gìn các bậc thiền sắc- 
giới thiện-tâm cho đến chết. Sau khi Đức-Bổ-tát đạo-sĩ 
Atthisena chết, săc-giói thiên- -nghiép trong bậc thiên 
săc-giói thién-tám bác cao có quyèn uu tiên cho quá 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có bậc 
thiền sắc-giới quả-tâm bậc cao ấy gọi là săc-giói tái- 
sinh-tám (patisandhicitta) làm phân su tái-sinh kiép sau 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên tương xứng với bác thiên 
săc-giới quả-tâm bậc cao ấy, VỊ phạm-thiên áy huóng 
su an-lac cho đến khi hết tuổi tho tại tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên ấy. 


Sau khi thuyết tích Affhisenajãfaka này xong, Đức- 
Thế-Tôn thuyết dạy pháp tứ Thánh-để, chư tỳ-khưu 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân bậc 
thấp hoặc bậc cao tùy theo năng lực của các pháp-hạnh 
ba-la-mật và 5 pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tán- 
pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ 
của mỗi vị tỳ-khưu. 


Tích Atfhisenajãtaka Liên Quan Đến Kiếp Hiện-Tại 


Trong (ích Atthisenajataka, Đức-Bồ-tát dao-si 
Atthisena là tiên-kiêp của Đức-Phật Gotama trong kiêp 
quá-khứ. Đên khi Đức-Phật Gotama xuât hiện trên thê 
gian, những hậu-kiêp của nhân vật trong tích ây liên 
quan ên kiêp hiện-tại như sau: 

- Đức-vua Brahmadata nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Ananda. 

- Đức-Bô-tát đạo-sĩ Afthisena nay kiếp hiện-tại là 
Đức-Phật Gotama. 
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Nhận Xét Vë Tích Atthisenajataka 


Pháp-hạnh tám-xa ba-la-mật đó là trung-dung tâm-sở 
(tatramajjhatatäcetasika) động sinh với đại-thiện-tâm 
có đồi-tượng chúng-sinh không thương không ghét, xem 
thường 8 pháp thế-gian là được danh, mất danh, được 
lợi, mát lợi, được khen, bị chê, khổ, lạc. 


Tích Atthisenajataka, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Althisena là 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, tạo pháp-hạnh tâm-xả 
ba-la-mật bậc hạ, bởi vì Đúc-Bồ-tát đạo-sĩ Atthisena 
không ham muốn lợi danh, xem thường các pháp thế 
gian, với đại-thiện-tâm trung dung trong mọi đối tượng, 
biết tri túc những gì đã có được, nên không tham muốn 
của cải nhiều dé rồi phải bị ràng buộc vào của cải ấy. 


(Xong pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mát bậc hạ) 
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10.2- Pháp-Hạnh Tâm-Xả Ba-La-Mật Bậc Trung 
(Upekkhã Upapãäramn) 


Tích Kacchapajãätaka (Cách-chá-pá-cha-tá-kả) 


Trong tích Kacchapajātaka™ này, Đức-Bồ-tát tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama, sinh làm Bà-la-môn tạo 
pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật bậc trung (upekkhaä upa- 
pãramï). Tích này được bắt nguồn như sau: 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana 
gần kinh-thành Sãvatthi, Đức-Phật đề cập đến sự mâu 
thuẫn lắng dịu giữa 2 vị quan của Đức-vua Kosala, nên 
Ngài thuyết về tích Kacchapajätaka này được tóm lược 
như sau: 


Tích Kacchapajãtaka 


Trong thời quá-khứ, Đức-vua Brahmadatta ngự tại 
kinh-thành Bãrãnasi, khi ấy, Đức-Bô-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama, sinh vào dòng dõi Bà-la-môn trong 
đất nước Kasi. 

Khi trưởng thành, Đức-Bồ-tát theo học các bộ môn 
theo dòng dõi Bà-la-môn tại kinh-thành Takkasilä. 


Sau khi học xong trở về cố quốc, Đức-Bồ-tát nhàm 
chán n0gñ-dục là săc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, 
xúc-đục, nên từ bỏ nhà đi xuất gia trở thành đạo-sĩ, làm 
cốc lá tại bến con sông Gaủgã, gần khu rừng núi 
Himavanta, thực-hành pháp-hành thiền-định, chizng đắc 
5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, chứng đắc các phép- 
thân-thông tam-giỏi. 


! Jatakatthakathä. Tikanipäta, Kacchapajãtaka. 
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Trong tích này, Đức-Bôồ-tát đạo-sĩ tạo pháp-hạnh 
tâm-xá ba-la-mật với tám trung dung trong mọi đối 
tượng. Khi áy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đang ngòi trước cửa 
côc lá, một con khi tinh nghịch đến quậy phá, nhảy đến 
ngồi trên vai của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, rôi đút dương vật 
của nó vào lỗ tai bên này, rồi đút lỗ tai bên kia của 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ. 


Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ vẫn ngồi yên tịnh, còn con khi ấy 
chơi chán, rồi nhảy đi nơi khác, bởi vì Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
tạo pháp-hạnh tâm-xd ba-la-mật, với đại-thiện-tâm có 
trung-dung tâm-sở trong mọi đỗi-tượng xấu, mọi đối- 
tượng tốt, đối-tượng đáng hài lòng, đối-tượng không 
đáng hài lòng, nên không phát sinh sân-tâm trong đối- 
tượng không đáng hài lòng, cũng không phát sinh tham- 
tâm trong đối-tượng đáng hài lòng. 


Đức-Bồ-tát đạo-sĩ phát sinh đại-thiện-tâm có trung- 
dung tâm-sở trong mọi đối-tượng, cho nên, dù cho con 
khi tỉnh nghịch ấy có hành vi xâu xa như thé nào, Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ vẫn giữ thái độ bình thản tự nhiên. 


Hằng ngày, con khi tinh nghịch á áy thuòng đến quậy 
phá Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, nó có những hành vi xấu xa trở 
thành thói quen như vậy. 


Một hôm nọ, một con rùa từ dưới nước bò lên bờ, 
năm nhăm mặt há miệng phơi năng trên bờ sông Ganga. 


Thấy con rùa nằm há miệng, con khi tỉnh nghịch quậy 
phá ấy nhảy đến đút dương vật của mình vào miệng con 
rùa. Ngay khi â ấy, con rùa mở mắt, rồi ngậm chặt dương 
vật con khi nằm trong miệng. Nỗi đau khô cùng cực phát 
sinh lên đối với con khi tinh nghịch ấy không sao chịu 
đựng nỗi, nên nó nghĩ rằng: 
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“Ai là người có thê giải cứu ta thoát khỏi nói khô đau 
cùng cực này được? ” 

Con khỉ ây nhớ răng: 

“Ngoài vị đạo-sĩ ra, không còn có ai khác có thê giải 
cứu ta thoát khỏi nói khô đau cùng cực này. 


J 


Vậy, ta chỉ nên tim đên vị dao-si åy mà thôi. ` 


Nghĩ vậy, con khi tỉnh nghịch ấy đưa 2 tay ăm con rùa 
vào bụng đi đên tìm Đức-Bồ-tát đạo-sĩ. 


Nhìn thấy con khi ấy như vậy, nên Đức-Bồ-tát nói lời 
trêu chọc con khỉ ây răng: 

- Ai kia vậy! Nhu người ôm choàng 2 tay món vật 
thực lớn đang đi đến vậy? 

Ai kia vậy! Như vị Bà-la-môn có 2 tay ôm của cải quỷ 
báu lớn đang đi đến vậy? 

- Này chủ khi! Hôm nay chú đi tìm được vật thực lớn 
nơi nào vậy? Hoặc chủ được nhiêu vật thực từ người 
nào như vậy? 


Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ nói lời trêu chọc như vậy, 
con khi tính nghịch cung kính thưa với Đức-Bô-tát đạo- 
Sĩ răng: 

- Kính thưa Ngài đạo-sr, tôi là con khi tỉnh nghịch si 
mê đụng chạm vào nơi không nên đụng chạm. 

Cáu mong mọi sự an-lạc hằng đến với Ngài. 

Kính xin Ngài đạo-sĩ có tâm đại-bi tế độ giải cứu tôi 
thoát ra khỏi nói khô dau cùng cực nay. 

Khi tôi được thoát khỏi nỗi khổ đau cùng cực này, do 
nhờ oai lực cua Ngài đạo-sĩ, tôi sẽ đi vào rừng sâu 
sóng, chặc chăn không bao giờ dám đến quáy phá Ngài 
đạo-sĩ nữa. 
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Nghe con khi tha thiết khán cầu như vậy, Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ phát sinh tâm đại-bi cứu khổ cho con khi, nên 
khán khoản nói với con rùa rằng: 


- Các loài rùa là chúng-sinh có dòng dõi 
Kacchapagofia và các loài khi là chúng-sinh có dòng dõi 
Kondaññagotta. Dong đối Kacchapagofta và dòng dõi 
Kondañnagotta vőn có quan hệ mật thiết với nhau từ xưa. 

- Này chu rùa! Chú thuộc dong đối Kacchapagotta 
nên tha tội cho chú khi thuộc dòng doi Kondaññagotta 
được tự do váy. 


Nghe lời khuyên bảo của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ như vậy, 
con rùa phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Bô-tát đạo- 
sĩ, nên tha tội cho con khi tinh nghịch ây được tự do. 


Sau khi được thoát khỏi nỗi khổ đau cùng cực do nhờ 
ân-đức của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, con khi cung kính dành lễ 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, rồi xin phép từ biệt, nhảy trốn vào 
rừng sâu, không bao giờ trở lại nơi ấy nữa. 

Còn con rùa cũng dành lễ Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, rồi xin 
phép trở về chỗ ở của mình. 

Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ giữ gìn, duy trì các bậc thiền sắc- 
giới thiện-tâm cho đến chết. 

Sau khi Đức-Bồ- tát đạo-sĩ chết, săc-giới thiên- nghiệp 
trong đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm bậc cao có quyền 
ưu tiên cho quả trong fhời-k) tái¬sinh kiếp sau (patisandhi- 
kala) có đệ ngũ thiên sắc-giới quả-tâm bậc cao tương 
xứng gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhicira) làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên tôt đỉnh Quảng-guả- 
thiên (Vehapphalabhimi). Chư vị phạm-thiên trong tầng 
trời săc-giới phạm-thiên tôt đỉnh này có tuôi thọ 500 đại- 
kiếp trái đất. 
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Sau khi thuyết tích Kacchapajãtaka này xong, Đức- 
Thế-Tôn thuyết dạy pháp tứ Thánh-đề, nên chư /)-khuu 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niết-bàn trở thành bậc Thánh-nhân bậc 
thấp bậc cao nào tuỳ theo năng lực của các pháp-hạnh 
ba-la-mật và 5 pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tắn-pháp 
chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của 
mỗi vị tỳ-khưu. 


Tích Kacchapajãtaka Liên Quan Đến Kiếp Hiện-Tại 


Trong tích Kacchapajataka, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ là tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama trong kiếp quá-khứ. Đến khi 
Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, những hậu 
kiếp của nhân vật trong tích ấy liên quan đến kiếp hiện- 
tại như sau: 

- Con rùa và con khi tỉnh nghịch nay kiếp hiện-tại là 2 
vi quan có mâu thuần với nhau trong triều đình của Đức- 
vua Kosala. 


- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ nay kiếp hiện-tại là Đức-Phật 
Gotama. 


(Xong pháp-hanh tám-xa ba-la-mát bác trung) 
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10.3- Pháp-Hạnh Tâm-Xả Ba-La-Mật Bậc Thượng 
(Upekkhãparamatthapäramn) 


Tích Mahäalomahamsacariyä (Má-ha-lô-má-hăm-xá- 
chả-rí-gia) 


Trong tich Mahäalomahamsacariyä), Đức-Bô-tát đạo-sĩ 
là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, tạo pháp-hạnh tâm-xả 
ba-la-mật bậc thượng (upekkhaparamatfhaparami). Tích 
này được bắt nguồn như sau: 


Trong thời-kỳ quá-khứ, Dúc-Bó-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama sinh trưởng trong một gia đình giàu 
sang phú quý có nhiều của cải tài sản lớn. Khi Đức-Bồ- 
tát công-tử trưởng thành được mẹ cha của Đức-Bồ-tát 
công-tử gửi đến học tại kinh-thành Takkasilã, với vị giáo 
sư Disapamokkha. 

Sau khi học thành tài, Đức-Bồ-tát công-tử trở về nhà 
giúp đỡ mẹ cha. Khi mẹ cha của Đức-Bồ-tát công-tử 
qua đời, những người bà con dòng họ yêu cầu Dúc-Bó- 
tát công-tử thừa kế tất cả tài sản sự nghiệp của mẹ cha. 

Vốn là ĐÐức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác đã từng thực- 
hành và tích lũy các pháp-hạnh ba-la-mật từ nhiều đời 
nhiều kiếp trong quá-khứ, để mong trở thành một Ðức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác. Cho nên Đức-Bồ-tát công-tử 
không say mê trong của cải tài sản lớn lao ấy, cũng 
không muốn sống đời sống của người tại gia cư sĩ có 
nhiều ràng buộc, chỉ muốn bỏ nhà đi xuất gia trở thành 
đạo-sĩ mà thôi. 

Đức-Bỏ-tát công-tử có trí-tuệ sáng suốt thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uân này là vô-thường, ngũ-uân nảy là khổ, ngũ- 


' Khuddakanikäya, bộ Chú-giải Cariyäpitaka. 
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uán này là vô- ngã, thân thé này là bắt tịnh đáng nhàm 
chán, nên Đức- Bồ-tát công-tử chỉ quyết tâm-từ bỏ nhà đi 
xuất gia trở thành đạo-sĩ mà thôi. 

Vì vậy, Đức-Bồ-tát công-tử đem tất cả mọi của cải tài 
sản làm phước bô-thí đên những người nên bô-thí, rôi từ 
bỏ nhà đi xuât gia trở thành đạo-sĩ. 

Sau khi trở thành đạo-sĩ, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ phát 
nguyện tạo pháp-hanh tâm-xả ba-la-mật, với ý định răng: 

“Ta không nên tỏ ra cho ai biết ta đang tạo pháp- 
hạnh tâm-xả ba-la-mật. ” 

Từ đó, Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ không quan tâm. đến 8 pháp 
thế-gian (lokadhamma) đỗ là được lợi, mát lợi, được 
danh, mát danh, được khen, bị chê, an-lạc, khổ não. 


Đức-Bồ-tát chỉ quyết tâm tạo pháp-hạnh tâm-xả ba- 
la-mật dên bậc cao thượng nhát mà thôi. 


Dë hỗ trợ cho pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật ấy, Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ còn phải có gắng tạo các pháp-hạnh ba-la- 
mật khác, nhất là pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật, pháp- 
hạnh chân-thật ba-la-mát, pháp-hạnh phát nguyện ba- 
la-mật,.... mỗi khi có cơ hội xảy đến. 


Đức-Bồ-tát là vị đạo-sĩ có đức-hạnh tri-túc, chỉ mặc 
một bộ y phục cũ dù có nhiều miếng vá cốt để che thân 
thé khỏi hồ-thẹn mà thôi. Vì vậy, khi các thí-chủ có đức- 
tin trong sạch nơi Đức-Bô-tát đạo-sĩ, dâng cúng dường 
đến Đức-Bồ-tát những tắm vải mới, Đức-Bồ-tát đều từ 
khước, không chịu nhận tắm vải mới nào của thí-chủ. 

Đức-Bồ-tát là bậc đại-thiện-trí có trí-tuệ siêu việt mà 
Đức-Bô-tát làm như là người dán độn. 


Một thuở nọ, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đến một ngôi làng, lũ 
trẻ trong làng ây rât tinh nghịch, khó dạy. Chúng nó là 
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những đứa con của những gia dinh làm công, tôi tớ trong 
làng. Lũ trẻ này hay quấy phá mọi người già qua lại, 
không ai chịu nỗi. 

Nhìn thấy Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ ăn mặc khác thường 
đang ngôi nghỉ mệt, lũ trẻ áy chay dén vày quanh Dúc- 
Bồ-tát đạo-sĩ, chúng nhó nước miếng vào thân của Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ, ném vật do đến Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, v.v... 
Chúng quây phá như vậy, mà Đức-Bồ-tát đạo-sĩ vẫn giữ 
thái độ trung dung rất tự nhiên, không hề bực tức, không 
hề ghét lũ trẻ ấy. 

Khi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đứng đậy đi chỗ khác, thì lũ trẻ 
áy cứ đi theo quậy phá Đức-Bô-tát đạo-sĩ như vậy. 


Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đi vào nghĩa địa nơi mà người ta bỏ 
xác người chết, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ gom các bộ xương lại 
trải làm chỗ năm, lây một cái sọ làm gối, Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ nằm nghỉ trong nghĩa địa ấy. 


Khi ấy, lũ trẻ con ấy kéo nhau vào nghĩa địa nơi chỗ 
năm của Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ, chúng nó rất tỉnh nghịch, 
tiếp tục quây phá Đức- Bồ-tát đạo-sĩ như: nhố nước 
miêng, tiêu tiện lên trên người của Đức- Bồ-tát đạo-sĩ. 


Khi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đang nằm nghỉ, chúng nó láy 
cỏ ngoáy vào lỗ tai, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ không chju được, 
rùng mình, thì lũ trẻ phá lên cười. 

Dù lũ trẻ muốn quây phá thế nào, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
vẫn giữ thái độ trung dung tự nhiên. Quậy phá Dúc-Bó- 
tát đạo-sĩ lâu phát chán, rồi lũ trẻ kéo nhau trở về nhà. 


Mỗi ngày, lũ trẻ tính nghịch ấy lại đến quậy phá 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ như vậy, nhưng Đức-Bồ-tát vẫn 
không hề phát sinh sân-tâm, không bực tức hoặc ghét lũ 
trẻ tinh nghịch ấy. 


Pháp-Hạnh Tâm-Xả Ba-La-Mật 439 


Nhìn thấy lũ trẻ tỉnh nghịch kia quậy phá Đức- Bò- tát 
đạo-sĩ như vậy, nhóm người thiện-trí ngán cầm lũ trẻ áy, 
nhung chúng nó không nghe lời, cứ tiếp tục quậy phá 
Đức-Bô-tát đạo-sĩ như vậy. 

Nhóm người thiện-trí nhận thức rằng: 

“VỊ đạo-sĩ này là bác đang tạo pháp-hạnh cao 
thượng, mà ít có người có thể thực-hành được như Ngài. ” 


Do nhận thức đúng đắn như vậy, nên họ có đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ. Họ đem những đoá 
hoa, vật thơm, vật thực ngon lành, những phẩm vật quý 
giá đến lễ bái cúng dường Đức- Bồ-tát đạo-sĩ, thì Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ vẫn giữ thái độ trung dung, tự nhiên, không 
phát sinh tâm-từ đối với nhóm người thiện-trí Ấy, cũng 
không phát sinh tham-tâm, hài lòng trong các phẩm vật 
quý giá ấy. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ có đại-thiện-tâm trung dung, bình 
đăng, không thiên vị đối với tất cả mọi chúng-sinh, tất 
cả mọi người như sau: 

* Dù lũ trẻ tinh nghịch ấy đối xử tàn tệ, có hành vi thô 
bỉ đối với Dúc-Bó-tát đạo-sĩ như vậy, Đức-Bô-tát vẫn 
không phát sinh sân-tâm ghét chúng nó. 

* Dù nhóm người thiện-trí áy đối xử tốt, có lòng tôn 
kính, lễ bái cúng dường đến Đức-Bô-tát đạo-sĩ bằng 
những phẩm vật quý giá như vậy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ vẫn 
không phát sinh tâm-tir đối với nhóm người thiện-trí ấy, 
và cũng không phát sinh tham-tâm hài lòng trong những 
phẩm vật quý giá ấy. 

Bởi vì Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đang tạo pháp-hạnh tâm-xả 
ba-lamật với đạithiệnlám có trung-dung tâm-sở 
(tatramajjhatatäcetasika) không thiên vị, bình đăng, 
công bằng, không phân biệt tất cả mọi chúng-sinh xấu, 
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chúng-sinh tốt và không phân biệt tất cả mọi đồi-tượng 
xáu, dói-tuong tôt. 


Thậm chí Dúc-Bó-tát đạo-sĩ không phân biệt đối- 
tượng bât tịnh và đôi-tượng tịnh. 


Thật vậy, trong nghĩa địa, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ gom các 
bộ xương người lại trải làm chó năm, lây xương sọ 
người làm gôi, Đức-Bô-tát sông trong nghĩa địa ây. 

Đức-Phật dạy: 

Susane seyyam kappemi,chavatthikam upadhaäya ham. 


Gãmandalä upagantva, ripam dassenti nappakam”. 


Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, tién-kiép Nhu-Lai, 

gom các bộ xương trải làm chỗ năm tại nghĩa địa. 
Lấy sọ người làm gói, nằm nghỉ ngơi. 

Dù lũ trẻ rất tỉnh nghịch đến quấy phá, 

Đức-Bồ-tát vẫn không phát sinh sân-tâm. 

Dù nhóm người thiện-trí cung kính lễ bái, cúng dường, 
Đức-Bồ-tát vẫn không phát sinh tham-tâm. 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ vẫn giữ thái độ trung dung. 

Đó là pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật bậc thượng 

của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, tiền-kiếp Như-Lai. 


Mười Pháp-Hạnh ba-la-mật 


Tóm lược tích Mahalomahamsacariyä, Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, đã tạo pháp- 
hạnh tâm-xá ba-la-mật bậc thượng, ngoài ra còn có 8 
pháp-hạnh ba-la-mật phụ khác cũng đồng thời thành tựu 
như sau: 


' Bộ Chú-giải Khuddakanikäya Jãtakatthakathä phần Nidãnakathã và bộ 
Chú-giải Cariyaäpitaka, tích Mahalomahamsacariyä. 
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- Đức-Bô-tát đạo-sĩ đem tất cả của cải tài sản làm 
phước bố-thí, đó là pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ giữ gìn giới, đó là pháp-hạnh giữ- 
giới ba-la-mát. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ từ bỏ nhà đi xuất gia, đó là pháp- 
hạnh xuất-gia ba-la-mật. 

- Đức-Bô-tát đạo-sĩ có trí-tuệ sáng suốt, đó là pháp- 
hạnh tri-tuệ ba-la-mát. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ có sự tỉnh-tẫn không ngừng, đó là 
pháp-hạnh tinh-tán ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ có đức nhẫn-nại, đó là pháp-hạnh 
nhân-nại ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ nói lời chân-thật, đó là pháp-hạnh 
chân-thật ba-la-mát. 

- Đức-Bô-tát đạo-sĩ nói lời phát-nguyện vững chắc, 
đó là pháp-hạnh phảáf-nguyện ba-la-mật. 

Đó là § pháp-hạnh ba-la-mật phụ đồng thời thành tựu 
cùng với pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mát bậc thượng. 


Nhận Xét Về Đức-Bồ-Tát Dao-Si 


I Trong tich Mahalomahamsacariya, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
tiên-kiêp của Đức-Phật Gotama, tạo pháp-hạụnh tâm-xá 
ba-la-mật bậc thượng (upekkhaparamatthaparam]). 


Pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật bậc thượng là 1 trong 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng, cũng là 1 trong 30 
pháp-hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác 
cần phải thực-hành cho được đây đủ, để hỗ trợ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác (Sammasambuddha). 

Tâm-xả ba-la-mật đó là trung-dung tâm-sở (1atramaj- 
Jjhattatäcetasika) đồng sinh với các thiện-tâm có đối 
tượng chúng-sinh có nghiệp là của riêng mình và thừa 
hưởng quả của nghiệp mà chính mình đã tạo. 
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Sabbe satä kammassakä: Tất cả chúng-sinh đêu có 
nghiệp là của riêng mình. 

Thiện nghiệp cho quả tốt, quả an-lạc. 

Ác-nghiệp cho quả xấu, quả khó. 


Như vậy, mỗi chúng-sinh nào đã tạo đại-thiện-nghiệp 
nào rồi, chúng-sinh ấy có cơ hội hưởng quả an-lạc của 
đại-thiện-nghiệp ấy của mình trong kiếp hiện-tại và vô 
số kiếp vị-lai cho đến kiếp chót của bậc Thánh A-ra-hán, 
trước khi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 

Mỗi chúng-sinh nào đã tạo ác-nghiệp nào rồi, chúng- 
sinh ấy chịu quả khô của ác-nghiệp ây của mình trong 
kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai cho đến kiếp chót của 
bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Đức-Bồ-tát tạo pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mát với đại 
thiện tâm trung dung đối với mọi chúng-sinh trong mọi 
đối-tượng như sau: 

- Đồi-tượng chúng-sinh: Đức-Bô-tát có trung-dung 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm có đối-tượng chúng- 
sinh nào đã tạo đại-thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp rồi, 
chúng-sinh ấy hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 
của mình hoặc chịu quả khổ của ác-nghiệp của mình. 

- Đối tượng 8 pháp thế-gian: Đức-Bồ-tát có trung- 
dung tâm-sở động sinh với đại-thiện-tâm không quan 
tâm đến 8 pháp thế-gian là được lợi, mắt lợi; được danh, 
mắt danh; được khen, bị chê; an-lạc, khổ não phát sinh 
trong môi chúng-sinh. 


Đức-Bô-tát không hê liên quan đên nghiệp của môi 
chúng-sinh, môi chúng-sinh đêu có nghiệp là của riêng 
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mình, và thừa hưởng quả của nghiệp như người thừa kế 
quả nghiệp của mình. 

Đức-Bỏ-tát có trí-tuệ sáng suốt thấy rỡ, biết rõ tất cả 
các pháp đều là vô-ngã. Tất cả các pháp hữu-vi thuộc 
tam-giới đều sinh rồi diệt, nên có 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vồ-ngã, 
như nhau cả thảy. 

Như trường hợp Đức-Bổ-tát đạo-sĩ tạo pháp-hạnh 
tâm-xả ba-la-mật bác thượng với đại-thiện-tâm có 
trung-dung tâm-sở, dù lũ trẻ con tính nghịch quây phá 
như thế nào, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ vẫn không hề phát sinh 
sân-tâm ghét chúng nó. Và dù những người thiện-trí có 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, đem những 
đoá hoa, vật thơm, vật thực ngon lành đến cúng dường, 
Đức-Bồ-tát vẫn không phát sinh tâm-từ thương yêu họ. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ không hề có tâm thiên vị đối với 
các chúng-sinh xấu hoặc tốt. Đại-thiện-tâm của Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ ví như cái cân không thiên vị bất cứ vật gì 
dù tốt, dù xấu, dù quý, dù không quý, v.v... cái cân vẫn 
chỉ đúng theo trọng lượng của vật ấy mà thôi. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

“Sukhapafto na rajjami, dukkhe na homi dummano. 

Sabbattha tulito homi, esa me upekkhāpāramī.” ” 

Khi sự an-lạc phát sinh, Như-Lai không say đắm. 

Trong cảnh khổ, Như-Lai không sáu não. 

Như-Lai cân bằng trong mọi đồi-tượng. 

Đó là pháp-hạnh tâm-xá ba-la-mật bậc thượng 

của Đức-Bô-tát đạo-sĩ, tiên-kiếp Như-Lai. 


(Xong phân pháp-hạnh tâm xả ba-la-mật bậc thượng) 


' Majjhimanikãya. Atthakathã, Mũlapannäsa. 


Doan-Két 


Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mát (Pāramī) 3 trình 
bày 6 pháp-hanh ba-la-mát dó là pháp-hanh tinh-tán ba- 
la-mật, pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật, pháp-hạnh chân- 
thật ba-la-máật, pháp-hạnh phảát-nguyện ba-la-mát, pháp- 
hạnh tâm-từ ba-la-mật, pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bác: bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng, nên 6 pháp-hạnh ba-la-mật gôm có 18 
pháp-hạnh ba-la-mát tính theo bậc. 

Mỗi bậc pháp-hạnh ba-la-mát được trích dẫn 1 tích 
Đứúc-Bồ-tát tién-kiép cua Đức-Phật Gotama thực-hành 
pháp-hạnh ba-la-mật mỗi bậc ấy làm tiêu biểu, nên có 
18 tích. 


Trong chương VHI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật của bộ 
Nên-Tảng-Phật-Giáo có 3 quyền: 

- Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami) 1 trình 
bày 9 tích Đức-Bô-tát tiên-kiệp của Đức-Phật Gotama. 

- Quyển VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami) 2 trình 
bay 3 tích Đức-Bó-tát tiên-kiếp cua Đức-Phật Gotama. 

- Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mát (Param) 3 trình 

bày 18 tích Đức-Bồ-tát tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama. 


Gôm có 30 tích Đức-Bồ-tát tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la-mát. 


Dóc-gia nào đọc tim hiểu về môi tích Đức-Bô-tát tiên- 
kiếp của Đức-Phật Gotama từ đầu đến cuối, độc-giả ấy 
dê dàng phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, 
Đức-Pháp, Đức-Tăng, tin nghiệp và quả của nghiệp của 
mình, đặc biệt tin rằng kiếp hiện-tại của mỗi chúng-sinh 
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nói chung, của mỗi người nói riêng đêu là quả của các 
nghiệp của họ, đã tích-luỹ từ vô số kiếp quả-khứ cho đến 
kiếp hiện-tại, và đặc biệt tin có những kiếp trước và kiếp 
vị-lai, tin những gì hiện hữu trong đời sống giữa người 
này với những người kia, những chúng-sinh khác đêu do 
quả của nghiệp của họ có liên quan trực- -tiếp hoặc gián 
tiếp trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp quá-khứ, không có 
sự may rủi trong đời. 

Người ấy tin nghiệp và quả của nghiệp của mình, 
không tin vào số-mệnh an bài. 

Thật vậy, nếu mỗi chúng sinh lớn nhỏ đều có số-mệnh 
thật sự, thì ai có khả năng an bài mỗi số-mệnh của mỗi 
chúng sinh lớn nhỏ trong tam-giới góm có 31 cõi-giói, 
trong bốn loài chúng sinh: thai-sinh, noãn-sinh, thấp- 
sinh, hoá-sinh??? 


Patthanä 


Imina puññnakammena, sukhi bhavama sabbada. 
Ciram titthatu saddhammo, loke satta sumangala. 


Vietnam-ratthika sabbe ca, jana pappontu sasane. 
Vuddhim virulhivepullam, patthayami nirantaram. 


Lời cầu nguyện 


Do nhờ phước-thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 

Câu mong cháành-pháp được trường tôn, 

Tát cả chúng-sinh được hạnh-phúc. 

Dán tộc Việt Nam được phát triển, 

Tiên hóa hưng thịnh trong Phật-giáo. 

Bán sư câu nguyện với tâm thành, 

Hang mong được thành tựu nhw nguyên. 

Ciram tifthatu saddhammo lokasmim 

Ciram tifthatu saddhammo Vietnamralthasmim. 

Câu nguyện chánh-pháp được trường tôn trên thé gian, 
Câu nguyện chánh-pháp được trường tôn trên Tó-quóc 
Việt-Nam thân yêu. 


PL. 2562/DL. 2018 

Rừng Núi Viên-Không 

Xa Tóc Tiên, Huyện Tán Thành 
Tĩnh Bà Rịa-VWũng Tàu. 


1)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammmarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahāpandita) 


SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- Toàn bộ Jatakatthakathapali. 

- Suttantapitakapali và Atthakathapali. 

- Abhidhammatthasangaha của Ngài Đại- Trưởng- 
lão Anuruddha. 

- Toàn bộ Mahabuddhavamsa của Ngài Đại- Trưởng- 
lão Vicittasarabhivamsa (Visitthatipitakadhara, 
Mahatipitakakovida, Dhammabhandagarika). 

- Toàn bộ sách Ledi của Ngài Đại- Trưởng-lão 
Ledi Sayadaw. 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Saddhammajotika ” của 
Ngài Đại- Trưởng-lão Saddhammajotika. 


Thông Báo Tin Vui 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả Tỳ-Khưu 
Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahäpandita) 
là bộ sách gôm có 9 chương, chia ra làm 10 quyên được 
sắp xếp theo thứ tự từ quyền I đến quyên X. Quyên I: 
Tam-Bảo làm nên tảng cho quyền II: Quy-Y Tam-Bảo, 

.. cho đến quyên IX: Pháp-Hành Thiền-Định làm nền 
tång cho quyền X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo này đã được tái bản có sửa 
và bó sung, đã chuyển sang ebook, được đưa vào trang 
web “trungtamhotong.org”. Nếu quý độc-giả nào có nhu 
cầu tìm hiểu thì vào trang web “trungtamhotong.org”, 
vào mục “thư viện”, tìm đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ- 
Pháp, sẽ thấy tên các file sách bằng pdf. 


Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành IOS thì click vào 
tên sách và chọn “Mở trong iBooks”, sách sẽ tự động 
tải về máy. Còn với hệ điều hành android thì quý độc-giả 
có thể tải phần mềm đọc file pdf như Adobe Acrobat 
Reader, sau khi tải về sách sẽ nằm trong phần mềm đó, 
chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy file sách. 


Trong mỗi file sách, ở trang thứ 3 (Món quà pháp), 
dưới góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ cần click vào đó 
sẽ nhảy đến trang “Mục lục”. Còn nếu muốn đọc sách 
theo thứ tự thì quý độc-giả chỉ cần lật từng trang sách 
như bình thường. 

Mỗi quyền sách file ebook được trình bày có SỐ trang 


hoàn toàn giông hệt như số trang quyền sách bên ngoài, 
cho nên, rất thuận lợi cho độc-giả đã từng đọc quyền 


sách nào rồi, mà quên tích nào hoặc pháp nào, v.v. ... 
không biết ở trong trang sách nào, thì độc-giả chỉ cần 
đánh tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, sẽ 
tìm được một cách mau chóng ngay tức thì. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tin vui này đến quý 
vị độc-giả, rất mong được quý độc-giả quan tâm, chân 
thành biết ơn quý độc-giả. 


CÙNG MỘT SOẠN GIÁ 


Đã xuất bản: 


TÌM HIẾU PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ (Tái Bản) 

8 SỰ TÍCH PHẬT LỰC 

Hạnh Phúc An Lành: THIỆN ÁC 

GƯƠNG BẠC XUẤT-GIA 

TÌM HIỂU PHƯỚC BÓ-THÍ (Tái Bản) 

Hạnh Phúc An Lành: HIỄU NGHĨA 

Hạnh Phúc An Lành: NHÂN NẠI 

Hạnh Phúc An Lành: GIÁO-PHÁP 

Hạnh Phúc An Lành: TÂM TỪ 

PHÁP MÔN NIM ÂN-ĐỨC-PHẠT (Tái Bản) 

Thực-Hành Pháp-Hành Thiền-Tuệ: ĐÓI-TƯỢNG TỨ OAI-NGHI 
CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT KHỎ 

Ý NGHĨA ĐÊM RẰM THÁNG TƯ 

BÀI KINH CHO NGƯỜI BỆNH 

LỄ DÂNG Y KATHINA 

ĐỨC-PHẬT VỚI CÂY ĐẠI-BÒ-ĐÈ 

NGÔI BÁO THÁP GOTAMACETIYA 

Nền-Tảng-Phật-Giáo: 10 PHÁP HẠNH BA-LA-MẬT BÁC THƯỢNG 
Nền-Tảng-Phật-Giáo: TRÍ -TUỆ SIÊU-VIỆT 
Nền-Tảng-Phật-Giáo: CÂM NANG QUY-Y TAM-BẢO 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyên I: TAM-BẢO (Tái Bản) 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền II: QUY-Y TAM- BẢO (Tái Bản) 
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Nên-Tảng-Phật-Giáo Quyền V: PHƯỚC-THIỆN 
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Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyên X: PHÁP-HÀNH THIÊN-TUẸ 
VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SÓNG 

NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI 


NËN-TÁNG-PHAT-GIÁO 
QUYÉN VIII 
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SS= Ðúc-Bô-tát Chánh-Ðăng-Giác có y" 
nguyện muốn trở thành Đức-Phật Chánh- ` 
Đăng-Giác để tế độ chúng-sinh giải thoát 

khổ tái-sinh, cân phải thực-hành 10 pháp- 

hạnh Ba-la-mật, mỗi pháp-hạnh có 3 bác: 

bác hạ, bác trung, bậc thượng, gồm có 30 


pháp-hanh Ba-la-mát. 


- Đức-Bồ-tát Độc-Giác có ý nguyện 
muốn trở thành Đức-Phật Độc-Giác cán 
phải thực-hành 10 pháp-hạnh Ba-la-mật, 
môi pháp-hạnh có 2 bậc: bác hạ, bậc 


trung, góm có 20 pháp-hạnh Ba-la-mật. 


- Vi Thanhvăn Bồ-tát có ý nguyện 
muốn trở thành bậc Thánh Thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác cán 
phải thực-hành 10 pháp-hanh Ba-la-mật 


bác hạ. 


Cho nên Pháp-hạnh Ba-la-mát là pháp 


nên thực-hành, tích lũy trong môi kiếp. 


